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LỜI GIỚI THIỆU 


Năm 1994, Quốc hội khoá IX đã thông qua Bộ luật Lao động của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, với những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, với những nội dung vừa được sửa đổi của Hiến 
pháp năm 1992, nhiều quy định của Bộ luật Lao động ban hành năm 1994 KIEH8 còn phù 
hợp với thực tiễn. 


Ngày 02/4/2002, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X đã thông qua Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật Lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2003 nhằm tiếp tục hoàn 
thiện pháp luật về lao động, điều chỉnh có hiệu quả các quan hệ lao động, thúc đẩy sự phát 
triển bền vững của kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh. Ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông 
qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (có hiệu lực từ ngày 
01/07/2007) nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về giải quyết các tranh chấp lao động và đình 
công nhất là trong thời kỳ Việt Nam thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, định 
hướng xã hội chủ nghĩa, bước vào hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tại kỳ họp thứ 11, 
ngày 02/4/2007, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Bộ 
luật Lao động (có hiệu lực từ 11/4/2007) về việc người lao động được nghỉ làm việc, hưởng 
nguyên lương ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch). 

Đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Quốc hội cũng đã thông Luật người 
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật dạy nghề, Luật bảo hiểm 
xã hội. Đồng thời, Chính phủ, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và các Bộ, ngành cũng đã 
ban hành các Nghị định, Thông tư, Quyết định mới hướng dẫn thực hiện các quy định trong 
Bộ Luật lao động sửa đổi về việc làm; dạy nghề; tiền lương, khiếu nại, tố cáo; xử phạt hành 
chính vi phạm pháp luật lao động; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn lao động, 
vệ sinh lao động; bệnh nghề nghiệp; lao động là người tàn tật; lao động có yếu tố nước 
ngoài; đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và xuất khẩu lao động; các quy định 
mới về cán bộ, công chức; chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đáp ứng 
ngày càng tốt hơn các điều kiện làm việc cũng như cuộc sống cho người lao động tạo động 
lực để người lao động làm ra của cải vật chất góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội đất nước. 

Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hàng loạt văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật Công đoàn, quy định về tổ chức, biên chế, hoạt động công đoàn trong 
các cơ quan, doanh nghiệp; công đoàn tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp 
luật; quan hệ lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đình công; quản lý tài chính và tài sản, 
thu, quản lý, trích nộp kinh phí công đoàn; công tác phí, chi hội nghị; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí trong tổ chức công đoàn; tuyên truyền đường lối, chính sách của đảng, nhà 
nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu khoa học, đào tạo, tiền lương và chế độ chính sách với 
cán bộ công đoàn; đại hội công nhân viên chức và công đoàn cơ sở; điều lệ công đoàn, mối 
quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm khẳng định 
vai trò của Công đoàn trong thời kỳ hội nhập, góp phần ổn định và phát triển của đất nước. 


Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thí các quy định mới về pháp luật lao động, Công 
đoàn Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách "Các quy định mới nhất về 
Bộ luật lao động sửa đổi, bố sung năm 2007, Luật người Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài, Luật Công đoàn và tổ chức công đoàn”. 

Cuốn sách gốm các phần sau: 

Phần thứ nhất: Quy định mới về Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007. 

Phần thứhai: Các văn bản hướng dẫn thực hiện lương hưu, bảò hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế. 

Phần thứ ba: Các quy định mới nhất về hoạt động và tổ chức công đoàn. 


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc! 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


MỤC LỤC 


Trang 


Mục lục 


l Phẩn thứ nhất 
QUY ĐỊNH MỨI YỀ BỘ LUẬT LA0 ĐỘNG SỬA ĐỐI, Bổ SUNE NĂM 2007 


Mục i. Bộ luật Iao động sửa đổi, hổ sung năm 2007 
Bộ Luật lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2007 
Mục II. Dạy nghề 


Luật dạy nghề 


Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về thủ tục 
thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, 
trường trung cấp nghề 


Thông tư liên tịch số 65/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 12 tháng 7 năm 
2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú 


Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 


Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
trong quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với 
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định 
số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội 


Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ 
luật Lao động về dạy nghề 

Thông tư liên tịch số 16/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 
năm 2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 

Quyết định số 07/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 03 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định sử dụng, bồi 
dưỡng giáo viên dạy nghề 
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Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh 
học nghề 


Mục III. Hợp đồng lao ñộng và việc làm 


Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động 


Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động 


Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 
Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về 
việc làm 

Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển tao động 


Mục IV. thế độ tiền lương múi và nhụ cấp lương 


Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 


Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và 
phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 


Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2006 
của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu 
chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức 
trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội 

Thông tư số 88/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh 
mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 
trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2006, 2007 


Mục V. Thủi tlừ làm việc và nghỉ nơi 


Thông tư số 07/1995/LĐTBXH-TT ngày 11 tháng 4 năm 1995 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật 
Lao động ngày 23/06/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của 
Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 
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Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút 
ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm 

Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ 

Thông tư số 23/1999/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 1999 của Bộ 
Lao động - Thương bịnh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm 
việc trong tuần đối với các doanh nghiệp nhà nước 

Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định 
của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ 

Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương bỉnh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và 
gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng 

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 
của liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm 
việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức 


Mực VI. An toàn lao động, vệ sinh Ia0 động 


Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 
tháng 3 năm 2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên 
bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động 

Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao 
động, vệ sinh lao động 

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12 
tháng 01 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công 
an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết 
các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm 


Mục VII. Bệnh nghề nghiện 


Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các bệnh nghề 
nghiệp được bảo hiểm 

Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế 
hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp 


209 


211 


213 


216 


221 


227 


230 


249 


260 


284 


274 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Mục VIII. La0 động là người tàn tật 


Thông tư liên tịch số 19/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 19 tháng 
5 năm 2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 
năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chỉ 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là 
người tàn tật 


Mục IX. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; 
Khiếu nại, tố cáo; xử phạt hành chính vi phạm nháp luật lao động; 


Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 
1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 


Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về ký luật lao động và trách 
nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 

Nghị định số 04/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Bộ luật Lao động về 
khiếu nại, tố cáo về lao động 

Thông tư số 01/2006/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn chỉ tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong 
các cơ quan hành chính nhà nước 

Thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Ban Tổ 
chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ 
trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp 

Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 01 năm 2005 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt 
hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động 

Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 
tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 
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Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ 
về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức 


Mục X. Người nước nguài làm việc tại Việt Nam 


Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 
tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam 


Quyết định số 54/2005/QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 


Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 
04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 
17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam 


Mục XI. Người lao động Việt Nam làm việc ử nước ngoài, 
làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và xuất khẩu a0 động 


Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
(Thực hiện từ 01/7/2007) 


Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 
12 năm 2004 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 


Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31 tháng 3 năm 
2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Ngoại giao hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 
11/11/2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài 


Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về 
người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý 
lao động ngoài nước 

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 07 tháng 7 năm 
2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tư pháp hướng dẫn 
việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
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Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 
Quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc 
tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam 

Công văn số 120/2006/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 
03/2006/NĐ-CP của Chính phủ : 

Công văn số 190/2006/LĐTBXH-TL ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định số 
03/2006/NĐ-CP của Chính phủ 

Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BCA-BLĐTBXH ngày 18 tháng 01 
năm 2005 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi vì phạm pháp luật 
trong lĩnh vực xuất khẩu lao động 

Thông tư liên tịch số 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 
2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
về phí môi giới trong xuất khẩu lao động 

Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTG 
ngày 04 tháng 8 năm 2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 
Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao 
hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp 
luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài 

Quyết định số 05/2007/QĐÐ-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức phí môi giới 
xuất khẩu lao động tại một số thị trường 


Mục XII. Quản lý nhà nước về la0 động, quy tắc Úng xử cửa cán hộ, công chức 
làm việc trong bộ máy chính quyên ịa nhương, thực hiện nghiêm các quy 
định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối vúi cán hộ, công chức, viên chức 


Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 2 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế hoạt động 
thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng 
Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 2 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế sử dụng phiếu 
tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động 

Nghị định số 31/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về 
tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội 
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Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 
viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương 

Công văn số 1631/TTg-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng 


Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ 
nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức 


Mục XIII. Chế độ, chính sách đối với Ia0 động 


Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2005 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao 
động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của 
Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần 

Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng dẫn thì hành một số điều của 
Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 về chính sách đối 
với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 

Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 
về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị 
phá sản 

Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2005 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách 
lao động của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của 
Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước 

Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 9 năm 
2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế sửa đổi, bố sung 
khoản 2, mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 
17/3/1999 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế 
hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động 
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 


Phần thứ hai 
CÁO VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LƯƠNG HƯU, 
BẢU HIỂM XÃ HỘI, BẢ0 HIỂM Y TẾ 


Luật bảo hiểm xã hội 
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
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Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao 
động - Thương bính và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn 
một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

Thông tư số 02/2006/TT-BCA ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an 
hướng dẫn quy trình lập hồ sơ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ 
quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng công an nhân dân 


Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ 
điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng 
tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BNV-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2006 
của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp 
hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo 
Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, 
Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng 


Thông tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp 
Bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 
2006 của Chính phủ 


Thông tư số 14/2006/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm 
xã hội theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ 


Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân 
số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn 


Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 
về bảo hiểm xã bội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người 
làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân 


Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 
năm 2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân 
trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước 
có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ 
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: Phần thứ ba 
tÁC (QUY ĐỊNH MỨI NHẤT VỀ HDẠT ĐỘNG VÀ Tổ CHỨC CÔNG ĐDÀN 


Mực I. Quy định chung 
Luật công đoàn 


Nghị định số 133-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng 
hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn 


Mục I. Trách nhiệm của sông đoản cơ sử tr0ng cơ quan, tloanh Iinhiệp, 
trong việc tham la với cơ quan nhà nước về chính Sách, pháp luật; 
tuan hệ lan động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đình công 


Nghị định số 302-HĐBT ngày 19 tháng 8 năm 1992 của Hội đồng Bộ 
trưởng về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh 
nghiệp, cơ quan 


Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam và đại diện cửa người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà 
nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ 
lao động 


Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia 
đình trong CNVC, LÐ 


Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về Công đoàn giải quyết và 
tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 


Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 21 tháng 6 
năm 2006 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành khoản 3, điều 1 Nghị định số 
145/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc 
tham gia ý kiến của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao 
động với cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh trong quan hệ lao động 


Mục III. Thu, quản tý. trích nộp kinh phí công đoàn 


Quy định tạm thời số 1314/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 9 năm 2000 của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, 
đoàn phí công đoàn 
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Văn bản số 1591/TLĐ ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam quy đính mục lục thu - chỉ quỹ công đoàn (dùng cho các công 
đoàn cấp trên cơ sở) 

Thông tri số 58/TTr-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2004 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn 

Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 8 tháng 12 
năm 2004 của liên Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng 
dẫn trích nộp kinh phí công đoàn 


Mục IV. Chế độ kế toán; Quản tý tài chính, công tác phí, chí hội nghị, 
quản lý và sử tụng tài sản của công oàn 


Quy định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2000 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về thu và phân phối tài chính công đoàn 

Quy định số 1582/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 11 năm 2000 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu - chi quỹ công đoàn cơ sở 

Quyết định số 1488/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 10 năm 2001 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý tài chính - tài sản 
công đoàn 

Quyết định số 637/QĐ-TLĐ ngày 25 tháng 3 năm 2003 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp 
Công đoàn 

Quyết định số 1675/QĐ-TLĐ ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành chế độ kế toán công đoàn 

Quyết định số 1968/QĐ-TLĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn 
viện trợ không hoàn lại Công đoàn Việt Nam 

Công văn số 956/TLĐ ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị 
Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTGVN-TLĐLĐVN 
ngày 12 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Tài chính - Ban thường trực Uỷ ban 
Trung ương MTTG Việt Nam - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về 
kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 

Công văn số 1003/TLĐ ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam. về việc hướng dẫn thực hiện chỉ về tập huấn hội thảo 

Quyết định số 1521/QĐ-TLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam ban hành quy chế tạm thời về việc thành lập, tổ chức 
quản lý hoạt động quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn 
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Hướng dẫn số 794/HD-UBKT ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Tổng Liên đoàn 
lao động Việt Nam phương pháp và trình tự kiểm tra chấp hành điều lệ công 
đoàn, kiểm tra khi có đấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính Công đoàn 


Mục V. Thực hành tiết kiệm, chống iãng phí trong tổ chúc ông đoàn 


Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 13 tháng 01 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tăng cường quản lý ngân sách công đoàn, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong hệ thống công đoàn. 


Công văn số 704/CTr-TLĐ ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về Chương trình hành động của Công đoàn thực hiện luật 
phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 


Công văn số 1529/TLĐ ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức 
Công đoàn 


Mục VI. Tuyên truyền đường lối, chính sách của Bảng, Nhà nước, 
phổ biến pháp luật, nghiên cứu khoa học 


Quyết định số 785/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động tự vấn 
pháp luật của Công đoàn 


Quyết định số 786/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 
tâm tư vấn pháp luật Công đoàn 


Nghị quyết số 5A/NQ-BCH ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong 
tình hình mới 

Công văn số 1245/TLĐ ngày 01 tháng 8 năm 2006 của Tổng Liên đoàn Lao 


động Việt Nam chương trình hành động của Công đoàn Việt Nam thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam 


. Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Tổng Liên đoàn 


Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ 
chức Công đoàn trong tình hình mới 

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH- 
TLĐLĐVN ngày 07 tháng 6 năm 2006 của liên Bộ Tư pháp - Bộ Công an - 
Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và Xã 


hội - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và 
khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học 
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Mục VII. Đào tạo, tiền lương và chế độ chính sách với cán hộ công đoàn 


Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 12 năm 2001 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tạm thời về trả lương 
cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh ngiệp 
ngoài quốc doanh 

Thông tư số 1314/TLĐ ngày 23 tháng 8 năm 2002 của Tổng Liên đoàn Laö 
động Việt Nam về việc hướng dẫn công đoàn tham gia thực hiện Nghị định 
41/2002/NĐ-CP ngày 11-4-2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động 
đôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 

Nghị quyết số 4b NG/BCH ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ 
học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu 
sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

Công văn số 1864/TLĐ ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công nhân viên 


Mục VIII. Tổ chức, hiên chế, huạt động, xây dựng công đoàn; 
điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng 
trong các đơn vị kế tuán cơ quan công đoàn; chuyển đổi, thành lận, 
hoạt động công đoàn cơ sử công ty cổ nhần; khen thưởng của 
tổ cúc công đoàn; thống kê số liệu; văn thư, lưu trữ 


Văn bản số 104/TLĐ ngày 25 tháng 01 năm 2000 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở 
thành viên 

Văn bản số 1156/HD-TLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của 
tổ chức Công đoàn 

Quyết định số 293/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Tổng Liên đoàn 


Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tổ chức bộ máy, biên chế cán 
bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương 


Văn bản số 1550/HD-TLĐ ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 
tổ chức công đoàn Việt Nam 


Quyết định số 395/QĐ-TLĐ ngày 06 tháng 3 năm 2002 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định biên chế cán bộ chuyên trách 
công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc khu 
vực nhà nước 
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Quyết định số 758/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 5 năm 2004 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định tạm thời việc chuyển đổi, 
thành lập và hoạt động của công đoàn cơ sở công ty cổ phần 


Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ 
chức công đoàn 


Thông tri số 97/TTr-TLĐ ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức 
công đoàn 


Quyết định số 264/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành 
phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty và các Ban, 
đơn vị trực thuộc TLĐ 


Quyết định số 433/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định phối hợp hoạt động giữa Công 
đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐLĐVN 
trong cùng một Bộ 


Chỉ thị số 02-CT/TLĐ ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở 


Công văn số 1387/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính; 
điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng 
trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn 


Công văn số 1190/CV-TLĐ ngày 28 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, 
thành lập, hoạt động CĐCS CTy cổ phần 


Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn 
lâm thời tại doanh nghiệp 

Thông tri số 01/TTr-TLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn 
vững mạnh 

Thông tư liên tịch số 01/20077TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 
năm 2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp 
Quyết định số 1406/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác văn thư, lưu 
trữ của tổ chức công đoàn 
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Mục IX. Đại hội công nhân viên chức trong công ty nhà nước, 
đại hội cũng oän œ0 sử 


128. Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 
năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên 
chức trong công ty nhà nước 

129. Công văn số 553/CV-TLĐ ngày 5 tháng 4 năm 2005 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội CĐCS 


Mục X. Điều lệ công đoàn, mối quan hệ công tác giữa Chính phủ 
và Tổng Liên nàn Lao động Việt Nam 
130. Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
131. Thông tri số 02/2004/TTr-TLĐ ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 


132. Quyết định số 04/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
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Phần thú nhất 


(UY ĐỊNH Mi VỀ Bộ LUẬT LA0 ĐỘNG 


Mục I. Bộ Luật lao động sửa đổi, hổ sung năm 2007 


BỘ LUẬT LA0 ĐỘNG" 


(Được sửa đổi, bổ sung năm 2007) 
LỒI NÓI ĐẦU 


Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của 
xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. 

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, 
các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có 
vị tí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. 

Kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, Bộ 
luật Lao động thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam và cụ thể hóa các quy định của Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 về lao động, về sử dụng và quản lý lao động. 

* Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời 
bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được 
hài hòa và ổn định, góp phần phát huy trí sáng tạo và tải năng của người lao động trí óc và lao động chân tay, 
của người quản lý lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, dịch 
vụ, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vi mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn mình. 


Chương Ì 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Bộ luật Lao động điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với 
người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. 

Điều 2. Bộ luật Lao động được áp dụng đối với mọi người lao động, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng lao 
động theo hợp đồng lao động, thuộc các thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu. 

Bộ luật này cũng được áp dụng đối với người học nghề, người giúp việc gia đình và một số loại lao 
động khác được quy định tại Bộ luật này. 


! Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 
5, thông qua ngày 23-6-1994 (đã có hiệu lực tỪ ngày 01-01-1996); được sửa đổi, bổ sung theo Luột 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Bộ luật Lao động do Quốc hội khóa X, kỳ họp thú 11, thông qua 
ngày 02-4-2002 (có hiệu lực từ ngày 01-01-2003); Luột sửa đổi, bổ sung một số điêu của Bộ luật 
Lao động do Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 29-11-2006 (có hiệu lực từ ngày 01- 
07-2007); Luật sửa đổi, bổ sung điêu 73 của Bộ luật Lao động do Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 
11, thông qua ngày 09-4-2007 (có hiệu lực từ ngày công bố); (Những phần sửa đổi, bổ sung được 
in nghiêng, trong đó: 

* là phần đã được sửa đổi, bổ. sưng năm 2002 

** là phần đã được sửa đổi, bổ sung năm 2006 

*** là phân đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007. 
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Điều 3. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 
tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam và người nước ngoài lâm việc 
trong các doanh nghiệp, tổ chức và cho cá nhân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc phạm vi áp dụng 
của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà 
xã hội Việt chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Điều 4. Chế độ lao động đối với công chức, viên chức Nhà nước, người giữ các chức vụ được bầu, cử 
hoặc bổ nhiệm, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, người thuộc các đoàn thể nhân 
dân, các tổ chức chính trị, xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng 
tùy từng đối tượng mà được áp dụng mội số quy định trong Bộ luật này, 

Điều 5. 

1. Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp, học nghề và nâng cao 
trình độ nghề nghiệp, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. 

2, Cấm ngược đãi người lao động; cấm cưỡng bức lao động dưới bất kỳ hình thức nào. 

3. Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc 
giúp đỡ. 

Điểu 6. Người lao động là người t nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. 

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhất 
phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động. 

Điểu 7. 

1. Người lao động được trả lương trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn 
mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; được bảo hộ lao 
động, làm việc trong những điều kiện bảo đảm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng 
năm có lương và được bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Nhà nước quy định chế độ lao động và chính 
sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ và các loại lao động có đặc điểm riêng. 

2. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản !ý doanh nghiệp theo nội quy của 
doanh nghiệp và quy định của pháp luật. 

3. Người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước tao động tập thể, chấp hành kỷ 
luật lao động, nội quy lao động và tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. 

4, Người lao động có quyền đình công theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. 

1. Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu 
sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp 
luật lao động. 

2. Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể 
trong doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc 
các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

3. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và 
những thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối xử đúng đắn với người 
lao động. 
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Điều 9. Quan hệ lao động giữa người lao động và người SỬ dụng lao động được xác lập và tiến hành 
qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp 
pháp của nhau, thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết. 

Nhà nước khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi 
hơn so với những quy định của pháp luật lao động. 

Người lao động và người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp lao động bằng hỏa giải và trọng tài. 

* Điểu 10. 


1. Nhà nước thống nhất quản lý nguồn nhân lực và quản lý lao động bằng pháp luật và có chính sách để 
phát triển, phân bố nguồn nhân lực, phát triển đa dạng các hình thức sử dụng lao động và giới thiệu việc làm. 

2. Nhà nước hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa 
và ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển của doanh nghiệp. 

Điều 11. Nhà nước khuyến khích việc quản lý lao động dân chủ, công bằng, văn minh trong doanh 
nghiệp và mọi biện pháp, kể cả việc trích thưởng từ lợi nhuận của doanh nghiệp, làm cho người lao động quan 
tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, nhằm đạt hiệu quả cao trong quản lý lao động, sản xuất của 
doanh nghiệp. 

Nhà nước có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát triển doanh nghiệp. 


Điều 12. Công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo 
vệ quyền lợi của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành các quy định của pháp luật lao động. 


Chương II 
VIỆC LÀM 


Điều 13. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận 
là việc làm. 

Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách 
nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội. 

Điều 14. 

1. Nhà nước định chỉ tiêu tạo việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, 
tạo điều kiện cần thiết, hỗ trợ tài chính, cho vay vốn hoặc giảm, miễn thuế và áp dụng các biện pháp khuyến 
khích khác để người có khả năng lao động tự giải quyết việc làm, để các tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc mọi 
thành phần kinh tế phát triển nhiều nghề mới nhằm tạo việc làm cho nhiều người lao động. 

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người đân 
tộc thiểu số, 

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân trong 
nước và nước ngoài, bao gồm cả người Việt Nanì định cư ở nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, 
để giải quyết việc làm cho người lao động. 

* Điều f5. 

1. Chính phử lập chương trình quốc gia về việc làm, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, di dân phát triển 
vùng kinh tế mới gắn với chương trình giải quyết việc làm; lập quỹ quốc gia về việc làm từ ngân sách nhà nước và 
các nguồn khác, phát triển hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm. Hàng năm Chính phủ trình Quốc hội quyết định 
chương trình và quỹ quốc gia về việc làm. 
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2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập chương trình và quỹ giải quyết việc làm 
của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

3. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kính tế, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trãch nhiệm tham gia thực hiện các chương trình và quỹ giải quyết việc làm. 

* Điều 16, 

1. Người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp 
luật không cấm. Người cẩn tìm việc làm có quyển trực tiếp liên hệ để tim việc hoặc đăng ký tại các tổ chức giới 
thiệu việc làm để tìm việc tùy theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe của mình. 

2. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức giới thiệu việc làm đề tuyển 
chọn lao động, có quyền tăng giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định của 
pháp luật. 

* Điều 17. 

1. Trong trưởng hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ mà người lao động đã làm việc thường xuyên 
trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo 
lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm việc mới, nếu không thể giải quyết được việc làm mới, phải cho 
người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm, cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng 
thấp nhất cũng bằng hai tháng lương. 

2. Khi cần cho nhiều người thôi việc theo khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải công bố 
danh sách, căn cứ vào nhu cầu của doanh nghiệp và thâm niên lảm việc tại doanh nghiệp, tay nghề, hoàn 
cảnh gia đình và những yếu tố khác của từng người để lần lượt cho thôi việc, sau khi đã trao đổi, nhất trí với 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp theo thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 38 của Bộ luật 
này. Việc cho thôi việc chỉ được tiến hành sau khi đã báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa 
phương biết. 

3. Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phỏng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của Chính phủ để kịp thời 
trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm. 

4. Chính phủ có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất kinh 
doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm 
việc làm hoặc tự tạo việc làm; hỗ trợ về tài chính cho những địa phương và ngành có nhiều người thiếu việc 
làm hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ. 

* Điều T8. 

1. Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển 
lạo động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm 
vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Chinh phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

2. Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí, được Nhà nước xét giảm, miễn thuế và được tổ chức dạy 
nghề theo các quy định tại Chương Iil của Bộ luật này. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức giới thiệu 
việc làm. 

Điều 19. Cấm mọi hành vi dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc lợi dụng 
dịch vụ việc làm để thực hiện những hành vi trái pháp luật. 
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Chương lll 
HỌC NGHỀ 


Điều 20. 

1. Mọi người có quyền tự do lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp với nhụ cầu việc làm của mình. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân oó đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được mở cơ sở dạy nghề. 

Chính phủ ban hành quy định về việc mở các cơ sở dạy nghề. 

Điểu 21. 

1. Cơ sở dạy nghề phải đăng ký, hoạt động theo quy định về dạy nghề, được thu học phí và phải nộp 
thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở dạy nghề cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, người dân tộc thiểu số hoặc ở những nơi 
có nhiều người thiếu việc làm, mất việc làm, các cơ sở dạy nghề truyền thống, kèm cặp tại xưởng, tại nhà 
được xét giảm, miễn thuế. 

Điều 22. Người học nghề ở cơ sở dạy nghề ít nhất phải đủ 13 tuổi, trừ một số nghề do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định và phải có đủ sức khỏe phù hợp với yêu cầu của nghề theo học. 

Điều 23. 

1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động và đảo tạo 
lại trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh nghiện. 

2. Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam 
kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề thì không phải đăng ký và không được thu học phí. Thời gian học 
nghề, tập nghề được tính vào thâm niên lảm việc tại doanh nghiệp. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu 
trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp thì người học nghề, tập nghề được trả công theo 
mức do hai bên thỏa thuận. 

* Điều 24. 

1, Việc học nghề phải có hợp đồng học nghề bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa người học nghề với 
người dạy nghề hoặc đại diện cơ sở dạy nghề. Nếu ký kết hợp đồng học nghề bằng văn bản, thì phải làm thành 
hai bản, mỗi bên giữ một bản. 

2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng học nghề phải bao gồm mục tiêu đào tạo, địa điểm học, mức học 
phí, thời hạn học, mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng. 

3. Trong trường hợp doanh nghiệp nhận người vào học nghề để sử dụng thì hợp đồng học nghề phải có 
cam kết về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp và phải bảo đảm ký kết hợp đồng lao động sau khi học xong. 
Người học nghề sau khi học xong, nếu không làm việc theo cam kết thi phải bồi thưởng chỉ phí dạy nghề, 

4. Trong trường hợp hợp đồng học nghề chấm dứt trước thời hạn vi lý do bất khả kháng thì không phải 
bồi thưởng. 

Điều 25. Nghiêm cấm mọi doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, truyền 
nghề để trực lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghầ, tập nghề vào những hoạt động trái 
pháp luật. 


Chương IV 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Điều 26. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 
làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 
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* Điệu 27. 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo mội trong các loại sau đây; 

8) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, 
thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm 
chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; 

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động 
vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết 
hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đông lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định 
thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký 
kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà 
thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường 
hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ 
việc có tính chất tạm thời khác. 

Điều 28. Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên 
giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao 
động giúp việc gia đình thi các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, 
thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động. 

* Điều 29. 

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dưng chủ yếu sau đây: công việc phải làm, thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 

2. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của 
người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao 
động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc 
toàn bộ nội dụng đó phải được sửa đổi, bổ sung. 

3. Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, thì Thanh 
tra lao động hướng dẫn và yêu cầu các bên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nếu các bên không sửa đổi, bổ 
sung thị Thanh tra lao động có quyền buộc hủy bỏ các nội dung đó; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên 
được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 30. 

1. Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. 

2. Hợp đồng lao động có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được ủy quyền hợp pháp 
thay mặt cho nhóm người lao động: trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký kết với từng người. 

3. Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử 
dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. 


26 


4, Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao cho người 
khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. 

* Điều 31, Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, 
quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sẵn của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu 
trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động. Trong trường hợp không sử dụng hết số 
lao động hiện có thì phải có phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. 

Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều này, được trợ cấp mất việc 
làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật này. 

Điều 32. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về 
quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải băng 70% 
mức lương cấp bậc của công việc đó. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên 
môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đốt với lao động khác. 

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bổ thỏa thuận làm thử mà không cần báo trước vả 
không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Khi việc làm thử đạt 
yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận. 

* Điểu 33. 

1. Hợp đống lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thỏa thuận hoặc từ ngày 
người lao động bắt đầu làm việc. 

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nảo có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng 
thì phải báo cho bên kia biết trước í† nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành 
bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trường hợp 
hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bố sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì tiếp tục thực 
hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật này. 

Điều 34. 

1. Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dựng lao động được 
quyền tạm thời chuyển người tao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong 
một năm. 

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho 
người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức 
khỏe và giới tính của người lao động. 

3. Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 Điều này, được trả lương theo 
công việc mới, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ 
trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ 
nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. 

Điều 35. 

1. Hợp đồng lao động được tạm hoãn thực hiện trong những trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ công dân khác do pháp luật quy định; 

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam; 

c) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. 

2. Hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm c 
khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. 
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3. Việc nhận lại người lao động bị tạm giữ, tạm giam khi hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động do 
Chính phủ quy định. 

Điều 36. Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp sau đây: 

1. Hết hạn hợp đồng, 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; 

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; 

4. Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của Tòa án; 

5. Người lao động chết, mất tích theo tuyên bố của Tòa án. 

* Điều 27, 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn tử đủ 12 tháng đến 36 tháng, 
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn 
phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trưởng hợp sau đây: 

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đâm các điều kiện 
làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, 

b) Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng; 

€) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động; 

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng; 

d) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ 
máy nhà nước; 

©) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc; 

9) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đối với người làm việc theo hợp đồng lao 
động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đông đối với người làm việc 
theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng 
lao động chưa được hồi phục. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động 
phải báo cho người sử dụng lao động biết trước: 

a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g: ít nhất ba ngày; 

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ í! nhất 30 ngày nếu là hợp đông xác định thời 
hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
định có thời hạn dưới 12 tháng; 

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luật này. 

3. Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm 
đứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao 
động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước í† nhất ba ngây. 

* Điệu 38, 

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường 
hợp sau đây: 

8) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng; 

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, 

©) Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ốm đau đã điều trị 12 tháng liền, 
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người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ốm đau đã điều trị 
sáu tháng liền và người lao động làm theo hợp đồng !ao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có 
thời hạn dưới 12 tháng ốm đau đã điều tị quá nửa thời hạn hợp đồng Ì lao động, mà khả năng lao động chưa hồi 
phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì được xem xét để giao kết tiếp hợp đồng lao động; 

d) Do thiên tai, hỗa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ, mà 
người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ 
làm việc; 

đ) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động. 

2. Trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, 
người sử dụng lao động phải trao đổi, nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không 
nhất trí, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan 
quân lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, 
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo 
trình tự do pháp luật quy định. 

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trưởng hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, 
người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: 

a) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

b) it nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, 

c) Ít nhất ba ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời 
hạn dưới 12 tháng. 

Điều 39. Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những 
trường hợp sau đây: 

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo 
quyết định của thầy thuốc, trừ trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này, 

2. Người lao động đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những trưởng hợp nghỉ khác được người 
sử dụng lao động cho phép; 

3. Người lao động là nữ trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 của Bộ luật này. 

Điều 40. Mỗi bên có thể từ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo 
trước. Khi hết thời hạn báo trước, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng lao động. 

* Điều 41. 

1. Trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì 
phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiến tương 
ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với í 
nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 

Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thi ngoài khoản tiền được bồi thường 
quy định tại đoạn 1 khoản này, người lao động còn được trợ cấp theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật này. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và người 
lao động đồng ý thì ngoài khoắn tiền bồi thường quy định tại đoạn † khoản này và trợ cấp quy định tại Điêu 42 


của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng 
lao động. 
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2. Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không 
được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương 
(nếu có). 

3. Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bỗi thường chỉ 
phí đào tạo (nếu có) theo quy định của Chính phủ. 

4. Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước, 
bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những 
ngày không báo trước. 

* Điều 42. 

1. Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh 
nghiệp cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ 
mỗi năm làm việc là nữa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. 

2. Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật 
này, người lao động không được trợ cấp thôi việc. 

Điều 43. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm 
thanh toán đẩy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài 
nhưng không được quá 30 ngày. 

Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thì các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao 
động được thanh toán theo quy định của Luật phá sản doanh nghiệp. 

Người sử dụng lao động ghi lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và có trách nhiệm 
trả lại sổ cho người lao động. Ngoài các quy định trong số lao động, người sử dụng lao động khòng được 
nhận xét thêm điều gì trở ngại cho người lao động tìm việc làm mới. 


Chương V 
THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 


Điều 44, 

1. Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là thỏa ước tập thể) là văn bản thỏa thuận giữa tập thể 
lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của 
hai bên trong quan hệ lao động. 

Thỏa ước tập thế do đại diện của tập thế lao động và người sử dụng lao động thương lượng và ký kết 
theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và công khai. 

2. Nội dung thỏa ước tập thể không được trái với các quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác. 

Nhà nước khuyến khích việc ký kết thỏa ước tập thể với những quy định có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của pháp luật lao động. 

* Điều 45. 

1. Đại diện thương lượng thỏa ước tập thể của hai bên gồm: 

a) Bên tập thể lao động là Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, 

b) Bên người sử dụng lao động là Giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo điều lệ tổ 
chức doanh nghiệp hoặc có giấy ủy quyền của Giám đốc doanh nghiệp. 

Số lượng đại diện thương lượng thôa ước tập thể của các bên do hai bên thỏa thuận. 
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2. Đại diện ký kết của bên tập thế lao động là Chủ tịch Ban Chấp hảnh Công đoàn cơ sở hoặc người 
có giấy ủy quyền của Ban Chấp hành Công đoàn. Đại diện ký kết của bên người sử dụng lao động là Giám 
đốc doanh nghiệp hoặc người có giấy ủy quyền của Giám đốc doanh nghiệp. 

3. Việc ký kết thỏa ước tập thể chỉ được tiến hành khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong 
doanh nghiệp tán thành nội dung thỏa ước đã thương lượng. 

Điều 46. 

1. Mỗi bên đều có quyền đề xuất yêu cầu ký kết và nội dung thỏa ước tập thể, Khi nhận được yêu cầu, 
bên nhận yêu cầu phải chấp nhận việc thương tượng và phải thỏa thuận thời gian bắt đầu thương lượng chậm 
nhất 20 ngày, kế từ ngày nhận được yêu cầu. 

2. Nội dung chủ yếu của thỏa ước tập thể gồm những cam kết về việc làm và bảo đẳm việc làm; thời 
giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; định mức lao động; an toàn lao động, 
vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 

* Điều 47. 

1. Thỏa ước tập thể đã ký kết phải làm thành bốn bản, trong đó: 

a) Một bản do người sử dụng lao động giữ; 

b) Một bản do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giữ; 

c) Một bản do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gửi công đoàn cấp trên; 

d) Một bản do người sử dụng lao động gửi đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày ký. 

2. Thỏa ước tập thể có hiệu lực từ ngày hai bên thỏa thuận ghỉ trong thỏa ước, trường hợp hai bên 
không thỏa thuận thì thỏa ước có hiệu lực kể từ ngày ký. 

* Điều 48. 

1. Thỏa ước tập thể bị coi là vô hiệu từng phần khi một hoặc một số điều khoản trong thöa ước trái với 
quy định của pháp luật. 

2. Thỏa ước thuộc một trong các trường hợp sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ: 

a) Toàn bộ nội dung thỏa ước trái nháp luật; 

b) Người ký kết thôa ước không đúng thẩm quyền, 

c) Không tiến hành theo đúng trình tự ký kết. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền tuyên 
bố thỏa ước tập thể vô hiệu từng phần hoặc vô hiệu toàn bộ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
này. Đối với các thủa ước tập thể trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, 
nếu nội dung đã ký kết có lợi cho người lao động thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn để các bên làm lại cho đúng quy định trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hướng dẫn; nếu không làm lại thì bị tuyên bố vô hiệu. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 
các bên ghi trong thỏa ước bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều 49. 

1. Khi thỏa ước tập thể đã có hiệu lực, người sử dụng lao động phải thông báo cho mọi người lao động 
trong doanh nghiệp biết. Mọi người trong doanh nghiệp, kể cả người vào làm việc sau ngày ký kết đều có trách 
nhiệm thực hiện đầy đủ thỏa ước tập thể. 

2. Trong trường hợp quyền lợi của người lao động đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động thấp hơn so 
với thỏa ước tập thể, thì phải thực hiện những điều khoản tương ứng của thỏa ước tập thể. Mọi quy định về lao 
động trong doanh nghiệp phải được sửa đổi cho phù hợp với thỏa ước tập thể. 
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3. Khi một bên cho rằng bên kia thi hành không đẩy đủ hoặc vi phạm thỏa ước tập thể, thì có quyền 
yêu cầu thi hành đứng thỏa ước và hai bên phải cùng nhau xem xét giải quyết, nếu không giải quyết được, 
mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo trình tự do pháp luật quy định. 

Điều 50. Thỏa ước tập thể được ký kết với thời hạn từ một năm đến ba năm. Đối với doanh nghiệp lần 
đầu tiên ký kết thỏa ước tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới một năm. 

Chỉ sau ba tháng thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực đối với thỏa ước tập thể thời hạn dưới một năm và 
sau sâu tháng đối với thỏa ước tập thể thời hạn từ một năm đến ba năm, các bên mới có quyền yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung thỏa ước. Việc sửa đổi, bổ sung được tiến hành theo trỉnh tự như ký kết thỏa ước tập thể. 

Điều 51. Trước khi thỏa ước tập thể hết hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn thỏa ước 
tập thể hoặc ký kết thỏa ước tập thể mới. Khi thỏa ước tập thể hết hạn mà hai bên vẫn tiếp tục thương lượng, 
thì thỏa ước tập thể vẫn có hiệu lực. Nếu quá ba tháng, kể từ ngày thỏa ước tập thể hết hạn mà thương lượng 
không đi đến kết quả, thi thỏa ước tập thể đương nhiên hết hiệu lực. 

* Điậu 52, 

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản 
lý, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét việc tiếp lục thực hiện, sửa đối, bổ sung hoặc ký thỏa 
ước tập thể mới 

2. Trong trường hợp thỏa ước tập thể hết hiệu lực do doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, thì quyền lợi của người 
lao động được giải quyết theo Điều 66 của Bộ luật này. 

Điều 53. Người sử dụng lao động chịu mọi chỉ phí cho việc thương lượng, ký kết, đăng ký, sửa đổi, bổ 
sung, công bố thỏa ước tập thể. 

Các đại diện tập thể lao động là người lao động do doanh nghiệp trả lương, thì vẫn được trả lương 
trong thời gian tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước tập thể. 

Điều 54. Những quy định tại Chương này được áp dụng cho việc thương lượng và ký kết thỏa tước 
tập thể ngành. 


Chương VI 
TIẾN LƯƠNG 


Điều 55. Tiền lương của người lao động do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả 
lương theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được 
thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. 

Điều 56. Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, bảo đảm cho người lao động làm công 
việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy tái 
sản xuất sức lao động mở rộng và được dùng làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại lao động khác. 

Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối 
thiểu ngành cho từng thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử 
dụng lao động. 

Khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của người lao động bị giảm sút, thì Chính 
phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để bảo đảm tiền lương thực tế. 
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* Điêu §7, Sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Liên doàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử 
dụng lao động, Chính phủ quy định các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động 
để người sử dụng lao động xây dựng và áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp; quy định thang lương, bảng lương đối với doanh nghiệp nhà nước. 

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý 
kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, thang lương, bằng lương phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động và 
công bố công khai trong doanh nghiệp. 

Điều 58. 

1. Người sử dụng lao động có quyền chọn các hình thức trả lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, 
tháng), theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải duy trì hình thức trả lương đã chọn trong một thời gian nhất 
định và phải thông báo cho người lao động biết. 

2. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc ấy hoặc 
được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần. 

3. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. 

4. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thỏa thuận của hai 
bên, nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng lương theo khối lượng công việc 
đã làm trong tháng. 

Điều 59. 

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đây đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc. 

Trong trưởng hợp đặc biệt phải trả lương chậm, thì không được chậm quá một tháng và người sử dụng 
lao động phải đền bủ cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng 
Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương. 

2. Lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu do Nhà nước phát 
hành, do hai bên thỏa thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiến hà cho người lao động. 

Điều 80. 

1. Người lao động có quyền được biết lý do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của mình. Trước khi 
khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo tuận với Ban Chấp hành Công đoàn 
cơ sở, trường hợp khấu trừ thì cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng. 

2. Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng hình thức cúp lương của người lao động. 

* Điều 61, 

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc 
đang làm như sau: 

a) Vào ngày thường, it nhất bằng 150%, 

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; 

c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, í† nhất bằng 300%; 

Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thi còn được trả thêm theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần 
tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của 
ngày làm việc bình thường. 
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2. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thị được trả thêm ít nhất 
bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiên lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày. 

Điểu 62. Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: 

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thi người lao động được trả đủ tiền lương. 

2. Nếu do lỗi của người lao động thi người đó không được trả lương; những người lao động khác trong 
cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức 
lương tối thiểu. 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc vì những nguyên nhân 
bất khả kháng, thì tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu. 

Điều 63. Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được 
thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của doanh nghiệp. 

* Øiêt 64. Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành 
công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. 

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở. 

Điều 65. 

1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động 
là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người ấy kèm theo danh sách những người lao động làm 
việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân theo quy định của pháp luật về trả công lao động, an toàn lao động 
và vệ sinh lao động. 

2. Nếu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự trả thiếu hoặc không trả lương và 
không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động, thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu 
trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi đó cho người lao động. Trong trưởng hợp này, người sử dụng 
lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đến bù hoặc 
yêu cầu cơ quan nhà nước có thấm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. 

* Điều 66. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyển sở hữu, 
quyền quần lý hoặc quyên sử dụng tài sản của doanh nghiệp thi người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu 
trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang. Trong 
trường hợp doanh nghiệp bị phá sản thi tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 
của người lao động theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết là khoản nợ trước hết trong thứ tự 
ưu tiên thanh toán. 

Điều 67. 


1. Khi bản thân hoặc gia đình gặp khó khăn, người lao động được lạm ứng tiền lương theo điều kiện do 
hai bên thỏa thuận. 


2. Người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương cho người lao động phải tạm thởi nghỉ việc để làm các 
nghĩa vụ công dân. 


3. Việc tạm ứng tiền lương cho người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Chính phủ. 
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Chương VII 
THỜI GIỜ LẦM VIỆC, THỜI GIÒ NGHỈ NGƠI 


Mục I 
THỜI GIỜ LÀM VIỆC 


Điều 68. 

1. Thời giờ làm việc không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao 
động có quyền quy định thời giở làm việc theo ngày hoặc tuân, nhưng phải thông báo trước cho người lao 
động biết. 

2. Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ một đến hai giở đối với những người làm các công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế 
ban hành. 

* Điều 69. Người sử dụng lao động và người lao động có thể tha thuận làm thêm giờ nhưng không 
quá bốn giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không 
được quả 300 giờ trong một năm do Chính phủ quy định, sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. 

Điều 70. Thời giờ lâm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ, tủy theo vùng khí 
hậu do Chính phủ quy định. 


Mục H 
THỜI GIỜ NGHĨ NGƠI 


Điều 71. 

1. Người lao động làm việc 8 giờ liên tực thì được nghỉ ít nhất nửa giở, tính vào giờ làm việc. 

2. Người làm ca đêm được nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút, tính vào giờ làm việc. 

3. Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác. 

Điều 72. 

1. Mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất một ngày (24 giờ liên tục). 

2. Người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vao một ngảy cố định 
khác trong tuần. 

3. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì người sử dụng lao động 
phải bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày. 

*#Ð/ẩt; 73, Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương những ngày lễ sau đây: 

- Tết dương lịch: một ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch). 

- Tết âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm và ba ngảy đầu năm âm lịch). 

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: một ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch) 

- Ngày Chiến thắng: một ngảy (ngày 30 tháng 4 dương lịch) 

- Ngày Quốc tế lao động: một ngảy (ngày 01 tháng 5 dương lịch). 

- Ngày Quốc khánh: một ngày (ngày 2 tháng 9 dương lịch). 
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Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù vào ngày 
tiếp theo. 

Điều 74. 

†. Người lao động có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động thì 
được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo quy định sau đây: 

a) 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường; 

b) 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những 
nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt vả đối với người dưới 18 tuổi, 

c) 1B ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm 
công việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt. 

2. Thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm do Chính phủ quy định. 

Điều 75. Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc 
với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày. 

Điểu 76. 

1. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban 
Chấp hành Công đoàn cơ sở vả phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp. 

2. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần. 
Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; 
nếu nghỉ gộp ba năm mội lần thì phải được người sử dụng lao động đồng ÿ. 

3. Người lao động do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số 
ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ. 

Điều 77. 

1. Khi nghỉ hàng năm, người lao động được ứng trước một khoản tiến ít nhất bằng tiền lương của những 
ngày nghỉ. Tiền tàu xe và tiền lương của người lao động trong những ngày đi đường do hai bên thỏa thuận. 

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thi thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng 
với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền. 


Mục HT 
NGHỈ VỀ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỚNG LƯƠNG 


Điều 78. Người lao động được nghỉ về việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp 
sau đây: 

1. Kết hôn, nghỉ ba ngày; 

2. Con kết hôn, nghỉ một ngày; 

3. Bố mẹ (cả bên chồng và bên vợ) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ ba ngày. 

Điều 79. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. 


Mục IV 
THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT 


Điều 80. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm việc trên biển, trong hầm mỏ và 
làm các công việc oó tính chất đặc biệt khác do Chính phủ quy định. 

Điều 81. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của những người làm việc hợp đồng không trọn ngày, 
không trọn tuần, làm khoán do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận. 


Chương VIII 
KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 


* Điều 82. 

1. Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, 
kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động. 

Nội quy lao động không được trái với pháp luật lao động và pháp luật khác. Doanh nghiệp sử dụng từ 10 
người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. 

2. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. 

3. Người sử dụng lao động phải đăng ký bản nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội quy lao động có hiệu lực, kể từ ngảy được đăng ký. Chậm 
nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được bản nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương phải thông báo việc đăng ký. Nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo, 
thi bản nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực. 

Điều 83. 

1. Nội quy lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Thời giờ làm việc vả thời giờ nghỉ ngơi; 

b) Trật tự trong doanh nghiệp; 

c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; 

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp; 

đ) Các hành ví vì phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 

2, Nội quy lao động phải được thông báo đến từng người và những điểm chính phải được niêm yết ở 
những nơi cần thiết trong doanh nghiệp. 

* Điều 84. 

1. Người vi phạm kỷ luật lao động, tùy theo mức độ phạm lỗi, bị xử lý theo một trong những hình thức sau đây: 

a) Khiển trách; 

b) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương 
thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức; 

c) Sa thải. 

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vị phạm kỷ luật lao động. 
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* Điều 65. 

1. Hình thức xử lý kỳ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây, 

8a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành 
vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sân, lợi ích của doanh nghiệp; 

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà lái phạm 
trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử l kỷ luật cách chức mà tái phạm; 

c) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng đồn trong một 
năm mà không có lý do chính đáng. 

2. Sau khi sa thải người lao động, người sử dụng lao động phải báo cho cơ quan quản lý nhà nước về 
lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết. 

Điều 86. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỹ luật lao động tối đa là ba tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, 
trường hợp đặc biệt cũng không được quá sáu tháng. 

Điều 87. 

1. Khi tiến hành việc xử lý vì phạm ký luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của 
người lao động. 

2. Người lao động có quyền tự bào chữa hoặc nhở luật sự, bào chữa viên nhân dân hoặc người 
khác bào chữa. 

3. Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải có sự tham gia của đại diện Ban 
Chấp hành Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. 

4. Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản. 

* Điều 88, 

1. Người bị khiển trách sau ba tháng và người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển 
làm công việc khác sau sâu tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. 

2. Người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc chuyển làm công việc khác sau khi chấp 
hành được một nửa thời hạn, nếu sửa chữa tiến bộ, thì được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn. 

Điều 89. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tải sản 
của doanh nghiệp thì phải bỏi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gáy thiệt hại 
không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương 
theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. 

Điều 90. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất các tài sản khác do doanh nghiệp giao 
hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thi tùy trường hợp phải bồi thường thiệt hại một phần hay toàn bộ 
theo thời giá thị trường; trong trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách 
nhiệm, trong trường hợp bất khả kháng thì không phải bồi thường. 

Điều 91. Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 89 và Điều 90 được áp dụng 
như quy định tại Điều 86 và Điều 87 của Bộ luật này. 

Điều 92. 

1. Người sử dụng tao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có 
những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, 
sau khi †ham khảo ý kiến của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sổ. 

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 
ba tháng. Trong thời gian đó, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đỉnh chỉ công việc. 
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Hết thời hạn tạm đinh chỉ công việc, người lao động phải được tiếp tục làm việc. 

3. Nếu có lỗi mà bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiến đã tạm ứng. 

4. Nếu người lao động không có lỗi thì người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương và phụ cấp lương 
trong thời gian lạm đình chỉ công việc. 

Điều 93. Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thưởng theo chế độ 
trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng, có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan 
có thẩm quyền hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định. 

Điều 94. Khi cơ quan có thấm quyền kết luận về quyết định xử lý của người sử dụng lao động là sai, thì 
người sử dụng lao động phải hủy bỏ quyết định đó, xin lỗi công khai, khôi phục danh dự và mọi quyền lợi vật 
chất cho người lao động. 


Chương lX 
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 


Điều 95. 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an 
toàn lao động, vệ sinh lao động vả cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Người lao động phải tuân 
thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp. Mọi tổ chức và 
cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh iao động 
vả về bảo vệ môi trường. 

2. Chính phủ lập chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, đưa 
vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách của Nhà nước; đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ phát 
triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân; ban 
hành hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia với Chính phủ trong việc xây dựng chương trình quốc 
gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và 
xây dựng pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

"Điều 96. 

1. Việc xây dựng mới hoặc mở rộng, cải tạo cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và tàng trữ 
các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phải có 
luận chứng về các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao 
động và môi trường xung quanh theo quy định của pháp luật. 

Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sính 
lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

2. Việc sân xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hóa 
chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo tiêu 
chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toản lao động, vệ sinh lao động phải được đăng ký và kiểm định theo quy định của Chỉnh phủ. 

Điều 97. Người sử dụng lao động phải bảo đảm nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, 
độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xa, điện từ trưởng, nóng, ẩm, ồn, rung và 
các yếu tố có hại khác. Các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra đo lường. 
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Điều 98. 

1. Người sử dụng lao động phải định kỳ kiểm tra, tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu 
chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải có đủ các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy, 
thiết bị trong doanh nghiệp; nơi làm việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại trong doanh 
nghiệp, phải bố trí đề phỏng sự cố, có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đặt ở vị trí mà mọi 
người dễ thấy, dễ đọc. 

Điều 99. 

1. Trong trường hợp nơi làm việc, máy, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
người sử dụng tao động phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc phải ra lệnh ngừng hoạt động 
tại nơi làm việc và đối với máy, thiết bị đó cho tới khi nguy cơ được khắc phục. 

2. Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy 
ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình và phải báo ngay với người phụ 
trách trực tiếp. Người sử dụng lao động không được buộc người lao động tiếp tục làm công việc đó hoặc trở lại 
nơi làm việc đó nếu nguy cơ chưa được khắc phục. 

Điều 100. Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải được người sử dụng 
lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để bảo đảm ứng cứu kịp thời 
khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động. 

Điểu 101. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại phải được cấp đầy đủ phương tiện 
bảo vệ cá nhân. 

Người sử dụng lao động phải bảo đảm các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng và 
quy cách theo quy định của pháp luật. 

Điều 102. Khi tuyển dụng và sắp xếp lao động, người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn sức 
khỏe quy định cho từng loại việc, tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho người lao động về những quy 
định, biện pháp làm việc an toàn, vệ sình và những khả năng tai nạn cần để phòng trong công việc của từng 
người lao động. 

Người lao động phải được khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ theo chế độ quy 
định. Chỉ phí khám sức khỏe cho người lao động do người sử dụng lao động chịu. 

Điều 103. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức chăm lo sức khỏe cho người lao động và phải kịp thời 
sơ cứu, cấp cứu cho người lao động khi cần thiết. 

Điều 104. Người làm việc trong điều kiện có yếu ố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật, 
hưởng chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. 

Người làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử 
dụng lao động bảo đảm các biện pháp khử độc, khử trùng, vệ sinh cá nhân. 

Điều 105. Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể 
người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình tao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm 
vụ lao động. 

Người bị tai nạn lao động phải được cấp cứu kịp thời và điều trị chu đáo. Người sử dụng lao động phải chịu 
trách nhiệm về việc để xảy ra tai nạn lao động theo quy định của pháp luật. 
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Điều 106. Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động 
đối với người lao động. Danh mục các loại bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. 

Người bị bệnh nghề nghiệp phải được điều trị chu đáo, khám sức khỏe định kỳ, có hồ sơ sức khỏe riêng biệt. 

* Điêu 707. 

1. Người tán tật do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa để xếp hạng thương 
tật, xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và được phục hỏi chức năng lao động; nếu cỏn tiếp tục làm 
việc, thì được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám đinh y khoa lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chỉ phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trí xong 
cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nấu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì 
người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ bảo 
hiểm xã hội. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thưởng ít nhất bằng 30 tháng tiên lương và phụ cấp lương 
(nếu có) cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người chết do tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động. Trong trường hợp do lỗi của người lao động 
thì cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 

Chính phủ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động và mức bồi thường tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến dưới 81%. 

Điều 108. Tất cả các vụ tai nạn lao động, các trường hợp bị bệnh nghề nghiệp đều phải được khai 
báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật. 

Nghiêm cấm mọi hành vi che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 


Chương X 
NHỮNG UY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ 


Điều 109. 

1. Nhà nước bảo đảm quyền làm việc của phụ nữ bình đẳng về mọi mặt với nam giới, có chính sách 
khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng 
rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn ngày, không trọn tuần, giao việc làm 
tại nhà. 

2. Nhà nước có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng 
cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tính thần của lao động nữ 
nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc 
sống gia đinh. 

Điều 110. 


1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ để 
ngoài nghề đang làm người lao động nữ còn có thêm nghề dự phòng và để việc sử dụng lao động nữ được dễ 
dàng, phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ. 

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi, xét giảm thuế đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. 
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* Điều Tf1, 

1. Nghiêm cấm người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm danh dự 
và nhân phẩm phụ nữ. 

Người sử dụng lao động phải thực hiện nguyên tắc bình đẳng nam nữ về tuyển dụng, sử dụng, nâng 
bậc lương và trả công lao động. 

2. Người sử dụng lao động phải ưu tiền nhận phụ nữ vào làm việc khi người đó đủ tiêu chuẩn chọn làm 
công việc phù hợp với cả nam và nữ mà doanh nghiệp đang cần. 

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sẵn, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh 
nghiệp chấm dứt hoạt động. 

Trong thời gian có thai, nghỉ thai sẵn, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được lạm 
hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lỳ kỷ luật lao động, trừ 
trường hợp doanh nghiệp chấm đứt hoạt động. 

Điều 112. Người lao động nữ có thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không 
phải bồi thường theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này, nếu có giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục 
làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhỉ. Trong trưởng hợp này, thời hạn mà người lao động nữ phải báo trước 
cho người sử dựng lao động tùy thuộc vào thời hạn do thẩy thuốc chỉ định. 

Điều 113. 

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con, theo danh 
mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Doanh nghiệp nào đang sử dụng lao động nữ làm các công việc nói trên phải có kế hoạch đảo tạo 
nghề, chuyển dần người lao động nữ sang công việc khác phù hợp, tăng cường các biện pháp bảo vệ sức 
khỏe, cải thiện điều kiện lao động hoặc giảm bới thời giờ làm việc. 

2. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ bất kỳ độ tuổi nào lâm việc thường 
xuyên dưới hầm mỏ hoặc ngâm mình dưới nước. 

Điều 114. 

1. Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ 
quy định, tùy theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi 
trể lên thi tính từ con thứ hai trổ đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. Quyền lợi của người lao động 
nữ trong thời gian nghỉ thai sản được quy định tại Điều 141 và Điều 144 của Bộ luật này. 

2. Hết thời gian nghỉ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể 
nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Người lao động nữ 
có thể đi làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu đã nghỉ ít nhất được hai tháng sau khi sinh và có 
giấy của thầy thuốc chứng nhận việc trở lại làm việc sớm không có hại cho sức khỏe và phải báo cho người sử 
dụng lao động biết trước. Trong trưởng hợp này, người lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản, 
ngoài tiền lương của những ngảy làm việc. 

Điều 115. 

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai tử tháng thứ bảy hoặc đang 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa. 

2. Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, khi oó thai đến tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ 
hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 
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3. Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, mà vẫn hưởng đủ lương. 

Điểu 118. 

1. Nơi có sử dụng lao động nữ, phải có chỗ thay quần áo, buồng tắm và buồng vệ sinh nữ. 

2. ở những nơi sử dụng nhiều lao động nữ, người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ tổ chức nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chỉ phí cho lao động nữ có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo. 

Điều 117. 

1. Trong thời gian nghỉ việc để đi khám thai, để thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình hoặc do sảy 
thai, nghỉ đế chăm sóc con dưới bẩy tuổi ốm đau, nhận trẻ sơ sinh làm con nuôi, người lao động nữ được 
hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc được người sử dụng lao động trả một khoản tiền bằng mức trợ cấp bảo 
hiểm xã hội. Thời gian nghỉ việc và chế độ trợ cấp nói tại khoản này do Chính phủ quy định. Trưởng hợp người 
khác thay người mẹ chăm sóc con ốm đau, thì người mẹ vẫn được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

2. Hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và cả trong trường hợp được phép nghỉ thêm không hưởng 
lương, khi trở lại làm việc, người tao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc. 

Điểu 418. 

1. Các doanh nghiệp sử dựng nhiều lao động nữ phải phân công ngưởi trong bộ máy quản lý điều hành 
doanh nghiệp làm nhiệm vụ theo dõi vấn đề lao động nữ; khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và 
lợi ích của phụ nữ và trẻ em, phải tham khảo ý kiến của đại diện những người lao động nữ. 

2. Trong số Thanh tra viên lao động phải có tý lệ thích đáng nữ Thanh tra viên. 


Chương XI 
NHỮNG UY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 
VÀ MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC 


Mục I 
LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 


Điểu 149. 

1. Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Nơi có sử dụng người lao động chưa 
thành niên phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đẩy đủ họ tên, ngày sinh, công việc đang làm, kết quả những lần 
kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi thanh tra viên lao động yêu cầu. 

2. Nghiêm cấm lạm dụng sức lao động của người chưa thành niên. 

Điều 120. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định. 

Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc, học nghề, tập nghế 
thì việc nhận và sử dụng những trẻ em này phải có sự đồng ÿ và theo dõi của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. 

* Điêu f2†. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên vào những 
công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách và có trách nhiệm quan 
tâm chăm sóc người lao động chưa thành niên về các mặt lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập trong quá 
trình lao động. 
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Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp 
xúc với các chất độc hại hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo Danh mục do 
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Điều 122. 

1. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 
giờ một tuần, 

2. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động chưa thành niên làm thêm giờ, làm việc 
ban đêm trong một số nghề và công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 


Mục II 
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CAO TUỔI 


Điều 123. Người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi. 

Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày 
hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần theo quy định của Chính phủ. 

Điều 124. 

1. Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi kéo dài thời 
hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương IV của Bộ luật này. 

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thi ngoải quyền lợi theo chế độ hưu trí, 
người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi, 
không được sử dụng người lao động cao tuối làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với 
các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người cao tuổi. 


Mục IH 
LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT 


Điều 125. 

1. Nhà nước bảo hộ quyền làm việc của người tàn tật và khuyến khích việc thu nhận, tạo việc làm 
cho người tàn tật. Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách để giúp người tàn tật phục hồi sức 
khỏe, phục hồi chức năng lao động, học nghề và có chính sách cho vay với lãi suất thấp để người tàn tật tự 
tạo việc làm và tự ổn định đời sống. 

2. Những nơi thu nhận người tàn tật vào học nghề được xét giảm thuế, được vay vốn với lãi suất 
thấp và được hưởng các ưu đãi khác để tạo điều kiện cho người tàn tật học nghề. 

3. Chính phủ quy định tỷ lệ lao động là người tàn tật đối với một số nghề và công việc mà doanh 
nghiệp phải nhận; nếu không nhận thì doanh nghiệp phải góp một khoản tiền theo quy định của Chính phủ 
vào quỹ việc làm để góp phần giải quyết việc làm cho người tàn tật. Doanh nghiệp nào nhận người tàn tật 
vào làm việc vượt tỷ lệ quy định thì được Nhà nước hỗ trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp để tạo điều kiện 
làm việc thích hợp cho người lao động là người tàn tật. 

4. Thời giờ làm việc của người tàn tật không được quá bảy giờ một ngày hoặc 42 giờ một tuần. 


Điều 126. Cơ sở dạy nghề và những cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được giúp 
đỡ cơ sở vật chất ban đầu về nhà xưởng, trưởng, lớp, trang bị, thiết bị và được miễn thuế, được vay vốn với lãi 
suất thấp. 

Điều 127. 

1. Những nơi dạy nghề cho người tản tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật phải tuân theo những 
quy định về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toản lao động, vệ sinh lao động phù hợp và thường 
xuyên chăm sóc sức khỏe của lao động là người tàn tật. 

2. Cấm sử dụng người tàn tật đã bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên lâm thêm giờ, làm việc 
ban đêm. 

3. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động là người tàn tật làm những công việc nặng 
nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
và Bộ Y tế ban hành. 

Điều 128. Người lao động là thương binh, bệnh binh, ngoài các quyền lợi quy định tại các điều trong 
Mục nảy, còn được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh. 


Mục IV 
LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO 


* Điều 129. 

1. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền kiêm việc hoặc kiêm chức trên cơ sở 
giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ 
các hợp đồng lao động đã giao kết và phải báo cho người sử dụng lao động biết. 

2. Người lao động được hưởng các quyền lợi và cỏ nghĩa vụ liên quan đến các sáng chế, giải pháp hữu 
ích, kiểu đảng công nghiệp, các đối tượng sở hữu công nghiệp khác do mình tạo ra hoặc cùng lạo ra trong 
quá trinh thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật sở hữu công nghiệp, phủ hợp với hợp đồng đã ký. 

3. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền nghỉ dài hạn không hưởng lương 
hoặc được hưởng một phần lương để nghiên cửu khoa học hoặc để học tập nâng cao trình độ mà vẫn được 
giữ chỗ làm việc, theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. 

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được ưu tiên áp dụng quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 124 của Bộ luật này. 

5. Nếu tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của nơi minh làm việc thì ngoài việc bị xử lý kỷ luật theo 
quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao còn phải bồi 
thường thiệt hại theo quy định tại Điều 89 và Điều 90 của Bộ luật này. 

Điều 130. 

1. Người sử dụng lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với bất kỳ người nào có trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật cao, kể cả công chức nhà nước trong những công việc mà quy chế công chức không cấm. 

2. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao được Nhà nước và người sử dụng lao động ưu 
đãi, tạo điều kiện thuận lợi để không ngừng phát huy tài năng có lợi cho doanh nghiệp và có lợi cho đất nước. 
Những ưu đãi đối với người lao động có trinh độ chuyên môn, kỹ thuật cao không bị coi là phân biệt đối xử trong 
sử dụng lao động. 

3. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đặc biệt đối với người lao động có trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật cao đấn làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và những vùng có nhiều khó khăn. 
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* Mục V 
LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, 
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 


Điều 131. Công dân Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam, trong khu chế xuất, trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, 
hoặc làm việc cho cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam và người nước ngoài lao động tại Việt Nam đều 
phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ. 

* Điêu 122. 

1. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp tuyển lao động Việt Nam hoặc thông qua 
lổ chức giới thiệu việc làm và phải thông báo danh sách lao động đã tuyển được với cơ quan quản lý nhà nước 
về lao động địa phương. 

Đối với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, 
thì doanh nghiệp được tuyển một tỷ lệ lao động nước ngoài cho một thời hạn nhất định nhưng phải có chương 
trình, kế hoạch đào tạo người lao động Việt Nam để sớm làm được công việc đó và thay thế họ theo quy định 
của Chinh.phủ. 

2. Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam được 
tuyển dụng lao động Việt Nam, lao động nước ngoài theo quy định của Chính phủ. 

3. Mức lương tối thiểu đối với người lao động là người Việt Nam làm việc trong các trường hợp quy định 
tại Điều 131 của Bộ luật này do Chinh phủ quy định và công bố sau khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động. 

4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, việc 
giải quyết tranh chấp lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức và các trường hợp khác quy định tại Điều 
131 được thực hiện theo quy định của Bộ luật này và của các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

* Điều 133. 

1. Người nước ngoài làm việc từ đủ ba tháng trở lên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt 
Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương cấp; thời hạn giấy phép lao động theo thời hạn hợp đồng lao động, nhưng không quá 36 tháng và có thể 
được gia hạn theo đề nghị của người sử dụng lao động. 

2. Người nước ngoài lao động tại Việt Nam được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ theo 
pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham 
gia có quy định khác. 


*Mục Va 
LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


* Điều 134. 


1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, lổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở rộng thị trưởng lao 
động nhằm tạo việc làm ở nước ngoài cho người lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù 
hợp với pháp luật nước sở tại và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 
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2. Công dân Việt Nam dù 18 tuổi trở lên, có khả năng lao động, tự nguyện và có đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện khác theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và yêu cầu của bên nước ngoài thì được đi làm 
việc ở nước ngoài, 

“Điêu 14a. 

Các hình thức đưa lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài gồm có: 

1. Cung ứng lao động theo các hợp đồng ký với bên nước ngoài, 

2. Đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng nhận thầu, khoán công trình ở nước ngoài; 

3. Đưa lao động đi làm việc theo các dự án đầu tư ở nước ngoài; 

4. Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

* Điều 135. 

1. Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước 
về lao động có thẩm quyền. 

2. Doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động có những quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu lao động với cơ quan quân lý nhà nước về lao động có thẩm quyền; 

b) Khai thác thị trường, ký kết hợp đồng với bên nước ngoài, 

c}) Công bố công khai các tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; 

g) Trực tiếp tuyển chọn lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao động; 

đ) Tổ chức việc đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài 
theo quy định của pháp luật; 

e) Ký hợp đồng di làm việc ở nước ngoài với người lao động, tổ chức cho người lao động đi và về nước 
theo đúng hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật; 

g) Trực tiếp thu phi xuất khẩu lao động, đóng tiền vào quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động theo quy định của 
Chính phủ; 

h) Quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời gian làm việc theo hợp đông ở nước 
ngoài phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại; 

¡) Bồi thường thiệt hại cho người lao động do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng gây ra; 

k) Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do người lao động vi phạm hợp đồng gây ra; 

J) Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các hành vị vì phạm pháp luật trong nh vực xuất 
khẩu lao động. 

3. Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam di làm việc ở nước ngoài để thực hiện hợp đồng nhận 
thâu, khoán công trình và dự án đầu tư ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng với cơ quan quản lý nhà nước về 
lao động có thẩm quyền và thực hiện quy định tại các điểm c, d, đ, e, h, í, k và | khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định cụ thể về việc người lao động có hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài không 
thông qua doanh nghiệp. 

* Điều 1354, 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài có những quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Được cung cấp các thông tin liên quan tới chính sách, pháp luật về lao động, điều kiện tuyển dụng, 
quyên lợi và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở ngoài nước; 

b) Được đào tạo, giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Ký và thực hiện đúng hợp đồng: 
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d) Được bảo đảm các quyền lợi trong hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật 
nước sở lại; 

đ) Tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và tôn trọng phong lục, tập quán nước sở tại, 

e) Được bảo hộ về lãnh sự và tư pháp; 

g) Nộp phí về xuất khẩu iao động; 

h) Khiếu nại, tổ cáo, khởi kiện với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam hoặc của nước sở 
tại về các vi phạm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người sử dụng lao động nước ngoài; 

¡j) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra; 

k) Được bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp vi phạm hợp đồng gây ra. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc các trưởng hợp quy định tại khoản 3 Điều 135 có 
những quyền và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, ¡ và k khoản † Điều này. 

* Điều 1350, 

Chinh phủ quy dịnh cụ thể việc đào tạo lao động xuất khẩu, tổ chức, quản lý lao động ở nước ngoài và 
việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động. 

* Điểu 135c. 

1. Nghiêm cấm việc tuyển và đưa người lao động ra nước ngoài lâm việc trái pháp luật. 

2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng xuất khẩu lao động để tuyển chọn, đảo tạo, tổ chức đưa 
người lao động ra nước ngoài làm việc trải pháp luật thì bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu gây thiệt hại 
thì phải bồi thường cho người lao động. 

3 Người lao động lợi dụng việc đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện mục dịch khác thì bị xử lý theo quy 
định của pháp luật, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thưởng. 


Mục VI 
MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC 


Điểu 136. Người làm nghề hoặc công việc đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật được áp dụng một số chế độ 
phù hợp về tuổi học nghề và tuổi nghỉ hưu; về giao kết hợp đồng lao động; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 
về liền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định của Chính phủ. 

Điều 137. 

1. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nhận việc về làm thường xuyên tại 
nhà mà vẫn được hưởng nguyên quyền lợi như người đang làm việc tại doanh nghiệp. 

2. Người lao động làm việc tại nhà theo hình thức gia công không thuộc phạm vi áp dụng của Bộ luật này. 

Điều 138. ở những nơi sử dụng dưới 10 người lao động, thì ngưởi sử dụng lao động vẫn phải bảo đảm 
những quyến lợi cơ bản của người lao động theo quy định của Bộ luật này, nhưng được giảm, miễn áp dụng 
một số tiêu chuẩn và thủ tục do Chính phủ quy định. 

Điều 139. 

1. Người được thuê mướn để giúp việc trong gia đình có thể giao kết hợp đồng lao động bằng miệng 
hoặc bằng văn bản; nếu được thuê mướn để trông coi tài sản thì phải ký kết bằng văn bản. 

2. Người sử dụng lao động phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người giúp việc gia đình, có trách 
nhiệm chăm sóc khi người giúp việc bị ốm đau, tai nạn. 
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3. Tiền lương, thởi giờ lâm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các khoản trợ cấp do hai bên thỏa thuận khi giao 
kết hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động phải cấp tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi 
việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc tự ý thôi việc khi chưa hết thời hạn hợp đồng lao động. 


Chương XII 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 


* Điêu 140. 

1. Nhà nước quy định chính sách bảo hiểm xã hội nhằm lừng bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm 
vật chất, chăm sóc, phục hồi sức khỏe, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các 
trường hợp người lao động ốm đau, thai sân, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất 
nghiệp, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác. 

Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại đối với người lao động thất nghiệp, tỷ lệ đóng bảo hiểm thất 
nghiệp, điều kiện và mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập, quân lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Các loại hình bảo hiểm xã hội bất buộc hoặc tự nguyện được áp dụng đối với từng loại đối tượng và 
từng loại doanh nghiệp để bảo đảm cho người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội thích hợp. 

* Điều 141. 

1. Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử 
dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên và hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn. ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động, người lao 
động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng 
các chế độ trợ cấp bào hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất. 

2. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo 
hiểm xã hội được tỉnh vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người 
lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng 
lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo 
hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 142. 

1. Khi ốm đau, người lao động được khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm y tế. 

2. Người lao động ốm đau có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc để chữa bệnh tại nhà hoặc 
điều trị tại bệnh viện thì được trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội trả. 

Mức trợ cấp ốm đau phụ thuộc điều kiện làm việc, mức và thời gian đã đông bảo hiểm xã hội do Chính 
phủ quy định. 

Điều 143. 

1. Trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, 
người sử dụng lao động phải trả đủ lương và chỉ phí cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 107 
của Bộ luật nảy. 

Sau khi điều trị, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghế nghiệp, 
người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo 
hiểm xã hội trả. 

2. Trong thời gian làm việc, nếu người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì thân 
nhân được nhận chế độ tử tuất theo quy định tại Điều 146 của Bộ luật này và được quỹ bảo hiểm xã hội trợ 
cấp thêm một lần bằng 24 tháng tiền tương tối thiểu theo quy định của Chính phủ. 
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* Điều 144. 

1. Trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật này, người lao động nữ đã đóng 
bảo hiểm xã hội được trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và được trợ cấp thêm một tháng lương. 

2. Các chế độ khác của người lao động nữ được áp dụng theo quy định tại Điều †17 của Bộ luật này. 

* Điều 145. 

1. Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã 
đóng bảo hiểm xã hội như sau: 

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuổi đời được hưởng chế độ hưu trí của những người làm các công 
việc nặng nhọc, độc hại hoặc làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và một số trường hợp đặc biệt khác do 
Chính phủ quy định; 

b) Đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên. 

1a. Lao động nữ đủ 55 tuổi và đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam đủ 60 tuổi và đủ 30 
năm đóng bảo hiểm xã hội được hưởng củng tỷ lệ lương hưu hàng tháng tối đa do Chính phủ quy định. 

2. Trường hợp người lao động không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng nếu có một 
trong các điều kiện sau đây thi cũng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức thấp hơn: 

a) Người lao động đủ điều kiện về tuổi đời quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà chưa đủ 20 năm 
đóng bảo hiểm xã hội nhưng ít nhất đã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, 

b) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm trở lên chưa đủ điều kiện về tuổi đời nhưng ít nhất 
đã đủ 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 

c) Người lao động làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại theo quy định của Chính phủ, đã 
đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm trở iên mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. 

3. Người lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này, thì được hưởng trợ cấp một lần. 

4. Mức hưởng chế độ hưu trí hàng tháng và trợ cấp một lần quy định tại các khoản 1, khoản 1a, khoản 
2, khoản 3 Điều này, phụ thuộc vào mức và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định. 

Điều 146. 

1. Người lao động đang làm việc, người hưởng chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp hàng tháng về mất sức 
lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi chết thì người lo việc mai táng được nhận tiền mai táng do 
Chính phủ quy định. 

2. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người đã đóng bảo hiểm xã hội 15 năm trở lên, 
người hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng, khi 
chết nếu có con chưa đủ 15 tuổi, vợ (hoặc chồng), bố, mẹ đã hết tuổi lao động mà khi còn sống người đó đã trực 
tiếp nuôi dưỡng, thì những thân nhân này được hưởng chế độ tuất hàng tháng. Trường hợp người chết không có 
thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng hoặc chưa đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, thì gia đình 
được hưởng chế độ tuất một lần nhưng không quá 12 tháng lương hoặc trợ cấp đang hưởng. 

3. Người hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp mất sức lao động, chế độ trợ cấp tai nạn lao động hạng 1, 
hạng 2 hoặc bệnh nghề nghiệp hạng 1, hạng 2 trước ngảy ban hành Bộ luật này, thi thực hiện chế độ tử tuất 
theo quy định tại Điều này. 

Điều 147. 

1. Thời gian lâm việc của người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước trước ngày Bộ luật này có 
hiệu lực, nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lẫn do quỹ bảo hiểm xã hội trả, thì được tính là thời 
gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 
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2. Quyền lợi bảo hiểm của những người đang hưởng chế độ hưu trí, hưởng trợ cấp hàng tháng về mất 
sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tiền tuất trước ngày Bộ luật nảy có hiệu lực vẫn được 
ngân sách nhà nước tiếp tục bảo đảm và được điều chỉnh phù hợp với chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành. 

*Điâu 148. Các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia 
các loại hình bảo hiểm xã hội, phù hợp với đặc điểm sản xuất và sử dụng lao động trong từng ngành theo quy định 
của Chinh phủ. 

* Điều 149. 

1. Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau đây: 

â) Người sử dụng lao động đóng bằng 15% so với tổng quỹ tiền lương, 

b) Người lao động đóng bằng 5% tiền lương; 

c) Nhà nước đóng và hỗ trợ thêm để bảo đảm thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người 
lao động; 

d) Tiền sinh lời của quỹ; 

đ) Các nguồn khác. 

2. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ và công khai theo chế độ tài chính của Nhà 
nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ. Quỹ bảo hiểm xã hội được thực hiện các biện pháp để 
bảo tôn giá trị và tăng trưởng theo quy định của Chính phủ. 

Điều 150. Chính phủ ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội, thành lập hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội, 
ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo hiểm xã hội với sự tham gia của Tổng Liên đoản Lao 
động Việt Nam. 

* Điều 151, 

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được nhận các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội đầy đủ, 
thuận tiện và đúng thời hạn. 

2. Tranh chấp về bảo hiểm xã hội: 

a) Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động được giải quyết theo các quy định tại 
Chương XIV của Bộ luật này, 

b) Tranh chấp giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người Sử dụng lao động hoặc với cơ 


quan bảo hiểm xã hội, giữa người sử dụng lao động với cơ quan bảo hiểm xã hội do hai bên thỏa thuận; nếu 
không thôa thuận được thì do Tòa án nhân dân giải quyết. 


Điều 152, Nhà nước khuyến khích người lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và các tổ chức 
xã hội khác lập các quỹ tương trợ xã hội. 


Chương XIII 
CÔNG ĐOÀN 


* Điều 153. 


1Ở những doanh nghiệp dang hoạt động chưa có tổ chức công đoàn thì chậm nhất sau sáu tháng, kể 
từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động có hiệu lực và ở những doanh nghiệp mới 
thành lập thì sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành có trách 
nhiệm thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động và tập thể lao động. 
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Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn sớm được thành lập. 
Trong thời gian chưa thành lập được thì công đoàn địa phương hoặc công đoàn ngành chỉ định Ban Chấp hành 
Công đoàn lâm thời để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thể lao động. 

Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thành lập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. 

2. Chính phù hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều này sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam. 

Điều 154. 

1. Khi tổ chức công đoàn được thành lập theo đúng Luật Công đoàn, Điều lệ công đoàn thì người sử 
dụng lao động phải thừa nhận tổ chức đó. 

2. Người sử dụng lao động phải cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động 
theo các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn. 

3. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử vì lý do người lao động thành lập, gia nhập, 
hoạt động công đoàn hoặc dùng các biện pháp kinh tế và các thủ đoạn khác để can thiệp vào tổ chức và hoạt 
động của công đoản. 

Điều 155. 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm các phương tiện làm việc cần thiết để công đoàn 
hoạt động. 

2. Người lao động làm công tác công đoàn không chuyên trách được sử dụng một số thời gian trong 
giở làm việc để làm công tác công đoản và được người sử dụng lao động trả lương. Số thời gian này tùy theo 
quy mô của doanh nghiệp và theo sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn 
cơ sở, nhưng ít nhất không được dưới ba ngày làm việc trong một tháng. 

3. Người làm công tác công đoàn chuyên trách do quỹ công đoàn trả lương, được hưởng các quyền lợi 
và phúc lợi tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp, tùy theo quy chế doanh nghiệp hoặc thỏa ước 
tập thể. 

4. Khi người sử dụng lao động quyết định sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người 
là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, thì phải có sự thỏa thuận của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, 
nếu là Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thì phải có sự thỏa thuận của tổ chức công đoàn cấp trên 
trực tiếp. 

Điều 158. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn các cấp tham gia với các cơ quan nhà nước 
và đại diện của người sử dụng lao động bản bạc, giải quyết các vấn đề về quan hệ iao động; có quyền lập các 
tổ chức dịch vụ việc làm, dạy nghề, tương tế, tư vấn pháp luật và các cơ sở phúc lợi chung cho người lao động 
và các quyền khác theo quy định của Luật Công đoàn và của Bộ luật này. 


** Chương XIV 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 


Mục I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 157. 
1. Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợ ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa người lao 
động, tập thể lao động với người sử dụng lao động. 
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Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao 
động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. 

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền là tranh chấp về việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, 
thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các quy chế, 
thoả thuận hợp pháp khác ở doanh nghiệp mà tập thể lao động cho rằng người sử dụng lao động ví phạm. 

3. Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là tranh chấp về việc tập thể lao động yêu cầu xác lập các 
điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đã 
được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác ở doanh 
nghiệp trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động. 

4. Tập thể lao động là những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp hoặc một bộ phận 
của doanh nghiệp. 

5. Điều kiện lao động mới là việc sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động lập thể, tiền lương, tiền thưởng, 
thu nhập, định mức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và phúc lợi khác trong doanh nghiệp. 

Điêu 128. 

Việc giải quyết các tranh chấp lao động được tiến hành theo những nguyên tắc sau đây: 

1. Thương lượng trực tiếp, tự dàn xếp và tự quyết định của hai bên tranh chấp tại nơi phát sinh tranh chấp; 

2. Thông qua hoà giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng 
lợi Ích chung của xã hội và tuân theo pháp luật; 

3. Giải quyết công khai, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật; 

4. Có sự tham gia của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động trong quá trình giải 
quyết tranh chấp. 

Điều 159, 

1. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên giải quyết tranh chấp lao động 
thông qua thương lượng, hoà giải nhằm bảo đảm lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, 
trật tự và an toàn xã hội. 

Việc giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động được tiến hành 
khi một bên từ chối thương lượng hoặc hai bên đã thương lượng mà vẫn không giải quyết được và một hoặc 
hai bên có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động. 

2. Tổ chức công đoàn cấp trên của công đoàn cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động được quy định tại Điều 172a của Bộ luật này trong 
việc giải quyết tranh chấp lao động theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Khi xảy ra tranh chấp lao động tập thể về quyền dẫn đến ngừng việc tạm thời của tập thể lao động 
thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chủ động, kịp thời tiến hành giải quyết. 

Điều 760. 

1. Trong quả trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các quyền sau đây: 

8) Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình tham gia quả trình giải quyết tranh chấp; 

b) Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp; 

c) Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính đáng cho rằng 
người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp. 

2. Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Cung cấp đây đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động; 
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b) Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã đạt được, biên bản hoà giải thành, quyết định đã có hiệu lực 
của cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động, bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực của Toả án nhân dân. 

Điều f61. 

Cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu, chứng cứ; trưng cầu 
giám định, mời người làm chứng vả người có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. 

Điều 162, 

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở phải được thành lập trong các doanh nghiệp có công đoàn cơ sở 
hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời. 

Thành phần của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở gồm số đại diện ngang nhau của bên người lao 
động và bên người sử dụng lao động. Hai bên có thể thoả thuận lựa chọn thêm thành viên tham gia Hội đồng. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở là hai năm. 

Đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch, Thư ký Hội đồng. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở làm 
việc theo nguyên tắc thoả thuận và nhất trí. 

3. Người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động 
Cơ SỞ. 

4. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở liến hành hoà giải các tranh chấp lao động quy định tại Điều 157 
của Bộ luật này. 

Điều 163. 

Hoà giải viên lao động do cơ quan lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để tiến hành 
hoà giải các tranh chấp lao động quy định tại Điều 157 của Bộ luật này, tranh chấp về thực hiện hợp đồng 
học nghề và chỉ phí dạy nghề. 

Điều 164. 

1. Hội đồng trọng tài lao động do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) thành lập, gôm các thành viên chuyên trách và kiêm nhiệm là đại diện 
của cơ quan lao động, công đoàn, người sử dụng lao động và đại diện của Hội luật gia hoặc là người có kính 
nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương. 

2. Số lượng thành viên của Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quả bẩy người. Chủ tịch và 
Thư ký Hội đồng là đại diện của cơ quan lao động cấp tỉnh. 

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là ba năm. 

4. Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích quy định tại 
khoản 3 Điều 157 và tranh chấp lao động tập thể quy định tại Điều 175 của Bộ luật này. 

5. Hội đống trọng tài lao động quyết định phương án hoà giải theo nguyên lắc đa số, bằng cách bỏ phiếu. 

6, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bảo đầm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. 


Mục II 
THÂM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN 


Điều T65. 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm: 
1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động, 

2. Toà án nhân dân. 


Điêu 1654, 


cá nhân theo quy định sau đây: 

1. Thời hạn hoà giải là không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải; 

2. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể cử đại diện được 
uỷ quyền của họ tham gia phiên họp hoà giải. 

Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên 
xem xét. 

Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải thị Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải 
viên lao động lập biên bản hoà giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng 
hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động. Hai bên có nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghí trong 
biên bẵn hoà giải thành. 

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập 
hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc 
hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của Chủ tịch 
và Thư ký Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động. 

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời 
hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản; 

3. Trường hợp hoà giải khong thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này 
mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh 
chấp có quyền yêu cấu Toà án nhân dân giải quyết. 

Điều 166. 

1. Toà án nhân dân giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân mà Hội đông hoà giải lao động cơ sở 
hoặc hoà giải viên lao động hoà giải không thành hoặc không giải quyết trong thời hạn quy định lại khoản † 
Điều 165a của Bộ luật này. 

2, Toà án nhân dân giải quyết những tranh chấp lao động cá nhân sau đây mà không bắt buộc phải 
qua hoà giải tại cơ sở: 

a) Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động; 

b) Tranh chấp về bôi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động; 

©) Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; 

d) Tranh chấp về bảo hiểm xã hội quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 của Bộ luật này, 

đ) Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

3. Người lao động được miễn án phí trong các hoạt động tố tụng để đòi tiền lương, trợ cấp mất việc 
làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiên bôi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết 
những vấn để bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

4. Khi xét xử, nếu Toà án nhân dân phát hiện hợp đồng lao động trải với thoả ước lao động tập thể, 
pháp luật lao động; thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoả thuận khác trái với pháp 
luật lao động thì tuyên bố hợp đồng lao động, thoả tước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoả 
thuận khác vô hiệu từng phần hoặc toàn bộ. 
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5. Chính phủ quy định cụ thể việc giải quyết hậu quả đối với các trường hợp hợp đồng lao động, thoả 
ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế, các thoà thuận khác bị tuyên bố vô hiệu quy định tại khoản 3 
Điều 29, khoản 3 Điều 48 của Bộ luật này và khoản 4 Điều này. 

Điều †67. 

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định như sau: 

1. Một năm, kể tử ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi 
phạm đối với các tranh chấp lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này; 

2. Một năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình 
bị vi phạm dối với tranh chấp quy định tại điểm ở khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này; 

3. Ba năm, kể từ ngày xảy ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị ví 
phạm đối với tranh chấp quy định tại điểm ở khoản 2 Điều 166 của Bộ luật này, 

4. Sáu tháng, kể từ ngày xây ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích của mình bị vi 
phạm đối với các loại tranh chấp khác. 


Mục II 
THÂM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ 


Điêu 168. 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: 

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động; 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện); 

3. Toả án nhân dân. 

Điều 169. 

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gôm: 

1. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động; 

2. Hội đồng trọng tài lao động. 

Điầu 170. 

1. Việc lựa chọn Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động giải quyết tranh chấp 
lao động tập thể do tập thể lao động và người sử dụng lao động quyết định. 

Trình tự hoà giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điệu 165a của Bộ luật này. 

Trường hợp hoà giải không thành thì trong biên bản phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể. 

2. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 
165a của Bộ luật này mà Hội đồng hoà giải lao động cơ sở hoặc hoà giải viên lao động không tiến hành hoà 
giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết đối với trường 
hợp tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết đối với tranh 
chấp lao động tập thể về lợi ích. 


56 


Điều 1704. 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cỏ quyền tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về 
quyền theo quy định sau đây: 

a) Thời hạn giải quyết là không quá năm ngày làm việc, kể lừ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết; 

b) Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền phải có mặt đại diện có thẩm quyền 
của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ lịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện mời đại diện công đoàn 
cấp trên của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cử vào pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội 
quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác để xem xét, xử lý đối với hành ví vi 
phạm pháp luật của các bên. 

2. Sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết mà hai bên vẫn còn tranh chấp hoặc hết 
thời hạn giải quyết quy định tại điểm a khoản 1 Điều này mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện không giải 
quyết thi mỗi bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết hoặc tập thể lao động có quyền tiến hành các 
thủ tục để đình công. 

Điều 1700. 

Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Toà ân nhân dân cấp 
tỉnh) có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp 
lao động tập thể về quyên tại Toà án được thực hiện theo quy định của Bộ luật tổ tụng dân sự. 

Điều 171, 

Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hoà giải vụ tranh chấp lao động tập thể về lợi ich theo quy định 
Sau đây: 

1. Thời hạn hoà giải là không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu hoà giải; 

2. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải có mặt đại diện có thẩm quyền 
của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện công đoàn cấp trên 
của công đoàn cơ sở và đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan tham dự phiên họp. 

Hội đồng trọng tải lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. 

Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bần hoà 
giải thành, có chữ ký của hai bên tranh chấp, của Chủ tịch và Thư kỷ Hội đồng trọng tài lao động. Hai bên có 
nghĩa vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hoà giải thành. 

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp 
lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bẵn hoà 
giải không thành, có chữ ký của bên tranh chấp có mặt, của Chủ tịch và Thư kỷ Hội đồng trọng tài lao động. 

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời 
hạn một ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản; 

3. Trường hợp Hội đồng trọng tài lao động hoà giải không thành hoặc hết thời hạn giải quyết quy định 
tại khoản 1 Điều này mà Hội đồng trọng tài lao động không tiến hành hoà giải thì tập thể lao động có quyển 
tiến hành các thủ tục để đình công. 

Điều †71a. 

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể là một năm, kể từ ngày xây ra hành vi mà mỗi bên 
tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích của mình bị vi phạm. 

Điều 171b, 

Trong khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đang tiến hành việc giải quyết tranh chấp lao động thì 
không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia. 


Mục IV 
ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG 


Điều 172. 

Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động để giải quyết tranh 
chấp lao động tập thể. 

Điâu 1722, 

Đình công phải do Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời (sau đây 
gọi chung là Ban chấp hành công đoàn cơ sở) tổ chức và lãnh đạo. Đối với doanh nghiệp chưa có Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở thì việc tổ chức và lãnh đạo đình công phải do đại diện được tập thể lao động cử và 
việc cử này đã được thông báo với công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương 
(sau đây gọi chung là đại diện tập thể lao động). 

Điểu 173. 

Cuộc đình công thuộc một trong những trưởng hợp sau đây là bất hợp pháp: 

1. Không phát sinh tử tranh chấp lao động tập thể; : 

2. Không do những người lao động cùng làm việc trong một doanh nghiệp tiến hành; 

3. Khi vụ tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức giải quyết theo quy 
định của Bộ luật này; 

4. Không lấy ý kiến người lao động về đình công theo quy định tại Điều 174a hoặc vi phạm các thủ tục quy 
định tại khoản † và khoản 3 Điều 174b của Bộ luật này; 

5, Việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo quy định tại Điều 172a của Bộ luật này; 

6. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do Chính phủ quy định, 

7. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công. 

Điêu ?74, 

Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục quy 
định tại Điều 174a và Điều 174b của Bộ luật này để đình công trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 
170a của Bộ luật này mà lập thể lao động không yêu câu Toà án nhân dân giải quyết hoặc trong trường hợp 
quy định tại khoản 3 Điều 171 của Bộ luật này. 

Điêu 174a. 

1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động lấy ý kiến để đình công theo 
quy định sau đây: 

a) Đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có dưới ba trắm người lao động thì lấy ý kiến trực 
tiếp của người lao động; 

b) Đối với doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên thì lấy ÿ kiến 
của thành viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Tổ trưởng tổ Công đoàn và Tổ trưởng tổ sản xuất, trường hợp 
không có công đoàn cơ sở thì lấy ý kiến của Tổ trưởng, Tổ phỏ tổ sản xuất. 

2. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu hoặc lấy chữ ký. 

Thời gian và hình thức tổ chức lấy ý kiến để đình công do Ban chấp hành công đoàn cơ Sở hoặc đại 
diện tập thể lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước í† nhất là một ngày. 

3. Nội dung lấy ý kiến để dình công bao gồm: 

a) Các nội dung quy định tại các điểm a, c và d khoản 3 Điều 174b của Bộ luật này, 

b) Việc đồng ÿ hay không đồng ÿ đình công. 


Điều 174b. 

1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động ra quyết định đình công bằng văn 
bản và lập bản yêu cầu khi có ÿ kiến đồng ý của trên 50% tổng số người lao động đối với doanh nghiệp hoặc 
bộ phận doanh nghiệp có dưới ba trăm người lao động hoặc trên 75% số người được lấy ý kiến đối với doanh 
nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp có từ ba trăm người lao động trở lên. 

2. Quyết định đình công phải nêu rõ thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công, có chữ ký của đại 
diện Ban chấp hành công đoàn cơ sử hoặc đại diện tập thể lao động; trường hợp là đại diện của Ban chấp hành 
công đoàn cơ sở thị phải đóng dấu của tổ chức công đoàn. 

3. Bản yêu cầu phải có những nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Những vấn đề tranh chấp lao động tập thể đã được cơ quan, tổ chức giải quyết nhưng tập thể lao 
động không đồng ý; 

b) Kết quả lấy ý kiến đồng ý đình công; 

€) Thời điểm bắt đầu đình công, 

đ) Địa điểm đình công; 

đ) Địa chỉ người cần liên hệ để giải quyết. 

4. Ít nhất là năm ngày, trước ngày bắt đầu đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể 
lao động phải cử đại diện nhiều nhất là ba người để trao quyết định định công và bản yêu cầu cho người sử dụng 
lạo động, đồng thời gửi một bản cho cơ quan lao động cấp tỉnh và một bản cho Liên đoàn lao động cấp tỉnh. 

5, Đến thời điểm bắt đầu đình công đã được báo trước quy định tại điểm c khoản 3 Điều nảy, nếu người 
sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể 
lao động tổ chức và lãnh đạo đình công. 

Điêu 174c. 

Trước khi đình công và trong quá trình đình công, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập 
thể lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây: 

1. Tiến hành thương lượng hoặc cùng đề nghị cơ quan lao động, Liên đoàn lao động và đại diện người 
sử dụng lao động ở địa phương hoặc cơ quan, tổ chức khác tiến hành hoà giải, 

2. Ban chấp hành công đoàn cơ sử hoặc đại diện tập thể lao động có quyền quyết định: 

a) Tiến hành đình công trong cả doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp; 

b) Thay đổi quyết định đình công, bản yêu cầu hoặc rút quyết định đình công, bẫn yêu cẩu; 

c) Chấm dứt đình công; 

d) Yêu cầu Toà án nhân dân xét tính hợp pháp của cuộc đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao 
động tập thể về quyền. 

3. Người sử dụng lao động có quyển quyết định: 

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần nội dung bản yêu câu và thông báo bằng văn bản cho Ban chấp 
hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động; 

b) Yêu cầu Toà án nhân dân xét tỉnh hợp pháp của cuộc đình công hoặc giải quyết tranh chấp lao 
động tập thể về quyền. 

Điều 174d. 

Trong thời gian đình công người lao động có các quyến lợi sau đây: 

1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vi lý do đình công thì được trả 
lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của 
pháp luật lao động; 

2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của 
pháp luật, trừ trường hợp hai bên có thoả thuận khác; 
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3. Cán bộ công đoàn, ngoài thời gian được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật 
này để làm công tác công đoàn còn được nghỉ làm việc ít nhất là ba ngày nhưng vẫn được hưởng lương để 
tham gia vào việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại doanh nghiệp. 

Điều 174g. 

Những hành vi sau đây bị cấm trước, trong và sau khi đình công: 

1. Cân trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đỉnh công; 
cần trở người lao động không tham gia đình công ởi làm việc; 

2. Dùng bạo lực; làm tổn hại máy móc, thiết bị, tài sản của doanh nghiệp; 

3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng; 

4. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo 
đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc Ử 
nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công; 

5. Trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công; 

6. Tự ý chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp để chống lại đình công; 

7. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 172. 

Không được đình công ở một số doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp 
thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân hoặc an ninh, quốc phòng theo danh mục do Chính phủ quy định. Cơ quan 
quản lý nhà nước phải định kỳ tổ chức nghe ý kiến của đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động ở các 
doanh nghiệp này để kịp thời giúp đỡ và giải quyết những yêu câu chính đảng của tập thể lao động. Trong trường 
hợp có tranh chấp lao động tập thể thì do Hội đồng trọng tài lao động giải quyết. Nếu một hoặc cả hai bên không 
đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết. 

Điều 176. 

Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng cho nên kinh tế quốc dân, lợi ích công 
cộng, Thủ tướng Chính phủ quyết định hoãn hoặc ngừng đình công và giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức 
có thẩm quyền giải quyết. 

Chính phủ quy định về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động. 

Điều 176, 

1. Trong quả trình đình công hoặc trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày chấm dứt đình công, mỗi bên có 
quyền nộp đơn đến Toà án yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc định công. 

2. Đơn yêu câu phài có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cẩu; 

b) Tên Toà án nhận đơn; 

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu; 

d) Họ, tên, địa chỉ của những người lãnh đạo cuộc đình công; 

đ) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, 

6) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, nơi tập thể lao động đình công; 

8) Nội dung yêu cầu Toà án giải quyết; 

h) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết. 

3. Người yêu cầu hoặc đại diện có thẩm quyền của họ phải ký tên vào đơn yêu cầu. Trường hợp người có 
đơn là Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người sử dụng lao động thì phải đóng dấu của tổ chức vào đơn. 

4. Người yêu cấu phải gửi kèm theo đơn các bản sao quyết định đình công, bản yêu cầu, quyết định 
hoặc biên bản hoà giải của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể, tài liệu, 
chứng cứ có liên quan đến việc xét tinh hợp pháp của cuộc đình công. 
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Điêu †76b. 

Thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với việc xét và quyết định về tính 
hợp pháp của cuộc đình công tại Toà án được thực hiện tương lự như thủ tục gửi đơn, nhận đơn, nghĩa vụ 
cung cấp tài liệu, chứng cử tại Toà án theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Điều 177, 

1. Toà án nhân dân có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công là Toà ân nhân dân cấp tỉnh 
nơi xây ra đình công. 

2. Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao có thẩm quyển giải quyết khiếu nại đối với quyết định về 
tính hợp pháp của cuộc đình công của Toà án nhân dân cấp tỉnh. 

Điêu 1772. 

1. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công gồm ba Thẩm phán. 

2. Hội đồng giải quyết khiếu nại đối với quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công gồm ba 
Thẩm phản. 

Điều f77b. 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng thực hiện 
theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Điểu 177c. 

1. Ngay sau khi nhận đơn yêu câu, Chánh án Toà ân nhân dân cấp tỉnh phân công một Thẩm phán 
chịu trách nhiệm giải quyết đơn yêu câu. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán được phân công phải 
ra một trong các quyết định sau đây: 

a) Đưa việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công ra xem xét; 

b) Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đưa việc xét tính hợp pháp của cuộc đình 
công ra xem xét hoặc đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công, Toà án phải gửi quyết định cho hai 
bên tranh chấp. 

Điều 177d. 

Toà án đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong các trường hợp sau đây: 

1. Người yêu cầu rút đơn yêu cầu; 

2. Hai bên đã thoả thuận được với nhau về giải quyết đình công và có đơn yêu cầu Toà án không giải quyết. 

Điều 177đ. 

1. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xem xét tính hợp pháp của cuộc đình 
công, Toà án phải mở phiên họp để xẻt tỉnh hợp pháp của cuộc đình công. 

2. Những người tham gia phiên họp xét tỉnh hợp pháp của cuộc đình công bao gồm: 

a) Hội đồng xét tinh hợp pháp của cuộc đình công do Thẩm phán được phân công chịu trách nhiệm 
làm chủ tọa; 

b) Đại diện của hai bên tranh chấp; 

©) Đại diện các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Toà án. 

Điều 177, 

1. Việc hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công được áp dụng tương tự quy định của Bộ 
luật tố tụng dân sự về việc hoãn phiên toà. 

2. Thời hạn tạm hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công không quá ba ngày làm việc. 
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Điều 177g. 

Trinh tự xét tính hợp pháp của cuộc đình công được quy định như sau: 

1. Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công trình bày quá trình chuẩn bị và tiến hành 
cuộc đình công; 

2. Đại diện của hai bên tranh chấp trình bày ý kiến của minh; 

3. Chủ toạ Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công có thể yêu cầu đại diện cơ quan, tổ chức 
tham gia phiên họp trình bày ý kiến; 

4. Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công thảo luận và quyết định theo đa số. 

Điểu 178, 

1. Quyết định của Toà án về việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công phải nêu rõ cuộc đình công là 
hợp pháp hoặc cuộc đình công là bất hợp pháp. 

Khi kết luận cuộc đình công là bất hợp pháp thì phải nêu rõ trường hợp bất hợp pháp của cuộc đình công. 
Trong trường hợp này, tập thể lao động phải ngừng ngay cuộc đình công và trở lại lâm việc chậm nhất là một ngày, 
sau ngày Toà án công bố quyết định. 

2. Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền thì các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Toà án giải 
quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

3. Quyết định của Toà án quy định tại khoản 1 Điều này có hiệu lực thi hành ngay và phải được gửi 
ngay cho hai bên tranh chấp. Quyết định của Toà án được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong 
thởi hạn năm ngày làm việc, kể tử ngày ra quyết định. 

Điều 179. 

1. Khi đã có quyết định của Toà án về cuộc đình công là bất hợp pháp mà người lao động không 
ngừng đình công, không trở lại làm việc thì tuỳ theo mức độ vì phạm có thể bị xử lý kỹ luật lao động theo quy 
định của pháp luật lao động. 

Trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động thì tổ 
chức, cá nhân tham gia đình công có lỗi phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng đình công để gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy móc, thiết bị, tải sân của 
doanh nghiệp; người có hành vi cần trở thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc người lao 
động đình công; người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc định công 
thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Trong quá trình giải quyết đình công, nếu Toà án phát hiện người sử dụng lao động có hành vi vi 
phạm pháp luật lao động thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 1794. 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể lừ ngày Toà án công bố quyết định về việc xét tính hợp pháp của 
cuộc đình công, hai bên có quyền gửi đơn khiếu nại lên Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao về quyết định đó. 

2. Ngay sau khi nhận đơn, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao phải có văn bản yêu cầu Toà án đã 
xét tính hợp pháp của cuộc đình công chuyển hồ sơ vụ việc để xem xét, giải quyết. 

3. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cấu, Toà án đã xét tính hợp 
pháp của cuộc đình công phải chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao để 
xem xét, giải quyết. 

4. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xét tính hợp pháp của cuộc đình 
công, một tập thể gồm ba Thẩm phán do Chánh toà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao chỉ định phải 
tiến hành giải quyết khiếu nại. Quyết định của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao là quyết định cuối 
cùng về xét tính hợp pháp của cuộc đình công. 
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Chương xv 
QUẦN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 


Điều 180. Quản lý nhà nước về lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Nắm cung cầu và sự biến động cung cầu lao động làm cơ sở để quyết định chính sách quốc gia, quy 
hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, phân bố và sử dụng lao động toàn xã hội; 

2. Ban hành và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật lao động; 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia về việc làm, di dân xây dựng các vùng 
kinh tế mới, đưa người đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Quyết định các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toản lao động, vệ sinh lao động và các 
chính sách khác về lao động và xã hội; về xây dựng mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; 

5. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về lao động và thị trường 
lao động, về mức sống, thu nhập của người lao động; 

6. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật lao động và xử lý các vi phạm pháp luật lao động, giải 
quyết các tranh chấp lao động theo quy định của Bộ luật này; 

7, Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực lao động. 

* Điều 1Ø1, 

1. Chính phủ thống nhất quân lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước. 

Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quân lý nhà nước về 
lao động. 

Bộ, cơ quan ngang Bộ có (rách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện 
thống nhất việc quản lý nhà nước về lao động. 

2. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. 
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về lao 
động theo sự phân cấp của Bộ Lao động - Thương bịnh và Xã hội. 

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp tham gia giảm sát việc quản lý nhà nước 
về lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Đại diện của người sử dụng lao động, người sử dụng lao động tham gia ý kiến với các cơ quan nhả 
nước về chính sách, pháp luật và các vấn đề có liên quan tới quan hệ lao động theo quy định của Chính phủ. 

* Điều 182. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt dầu hoạt động, người sử dụng lao động phải 
khai trình việc sử dụng lao động và trong quá trình hoạt động phải báo cáo tình hình thay đổi về nhân công 
với cơ quan quản lỷ nhà nước về lao động địa phương theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Trong thởi hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo 
cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương về việc chấm dứt sử dụng lao động. 

Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội. 

* Điâu 183, Người lao động dược cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

* Điều 164. 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quân lý nhà nước về xuất khẩu 
lao động trong phạm vi địa phương. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc, theo quy định tại khoản † Điều 133 của Bộ luật này. 
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Chương XVI 
THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG, XỦ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 


Mục I 
THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 


* Điểu 185, Thanh tra nhà nước về lao động có chức năng thanh tra chính sách lao động, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động. 

Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương thực hiện 
thanh tra nhà nước về lao động. 

* Điều 786. Thanh tra nhà nước về lao động có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Thanh tra việc chấp hành các quy định về lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động, 

2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 

3. Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động; 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật; 

5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật lao động. 

Điều 187. Khí tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động có quyền: 

"-. Thanh tra, điều tra những nơi thuộc đối tượng, phạm vi thanh tra được giao bất cứ lúc não mà không 
cần báo trước; 

2. Yêu cấu người sử dụng lao động và những người có liên quan khác cung cấp tình hình và các tài liệu 
liên quan đến việc thanh tra, điều tra, 

3. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật lao động theo quy định của pháp luật; 

4. Quyết định tạm đình chỉ việc sử dụng máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, 
gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời báo cáo ngay 
cho cơ quan nhà nước có thấm quyền, 

Điều 188. Thanh tra viên lao động phải là người không có lợi ích cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián 
tiếp với đối tượng thuộc phạm vi thanh tra. Thanh tra viên lao động, kể cả khi đã thôi việc, không được tiết lộ 
những bí mật biết được trong khi thi hành công vụ vả phải tuyệt đối giữ kín mọi nguồn tố cáo. 

Điều 189. Khí tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động phải cộng tác chặt chẽ với Ban Chấp hành 
Công đoản. Nếu vụ việc có liên quan đến các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra 
viên lao động có thể mời các chuyên gia, các kỹ thuật viên lành nghề về fỉnh vực hữu quan làm tư vấn; khi 
khám xét máy, thiết bị, kho tàng, phải có mặt người sử dụng lao động và người trực tiếp phụ trách máy, thiết 
bị, kho tàng. 

Điều 190. Thanh tra viên lao động trực tiếp giao quyết định cho đương sự, trong quyết định phải ghi rõ 
ngày quyết định bắt đầu có hiệu lực, ngày phải thí hành xong, nếu cần thiết ghi cả ngày phúc tra. 

Quyết định của Thanh tra viên lao động có hiệu lực bắt buộc thi hảnh. 

Người nhận quyết định có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng vẫn phải nghiêm 
chỉnh chấp hành quyết định của Thanh tra viên lao động. 

* Điều 191, 

1. Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Nhà nước về lao động. 

2. Bộ Lao động - Thương bịnh và Xã hội có trách nhiệm lập hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước về 
lao động, quy định tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển, miễn nhiệm, cách chức thanh tra viên; 
cấp thê thanh tra viên; quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và các chế độ, thủ tục cần thiết khác. 
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3. Việc thanh tra an toàn lao động, thanh tra vệ sinh lao động trong các lĩnh vực: phóng xạ, thăm dò, 
khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý ngành đó thực hiện với sự phối hợp của Thanh tra Nhà nước 
về lao động. 


Mục H 
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 


Điều 192. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của Bộ luật này, thì tùy mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt bằng các hình thức cảnh cáo, phạt tiền, định chỉ hoặc thu hồi giấy phép, buộc phải bồi thường, buộc 
đóng cửa doanh nghiệp hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 193. Người nào có hành vi cản trở, mua chuộc, trả thù những người có thẩm quyền theo Bộ luật 
này trong khi họ thi hành công vụ thì tùy mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 194. Các chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự đối với những quyết định của 
các cơ quan nhả nước có thấm quyền xử phạt Giám đốc, người quản lý hoặc người đại diện hợp pháp cho 
doanh nghiệp đối với những ví phạm pháp luật lao động trong quá trình điều hảnh quản tý lao động theo quy 
định của pháp luật. Trách nhiệm bồi hoàn của những người này đối với doanh nghiệp được xử lý theo quy chế, 
điều lệ của doanh nghiệp, hợp đồng trách nhiệm giữa các bên đã ký kết hoặc theo quy định của pháp luật. 

Điều 195. Chính phủ quy định việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động. 


Chương XVII 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 196. Những quy định của Bộ luật này được áp dụng đối với các hợp đồng lao động, thôa ước tập 
thể và những thỏa thuận hợp pháp khác đã giao kết trước ngày Bộ luật có hiệu lực. Những thỏa thuận có lợi 
hơn cho người lao động so với những quy định của Bộ luật này vẫn được tiếp tục thỉ hành. Những thỏa thuận 
không phù hợp với những quy định của Bộ luật phải sửa đổi, bổ sung. 

Điều 197. Bộ luật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995. 

Những quy định trước đây trái với Bộ luật này đều bãi bỏ 

Điều 198. Uÿ ban Thưởng vụ Quốc hội, Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật nảy. 
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Mục II. Dạy nghề 


LUẬT - 
DẠY NEHỀ 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 
Luật này quy định về dạy nghề. 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động dạy nghề. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề và tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến hoạt động dạy nghề tại Việt Nam. 

Điều 3. Áp dụng Luật dạy nghề 

1. Hoạt động dạy nghề vả quản lý dạy nghề phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

2. Trưởng hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 
khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều 4. Mục liêu dạy nghề 

Mục tiêu dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực 
hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong 
công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghẻ sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc 
làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu câu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Điều 5, Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dạy nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết 
cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khoá học. 

2. Mô-dun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ 
nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học nghề có năng lực thực hảnh trọn vẹn một công 
việc của một nghề. 

3. Chương trình khung quy định về cơ cấu nội dung, số lượng, thởi lượng các mô-đun, môn học, tỷ lệ 
thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu cho từng ngành nghề đảo tạo. 

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghẻ quy định về mức độ thực hiện và yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần 
có để thực hiện các công việc của một nghề. 

Điều 6. Các trình độ đảo tạo trong dạy nghề 

Dạy nghề có ba trình độ đào tạo là sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Dạy nghề bao gồm 
dạy nghề chính quy và dạy nghề thường xuyên. 
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Điều 7. Chính sách của Nhà nước vẻ phát triển dạy nghề 

1. Đầu tư mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề góp phần bảo đảm cơ 
cấu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần thực hiện phân 
luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông; tạo điều kiện phổ cập nghề cho thanh niên 
và đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động; đào tạo nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy nghề, phát 
triển đội ngũ giáo viên, hiện đại hoá thiết bị, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy 
nghề, tập trung xây dựng một số cơ sở dạy nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; chú 
trọng phát triển dạy nghề ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đầu tư đào tạo các nghề 
thị trường lao động có nhu cầu, nhưng khó thực hiện xã hội hoá. 

3. Thực hiện xã hội hđá hoạt động dạy nghề, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thành lập cơ sở dạy nghề và tham gia hoạt động dạy 
nghề. Khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia dạy nghề: khuyến khích, hỗ trợ dạy các 
nghề truyền thống và ngành nghề ở nông thôn. Các cơ sở dạy nghề bình đẳng trong hoạt động dạy nghề và 
được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng theo quy định của pháp luật. 

4. Hỗ trợ các đối tượng được hưởng chính sách người có công, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc 
thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người tàn tật, khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người trực tiếp 
lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đếi tượng chính sách xã hội khác 
nhằm tạo cơ hội cho họ được học nghề để tìm việc làm, tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp. 

Điều 8. Liên thông trong đào tạo 

1. Liên thông trong đào tạo được thực hiện căn cứ vảo chương trình đào tạo; người học nghề khi 
chuyển từ trình độ đào tạo thấp lên trình độ cao hơn cùng ngảnh nghề hoặc khi chuyển sang học ngành nghề, 
trình độ đào tạo khác thì không phải học lại những nội dung đã học. 

2. Hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 22 và Điều 29 của Luật này căn cứ vào chương trình dạy 
nghề để quyết định mô-đun, môn học hoặc nội dung mà người học nghề không phải học lại. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhả nước về dạy nghề ở trung ương chỉ đạo xây dựng chương trình dạy nghề 
bảo đảm liên thông giữa các trình độ đào tạo trong dạy nghề. 

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy 
nghề ở trung ương quy định việc thực hiện liên thông giữa trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề với trình độ 
đại học cùng ngành nghề đào tạo. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động dạy nghẻ 

1. Lợi dụng hoạt động dạy nghề để trục lợi, lạm dụng sức lao động. 

2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở 
dạy nghề và người học nghề. 

3. Gian lận trong tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp bằng, chứng chỉ nghề. 


Chương II : 
CÁC TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO TRONG DẠY NGHỀ 


Mục 1 
SƠ CẤP NGHỆ 


Điều 10. Mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp 
Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghẻ đơn giản 
hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, 
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tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm 
việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

Điều 11. Thời gian học nghề trình độ sơ cấp 

Dạy nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ ba tháng đến dưới một năm đối với người có trình độ học 
vấn, sức khoẻ phủ hợp với nghề cần học. 

Điều 12. Yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy nghề trình độ sơ cấp 

1. Nội dung dạy nghề trình độ sơ cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp, tập trung 
vào năng lực thực hành nghề, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ. 

2. Phương pháp dạy nghề trinh độ sơ cấp phải chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề và phát 
huy tính tích cực, tự giác của người học nghề. 

Điều 13. Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp 

1. Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp thể hiện mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp, quy định chuẩn kiến 
thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đạy nghề; cách thức đánh giá kết quả 
học tập đối với mỗi mô-đun, mỗi nghề, 

2. Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp do người đứng đầu cơ sở dạy nghề quy định tại Điều 15 của 
Luật này tổ chức biên soạn và duyệt. 

Điều 14. Giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp 

Giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của mỗi mô- 
đun trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Người đứng đấu 
cơ sở dạy nghề quy định tại Điều 15 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình tàm tài liệu giảng dạy, 
học tập chính thức. 

Điều 15. Cơ sở dạy nghề trình độ sơ cấp 

1. Trung tâm dạy nghề. 

2. Trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có đãng ký dạy nghề trình độ sơ cập. 

3. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác (sau đây gọi chung là doanh 
nghiệp), trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, cơ sở giáo dục khác có đăng ký 
dạy nghề trình độ sơ cấp. 

Điều 16. Chứng chỉ sơ cấp nghề 

Người học nghề học hết chương trình sơ cấp nghề có đủ điều kiện thì được dự kiểm tra, nếu đạt yêu 
cầu thì được người đứng đầu cơ sở dạy nghề quy định tại Điều 15 của Luật này cấp chứng chỉ sơ cấp nghề 

_theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 


Mục 2 
TRUNG CẤP NGHỀ 


Điều 17. Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp 

Dạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực 
hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, 
có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người 
học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

Điều 18. Thời gian học nghề trình độ trung cấp 

Dạy nghẻ trình độ trung cấp được thực hiện từ một đến hai năm học tuỷ theo nghề đào tạo đối với 
người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ ba đến bốn năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có 
bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 
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Điều 19. Yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy nghề trình độ trung cấp 

1. Nội dung dạy nghề trình độ trung cấp phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp, tập 
trung vào năng lực thực hành các công việc của một nghề, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đảo tạo, 
bảo đảm tính hệ thống, cơ bản, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ. 

2. Phương pháp dạy nghề trình độ trung cấp phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang 
bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, khả năng làm việc độc lập của người học nghề. 

Điều 20. Chương trình dạy nghề trình độ trung cấp 

1. Chương trình dạy nghề trình độ trung cấp thể hiện mục tiêu dạy nghẻ trinh độ trung cấp; quy định 
chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hinh thức dạy nghề; cách thức đánh 
giá kết quả học tập đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước vẻ dạy nghề ở trung ương phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tổ chức xây dựng chương trỉnh khung 
trung cấp nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết định thành lập hội đồng thẩm 
định chương trình khung trung cấp nghề; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động và số lượng 
thành viên của hội đồng; ban hành chương trình khung trung cấp nghề trên cơ sở kết quả thẩm định của hội 
đồng thẩm định chương trình khung trung cấp nghề. 

4. Căn cứ vào chương trình khung, hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 22 của Luật này tổ chức 
biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình. 

Điều 21. Giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp 

Giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của mỗi mô- 
đun, môn học trong chương trình dạy nghề, tạo điểu kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Hiệu 
trưởng các trường quy định tại Điều 22 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt giáo trinh làm tải liệu giảng 
dạy, học tập chính thức. 

Điều 22, Cơ sở dạy nghề trình độ trung cấp 

1. Trường trung cấp nghề. 

2. Trường cao đẳng nghề có đăng ký dạy nghề trình độ trung cấp. 

3. Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trưởng đại học có đăng ký dạy nghề trình độ 
trung cấp. 

Điều 23. Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề 

Học sinh học hết chương trình trung cấp nghề có đủ điều kiện thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được 
hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 22 của Luật này cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề theo quy định 
của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương, 


Mục83 
CAO ĐĂNG NGHỆ 


Điều 24. Mục tiêu dạy nghề trinh độ cao đẳng 

Dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực 
hành các công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, có khả năng 
sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có 
đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người 
học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc: làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trinh độ cao hơn. 
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Điều 25. Thời gian học nghề trình độ cao đẳng 

Dạy nghề trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tuỳ theo nghề đảo tạo đối với người 
có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một đến hai năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung cấp nghề cùng ngành nghề đảo tạo. 

Điều 26. Yêu cầu về nội dung, phương pháp dạy nghề trình độ cao đẳng 

1. Nội dung dạy nghề trình độ cao đẳng phải phù hợp với mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng, tập 
trung vào năng lực thực hảnh các công việc của một nghề, nâng cao kiến thức chuyên môn theo yêu cầu đào 
tạo của nghé, bảo đảm tính hệ thống, cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng sự phát triển của 
khoa học, công nghệ. 

2. Phương pháp dạy nghề trình độ cao đẳng phải kết hợp rèn luyện năng lực thực hành nghề với trang 
bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng tổ chức làm việc theo nhóm. 

Điều 27, Chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng 

1. Chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng thể hiện mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng; quy định 
chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề, cách thức đánh 
giá kết quả học tập đối với mỗi mô-đun, môn học, mỗi nghề. 

2, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tổ chức xây dựng chương trình khung 
cao đẳng nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết định thành lập hội đồng thẩm 
định chương trình khung cao đẳng nghề; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động và số lượng 
thành viên của hội đồng; ban hành chương trình khung cao đẳng nghề trên cơ sở kết quả thẩm định của hội 
đồng thẩm định chương trình khung cao đẳng nghề. 

4. Căn cứ vào chương trình khung, hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 29 của Luật này tổ chức 
biên soạn và duyệt chương trình dạy nghề của trường mình. 

Điều 28. Giáo trình dạy nghề trình độ cao đẳng 

Giáo trình dạy nghề trỉnh độ cao đẳng cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của mỗi 
mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 
Hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 29 của Luật này tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình làm tài liệu 
giảng dạy, học tập chính thức. 

Điểu 29. Cơ sở dạy nghề trình độ cao đẳng 

1. Trường cao đẳng nghề. 

2. Trường cao đẳng, trường đại học có đãng ký dạy nghề trình độ cao đẳng. 

Điều 30. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề 

Sinh viên học hết chương trình cao đẳng nghề có đũ điều kiện thì được dự thi, nếu đạt yêu cầu thì được 
hiệu trưởng các trường quy định tại Điều 29 của Luật này cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề theo quy định 
của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 


Mục 4 
DẠY NGHỀ CHÍNH QUY VÀ DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN 


Điều 31. Dạy nghề chính quy 

Dạy nghề chính quy được thực hiện với các chương trinh sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng 
nghề tại các cơ sở dạy nghề quy định tại các điều 15, 22 và 28 của Luật này theo các khoá học tập trung và 
liên tục. 
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Điều 32. Dạy nghề thường xuyên 

1. Dạy nghề thưởng xuyên được thực hiện với các chương trình dạy nghề quy định tại khoản 1 Điều 33 
của Luật này. 

2. Dạy nghề thường xuyên được thực hiện linh hoạt vẻ thời gian, địa điểm, phương pháp đảo tạo để 
phù hợp với yêu cầu của người học nghề nhằm tạo điều kiện cho người lao động học suốt đời, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề thích ứng với yêu cầu của thi trường lao động, tạo cơ hội tìm việc làm, tự tạo việc làm. 

Điều 33. Chương trình, phương pháp dạy nghề thường xuyên 

1. Chương trình dạy nghề thường xuyên bao gỗm: 

a) Chương trình bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề; 

b) Chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp nghé, truyền nghề; 

c) Chương trình chuyển giao công nghệ: 

d) Chương trình dạy nghề quy định tại các điều 13, 20 và 27 của Luật này được thực hiện theo hình 
thức vừa làm vừa học hoặc tự học có hướng dẫn để được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung 
cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề. 

2. Phương pháp dạy nghề thường xuyên phải phát huy vai trỏ chú động, năng lực tự học và kinh 
nghiệm của người học nghề. 

3. Người đứng đầu cơ sở dạy nghề quy định tại Điều 15 của Luật này xây dựng chương trình dạy nghề 
thường xuyên quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều nảy, tổ chức thực hiện và cấp chứng chỉ cho người 
học nghề. Chứng chỉ phải ghi rõ nội dung và thời gian khoá học. 

Người dạy các chương trinh dạy nghề thường xuyên quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này 
là nhà giáo, nhà khoa học, nghệ nhân, người có tay nghề cao. 

4. Cơ sở dạy nghề quy định tại các điều 15, 22 và 29 của Luật này chỉ được tổ chức thực hiện các 
chương trình dạy nghề quy định tại điểm d khoản 1 Điều này sau khi đã bảo đảm thực hiện nhiệm vụ dạy 
nghề chính quy. 


„ Chương lIl 
TUYẾN SINH HỌC NGHỀ, HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ; THỊ, KIỀM TRA 


Điều 34. Tuyển sinh học nghề 

1. Tuyển sinh sơ cấp nghề được thực hiện theo hình thức xét tuyển. 

2. Tuyển sinh trung cấp nghề được thực hiện theo hinh thức xét tuyển. 

3. Tuyển sinh cao đẳng nghề được thực hiện theo hinh thức xét tuyển hoặc thì tuyển. 

4. Các trường hợp được tuyển thẳng vào cao đẳng nghề bao gồm: 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề loại khá trở lên đăng ký học cùng ngành nghề đào tạo, 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề đăng ký học cùng ngành nghề đào tạo nếu có ít nhất hai 
năm làm việc theo nghề đã được đào tạo. 

5, Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong nãm, tuỳ theo khả năng đào tạo của 
cơ sở dạy nghề, thời gian của khoá học và nhu cầu của người học nghề, của doanh nghiệp. 

6. Quy chế tuyển sinh học nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương 
ban hành. 

Điều 35. Hợp đồng học nghề 

1. Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với 
người học nghề. 
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2. Hợp đồng học nghề phải được giao kết bằng văn bản trong các trưởng hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp; 

b} Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài. 

3. Hợp đồng học nghẻ được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản trong các trường hợp sau đây: 

a) Truyền nghề; 

b) Kèm cặp nghề tại doanh nghiệp. 

4. Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đâu cơ sở dạy nghề với người học nghề. 
Trưởng hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên 
giữ một bản. 

Điều 36. Nội dung hợp đồng học nghề 

1. Hợp đồng học nghề phải có các nội dung sau đây: 

a) Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được; 

b) Nơi học và nơi thực tập; 

c) Thời gian hoàn thành khoá học; 

d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí; 

đ) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng; 

e) Các thoả thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng 
học nghề ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nội dung sau đây. 

a) Cam kết của người học nghề về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp; 

b) Cam kết của doanh nghiệp về việc giao kết hợp đồng lao động sau khi học xong, 

c) Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thởi 
gian học nghề. 

3. Hợp đồng học nghề theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dụng quy định tại 
khoản 1 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho ngưởi học 
nghề theo từng thời gian. 

Điều 37. Chấm dứt hợp đồng học nghề 

1. Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được trả lại học phí. Trường 
hợp người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, thai sản không đủ sức khoẻ hoặc gia 
đình có khó khăn không thể tiếp tục học nghề thi được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học cỏn lại. 

2. Cơ sở dạy nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì phải báo cho người học nghề biết 
trước ít nhất ba ngày làm việc và trả lại toàn bộ học phí đã thu, trừ những sự kiện bất khả kháng theo quy định 
của pháp luật dân sự. 

3. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc cho doanh nghiệp, nếu người học 
nghề không làm việc theo cam kết thì phải bổi hoàn chỉ phí dạy nghề. Mức bồi hoàn do hai bên thoả thuận 
theo hợp đồng học nghề. 

Chỉ phí dạy nghề gồm các khoản chỉ phí hợp lý cho người dạy, tài liệu, vật liệu thực hành, chỉ phí khấu 
hao nhà xưởng, máy móc thiết bị và các chỉ phí khác đã chi cho người học nghề. 

Điều 38. Thị, kiểm tra 

1. Thi, kiểm tra trong trong quá trình học nghề gồm kiểm tra định kỳ; kiểm tra kết thúc mô-đun, môn 
học theo chương trình đã ban hành; thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học. 

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương ban hành quy chế thi, kiểm tra. 


79 


Chương IV 
CƠ SỞ DẠY NGHỀ 


Mục 1 
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, 
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ 


Điều 39. Các loại hình trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập do Nhà nước thành lập, 
đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chỉ thường xuyên. 

2. Trung tâm dạy nghé, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề tư thục do các tổ chức hoặc cá 
nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chỉ thường xuyên. 

3. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài thành 
lập theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài do tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chỉ thường xuyên. 

Điều 40. Điều kiện thành lập trung tâm dạy nghé, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề được thành lập khi có để án bảo 
đảm các điều kiện chủ yếu sau đây: 

a) Có trường sở, khả năng tải chính và thiết bị dạy lý thuyết, thực hành phù hợp với nghề, trình độ và 
quy mô đảo tạo, 

b) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ vẽ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn vẻ phẩm 
chất, trình độ chuẩn và kỹ nãng nghề bảo đảm thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề. 

2. Điều kiện cụ thể thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề do 
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhả nước về dạy nghề ở trung ương quy định. 

Điều 41. Thẩm quyến, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động dạy nghề, sáp nhập, 
chia, tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

1. Thẩm quyền thánh lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập 
và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, trưởng trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tư thục được quy 
định như sau: 

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thanh lập trung tâm dạy nghề, trưởng trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh 
và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề tư thục trên địa bản; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị 
- xã hội quyết định thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề trực thuộc; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương quyết định thành lập trường cao 
đẳng nghề công lập; cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. 

2. Người có thầm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thi có quyền đình chỉ hoạt động 
dạy nghề, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề. 

3. Thủ tục thành lập, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động dạy nghề, sáp nhập, chia, tách, giải thể 
trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề và đãng ký hoạt động dạy nghề do Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhả nước về dạy nghề ở trung ương quy định. 

Điều 42. Định chỉ hoạt động dạy nghề 

1. Đình chỉ hoạt động dạy nghề của cơ sở dạy nghề quy định tại các điều 15, 22 và 29 của Luật này khi 
có hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề gây hậu quả nghiêm trọng. 
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2. Đình chỉ hoạt động dạy nghề đối với từng nghề của cơ sở dạy nghề quy định tại các điều 15, 22 và 
29 của Luật này khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề sau đây: 

a) Không bảo đảm các điều kiện về trường sở, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 40 của Luật này; 

b) Không bảo đảm các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 40 của Luật nảy; 

c) Không bảo đảm các điều kiện về chương trình, giáo trình dạy nghề quy định tại các điều 13, 14, 20, 
21, 27 và 28 của Luật này, 

3. Thời hạn đình chỉ hoạt động dạy nghề được thực hiện theo các quy định sau đây: 

a) Đình chỉ hoạt động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề cho đến khi khắc phục xong vi phạm, nhưng tối 
đa không quá 24 tháng. Trường hợp quá thời hạn này mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm thì cơ sở dạy 
nghề quy định tại khoản 3 Điều 15, khoản 3 Điều 22 và khoản 2 Điều 29 của Luật này không được tiếp tục 
hoạt động dạy nghề, cơ sở dạy nghề quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15, khoản 1 và khoản 2 Điều 22, 
khoản 1 Điều 29 của Luật này bị giải thể theo quy định tại Điều 43 của Luật này; 

b) Đình chỉ hoạt động dạy nghề đối với từng nghề của cơ sở dạy nghệ cho đến khi khắc phục xong vi 
phạm, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Trường hợp quá thời hạn này mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm 
thi cơ sở dạy nghề không được tiếp tục hoạt động dạy nghẻ đối với nghề chưa khắc phục xong vi phạm. 

Điều 43. Giải thể trung tâm dạy nghẻ, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghẻ, trường cao đẳng nghề bị giải thể trong các trường hợp 
Sau đây: 

a) Có hành vỉ vi phạm pháp iuật về dạy nghề gáy hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

b) Khi trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề hết thời hạn bị đinh chỉ hoạt 
động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm; 

, €) Theo để nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao 
đắng nghề; 

d) Khi trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề hết thời hạn hoạt động được 
ghi trong quy chế, điều lệ. 

2. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề bị giải thể phải xây dựng phương 
án giải quyết quyền lợi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa 
vụ về tài chính theo quy định của pháp luật, trình người có thấm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghẻ xem xét, quyết định. 

Điều 44. Quy chế trung tâm dạy nghề, Điều lệ trường trung cấp nghề, Điều lệ trường cao đẳng nghề 

1. Quy chế mẫu của trung tâm dạy nghề có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm dạy nghề; 

b) Nhiệm vụ và quyền của giáo viên dạy nghề, người học nghề; 

c) Tổ chức, hoạt động và quản lý trung tâm dạy nghề; 

d) Quan hệ gia trung tâm dạy nghề với doanh nghiệp và xã hội. 

2. Điều lệ mẫu của trường trung cấp nghề, Điều lệ mẫu của trường cao đẳng nghề có nội dung chú yếu 
theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật giáo dục. 

3. Quy chế mẫu trung tâm dạy nghề, Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề, Điều lệ mẫu trường cao đẳng 
nghề do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhả nước về dạy nghề ở trung ương ban hành. 

4. Trung tâm dạy nghề căn cứ vào Quy chế mẫu để xây dựng Quy chế của trung tâm mình. Trường 
trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề căn cứ vào Điều lệ mẫu để xây dựng Điều lệ của trường mình. 
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Điều 45. Giám đốc trung tâm dạy nghề 

1. Giám đốc trung tâm dạy nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; 

b) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên; 

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý: 

d) Đủ sức khoẻ theo quy định. 

2. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề được quy định như sau: 

a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập bổ nhiệm giám đốc trung 
tâm dạy nghề công lập trực thuộc; 

b) Chủ tịch Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn theo 
đề nghị của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm. 

3. Giám đốc trung tâm dạy nghề có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quản lý, điều hành các hoạt động của trung tâm dạy nghề; 

b) Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. 

4. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận giám đốc trung tâm dạy nghề được thực hiện theo quy định của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

Điều 46. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề 

1. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề phải có đủ các tiêu chuẩn 
sau đây: 

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm; 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lân đối với hiệu trưởng trường trung cấp nghề, có bằng thạc sỹ trở lên 
đối với hiệu trưởng trưởng cao đăng nghẻ; 

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản ly; 

d) Đủ sức khoẻ theo quy định. 

2. Thẩm quyền bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghé, hiệu trưởng trường cao đẳng 
nghề được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh, Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội bổ nhiệm hiệu trưởng 
trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề công lập trực thuộc; 

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề tư thục trên địa 
bản theo đề nghị của hội đồng quản trị hoặc cá nhân là chủ sở hữu trường; 

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương công nhận hiệu trưởng trường cao 
đẳng nghề tư thục theo đề nghị của hội đồng quản trị hoặc cá nhân là chủ sở hữu trường. 


3. Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề có các nhiệm vụ, quyền hạn 
sau đây: 

a) Quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường; 

b) Hiệu trưởng trường trung cấp nghề cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, chứng chỉ sơ cấp nghề; hiệu 
trưởng trường cao đẳng nghề cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghé, chứng chỉ 
sơ cấp nghề. 

4. Thủ tục bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề 
được thực hiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. 

Điều 47. Hội đồng trường 

1. Hội đồng trường được thành lập đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập; hội 
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đồng quản trị được thành lập đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tư thục có từ hai thành viên 
góp vốn trở lên (sau đây gọi chung là hội đồng trưởng). 

2. Hội đồng trường có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Quyết nghị về phương hướng, mục tiêu, kế hoạch và các dự án phát triển của trường; 

b) Quyết nghị về điều lệ hoặc sửa đổi, bổ sung điều lệ của trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Quyết nghị về huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực của trưởng; 

d) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, quy chế dân chủ trong các hoạt động 
của trường. 

3. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của hội đồng trường được quy định 
trong Điều lệ mẫu của trường trung cấp nghề, Điều lệ mẫu của trường cao đẳng nghề. 


Điều 48. Tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, 
trường cao đẳng nghề 


Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm dạy nghề, trường trung 
cấp nghề, trường cao đẳng nghề hoạt động theo Điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật. 


Điều 49. Hội đồng tư vấn, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề trong trung tâm dạy 
nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đăng nghề 

1. Hội đồng tư vấn trong trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề do giám 
đốc, hiệu trưởng thành lập để lấy ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức trong trung tâm, 
trường nhằm thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc, hiệu trưởng. 

2. Hội đồng thầm định chương trình, giáo trình dạy nghề là tổ chức tư vấn giúp giám đốc, hiệu trưởng 
duyệt chương trình, giáo trình. Hội đồng thẩm định gồm giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, cán bộ khoa học, 
cán bộ kỹ thuật và người sử dụng lao động am hiểu về nghề. Hội đồng thẩm định có từ năm đến chín thành 
viên tuỳ theo từng chương trình, giáo trinh được thẩm định. 

3. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tư vấn vả Hội đồng thẩm định chương trình, 
giáo trình dạy nghề do giám đốc, hiệu trưởng quy định. 

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề có nhiệm vụ, quyền hạn, quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm quy định tại các điều 58, 59 và 60 của Luật giảo dục. 


2. Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp 
nghề, trường cao đẳng nghề còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 


a) Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề; 

b) Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp; 

c) Liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, 
cá nhân nước ngoài; 

d) Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

đ) Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà 
người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức 
dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 


Mục 2 
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ, 
TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 


Điều 51. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài 
1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài được 
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Nhà nước Việt Nam bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mả 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài hoạt 
động dạy nghề theo quy định của Luật nảy và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 52. Thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trưởng cao đẳng nghề có vốn đầu tư 
nước ngoài 

1. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài được 
thành lập khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đủ đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; 

b) Có trường sở, thiết bị dạy lý thuyết, thực hành phủ hợp với nghề, trình độ và quy mô đào tao; 

c) Có văn bản chứng nhận của ngân hàng về vốn điều lệ. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu lư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho trung tâm dạy 
nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài khi có đủ các điều kiện quy định 
tại khoản 1 Điều này và có văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề có thẩm quyền. 


Mục 3 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ 


Điều 53. Chính sách đối /ới cơ sở dạy nghề 

1. Nhà nước có chính sách giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, ưu đãi về tín dụng, miễn, giảm thuế 
theo quy định của pháp luật đối với cơ sở dạy nghề; miễn thuế theo quy định của pháp luật đối với sản phẩm 
được tạo ra từ hoạt động dạy nghề phục vụ cho cơ sở dạy nghề. 

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề, cơ sở đào 
tạo khác, các nhà khoa học phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là trong 
các lĩnh vực về nông, lâm, ngư nghiệp. 

3. Cơ sở dạy nghề tư thục được hưởng các chính sách quy định tại các điều 65, 66, B7 và 68 của Luật 
giáo dục. 

Điểu 54. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề tiếp nhận học sinh phổ thông dân tộc nội trú, cơ sở dạy 
nghề đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Nhà nước có chính sách đầu tư bảo đảm các điều kiện cho cơ sở dạy nghề tiếp nhận học sinh phổ 
thông dân tộc nội trú khi ra trường được vào học nghề. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề phát triển các nghề đáp ứng nhu cầu học 
nghề của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 


Chương V 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 


Điều 55. Quyền của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề 

1. Được thành lập trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để đảo tạo nhân 
lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và cho xã hội. 

2. Được tổ chức dạy nghề cho người lao động để làm việc cho doanh nghiệp; được Nhà nước hỗ trợ khi 
tiếp nhận người tàn tật, khuyết tật vào học nghề và làm việc cho doanh nghiệp. 

3. Được liên doanh, liên kết với cơ sở dạy nghề để tổ chức dạy nghề cho người lao động; tổ chức 
nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật này vả quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 
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4. Được cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề, cơ sở dạy nghề mời tham gia hội đồng thấm định 
chương trình, giáo trình dạy nghề; giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề và đánh giá kết quả học tập của người 
học nghề; tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đánh giá kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghẻ 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

5. Được trừ để tính thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật đối với các khoản chỉ phí sau đây: 

a) Các khoản đầu tư, chỉ phí hợp lý của doanh nghiệp để duy tri hoạt động của cơ sở dạy nghề trực 
tiếp phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

b) Chỉ phí dạy nghề của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc cho 
doanh nghiệp. 

Điều 56. Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề 

1. Cung cấp thông tin về ngành nghề, nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động của doanh nghiệp cho cơ 
quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 

2. Tiếp nhận người học nghề đến tham quan, thực tập kỹ năng nghề tại doanh nghiệp thông qua hợp 
đồng với cơ sở dạy nghề. 

3. Trả công cho người học nghề khi họ trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. 
Mức tiền công do hai bên thỏa thuận. 

Điều 57. Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đảo tạo 
lại nghề cho người lao động của doanh nghiệp 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảo tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động của 
doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực và đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. 

2. Tạo điều kiện cho người lao động của doanh nghiệp vừa làm, vừa học để nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề. 

3. Đào tạo lại nghề cho người lao động khi chuyển sang làm công việc khác của doanh nghiệp. Chỉ phí 
đào tạo lại và tiền lương, tiền công cho người lao động trong thời gian học nghề do doanh nghiệp chỉ trả. 


Chương VI : 
GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ, NGƯỜI HỌC NGHỀ 


Mục I1 
GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 


Điều 58. Giáo viên dạy nghề 

1. Giáo viên dạy nghề là người dạy lý thuyết, dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành 
trong các cơ sở dạy nghề. 

2. Giáo viên dạy nghề phải có những tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật giáo dục. 

3. Trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề được quy định như sau: 

a) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo 
viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay 
nghề cao; 

b) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật 
hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hảnh phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là 
nghệ nhân, người có tay nghề cao, 

c) Giáo viên dạy lý thuyết trinh độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật 
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hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề 
hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao; 

d) Trường hợp giáo viên dạy nghề quy định tại các điểm a, b và c của khoản này không có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ đào tạo sư phạm. 

Điều 59. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên dạy nghề 

1. Giáo viên dạy nghề có các nhiệm vụ quy định tại Điều 72 của Luật giáo dục. 

2. Giáo viên dạy nghề có các quyển quy định tại Điều 73 của Luật giáo dục và các quyền sau đây: 

a) Được đi thực tế sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới; 

b) Được sử dụng các tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở dạy 
nghề để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

c) Được tham gia đóng góp ý kiến về chủ trương, kế hoạch của cơ sở dạy nghề, xây dựng chương 
trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của giáo viên. 

Điều 80. Tuyển dụng, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên dạy nghề 

1. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề ở cơ sở dạy nghề công lập phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại 
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này và được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công 
chức vả pháp luật về lao động. 

2. Tuyển dụng giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề tư thục phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định 
tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này và được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Việc bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, 
tin học, ngoại ngữ đối với giáo viên dạy nghề thực hiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhả 
nước vẻ dạy nghề ở trung ương. 

Điều 61. Thỉnh giảng 

1. Cơ sở dạy nghề được mời người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của 
Luật này đến giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng. 

2. Người được mời thỉnh giảng phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 72 của Luật giáo dục. 

3. Người được mời thỉnh giảng là cán bộ, công chức phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình 
công lác. 

Điều 62. Chính sách đối với giáo viên dạy nghề 

1. Được hưởng chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách tiền lương, chính sách đổi với 
nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại các 
Điều 80, 81 và 82 của Luật giáo dục. 

2. Được hưởng phụ cấp khi dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của 
Chính phủ và được hưởng các chính sách khác đối với nhà giáo. 


Mục 2 
NGƯỜI HỌC NGHỀ 


Điều 63. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề 

Người học nghề có các nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều 85 và Điều 86 của Luật giáo dục. 

Điều 64. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn của người học nghề 

1. Người tốt nghiệp các khoá học nghề theo chế độ cử tuyển, theo các chương trình do Nhà nước đặt 
hàng, cấp học bổng, chỉ phí dạy nghề hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước Việt Nam 
phải chấp hành sự điều động làm việc có thởi hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi 
hoàn học bổng, chỉ phí dạy nghề. 
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2. Người tốt nghiệp các khoá học nghề do người sử dụng lao động cấp học bổng, chỉ phí dạy nghẻ phải 
làm việc cho người sử dụng lao động theo thời hạn đã cam kết trong hợp đồng học nghề; trường hợp không 
thực hiện đúng cam kết thi phải bồi hoàn học bổng, chỉ phí dạy nghề. 

Điều 65, Chính sách đối với người học nghề 

1. Người học nghề được hưởng chính sách học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín 
dụng giáo dục, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy định tại các Điều 89, 
90, 91 và 92 của Luật giáo dục. 

2. Học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông dân tộc nội 
trú, kể cả nội trú dân nuôi được tuyển thẳng vào học trường trung cấp nghề. 

3. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú khi chuyển sang học nghề được hưởng chính sách như 
học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú. 

4, Trong quá trình học nghề nếu người học nghề đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc do ốm đau, tai nạn, 
thai sản không đủ sức khoẻ hoặc gia đình có khó khăn không thể tiếp tục học nghề hoặc đi làm thì được 
bảo lưu kết quả học nghề và được trở lại tiếp tục học tập để hoàn thành khóa học. Thời gian được bảo lưu 
kết quả học nghề không quá bốn năm. 

Điều 66. Chính sách đối với người học nghề để đi làm việc ở nước ngoài 

1. Nhà nước có chính sách tổ chức dạy nghề cho người lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Trường hợp người đang học nghề mà đi làm việc ở nước ngoài thì được bảo lưu kết quả học nghề. 
Thời gian được bảo lưu kết quả học nghề không quá bốn năm. 

Điểu 67. Chính sách đối với người đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi nghề 

1. Nhà nước khuyến khích người học nghề tham gia thi học sinh giỏi nghề để nâng cao năng lực 
thực hành nghề. Người đạt giải trong các kỷ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc tế được khen thưởng 
theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. 

2. Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, nếu có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề được tuyển thẳng vào trường cao đẳng, 
trường cao đẳng nghề để học ngành nghề phù hợp với nghề đã đạt giải. 


3. Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỷ thi học sinh giỏi nghề quốc tế, nếu có bằng tốt 
nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì được tuyển thẳng vào trường đại học để 
học ngành nghề phủ hợp với nghề đã đạt giải. 


Chương VII 
DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI TÂN TẬT, KHUYẾT TẬT 


Điều 68. Mục tiêu dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật 

Dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp họ có năng lực thực hành nghề phù hợp với khả 
năng lao động của mình để tự tạo việc làm hoặc tìm được việc làm, ổn định đời sống và hoà nhập cộng đồng. 

Điều 68. Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật 

1. Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 40 của 
Luật này và các điều kiện sau đây: 

a) Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề; giáo trình, phương pháp và thời gian dạy nghề phù hợp với người 
tàn tật, khuyết tật; 

b) Giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy cho người tàn tật, khuyết tật. 

___2. Các công trình xây dựng phục vụ cho người tản tật, khuyết tật học nghề phải bảo đảm các tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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Điều 70. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật 

1. Nhà nước khuyến khích các cơ sở dạy nghề tuyển người tàn lật, khuyết tật vào học hòa nhập; 
khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở dạy nghề dành cho người tàn tật, khuyết tật. 

2. Cơ sở dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật được hưởng các chính sách quy định tại Điều 53 của 
Luật này và được Nhà nước hễ trợ về tài chính để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghế; được giao đất 
không thu tiền hoặc thuê đất ở nơi thuận lợi cho việc học nghề của người tàn tật, khuyết tật. 

Điều 71. Chính sách đối với người tàn tật, khuyết tật học nghề 

1. Được hưởng học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, chính sách tín dụng giáo dục, chính 
sách miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên quy định tại các Điều 89, 90, 91 và 92 của 
Luật giáo dục. 

2. Được tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí. 

3. Được giảm hoặc miễn học phí. 

4. Người tàn tật, khuyết tật học nghề thuộc hộ nghèo được miễn học phí, được cấp học bổng và hỗ trợ 
ăn, ở, đi lại theo quy đính của pháp luật. 

Điều 72. Chính sách đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật 

1. Nhà nước đầu tư đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng, phương pháp dạy nghề đối với giáo 
viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật. 

2. Giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật được hưởng chế độ đối với giáo viên dạy nghề quy 
định tại Điều 62 của Luật này và được hưởng phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ. 


: Chương VIII 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ 


Điều 73. Kiểm định chất lượng dạy nghề 

1. Kiểm định chất lượng dạy nghề nhằm đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, 
nội dung dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề. 

2. Kiểm định chất lượng dạy nghề được thực hiện định kỳ đối với cơ sở dạy nghề trong phạm vì cả 
nước. Kết quả kiểm định được công bố công khai để người học nghề, xã hội biết và giám sát. 

Điều 74. Nội dung, hình thức kiểm định chất lượng dạy nghề 

1. Nội dung kiểm định chất lượng đối với cơ sở dạy nghề bao gồm các tiêu chí sau đây: 

a) Mục tiêu và nhiệm vụ; 

b) Tổ chức và quản lý; 

c) Hoạt động dạy và học; 

d) Giáo viên và cán bộ quản lý; 

đ) Chương trình, giáo trình: 

©) Thư viện; 

g) Cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học; 

h) Quản lý tài chính; 

} Các dịch vụ cho người học nghề. 

2. Các hình thức kiểm định chất lượng dạy nghề bao gồm: 

a) Tự kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ sở dạy nghề; 

b) Kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 
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Điều 75. Quản lý và tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở Trung ương quy định tiêu chuẩn, quy trình kiểm 
định chất lượng dạy nghề, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề. 

Điều 76. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề trong việc thực hiện kiểm định chất lượng 
dạy nghề 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dài hạn, kế hoạch hằng năm về nâng cao chất lượng dạy nghề. 

2. Tổ chức tự kiểm định chất lượng dạy nghẻ theo tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề. 

3. Cung cấp thông tín, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề khi cơ quan quản lý 
nhà nước về dạy nghề thực hiện kiểm định tại cơ sở mình. 

4. Trong trường hợp không đồng ý với kết iuận kiểm định thì có quyến khiếu nại theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 77. Công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề 

1. Cơ sở dạy nghề đã được kiểm định chất lượng nếu đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đạt 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời hạn năm năm. 

2. Cơ sở dạy nghề không duy trì được chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghẻ thì bị 
thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. 

3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương có thẩm quyền cấp và thu hỏi giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề. 

Điểu 78. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở dạy nghề được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng dạy nghề 

Cơ sở dạy nghề được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề có các nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây: 

1. Duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề; 

2. Hằng năm báo cáo kết quả tự kiểm định với cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề, 

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư để nâng cao chất lượng dạy nghề và được tham gia đấu thầu 
thực hiện chỉ tiêu dạy nghề theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 


Chương IX 
ĐÁNH GIÁ, CẤP CHÚNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 


_ Điều 79, Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia được xây dựng theo bậc trình độ kỹ năng nghề cho mỗi nghề. Số 
lượng bậc trinh độ kỹ năng nghề đối với từng nghề phụ thuộc vào mức độ phức tạp của nghề đó. 

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia là cơ sở để người lao động phấn đấu nâng cao trình độ đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất, kinh doanh và để người sử dụng lao động bố trí công việc, trả 
lương hợp lý cho người lao động, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và hội nhập 
quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp; là căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề phù hợp với yêu cầu của 
sản xuất, kinh doanh. 

Điều 80. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở trung ương ban hành nguyên tắc, quy trình 
và tổ chức chỉ đạo việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với 
cơ quan, hội nghề nghiệp có liên quan tổ chức xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 
từng nghề sau khi có văn bản thoả thuận của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở trung ương. 
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Điều 81. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

1. Cơ quan quản | lý nhà nước về lao động ở trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ tổ chức chỉ đạo việc thực hiện đánh giá kỹ năng nghề quốc gia của người lao động. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở trung ương thực hiện quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc gia. 

Điều 82. Quyền của người lao động trong việc tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia 

1. Người lao động có kỹ năng nghề tích luy được trong quá trình học tập, làm việc có quyến tham dự 
đánh giá kỹ năng nghề quốc gia. 

2. Người lao động có quyển để nghị phúc khảo kết quả đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tố cáo hành vị 


vi phạm pháp luật về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc tố cáo sai sự thật. 


3. Người lao động đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc gia ở bậc trinh độ đó. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có giá trị trong phạm vi cả nước. 


Chương X 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠY NGHỀ 


Điều 83. Nội dung quản lý nhà nước về dạy nghề 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển dạy nghề. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề. 

3. Quy định mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề, 


danh mục nghề đào tạo ở các cấp trình độ; tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị; quy chế tuyển sinh vả cấp 
bằng, chứng chỉ nghẻ. 


4. Tổ chức thực hiện việc kiểm định chất lượng dạy nghề. 

5. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động dạy nghề. 

6. Tổ chức bộ máy quản lý dạy nghề. 

7. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề. 

8. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để phát triển dạy nghề. 

9. Tổ chức, chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về dạy nghề. 

10. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế về dạy nghề. 

11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề, giải quyết khiếu nại, tố cáo vả xử lý vi 
phạm pháp luật về dạy nghề. 

Điều 84. Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề 

1. Chính phủ thống nhất quản !ý nhá nước về dạy nghề. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 
quản lý nhà nước về dạy nghề. 


3. Bộ, Cơ quan ngang Bộ phối hợp với Cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương thực hiện 
quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền. 

4. Uý ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước vẻ dạy nghề theo phân cấp của Chính phủ và 
có trách nhiệm đầu tư phát triển dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhận lực của địa phương. 

Điều 85. Đầu tư cho dạy nghề 

Các nguồn tài chính đầu tư cho dạy nghề, ngân sách nhà nước chỉ cho dạy nghề, tu tiên đầu tư tài 
chính và đất đai xây dựng cơ sở dạy nghề, khuyến khích đầu tư cho dạy nghề, học phí, lệ phí tuyển sinh học 


nghề, ưu đãi về thuế trong xuất bản giáo trình dạy nghề, sản xuất thiết bị dạy nghề được thực hiện theo quy 
định tại các Điều 101, 102, 103, 104, 105 và 106 của Luật giáo dục. 
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Điều 86. Quỹ hỗ trợ học nghề 

1. Quỹ hỗ trợ học nghề được thành lập để hỗ trợ cho người học nghề. 

2. Nguồn tài chính của Quỹ hỗ trợ học nghề bao gồm đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Nhà nước khuyến khích doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quý hễ trợ học nghề. 

3. Quỹ hỗ trợ học nghề hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn thuế. Việc quản lý và sử 
dụng Quỹ hỗ trợ học nghề phải đủng mục đích và theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc thánh lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề. 

Điều 87. Hợp tác quốc tế về dạy nghề 

Hợp tác quốc tế về dạy nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của Luật giáo dục. 

Điều 88. Thanh tra dạy nghề 

1. Thanh tra dạy nghề là thanh tra chuyên ngành. 


2. Việc thanh tra về hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề thực hiện theo quy định của pháp luật vẻ 
thanh tra. 

3. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của thanh tra dạy nghẻ. 

Điều 89. Xử lý vị phạm 

1, Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của Luật nảy thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bối thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức c6 hành vi vi phạm các quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dạy nghề được thực hiện 
theo quy định của pháp luậi. 

Điều 90. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, lố cáo 

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động dạy nghề thực hiện theo quy định 
của pháp luật. 


Chương XI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 91, Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2007. 

Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy định của luật khác về cùng một nội 
dung liên quan đến hoạt động dạy nghề thì áp dụng theo quy định của Luật này. 

Điều 92. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 62, 72, 84, 86, 88 và 89 của Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, Kỳ họp thứ 10 thông 
qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


Nguyễn Phú Trọng 
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QUYẾT ĐỊNH Số 05/2008/Đ-BLĐTBXH NGÀY 10 THẮNG 7 NĂM 2006 


ỦA BỘ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỮNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Ban hành (uy định về thú tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề 
đối với trường cao đăng nghề, trường trung cấn nghề 


BỘ TRƯỞNG BỘ LAI ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngảy 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyế: định này Quy định về thủ tục thành lập và lâu ký hoạt động dạy 
nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể tử ngảy đăng Công báo. 

Các trường dạy nghề được thành lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì đến trước ngày 31 
tháng 12 năm 2006 phải hoàn thành việc chuyển thành trường trung cấp nghề theo Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định này. 

Đối với những trường đủ điều kiện theo quy định, thì nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo Quy 
định ban hành kem theo Quyết định này. 

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ 
quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghẻ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 


QUY ĐỊNH 
VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BILĐTBXH 
ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề thuộc các loại hình 
công lập và tư thục; không áp dụng đối với các trường cao đăng nghề, trưởng trung cấp nghề có vốn đầu tư 
nước ngoài. 

Điều 2. Nguyên tắc thành lập 

1. Việc thành lập và cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, trưởng trung cấp nghề phải phù hợp 
với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sẵn xuất, dịch vụ 
của thị trường lao động. 


2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có 
quyền thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 


Chương H 
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 


Mục I 
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 


Điều 3. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề 

Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề gồm: 

1. Văn bản để nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ 
quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là cấp tỉnh) đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); đơn để nghị thành lập 
trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng 
nghề tư thục (theo mẫu số 1b); 

2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (heo mẫu số 2) 

Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trưởng cao đẳng nghề; 

b. Quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên; 

c, Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề; 

d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Đất sử dụng 
tối thiểu 20.000 mỶ đối với khu vực đô thị, 40.000 m? đối với khu vực ngoài đô thị vả được thiết kế xây dựng 
theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế" được ban 
hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 
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đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; 

e. Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân 
để nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường. 

3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường; 

4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có 
thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối 
thiểu là 5 năm). 

Điều 4. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng 
nghề 

1. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao 
đẳng nghề. 

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể † ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy 
nghề thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập trường 
cao đẳng nghề công lập, quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Trường hợp không đủ 
điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản nêu rõ 
lý do. 


Mục II 
THỦ TỤC THÀN!I LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 


Điều 5. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề 

Hồ sơ thành lập trưởng trung cấp nghề gồm: 

1. Văn bản đề nghỉ thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc 
Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung 
cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trưởng trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b), 

2. Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4) 

Đề án thành lập trường phải đâm bảo các yêu cầu sau: 

a. Phú hợp với quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp nghề, 

b. Quy mô đảo tạo tối thiểu là 500 học sinh; 

c. Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề; 

d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô ngành nghể, trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối 
thiểu 10.000 mề đối với khu vực đô thị, 30.000 m° đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo 
Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hảnh 
kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; 

e. Cô văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính của tổ chức, cá 
nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trưởng. 

3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. 

4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có 
thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường, hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối 
thiểu là 5 năm); 
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Điều 6. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung 
cấp nghề 

1. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội: 

a. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - 
xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. 

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội 
thâm định và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc. 

2. Tiếp nhận, xem xét hỗ sơ và quyết định thành lập trưởng trung cấp nghề công lập thuộc cấp tỉnh 
hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh: 

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập 
thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh. 

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
bình vả Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

e. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể tử ngày nhận được tở trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định thành lập trường trung cấp nghẻ 
công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bản. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập 
trường trung cấp nghề, người có thẩm quyến quyết định quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này có trách 
nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề về Tổng cục Dạy 
nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý. 


Chương lII 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 


Điều 7. Đăng ký hoạt động dạy nghề 

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, trường cao đẳng 
nghề, trường trung cấp nghề phải tiến hành đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan có thẩm quyền quy định 
tại Điều 9 của Quy định này và chỉ được phép tuyển sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động dạy nghề. 

Điều 8. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề 

Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm: 

1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 5); 

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường (đối với trường trung cấp 
nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - 
xã hội); 

3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng; 

4, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

5. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, 
giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu số 6). 
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Điều 9. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề 

1. Đối với trường cao đẳng nghề: 

a. Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường cao đẳng nghề. 

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy 
nghề thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (heo mẫu số 7 và mẫu số 7a); trường 
hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

c. Trong thởi hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Tổng cục 
Dạy nghề sao gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi trường cao đẳng nghề có trụ sở chính Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề để thực hiện quản iý trên địa bàn. 

2. Đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh: 

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường trung 
cấp nghề trên địa bàn tỉnh, 

b. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể tử ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 8); trường hợp 
không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. 

c. Định kỳ 6 tháng, năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề 
về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn. 

Điều 10. Đăng ký bổ sung nghề đảo tạo 

1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề khi có nhu cầu bổ sung nghề đào tạo ở các trình độ 
đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của trường thì làm đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo. 

2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nghề đào tạo bao gồm: 

a. Đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 9); 

b. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, 
giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 6); 


3. Tiếp nhận, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung nghề đào tạo được thực hiện theo quy 
định tại Điều 9 của Quy định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số 1a 


(Tên Bộ, ngành... duy tỉnhíthành phố.......) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Số... Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
V⁄: Đề nghị thành lập tua cao o đẳng nghề..... .ngây........ tháng......năm 200...... 


nh gửi: Bộ Lao động - Thương bi binh và Xã hội 
(Nội dụng văn bản để nghị thành lập trường cao đẳng nghề gồm') 


- Lý do thánh lập trường cao đẳng nghề... 
- Tên trưởng cao đẳng nghề.... 
- Tên giao dịch quốc tế: (nếu cổ). 
- Địa chỉ trụ sở chính:............................---c...-.ce. 
- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (nếu có):. 
- Điện IÔÖẠÏE soi socsare: ,FaX....... 
- Nghề, quy mộ, trình độ đào tạo: 
- Diện tích đất sử dụng... 
- Vốn đầu tư:............ 
- Thời hạn hoạt động: .. 
(Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề) 
- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. 
(Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành......, 
Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố......) 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 


„ diện lích xây dựng....................... 


Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05//006/QĐ. BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với 
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 


Mẫu số 1b 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do ‹ Hạnh phúc. 
sáu tát „ ñgây........ thảng......năm 200...... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 


KHÍ GIÍ: .sc 002100100 1astslStAbicalbses 
- Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập... _ 
- Ngày, tháng, năm. sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu lc cá á nhân): 
- Tên trường cao đẳng nghề........ 
- Tên giao địch quốc tế (nếu có): 
- Địa chỉ trụ sở chính................... 
- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (nếu có): 


- Điện thoại:....................... FAX... , E-mail: 
- Nghề, quy mô, trình độ đảo tạo: la 
- Diện tích đất sử dụng: diện tích đất xây dựng. 


- Vốn đầu tư:................ 
- Thời hạn hoạt động: .. 
(Kèm theo Đề án thành lập tưởng c cao ao đẳng nghề) 

Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. 
Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. 
Tổ chức hoặc người làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu, ghí rõ họ và tên) 


Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/Q0- BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với 
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 2 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
~-gây........ tháng......năm 200...... 
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ 

Phần thứ nhất. Sự cắn thiết thành lập trường cao đẳng nghề 
Phần thứ hai. Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của trường 
1 Thông tín chung về trường cao đẳng nghề xin thành lập 
~ Tên trường; Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
- Địa chỉ trụ sở chính của trưởng. .Điện thoại: 
+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (nếu c 
+ Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)........ 
- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng... 
- Chức năng, nhiệm vụ của trường: 
# Mục tiêu đáo tạo của trưởng 
1, Mục tiêu chung: 
2, Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, duy mô đào tạo 


lê Trình độ đào tạo và tên Thời gian đào Quy m đào Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010 
nghề lạo 2007 | 2008 | 2099 | 2010 | 
hà Hà TỰ ==m—————— BEBnuisesl 

pH EPERBESGEEGEtbi6iinsaanpg 


PB —— -} — š1-. -j 

[In {[ Tưmgốẩpnh | |  } |} |} |} |} | 
L1] |} CC | |} | |} |} | | 

f. Tô chức bộ máy quản lý nhà trưởng 

1. Mô hình tố chức bộ máy: 

~ Ban giảm hiệ - Các phỏng chức năng,................... - Các khoa chuyên môn,................. - Các tổ bộ món.......... 

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn. 

!V. Các điều kiện dâm bảo cho hoạt động của trưởng 

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật: 

- Cơ sở hạ tầng: 

+ Diện tích đất sử dụng: 

*.ĐÃI KV dỰNG xao áocgn25Ai16ndn102 4á“ nubgg * Đất Ưu thÔNH cua sát s66 tt cà k6 0209áv. 1 2Ax00106idòmlonca se ao 

+ Diện tích đất xây dựng: 

* Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.............. * Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, kỷ túc xá, nhà ăn....... 

* Các hạng mục khác:...... 

- Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 

2. Đội ngũ giáo viên; 

- Số lượng giáo viên, trình độ đào lạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo. 

3. Chương trình, giáo trình giảng dạy 

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. 

« Nguồn VỐI,......................-neeeirririieeiee - Kế hoạch sử dụng vốn........................... cu” gu ggưêi 

Phần thứ ba. Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án 

4 Thựt trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trưởng (dối với trường được nâng cấp từ cơ sở 
dạy nghề hiện có) 

1. Kế hoạch vả tiến độ cụ thể thực hiện để án 

Phần thứ tư. Hiệu quả kinh tế xã hội 

- Về kinh tế: 

- Về xã hội, môi trưởng: 

- Tính bền vững của để án: 


(Có sơ yếu lý lịch kèm theo) 


Phê duyệt Cơ quan lập để án 
của bộ, ngành.....LUBND tỉnh/TP hoặc người đại diện 
(Kỷ tên, đông dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đông dấu, ghi rõ họ và tên) 


Ghi chú: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: “Trường cao đẳng nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên 
riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thử tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo”; 

2. Tên trưởng không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. 

Tên trường được ghi trong quyết định thảnh lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch. 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày ' 10 tháng 7 nấm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 3a 


(Tên cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành..., Sở... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
UBND huyện/quận Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Bố. XIN lung. G 
V%: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập.....  — —...... ,.Ngây........ tháng......năm 20...... 
nh gửi... 


(Nội dụng văn ín bản để nghị thành lập trường trung. cấp nghẻ công lập gồm:) 

- Lý do thành lập trường trung cấp nghề... 
- Tên trường trung cấp nghể........... 
- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) 
- Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu c; 
- Điện thoại: 
+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (nếu có) 
- Nghề, quy mô, trinh độ đào tạo 
- Diện tích đất sử dựng 
- Vốn đầu tư.... 
- Thời hạn hoạt động...... 


.„ diện ích xây dựng 


(Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) 
- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố...... xem xét quyết định. 
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị....... 
Giám đốc sở....... chủ tịch UBND huyện/quận... 
(Ký tên, đóng dấu, ghí rõ họ và tên) 


Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với 
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 


Mẫu số 3b 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
& ám ,.ngày........ tháng......năm 20...... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 


- Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập: 
- Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân): 
- Tên trường trung cấp nghề....... 
Tên giao dịch quốc tế (nếu có 
- Địa chỉ trụ sở chính của trường:... 
- Điện thoại:........................, Fax 
+ Địa chỉ cơ sở đảo tạo hoặc chỉ nhánh (nếu có): 
- Nghề, quy mô, trình độ đảo tạo...............-..-- 2c cọ: 20 1.01000122100122 2n... re 
- Diện tích đất sử dụng... 
- Vốn đầu tự: 


(Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề) 
Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. 
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố........ xem xét, quyết định. 
Tổ chức hoặc người làm đơn 
(Ký tên, đóng dấu, ghí rõ họ và tên) 


Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/Q0- BLĐTBXH ngây 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đãng ký hoạt động dạy nghề đối với 
trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 4 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Siêu kg , ngày........ thâng...... năm 200........ 
ĐỂ ẤN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 
Phần thứ nhất. SỰ cần thiết thành lập trường trung cấp nghề 
Phần thứ hai, Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho trường hoạt động 
+ Thông tín chung về trường trung cấp nghề xin thành lập 
Tên giao dịch quốc tế (nếu cỏ): .. 
.Điện thoại .Fax 


E-mail: 


- Địa chỉ trụ sở chính của trưởng.. 
+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chí nhánh (nếu có) 
~ Ôơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)... 

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng 
- Chức năng, nhiệm vụ của trưởng:....... 
1 Mục tiêu đào tạo cỦa trường 

†, Mục tiêu chung: 

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tao 


1W. Tô chức bộ máy quản lý nhà trường 

1. Mỏ hình tổ chức bộ máy: 

- Ban giám hiệu,......................- Các phỏng chức năng:.................... - Các khoa chuyên môï.................. - Các tổ bộ môn.......... 
2, Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phỏng, khoa, tổ bộ món. 

!V. Các điều kiện đảm bảo cho trường hoạt động 

1, Cơ sở vật chất kỹ thuật: 


- Cơ sở hạ tầng: : 
+ Diện tích đất sử dụng:........... * Đất xây dựng.............." Đất lưu không. : 
+ Diện tích xây dựng:. * Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành 


* Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, kỷ túc xá, nhà ăn................ * Các hạng mục khác 

- Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề. 

2. Đội ngũ giáo viên: 

- Số lượng giáo viên, trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào lạo. 

3. Chương trình, giáo trình giảng dạy 

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án. 

- Nguồn vốn, Kế hoạch sử dụng vốn............................-.i--: 

Phần thứ ba. Kế hoạch, tiến độ thực hiện để án Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (đối với 
trường được nâng cấp tử cơ sở dạy nghé hiện có). 

Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án 

Phần thứ tư, Hiệu quả kinh tế xã hội 


~ Về kinh tế:......................... - Về xã hội, môi trường.................. - Tính bền vững của để án.............................--- 5:52 222Sx 22 set 
Phê duyệt Cơ qưan lập để án 
cơ quan quản lý trực tiếp hoặc ngướởi đại diện 
(Kỹ tên, đông dấu, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên} 


Gh¡ chủ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau; 

1. Tên của trường bao gốm các cụm từ sau: “Trường trung cấp nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên 
riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo”; 

2. Tên trưởng không được trùng vớ tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới. 

Tên trường được ghỉ trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch. 


Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 26 dủa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
tính và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoại động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 5 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


nh ngày........tháng......năm 200......... 


Kính gửi........................ceceieeeee 
1. Tên trường:.............................. 
Tên giao: dịch: QUỐC TẾ? ‹.c 0a scE 2 06 100100 c0 ga hà ngu l6 táA 06481144414 11140 012/34 
2::Địa Chỉ tU SỞ ChÍNÑ ¿c:.--c6nccdgoactiaAcsnOdnnnadbskee bus 
Điện thoại: 
Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (nếu có): 

3. Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh của các nghề xin đăng ký hoạt Se0IC 


--..... 
REBIIED|REREIEESE 


Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. 


Hiệu trưởng 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 


Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt 
động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 6 
Trường........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
tôi , ngây...... tháảng.....năm 20........ 
BẢO CÁO 
THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẦN LÝ; CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ 


Phần thứ nhất. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ chung của trường 
£ Cơ sở vật chất và trang thiết bị chung của trưởng 

1, Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường: 

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình 


3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung (đèn chiếu qua đầu, Beam projector,....) 

1. Cản bộ quản lý, giáo viên 

1. Tổng số cân bộ quản lý và giáo viên 

2. Giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường (chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ.....) 
Phần thứ hai. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, chương trình, giáo trình dạy nghề đối với từng nghề đào tạo 


£ Nghề: ... frình độ đào fao:................. 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 

1.1. Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghế....................................... ~ Số phông, xưởng thực hành nghề......... 
1.2. Trang thiết bị dạy nghề 


Tên trang thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật cơ bản 


LE==_-.. 
Km 
mm mns==.E= na... ằẶằẮ-._. mm. sẽ nểcn 
BE RERBEm=..ar.n=n=.e.x.en...== 
3. Chương trình, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo) 
ft Nghề... .au' ẨfÌh độ đÃO (A0,................. 
1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề 
1.1. Cơ sở vật chất 
- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề............................... ......... Số phông, xưởng thực hành nghề 
1.2. Trang thiết bị dạy nghề 


Trình độ tay nghề Trình độ nghiệp vụ sư phạm 
2, <-.=-..-. |... 
IBmmre==em..a==.r..-.(j 


3. Chương trinh, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo) 


Hiệu trưởng 
(Ký lên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên} 


Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006QĐ-BLĐTBXH ngảy 10 tháng 7 năm 206 của Bộ trường Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoại động dạy nghề đối với trường cao đăng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 7 
Bộ lao động - Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tổng cục dạy nghề Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày...... thâng..... năm 200..... 


GIẤY CHỨNG NHẬN NHẬN ĐĂNG KỸ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
Số......./200........GCNĐKDN 
1. Tên trường cao kh bài Anh ng chữ in hoa):... 
Tên giao dịch quốc tế: .. đt vo co Km 
Thuộc... 
2. Địa chỉ tụ sở chính: 


5, Giấy chứng xi đăng ký hoạt động dạy nghề này có hiệu lực từ ngày... tháng.......năm 200...... 
Hiệu trưởng 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 


Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội ban hành : Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt 
động dạy nghề đối với tường cao đẳng nghề, trưởng trung cấp nghề. 


Mẫu số 7a 
Bộ lao động - Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tổng cục dạy nghề Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày....... tháng....năm 200...... 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỒ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Tờ số......../200.........SCNĐKBS) 
1. Tên trường cao đẳng nghề: (ghi bằng chữ in hoa)............................:::22220212222.E.etrrrrree 


Tên giao dịch quốc tế:........ 
2. Địa Ghỉ U:S0 CRÍNH:):s-c:i su p2c:eg11x6g8s5021 1x00 A9g811401111- 20015801110 0101./163.a008 0010080 ua te 
Điện thoại:........................., F4X: s 
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 
[SIT[  Tênnghêđàoto | Quymôtuyếnsinh | Trình độ đàotạo | 
BE me... cố cắn... 6n... 


—_—.ma..r.annoòn,aắamn 
4. Bổ sung cơ sở, chỉ nhánh: (địa chỉ... : : 
5, Giấy chứng nhận đăng ký tô sung hoạt động dạy nghề có hiệu lực từ ngày... - tháng.. Luuấi năm n 200... 
Tổng cục trưởng 
(Ký tên, đóng dấu, qhi rõ họ và tên) 


Mẫu số 7a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của 


Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt 
đệng dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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Mẫu số 8 
UBND tỉnh, thành phổ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sở LĐ-TB và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
„ ngày.....tháng..... năm 20...... 


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
Số........../20.........GCNĐKDN 

1. Tên trường trung cấp Hoài bờ bằng chữ in hoa).... .Tên giao dịch... 

2. Địa chỉ trụ sở chính:.. 


Giám đốc 
(Ký tên, đóng đấu, ghí rõ họ và tên) 
Mẫu số 8: Ban hành kẻm theo Quyết định số: 05200QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2% của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội bạn hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 


Mẫu số 8a 
UBND tỉnh, thành phố..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sở LĐ-TB và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
... NGây....... - thẳng... LỆ ..nầm 200... 
GIẤY CHỨNGNHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 
(Tờ sõ...../200..... GCNĐKBSJ 


1. Tên trường trung cấp nghệ (ghi bằng chữ ìn hoa)... 
2. Địa chỉ trụ sở chính... 


„Tên giao địch quốc Iế: 


4. Bổ sung cơ sở đào tạo hoặc chí nhánh (địa chỉ):... 
5. Giấy chứng nhận đăng kỷ bổ sung hoạt động dạy nghề o có óhiệu lực từ ngày... 


(Ký tên, đông dấu, ghi rõ họ và tên) 
Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Quyết định số. 05200QĐ-BI ĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 28 dủa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thánh lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối vớ trường cao đẳng nghề, trưởng trung cấp nghề. 


Mẫu số 9 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
... Ngâày...... tháng.....năm 200... 
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGHỀ ĐẢO TẠO 


ính gửi... 
- Tên trưởng (cao đẳng nghề/yung cấp nghề): HT 
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: 
Cấp ngày. „thắng tăm. 
- Địa chỉ trụ sở chinh:.... 
~ Tên nghề đào tạo đãng ký bổ sung (thay đổi 
~ Bổ sung cơ sở đào tạo hoặc chỉ nhánh (địa chỉ)... 
Đề nghị Tổng cục Dạy nghề/Sở Lao động - Thương binh và Xã 
dạy nghề. 


hội xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động 


Hiệu trưởng 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày ' 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
bính và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề. 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊ0H Số 65/2006/TTLT-BTD-BLDTBXH 
NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2006 CUA LIÊN BỘ TÀI PHÍNH - 


BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú 


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy 
nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú; 

Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách dạy 
nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú như sau: 

1. Đối tượng 

Học sinh tốt nghiệp các trưởng trung học cơ sở dân tộc nội trú, trung học phổ thông dân tộc nội trú, kể 
cả nội trú dân nuôi; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở dân tộc nội trú và có băng tốt nghiệp trung học phổ 
thông hệ bổ túc văn hoá được cử tuyển học nghề nội trú, trong đó ưu tiên các đối tượng thuộc dân tộc thiểu số 
ở khu vực đặc biệt khó khãn và các đối tượng chính sách theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công 
với cách mạng. 

2. Hình thức tổ chức dạy nghề 

Tể chức dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú tại các cơ sở dạy nghề công lập có đủ điều 
kiện dạy nghề, có chỗ ở nội trú cho học sinh và chỉ áp dụng cho những nghề với thời gian đào tạo từ 03 tháng 
trở lên. 

3. Chính sách đối với học sinh học nghề và cơ sở dạy nghề 

3.1. Đối với học sinh học nghề: 

a) Được miễn học phí vả các loại lệ phí thi, tuyển sinh. 

b) Học sinh trong thời gian học nghề được hưởng học bổng, trợ cấp xã hội và các chính sách khác như 
học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú hiện hành, cụ thể: 

- Học bổng chính sách: Mức 280.000đ/người/tháng; tính theo số tháng học thực tế của người học nghề, 

~ Thưởng một lần/năm theo kết quả học tập, nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả phân loại từ khá 
trở lên (ở năm học trước đó) như sau: 

+ 120.000 đồng nếu đạt loại khá; 

+ 180.000 đồng nếu đạt loại giỏi, 

+ 240.000 đồng nếu đạt loại xuất sắc. 

- Hỗ trợ mua đồ dùng cá nhân: Học sinh khi nhập trường nếu hoàn cảnh khó khăn về kinh tế (có xác 
nhận của địa phương) được hỗ trợ bằng tiền để mua sắm một số đồ dùng cá nhân như: Chăn bông cá nhần, 
màn cá nhân, áo bông, chiếu cá nhân, nilon đi mưa và quần áo dài tay (đồng phục): 

Mức tối đa không quá 360.000đ/học sinh cho cả khoá học nghề có thời gian đào tạo từ 01 năm trở lên; 

Mức tốt đa không quá 240.000đ/học sinh cho cả khoá học nghề có thời gian đào tạo từ 03 tháng đến 
dưới 01 năm. 

- Hỗ trợ tiền tàu, xe mỗi năm 01 lần (cả lượt đi và về) để học sinh về thăm gia đình trong dịp tết 
(nguyên đán) hoặc dịp hè. Mức thanh toán theo giá cước vận chuyển bình quân của phương tiện công cộng 
thông thường tại thời điểm thanh toán 
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- Hàng năm được hỗ trợ tiền mua học phẩm dùng cho học tập. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng/học 
sinh/năm học đối với trung cấp, cao đẳng nghề; mức 30.000đồng/học sinh/năm học đối với sơ cấp nghẻ. 

- Sách giáo khoa, tài liệu học tập: Mỗi người được mượn 01 bộ sách hoặc tài liệu học tập theo cấp học, 
nghề học; 

- Chí cho ngày lễ tết nguyên đán, tết dân tộc: Đối với học sinh ở lại trường không về nhà, được hỗ trợ 
với mức 10.000 đồng/học sinhđẩn ở lại. 

Căn cứ vào nội dung, điều kiện cụ thể, Hiệu trưởng (Giám đốc) các trường, trung tâm dạy nghề quyết 
định thực hiện hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với một số chính sách nêu trên. 

©) Ngoài các chính sách hỗ trợ trên đây, người học nghề còn được hỗ trợ qua chỉ phí cho các hoạt động 
của trường như: Chỉ hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, tuyển sinh và tốt 
nghiệp, chí tiền điện, nước phục vụ học tập, sinh hoạt, nhà ăn tập thể như quy định đối với học sinh các 
trường phổ thông dân tộc nội trú. 

Nếu người học nghề được hưởng học bổng chính sách, nhưng đồng thời cũng là đối tượng được hưởng 
trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thì chỉ được 
hưởng một chế độ có mức trợ cấp cao nhất. 

d) Người học nghề thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 nêu trên không có điều kiện học nghề theo quy 
định tại Thông tư này, thì được ưu tiên học nghề theo chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 
quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-LĐTBXH ngày 19/01/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. 

đ) Đối tượng quy định tại điểm 1 nêu trên khi học ở mỗi cấp trình độ nghề (sơ cấp nghề, trung cấp 
nghề, cao đẳng nghể) chỉ được hưởng một lần các chính sách quy định tại điểm 3.1 của Thông tư này. Trường 
hợp nghề đào tạo có chương trình liên thông giữa các cấp trình độ thì người học nghề được tiếp tục hưởng 
chính sách khi được cử tuyển học các cấp trinh độ nghẻ kế tiếp. 

Chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số học nghề nội trú trên đây được điều chỉnh tương ứng khi 
Nhà nước điều chỉnh chính sách học bổng và các chế độ ưu đãi khác cho học sinh trường phổ thông trung học 
dân tộc nội trú. 

3.2. Đối với cơ sở dạy nghề. 

Các trường, trung tâm dạy nghề có đủ điều kiện dạy nghề nội trú và được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) giao nhiệm vụ dạy nghề cho các 
đối tượng quy định tại điểm 1 của Thông tư này được cấp kinh phí thực hiện chính sách nội trủ đối với học sinh 
học nghề và kinh phí dạy nghề, cụ thể: 

- Kinh phí để thực hiện chính sách đối với học sinh học nghề quy định tại điểm 3.1 nêu trên; 

- Kinh phí dạy nghề: Theo mức do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; 

- Được vận dụng các chính sách khác theo quy định hiện hành áp dụng đối với các trường trung học 
phổ thông dân tộc nội trủ; 

- Được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho học 
sinh dân tộc thiểu số nội trú từ nguồn kinh phí Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghế” thuộc Chương trình 
mục tiêu quốc ga giáo dục - đào tạo và dạy nghề và các nguồn kinh phí khác. 

4. Chương trình dạy nghề và phương thức tiến hành 

4.1. Chương trình dạy nghề. 

a) Chương trình dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trủ có thời gian đảo tạo từ 03 tháng trở lên, được 
xây dựng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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b) Mỗi địa phương tuỷ theo yêu cầu về lao động chuyên môn kỹ thuật, xác định cụ thể các nghề đảo 
tạo và số người được cử tuyển học nghề cho phù hợp. 

c) Việc theo dõi quản lý quá trinh dạy và học nghề, quản lý chất lượng đào tạo, kiểm tra và cấp bằng, chứng chỉ 
nghề được thực hiện theo quy định hiện hành. 

4.2. Phương thức tiến hành. 

a) Dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú thuộc loại hình dạy nghề chính qui tập trung, 
người học nghề được nội trú tại cơ sở dạy nghề trong suốt thời gian khoá học và được hưởng các chế 
độ quy định tại thông tư này. 

b) Tuyển sinh học nghề, nghề đảo tạo đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú được thực hiện theo 
chỉ tiêu và danh sách cử tuyển học nghề do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Chỉ tiêu tuyển sinh dạy 
nghề học sinh dân tộc thiểu số nội trú nằm trong chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới dạy nghề hàng năm. 

c) Cơ sở được lựa chọn, giao nhiệm vụ dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú là các cơ sở dạy 
nghề công lập; có chỗ ở nội trú, bếp ăn tập thể và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt trong quá trình 
học nghề; có trang thiết bị, chương trình giáo trình và đội ngũ giáo viên dạy nghề bảo đảm chất lượng đào tạo. 

5. Nguồn, quản lý và sử dụng kinh phí: 

Kinh phí thực hiện các chính sách đối với người học nghề (điểm 3.1) và cơ sở dạy nghề (điểm 3.2) quy định 
tại Thông tư này do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chí sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề được 
giao hàng năm; đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác (nếu œ6). 

Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương thông qua Dự án "Tăng cường năng lực 
đào tạo nghề” thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục, đào tạo và dạy nghề được Chính phủ giao hàng năm để 
hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Riêng nãm 2006, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ các tỉnh 
miền núi, vùng cao và các tỉnh ngân sách khó khăn để thực hiện chính sách này. 

Kinh phí thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú được quản lý, sử dụng, thanh 
quyết toán theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định 
của Thông tư này. 

6. Trách nhiệm của các cơ quan: 

a) Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Quy định mức chỉ dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú phù hợp với khả năng ngân sách và 
điều kiện của địa phương, 

- Phê duyệt kế hoạch dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú, cân đối ngân sách hàng năm 
và chỉ đạo, tổ chức thực hiện; 

- Quyết định việc lựa chọn các nghề đảo tạo và giao nhiệm vụ cho một số cơ sở có đủ điều kiện dạy 
nghề học sinh dân tộc thiểu số nội trủ; 

- Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội 
trú ở địa phương, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng; 

- Báo cáo định kỹ việc triển khai thực hiện chính sách với các cơ quan liên quan theo quy định. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tải chính và các cơ quan liên quan trinh Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

+ Kế hoạch tuyển mới dạy nghề học sinh dân tộc thiểu số nội trú; 

+ Giao nhiệm vụ cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn có đủ điều kiện dạy nghề cho học sinh dân tộc 
thiểu số nội trú; 

+ Quy chế xét tuyển dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú. 
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- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình đào tạo nghề bảo đảm quy đính hiện hành. 

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (Tổng cục Dạy nghề) 

c) Sở Tài chính có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trình Hội đồng nhân 
dân cùng cấp quyết định dự toán kính phí hỗ trợ cho các cơ sở dạy nghề và việc vận dụng các chế độ chính 
sách liên quan khác đối với người học nghề, cơ sở dạy nghề quy định tại thông tư này, bảo đẳm phù hợp với 
yêu cầu thực tế từng nghề, điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách của địa phương. 

- Bảo đảm kinh phí theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

~ Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra giám sát, quản lý quá trình tổ chức thực 
hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

d) Các cơ sở đào tạo nghề cô trách nhiệm: 

- Tổ chức thực hiện dạy nghề cho các đối tượng quy định tại Thông tư này. 

~ Dự toán ngân sách theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách dạy nghề 
đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú; quản lý, sử dụng và thực hiện thanh quyết toán kinh phí được giao 
theo chế độ quy định hiện hành. 

- Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với các cơ quan chức năng theo quy định. 

7. Điều khoản thí hành 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các địa phương phẩn ảnh kịp thời về liên Bộ để 
nghiên cứu giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Lương Trào Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2006/NĐ-PP 


NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2006 DỦA HÍNH PHỦ 
quy định về xử phạt ví nhạm hành chính trong lĩnh vực ạy nghề 


HÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, hình thức xử phạt, 
mức phạt, thấm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. 

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về dạy 
nghề do cá nhân, tổ chức lhực hiện một cách cố ý hoặc vô ý nhưng không phải là tội phạm và theo quy định của 
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hánh chính. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vì phạm hảnh chính trong lính vực dạy nghề. 

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề trên lãnh thể 
Việt Nam. Trường hợp các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc 
ký kết có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước đó. 

3. Cá nhân là người chưa thánh niên có hành vi vị phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề thì bị xử lý 
theo các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Tổ chức bị xử phạt vị phạm hành chính vẻ hành ví vi phạm hành chính do mình gây ra, sau khi chấp 
hành quyết định xử phạt, phải xác định cá nhân cõ lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm 
pháp lý của người đó theo quy định của pháp luật. 

5. Đối với hành vi vi phạm chế độ công vụ của cán bộ, công chức trong khi thi hành nhiệm vụ được 


định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt 

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề phải được tiến hành nhanh chóng, công 
minh, triệt để. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải có quyết định đình chỉ ngay việc vi phạm; mọi 
hậu quả do hành vì vì phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề khi có hành vi vì phạm 
hành chính được quy định tại Chuơng II Nghị định này. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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dạy nghề phải do người có thẩm quyền được quy định tại Mục | Chương III Nghị định này tiến hành theo 
đúng quy định của pháp luật. 

3. Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề chỉ bị xử phạt một lần. Một người, một tổ 
chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt theo từng hành vi vi phạm. Nhiều người, nhiều 
tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người, mỗi tổ chức ví phạm đều bị xử phạt. 

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề phải căn cứ vào tính chất, mức độ vị phạm, 
nhân thân người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hinh thức, mức phạt, biện pháp 
khắc phục hậu quả thích hợp. 

5. Không xử phạt vì phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính 
đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm 
mất khả năng nhận thức hoặc khả năng tự điều khiển hành vi của mình. 

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng 

Các tình tiết giảm nhẹ, tinh tiết tăng nặng áp dụng trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành 
vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hảnh chính. 

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vị phạm hành chính 

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề là một năm, kể từ ngày hành vi vi 
phạm hành chính được thực hiện; đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề có liên quan đến tài 
chính, sở hữu trí tuệ, xây dựng, mới trường, nhà ở, đất đai, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập 
cảnh thì thởi hiệu là hai năm; nếu quá thới hạn nói trên thì không xử phạt, nhưng vẫn áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

2. Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự 
nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành ví vi phạm có dấu hiệu vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực dạy nghề thì bị xử phạt vì phạm hành chính, trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt 
vi phạm hành chính là 3 tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ 
Sơ vụ vị phạm. 

3. Trong thời hạn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm 
hành chính mới trong lĩnh vực dạy nghề hoặc cố tinh trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt thì không áp dụng thời 
hiệu nêu trên mả thời hiệu xử phạt vị phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vỉ cố tinh trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính 

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vì phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, nếu qua một năm, kể từ ngày 
chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm 
thi được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 7. Hinh thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Đối với mỗi hành vi vị phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu 
một trong các hình thức xử phạt chính sau: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vị phạm hành chính là mức 
trung bình của khung tiền phạt tương ứng với hành vi đó được quy định tại Chương !I Nghị định này. Nếu hành 
vi vi phạm có tỉnh tiết giảm nhẹ thì mức phạt có thể giảm thấp hơn nhưng khóng được dưới mức tối thiểu của 
khung tiền phạt; nếu hành vi vi phạm có tỉnh tiết tăng nặng thi mức phạt có thể tăng cao hơn nhưng không 
được vượt quá mức tối đa của khung tiển phạt. 
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2. Tùy theo tính chất, mức độ vị phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 
có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau: 

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn quyết định thành lập hoặc quyết định cho 
phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; 

c) Trục xuất nếu tà người nước ngoài. 

3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực dạy nghề cỏn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành ví vi phạm hành chính gây ra; 

b) Buộc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động dạy nghề; 

c) Buộc huỷ bỏ kết quả các môn thì hoặc chấm lại bài thi; 

đ) Buộc thực hiện bổ sung các phần nội dung, chương trinh đã bị cắt xén, 

đ) Buộc huỷ bỏ quyết định sai, trái với quy định của cơ quan có thẩm quyền, 

e) Buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ, trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chỉ phí cho việc hoàn trả do hậu 
quả hành vi vi phạm hành chính gây ra, 

g) Buộc thư hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái phép; 

h) Buộc thu hồi, tiêu huỷ hoặc chấm dứt sử dụng tài liệu, thiết bị dạy nghề do hành vi vi phạm hành 
chính gây ra; 

ï) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tài liệu, thiết bị dùng cho dạy nghề đã nhập khẩu trái phép do 
hành vi vi phạm hành chính gây ra. 


Chương II 
CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
DẠY NGHỀ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT 


Điều 8. Vi phạm quy định về thánh lập và đăng ký hoạt động dạy nghề 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vì vì phạm sau: 

a) Làm mất quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng 
không trình báo với cơ quan có thẩm quyền; 

b) Chậm đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc đăng ký bổ sung, đăng ký thay đổi nghề đào tạo với cơ 
quan có thẩm quyền từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, kể từ khi hết thời hạn bắt buộc phải đăng ký; 

c) Mở lớp dạy nghề độc lập mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 

a) Không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề khi cơ quan có thẩm quyền đã có quyết 
định thu hồi; 

b) Không thông báo với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề khí thay đổi trụ sở 
chính của cơ sở dạy nghề trong phạm vi tỉnh, thành phố hoặc không đăng ký lại hoạt động dạy nghề khi di 
chuyển trụ sở chính của cơ sở dạy nghề sang tỉnh, thành phố khác; 

c) Chậm đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc đăng ký bổ sung, đăng ký thay đổi nghề đào tạo với cơ 
quan có thẩm quyền từ 6 tháng trở lên, kể từ khi hết thời hạn bắt buộc phải đăng ký. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vì sau: 

a) Tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung nội dung quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động, 
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b) Mở cơ sở dạy nghề không đúng với quy định của nội dung quyết định thành lập, quyết định cho 
phép thành lập; 

c) Báo cáo sai các điều kiện để được thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, 

d) Mua bán, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn quyết định thành lập, quyết định cho 
phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000. đồng đối với hành vi thành lập trường trung cấp 
nghề, trung tâm dạy nghề mả chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

5, Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thành lập trường cao đẳng nghề 
mà chưa được cơ quan có thâm quyền cho phép. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng không thời hạn quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng 
nhận đằng ký hoạt động đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở dạy nghề được thành lập hoặc hoạt động trái pháp luật quy 
định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này; 

b) Buộc trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chỉ phí cho việc hoàn trả do hành vị quy 
định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này gây ra. 

Điều 9. Vi phạm quy định về hoạt động của cơ sở dạy nghề 

1. Phạt tiền đối với hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động hoặc giải thể cơ sở dạy 
nghề của cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục hoạt động khi thời hạn hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động đã hết hiệu lực hoặc tự ngừng hoạt động khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép gây thiệt 
hại cho người học với các mức phạt sau: 

a) Từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề 
hoặc cơ sở đào tạo trình độ nghề tương đương; 

„ b) Từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường cao đẳng nghề hoặc cơ sở đào tạo trình độ 
cao đằng nghề. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đào tạo và cấp chứng chỉ nghề trái 
quy định của pháp luật, 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành ví sau: 

a) Tổ chức đào tạo nghề khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; 

b) Đảo tạo và cấp bằng nghề cao hơn trình độ đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

c) Đào tạo các ngành, nghề chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi lợi dụng danh 
nghĩa dạy nghề, truyền nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ dỗ, ép buộc người học nghề, tập nghề 
vào những hoạt động trái pháp luật quy định tại Điều 25 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung và 
Điều 20 của Luật Giáo dục mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5, Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng có thời hạn quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng không thời hạn quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a} Buộc trả lại cho người học các khoản đã thu và chịu mọi chỉ phí cho việc trả lại đối với hành vi quy 
định tại khoản 1 và thu hồi văn bằng, chứng chỉ đã cấp trái phép nói tại khoản 2, khoản 3 Điều nảy; 


b) Buộc khôi phục quyền lợi học tập cho người học đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 10. Vi phạm quy định về chương trinh, nội dung và kế hoạch đảo tạo 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi dạy không đủ số tiết hoặc nội dung kiến thức (quy 
thành số tiết), chương trình giảng dạy đã được quy định trong mỗi một đơn vị học lập được tích hợp giữa lý 
thuyết và thực hành nhằm giúp cho người học có năng lực thực hành một công việc của một nghề (sau đây 
gọi là mô đun) hoặc môn học với các mức phạt sau: 

a) Phạt cảnh cáo khi vi phạm dưới 5% số tiết học quy định cho mỗi môn học hoặc mô đun; 

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi vi phạm từ 5 đến 10% số tiết học quy định cho mỗi 
môn học hoặc mô đun; 

©) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm từ 11 đến 15% số tiết học quy định cho 
môi môn học hoặc mô đun; 

_— d)Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm từ 16 đến 20% số tiết học quy định cho 
mỗi môn học hoặc mô đun; 

đ) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm từ trên 21% số tiết học quy định cho 
mỗi môn học hoặc mô đun. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi giảng dạy hoặc phổ biến những nội 
dung ngoài chương trình, giáo trình nhằm mục đích xuyên tạc nội dung dạy nghề nhưng chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đổi với hành vi vi phạm điều kiện thực hiện mô đun 
được quy định trong chương trình dạy nghề theo mô đun. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có thời hạn từ 3 đến 6 tháng nếu vi phạm 
lần đầu, tước quyền sử dụng không thời hạn nếu vi phạm lấn thứ hai trở lên đối với hành vi quy định tại khoản 
2 Điều này; 

c) Trục xuất nếu cá nhân vi phạm là người nước ngoài đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện bổ sung các phần chương trình đã bị cắt xén đối với hành vi quy định tại khoản 1 
Điều này; 

b) Buộc đình chỉ hoạt động giảng dạy đối với cá nhân có hành vị quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều này. 

Điểu 11. Vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng tuyển sinh và thẩm quyền tuyển sinh 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi khai man hồ sơ 
tuyển sinh hoặc tiếp tay cho việc khai man hồ sơ tuyển sinh để được trúng tuyển. 

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh 
đào tạo ở trình độ sơ cấp nghề với các mức phạt sau: 

a) Phạt cảnh cáo khi tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 10 đến 20 người học; 

b} Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 21 đến 30 
người học; 

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 31 đến 40 
người học; 

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 41 người học 
trở lên. 
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3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn 
tuyển sinh để đào tạo ở trình độ trung cấp nghề với các mức phạt sau: 

a) Phạt cảnh cáo khi tuyển vượt từ 5 đến dưới 10% số lượng tuyển sinh được giao hoặc tuyến sai đối 
tượng, tiêu chuẩn từ 5 đến 9 người học; 

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15% số lượng tuyển 
sinh được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 10 đến 20 người học; 

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20% số lượng 
tuyển sinh được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 21 đến 30 người học; 

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 21% đến dưới 25% số lượng 
tuyển sinh được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 31 đến 40 người học; 

đ) Phạt tiến từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi tuyển vượt trên 25% số lượng tuyển sinh được 
giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 41 người học trở lên. 

4. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn 
tuyển sinh đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề với các mức phạt sau: 

a) Phạt cảnh cáo khi tuyển vượt dưới 5% số lượng tuyển sinh được giao; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 5% đến dưới 10% số lượng tuyển sinh 
được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn dưới 10 người học; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 10% đến dưới 15% số lượng 
tuyển sinh được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 10 đến 20 người học; 

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi tuyển vượt từ 15% đến dưới 20% số lượng 
tuyển sinh được giao hoặc tuyển sai đổi tượng, tiêu chuẩn từ 2‡ đến 30 người học; 

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi tuyển vượt tử 20% đến dưới 25% số lượng 
tuyển sinh được giao hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 31 đến 40 người học; 

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng khi tuyển vượt trên 25% số lượng tuyển sinh được giao 
hoặc tuyển sai đối tượng, tiêu chuẩn từ 41 người học trở lên. 

5. Phạt tiền đối với hành ví vi phạm quy định của Nhà nước về tuyển sinh để đào tạo ở nước ngoài 
hoặc ở cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo mức từ 1.500.000 đồng 
đến 2.000.000 đồng cho 01 người học tuyển sai nhưng mức phạt cao nhất không quá 60.000.000 đồng. 

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vỉ thông báo tuyển sinh khi chưa 
được cơ quan có thấm quyền cho phép. 

7, Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thu nhận hồ sơ, tổ chức thi hoặc 
xét tuyển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

8. Hinh thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có thời hạn từ 3 đến 6 tháng nếu ví phạm 
lần đầu và tước quyền sử dụng không thời hạn nếu vi phạm lần thứ 2 trở lên đối với hành vi quy định tại các 
khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này; 

b) Tịch thu hồ sơ, tài liệu khai man để được trúng tuyển đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển và các quyết định trái pháp luật đối với hành vi quy định tại các 
khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này; 

b) Buộc trả lại các khoản đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc trả lại đối với hành vi quy 
định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này. 
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Điều 12. Vi phạm quy định về thi tuyển sinh vào các cơ sở dạy nghề và thi tốt nghiệp 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực 
ngăn cẩn người quản lý thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi thực hiện nhiệm vụ. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực ngăn cản người quản lý 
th, coi thi, chấm thi, phục vụ thi thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau; 

a) Thị thay người khác hoặc thi kèm để trợ giúp người khác; 

b) Chuyển tải liệu, thông tin, đồ dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh đang dự thị; 

c) Lam lộ bí mật số phách bài thí. 

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vị đánh tráo bài thì hoặc tiếp tay 
cho người khác đánh tráo bài thị của thí sỉnh. 

5. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Ra quyết định thành lập bộ máy, phân công cán bộ đảm nhận công tác thị trái với quy chế áp dụng 
cho kỳ thi đó; 

b) Lâm mất bài thi hoặc làm hư hỏng đến mức không thể chẩm được bài thi; 

c) Chấm bài thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp không đúng đáp án, (hang điểm; 

d) Lập bảng điểm sai lệch với kết quả thi của thí sinh. 

6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm vào bài thi hoặc sửa chữa 
bài thi của thí sinh. 

7. Phạt tiến từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí mật đề thi hoặc để mất 
đề thi nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hinh sự. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu các tang vật, phương tiện đã sử dụng thực hiện hành vi ví phạm quy định tại các khoản 3, 4, 6 
và 7 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi quy định tại khoản 4, điểm d khoản 
5 và khoản 6 Điều này; 

b) Buộc huỷ bỏ kết quả các môn thi đối với thí sinh có hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và đối với 
thí sinh được hưởng lợi từ hành vi quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này; 

c) Buộc chấm lại bài thi đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 5 Điều này. 

Điều 13. Vi phạm quy định về đánh giá kết quả học tập của người học trong các cơ sở dạy nghề 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện 
đẩy đủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về đánh giá, làm sai lệch việc xếp loại kết quả học tập môn 
học, học phần, học kỹ, năm học. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả; 

Buộc sửa chữa sai sót trong việc xếp loại kết quả học tập của người học đối với hành vi quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

Điều 14. Vi phạm quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ nghề 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện trách nhiệm cấp phát, chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn 
bằng, chứng chỉ nghề đã cấp; 

b) Cấp văn bằng, chứng chỉ nghề với nội dung sai lệch gây trở ngại cho người được cấp. 
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2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vì sử dụng văn bằng, chứng chỉ nghề 
không hợp pháp. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ dùng làm căn cứ để cấp phát và quản lý văn bằng, chứng 
chỉ nghề theo quy định; 

b) Xác nhận sai sự thật hoặc làm sai lệch hồ sơ dẫn đến việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ nghề cho 
người không đủ tiêu chuẩn. 

4, Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Vay mượn phôi bằng, chứng chỉ nghề; 

b) Cấp văn bằng, chứng chỉ nghề trái phép; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm dẫn đến việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề 
trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

d) Huỷ hoại hoặc làm sai lệch hồ sơ, số sách dùng làm căn cứ để cấp phát hoặc để xác nhận tính hợp 
pháp của văn bằng, chứng chỉ nghề nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình SỰ; 

đ) Sử dụng mẫu văn bằng, chứng chỉ nghề trái quy định. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động có thời hạn từ 3 đến 6 tháng nếu vi phạm lần 
thứ hai và tước quyền sử dụng không thời hạn nếu tiếp tục tái phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 
3, khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Thụ hồi vân bằng, chứng chỉ đối với hành vị quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, điểm b và c 
khoản 4 Điều nảy; 

b) Buộc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng văn bằng, chứng chỉ đối với hành vị 
quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 15. Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo 

1. Phạt tiến từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không ký kết hợp đồng hoặc ký kết 
hợp đồng không đúng quy định với giáo viên, giảng viên hợp đồng, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng. 

2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng giáo viên, giảng viên không đủ tiêu chuẩn quy định với các mức 
phạt sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đổi với hành vi sử dụng giáo viên trường trung cấp 
nghề, trung tâm dạy nghề không đủ tiêu chuẩn; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giảng viên cao đẳng nghề 
không đủ tiêu chuẩn. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giáo viên, giảng viên dạy 
vượt quá giở chuẩn quy định được phép theo quy định tại Điều 69 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 
luật [ao động. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đúng, đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động với giáo viên, giảng viên hợp đồng, giáo 
viên, giảng viên thỉnh giảng theo quy định; 

b) Buộc đình chỉ hoạt động giảng dạy đối với các giáo viên, giảng viên không đủ tiêu chuẩn trong các 
cơ sở dạy nghề quy định tại khoản 2 Điều này. 
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Điều 16. Vi phạm quy định về bảo đảm tỷ lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trong các cơ sở dạy nghề 

1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm tý lệ giáo viên, giảng viên cơ hữu trên tổng số 
giáo viên với các mức phạt sau: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vị không bảo đấm tỷ lệ giáo viên cơ 
hữu của trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; 

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm tỷ lệ giảng viên 
cơ hữu của trường cao đẳng nghề. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề có thời hạn từ 3 đến 6 tháng nếu 
tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 17, Vi phạm quy định về sử dụng giáo trình, tài liệu dùng cho dạy nghề và mua bán, sử dụng thiết 
bị dạy nghề 

1, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mua sắm, tiếp nhận tặng biếu và 
đưa vào sử dụng giáo trình, tải liệu dùng cho dạy nghề, thiết bị dạy nghề trái quy định, không bảo đảm chất 
lượng gây ảnh hưởng xấu đến giảng dạy, học tập. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc chấm dứt sử dụng, tiêu huỷ hoặc thu hồi giáo trình, tài liệu dùng cho dạy nghề, thiết bị dạy 
nghề quy định tại khoản 1 Điều nảy; 

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu huỷ giáo trình, tài liệu dùng cho dạy nghề, thiết 
bị dạy nghề đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này của cơ sở dạy nghề có yếu tố nước ngoài hoạt động 
trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 18. Vi phạm quy định về trả công cho người học nghề, tập nghề, về học phí, lệ phí và các khoản 
thu khác từ người học 

1, Phạt tiền đối với hành vi vị phạm về trả công cho người học nghề, tập nghề không đúng quy định tạ 
khoản 2 Điều 23 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung với các mức phạt sau: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm đối với dưới 10 người học nghé, tập nghề; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 11 người đến 50 người học 
nghề, tập nghề; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 51 người đến 100 người học 
nghề, tập nghề; 

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 101 người đến 500 người 
học nghề, tập nghề; 

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 501 người học nghề, tập 
nghề trở lên. 

2. Đối với các hành vi vì phạm về thu học phí, lệ phí thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 
108/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực phí, lệ phí. 

3, Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc trả lại cho người học nghề, tập nghề các khoản tiến công còn nợ (nếu có) và chịu mọi chỉ phí 
hoàn trả đối với hành vi vỉ phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 19. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng học nghề 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định phải giao kết hợp đồng 
học nghề nhưng không giao kết hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng không đây đủ nội dung, đối tượng 
thao quy định của pháp luật với các mức phạt sau: 
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a) Phạt tiền tử 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với dưới 10 người học nghề; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 10 người đến 50 người học nghề; 

©) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 51 người đến 100 người học nghề; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng khi vì phạm đổi với từ 101 người đến 500 người học nghề; 

đ} Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khí vì phạm đối với từ 501 người học nghề trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện đúng, đây đủ việc giao kết hợp đồng học nghề theo quy định. 

Điều 20. Vi phạm quy định trong việc liên kết đảo tạo, bồi dưỡng nghề 

1. Phạt tiến từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nhận liên kết đảo tạo những 
ngành, nghề không thuộc lĩnh vực được phép đào tạo của cơ sở ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động hoặc nhận liên kết đào tạo vượt quá khả năng bảo đảm về phòng học, cơ sở vật chất trang thiết bị 
dạy nghề. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nhận liên kết đào tạo nghề mà 
không ký hợp đồng liên kết đào tạo hoặc nội dung hợp đồng không đúng thẩm quyền, trách nhiệm của 
các bên tham gia hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định 
về liên kết đào tạo nghề sau đây: 

a) Nhận liên kết đào tạo không được phép của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Liên kết đào tạo với tổ chức, cá nhân không có tư cách pháp nhân về dạy nghề. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề có thời hạn từ 3 đến 6 tháng nếu 
tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện đúng, đẩy đủ việc giao kết hợp đồng liên kết đào tạo theo quy định khi vi phạm 
khoản 2 Điều này; 

b) Buộc chấm dứt việc liền kết đào tạo khi vi phạm các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; 

c) Buộc trả lại cho người học nghề các khoản tiền đã thu (nếu có) và chịu mọi chỉ phí hoản trả đối với 
hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều nảy. 

Điều 21. Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra việc sửa 
chữa trái quy định phiếu điểm, hồ sơ của người học hoặc tài liệu liên quan đến đánh giá kết quả học tập của 
người học sai quy định, gây hậu quả với các mức phạt sau: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi vi phạm đổi với từ 1 đến 2 
trường hợp người học; 

b) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng khi vi phạm đối với từ 3 đến 5 trường lụp người học; 

c) Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 6 trường hợp người học trở lên. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vị không lập hoặc lập không đầy đủ 
hồ sơ, sổ sách quản lý người học theo quy định của điều lệ nhà trường, quy chế hoạt động của trung tâm. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều nảy; 

b) Buộc lập lại đầy đủ hồ sơ, số sách quản lý người học theo đúng quy định đối với hành ví quy định tại 
khoản 2 Điều nảy. 
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Điều 22. Vi phạm quy định về hình thức kỷ luật buộc thôi học 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi làm trái quy định về kỷ luật buộc người học thôi học 
theo mức sau: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi vi phạm đối với tử 1 đến 2 
người học; 

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 3 đến 5 người học; 

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm đối với từ 6 đến 10 người học; 

d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vỉ phạm đối với từ 11 người học trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc huỷ bỏ các quyết định sai trái, khôi phục quyền lợi học tập của người học đối với hành vi quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Điều 23. Vi phạm quy định về hoạt động tư vấn dạy nghề 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vì vi phạm quy định về hoạt động tư vấn 
dạy nghề sau: 

1. Tổ chức hoạt động tư vấn dạy nghề khi chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyển; 

2. Không thông báo với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn dạy nghề khi thay đổi 
trụ sở chính hoặc mở thêm chỉ nhánh của cơ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố hoặc không đăng ký lại hoạt 
động tư vấn dạy nghề khi di chuyển trụ sở chính của cơ sở tư vấn sang tỉnh, thành phố khác. 


Chương lII 
THẤM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 


Mục 1 
THẤM QUYỂN XỬ PHẠT 


Điều 24. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghế của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân các cấp 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thánh phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp 
huyện) có quyền xử phạt hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm ví quản lý của cấp huyện khi ví 
phạm quy định tại Chương II Nghị định này với các hình thức, biện pháp sau; 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng; 

c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 7 Nghị định này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, b và đ khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) có 
quyền xử phạt đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh khi vi phạm quy định tại Chương !! 
Nghị định này với các hình thức, biện pháp saU: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với mỗi hành vỉ vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này; 

e) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 7 Nghị định này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 
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Điều 25. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề của thanh tra chuyên ngành 
về dạy nghề 

1. Thanh tra viên dạy nghề đang thi hành công vụ có quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 38 
của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị 
định này với các hình thức, biện pháp sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng; 

€) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hảnh chính trong lĩnh vực dạy nghề có giá 
trị đến 2.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và h khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

2. Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 
Điều 38 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành ví vi phạm hành chính quy định tại Chương 
II Nghị định này với các hình thức, biện pháp sau: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng; 

c) Áp dụng các hinh thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 7 Nghị định nảy; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và h khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

3. Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề có 
quyền xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 38 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm 
hành chính đối với các hành vi ví phạm hành chính quy định tại Chương II Nghị định này với các hình thức, 
biện pháp sau: 

a) Phạt cảnh cáo, 

b) Phạt tiền đến mức tối đa tương ứng với mỗi hành vi vì phạm quy định tại Chương II Nghị định này; 

c) Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 7 Nghị định này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và h khoản 3 Điều 7 Nghị định này. 

Điều 26. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

Trong trưởng hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề. quy định 
tại Điều 24 và khoản 2, khoản 3 Điều 25 Nghị định này vắng mặt thì cấp phó được uỷ quyền có thẩm quyền 
xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

Điều 27. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều người, 
nhiều cơ quan quản lý nhà nước thì việc xử phạt do người hoặc cơ quan thự lý đầu tiên thực hiện. 

2. Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định này là thẩm 
quyền đối với một hành vị vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt được xác định 
căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể. 

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện cùng lúc nhiều hành vi vị phạm hành chính thì thẩm quyến 
xử phạt được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 3 Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Thẩm quyền trục xuất ngưởi nước ngoài vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề được quy định 
lại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chí tiết 
thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trủ của người nước ngoài tại Việt Nam. 

5. Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển 
ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Điều 62 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính. 
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Mục 2 
THỦ TỤC XỬ PHẠT 


Điều 28. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

1. Việc lập biên bản, quyết định xử phạt phải tuân theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Nghị định số 
134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp 
lệnh Xử lý vì phạm hành chính. 

2. Việc phạt tiến, thu nộp tiền phạt và chế độ quản lý tiền phạt thực hiện theo quy định tại Điều 24 và 
Điều 25 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy đinh chỉ tiết thì hành 
một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

3. Thủ tục tước quyền sử dụng quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và 
Điều 11 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, 

4. Thủ tục tịch thu vả xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề thực 
hiện theo Điều 60, Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vì phạm hành chính và Điều 31 Nghị định số 
134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Xử lý vì phạm hành chính. 

Điều 29. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

1. Trong thời hạn mười ngảy kể từ ngày lập biên bản, người có thẩm quyền phải ra quyết định xử 
phạt, nếu có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không được quá ba mươi ngày. 
Hình thức và nội dung quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 56 của Pháp lệnh Xử lý 
ví phạm hành chính. 

2. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định xử phạt quy định ngày 
có hiệu lực khác, 

Điều 30. Chấp hảnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

1. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề phải chấp hành quyết định xử 
phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại Điều 
65 của Pháp lệnh Xử,lý vi phạm hành chính. Cách tính thời hạn được quy định tại Điều 9 Nghị định số 
134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành một số điều của 
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề mà không tự nguyện chấp hành thì bị 
cưỡng chế thi hành. Cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế thi hành phải chịu mọi chỉ phí cho việc tổ chức thực hiện 
các biện pháp cưỡng chế. Thủ tục cưỡng chế thi hành được quy đinh tại Điều 66 và Điều 67 của Pháp lệnh Xử 
lý vi phạm hành chính. 


Chương IV 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 31. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
1. Cá nhân, tố chức hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt, 
quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy 
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nghề của người có thẩm quyền quy định tại các Điều 24, 25 và 26 Nghị định nảy. Thủ tục khiếu nại vả giải quyết 
khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 118 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Thẩm quyền và 
thời hạn khiếu nại, giải quyết khiếu nại áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Việc khiếu nại 
quyết định xử phạt vi phạm không làm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành ch trong lĩnh vực 
dạy nghề. 

2. Cá nhân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyến những vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực dạy nghề của cá nhân, tổ chức khác; tố cáo các hành vị vi phạm pháp luật trong xử lý vì phạm hành 
chính trong lĩnh vực dạy nghề của người có thẩm quyền xử phạt. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố 
cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 32. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

Người có thẩm quyền xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề mà sách nhiễu, dung túng, 
bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thởi, không đúng mức, xử lý vượt thẩm quyền quy định thi tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý ký luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 
bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Điều 33. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề 

Người bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy nghề nếu có hành vi chống người thi hành công vụ, trì 
hoãn, trốn tránh việc chấp hành hoặc có những hành ví vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luậi. 


Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 34. Hiệu lực thí hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Bãi bỏ Điều 9 Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt 
hành chính về hành vi vì phạm pháp luật lao động. 

3. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề trái với Nghị định này đều 
bãi bỏ. 

Điều 35. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Nghị định này. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chữ tịch Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỠNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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(UYẾT BỊNH Số 08/2006/00-BLĐTBXH NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 


kả ˆ 7 ˆ ˆ ` ~ ˆ 
0UA BỤ TRƯƠNG BŨ LA0 ĐŨNG - THƯƠNG BINH VÃ XÃ HỘI 
Sửa đổi, hổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lận và đăng ký 
hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề 
han hành kèm theo Quyết fịnh số 05/2006/0Đ-BLĐTBXH nưày 10/7/2008 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương hinh và Xáhội  - 


BỘ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỜNG BÌNH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Luật Giáo dục ngảy 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm i994, L uật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, 

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày I0/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban bành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao 
đẳng nghề, trường trung cấp nghề; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy 
nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ- 
BLĐTBXH ngày 10/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 

1. Sửa đối nội dung điểm a khoản 2 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 5 thành; 

"Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường dạy nghề:" 

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 2 Điều 4 thành: 

“Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan 
tổ chức thẩm định hồ sơ, đề án khả thi thành lập trưởng và các điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLBTBXH ngày 10/7/2006, trinh Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản, nêu rõ lý do." 

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 2 Điều 6 thành: 

“Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương bính và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định hỗ sơ, đẻ án khả thi thành lập 
trường và các điều kiện quy định tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ- 
BLĐTBXH ngày 10/7/2008, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thì hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan 
Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Chánh Văn phỏng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan có trách 
nhiệm thi hành Quyết định này 

BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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N§H| ĐỊNH SỐ 139/2008/ND-PP 


NGÀY 20 THẮNG 11 NĂM 2006 bỦA HÍNH PHỦ 
quy định chí tiết và hướng tiẫn thi hành một số điều của 
Luật §iáo dục và Bộ luật Lao động về tay nghề 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 20014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao 
động về mục tiêu, chương trình dạy nghề; tổ chức, hoạt động dạy nghề, doanh nghiệp với hoạt động dạy 
nghề; tuyển sinh và hợp đồng học nghề; thi, kiểm tra và thẩm quyền cấp bằng, chứng chỉ nghề; chính sách 
đối với dạy nghề; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề. 

Điều 2. Các trình độ dạy nghề 

Các trình độ dạy nghề bao gồm: 

1. Trinh độ sơ cấp nghề; 

2. Trinh độ trung cấp nghề; 

3. Trinh độ cao đẳng nghề. 

Điều 3. Xã hội hoá dạy nghề 

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển dạy nghề; thực hiện đa dạng hoá các loại hình cơ sở dạy 
nghề và có chính sách ưu tiên đầu tư cho dạy nghề; khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư nguồn lực, tham gia phát triển dạy nghề. 

Điểu 4. Liên thông trong dạy nghề và liên thông giữa các trình độ dạy nghề với các trình độ đào tạo 
khác trong hệ thống giáo dục quốc dân 

1. Liên thông trong dạy nghề và liên thông giữa các trình độ dạy nghề với các trình độ đào tạo khác nhằm 
tạo điều kiện để người học được sử dụng kết quả học tập đã tích luỹ trong quá trình học tập hoặc làm việc khi 
chuyển sang học ngành, nghề, trình độ đào tạo, hình thức học tập khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

2. Việc liên thông được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm cho người học không phải học lại những 
kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ được trong quá trình học tập hoặc làm việc. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc thực hiện liên thông trong dạy nghề. 
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4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội quy định việc thực hiện liên thông giữa các trinh độ dạy nghề với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống 
giáo dục quốc dân. 

5. Căn cứ vào chương trình khung và quy định việc thực hiện liên thông của người có thẩm quyền quy 
định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, người đứng đầu cơ sở dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở 
giáo dục đại học có trách nhiệm xây dựng chương trình, giáo trình đảo tạo bảo đảm liên thông; công nhận 
chuyển đổi kết quả học tập trong từng trường hợp cụ thể. 


Chương II 
MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 


Điều 5. Mục tiêu dạy nghề 

1. Mục tiêu của dạy nghề là đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất và địch vụ, có năng lực 
thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp 
tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. 

2. Dạy nghề ở từng trình độ phải bảo đảm mục tiêu quy định tại khoản 1 Điều này và mục tiêu cụ thể sau: 

a) Dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề nãng lực thực hành một nghề đơn giản 
hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề; 

b) Dạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức và năng lực thực hành các 
công việc của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; 

c) Dạy nghề trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức và năng lực thực hành các 
công việc của một nghề, có khả nãng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; giải quyết các tình 
huống phức tạp trong thực tế; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. 

Điều 6. Chương trinh dạy nghề 

1. Chương trình dạy nghề thể hiện mục tiêu dạy nghề; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và 
cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức dạy nghề, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi mô- 
đun, môn học và mỗi nghề. 

2. Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp được thực hiện dưới một năm đối với người có nhu cầu học 
nghề, có trình độ học vấn, sức khoẻ phủ hợp với nghề cần học. 

3. Chương trình dạy nghề trình độ trung cấp được thực hiện ba năm đối với người có bằng tốt nghiệp 
trung học cơ sở; từ một đến hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

4. Chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm đối với người có bằng 
tốt nghiệp trung học phổ thông; từ một năm rưỡi đến hai năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp. 

5, Chương trình khung quy định về cơ cấu nội dung, số tượng và thời lượng cho các mô-đun, môn học; 
tý lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu của từng trình độ cho mỗi nghề và yêu cầu liên 
thông theo quy định. 

6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thú trưởng cơ quan 
ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan quy định chương trình khung cho từng trình độ 
nghề được đào tạo, trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định ngảnh. 

Căn cứ vào chương trình khung đã được quy định và nhiệm vụ đào tạo của cơ sở dạy nghề, người 
đứng đầu cơ sở dạy nghề tổ chức xây dựng và ban hành chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, trình độ trung 
cấp, trình độ cao đẳng trên cơ sở kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định chương trình. 
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Chương III 
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 


Điều 7. Lớp dạy nghề 

1. Lớp dạy nghề được tổ chức khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Có địa điểm dạy lý thuyết, dạy thực hành; trang thiết bị, vật liệu thực hành, thực tập phù hợp với 
nghề, quy mô và trình độ dạy nghề; 

b) Đủ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn và trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 70 
và khoản † Điều 77 của Luật Giáo dục; phù hợp với nghề, quy mô và trinh độ dạy nghề; 

c) Có chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và 
cơ sở giáo dục khác được tổ chức lớp dạy trình độ sơ cấp nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức 
lớp dạy trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề; cơ sở giáo dục đại học được tổ chức lớp dạy trình độ sơ 
cấp nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề khi có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nảy 
và đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

3. Người đứng đầu các cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động lớp 
dạy nghề. 

Điều 8. Thẩm quyền thành lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt 
động của trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề 

1. Thẩm quyền và điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề được thực hiện 
theo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành. 

2. Thẩm quyển thành lập trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập và thẩm quyền cho 
phép thành lập trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tư thục được quy định như sau: 

a) Chủ tịch Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh) quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh; cho phép thành lập trường trung cấp 
nghề tư thục trên địa bàn; 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập 
trường trung cấp nghề trực thuộc; 

c) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công 
lập; cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. 

3. Người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền đình chỉ hoạt động, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm dạy nghề, trưởng trung cấp nghẻ, trường cao đẳng nghề. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục thánh lập, cho phép thành lập, 
sáp nhập, chia, tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của trung tâm dạy nghề, trưởng trung cấp nghế, trường cao 
đẳng nghề. 

Điều 8. Quy chế trung tâm dạy nghề, Điều lệ trường trung cấp nghề và Điều lệ trưởng cao đẳng nghề 

1. Quy chế trung tâm dạy nghề gồm các nội dung chủ yếu sau: nhiệm vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức; 
quản lý tài chính và tài sản, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, người học nghề; tổ chức các hoạt động dạy 
nghề; mối quan hệ giữa trung tâm dạy nghề với doanh nghiệp, 

2. Nội dung chủ yếu của Điều lệ trường trung cấp nghề, Điều lệ trường cao đẳng nghề theo quy định 
tại khoản 2 Điều 52 của Luật Giáo dục. 

3. Quy chế trung tâm dạy nghề, Điều lệ trường trung cấp nghề và Điều lệ trường cao đẳng nghề do Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
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4. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều này, giám đốc trung tâm dạy nghề xây dựng quy chế tổ chức 
và hoạt động của trung tâm, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng nghề xây dựng 
quy chế tổ chức và hoạt động của trường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 10. Đăng ký hoạt động dạy nghề 

1. Việc đăng ký hoạt động dạy nghề được thực hiện theo quy định sau: 

a) Doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác tổ chức lớp dạy trình độ sơ cấp 
nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại; 

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy trình độ trung cấp nghề, 
đăng ký hoạt động dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại, 

c) Cơ sở giáo dục đại học tổ chức lớp dạy trình độ cao đẳng nghề, đăng ký hoạt động dạy nghề tại Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, gồm: 

a) Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề; 

b) Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo 
trình dạy nghẻ đối với những nghề đăng ký hoạt động; 

€) Nội quy tổ chức hoạt động dạy nghề của cơ sở. 

3. Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để làm việc tại doanh nghiệp theo thời hạn cam kết trong hợp 
đồng học nghề thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề, nhưng phải báo cáo kết quả dạy nghề với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội sở tại. 

4. Thời hạn cấp giấy chứng nhận đãng ký hoạt động dạy nghề được quy định như sau: 

a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các trường hợp quy định tại 
điểm a và b khoản 1 Điều này; 

b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bệ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trưởng hợp quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều này; 

e) Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề phải trả lời bằng văn bản nêu 
rõ lý do; nếu hết thời hạn nêu trên mà không nhận được trả lời của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hoạt 
động dạy nghề, thì các cơ sở dạy nghề được hoạt động dạy nghề theo hồ sơ đăng ký. 

5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký hoạt động 
dạy nghề. 

Điều 11. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài 

1. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, 
trường cao đẳng nghề theo hình thức liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoải do tổ chức, cá nhân nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ 
chi thường xuyên. 

2. Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài được bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp theo pháp luật 
Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 
theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4, Cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức hoạt động dạy nghề theo quy định của Nghị định 
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 
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Chương IV : 
DOANH NGHIỆP VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 


Điều 12. Doanh nghiệp với phát triển dạy nghề 

1. Cung cấp thông tin về nhu cầu ngành nghề đào tạo và sử dụng lao động của doanh nghiệp cho Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại. 

2. Thành lập cơ sở dạy nghề hoặc liên kết dạy nghề với cơ sở dạy nghề theo phương thức dạy lý thuyết 
tại cơ sở dạy nghề, dạy thực hành tại doanh nghiệp. 

3. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá kỹ năng nghề. 

4. Tham gia hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho dạy nghề. 

Điều 13. Doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề 

1. Tiếp nhận người học nghề đến tham quan, thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với cơ sở 
dạy nghề. 

2. Tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học nghề. 

3. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề. 

4. Ký hợp đồng học nghề cho lao động của doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề khi có nhu cầu. 

5. Phối hợp với cơ sở dạy nghề tổ chức nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. 

Điều 14. Doanh nghiệp với việc đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đảo tạo lại nghề 
cho người lao động 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao trinh độ kỹ năng nghề cho người lao 
động trong doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và yêu cầu đổi mới ký thuật, công nghệ trong 
sản xuất. 

2. Giao kết hợp đồng học nghề với người học nghề được doanh nghiệp tuyển vào học nghề tại 
doanh nghiệp. 

3. Tạo điều kiện cho người lao động vừa làm vừa học để nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 

4. Tổ chức đào tạo lại nghề trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh nghiệp. 

5. Trả công cho người học nghề khi họ trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. 
Mức tiền công do hai bên thỏa thuận. 


Chương V 
TUYỂN SINH HỌC NGHẼ, HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ, THỊ, KIỂM TRA 
VÀ THẤM QUYỀN CẤP BẰNG, CHŨNG CHỈ NGHỀ 


Mục 1 
TUYỂN SINH HỌC NGHỀ, HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ 


Điều 15. Tuyển sinh học nghề 

1. Tuyển sinh sơ cấp nghề được thực hiện theo hình thức xét tuyển. 

2. Tuyển sinh trung cấp nghề được thực hiện theo hình thức xét tuyển. 

3. Tuyển sinh cao đẳng nghề được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển 
và xét tuyển. 


4. Các trường hợp được tuyển thẳng vào cao đẳng nghề, bao gồm: 

a) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề loại khá trở lên đăng ký học cùng nghề đào tạo; 

b) Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề đăng ký học cùng nghẻ đảo tạo nếu có ít nhất hai năm làm 
việc theo nghề được đào tạo; 

c) Người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại các kỹ thí học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc tế nếu 
có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề đăng ký học cùng nghề đã 
đạt giải. 

5. Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm, căn cứ vào khả năng đào tạo 
của cơ sở dạy nghề, thời gian của khoá học và nhu cầu của người học, của doanh nghiệp. 

Điều 18. Hợp đồng học nghề 

1. Hợp đồng học nghề là sự thoả thuận về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với 
người học nghề. 

2. Các trường hợp sau đây phải giao kết hợp đồng học-nghề bằng văn bản. 

a) Học nghề trình độ sơ cấp; 

b) Học nghề tại cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài; 

c) Doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp. 

3. Các trưởng hợp sau đây có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói hoặc bằng văn bản: 

a) Truyền nghề; 

b) Kèm cặp nghề tại doanh nghiệp. 

4. Hợp đồng học nghề được giao kết trực tiếp giữa người đứng đầu cơ sở dạy nghề với người học nghề. 
Trường hợp giao kết bằng văn bản thì hợp đồng học nghề được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, 
mỗi bên giữ một bản. 

Điều 17. Nội dung hợp đồng học nghề 

1. Hợp đồng học nghề phải có các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên nghề học, kỹ năng nghề đạt được; 

b) Nơi học vả nơi thực tập; 

€) Thời gian hoàn thành khoá học; 

d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí; 

đ) Trách nhiệm bồi thưởng thiệt hại của mỗi bên khi vị phạm hợp đồng. 

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, hai bên có thể thoả thuận các nội dụng khác phù hợp với điều kiện 
thực tế nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. 

2. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp thì hợp 
đồng học nghề ngoài những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này còn có các nội dung sau: 

a) Cam kết của người học nghề về thởi hạn làm việc cho doanh nghiệp; 

b) Cam kết của doanh nghiệp về việc ký hợp đồng lao động sau khi học xong: 

c) Trả công cho người học nghề trực tiếp hoặc tham gia lảm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời 
gian học nghề. 

3. Hợp đồng học nghề theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định tại 
khoản †1 Điều này, phải có thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học 
nghề theo từng thời gian. 
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Điều 18. Chấm dứt hợp đồng học nghề 

1. Người học nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được trả lại học phí. Trường 
hợp người học nghề không thể tiếp tục học nghề do đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc gia đình thực sự khó khăn, 
có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, do ốm đau, tai nạn không đủ sức khoẻ, có xác nhận của 
cơ sở y tế có thẩm quyền thì được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học còn lại và được bảo lưu kết 
quả học tập. 

2. Cơ sở dạy nghề đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì phải báo cho người học nghề biết 
trước ít nhất ba ngày làm việc và phải trả lại toàn bộ học phí đã thu, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp 
đồng học nghề do những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật dân sự. 

3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng mà người học nghề có thai, nếu có giấy chứng nhận của cơ sở y 
tế có thấm quyền về việc thực hiện hợp đồng học nghề sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhỉ thì người học nghề 
được chấm dứt hợp đồng học nghề và được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học cỏn lại và được bảo 
lưu kết quả học tập. 

4. Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào học nghề để sau đó làm việc tại doanh nghiệp, nếu người 
học nghề không làm việc theo cam kết thì phải bồi thường chỉ phí dạy nghề. Mức bồi thường do hai bên thoả 
thuận, xác định trong hợp đồng học nghẻ. 

Chí phí dạy nghề gồm các khoản chỉ phí hợp lý cho người dạy, tài liệu, vật liệu thực hành, chi phí khấu 
hao nhà xưởng, máy móc thiết bị và các chí phí khác đã chỉ cho người học. 


Mục 2 
THI, KIỂM TRA VÀ THẤM QUYỀN CẤP BẰNG, CHỨNG CHỈ NGHỀ 


Điểu 19. Thi, kiểm tra 

1. Thi, kiểm tra trong quá trình học nghề gồm kiểm tra định kỳ; kiểm tra kết thúc mô-đun hoặc môn 
học; thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học. 

2. Thi học sinh giỏi nghẻ gồm thi học sinh giỏi nghề quốc gia, thí học sinh giỏi nghề quốc tế. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế thi, kiểm tra; quy chế thi học sinh 
giỏi nghề quốc gia và hướng dẫn thực hiện việc thì học sinh giỏi nghề quốc tế. 

Điều 20, Thẩm quyến cấp bằng, chứng chỉ nghề 

1. Chứng chỉ nghề do giám đốc trung tâm dạy nghề; hiệu trưởng trường trung cấp nghề; hiệu trưởng 


trường cao đẳng nghề, người đứng đầu doanh nghiệp và cơ sở giáo dục khác đã đăng ký hoạt động dạy trình 
độ sơ cấp nghề cấp. 

2. Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề do hiệu trưởng trường trung cấp nghề, hiệu trưởng trường cao đẳng 
nghề, hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, hiệu trưởng trường cao đẳng, hiệu trưởng trường đại học 
đã đăng ký hoạt động dạy trình độ trung cấp nghề cấp. 

3. Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề do hiệu trưởng trường cao đẳng nghề; hiệu trưởng trường cao đẳng, 
hiệu trưởng trường đại học đã đăng ký hoạt động dạy trình độ cao đẳng nghề cấp. 


Chương VI 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DẠY NGHỀ 


Điều 21. Quy hoạch, kế hoạch dạy nghề 
1. Căn cứ vào nhu cầu về số lượng, cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ nhân lực, các Bộ, ngành, Uỷ ban 
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nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về 
dạy nghề theo thâm quyển. 

__—“- Việc chuyển trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề thành trường trung 
cấp chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học phải có văn bản thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

Điều 22. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề 

1. Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư tải chính và đất đai cho việc xây dựng cơ sở dạy nghẻ. 

2. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở dạy nghề và tài trợ 
cho dạy nghề. 

: 3. Cơ sở dạy nghề cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật, khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người 
mất việc làm được xét giảm, miễn thuế. 

4. Nguồn thu của trưởng trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề từ các hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Điều 59 của Luật Giáo dục sau 
khi trừ chỉ phí hợp tý, được sử dụng để tăng cưởng cơ sở vật chất và hoạt động của nhà trưởng. 

Điều 23. Chính sách đối với doanh nghiệp có dạy nghề 

Chi phí dạy nghề, bồi dưỡng nghề cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp được tính vào giá 
thành sản xuất, kinh doanh. Các khoản đầu tư, tài trợ và các chỉ phí hợp lý khác của doanh nghiệp cho dạy 
nghề được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 24. Chính sách đối với người học nghề 

1. Người học nghề được cấp học bổng, trợ cấp và miễn, giảm học phí theo quy định tại Điều 33 Nghị 
định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Giáo dục. 

2. Đối tượng được hỗ trợ học nghề: 

a) Người dân tộc thiểu sở; 

b) Bộ đội, công an phục viên, xuất ngũ; 

c) Người học những nghề khó tuyển sinh theo quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

d) Người tàn tật, khuyết tật; 

đ) Lao động nông thôn vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; 

e@) Người mất việc làm; 

g) Người bị xử lý vi phạm hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh; 

h) Người bị xử lý vi phạm hành chính bằng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

3. Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ hỗ trợ học nghề cho các đối tượng quy định tại khoản 2 
Điều này. 

Điều 25. Chính sách đối với giáo viên dạy nghề 

1. Giáo viên dạy nghề của cơ sở dạy nghề công lập được hưởng tiền lương và các khoản phụ cấp theo 
lương đối với nhà giáo theo quy định của Chinh phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức, lực lượng vũ trang. 

Giáo viên dạy nghề của cơ sở dạy nghề tư thục được hưởng tiền lương vả các khoản phụ cấp theo quy 
định của pháp luật lao động và được ghi trong hợp đồng lao động. 

2. Nhà nước có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tự học tập, bồi dưỡng đạt 
chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích nghệ nhân và người có tay nghề cao tham gia 
dạy nghề. 
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3. Giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề thuộc các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn được Uỷ ban nhân dân các cấp tạo điều kiện về chỗ ở. 

4. Giáo viên dạy nghề có đũ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân. 


Chương VII : Ẫ 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DẠY NGHỀ 


Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
1. Chủ tri, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch 
tổng thể, kế hoạch, chính sách, cơ chế về phát triển dạy nghề và triển khai thực hiện. 


2. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp 
luật về dạy nghề và triển khai thực hiện. 

3. Xây dựng kế hoạch, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển dạy nghề. 

4. Ban hành danh mục nghề đào tạo; tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng dạy nghề và kiểm đính 
chất lượng dạy nghề. 

9. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ về tổ chức và 
quản lý dạy nghề. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề. 

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật vế dạy nghề theo thẩm quyền. 

Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan 

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội bảo đảm sự thống nhất quản lý nhà nước về 
dạy nghề. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án dạy nghề. 

3. Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quản lý thống nhất mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch dạy 
nghề, xây dựng chương trình dạy nghề, biên soạn, thẩm định giáo trình; tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề, cán 
bộ quản lý; cấp bằng, chứng chỉ nghề và các quy định khác đối với các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ, ngành quản 
lý theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Báo cáo định kỷ về dạy nghề với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về dạy nghề theo thẩm quyền. 

6. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. 

Điều 28. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định quy họach, kế hoạch, nhiệm vụ, biện pháp, dự toán 
ngân sách phát triển dạy nghề; 

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án về dạy nghề; 

c) Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quản lý thống nhất mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch dạy 
nghề; xây dựng chương trình dạy nghề, biên soạn, thẩm định giáo trình, tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề, cán 
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bộ quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề và các quy định khác đối với các cơ sở dạy nghề thuộc quyền quần lý 
theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 


d) Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện việc quản lý nhà nước về dạy nghề đối với các cơ sở dạy nghề 
thuộc các Bộ, ngành đóng trên địa bản tỉnh; 

8) Báo cáo định kỳ vẻ dạy nghề với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội đồng nhân dân 
cùng cấp; 

e) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề theo sự phân cấp của Chính phủ; 

g) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dạy nghề, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về dạy nghề theo thẩm quyền. 

2. Uÿ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghế phù hợp với chương trình phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Tổ chức kiểm tra hoạt động dạy nghề và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; 

c) Báo cáo định kỳ về dạy nghẻ với Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cùng cấp. 

3. Cơ quan Lao động - Thương bính và Xã hội có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân củng cấp thực 
hiện quản lý nhà nước về dạy nghẻ theo thẩm quyền. 


Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÃNH 


Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thí hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật Lao động vả Luật Giáo dục về dạy nghề. Các quy định trước đây trái với Nghi 
định này đều bãi bỏ. 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 16/2007/TTLT-BT0-BLBTBXH 
NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2?7 bỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH 


: BỘ LA0 ĐỘNG - T:.ưữNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dân quản lý và sử tụng kinh nhí bổi dưỡng giáo viên đạy nghề 


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện; 

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về dạy nghề; 

Căn cứ Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bồi dưỡng cán 
bộ, công chức nhà nước; 

Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý và sử dụng kinh 
phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề hàng năm như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Thông tư này áp dụng cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy nghề với các loại hình bồi dưỡng 
thường xuyên, chuẩn hoá và bồi dưỡng nâng cao trình độ: 

a) Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên dạy nghề: Vẻ chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định về dạy nghề; những kiến thức chuyên môn, tiến bộ khoa học, 
công nghệ mới thuộc chuyên môn giảng dạy; kỹ năng nghề; phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trinh 
và sử dụng phương tiện dạy học mới; ngoại ngữ, tin học. 

b) Bồi dưỡng chuẩn hoá: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề; nghiệp vụ sự phạm; ngoại 
ngữ, tin học và những nội dung khác cho giáo viên chưa đạt chuẩn hoặc chuẩn chức danh đang đảm nhiệm 
theo quy định. 

c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ: Thực hiện cho tất cả hoặc một bộ phận giáo viên dạy nghề, tuỷ theo 
yêu cầu của nghề nghiệp vả nhiệm vụ được phân công cần đạt tiêu chuẩn của chức danh cao hơn; nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành, 

2. Việc bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hoá, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo 
viên dạy nghề thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI 


1. Chi bổi dưỡng giáo viên ở trong nước 

a) Chỉ tổ chức lớp học: 

- Chí thuê phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, nhà xưởng thực hành; thiết bị, phương tiện phục 
vụ cho giảng dạy và học tập: Mức chỉ theo hợp đồng thực tế và phủ hợp với từng nghề; do thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy nghề quyết định, nhưng tối đa không quá 15 % tổng chí phí khoá học; 

- Chỉ nguyên, nhiên, vật liệu cho thực hành, thực tập: Mức chỉ quy định đối với từng nghề; do thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy nghề quyết định; 

- Chỉ biên soạn chương trình, giáo trình: Tuỳ theo nội dung, chương trình đảo tạo mà các cơ quan, đơn 
vị thực hiện viết chương trinh, giáo trinh cho phù hợp. Mức chỉ áp dựng theo quy định tại Thông tư số 
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87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chỉ xây dựng chương trinh 
khung cho các ngành đảo tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo 
trình các môn học; 

- Chi ra đề thi kiểm tra đánh giá kết quả bổi dưỡng: Mức chỉ không quá 400.000 đồng/đề thì hoàn 
thành (bao gồm cả hướng dẫn và biểu điểm); 

- Chỉ coi thi kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng: Mức chỉ không quá 50.000 đồng/buổi/người coi thi, 

- Chỉ bồi dưỡng chấm thi: Mức chí không quá 20.000 đồng/bải chấm thi/người; 

- Các nội dung chỉ theo mức thực tế phát sinh vả dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 

+ Chỉ văn phòng phẩm, in ấn giáo trinh, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài liệu 
tham khảo); 

+ Chí tiền điện, nước, tiền phục vụ, trông coi xe; 

+ Chi phục vụ khai giảng, bế giảng; cấp chứng chỉ, khen thưởng cho các học viên xuất sắc; 

+ Chỉ liên hệ tổ chức lớp học, liên hệ cho học viên đi khảo sát, thực tập thực tế (nếu có); 

+ Chi các hoại động văn hoá, thể thao cho học viên (nếu có); 

+ Chỉ tiền thuốc thông thường cho học viên; 

- Chỉ ăn, ở cho cán bộ quản lý lớp của cơ quan, đơn vị tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trong 
trường hợp phải mở lớp ở xa đơn vị: Mức chỉ thực hiện theo quy định chế độ công tác phí, hội nghị phí đối với 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước; 

- Chi khác (nếu có phát sinh): Theo các quy định của Nhà nước. 

b) Chỉ cho giảng viên 

~ Thù lao giảng viên (một buổi giảng 4 tiết): 

+ Chỉ thù lao giảng viên chuyên nghiệp (giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy trong các trường sư phạm 
kỹ thuật, các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng...): Mức chỉ 200.000 đồng/buổi. Đối với giảng viên tham gia giáng 
dạy các lớp học do cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các trường, trung tâm thực hiện thì căn cứ Số 
giờ giảng trong năm, được thanh toán theo chế độ phụ cấp giảng bài vượt giờ áp dụng cho giảng viên các 
trường Cao đăng, Đại học; 

+ Chí thù lao cho giảng viên là người có tay nghề cao: Mức chi 100.000 - 150.000 đồng/buổi; 

+ Chỉ thủ lao cho giảng viên, báo cáo viên là giáo sư, tiến sỹ, chuyên viên cao cấp, lãnh đạo các đơn vị 
liên quan thuộc các Bộ, ngành (từ cấp Vụ) và các chức danh tương đương trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề: Mức chi 150.000 - 200.000 đồng/buổi; 

+ Chỉ thủ lao cho giảng viên là nghệ nhân: Mức chỉ 200.000 - 300.000 đồng/buổi, 

+ Chỉ thù lao cho Chuyên gia nước ngoài: Mức chỉ do cơ sở tổ chức bồi dưỡng thỏa thuận với chuyên 
gia, trên cơ sở khả năng bố trí kinh phí của đơn vị và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chi phí đi tại, nơi ở cho giảng viên theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp đơn vị tổ chức 
lớp học không có điều kiện bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên phải thuê ngoài thi mức chỉ theo chế độ qui định. 

c) Chỉ hỗ trợ học viên 

- Hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, sinh hoạt cho học viên: Mức tối đa không quá 15.000 đồng/người/ngày, 
trong trường hợp học ở ngoài tỉnh và 10.000 đổng/người/ngày, trường hợp học trong tỉnh; do cơ quan, đơn vị tổ 
chức lớp bồi dưỡng giáo viên thanh toán. 

- Cơ quan tổ chức bổi dưỡng giáo viên dạy nghề có trách nhiệm liên hệ, bố trí chỗ ăn, nghỉ cho học viên, 
bảo đảm thuận lợi cho việc tổ chức lớp học, đi lại, phù hợp với điều kiện của học viên. Toàn bộ chỉ phí về tiền ăn, 
ở. đi tại do học viên tự trả và được cơ quan cử đi thanh toán theo chế độ công tác phí Nhà nước quy định. 
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2. Chỉ bổi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy nghề ở nước ngoài được cấp có 
thấm quyền quyết định hoặc thực hiện theo hợp đồng ký kết với cơ sở dịch vụ đào tạo ở nước ngoài thì nội 
dung, mức chỉ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/09/2005 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước và Thông tư số 
91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà 
nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí. 


lII. NGUỒN KINH PHÍ VÀ DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ 


1. Nguồn kinh phí thực hiện 

- Kinh phí chí cho các hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy nghề của các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức 
lớp bồi dưỡng và các cơ sở dạy nghề bố trí trong dự toán chí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, cơ sở 
theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành hoặc từ nguồn Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề, thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục, đào tạo (nếu có) và nguồn thu hợp pháp khác. 

- Các cơ sở dạy nghề công lập tự bảo đảm toàn bộ chỉ phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại 
Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tải chính; chí phí bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo quy định tại thông 
tư này được tính vào chỉ phí hoạt động thường xuyên hợp lý của đơn vi. 

- Các cơ sở dạy nghề tư thục: Được áp dụng các nội dung, mức chỉ quy định tại Thông tư này để chỉ 
bồi dưỡng giáo viên dạy nghề và được tính vào chi phí đào tạo hợp lý của đơn vị khi tính thuế thu nhập. 

2. Dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 

- Hàng năm, cơ quan tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, các cơ sở có giáo viên dự các lớp bồi 
dưỡng lập dự toán kinh phí chỉ hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cùng với dự toán chỉ cho các hoạt 
động thường xuyên của đơn vị. 

- Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí chỉ hoạt động bồi dưỡng giáo viên dạy nghề thực 
hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn quản lý tài chính hiện hành của 
Nhà nước và các quy định tại Thông tư này. Không sử dụng kinh phí bổi dưỡng giáo viên dạy nghề cho các 
mục đích khác, 


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo tình hình thực hiện tổ chức bồi dưỡng giáo 
viên dạy nghề về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ. 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về liên Bộ để bổ sung, sửa đổi. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Huỳnh Thị Nhân Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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(UYẾT ĐỊNH Số 07/2007/Đ-BLDTBXH NGÀY 23 THẮNG 3 NĂM 2007 


bỦA Bộ TRƯỜNG BỘ Lñ0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Ban hành quy định sử dụng, hổi dưỡng giáo viên dạy nghề 


BỘ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ Luật Lao động về Dạy nghề; 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn 
và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghi của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 
1607/2002/QĐ-BLĐTBXH ngày 20/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban 
hành Quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghẻ. 

Điểu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám đốc Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trưng ương, Giám đốc các trung tâm dạy nghề, Hiệu trưởng các 
trường trung cấp nghề, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUY ĐỊNH SỬ DỤNG, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


Chương l 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản nảy quy định việc sử dụng, bỏi dưỡng giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các trung tâm 
dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề công lập và tư thục. 

2. Việc sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các cơ sở dạy nghề có vốn đấu tư nước 
ngoài thực hiện theo Quy định này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên có quy định khác. 

3. Việc sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề giảng dạy trong các trung tâm dạy nghề dân lập được 
thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà chưa chuyển đổi sang loại hình công lập hoặc tư thục thì vẫn 
thực hiện theo Quy định nảy. 

4, Quy định này áp dụng đổi với: 

a) Giáo viên dạy nghề (kể cả giáo viên dạy nghề theo hợp đồng lao động); 

„ b) Cán bộ quản lý (đạt tiêu chuẩn giáo viên) ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường 
cao đẳng nghề có tham gia giảng dạy. 

Điều 2. Mục tiêu sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 

1. Sử dụng giáo viên dạy nghề theo đúng trình độ chuyên môn, ngành nghề được đảo tạo, đảm bảo 
chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của dạy nghề. 

2. Thực hiện chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, sư phạm của đội ngũ giáo viên dạy nghề theo 
quy định của pháp luật và từng bước tiếp cận chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy nghề khu vực và thế giới. 


Chương lI : 
SỬ DỤNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 


Điều 3. Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề 

1, Giáo viên dạy nghề phải đạt những tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 70 Luật Giáo dục 
năm 2005. 

2. Trình độ chuẩn của giáo viên dạy nghề được quy định như sau: 

a) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, giáo 
viên dạy thực hành phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao; 

b) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật 
hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ 
nhân, người có tay nghề cao; 

c) Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật 
hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là 
nghệ nhân, người có tay nghề cao, 

d) Trường hợp những giáo viên quy định tại các điểm a, b và c của khoản này, không có bằng tốt 
nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề. 

Điều 4. Sử dụng giáo viên dạy nghề 

1. Trụng lâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là cơ Sở dạy 
nghề) phải sử dụng giáo viên dạy nghề đủ tiêu chuẩn, đạt trình độ chuẩn theo quy định, phù hợp với ngành 
nghề được đào tạo hoặc đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động. 

2. Trường hợp phải bố trí giáo viên giảng dạy các môn học, hướng dẫn thực hành nghề không đúng với 
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ngành nghề được đào tạo thì giáo viên phải được bồi dưỡng, đạt chuẩn về chuyên môn trước khi bố trí giảng 
dạy, hướng dẫn. 

3. Cơ sở dạy nghề không được bố trí giảng dạy vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn đối với giáo viên chuyên 
nghiệp, 1/3 số giờ tiêu chuẩn đối với giáo viên kiêm chức. 

Điều 5. Sử dụng giáo viên dạy nghề chưa đạt chuẩn 

Giáo viên dạy nghề đang giảng dạy mà chưa đạt trình độ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại 
Điều 4 Quy định \ này, cỏn trong độ tuổi đào tạo theo quy định của Nhà nước phải được đào tạo, bồi dưỡng để 
đạt trình độ chuẩn; thời hạn để hoàn thành trinh độ chuẩn tối đa là năm năm. 


Chương lIII 
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ 


Điều 6. Các loại hình bồi dưỡng 

1. Bồi dưỡng chuẩn hoá cho giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn 

2. Bồi dưỡng thường xuyên cho tất cả giáo viên 

3, Bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên đã đạt chuẩn, tuỳ theo yêu cầu của nghề nghiệp, nhiệm vụ được 
phân công hoặc chuẩn chức danh cao hơn. 

Điều 7. Nội dung bồi dưỡng 

1. Nội dung bồi dưỡng chuẩn hoá 

a) Kiến thức, kỹ năng chuyên môn; 

b) Nghiệp vụ sư phạm; 

c) Ngoại ngữ; 

d) Tin học; 

đ) Những nội dung khác mà tiêu chuẩn chức danh quy định; 

2. Nội dung bổi dưỡng thường xuyên 

a) Quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhả nước, các quy định về dạy nghề; 

b) Kiến thức chuyên môn, những tiến bộ khoa học, công nghệ mới thuộc chuyên môn giảng dạy, 

c) Kỹ năng nghề (bao gồm cả việc sử dụng những thiết bị sản xuất hiện đại, công nghệ sản xuất tiên 

tiến của nghề); 

d) Phương pháp giảng dạy, phương pháp xây dựng chương trình và sử dụng phương tiện dạy học mới; 

đ) Ngoại ngữ; 

e) Tin học. 

4. Nội dung bồi dưỡng nâng cao gồm: 

a) Những vấn đề do yêu cầu công việc và nghề nghiệp, 

b) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực thực hành; 

c) Các tiêu chuẩn quy định của chức danh cao hơn. 

Điều 8. Phương thức tổ chức các hoạt động bồi dưỡng 

1. Bồi dưỡng thường xuyên được tiến hành theo kế hoạch bồi dưỡng định kỳ hàng năm của Bộ, ngành, 
địa phương và các cơ sở dạy nghề với các phương thức tổ chức sau: 

a) Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; 

b) Bồi dưỡng chuyên đề; 

€) Tham quan, nghiên cứu, khảo sát thực tế; 

d) Hội thảo khoa học. 

2. Bồi dưỡng chuẩn hoá và nâng cao trình độ được tiến hành với các phương thức tổ chức sau: 

a) Tập trung hoặc tại chức; 

b) Thực tập nâng cao tay nghề, 

Điều 9. Cơ sở tổ chức bồi dưỡng 

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sư phạm kỹ thuật thực hiện. 

2. Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ mới do các trường đại học, cao đẳng; các viện nghiên cứu 
về kỹ thuật, công nghệ; doanh nghiệp có giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng. 
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3. Bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề do các trường đại học sư phạm kỹ thuật, cao đẳng 
sư phạm kỹ thuật; trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có đủ điều 
kiện đáp Ứng yêu cẩu bồi dưỡng, 

4. Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho giáo viên dạy nghề tổ chức tại các cơ sở có tư cách pháp nhân, có 
điểu kiện đảm bảo chất lượng và thuận lợi cho tổ chức thực hiện. 

Điều 10. Chính sách đối với giáo viên dạy nghề trong bồi dưỡng 

1. Giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề công lập được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; giáo viên 
hợp đồng được cử đi bồi dưỡng được hưởng quyền lợi mà hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng. 

2. Giáo viên dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề khác khi tham gia các lớp bồi dưỡng được hưởng các 
quyền lợi (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng 

1. Đối với các cơ sở dạy nghề công lập; Kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng được chỉ từ ngân sách nhà 
nước và từ nguồn thu tại đơn vị, Các nguồn kinh phí khác (nếu có) được chỉ theo quy định. 

2. Đối với các cơ sở dạy nghề khác: Kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng từ nguồn thu của cơ sở dạy 
nghề và được tính vào chỉ phí đào tạo. 


Chương IV 
TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


Điều 12. Trách nhiệm của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Lập kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho từng giai đoạn, tham gia huy động các 
nguồn lực bổi dưỡng giáo viên dạy nghề. 

2. Theo đõi, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện quy định sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 
và xử lý các cơ sở dạy nghề vi phạm Quy định này. 

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quần lý dạy nghề của các Bộ, ngành, địa phương 

1. Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy định này. 

2. Lập kế hoạch, dự trủ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đối với các cơ sở 
dạy nghề thuộc phạm vi quản lý; báo cáo tình hình thực hiện công tác sử dụng, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề 
về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. 

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ sở dạy nghề 

1. Các cơ sở dạy nghề căn cứ vào yêu cầu xây dựng và phát triển, trình độ hiện có của đội ngũ giáo 
viên, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho từng giai đoạn, tửng năm học. Đảm bảo 
thực hiện giáo viên được luân phiên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo chu kỳ năm năm một lần; bồi 
dưỡng công nghệ mới hai năm một lần; bồi dưỡng nâng cao theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện các kế 
hoạch bồi dưỡng giáo viên, báo cáo tinh hình thực hiện lên cơ quan chủ quản và Tổng cục Dạy nghề. 

2. Mở lớp, hoặc kết hợp với các cơ sở dạy nghề khác để mở lớp bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng 
thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên; cử giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng do các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng thực hiện. 

3. Sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên dạy nghề, lạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để giáo viên dạy nghề 
tham gia học tập, bồi dưỡng theo quy định. 

4. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của giáo viên; có cơ chế khuyến khích các hoạt 
động tự bồi dưỡng của giáo viên. 

BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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(UYẾT ĐỊNH SỐ 08/2007/00-BLĐTBXH NGÀY 26 THÁNổ 3 NĂM 2007 


ỦA Bộ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Ban hành (uy chế tuyển sinh học nghề 


BỘ TRƯỬNG Bộ LA0 ĐỘNG - THƯỜNG BINH VÀ XÃ Hội 


Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 

Găn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, 


QUYẾT DỊNH: 


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh học nghề. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 3: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ có cơ sở dạy 
nghề trực thuộc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, 
Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề; Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị, cơ 
quan có liên quan chịu trách nhiệm thí hành Quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUY CHẾ TUYỂN SINH HỌC NGHỀ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Chương Ì 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề trinh độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ 
cấp, bao gồm: hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối 
tượng và khu vực; trinh tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trinh độ dạy nghề. 

2. Quy chế này áp dụng cho các cơ sở dạy nghề, bao gồm: trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, 
trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác, doanh nghiệp có 
đăng ký dạy nghề để tổ chức lớp dạy nghề trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

3. Quy chế này không áp dụng cho việc tuyển sinh đi học nghề ở nước ngoài và tuyển sinh để dạy 
nghề thường xuyên với chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, chương trình 
chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, nâng cao, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề. 

Điều 2. Hình thức tuyển sinh 

Tuyển sinh học nghề được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm theo quy định sau: 

1. Tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển, 

2. Tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp thực hiện theo hình thức xét tuyển, 

3. Tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng thực hiện theo hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi 
tuyển và xét tuyển. 

Việc chọn hình thức tuyển sinh học nghẻ trình độ cao đẳng do Hiệu trưởng các trường quyết định và 
công bố. 

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh 

1. Những người có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cấn học đều được tuyển sinh học 
nghề trình độ sơ cấp. 

2. Những người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ 
thông (viết tắt là THPT) tuỳ thuộc vào đối tượng tuyển sinh của từng nghề, nếu có đủ các điểu kiện sau đây 
đều được đăng ký học nghề trình độ trung cấp: 

a) Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động phù hợp với nghề cần học, 

b) Trong độ tuổi quy định, nếu đăng ký vào học các nghề có quy định giới hạn độ tuổi, 

c) Đạt được các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký vào học các nghề hoặc các trưởng có quy định sơ tuyển; 

d) Cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc quân 
nhân, công an nhân dân tại ngũ được đăng ký học nghề khi cấp có thẩm quyền cho phép. 

3. Những người đã tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp (viết tắt là TCCN), trung cấp nghề (viết 
tất là TÊN) sau đây gọi chung là THPT hoặc tương đương, nếu có đủ các điều kiện theo quy định tại các điểm 
a, b, c, d của khoản 2 Điểu này đều được đăng ký học nghề trình độ cao đăng. 

4. Những người không được đãng ký học nghề là những người thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Không thuộc diện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này; 

b) Đang bị truy tố hoặc dang trong thời kỳ thị hành án hình sự; 
c) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quê : sự; 

d) Bị tước quyền đăng ký học nghề hoi. bị kỷ luật bu2c thôi học chưa đủ một năm (tính từ ngày bị 

tước quyền tham dự tuyển sinh hoặc ngả: xý quyết định kỷ luật buộc thôi học đến ngày dự tuyển sinh). 
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Điều 4. Chính sách ưu tiên theo đối tượng 

1. Đối tượng tuyển thẳng vào học nghề được quy định như sau: 

a) Anh hủng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: tốt nghiệp THCS 
được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình 
độ cao đẳng; 

b} Thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc 1ế: tốt nghiệp 
THCS, THPT được tuyển thẳng ' vào học nghề trình độ trung cấp; nếu đạt một trong các giải nhất, nhì, ba và 
tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng phủ hợp với nghề đã đạt giải. Thời hạn 
được tính để tuyển thẳng không quá 3 năm kể từ ngày đạt giải đến ngày dự tuyển sinh học nghề; 

c) Người có bằng tốt nghiệp TCN loại khá trở lên hoặc người có bằng tốt nghiệp TÊN và có ít nhất hai 
năm làm việc theo nghề được đào tạo thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng đúng theo nghề 
đã được đào tạo; 

d) Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic quốc tế: tốt nghiệp THCS được 
tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao 
đẳng. Nếu chưa tốt nghiệp THCS, THPT sẽ được bảo lưu xem xét sau khi tốt nghiệp; 

đ) Học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT theo chương 
trinh lớp 12, sau khi tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp; nếu tốt nghiệp THPT 
loại trung bình thì phải đạt một trong, các giải nhất, nhì, ba hoặc nếu đạt giải khuyến khích và tốt nghiệp THPT 
từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng. Kết quả trong kỳ thí quốc gia chọn 
học sinh giỏi THPT theo chương trình lớp 12 của các học sinh đạt giải đang học lớp 11 sẽ được bảo lưu xem 
xét sau khi tốt nghiệp THPT; 

e) Những học sinh tốt nghiệp THCS, THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, nếu 
thuộc một trong các đối tượng sau: 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sỹ; 

- Có bố và mẹ là thương binh, bệnh binh mà một trong hai người bị mất sức lao động trên 81%; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện 
kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; 

- Là học sinh của các trường phổ thông dân tộc nội trú (kể cả dân lộc nội trú dân nuôi). 

g) Việc tuyển thẳng được thực hiện theo nguyên lắc sau: 

- Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 3 và nộp hồ sơ đúng thủ tục theo quy định tại Điều 9 của Quy 
chế này; 

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất của mình. 

Riêng với những đối tượng quy định tại các điểm d, đ, e chỉ áp dụng một lần đúng năm học sinh tốt 
nghiệp THCS, THPT. 

h) Ngoài những đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e của khoản này, những người đã trúng 
tuyển vào học nghề trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng nhưng ngay trong năm đó có lệnh điều động đi 
nghĩa vụ quân sự sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ, được xuất ngũ mà có nguyện vọng thì được nhận vào học 
nghề theo đúng trình độ trước đây đã trúng tuyển. 

2. Đối tượng ưu tiên khi xét tuyển, thí tuyển được quy định như sau: 

a) Nhóm ưu tiên 1 (viết tắt là UT1) bao gồm: 

- Đối tượng 01; thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh; 

- Đối tượng 02: người l.o động trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục ba (03) năm trở lên trong đó có ít 
nhất một (01) năm được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; người lao động thuộc tất cả 
các thành phần kinh tế được từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân hoặc được 
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Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Ghí Minh cấp bằng và huy 
hiệu Lao động sáng tạo; 

- Đối tượng 03: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như 
thương binh, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con 
của người có công giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tủ, đày; con của người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân lộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, con của ngưởi hoạt động cách 
mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 
trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 nãm 1945; 

- Đối tượng 04: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Đối tượng 05: người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và 
vùng sâu hải đảo. 

b) Nhóm tư tiên 2 (viết tắt là UT2) bao gồm: 

- Đối tượng 06: người mồ côi không nơi nương tựa; 

- Đối tượng 07: người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế; 

- Đối tượng 08: người có hoản cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; 

- Đổi tượng 09: con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp 
thường xuyên; 

~ Đối tượng 10: người có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Chính phủ. 

c) Những đối tượng quy định tại điểm a và b của khoản này nếu dự tuyển sinh vào học nghề sẽ được 
cộng thêm điểm ưu tiên vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển khi xác định điểm trúng tuyển theo quy định 
tại Điều 27 của Quy chế này. 

d) Điểm ưu tiên theo đối tượng được quy định như sau: 

- Điểm ưu tiên đối với nhóm UT1 là 2,0 điểm (hai điểm): 

- Điểm ưu tiên đối với nhóm. UT2 là 1,0 điểm (một điểm). 

đ) Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất. 

Điều 5. Chính sách ưu tiên theo khu vực 

1. Các khu vực tuyển sinh được phân chia như sau; 

a) Khu vực † (viết tắt là KV1) bao gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo và 
các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; 

b} Khu vực 2 - nông thôn (viết tắt là KV2 - NT) bao gồm: các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2, KV3; 

c) Khu vực 2 (viết tất là KV2) bao gồm: các thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã, các huyện ngoại 
thành của các thành phố trực thuộc Trung ương; 

d) Khu vực 3 (viết tắt là KV3) bao gồm: các quận nội thành của các thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THCS, THPT ở khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó. 
Nếu trong các năm học THCS, THPT có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng 
ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học ở các khu vực khác nhau hoặc nửa thởi gian học ở khu vực này, 
nửa thời gian học ở khu vực khác th được hưởng ưu tiên theo khu vực thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT. 

Quy định này được áp dụng cho tất cả các thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT từ trước 
năm đăng ký dự tuyển sinh học nghẻ. 

Riêng học sinh các trưởng phổ thông dân tộc nội trú được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú. 

3. Điểm ưu tiên theo khu vực được quy định như sau: 

a) Điểm ưu tiên đối với KV1 là 1,5 điểm (một điểm rưỡi); 


b) Điểm ưu tiên đối với KV2 - NT là 1,0 điểm (một điểm); 

c) Điểm ưu tiên đối với KV2 là 0,5 điểm (nửa điểm); 

d) Đối với KV3 không có điểm ưu tiên theo khu vực. 

Điểm ưu tiên theo khu vực sẽ được cộng thêm vào điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển của thí sinh khi 
xác định điểm trúng tuyển theo quy định tại Điều 27 của Quy chế này. 

Điều 6. Chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh và thông báo tuyển sỉnh. 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh. 

Cơ sỡ dạy nghề xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm theo hướng dẫn 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Kế hoạch tuyển sinh. 

a) Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký, căn cứ vào nhu cầu của xã hội và của người học nghề, 
trước ngày 01 tháng 8 hàng năm cơ sở dạy nghề xây dựng kế hoạch tuyển sinh học nghề cho năm sau của cơ 
sở mình về số lượng tuyến sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và gửi cho Sở Lao động- Thương binh và 
Xã hội nơi cơ sở dạy nghề tổ chức hoạt động dạy nghề. 

b) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề trên địa 
bàn về số lượng tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và gửi Tổng cục Dạy nghề trước ngày 01 
tháng 9 hàng năm. 

c) Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề trong toàn quốc về số 
lượng tuyển sinh của từng nghề theo trình độ đào tạo và báo cáo Bộ Lao động ~ Thương binh và Xã hội trước 
ngày 01 tháng 10 hàng năm. 

2. Thông báo tuyển sinh. 

Chậm nhất ba (03) tháng trước ngày xét tuyển, thi tuyển, cơ sở dạy nghề công bố công khai: chỉ tiêu 
tuyển sinh của từng nghề theo từng trình độ đào tạo; hinh thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, vùng tuyển 
sinh và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học nghề; thời gian xét tuyển và căn cứ xét tuyển hoặc thời gian thi tuyển 
và môn thi tuyển. 

Điều 7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ) và Uý ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung lả UBND cấp tỉnh) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
việc thực hiện Quy chế này ở các cơ sở dạy nghề thuộc quyền quản lý. 

2. Thanh tra Dạy nghề và các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Dạy nghề theo thẩm quyền có trách 
nhiệm thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở dạy nghề thực hiện theo đúng các quy định của Quy chế này. 

3. Các cơ sở dạy nghề có trách nhiệm tự tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong công tác 
tuyển sinh tại cơ sở minh theo quy định của Quy chế này. 


Chương II : 
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH 


Mục 1 
THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ 


Điều 8. Thủ tục và hồ sơ đăng ký học nghề trinh độ sơ cấp 

Người học nghề trình độ sơ cấp có thể đăng ký vào học nghề tại một hoặc nhiều cơ sở dạy nghề. Người 
học nghề đăng ký học nghề tại cơ sở dạy nghề nào thì nộp hỗ sơ đăng ký học nghề tại cơ sở dạy nghề đó. 

Thủ tục và hồ sơ đăng ký học nghề trình độ sơ cấp do cơ sở dạy nghề quy định. 
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Điều 9. Thủ tục và hồ sơ đăng ký học nghề trinh độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

1. Thí sinh có nguyện vọng học nghề trình độ trung cấp nghề hoặc trình độ cao đẳng nghề tại trường 
nào thì làm hồ sơ đăng ký học nghề tại trường đó. 

Thí sinh có thể đăng ký học nghề trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng tại một hoặc nhiều trường 
khác nhau. 

2. Hồ sơ đăng ký học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo hình thức xét tuyển gồm có: 

a) Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này; 

b) Hai (02) ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x8 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh 
của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên phiếu đăng ký học nghề, một ảnh nộp cho trường), 

c) Bản sao giấy chứng nhận tà đối tượng ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này 
(nếu có); 

_d) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu đăng ký học nghề trình độ trung cấp); bản sao 
bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu đăng ký học nghề trình độ cao đăng). Đối với những trường 
hợp tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương cùng năm đăng ký học nghề thi phải có bản sao giấy chứng 
nhận tốt nghiệp, 

đ) Bản sao học bạ THCS hoặc THPT (nếu căn cứ để xét tuyển dựa vào điểm tổng kết môn học của 
các nãm học) hoặc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cùng năm đăng ký học nghề 
(nếu căn cứ để xét tuyển dựa vào kết quả điểm thí tuyển sinh đại học, cao đẳng); 

e) Một (01) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh có dán sẵn tem thư. 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển học nghề trình độ cao đẳng theo hình thức thỉ tuyển gồm có: 

a) Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo theo Quy chế này; 

b) Ba (03) ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh 
của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên phiếu đăng ký học nghề, hai ảnh nộp cho trường); 

c) Bản sao giấy chứng nhận lả đối tượng ưu tiên theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quy chế này 
(nếu có); : 

đ) Ba (03) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh có dán sẵn tem thư. 

4, Hồ sơ đăng ký học nghề áp dụng cho đối tượng được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp 
hoặc trình độ cao đẳng gồm có: 

a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng học nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Quy chế này; 

b) Hai (02) ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6 có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí 
sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên phiếu đăng ký tuyển thẳng học nghề, một ảnh nộp cho cơ sở dạy nghề); 

c) Bản sao giấy chứng nhận là đối tượng được tuyển thẳng vào học nghề theo quy định tại khoản 1 
Điều 4 của Quy chế này, 

d) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc THPT (nếu thuộc đối tượng được tuyển thẳng vào học nghề 
trình độ trung cấp); bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (nếu thuộc đối tượng được tuyển thẳng 
vào học nghề trình độ cao đăng). Đối với những trường hợp tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương cùng 
năm đăng ký học nghề thì phải có bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp; 

đ) Một (01) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh có dán sẵn tem thư. 

5. Thủ tục nộp hồ sơ và phí tuyển sinh. 

a) Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký học nghề cho trường hoặc qua đường bưu điện chuyển phát 
nhanh theo đúng thời hạn quy định của trường nơi thí sinh đăng ký. Đối với những hồ sơ được chuyển qua 
đường bưu điện chuyển phát nhanh thì thời gian ghi trên dấu bưu điện được tính là ngày nộp hồ sơ đăng ký 
học nghề. 
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Sau khi nộp hổ sơ đăng ký học nghề, nếu thí sinh phát hiện có nhầm lẫn, sai sót hoặc có sự thay đổi 
liên quan đến nội dụng trong hồ sơ thì thông báo và bổ sung đầy đủ các giấy tờ hợp pháp cho trường trước 
ngày trưởng tổ chức xét tuyển hoặc tổ chức thi tuyển. 

b) Phí tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành, gồm có: phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng; phí 
đăng ký dự thi. 

Phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng được áp dụng đổi với tuyển sinh học nghề theo hình thức xét tuyển và 
áp dụng cho các đối tượng được tuyển thẳng, thí sinh nộp trực tiếp tại trường hoặc chuyển cho trường thông 
qua bưu điện. 

Phí đăng ký dự thi được áp dụng đối với tuyển sinh học nghề theo hình thức thi tuyển, thí sinh nộp trực 
tiếp cho trường trước khi dự thi. 


Mục 2 
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA 
CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH 


Điều 10. Tổ chức làm công tác tuyển sinh 

1. Đối với tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp. 

Việc thành lập tổ chức hoặc chỉ định một bộ phận chuyên môn trực tiếp làm công tác tuyển sinh do 
Hiệu trưởng hoặc Giám đốc cơ sở dạy nghề quyết định. 

2. Đối với tuyển sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

a) Hàng năm, Hiệu trưởng quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (viết tắt la HĐTS) và bộ phận giúp 
việc cho HĐTS để điều hành mọi công việc có liên quan đến tuyển sinh của trường. 

b) Bộ phận giúp việc cho HĐTS khi tuyển sinh theo hinh thức xét tuyển là Ban Thư ký HĐTS. Ban Thư 
ký HĐTS chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐTS. 

c) Bộ phận giúp việc cho HĐTS khi tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, gồm có: Ban Thư ký HĐTS, 
Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo và tuỳ điều kiện cụ thể của từng trường có thể thành 
lập Ban Cơ sở vật chất hoặc chỉ định một nhóm cán bộ làm công tác này. Các Ban này chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của Chủ tịch HĐTS. 

Điều 11. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS 

1. Thành phần HĐTS: 

a) Chủ tịch: là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền; 

b) Phó chủ tịch: là Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phỏng Đảo tạo; 

c) Uỷ viên thường trực: là Trưởng hoặc Phó trưởng phòng Đào tạo; 

d) Các uỷ viên: là một số Trưởng phòng, Trưởng khoa hoặc Trưởng bộ môn. 

Những người có người thân (vợ; chồng; con; anh, chị, em một) dự tuyển học nghề tại trường trong năm 
đó không được tham gia HĐTS. 

2. Nhiệm vụ và quyển hạn của HĐTS: 

a) Tổ chức thực hiện việc xét tuyển, thi tuyển theo đúng quy định tại Quy chế này; 

c) Giải quyết thắc mắc liên quan đến tuyển sinh, 

d) Thu và sử dụng phí tuyển sinh theo quy định; 

đ) Tổng kết công tác tuyển sinh. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS: 

a) Ban hành các quy định cụ thể về thi tuyển sinh của trường phù hợp với các quy định của pháp luật 
có liên quan và quy định tại Quy chế này; 
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b) Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Quy chế này: 

c) Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến công lác tuyển sinh của trường. 

Điểu 12. Thành phần, nhiêm vụ và quyền hạn của Ban thự ký HĐTS 

1. Thành phần Ban Thư ký HĐTS, gồm có: 

a) Trưởng ban do Uỷ viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm; 

b) Các uý viên gồm một số cán bộ Phỏng Đào tạo và một số giáo viên, giảng viên. 

Những người có người thân (vợ, chồng; con; anh, chị, em ruột) dự thi vào trường trong kỳ thi đó không 
được tham gia Ban Thư ký HĐTS. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký HĐTS: 

a) Làm thủ tục cho thí sinh dự thi, nhận bài thi của Ban Coi thi, bảo quản kiểm kê bài thi, dồn túi đánh 
số phách bài thi, bàn giao bài thi của thí sinh cho Ban Chấm thi vả thực hiện công tác nghiệp vụ trong quy 
trình chấm thì theo quy định (nếu tuyển sinh theo hình thức thi tuyển); 

b) Quản lý hồ sơ xét tuyển và các giấy tờ, biên bản liên quan đến xét tuyển hoặc bài thị; 

c) Báo cáo Chủ tịch HĐTS bằng văn bản tình hinh xét tuyển hoặc chấm thi; 

d) Dự kiến phương án điểm trúng tuyển; 

đ In và gửi giấy báo dự thi, giấy báo kết quả thị, giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. 

Ban Thư ký HĐTS chỉ được phép tiến hành công việc liên quan đến bài thi khi có mặt ít nhất tử 2 người 
của Ban trở lên. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Thư ký HĐTS: 

Điều hành các hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐT8. 

Điều 13. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đề thi 

1. Thành phần Ban Đề thi: 

a) Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐTS kiêm nhiệm; 

b) Uý viên thường trực; 

c) Tuỳ theo số lượng môn thi, Trưởng ban Đề thi chỉ định Trưởng môn thi cho từng môn. 

Giúp việc Ban đề thi có một hoặc hai cán bộ làm nhiệm vụ đánh máy, in, sao đóng gói đề thi. Những 
người có người thân (vợ, chồng; con; anh, chị, em ruột) dự thi vảo trường trong kỳ thi đó không được tham gia 
Ban Đề thi hoặc giúp việc Ban Để thi. 

2 . Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Đề thi: 

a} Giúp Chủ tịch HĐTS xây dựng đề thi, in, đóng gói và bảo quản, sử dụng để thi theo đúng quy định; 

b) Soạn thảo đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm thi đối với từng môn thi. 

Ban Để thì làm việc theo nguyên tắc độc lập và trực tiếp giữa Trưởng ban Đề thị với từng Trưởng môn 
thi, không làm việc tập thể toàn Ban. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Đề thì: 

a) Lựa chọn người tham gia làm đề thi và nêu yêu cầu biên soạn đề thị; 

b) Tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến đề thi theo đứng quy định ra đề thì; 

c) Xét duyệt, quyết định chọn đề thi chính thức và đề thí dự bị, xử lý các tình huống cấp bách và bất 
thường về đề thi trong kỳ thị; 

d) Chịu trách nhiệm trước HĐTS về chất lượng chuyên môn và quy trình bảo mật đề thi cùng toàn bộ 
các công việc liên quan đến đẻ thi. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ viên thường trực Ban Đề thi: 

a) Nghiên cứu nắm vững các quy định về các công việc liên quan đến đề thí, chuẩn bị sách giáo khoa 
và tài liệu tham khảo cần thiết để Trưởng ban Đề thi điều hành công tác đề thí; 
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b) Lập kế hoạch và lịch duyệt đẻ thi, tổ chức phản biện, ghỉ biên bản xét duyệt để thỉ trong các buổi 
làm việc giữa Trưởng ban Đề thi với từng Trưởng môn thị, 

c) Lập kế hoạch và trực tiếp tổ chức ín, sao, đông gói, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi cho các 
điểm thi, phòng thì. 

5. Nhiệm vụ và quyền hạn cửa Trưởng môn thi: 

a) Nắm vững và quán triệt đầy đủ yêu cầu của việc ra đề thi của môn thi do mình phụ trách, 

b) Nghiên cứu các đề thi đã được giới thiệu để chọn lọc, chỉnh lý, tổ hợp và biên soạn đề thi mới đáp 
ứng các yêu cầu của đề thi tuyển sinh. Dự kiến phương án chọn để chính thức và dự bị (kế cả đáp án và 
thang điểm) để trình Trưởng ban Đề thì xem xét, quyết định; 

c) Giúp Trưởng ban Đề thi theo dõi, giải đáp và xử lý các vấn để liên quan đến đề thi do minh phụ trách 
trong thời gian thi và chấm thị, 

Trưởng môn thi không tham gia quyết định chọn đề thi chính thức cho kỳ thí. 

Điều 14. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Coi thi 

1. Thảnh phần Ban Coi thí: 

a) Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐTS kiêm nhiệm; 

b) Uỷ viên thường trực do Trưởng ban Thư ký HĐTS kiêm nhiệm, 

c) Các uỷ viên gồm: một số Trưởng hoặc Phó trưởng phòng, khoa; một số Trưởng bộ môn và một số cán bộ 
coi thí, cán bộ giám sát phòng thị, trật tự viên, cán bộ y tế, nếu thấy cần thiết có thể mời công an tham gia. 

Nếu trường có nhiều điểm thi thì ở mỗi điểm thi Trưởng ban Coi thi chỉ định một uỷ viên của Ban làm 
cán bộ phụ trách điểm thi. 

Trong trường hợp thiếu cán bộ coi thi, Ban Coi thi được phép mời giáo viên, giảng viên các trường khác 
hoặc cán bộ đang công tác tại các cơ quan quản lý nhả nước vẻ dạy nghề làm cán bộ coi thi nếu được sự 
đồng ÿ bằng văn bản của cơ quan quản lý cán bộ, giáo viên, giảng viên đó và của Chủ tịch HĐTS. 

Những người có người thân (vợ, chồng; con; anh, chị, em ruột) dự thi vào trường trong kỳ thi đó không 
được tham gia Ban Coi thi. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Coi thi: 

Thực hiện tất cả các công việc liên quan đến coi thi từ việc bố trí lực lượng coi thi, bảo vệ phòng thí, tổ 
chức coi thi, thu và bàn giao bài thi, bảo đảm an toàn cho kỳ thí tuyển sinh và bài thi của thí sinh. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Coi thị: 

a) Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các công việc liên quan đến coi thi; quyết định danh sách cán 
bộ phụ trách điểm thì và danh sách cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thị, trật tự viên, cán bộ y tế, công 
an, nhân viên phục vụ tại các điểm thi (nếu có nhiều điểm thi); 

b) Quyết định xử lý các tình huống xảy ra trong các buổi thi theo đúng quy định. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ phụ trách điểm thỉ: 

a) Thay mặt Trưởng ban Coi thi điều hành toàn bộ các công việc liên quan đến coi thi tại điểm thi được giao; 

b) Xử lý các tinh huống xảy ra trong các buổi thi, nếu tình huống phức tạp phải báo cáo Trưởng ban 
Coi thi giải quyết; 

c) Chọn cử một số cán bộ thuộc trưởng làm cán bộ giám sát phỏng thị, 

d) Tổ chức bốc thăm phản công cán bộ coi thì tại các phỏng thi trước mỗi buổi thì. 

Điều 15. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấm thí 

1. Thành phần Ban Chấm thì: 

a) Trưởng ban do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐTS kiêm nhiệm; 

b) Uÿ viên thường trực do Trưởng ban Thư ký HĐTS kiêm nhiệm; 

c) Các uỷ viên gồm một số cán bộ phụ trách từng môn chấm thi (gọi là Trưởng môn chấm thì) và các 
cán bộ chấm thì. 
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Danh sách các uỷ viên và lịch làm việc của Ban Chấm thi phải được bảo mật. 

Những giáo viên, giảng viên đang trong thởi kỳ tập sự và những người có người thân (vợ: chồng; con; 
anh, chị, em ruội) dự thi vào trường thì không được tham gia chấm thi của kỳ thi đó. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấm thi: 

Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến chấm thi đúng quy định và tiến độ chấm thi theo kế 
hoạch của HĐTS. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Chấm thì: 

a) Điều hành các công việc liên quan đến chấm thi; chịu trách nhiệm trước HĐTS vẻ chất lượng, tiến 
độ và quy trình chấm thì; 

b) Trong trường hợp thiếu cán bộ chấm thi, Trưởng ban Chấm thi có thể mời giáo viên, giảng viên của 
trường khác tham gia chấm thi. Hợp đồng chấm thi giữa Ban Chấm thi và cá nhân được mời phải có xác nhận 
của Hiệu trưởng. 

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Uý viên thường trực Ban Chấm thi: 

Điều hành các uỷ viên Ban Chấm thi thực hiện các công tác nghiệp vụ trong chấm thi theo quy định. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng mòn chấm thí: 

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐTS và Trưởng ban Chấm thi về việc chấm các bài thí thuộc môn 
thi mình phụ trách theo đúng quy trình chấm thì; 

b) Lập kế hoạch chấm thi, tổ chức giao nhận bài thi, phân công cán bộ chấm thi; 

c) Thường xuyên kiểm tra hất lượng chấm từng bài từ lần chấm đầu, uốn nắn kịp thời và sửa các sai 
sót của cán bộ chấm thi. Nếu phát hiện bài thi có nghỉ vấn vi phạm quy định cần báo cáo Trưởng ban Chấm 
thi biết để tổ chức kiểm tra các môn thi khác của thí sinh đó; 

___đ) Trước khi chấm, tổ chức cho cán bộ chấm thi thảo luận nắm vững đáp án, thang điểm. Sau khi 
chấm xong, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm; 

đ) Kiến nghị Trưởng ban Chấm th thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với cán bộ chấm thi vi phạm 
quy định hoặc chấm sai sót nhiều, 

Điều 16. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Phúc khảo 

1. Thành phần Ban Phúc khảo gồm: 

a) Trưởng ban do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường đảm nhiệm; 

b) Các uỷ viên gồm một số cán bộ giảng dạy có trình độ của các bộ môn. 

Danh sách các uỷ viên vả lịch làm việc của Ban Phúc khảo phải được bảo mật. Các cán bộ đã tham 
gia Ban Chấm thi không được tham gia Ban Phúc khảo. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Phúc khảo: 

Khi thí sinh có đơn để nghị phúc khảo theo đúng quy định, Ban Phúc khảo có nhiệm vụ: 

a) Kiểm tra lại các sai sói, cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi của người này sang ngưởi khác; 

b) Chấm lại các bài thi mà thí sinh khiếu nại có sai sót so với thang điểm chính thức; 

c) Chấm bài thi thất lạc đã được tìm thấy; 

d) Chấm phần bải thị bị thiếu của thí sinh do sai sót của HĐTS nay đá được tìm thấy; 

đ) Trình Chủ tịch HĐTS quyết định điểm bài thí sau khi đã chấm xong. 


Mục 3 
XÉT TUYẾN 


Điều 17. Xét tuyển học nghề trình độ sơ cấp 
Những người có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này, nếu nộp hồ sơ đăng 
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ký học nghề trình độ sợ cấp đúng thủ tục theo quy định của cơ sở dạy nghề nào thì được cơ sở dạy nghề đó 
tuyển vào học nghề trình độ sơ cấp. 

Điều 18. Xét tuyển học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

1. Thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 3 và nộp hồ sơ đúng thủ tục 
theo quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 9 của Quy chế này thì đủ điều kiện để xét tuyển vào học nghề trình 
độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng. 

2. Xét tuyển học nghề trình độ trung cấp, tuỳ thuộc vào đối tượng tuyển sinh của từng nghề được thực 
hiện theo một trong các căn cứ sau: 

a) Điểm xét tốt nghiệp THCS hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT; 

b) Điểm tổng kết các môn học của 4 năm học THCS hoặc 3 năm học THPT; 

c) Điểm tổng kết các môn học lớp cuối THCS hoặc THPT; 

d) Điểm thi tuyển cao đẳng hoặc đại học cùng năm đăng ký dự tuyển học nghề trình độ trung cấp. 

3. Xét luyển học nghề trình độ cao đẳng được thực hiện theo một trong các căn cứ sau đây: 

a) Điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; 

b) Điểm tổng kết các môn học của các năm học THPT hoặc tương đương; 

c) Điểm thi tuyển đại học củng nằm đăng ký học nghề trình độ cao đẳng. 

4, Việc chọn một trong các căn cứ theo quy định tại khoản 2, khoản 3 của Điều này để làm điểm xét 
tuyển do HĐTS quyết định và thông báo công khai cho thí sinh biết trước khi nhận hỗ sơ đăng ký học nghề. 


Mục 4 
THỊ TUYỂN 


Điều 19. Điều kiện dự thi 

Thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 và nộp hồ sơ đúng thủ tục theo quy định tại 
khoản 3, khoản 5 Điều 9 của Quy chế này thì được dự thi tuyển sinh vào học nghề trình độ cao đăng. 

Điều 20. Môn thí, thời gian thí và những quy định về để thi 

1. Môn thi, thời gian thi. 

a) Số môn thi tuyển sinh là ba (03) môn đã được học trong chương trình THPT 

b) Thời gian làm bài của mỗi môn thi từ 120 phút đến 150 phút. 

c) Thời gian quy định cho kỹ thi, gồm có: thời gian làm thủ tục dự thi; thời gian làm bài và thời gian dự 
trữ cho trưởng hợp cần thiết. 

Thời gian quy định cho kỳ thi, lịch thi từng môn thi do Chủ tịch HĐTS quyết định và được thông báo cho 
thí sinh trong giấy báo dự thi. 

2. Yêu cầu về nội dung đề thì. 

a) Nội dung đề thi phù hợp với trình độ chung của thí sinh và đạt được yêu cầu phân loại trình độ học 
lực của thí sinh và phủ hợp với thời gian làm bài quy định cho mỗi môn thì. 

b) Nội dụng đề thì đạt được yêu cầu về kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ 
năng thực hành của thí sinh trong phạm vì chương trình THPT (chủ yếu là chương trình lớp 12), phù hợp với 
quy định về điều chỉnh nội dung học tập bậc THPT. 

c) Nội dung đề thi bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai sói. 

3. Ra đề thi. 

a) Trưởng ban Đẻ thí được chủ động lựa chọn hình thức và tổ chức thực hiện việc xây dựng để thí phù 
hợp với điều kiện tổ chức thi tuyển của trường, bảo đảm các yêu cầu về nội dung đề thi quy định tại khoản 2 
và bảo mật đối với đẻ thi theo quy định tại khoản 4 của Điều này. 
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b) Đề thi bao gồm có một đề chính thức và hai đề thi dự bị. Trưởng ban Đề thi lựa chọn đề thi chính 
thức, để thi dự bị và trực tiếp chỉ đạo việc in và nhân bản đề thị, đáp án thì. 

4. Bảo mật đề thi. 

Trưởng ban Đề thi chịu trách nhiệm về bảo mật đề thi và quy định chế độ bảo mật đề thi với các nội 
dung sau: 

a) Quy định khu vực làm để thí và nội quy hoạt động trong khu vực làm để thị; 

b) Chế độ bảo mật trong quá trình biên soạn, in ấn, đóng gói đề thi; 

c) Chế độ bảo mật trong bảo quản và phân phối để thi. 

5. Sử dụng đề thi chính thức và đề thi dự bị. 

a) Phong bì đề thi chính thức chỉ được mở để sử dụng tại phòng thi đúng ngày, giờ và môn thi do Chủ tịch 
HĐTS quy định thống nhất và được dùng để đối chiếu, kiểm tra đề thi đã phát cho thí sinh hoặc chép lên bảng. 

b) Đề thi dự bị chỉ sử dụng trong trường hợp đề thi chính thức bị lộ, khi có đủ bằng chứng xác thực và 
có kết luận chính thức của HĐTS và cơ quan Công an địa phương. 

Điều 21. Phòng thi và làm thủ tục dự thi cho thí sinh 

1. Phòng thì. 

Phòng thi có đủ ánh sáng, bản, ghế, phấn, bảng. Khoảng cách giữa hai thí sinh liền kế nhau phải từ 
1,2m trở lên. Vị trí phòng thí an toàn, yên tính. Mỗi phòng thi có hai cán bộ coi thí. Chậm nhất là một tuần 
trước kỷ thí, HĐTS chuẩn bị xong địa điểm phòng thi cần thiết cho đủ số thí sinh dự thi. 

2. Làm thủ tục cho thí sinh dự thi. 

a) Trước ngày thi, Ban Thư ký HĐTS hoàn thành danh sách thí sinh của từng phỏng thi để dân trước 
mỗi phòng thi. Mỗi phòng thi có một bản danh sách kèm theo ảnh của thí sinh để trao cho cán bộ coi thi đối 
chiếu kiểm tra trong các buổi thi. 

b) Chậm nhất là mười tăm (15) ngảy trước ngày thị, Ban Thư ký HĐTS in và gửi Giấy báo dự thì cho thí 
sinh thông qua bưu điện hoặc trực tiếp giao cho thí sinh. 

c) Trong ngày làm thủ tục cho thí sinh dự thi, Ban Thư ký HĐTS có trách nhiệm phổ biến Quy chế 
luyển sinh học nghề và các quy định về thi tuyển sinh của trường; hướng dẫn thí sinh đến phòng thí; thu phí 
dự thi; bổ sung, điều chỉnh những thông tin liên quan đến thí sinh như: họ, tên ... do thiếu hoặc sai sót. 

Điều 22. Công tác coi thì 

Coi thi. 

Trong khi coi thi, cán bộ ooi thí (viết tắt là CBCT) không được sử dụng các phương tiện thông tín, liên 
lạc; không được giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất cứ hình thức nào; không được làm việc riêng, sử dụng 
điện thoại di động, hút thuốc hoặc sử dụng đồ uống có cồn và các chất kích thích trong khi coi thi; có mặt 
đúng giờ và thường xuyên tại phòng thi để làm nhiệm vụ trong quá trình coi thi theo trình tự sau: 

a) Khi có hiệu lệnh gọi vào thi, CBCT gọi thí sinh vào phòng thi theo số báo danh, nhận diện thí sinh 
qua thẻ dự thi hoặc giấy báo dự thi (nếu giấy báo dự thi kiêm thẻ dự thi); kiểm tra và không cho thí sinh mang 
các tài liệu, phương tiện đã bị cấm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 của Quy chế này; hướng dẫn thí 
sinh ngồi đúng chỗ quy định; 

bỳ Khi có hiệu lệnh nhận đề thi, một CBCT đi nhận đề thi, một CBCT nhắc nhở thí sinh những điều cần 
thiết về ký luật phòng thí; ký tên vào tất cả các tờ giấy thi và giấy nháp của thí sinh, hướng dẫn thí sinh ghỉ số 
báo danh vả điền đẩy đủ vào các mục cần thiết của giấy th trước khi làm bài thi; 

c) Khi có hiệu lệnh mở đẻ thi, CBGT phải chứng minh cho tất cả thí sinh trong phòng thi thấy rõ phong 
bì đề thi được dán kín, chặt, không bong mép, có đủ nhãn và dấu niêm phong. Sau đó bóc phong bì đề thì và 
phát đề thi đã in sẵn cho từng thí sinh. Nấu phải chép đề thi thì CBCT vừa đọc vừa chép đề thí lên bảng. Đọc 
đề thí, vừa đủ nghe, chép để thi phải rõ ràng, chính xác, đúng nguyên văn đề thi. Không được thảo luận, sao 
chép, giải bài thi, mang đẻ thi ra ngoài phòng thì (điểm thi nếu có) hoặc giải thích đề thi cho thí sinh; 
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d} Khi thí sinh bắt đầu làm bài thi, CBCT phải đối chiếu ảnh của thí sinh trong thẻ dự thi hoặc giấy báo 
dự thi (nếu giấy báo dự thi kiêm thẻ dự thị) với ảnh trong danh sách thí sinh dự thi và bao quát chung †rong 
phỏng thí. Không đứng sát thí sinh trong khi thí sinh đang làm bài thi. Chỉ được phép giải đáp thắc mắc của thí 
sinh trong giới hạn cho phép theo quy định, khi giải đáp thắc mắc của thí sinh phải công khai; 

đ) Chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thí sớm nhất là sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của môn 
thi, sau khi thí sinh đã nộp bài thi và đề thi. Nếu thí sinh bị đau ốm bất thường hoặc có nhu cầu chính đáng 
nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi hoặc báo cáo cán 
bộ phụ trách điểm thi (nếu có) giải quyết; 

e) Nếu thí sinh có hành vi vi phạm quy định trong khi thi thì lập biên bản xử lý theo quy định tại Điều 32 
của Quy chế này. Nếu có tình huống bất thường xảy ra trong phòng thi thì báo cáo ngay cán bộ phụ trách 
điểm thi (nếu có) hoặc Trưởng ban Coi thi giải quyết; 

g) Mười lầm (15) phút trước khi hết thời gian làm bài, CBCT thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết; 

h) Khi có hiệu lệnh kết thúc buổi thi, CBCT yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và thu bài thi của tất cả thí 
sinh. Khi nhận bài thi của thí sinh phải đếm đũ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi rõ số 
tở và ký tên vào bản danh sách theo dõi thí sinh; 

¡) CBCT kiểm tra, sắp xếp bài thi theo thứ tự số báo danh và cho vào túi bải thi. Bàn giao toản bộ bài 
thì cùng với các biên bản xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm và tang vật (nếu có) cho Ban Thư ký HĐTS§ ngay sau 
mỗi buổi thi; 

kỳ Chứng kiến Ban Thư ký HĐTS niêm phong từng túi bài thi ngay tại chỗ sau khi đã bản giao xong. 
Mỗi túi bải thi dán ba (03) nhãn niêm phong vào chính giữa ba (03) mép dán. Trên mỗi nhãn phải đóng dấu 
niêm phong vào bên phải và bên trái của nhãn (một nửa dấu in trên nhãn, một nửa dấu in trên túi bải thị). Uỷ 
viên Ban Thư ký HĐTS và hai CBCT ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao. 

2. Giám sát các phỏng thị. 

Cán bộ giám sát phòng thi giám sát các hoạt động coi thi của CBCT, của trật tự viên và thí sinh; kiểm 
tra và nhắc nhở CBCT triệt để thu giữ tài liệu, phương tiện nếu thí sinh mang trái phép vào phòng thi; lập biên 
bản xử lý CBCT có hành vi vi phạm quy định tại Điều 31 của Quy chế nảy. 

3. Bảo đảm trật tự và an toàn cho kỳ thi. 

Trật tự viên, công an (nếu có) có trách nhiệm sau: 

a) Giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực được phân công; 

b) Không để bất cứ người nảo không có trách nhiệm đến khu vực thí; không bỏ vị trí, không tiếp khách 
trong khi làm nhiệm vụ; không đi vào phòng thí; không trao đổi, tiên hệ với thí sinh; 

c) Kịp thời báo cáo cho Trưởng ban Coi thi hoặc cán bộ phụ trách điểm thi (nếu có) về các tình huống 
Xẩy ra trong lúc thị để kịp thời xử lý; 

d} Áp tải và bảo vệ an toàn để thi và bài thi của thí sinh trong khi vận chuyển (nếu được HĐTS yêu cầu). 

4. Y tế trong kỳ thi. 

Cán bộ y tế có trách nhiệm sau: 

a) Có mặt thưởng xuyên trong suốt kỳ thi tại điểm thi do HĐTS quy định để xử lý các trường hợp thí 
sinh đau ốm trong thời gian thì; 

b) Kịp thời sơ cứu hoặc cho thí sinh đi bệnh viện cấp cứu, nếu thấy cần thiết; 

c) Không lợi dụng việc khám, chữa bệnh để có những hành vi vị phạm quy định về thí tuyển sinh. 

Điều 23. Trách nhiệm của thí sinh trong kỷ thí 

1. Có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong giấy báo dự thi để lam thủ tục dự thi, cụ thể: 

a) Xuất trình giấy tờ cần thiết theo giấy báo dự thí; 

b) Nộp phí dự thị; 
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c) Nhận thẻ dự thi (nếu giấy báo dự thi không kiêm thẻ dự thì); 

d) Nhận phòng thi, nghe phổ biến Quy chế tuyển sinh học nghề và quy định về thi tuyển sinh của trường; 

8) Nếu phát hiện thấy có những sai sót hoặc có nhầm lẫn liên quan đến bản thân khi làm thủ tục dự thi 
thì để nghị Ban Thư ký HĐTS điều chỉnh ngay. Trường hợp bị mất thẻ dự thi hoặc giấy báo dự thi (nếu giấy 
báo dự thi kiêm thẻ dự thí) thì báo cáo và làm giấy cam đoan để Trưởng ban Coi thi xem xét, xử lý. 

2. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm mười lăm (15) phút sau khi đã 
bóc đề thi không được dự thi. 

3. Khi vào phỏng thị, tuân thủ theo các quy định về thi tuyển của trường và các quy định sau: 

a) Trình thẻ dự thi hoặc chứng minh nhân dân cho CBCT khi được yêu cầu; 

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chỉ, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử 
không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản, giấy thấm, giấy nháp chưa dùng; 

c) Không mang vào khu vực thi và phỏng thi giấy than, bút xoá, vũ khí, chất nổ, chất gây cháy, đồ 
uống có cồn, tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin 
có thể lợi dụng để làm bài thi. Không hút thuốc và sử dụng các chất kích thích trong phòng thị; 

d) Ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi, giấy nháp trước khi làm bài thi; 

đ) Làm bài thỉ rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng trên bài thị. 
Không làm bài thi bằng hai loại mực khác máu nhau hoặc mực đồ, bút chỉ (trừ hình tròn vẽ bằng compa được 
dùng bút chỉ). Các phân viết nếu thấy sai thì gạch chéo, không dùng bút xoá để xoá; 

e) Bảo vệ bài thi của mình, không xem bài của thí sinh khác, không trao đổi ý kiến, tài liệu khi làm bài thị; 

g) Nếu có thắc mắc về đề thi cần hỏi CBCT thì hỏi công khai. Giữ trật tự, im lặng trong phòng thi. Nếu 
ốm, đau bất thường báo cáo CBCT xử lý; 

h) Khí hết thời gian làm bài thi ngừng làm bải và nộp bài thi cho CBCT; ghỉ số tờ giấy thí đã nộp và ký 
tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh. Không nộp giấy nháp thay cho giấy thi; 

Ï) Chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài thi sau khi đã được 
CBCT cho phép. Với những trường hợp ốm, đau cần cấp cứu thì cán bộ phụ trách điểm thi (nếu có) hoặc 
Trưởng ban Coi thi quyết định. 

Điều 24. Xử lý các sự cố bất thường của đề thi 

1. Trường hợp đề thí sai do ra đề thi sai, in đề thi sai hoặc chép để thi lên bảng sai. 

Khi phát hiện đề thi có sai sót, CBCT cùng cán bộ phụ trách điểm thi (nếu có) hoặc Trưởng ban Coi thị 
làm biên bản và báo cáo kịp thời với Chủ tịch HĐTS. 

Tuỷ theo tính chất và mức độ sai sót của đề thi và thời điểm phát hiện sai sót, Chủ tịch HĐTS quyết 
định xử lý theo một trong các phương án sau: 

a) Ra lệnh sửa chữa các sai sót và thông báo cho thí sinh biết nhưng không kéo dải thời gian làm bãi 
thi của thí sinh; 

b) Ra lệnh sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh biết và quyết định bổ sung thởi gian tâm bài thi 
của thí sinh; 

c) Không sửa chữa, cứ để thí sinh làm bài thi nhưng phải xử lý khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án 
và thang điểm cho thích hợp); 

d) Tổ chức thí lại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức th lại. 

2. Trường hợp đề thi bị lộ. 

a) Chủ tịch HĐTS quyết định đình chỉ môn thi đã bị lộ đề thị, thông báo cho thí sinh biết và báo cáo với 
cơ quan có thâm quyền về việc đình chỉ môn thi. Các buổi thi khác vẫn bình thường theo lịch thí. Môn thi đã bị 
lộ đề thi sẽ được thi ngay sau buổi thi cuối cùng bằng đề thi dự bị. 
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b) Sau khi thi, Chủ tích HĐTS phải làm việc với cơ quan công an địa phương để xác minh, kết luận 
nguyên nhân lộ để thi, người làm lộ đề thi và những người có liên quan, tiến hành xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 25. Công tác chấm thị 

1. Khu vực chấm thi. 

a) Khu vực chấm thi bao gồm nơi chấm thì và nơi bảo quản bài thi được bảo đảm tuyệt đối an toàn 
trong suốt thời gian chấm thi, có đủ phương tiện phỏng chống cháy, bảo mật, bảo quản bài thi. 

b) Việc đóng, mở cửa của khu vực chấm thi trước và sau mỗi buổi chấm thì do Trưởng môn chấm thi và 
uỷ viên Ban Thư ký HĐTS cùng đồng thời thực hiện. 

c) Người hoạt động trong khu vực chấm thì phải chấp hành đúng các quy định của Ban Chấm thi. 

2. Quy trình chấm thi. 

Trưởng ban Chấm thí phê duyệt phiếu chấm thi. Phiếu chấm thi được thiết kế riêng phù hợp với đáp án 
và thang điểm chỉ tiết cho từng môn thi. 

Việc chấm thí được thực hiện theo hai vòng độc lập. Không được sử dụng các loại bút xoá, bút có cùng 
màu mực với màu mực trong bài thi của thí sinh khi chấm ti. 

a) Lần chấm thứ nhất. 

Sau khi đánh số phách, rọc phách bài thi của thí sinh, Ban Thư ký HĐTS cùng Trưởng môn chấm thi tổ 
chức cho cân bộ chấm thi bốc thăm và thực hiện bản giao túi bài thi cho cán bộ chấm thí. Cán bộ chấm thi 
kiểm tra số lượng bài thi, số tở, số phách trong từng bải thi đồng thới ký tên vào danh sách bốc thăm trước khi 
chấm thị. Chỉ chấm những bài thi hợp lệ theo quy định. 

Khi chấm, cán bộ chấm thí gạch chéo tất cả các phần giấy trắng còn thừa trên các tờ giấy thi do thí 
sinh không viết hết. Ngoài những nét gạch chéo trên các phần giấy còn thừa, cán bộ chấm thị không được 
thêm bất cứ điều gi vào bài thi của thí sinh. Điểm thảnh phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) được 
ghi vào phiếu chấm thi, cán bộ chấm thi ghi rõ họ tên và ký vào phiếu chấm thí của bài thi đó. 

Chấm xong túi bài thi nào, cán bộ chấm thì giao trực tiếp túi bài thi ấy và tất cả các phiếu chấm thi cho 
Ban Thư ký HĐTS. 

b) Lần chấm thứ hai. 

Sau khi chấm xong lần thứ nhất, Ban Thư ký HĐTS giữ tập phiếu chấm thi và cùng Trưởng môn chấm 
thi tiếp tục cho cán bộ chấm thi bốc thăm túi bài thi để chấm lần thứ hai với cách làm tương tự như chấm lần 
thứ nhất nhưng phải có biện pháp để túi bài thì không giao trở lại đúng người đã chấm thi lần thứ nhất. 

Người chấm thi lần thứ hai chấm trực tiếp vào bài thí của thí sinh. Ghỉ điểm thành phần, điểm toàn bải 
và ký, ghi rõ họ tên vào bài thi của thí sinh. 

Chấm xong túi bài thi nào, cán bộ chấm thi giao trực tiếp túi bài thi ấy cho Ban Thư ký HĐ1S. 

3. Thang điểm. 

a) Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Mỗi câu hỏi có điểm lẻ lả bội số của 0,25 điểm. Điểm toàn 
bài có điểm lẻ 0,25 thi quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ 0,75 thì quy tròn thành 1,0. 

b) Cán bộ chấm thí cho điểm đúng theo thang điểm và đáp án đã được Trưởng ban Đề thi phê duyệt và 
không quy tròn điểm lề của điểm toàn bải tại các lần chấm. Những bài thí cô cách giải sáng tạo, độc đáo khác 
với đập án, cán bộ chấm thi có quyền đề xuất điểm thưởng và mức điểm thưởng với Trưởng môn chấm thi để 
trình Trưởng ban Chấm thi quyết định, mức điểm thưởng không vượt quá 1,0 điểm (một điểm) cho một bài thi. 

4. Xử lý kết quả chấm thi. 

Ban Thư ký HĐTS so sánh kết quả hai lần chấm độc lập và xử lý như sau: 

a) Nếu kết quả hai lần chấm giống nhau thì giao túi bài thi đó cho hai cán bộ chấm thi thống nhất việc 
quy tròn điểm, ghi điểm vào bài thi, ký và ghỉ rõ họ, tên vào tất cả các tờ giấy thì của thí sinh. 
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Trường hợp điểm toàn bài giống nhau hoặc lệch nhau 0,25 điểm nhưng điểm thành phần lệch nhau thì 
hai cán bộ chấm thi cùng kiểm tra và thống nhất lại điểm đúng theo đáp án quy định; 

b) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì rút bài thi đó cùng phiếu chấm thì rồi giao 
cho Trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lại tần thứ ba trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng màu mực khác lần 
chấm trước đó; 

c) Nếu kết quả của hai trong ba lần chấm giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. 
Nếu kết quả của ba lần chấm lệch nhau thì Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm 
làm điểm cuối cùng. Trưởng môn chấm thì quy tròn, ghi điểm vào bài thi, ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ 
giấy làm bài thi của thí sinh. 

Những bài thi cộng điểm sai được sửa lại ngay sau khi phát hiện. 

5. Quản lý điểm bài thi trước khi công bố điểm thi: 

Trước khi công bố điểm thị, tất cả các tài liệu liên quan đến điểm bài thi được niêm phong và giao 
Trưởng ban Thư ký HĐTS trực tiếp bảo quản. 

Điều 28. Giải quyết khiếu nại về điểm thi của thí sinh 

1. Thời hạn giải quyết khiếu nại về điểm thi của thí sinh. 

a) HĐTS chỉ nhận đơn khiếu nại về điểm thi của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể tử ngày công bố 
điểm thi tuyển. Chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, HĐTS tổ chức phúc khảo và trả lời đơn 
khiếu nại vẻ điểm thi của thí sinh. 

b) Thí sinh có đơn khiếu nại về điểm thi, nộp phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phát 
hiện sai sót trong quá trình chấm thi thì HĐTS hoàn trả khoản phí này cho thí sinh. 

2. Tổ chức phúc khảo. 

a) Việc tổ chức phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng ban 
Phúc khảo. Địa điểm làm việc của Ban Phúc khảo do Chủ tịch HĐTS quy định và cũng được bảo vệ như khu 
vực chấm thi. 

b) Trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo, Ban Thư ký HĐTS tiến hành các công việc sau: 

- Tra cứu Bản đối chiếu số báo danh và số phách để tìm ra số phách bài thi. Rút bài thì, đối chiếu với 
danh sách theo dõi thí sinh để kiểm tra đối chiếu số tờ giấy thi; 

- Kiểm tra sơ bộ tình trạng bái thi, đối chiếu những phần thí sinh khiếu nại trong đơn và trong bài thị. 
Cộng lại điểm thành phần, đối chiếu lại điểm bài thi đã công bố để phát hiện các hiện tượng sai sót. Nếu phát 
hiện có sự cố bất thường thì lập biên bản báo cáo Chủ tịch HĐTS quyết định, 

- Tập hợp các bài thi đề nghị phúc khảo cùng một môn thi vào túi bài thi, ghi rõ số bài thi và số tờ của 
từng bài thị hiện có trong túi và bàn giao cho Ban Phúc khảo. Việc giao nhận bài thí theo đúng các thủ tục như 
quy trình chấm thi được quy định tại khoản 2 Điều 25 của Quy chế này; 

- Giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh và số phách, nguồn gốc bài thi và không ghép đầu phách; 

c) Việc phúc khảo mỗi bài thi do hai cán bộ phúc khảo thực hiện riêng biệt, trực tiếp trên bài thì của thí 
sinh bằng mực có mầu khác. 

d) Xử lý điểm các bài thí sau khí phúc khảo: 

- Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì Trưởng ban Phúc khảo quy tròn điểm, ghi điểm, 
ký tên xác nhận điểm chính thức lên bài thị; 

- Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự lệch nhau thi rút bài thí giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ 
chức chấm lần thử ba trực tiếp lên bài thi cuả thí sinh bằng mực mảu khác lần chấm trước đó; 

- Nếu kết quả của hai trong ba lần chấm phúc khảo giống nhau thi lấy điểm giống nhau làm điểm chính 
thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm 
phúc khảo lảm điểm chính thức, Trưởng ban Phúc khảo quy tròn điểm, ghi điểm, ký tên xác nhận điểm chính 
thức lên bài thi; 
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- Trường hợp sau phúc khảo, nếu thí sinh chuyển từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và 
ngược lại) hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì Trưởng ban Phúc khảo đề nghị HĐTS tổ chức đối thoại trực 
tiếp giữa các cán bộ chấm thi với cán bộ phúc khảo (có ghi biên bản) để thống nhất trình Chủ tịch HĐTS ký 
duyệt là điểm chính thức của bài thi. 

3, Điều chỉnh điểm bài thì. 

Khi phúc khảo, nếu phát hiện có sự nhầm lẫn hoặc sai sót về điểm bài thi, Ban Phúc khảo chỉ điều 
chỉnh lại điểm bài thi và thông báo cho thí sinh biết trong các trưởng hợp sau: 

a) Cộng hoặc ghi điểm bài thi vào biên bản chấm thí không chính xác; 

b) Thất lạc hoặc thiếu bải thi do lỗi của HĐTS nay tìm thấy đã được bổ sung và chấm xong; 

c) Điểm phúc khảo đã được Trưởng ban Phúc khảo ký xác nhận hoặc đã được Trưởng ban Phúc khảo 
trinh Chủ tịch HĐTS ký duyệt sau khi đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi với cán bộ phức khảo theo 
quy định tại điểm d của khoản 2 Điều này. 

4. Thẩm tra kết quả phúc khảo. 

Sau khí HĐTS thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh, nếu thí sinh vẫn có khiếu nại thì HĐTS phải 
báo cáo Tổng cục Dạy nghề để có chỉ đạo về việc thẩm tra kết quả phúc khảo của HĐTS. 


Mục 5 
XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 


Điều 27. Xác định điểm trúng tuyển 

1. Căn cứ vào số lượng thí sinh học nghẻ trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp cần tuyển theo chỉ tiêu 
tuyển sinh học nghề đã đăng ký, sau khi trừ đi số thí sinh được tuyển thẳng và cử tuyển, Ban Thư ký HĐTS 
thực hiện các công việc sau đây: 

a) Lập bảng điểm xét tuyển hoặc bảng điểm thi tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển hoặc điểm thi tuyển 
của thí sinh có bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) theo quy định tại 
điểm d khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 của Quy chế này; 

b) Trên cơ sở bảng điểm xét tuyển hoặc bảng điểm thi tuyển của thí sinh, dự kiến phương án điểm 
trúng tuyển sao cho tổng số thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học không vượt quá số lượng thí sinh cần 
tuyến để trình Chủ tịch HĐTS xem xét quyết định. 

2. Những trường tuyển sinh theo nghề phải xây dựng bảng điểm xét tuyển hoặc bảng điểm thi tuyển và 
xác định điểm trúng tuyển riêng cho từng nghề, 

3. Đối với trường hợp tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, những thí sinh dự thi đủ số môn thi tuyển sinh 
theo quy định và đạt điểm trúng tuyển mới đủ điều kiện trúng tuyển. 

Điều 28. Triệu tập thí sinh trúng tuyển 

1. Việc triệu tập thí sinh trúng tuyển học nghề trinh độ sơ cấp do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc cơ sở dạy 
nghề quy định. 

2. Thí sinh trúng tuyển học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Hiệu trưởng trường trực tiếp 
xét duyệt danh sách và ký giấy báo trúng tuyển để triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học. Trong giấy báo 
trúng tuyển cần ghi rõ những điều kiện cần thiết để làm thủ tục nhập học. 

3. Thí sinh trúng tuyển học nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng khi nhập học được kiểm tra 
sức khoẻ. Trường hợp trường không tổ chức thánh lập Hội đồng khám sức khoẻ thì thí sinh được kiểm tra sức 
khoẻ tại cơ sở y tế có đủ điều kiện chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế. Giấy chứng nhận sức 
khỏe do cơ sở y tế cấp hoặc do Hội đồng khám sức khoẻ của trường cấp được bổ sung vào hồ sơ quản tý học 
sinh, sinh viên. 
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4. Thí sinh trúng tuyển học nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng khi đến trường nhập học mang 
theo giấy báo trúng tuyển, bản chính và bản photocopy những giấy tờ sau đây; 

a) Học bạ và bằng tốt nghiệp THCS, THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với những người 
trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp). Những người có giấy chứng 
nhận tốt nghiệp, cuối năm học phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để trường đối chiếu kiểm tra, 

b) Giấy khai sinh; 

c) Các giấy tờ xác nhận là đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có) như: giấy chứng nhận con liệt Sỹ; 
thẻ thương binh, chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố, mẹ...; hộ 
khẩu thường trú của thí sinh; 

d) Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngảy yêu cầu có mặt ghi trong giấy trúng 
tuyển thi trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: 
do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện thi các trường xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo ưu kết quả tuyển sinh để thí sinh 
vào học khoá học kế tiếp sau; 

đ) Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên UBND 
cấp tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 29. Kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển 

1. Sau kỳ tuyển sinh, Hiệu trưởng các trường tổ chức tiến hành kiểm tra kết quả tuyển sinh về tính hợp 
pháp của hồ sơ đãng ký học nghề, các bài thi của từng thí sinh (nếu thi tuyển) và việc thực hiện các quy định 
của HĐTS. Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm hoặc nghỉ vấn thì lập biên bản và có biện pháp xác minh, 
xử lý theo quy định của Quy chế này. 

2. Khi học sinh, sinh viên đến nhập học, nhả trường thu nhận bản sao các giấy tờ theo quy định tại các 
điểm a, b, c, d khoản 4 Điều 28 của Quy chế này (sau khi đã đối chiếu kiểm tra với bản chính). Trong quá 
trình thu nhận các giấy tở của học sinh, sinh viên đến nhập học, nếu đối chiếu với bản chính mà không có sai 
lệch cán bệ thu nhận ghi vào các giấy tờ nói trên: ngày, tháng, năm, 'đã đối chiếu với bản chính" rồi ký và ghi 
rõ họ, tên để đưa vào hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên. Trường hợp phát hiện thấy có sự giả mạo thì báo cáo 
Hiệu trưởng để xử lý theo quy định của Quy chế này. 


Chương III 
KHEN THƯỜNG VÃ XỬ LÝ VI PHAM 


Điều 30. Khen thưởng 

1. Những người có thành tích trong kỳ tuyển sinh được xem xét để Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở dạy 
nghề khen thưởng hoặc để nghị Bộ hoặc UBND cấp tỉnh quản lý cơ sở dạy nghề đó khen thưởng. 

2. Tiền thưởng trích trong phí tuyển sinh. 

Điều 31. Xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm 

1. Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này (bị phát hiện trong 
khi thi hãnh nhiệm vụ hoặc sau kỳ tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ thì tuỳ theo mức độ ví phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật theo các hình thức sau đây: 

a) Khiển trách với những người phạm lỗi nhẹ; 

b) Cảnh cáo đối với những người vị phạm một trong các lỗi sau đây: 

- Sửa chữa làm sai lệch hỗ sơ của thí sinh; 

- Ra đề thi không đúng với yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 20 của Quy chế này; 


- Bị cán bộ giám sát phòng thỉ hoặc thanh tra tuyển sinh phát hiện và lập biên bản vì: để cho thí sình tự 
do chép bài của nhau; mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, 
ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để lãm bài thị; vũ khí, chất gây nổ, gây cháy và các vật 
dụng gây nguy hại khác; 

- Chấm thi hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; 

c) Hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, chuyển làm việc khác đối với cán bộ coi thì là cán bộ, giáo viên 
khi vi phạm một trong các lỗi sau đây: 

- Trực tiếp giải bài rồi hướng dẫn cho thí sinh lúc đang thi; 

- Ly bài thì của thí sinh nảy giao cho thí sinh khác xem hoặc chép; 

- Có biểu hiện gian lận khi chấm thị; 

d) Buộc thôi việc hoặc để nghị cơ quan có thẩm quyền truy tố trước pháp luật đối với người tham gia 
các công việc liên quan đến tuyển sinh có một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

- Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thị; 

- Làm lộ để thi, mua, bán đẻ thì; 

- Làm lộ số phách bải thị; 

- Sửa chữa, thêm, bớt vào bài thi của thí sinh; 

- Chữa điểm trên bài thi hoặc trên phiếu chấm thị; 

- Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; 

- Sửa chữa học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THCS, THPT của thí sinh để đưa vào diện tuyển thẳng 
hoặc diện trúng tuyển; 

đ) Đối với tuyển sinh theo hình thức thi tuyển, trong trường hợp để thi bị lộ hoặc xảy ra sự cố vi phạm 
nghiêm trọng các quy định của Quy chế này thì cá nhân có liên quan sẽ bị thi hành kỷ luật từ hinh thức cảnh 
cáo đến buộc thôi việc hoặc bị đề nghị truy tố trước pháp luật tuỳ theo hậu quả, tác hại và mức độ liên quan; 

e) Trong trường hợp định điểm trúng tuyển không hợp lý dẫn đến số thí sinh trúng tuyển vượt quá số 
lượng thí sinh cần tuyển thì tuỳ theo mức độ sai phạm, Chủ tích HĐTS sẽ bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển 
trách đến hạ bậc lương, hạ ngạch, chuyển làm việc khác; 

g) Các hành vi khác như: làm mất bài thi cửa thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thì hoặc 


theo một trong các hình thức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e của khoản này. 

2. Việc xử lý ký luật theo các hình thức quy định tại khoản 1 của Điều này được thực hiện như sau: 

a) Đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước hoặc cán bộ, giáo viên, giảng viên của các 
trường công lập do cơ quan quản lý cán bộ, công chức thực hiện theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công 
chức và Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cản bộ, công chức; 

b) Đối với cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên của các trường tư thục do Hiệu trưởng quyết định 
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

3. Ngoài việc xử lý kỷ tuật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tuỳ theo hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt 
theo quy định tại Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/7/ 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt ví phạm 
hành chính trong tĩnh vực dạy nghề. 

Điều 32. Xử lý thí sinh vi phạm 

1. Những thí sinh có hành vi vị phạm quy định tại Quy chế này đều được lập biên bản và tuỳ theo mức 

a) Khiển trách đối với thí sinh vi phạm một lần các lỗi sau đây trong khi thi tuyển: 

- Nhìn bài thi của người khác; 
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- Thảo luận bải thi với người khác. 

Thí sinh bị khiển trách trong khí thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm của môn thi đó. 

Hình thức kỹ luật khiển trách do cán bộ coi th quyết định và ghi rõ trong biên bản được lập. 

b) Cảnh cáo đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây trong khi thi luyển: 

- Đã bị khiển trách một lần nhưng trong thời gian thi mòn đó vẫn tiếp tục tái vi phạm hành vi đã bị khiển trách; 

- Trao đổi bài thi hoặc giấy nháp cho bạn; 

- Chép bài thi của người khác. 

Người bị cảnh cáo trong thời gian thi môn nào sẽ bị trừ 50% số điểm của môn thi đó. 

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do cán bộ coi thi quyết định và ghỉ rõ trong biên bản được lập. 

c) Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây trong khi thi tuyển: 

~ Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong thời gian thi môn đó vẫn tiếp tục tái vi phạm hành vị đã bị cảnh cáo, 

- Mang theo tải liệu; phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng 
thông tin có thể lợi dụng để làm bài thí; vũ khi, chất gây nổ, gây cháy vả các vật dụng gây nguy hại khác vào 
phòng thi; 

- Đưa để thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 

- Có hành động đe doạ những người có trách nhiệm đang thi hành nhiệm vụ hoặc đe doạ thí sinh khác; 

Thí sinh bị kỷ luật đình chỉ trong khi thi môn nào thi môn đó sẽ bị điểm không (0) và phải ra khỏi phòng 
thi ngay sau khi có quyết định của cán bộ phụ trách điểm thi (nếu có) hoặc Trưởng ban Coi thí và chỉ được ra 
khỏi khu vực thi sau 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài môn thi đó và không được thi môn tiếp theo; không 
được dự các đợt thi kế tiếp hoặc các đợt xét tuyển trong năm đó tại trường khác. 

Hình thức đình chỉ thi do cán bộ coi th lập biên bản và do cán bộ phụ trách điểm thi quyết định (nếu 
có) hoặc do Trưởng ban Coi thi quyết định. 

đ) Tước quyền dự tuyển vào học nghề tại các trường một năm hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hinh 
sự đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: 

- Có hành vì giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh; 

- Sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp; 

~ Nhờ người khác thí hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức; hành hung cán hộ coi thỉ hoặc thí sinh khác khi 
dự thi tuyển sinh. 

Hình thức kỷ luật này do Ban Thư ký HĐTS hoặc Ban Coi thị lập biên bản và do Chủ tịch HĐTS quyết định. 

2. Khi lập biên bản xử lý kỷ luật thí sinh theo các hình thức quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 của 
Điều này được công bố cho thí sinh biết và yêu cầu thí sinh ký tên vào biên bản. Nếu thí sinh không chịu ký 
tên thì hai CBŒT cùng ký tên vào biên bản được lập. 

3, Đối với các hành vi vi phạm khác hoặc sai phạm khác thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, Chủ 
tịch HĐTS xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Những thí sinh đã bị xử lý kỷ tuật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì còn tuỳ thuộc vào hành vi và 
mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/7/2006 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực dạy nghề. 

Điều 33. Xử lý các trường hợp đặc biệt 

1. Những người tuy không tham gia công tác tuyển sinh nhưng nếu có các hành động như: thi hộ, tổ 
chức lấy đề thì ra, đưa bài giải từ ngoài phòng thi vào cho thí sinh, gây rối làm mất trật tự tại khu vực thi đều 
được lập biên bản và tuỳ theo hành vì, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau: 

a) Xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc xử lý 
kỷ luật cán bộ, công chức (nếu là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước), 
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b) Đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học (nếu là học sinh, sinh viên). 


Những hình thức xử lý vi phạm trên do Hiệu trưởng quyết định theo thẩm quyền (nếu ngưởi vị phạm 
thuộc quyền quản lý của trường) hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý (nếu người vi phạm không 
thuộc quyền quản lý của trường). 

2. Ngoài việc xử lý theo quy định tại khoản 1 của Điều này thì còn tuỳ thuộc vào hành vi và mức độ vi 
phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 73/2006/NĐ-CP ngày 31/7/2006 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề hoặc bị đề nghị truy tố trước pháp luật 

3. Đối với hình thức tuyển sinh theo thi tuyển, Ban Thư ký HĐTS, Ban Chấm th có trách nhiệm phát 
hiện và báo cáo Trưởng ban Chấm thì những bái thi có biểu hiện vi phạm quy định của Quy chế này để xử lý 
ngay cả khi không có biên bản của Ban Coi thi. Nếu kết luận có vi phạm thì xử lý theo các hình thức sau: 


a) Trừ 50% điểm toàn bài đối với bài thi bị nghỉ vấn có dấu hiệu đánh dấu sau khi phát hiện và kết luận 
là lỗi cố ý của thí sinh, 


b) Cho điểm không (0) đối với những phần của bài thi hoặc toàn bộ bải thi khi vì phạm một trong các lỗi 
sau đây: 

~ Bài thi làm trên giấy nháp, giấy không đúng quy định, giấy nhàu nát hoặc có vết gấp khác thường; 

- Nộp hai bài thí cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau. 

Riêng đối với những bài thi do bị thí sinh khác giằng xé làm nhàu nát thì căn cứ biên bản coi thi, tiến 
hành chấm bình thường và công nhận kết quả. 

c) Huỷ bỏ kết quả thì đối với những thí sinh: 

- Nhờ người khác thi hộ hoặc làm bài thi cho người khác dưới mọi hình thức như: sửa chữa, thêm bớt 
vào bài thi sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp; 

- Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến đề thi lên bài thi. 


Chương IV 
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ 


Điều 34. Chế độ báo cáo 

1. Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, cơ sở dạy nghề gửi báo cáo kết quả tuyển sinh của đợt tuyển sinh 
đó cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi cơ sở dạy nghề hoạt động dạy nghề. 

2. Hàng quý, Sở Lao động-Thương bình và Xã hội tổng hợp kết quả tuyển sinh của tất cả các cơ sở 
dạy nghề trên địa bản và cuối quý phải báo cáo Tổng cục Dạy nghề kết quả tuyển sinh trong quý đó của tất 
cả các cơ sở dạy nghề trên địa bàn. 

3. Hàng năm, vào đầu tháng 12 các cơ sở dạy nghề phải gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi 
cơ sở dạy nghề hoạt động dạy nghề và cơ quan chủ quản (nếu có) bản báo cáo kết quả tuyển sinh trong năm 
về tình hình thực hiện kế hoạch tuyển sinh theo nội dung đã đăng ký. 

Các Sở Lao động - Thương bị binh và Xã hội tổng kết công tác tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề đóng 
trên địa bàn và tổng hợp báo cáo Tổng cục Dạy nghề trước ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

Điều 35. Lưu trữ 

Tất cả các tài liệu liên quan đến kỳ tuyển sinh, cơ sở dạy nghề phải bảo quản và lưu trữ trong suốt 
khoá đào tạo theo quy định của Pháp lệnh Lưu trữ. Hết khoá đào tạo, Hiệu trưởng, Giám đốc các cơ sở dạy 
nghề thành lập Hội đồng xét huỷ. Riêng các tài liệu và kết ¡quả thi tuyển, kết quả xét tuyển (tên thí sinh, điểm 
các môn thi, điểm xét tuyển, điểm thi tuyển, điểm trúng tuyển) phải được lưu trữ lâu dài. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ 


1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu) [111L] 
2. Đăng ký học nghề: Trình độ: ...... (Ghi rõ trinh độ đăng ký học nghề là: Cao đẳng hay Trung cấp) 
3. Tên Trường đăng ký vào học nghề: .. 
Nguyện vọng thứ nhất: 


Nguyện vọng thứ hai: 

Nguyện vọng thứ ba...... : bề 
4. Họ và tên đầy đủ của thí sinh:........................---: 2 vn 22 1122 2002221121111 1211111122011. 1E... ecce 
(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa).......... Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) Hi 
5. Ngày, tháng, năm sinh: L1 D1 1L] 


6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm) .. 
7. Hộ khẩu thường trú: {Ghi rõ số nhà, đường, phố, "hên, lán.3 xã ã (phường), "huyện (quận, thịx xã, thành 
phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)} 
8. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương 
9. Nơi tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương: {Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: 
xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)}..................... 
10. Trong đó các năm học THCS hoặc THPT hoặc tương đương: (Ở khu vực nào lâu hơn thì khoanh 
tròn vào ký hiệu của khu vực đó) KVI; KV2NT; KV2; KV3 
11. Thuộc đối tượng ưutiên 01, 02, 03, 04. 05, 0ô, 07, 08, 09, 10 [ 
(Thuộc đổi tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào số đó và ghỉ số đó vào hai ô. Nếu không thì để trống) 
12. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô) DDDLI2DDLTI¬DBDDDL2 
13. Gửi giấy báo kết quả (xét tuyển; dự thí; điểm thĩ, trúng tuyển) cho:................................ co 
Địa chỉ.. ¬"... ....Điện thoại liên lạc (nếu có).........................:c cv 


Tôi xin cam ftđöM) những lời khai o của a tôi trên phiếu đăng ký này là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành. 


Ngày.....tháng..... năm 200... Xác nhận người khai phiếu này 
Chữ ký của thí sinh Đang công tác tại bi ae .. 
: Hoặc đang thường trú tại xã, phường............................. 
Ảnh (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công an xã, 
4x6 phường ký tên và đóng dấu có phần giáp lai trên ảnh) 


Ngày.....tháng....năm 200...... 


Phụ lục số 1 kèm theo Quy chế tuyển sinh học nghề ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


BẢNG KÝ HIỆU 
ĐÔI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH HỌC NGHỀ 


- Đối tượng 01: thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh; 

- Đối tượng 02: nguời lao động trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 3 năm trở lên trong đó có ít nhất 1 
năm được công nhận lả chiến sỹ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên; người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành 
phần kinh tế được từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân hoặc được Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoản Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp bằng và huy hiệu Lao 
động sáng tạo. 

- Đối tượng 03: con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như 
thương bính, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con 
của người có công giúp đỡ cách mạng, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động 
kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; con của người hoạt động cách 
mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 
trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; 

- Đối tượng 04: người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; 

- Đối tượng 05: người có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thị trấn) và 
vùng sâu hải đảo; 

- Đối tượng 06: người mồ côi không nơi nương tựa; 

- Đối tượng 07: người tàn tật, người khuyết tật có khó khăn về kinh tế; 

- Đối tượng 08: người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học tập; 

- Đối tượng 09: con công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp 
thường xuyên; 

- Đối tượng 10: người có gia đỉnh thuộc diện hộ nghèo theo quy định chung của Nhà nước. 

Chú ý: Người thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất. 


BẢNG PHÂN CHIA 
CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH HỌC NGHỀ 


- Khu vực 1 (KV1) gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các 
xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

- Khu vực 2-nông thôn (KV2-NT) gồm: các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2, KV3, 

- Khu vực 2 (KV2) gồm: các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của thành 
phố trực thuộc trung ương. 

- Khu vực 3 (KV3) gồm: các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương. Thí sinh thuộc KV3 
không thuộc diện hưởng ưu tiên theo khu vực. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG HỌC NGHỀ 


1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này. Trường sẽ đánh số phiểu khí thu phiếu)  [11LIL1L] 

2. Đăng ký học nghề: Trình độ............. (Ghi rõ trình độ đăng ký học nghề là: Cao đẳng hay Trung cấp) 

3. Tên Trường đăng ký vào học nghề: 

Nguyện vọng thứ nhất........................ is 

Nguyện vọng thứ hai:.. 

Nguyện vọng thứ ba:.. NN, 

4, Họ và tên đầy đủ của la thí NT?” 

(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa)................ Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) L? 

5. Ngày, tháng, năm sinh: J L1 1L] 

6. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm) 

7. Hộ khẩu thường trú: {Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, bản, xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương))...... 

8. Năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương: 

9, Nơi tốt nghiệp THCS hoặc THPT hoặc tương đương: {Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: 
xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương))}.. 

10. Trong đó các năm học THCS hoặc THPT hoặc tương đương: (ở khu vực nảo lâu hơn thì khoanh 
tiön vào kỷ hiệu của khU:VỨC đó): si cá 0á 1518 ộ 0 gàs81ec nà A22 23v4 1x14 0350640 01101011006 


11. Thuộc đối tượng được tuyển thẳng: a 50, ©  d đ se 1 
(Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký tự đó và ghi ký tự đó vào ô. Nếu không thì để trống) 
12. Giấy chứng minh nhân dân số: (Ghi mỗi số vào 1 ô} INiminininisiniminimi 
13: Gửi giấy báo trúng tuyển CHG:................cecc c2 00t Hong Ha 00 0 04010411ả 1A. 2e guyt 
Địa chỉ... ....Điện thoại liên lạc (nếu có).... 


Tôi xin cam KN những lời Khái của a lôi trên phiếu đãng ký này là đúng sự thật Nếu: sai tôi hoàn toàn 
chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành. 


Ngày.....tháng..... năm 200... Xác nhận người khai phiếu này 
Chữ ký của thí sinh Đang công tác tại Suà ¬ ¬ 
„ Hoặc đang thường trú tại xã, phưởng.......................... .- 
Anh (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị/ Trưởng công an xã, 
4x6 phường ký tên và đóng dấu cô phần giáp lai trên ảnh) 


Ngày.....tháng....năm 200...... 


Phụ lục số 2 kèm theo Quy chế tuyển sinh học nghề ban hành theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


BẢNG KÝ HIỆU 
CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYỂN THẮNG VÀO HỌC NGHỀ 


a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THCS 
được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ 
cao đẳng. 


b) Thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi nghề quốc gia, quốc tế: tốt nghiệp 
THCS hoặc THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, nếu đạt một trong các giải nhất, nhì, ba 
và tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng phù hợp với các nghề đã đạt giải. Thời 
hạn được tính để tuyển thẳng không quá 3 năm kể từ ngày đạt giải đến ngày dự tuyển sinh học nghề. 


c) Người có bằng tốt nghiệp TCN loại khá trở lên hoặc người có bằng tốt nghiệp TÊN và có ít nhất hai 
năm làm việc theo nghề được đảo tạo thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng theo đúng nghề 
đã được đào tạo. 


d) Thí sinh là thành viên trong các đội tuyển quốc gia đã dự thi Olympic quốc tế: tốt nghiệp THCS được 
tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp, tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao 
đẳng; nếu chưa tốt nghiệp THCS, THPT sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp. 


đ) Học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh ¡giỏi THPT theo chương 
trình lớp 12 sau khi tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học nghề trinh độ trung cấp; nếu tốt nghiệp THPT 
loại trung bình và đạt một trong ‹ các giải nhất, nhì, ba hoặc nếu đạt giải khuyến khích và tốt nghiệp THPT từ 
loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào học nghề trình độ cao đẳng. 


Kết quả trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT theo chương trình lớp 12 của các học sinh đạt 
giải đang học lớp 11 sẽ được bảo lưu xem xét sau khi tốt nghiệp THPT. 

e) Những học sinh tốt nghiệp THCS hoặc THPT được tuyển thẳng vào học nghề trình độ trung cấp nếu 
thuộc một trong các đối tượng sau đây: 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ mà một trong hai người là liệt sỹ; 

~ Có bố và mẹ là thương binh, bệnh bình mà một trong hai người bị mất sức lao động trên 81%; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ có hộ khẩu thường trú và hiện đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ; 

~ Là học sinh của các trưởng phổ thông dân tộc nội trú (kể cả dân tộc nội trú dân nuôi). 

Chú ý: Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất cửa mình. 


BẢNG PHÂN CHIA 
CÁC KHU VỰC TUYỂN SINH HỌC NGHỀ 


- Khu vực 1 (KV1) gồm: các xã, thị trấn thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo, trong đó có các 
xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ. 

- Khu vực 2-nông thôn (KV2-NT) gồm: các xã, thị trấn không thuộc KV1, KV2, KV3. 

- Khu vực 2 (KV2) gồm. các thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã; các huyện ngoại thành của thành 
phố trực thuộc trung ương. 

- Khu vực 3 (KV3) gồm: các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 
không thuộc diện hưởng ưu tiên theo khu vực. 
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Mục III. Hợn đồng lao động và việc làm 


NGHỊ ĐỊNH SỐ 4/2003/NB-0P 


NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2003 ỦA PHÍNH PHỦ 
(uy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật Lao động về hợn đồng lao động 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngây 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Nghị định này quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung lä Bộ luật Lao động đã sửa đổi, 
bổ sung) về hợp đồng lao động. 

Điều 2. 

1. Tổ chức, cá nhân sau đây khi sử dụng lao động phải thực hiện giao kết hợp đồng lao động: 

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

c) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, viên chức nhà nước; 

d) Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không 
phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; 

đ) Hợp tác xã (với người lao động không phải là xã viên), hộ gia định và cá nhân có sử dụng lao động; 

e) Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoải công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ- 
CP ngáy 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. 

g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao 
động là người Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác; 

h) Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài, trừ trường hợp 
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

2. Các trường hợp không áp dụng hợp đồng lao động quy định tại Điều 4 của Bộ luật Lao động được 
quy định như sau: 

a) Những người thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 
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b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ các chức vụ trong 
cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân 
được Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo nhiệm kỳ; 

c) Người được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong doanh nghiệp nhà nước; 

đ) Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp; 

đ) Những người thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Quy chế của tổ chức đó; 

e) Cán bộ chuyên trách công tác đảng, công đoàn, thanh niên trong các doanh nghiệp nhưng không 
hưởng lương của doanh nghiệp; 

g) Xã viên Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã không hưởng tiền lương, tiền công, 

h) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức trong lực lượng quân đội nhân 
dân, công an nhân dân. 


Chương II 
HÌNH THỨC, NỘI DUNG, LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Điều 3. Hình thức, nội dung giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 28 và Điều 29 của Bộ luật Lao 
động được quy định như sau: 

1. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản, theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội. 

2. Hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản hoặc giao kết bằng miệng phải bảo đảm nội dung quy định 
tại Điều 29 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

Trong trưởng hợp giao kết bằng miệng, nếu cần có người chứng kiến thì hai bên thoả thuận. 

Điều 4. Việc áp dụng loại hợp đồng lao động quy định tại Điều 27 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ 
sung được quy định như sau: 

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời 
điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng; 

2. Hợp đồng !ao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định được thời điểm kết thúc 
trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng; 

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thởi hạn dưới 12 tháng áp 
dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để lạm thời thay thế 
người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu. 

4. Khi hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục 
làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động 
mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng !ao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. 
Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng 
lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thởi hạn, thì chỉ được 
ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thi ký hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 


: „ Chương III : 
GIÁO KẾT, THAY ĐỔI, TẠM HOÃN, CHẤM DỨTI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Điều 5. Giao kết hợp đồng lao động quy định tại Điều 30 và Điều 120 của Bộ luật Lao động được quy 
định như Sau: 
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1. Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc có 
thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao 
động. Trường hợp do người uỷ quyền hợp pháp ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ 
thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Hợp đồng này có hiệu lực như ký kết với từng 
người và chỉ áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất 
định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc tử đủ 
12 tháng đến 36 tháng. 

2. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có 
khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của 
pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng 
thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền 
công của người lao động. 

3. Đối với ngành nghề và công việc được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc theo quy định tại 
Điều 120 của Bộ Luật Lao động, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, 
mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó mới có giá trị. 

Điều 6. Phương án sử dụng lao động quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung 
được quy định như sau: 

Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc 
quyển sử dụng tài sản của doanh nghiệp mà không sử dụng hết số lao động hiện có thì phải lập phương án sử 
dụng lao động gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Số lao động tiếp tục được sử dụng: 

2. Số lao động đưa đi đảo tạo lại để tiếp tục sử dụng; 

3. Số lao động nghỉ hưu; 

4. Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động; 

5. Người sử dụng lao động cũ và người sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm giải quyết các 
quyền lợi của người lao động, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm về khoản kinh phí đào tạo, kinh phí trả trợ 
cấp mất việc làm cho người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động. 

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của Công đoàn cơ sở và khi thực hiện 
phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về lao động. 

Điều 7. Người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận về việc làm thử quy định tại Điều 32 cửa 
Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

1. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 

2. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công 
nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 

3. Thời gian thử việc không được quá 6 ngày đối với những lao động khác. 

4. Hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả làm thử cho người lao động. Nếu 
đạt yêu cầu hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động hoặc người lao động không được thông báo mà 
vẫn tiếp tục làm việc thì người đó đương nhiên được làm việc chính thức. 

Điều 8, Hiệu lực và việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động quy định tại Điều 33 của Bộ luật Lao 
động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau: 

1. Khi ký kết hợp đồng lao động hai bên phải thoả thuận cụ thể ngảy có hiệu lực của hợp đồng lao 
động và ngảy bắt đâu làm việc. Trường hợp người lao động đi làm ngay sau khi ký kết hợp đồng lao động, thì 
ngày có hiệu lực là ngày ký kết. Trường hợp người lao động đã đi làm một thời gian sau đó mới ký hợp đồng 
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lao động hoặc hợp đồng lao động miệng, thi ngày có hiệu lực là ngày người lao động bắt đấu làm việc. 

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng 
lao động phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Khi đã chấp thuận thì hai bên tiến hành sửa đổi, bổ 
sung nội dung thủ tục thay đổi hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc ký 
kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn phải tuân theo hợp đồng đã ký 
kết. Trường hợp hai bên không thoả thuận được thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả 
thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ luật Lao động. 

Điều 9. Việc tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao 
động được quy định như sau: 

1. Khi người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch 
bệnh; áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước 
hoặc nhu cầu của sản xuất - kinh doanh thì người sử dụng lao động có quyền tạm thời chuyển người lao động 
làm việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngảy (cộng dồn) trong một năm. Trong thởi gian này, nếu 
người lao động không chấp hành quyết định của người sử dụng lao động thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động và 
không được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Bộ luật Lao động và tuỳ theo mức 
độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

2. Trong trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề 
quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của người lao động; nếu người lao động 
không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thi người đó được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 
của Bộ luật Lao động. 

Điều 10. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động được quy định 
như sau: 

1. Hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 35 
của Bộ Luật Lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc; người sử dụng lao động có trách nhiệm 
sắp xếp việc lâm cho người lao động, nếu người lao động đến đơn vị để làm việc đúng thời hạn quy định mà 
phải nghỉ chờ việc thì được hưởng lương theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ Luật Lao động. 

Trường hợp người lao động đã quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng !ao động 
không đến địa điểm làm việc mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
85 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động được giải 
quyết như sau: 

a) Việc tạm giữ, tạm giam hình sự có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì khi hết hạn tạm giữ, 
tạm giam hoặc khi Toà án kết luận là người lao động bị oan thì người sử dụng lao động phải nhận họ trở lại 
-_ làm việc cũ, trả đủ tiền lương và các quyền lợi khác trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo 
quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

Trường hợp người lao động là người phạm pháp, nhưng Toà án xét xử cho miễn tố, không bị tù giam 
hoặc không bị toà án cấm làm công việc cũ, thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm, người sử dụng lao động bố 
trí cho người đó làm việc cũ hoặc sắp xếp công việc mới. 

b) Trong trường hợp người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự không liên quan trực tiếp đến quan 
hệ lao động, thì khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam người sử dụng lao động bố trí cho người lao động làm việc 
cũ hoặc sắp xếp công việc mới. 

Điều 11. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo 
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong 
trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được 
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quy định như sau: 

1, Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động là trường hợp người lao động bị đánh đập, nhục mạ hoặc bị ép 
buộc làm những công việc không phù hợp với giới tính, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của 
người lao động. 

2. Bản thân hoặc gia đỉnh thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao 
động với những lý do sau đây: 

a) Chuyển chỗ ở thường trú đến nơi khác, đi lại làm việc gặp nhiều khó khăn; 

b) Được phép ra nước ngoài định cư; 

€) Bản thân phải nghỉ việc để chăm sóc vợ (chồng): bố, mẹ, kể cả bố, mẹ vợ (chồng) hoặc con bị ốm 
đau từ 3 tháng trở lên; 

d) Gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác được chính quyền cấp xã nơi cư trú xác nhận không thể tiếp 
tục thực hiện hợp đồng lao động. 

Điều 12. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường 
hợp quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ tuật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy 
định như sau: 

1. Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động là không hoàn 
thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng 
văn bản ít nhất hai lần trong một tháng, mà sau đó vẫn không khắc phục. 

Mức độ không hoàn thành công việc được ghi trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể 
hoặc nội quy lao động của đơn vi. 

2. Lý do bất khả kháng khác là trường hợp do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ cấp 
tỉnh trở lên, do địch hoạ, do dịch bệnh không thể khắc phục được dẫn tới việc phải thay đổi, thu hẹp sản xuất 
kinh doanh. 

Điểu 13. Việc bồi thường chỉ phí đào tạo quy định tại khoản 3 Điều 41 của Bộ luật Lao động đã sửa 
đổi, bổ sung được quy định như sau: 

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bồi thưởng chỉ phí đào tạo theo quy định 
tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chí tiết 
thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực 
hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

Điều 14. Trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động được 
quy định như sau: 

1. Ngưởi sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 
12 tháng trở lền quy định lại khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động trong các trưởng hợp chấm dứt hợp đồng 
lao động quy định tại Điều 36 của Bộ Luật Lao động; Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38, 
khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 và nghỉ 
hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 145 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung người lao 
động không được trợ cấp thôi việc. 

Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động và Điều 31 của 
Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì người lao động không hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại khoẳn 1 Điều 42, 
mà được hưởng trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ Luật Lao động. 

Trưởng hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 41 
của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung là chấm dứt không đúng lý do quy đỉnh tại khoản 1 hoặc không báo 
trước quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì không được trợ 
cấp thôi việc. 
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2. Nguồn kinh phí chỉ trả trợ cấp thôi việc: 

a) Đối với doanh nghiệp, nguồn kinh phí chỉ trả trợ cấp thôi việc hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông; 

b) Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước có sử dụng lao động 
theo hợp đồng lao động, nguồn kinh phí chỉ trả trợ cấp thôi việc do ngân sách nhà nước cấp trong chỉ thường 
Xuyên của cơ quan; 

c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thì cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó tự chỉ trả trợ cấp thôi việc. 

3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc: 

a) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc !ä tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao 
động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao động thực tế làm việc cho người sử 
dụng lao động đó; 

b) Người lao động trước đây đã là công nhân, viên chức nhà nước nay vẫn làm việc ở đơn vị, thì thời gian 
làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc ở đơn vị đó; 

c) Trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm 
việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người 
lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chỉ trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy 
định của pháp luật. Các đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyển trả cho doanh nghiệp đã 
chỉ trả, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả. 

Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý 
hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ 
sung mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chỉ 
trả trợ cấp thôi việc cho người lao động kể cả thởi gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao động 
liên kề trước đó. 

d) Ngoài thời gian nêu trên, nếu có những thời gian sau đây cũng được tính là thời gian làm việc cho 
người sử dụng lao động: 

- Thời gian thử việc hoặc tập sự (nếu có) tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; 

- Thời gian doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nâng cao trình độ nghề nghiệp hoặc cử đi đào tạo nghề 
cho người lao động; 

- Thới gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của Bộ 
Luật Lao động; 

- Thời gian chờ việc khi hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc người lao động phải ngừng việc có 
hưởng lương; 

- Thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; 

- Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận, 

- Thời gian bị xử lý sai về kỷ luật sa thải hoặc về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

- Thời gian người lao động bị lạm đình chỉ công việc theo quy định tại Điều 92 của Bộ Luật Lao động. 

4. Mức lương cộng với phụ cấp lương (nếu có) để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

5. Thời gian làm việc khí có tháng lẻ đối với người lao động làm việc trên 12 tháng được làm tròn như sau: 

~ Từ đủ 0 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 06 tháng làm việc; 

- Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính bằng 01 nãm làm việc. 
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6. Người lao động được trả trợ cấp thôi việc theo mức quy định tại khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao 
động, được trả trực tiếp, một lần, tại nơi làm việc và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 43 của Bộ Luật 
Lao động. 

Điều 15. Trách nhiệm của mỗi bên khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 43 của Bộ luật 
Lao động. 

Thời hạn thanh toán các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên được thực hiện theo quy định 
tại Điều 43 của Bộ Luật Lao động. 

Đối với các trường hợp đặc biệt sau: trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc trong nhiều 
doanh nghiệp được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định này; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc 
một trong hai bên gặp thiên tai, hoả hoạn mà phải thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc, bồi thường và khoản 
nợ khác thì việc thực hiện thanh toán không được kéo dài quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. 

Điều 16. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu quy 
định tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điều 166 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được giải quyết như 
Sau: những nội dung nào bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo 
nội dung tương ứng quy định trong pháp luật hiện hành và theo các thoả thuận hợp pháp trong thoả ước lao 
động tập thể (nếu có) tính từ khi hợp đồng lao động được giao kết và có hiệu lực. 


Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 17. Những hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu có 
nội dung không phù hợp với Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung, thì phải sữa đổi, bổ sung: những điều, 
khoản nào có lợi cho người lao động so với quy định của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung thì vẫn được 
tiếp tục thi hành cho đến khi hết thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng 
lao động phải thực hiện chậm nhất trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; nếu 
quá thời hạn trên mà không sửa đổi, bổ sung thì bị coi lả hành vi vị phạm pháp luật lao động và có thể bị các 
cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 và khoản 4 Điều 166 của Bộ luật 
Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

Công nhân, viên chức làm việc thường xuyên trong các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang giao kết 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

Điều 18. 

1, Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 198/CP 
ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về hợp đồng lao động. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng 
dẫn thi hành Nghị định này. 

Điều 19. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vả 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Phan Văn Khải 


THÔNG TƯ Số 21/2003/TT-LDTBXH NGÀY 22 THẮNG 9 NĂM 2003 


Của BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dân thi hành một số điều của Nghị định số ⁄/2003/NĐ-P 
nuày 09/5/2003 của Chính nhủ về hợn đồng Ia0 động 


Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết vả 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có 
liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau: 


I, HỈNH THỨC, NỘI DUNG VÀ LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


1. Hình thức hợp đồng lao động theo Điều 3 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể 
như sau: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng 
đến 36 tháng, hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng phải ký kết bằng văn bản theo 
Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này. Người sử dụng lao động chuẩn bị hợp đồng lao động theo mẫu quy định 
trên khổ giấy A4 và đóng dấu giáp lai giữa các trang để sử dụng trong đơn vị. 

Trường hợp một bên ký kết hợp đồng lao động là người nước ngoài thì nội dung hợp đồng phải bằng 
tiếng Việt, sau phần tiếng Việt có thể thêm phần tiếng nước ngoài do hai bên thoả thuận. Nội dung bằng tiếng 
Việt có giá trị pháp lý. 

Bản hợp đồng lao động có thể viết bằng bút mực các mầu (trừ mầu đỏ) hoặc đánh máy. 

b) Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc hợp đồng lao động để giúp việc gia đình hai bên 
có thể giao kết hợp đồng lao động miệng, nhưng phải bảo đảm nội dung theo qui định tại khoản 1 Điều 29 của 
Bộ Luật Lao động. 

c) Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có thể 
giảm bớt một số nội dung cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. 

d) Ngoài hợp đồng lao động hai bên có thể ký hợp đồng trách nhiệm về tài sản được giao. 

2. Việc áp dụng các loại hợp đồng lao động theo Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ 
thể như sau: 

a) Người sử dụng lao động và người lao động căn cứ vào thời hạn của công việc để áp dụng một trong 
các loại hợp đồng lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, 

Riêng đối với người đã nghỉ hưu, hai bên được ký kết nhiều lần loại hợp đồng lao động theo mùa vụ 
hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã ký kết trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 mả đến thời điểm 
đó đang còn hiệu lực thi hành, thì được tính là hợp đồng lao động thứ nhất để áp dụng quy định tại khoản 4 
Điều 4 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP. 


II. GIAO KẾT, THAY ĐỔI NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 5 của Nghị định số 
44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau: 

- Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp; 
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- Đổi với hợp tác xã là Chủ nhiệm hợp tác xã, đối với Liên hiệp hợp tác xã là Giám đốc Liên hiệp hợp tác xã, 
- Đối với các cơ quan, tổ chức, các chỉ nhánh, các văn phòng đại diện (gọi chung là tổ chức) của quốc 


tế hoặc nước ngoài đóng tại Việt Nam là người đứng đầu tổ chức (Trưởng chỉ nhánh, Trưởng văn phòng, 
Trưởng đại diện...). 


- Đối với cá nhân, hộ gia đình là người trực tiếp sử dụng lao động. 
Trường hợp những người có thấm quyền không trực tiếp giao kết hợp đồng lao động thì có thể uỷ quyền 


cho người khác bằng văn bản, trừ trưởng hợp đã qui định về phân cấp quản lý nhân sự. Riêng đổi với người sử 
dụng lao động là cá nhân thì không được uỷ quyền. 


2. Hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng và người làm 
việc có thời hạn dưới 03 tháng, thì ngoài tiền lương theo cấp bậc công việc, người lao động còn được người sử 
dụng lao động thanh toán các khoản sau: 

- Bảo hiểm xãhội = 15%; 

- Bảo hểmYtế  = 2%; 

- Nghỉ hàng năm = 4%; 

~ Tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép do hai bên thoả thuận không thấp hơn 9%. 

Tỷ lệ % nêu trên được tính so với tiền lương theo hợp đồng lao động. 

3. Thủ tục thay đổi nội dung hợp đồng lao động theo khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP 
được tiến hành theo trinh tự như sau: 

- Bên đề xuất yêu cầu nêu nội dung cần thay đổi và thông báo cho bên kia biết bằng văn bản. 

~ Bên nhận được văn bản yêu cầu phải chủ động gặp bên đề xuất để thoả thuận về nội dung cần thay đổi, 
chậm nhất trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu; 

- Trường hợp hai bên thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thi tiến hành ký kết 
phụ lục hợp đồng lao động theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động, thì tiếp tục 
thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thoả thuận chấm dứt theo qui định tại khoản 3 Điều 36 của Bộ 
Luật Lao động. 


lli. CHẤM DÚT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP THÔI VIỆC 
VÀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO 


1. Thời gian báo trước để chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như sau: 

a) Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36 của Bộ Luật Lao động thì hai bên không phải 
báo trước. 

b) Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy đinh tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Bộ 
Luật Lao động, thì bên có quyền đơn phương phải thực hiện việc báo trước cho bên kia bằng văn bản. Số 
ngày báo trước của người lao động được qui định tại khoản 2, khoản 3 Điều 37; của người sử dụng lao động 
tại khoản 3 Điều 38 của Bộ Luật Lao động. Số ngày báo trước là ngày lảm việc. Riêng trường hợp người lao 
động bị kỹ luật sa thải thì không phải báo trước. 

2. Các trường hợp được trợ cấp thôi việc và không được trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 14 của 
Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 

a) Các trường hợp được trợ cấp thôi việc: 

- Người lao động chấm dứt hợp đồng theo Điều 36; Điều 37; các điểm a, c, d khoản 1 Điều 38; khoản 1 
Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động. 
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- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng trước khi có chế độ hợp đồng 
lao động, thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như người đã ký hợp đồng lao động. 

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, cơ quan, tố chức chấm dứt hoạt 
động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 38 của Bộ Luật Lao động là các trưởng hợp: Doanh nghiệp, cơ quan, 
tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết 
hạn, doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi giấy 
phép đăng ký kinh doanh. 

b) Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc: 

~ Người lao động bị sa thải theo điểm a và điểm b, khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động. 

- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý do chấm dứt hoặc thời 
hạn báo trước quy định tại Điều 37 của Bộ Luật Lao động. 

- Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 145 của Bộ Luật Lao động. 

- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điều 31 của Bộ Luật Lao động 
đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. 

3. Cách tính và chỉ trả tiền trợ cấp thôi việc được thực hiện như sau: 

Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp: 


Tiến trợcấp _ Tổng thởi gian làm việc x __ 'Tến lương làm căn cứ 12 
thôi việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc 
Trong đó: 


- Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp là số năm người lao động làm việc tại doanh nghiệp được 
lắm tròn theo nguyên lắc qui định tại khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP. 

~ Tiến lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm 
dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) 
qui định tại Điều 15 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ. 

a) Trường hợp người lao động thực hiện nhiều hợp đồng lao động tại một doanh nghiệp mà khi kết thúc 
từng hợp đồng chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp cộng thời gian làm việc theo các hợp 
đồng lao động và lấy tiền lương bình quân 8 tháng liền kế trước khi chấm dứt hợp đồng lao động cuối cùng để 
tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp trong các hợp đồng lao động có một hợp đồng lao động 
người lao động đơn phương chấm dứt trái pháp luệt, thì thời gian làm việc theo hợp đồng lao động chấm dứt trái 
pháp luật người lao động không được trợ cấp thôi việc, còn các hợp đồng khác vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc. 

Ví đy f: Bà Vũ Thị Tâm chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty Thăng Long sau khi đã thực hiện 3 
hợp đồng lao động: Hợp đồng thứ nhất 14 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng là 
500.000 đồng/tháng; hợp đồng thứ hai 18 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 600.000 
đồng/tháng và hợp đồng thứ ba 24 tháng với tiền lương bình quân 6 tháng cuối của hợp đồng 800.000 
đồng/tháng. Trợ cấp thôi việc của Bà Tâm được tính như sau: 

- Tổng thời gian làm việc là: 14 tháng + 18 tháng + 24 tháng = 56 tháng (làm tròn bằng 5 năm), 

- Trợ cấp thôi việc là: 800.000 đồng x 5,0 x 1/2 = 2.000.000 đồng. 

Trường hợp bà Tâm chấm dứt hợp đồng lao động thứ ba trái pháp luật, thì hợp đồng thứ ba bà Tâm 
không được trợ cấp thỏi việc. Công ty Thăng Long chỉ cộng thời gian làm việc theo hợp đồng thứ nhất và hợp 
đồng thứ hai để tính trợ cấp thôi việc là: 

~ Tổng thời gian làm việc là: 14 tháng + 18 tháng = 32 tháng (làm tròn bằng 3 năm), 

- Trợ cấp thôi việc là: 600.000 đồng x 3 x 1/2 = 900.000 đồng 
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Công ty Thăng Long thanh toán cho bà Tâm số tiến trợ cấp thôi việc sau 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt 
hợp đồng lao động thứ ba. 

b) Trường hợp người lao động làm việc cho doanh nghiệp nhà nước nhưng có cả thời gian làm việc 
theo chế độ biên chế và có cả thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, thì cộng cả hai thời gian đó để tính 
trợ cấp thôi việc. 

V7 dị, 2: Ông Nguyễn Văn Toàn công nhân cơ khí (thang lương A1 nhóm I!) làm việc tại công ty B từ 
tháng 4 năm 1991 đến tháng 2 năm 1994 theo biên chế và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động từ tháng 
3/1994. Đến tháng 6 năm 2003 ông Toàn chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng thời gian làm việc của ông Toàn 
là 147 tháng (quy tròn bằng 12,5 năm) có tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 823.600 đồng/tháng (hệ số 
2,84). Khoản tiền trợ cấp thôi việc của ông Toàn được tính như sau; 

823.600 đồng x 12,5 x 1/2 = 5.147.500 đồng. 

c) Trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nước do chuyển công tác trước ngày 
01 tháng 01 năm 1995, thì tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ở từng doanh nghiệp. Tiền lương của 
người lao động trước ngày 01 tháng 4 năm 1993 được quy đổi theo Nghị định số 25/CP, 26/CP tại thời điểm 
ngày 01 tháng 4 năm 1993. 

Ví đu 3: Bà Lê Thị Bê là công nhân xây dựng cơ bản (thang lương A6 nhóm II) có quá trình làm việc tại 
3 đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước: Tại Công ty Y theo biên chế từ tháng 10 năm 1988 đến tháng 12 năm 
1990 (22 tháng quy tròn bằng 2 năm) với tiền lương binh quân 6 tháng cuối quy đổi theo Nghị định số 26/CP 
tại thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 1993 là 142.000 đồng/tháng (hệ số 1,55); tại Công ty Z theo biên chế từ 
tháng 1 năm 1991 đến tháng 5 năm 1994 (41 tháng quy tròn bằng 3,5 năm) với tiền lương bình quân 6 tháng 
cuối là 186.000 đồng/tháng (hệ số 1,55); tại công ty X theo hợp đồng lao động từ tháng 6 năm 1994 và đến 
ngày 31 tháng 5 năm 2003 chấm dứt hợp đồng lao động với tiền lương bình quân 6 tháng cuối là 823.600 
đồng/tháng (hệ số 2,84). Thời gian làm việc tại Công ty X là 108 tháng (quy tròn bằng 9 năm). Tiền trợ cấp 
thôi việc của bà Bê được tính như sau: 

~ Tại Công ty Y là: 142.000 đồng x 2,0 x 1/2 = 142.000 đồng 

- Tại Công ty Z là: 186.000 đồng x 3,5 x 1/2 = 325.500 đồng 

- Tại Công ty X là: 823.600 đồng x 9 x 1/2 = 3.706.200 đồng 

Tổng cộng: 4.173.700 đồng. 

Công ty X thanh toán toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc trên cho bà Bê, rồi sau đó thông báo theo Mẫu số 
3 ban hành kèm theo Thông tư này để Công ty Y và Công ty Z hoàn trả số tiền mà mình đã chỉ hộ. 

Trường hợp Công ty Y hoặc Công ty Z đã chấm dứt hoạt động, thì Công ty X sẽ được ngân sách nhà 
nước hoàn trả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

d) Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền 
quản lý hoặc quyền sử dụng tải sản doanh nghiệp mả người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người 
sử dụng lao động kế tiếp phải có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, kể cả thời gian làm việc 
cho người sử dụng lao động liền kế trước đó, Riêng doanh nghiệp nhà nước thực hiện phương án sắp xếp lại 
hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu (cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp), thì áp 
dụng theo qui định của Nhà nước đối với các trưởng hợp này. 

Ví dự 4- Ông Bùi Văn An làm việc ở doanh nghiệp Nhà nước A từ tháng 6 năm 1990, Đến tháng 6 năm 
1998 doanh nghiệp này cổ phần hoá trở thành công ty cổ phần và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đến 
tháng 6 năm 2003 ông An chấm dứt hợp đồng lao động. Ông An có tiền lương bình quân 6 tháng trước khi cổ 
phần hoá là 300.000 đổng/tháng và 6 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là 800.000 đồng/tháng. 
Trợ cấp thôi việc của ông An được tính như sau: 

- Trợ cấp thôi việc ở doanh nghiệp nhà nước là: 300.000 đồng x 8 x 1⁄2 = 1.200.000 đồng. 
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~ Trợ cấp thôi việc ở công ty cổ phần là: 800.000 đồng x 5 x 1/2 = 2.000.000 đồng. 

Tổng cộng: 3.200.000 đồng. 

Công ty cổ phần phải thanh toán toàn bộ số tiền trợ cấp thôi việc cho ông An. Nguồn chỉ trả trợ cấp 
thôi việc thực hiện theo Điều 27 của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 
về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. 

4. Việc bồi thường chỉ phí đào tạo theo Điều 13 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP được thực hiện như sau: 

a) Người lao động được đào tạo ở trong nước hoặc ngoài nước từ kinh phí của người sử dụng lao 
động, kể cả kinh phí do phía nước ngoài tài trợ cho người sử dụng lao động, sau khi học xong phải làm việc 
cho người sử dựng lao động một thời gian do hai bên thoả thuận. 

b) Người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương châm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp quy 
định tại Điều 37 của Bộ Luật Lao động, khi chưa học xong hoặc học xong không làm việc cho người sử dụng 
lao động đủ thời gian như đã thoả thuận, thì phải bồi thường mức chỉ phí đảo tạo bao gồm các khoản chỉ phí 
cho người dạy, tải liệu học tập, trường lớp, máy móc thiết bị, vật liệu thực hành và các chỉ phí khác hỗ trợ cho 
người học do người sử dụng lao động tính có sự thoả thuận của người lao động. 

Thoả thuận nêu ở điểm a và điểm b trên đây phải bằng văn bản có chữ ký của người sử dụng lao động 
và người lao động. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bổ các văn bản sau đây: 
Quyết định số 66/LĐTBXH-QĐ ngày 12 tháng 02 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về phát hành và quản lý bản hợp đồng lao động, Quyết định số 207/LĐTBXH-QĐ ngày 02 tháng 4 năm 
1993 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mẫu hợp đồng lao động; Thông tư số 
21/LĐTBXH-TT ngày 12 tháng 10 nãm 1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 198/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hợp đồng lao động; 
Thông tư số 02/2001/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
bãi bỏ điểm 4 Mục II! của Thông tư số 21/LĐTBXH-TT ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

2. Không áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc quy định tại Thông tư nảy để tính lại trợ cấp thôi việc đối 
với những trường hợp đã chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Định kỳ 6 tháng và hàng năm các đơn vị có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động phải báo cáo 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp địa phương nơi có trụ sở chính của 
đơn vị về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội để nghiên cứu giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯỜNG BÌNH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số † 
MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/8/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:... 


Đại diện cho (1):. 
Địa chỉ: . 
Và một bên là Ông/Bà 
Sinh ngày....... tháng.. 
Nghề nghiệp (2): 
Địa chỉ thường trú: . 
Số CMTND.. 
Số sổ lao động (nếu có): è . cấp ngày... 
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: 
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 
- Loại hợp đồng lao động (3): 
- Từ ngày....... tháng........ năm......... đến ngày........ tháng........... nã 
- Thử việc từ ngày......... tháng.......... ăm........ đến ngày........ thá 
- Địa điểm làm việc (4): ........ TA nhàn đi Nh 
- Chức danh chuyên môï:. 
- Công việc phải làm @:.. vat xà 
Điều 2: Chế độ làm việc 
- Thời giờ lãm việc (6) 
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:........................... 
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 
1. Quyền lợi: 
- Phương tiện đi lại làm việc (7): .. nh 
- Mức lương chính hoặc tiền công 3).. 
- Hình thức trả lương: . TH... 
- Phụ cấp gồm (9):.. 
- Được trả lương vào các ngày.. 
- Tiền thưởng:... 
- Chế độ nâng lương: . 
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm.. 
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): tây 
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):................... n0. nhang 
- Chế độ đào tạo (11):...................... 
Những thoả thuận khác (12):................... 
2. Nghĩa vụ: 
~ Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động..... 
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13): 


. hàng tháng. 


Điều 4: Nghĩa vụ và quyến hạn của người sử dụng lao động 

1. Nghĩa vụ: 

~ Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao 
động, thoả ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn: 

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc) 

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả 
ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Điều 5: Điều khoản thí hành 

~ Những vấn đề về lao động không ghỉ trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thoả ước 
tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực 
từ ngày...... tháng...... năm...... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thi nội dung của phụ lục hợp 
đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 


Hợp đồng này làm tại.........................-..-s2s s22 ngày... tháng... năm ..........................2 00 te, 
Người lao động Người sử dụng lao động 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và Tên 


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Ghỉ cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà Nội, 

2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), Ví dụ: Kỹ sư. 

3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng. 

4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đỉnh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ: Số 5 - 
Tràng Thi - Hà Nội. 

9. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị thông 
gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp. 

6. Ghi cụ thể số giở làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40 giờ/tuần. 

7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự tức. 

8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang lương 
A.1.Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm ll; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại thời điểm ký kết hợp đồng lao 
động là 428.400 đồng/tháng. 

9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ: Phụ cấp 
trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng. 

10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bất buộc thì ghi tý lệ % tiền lương 
hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng người sử dụng lao động 
trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá thành tương ứng bằng 17% tiền lương 
tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế. 

Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm 
vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo 
hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17% tiền lương tháng. 

11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và được hưởng 
quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, 
được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bỏi dưỡng độc hại. 

12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thoả ước lao động tập thể hoặc đã 
có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật. 

13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đảo lạo mà không làm việc cho 
doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không lám việc đủ 02 năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng. 
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Mẫu số? 
MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


Tên đơn vị:. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 


Số at ninễ Hà Nội, ngày... tháng... năm.... 
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 


Chúng tôi, một bên là PINHR: 
Chức vụ:. : 
Đại diện cho tỳ. 


Ộ . Quốc tịch 
Sinh ngày......... tháng....... năm...... 
Nghề nghiệp (2):... 
Địa chỉ thưởng trú: 
Số CMTND:....... p 
Số sổ lao động (nếu có):... 
Căn cứ Hợp đồng lao động SỐ. . ký ngây......../.... và nhu ‹ cầu sử dụng lao động, hai 
thay đổi một số nội dung của hợp đềng mà hai bên đã ký kết như sau: 
1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):... 
2. Thời gian thực hiện (ghi. rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu) 
Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số... , được làm thành hai bản có giá trị 
một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động. 


Người lao động Người sử dụng lao động 
(Ký tên) (Ký lên, đóng dấu) 
Ghi rõ Họ và Tên Ghi rõ Họ và Tên 
Mẫu số 3 


MẪU THÔNG BẢO CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - THương binh và Xã hội) 


Tên đơn vị:....... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


SỠ”2:.:41a 01a Hà Nội, ngày... tháng... năm.... 
THÔNG BÁO 
Ví chuyển trả trợ cấp thôi việc 
Kính gửi: Công ty B 
- Căn cử Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động; 
- Căn cứ Thông tư số........ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày... tháng.... .... (Thông báo hoặc Quyết 
định kèm theo). 
Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là... năm (từ ngày... tháng... năm... đến 
ngày... tháng... năm...). 
Công ty chúng tôi đã chỉ hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty B với số tiền là..... đồng. 
Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chỉ hộ theo số tài khoản... 
Nơi nhận: Giám đốc hoặc Thủ trưởng đơn vị 
- Như trên; Kỹ tên, đóng dấu 
- Lưu đơn vị. (Ghi rõ họ và tên) 


173 


NGHỊ BỊNH SỐ 39/2003/NB-0P 


NGÄY 18 THÁNB 4 NĂM 2003 GỦA PHÍNH PHỦ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ Luật Lao động về việc làm 


HÍNH PHỦ 


Cân cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001: 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Chương l 
CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LẦM 


Điều 1. Chỉ tiêu tạo việc làm và chính sách hỗ trợ việc làm. 

1. Chỉ tiêu tạo việc làm mới theo quy định tại Điều 14 của Bộ luật Lao động được quy định là số lao 
động mới cần tuyển thêm vào làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân sử dụng 
lao động theo hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế do nhu cầu mới thành lập hoặc mở rộng thêm 
về quy mô và các mặt hoạt động, sắp xếp lại lao động. 

2. Xây dựng và thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm mới: 

a) Trong các chương trình, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhất thiết phải có chỉ tiêu tạo 
việc làm mới. 

b) Hằng năm, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng lao động phải báo cáo kết quả 
thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm mới về các Bộ, ngành và địa phương. 

c) Hằng năm, các Bộ, ngành và các địa phương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo chỉ tiêu tạo việc làm 
mới về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra và báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm mới năm năm và hằng năm. 

3. Chính sách hỗ trợ việc làm: 

a) Bộ Tải chính chủ tri, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên 
quan trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách hỗ trợ tài chính, miễn giảm thuế 
và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác để các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc mọi 
thành phần kinh tế tạo việc làm cho nhiều người lao động. 

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ tri, phối hợp với Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội nghiên 
cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách cho vay vốn để lao động đi làm 
việc có thời hạn ở nước ngoài, tự tạo việc làm và khuyến khích thu hút nhiều lao động, 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu 
trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách khuyến khích phát triển công nghệ mới, 
kỹ thuật mới thu hút nhiều lao động. 
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d) Uỷ ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và các Bộ, ngành khác 
có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyển chính sách ưu đãi về giải 
quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. 


đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương bính và Xã 
hội và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu và ban hành chính sách khuyến khích tạo việc làm ở khu vực 
nông thôn. 

e) Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội có trách nhiệm nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc 
ban hành theo thẩm quyền: 

- Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho các đối tượng là lao động nữ và lao động là người tàn lật; 

- Chính sách đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động. 

g) Bộ Giáo dục vã Đào tạo chủ trị, phối hợp với Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và các Bộ, 
ngành khác có liên quan nghiên cứu trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 

- Chính sách khuyến khích người lao động học tập, bồi dưỡng nâng cao trinh độ đáp ứng phát triển sản 
xuất và công nghệ mới; 

- Chính sách giải quyết việc làm cho sinh viên, học sinh đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp. 

h) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, 
ngành khác có liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
chính sách giải quyết việc làm cho quân nhân, chiến sĩ công an nhân dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ. 

Điều 2. Chương trình quốc gia vẻ việc làm: 

1. Chương trình quốc gia về việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ Luật Lao động, bao 
gồm: mục tiêu, chỉ liêu, các nội dung hoạt động, thởi gian, các giải pháp, nguồn tài chính, tổ chức thực hiện 
và quản lý chương trình. 


2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
trình Chính phủ Chương trình quốc gia về việc làm và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý 
điều hành hoạt động Quỹ quốc gia về việc làm. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lập 
kế hoạch các nguồn tài chính hằng năm và năm năm cho Chương trình quốc gia về việc làm. 

Điều 3. Quỹ quốc gia về việc làm được hình thành và sử dụng như sau: 

1. Quỹ quốc gia về việc làm hình thành từ các nguồn sau: 

a) Ngân sách nhà nước. 

b) Các nguồn hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước, 

c) Các nguồn hỗ trợ khác. 

2. Quỹ quốc gia về việc làm sử dụng vào các mục đích sau: 

a) Cho vay vốn theo dự án nhỏ để giải quyết việc làm cho một số đối tượng. 

b) Cho các doanh nghiệp vay để hạn chế lao động mất việc làm và nhận người †hẩt nghiệp. 

©) Hỗ trợ để củng cố và phát triển hệ thống tổ chức giới thiệu việc làm và các hoạt động phát triển thị 
trưởng lao động. 

Điều 4. Chương trình giải quyết việc làm của địa phương: 

1. Chương trình giải quyết việc làm của địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Bộ Luật Lao 
động, bao gồm: mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung hoạt động, thời gian, các giải pháp, nguồn tài chính, tổ chức 
thực hiện và quản lý chương trình. 

2. Hằng năm, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xây dựng Chương trình và Quỹ giải 
quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân củng cấp quyết định, tổ chức thực hiện quyết định đó và 
báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 


Điều §. Quỹ giải quyết việc làm của địa phương được hình thành và sử dụng như sau: 

1. Quỹ giải quyết việc làm của địa phương được hình thành tử các nguồn sau: 

a) Ngân sách của địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. 

b) Các nguồn hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. 

c) Các nguồn hỗ trợ khác. 

2. Quỹ giải quyết việc làm được sử dụng theo đúng mục tiêu của Chương trình giải quyết việc làm của 
địa phương. 

Điều 6. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư xây dựng và ban hành Quy chế quản lý tải chính của Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ giải quyết 
việc làm ở địa phương. 


Chương lI 
TUYỂN LAO ĐỘNG 


Điều 7. Việc tuyển lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 16 và khoản 1 Điều 132 của Bộ 
luật Lao động được quy định như sau: 

1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển lao 
động Việt Nam theo yêu cầu của mình. 

2. Người lao động có quyền trực tiếp liên hệ để tìm việc làm hoặc đăng ký tại các tổ chức giới thiệu việc 
làm để tim việc làm. 

Điều 8. Thủ tục tuyển lao động: 

1. ít nhất bảy ngày trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động, người sử dụng lao động 
phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ trở về nhu cầu tuyển dụng lao 
động. Nội dung bao gồm: nghề, công việc, trình độ chuyên môn, số lượng cẩn tuyển, thời hạn hợp đồng lao 
động, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu doanh nghiệp cần. 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định. 

- Bản sao sổ lao động (không cần công chứng). Trường hợp chưa được cấp sổ lao động thì phải có sơ 
yếu lý lịch theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không cần công chứng). 

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Các giấy tở khác do doanh nghiệp quy định do tính chất nghiêm ngặt của công việc. 

3. Khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, người sử dụng lao động phải vào sổ theo dõi và trao giấy 
biên nhận hổ sơ cho người lao động trong đó ghi rõ thời gian tuyển. Khi người lao động không trúng tuyển hoặc 
không đến dự tuyển, thì người sử dụng lao động phải trả hồ sơ cho người lao động và thu lại giấy biên nhận. 

4. Người sử dụng lao động chíu trách nhiệm chỉ trả mọi chí phí cho việc tuyển lao động (trừ hồ sơ đăng ký dự 
tuyển lao động) và được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. 

5. Người sử dụng lao động tuyển lao động thông qua tổ chức giới thiệu việc làm phải trả phí giới thiệu 
việc làm cho tổ chức giới thiệu việc lam theo quy định của pháp luật. 

6. Người lao động đăng ký tìm việc làm thông qua tổ chức giới thiệu việc làm cũng phải nộp hồ sơ cho 
tổ chức giới thiệu việc làm †heo quy định tại khoản 2 Điều này và nếu nhận được việc làm thỉ phải trả phí giới 
thiệu việc làm cho tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đăng ký 
tìm việc làm thông qua trung tâm giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Nghị định này thì 
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được miễn phí giới thiệu việc làm. Nhà nước hỗ trợ các trung tâm giới thiệu việc làm để thực hiện việc đăng ký 
tìm việc làm cho người tao động. 

Điều 9. Việc cấp số lao động cho người lao động theo quy định tại Điều 183 của Bộ luật Lao động 
được quy định như sau: 

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị và cá 
nhân đều được cấp số lao động. : 

2. Đối với những người từ đủ 15 tuổi trở lên có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động thì 
được cấp số lao động. 

3. Người được cấp sổ lao động chịu trách nhiệm trả chỉ phí in ấn và phát hành sổ lao động. 

Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội quy định mẫu sổ, cấp, sử dụng và quản lý số lao động. 

Điều 10. Người sử dụng lao động, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm báo cáo định kỳ về việc 
tuyển dụng và sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


Chương IIl 
TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM 


Điều 11. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động: 

1. Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, quy trinh công nghệ tiên tiến có năng suất lao 
động cao hơn. 

2. Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng iao động ít hơn. 

3. Thay đối cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị. 

Những thay đổi trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 
đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng vào công việc mới. Nếu không giải quyết được việc làm mới 
mà phải cho người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định 
tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động và Điều 12, Điều 13 của Nghị định này. 

Điều 12. Mức trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động được quy 
định như sau: 

1. Trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tiền tương. : 

2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động đó 
đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, người lao động trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa 
được nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ được tính để nhận trợ cấp thôi việc 
theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động. Khoản trợ cấp thôi việc này do Quỹ dự phòng về trợ cấp mất 
việc làm của đơn vị mà người lao động bị mất việc làm trả cùng trợ cấp mất việc làm. 

Riêng đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sắp xếp lại và chuyển đổi 
theo các hình thức giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp và cổ phần hóa thì áp dụng theo các 
chế độ quy định về lao động của nhà nước đối với các trường hợp này. 

3. Thời gian làm việc để được hưởng trợ cấp mất việc làm là từ đủ một năm (12 tháng) trở lên, nếu có 
tháng lẻ được quy định như sau: 

a} Dưới 1 tháng không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm. 

b) Từ 1 đến dưới 6 tháng được tính bằng 6 tháng làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1/2 
tháng lương. 

c) Từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng † năm làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm bằng 1 tháng lương. 
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4. Trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc được trả trực tiếp một tần cho người lao động tại nơi làm 
việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày người lao 
động bị mất việc làm. 

Điểu 13. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 3 Điều 17 của Bộ luật Lao 
động quy định như sau: 

1. Các doanh nghiệp phải lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để kịp thời trợ cấp cho người lao 
động trong doanh nghiệp bị mất việc làm. 

2. Mức trích Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quỹ tiến lương làm cơ sở đóng bảo 
hiểm xã hội của doanh nghiệp và được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. 

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc lập, 
quản lý và sử dụng quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của các doanh nghiệp. 


Chương IV 
TỔ CHÚC GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 


Điều 14. Tổ chức giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 18 của Bộ Luật Lao động, bao 
gồm: các trung tâm giới thiệu việc làm và các doanh nghiệp chuyên giới thiệu việc làm. 

Điều 15. Hoạt động của tổ chức giới thiệu việc lâm: 

†. Trung tâm giới thiệu việc làm do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thảnh lập là đơn vị sự 
nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chỉ phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 
16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ, thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, được nhà nước, các tổ chức chính trị - 
xã hội giao chỉ tiêu biên chế cán bộ, được hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước về trang thiết bị, cơ sở 
vật chất, tài chính và được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Doanh nghiệp chuyên hoạt động về giới thiệu việc làm phải bảo đảm đủ các điều kiện do Thủ tướng 
Chính phủ quy định trong Quy chế về tổ chức và hoạt động giới thiệu việc làm và được ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động giới thiệu việc làm. 


Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 16. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm. 

Điều 17. Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, 
ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình œó trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị 
định này. 

Điều 18. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nảy. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỐNG 


Phan Văn Khải 
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THÔNG TƯ SỐ 20/2003/T1-BLĐTBXH NÀY 22 THẮNG 9 NĂM 2003 


CỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dân thí hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NB-P 
ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động 


Thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên 
quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ- 
CP về tuyển lao động như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


1. Người sử dụng lao động: 

Người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP bao gồm: 

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, 

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán 
bộ, công chức; 

- Các tổ chức kính tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không 
phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, 

- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ- 
CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong tĩnh vực 
giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; 

- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động không phải là xã viên. 

2. Người lao động Việt Nam: 

Người lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP, bao gồm 
những người từ đủ 15 tuổi trở lên đang tìm việc làm theo quy định của Bộ Luật Lao động, trừ đối tượng là 
người lao động Việt Nam làm việc cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (theo quy 
định tại Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1988 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý 
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung Nghị định này) và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (quy định tại Nghị định số 
81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về 
người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài). 


II. THỦ TỤC TUYỂN LAO ĐỘNG 
1. Thông báo nhu cầu tuyển lao động: 


Thông báo nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của 
Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được quy định như sau: 


179 


a) Thời gian và hinh thức thông báo tuyển dụng: 

Người sử dụng lao động phải thông báo ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển 
của người lao động và phải thông báo trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng sau: 

- Báo ở Trung ương hoặc địa phương; 

- Đài phát thanh ở Trung ương hoặc địa phương; 

- Đài truyền hình ở Trung ương hoặc địa phương; 

Đồng thời người sử dụng lao động phải niêm lv tại trụ sở ở nơi thuận tiện cho người lao động biết về 
nhu cầu tuyển lao động. 

b) Nội dung thông báo tuyển dụng: Phải đầy đủ, chính xác cho từng vị trí công việc bao gồm: 

- Số lượng lao động cần tuyến cho từng vị trí công việc cần tuyển; 

- Nghề, công việc cần tuyển cho từng vị trí công việc cần tuyển; 

- Trinh độ chuyên môn; ngành nghề và cấp đào tạo; 

- Thời hạn hợp đồng lao động sẽ giao kết sau khi được tuyển; 

~ Mức lương và các khoản thu nhập khác cho từng vị trí cần tuyển; 

- Điều kiện làm việc của người lao động (địa điểm làm việc, thời điểm bắt đầu làm việc, thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động); 

- Các yêu cầu cần thiết của người sử dụng lao động; 

- Các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký dự tuyển, 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, thởi gian tuyển. 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động: 

Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP 
được quy định như sau: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển ao động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao sổ lao động (không cần công chứng); trường hợp chưa được cấp sổ lao động thì phải có sơ 
yếu lý lịch theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không cần công chứng); 

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế; 

- Các giấy tờ khác do người sử dụng lao động quy định do tính chất nghiêm ngặt của công việc. 

3. Việc nhận và trả lại hổ sơ đăng ký dự tuyển lao động: 

- Người lao động phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động cho người sử dụng lao động; 

- Người sử dụng lao động nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động phải vào sổ theo dõi và có giấy biên 
nhận trao cho người lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, hồ sơ bao gồm 
những gì và thời gian tuyển. 

- Sau mỗi đợt tuyển, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả tuyển cho từng người 
lao động tham gia dự tuyển. 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển, người lao động không trúng tuyển hoặc 
không đến dự tuyển có yêu cầu lấy lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động, thì người sử dụng lao động phải trả 
lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động cho người lao động và thu lại giấy biên nhận. 

Đối với tổ chức giới thiệu việc làm, sau khi có hợp đồng tuyển lao động với người sử dụng lao động thì 
nội dung thông báo tuyển lao động, việc nhận và trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với người lao động phải 
bảo đầm theo quy định tại tiết b điểm 1 và điểm 3 Mục này. 
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4. Thông báo danh sách lao động đã tuyển: 

Trong thời gian 07 (bảy) ngày sau khi kết thúc mỗi đợt tuyển lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài phải thông báo danh sách lao động đã tuyển được với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương 
sở tại hoặc Ban Quản tý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với các doanh nghiệp thuộc 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư nảy. 


III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 


Trách nhiệm báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP được quy 
định như sau: 

1. Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 hàng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo 
cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và các 
Bộ, ngành quản lý hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với các 
doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) về tình hình sử dụng lao động và nhu 
cầu tuyển lao động theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 
định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại và Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển lao động. 

2. Trước ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 01 hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 
trách nhiệm tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và cả năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về tinh hình sử dựng lao động và nhu cầu tuyển lao động của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức trên địa 
bàn theo Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Thông tư nảy có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngảy 
05 tháng 9 năm 199 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31 
tháng 10 năm 1995 của Chính phủ về việc tuyển lao động và Thông tư số 15/1998/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 10 
năm 1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 05 
tháng 9 năm 199 của Bộ Lao động - Thương bịnh và Xã hội về việc tuyến lao động. 

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số † 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Son) ngày..... tháng.... năm..... 


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG 


Tên tôi là (Viết chữ ín hoa):...............................--...-- 
Ngày sinh:.. _ 
Số chứng mình thự nhận dân... 
Nơi cấp chứng minh thư nhân dân: 
Số số lao đỒn?:::::::22/06icc2001412112 106 8.6A8. 416882604 
Nơi cấp Sổ lao động..................................- 
Hộ khẩu thưởng trú (*): 
Địa chỉ đang ở (:............................ceee 
Địa chỉ báo tin (*):.. 

Trình độ đào tạo (hào: Nghễ hoặc Nimeññn môn IhẺ thuật... ` 
:I†Ìh: độ ngoái DÓữ"5-:..:.2215 6s 16216 Lái cà D001 G16 Ha Ac ố0ác lu 0 (0À s6, 630 000 nh dê L0. 16 sb lan 31 eng 
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu 


chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí: 


Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau: 
1. Bản sao Sổ lao động (không có công chứng); hoặc sơ yếu lý lịch (đối với ngưởi chưa được cấp Số 


lao động) 


2. Bản sao văn bằng, chứng chỉ (không có công chứng); 

3. Giấy khám sức khoẻ, 

4. Các giấy tở khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động); 

5. Các giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên khi dự tuyển lao động và các giấy tờ có liên quan khác. 
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động. 


Người đăng ký dự tuyển lao động 
(Kỹ và ghi rõ họ tên} 


Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn/tể dân phố; xã/phường!thị trấn; huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc 


tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
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Mậu số2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thị hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


SƠ YẾU LÝ LỊCH 


Họ và tên:..... 
Sinh năm:...... Âxg(264/2314 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:......................... 
Chứng minh thư nhân dân số: 
Cấp tại:......................... 
Ngày.... tháng # 
Khi cần báo tin cho ai? ở đâu..... 


Hồ và lồi: 2:3: 22116106 x06 
Tên thường qọi:.................... 

Sinh ngày............. 
Nơi sinh:............ 
Nguyên quán: ... 
Dân tộc: 

Trình độ văn hoá:.. 
Trình độ ngoại ngữ:... AI An hang 
Trình độ chuyên môn tiệc nghề TuÏỆÐ!.› 

Tình trạng sức khoẻ hiện nay:........................-0-- 2 1 L3 1H TH 21221111S 2111011211070 01 c1 eze 
Kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỗ Chí Minh ngày.... tháng.... nã 


Nơi KẾT TẠP: 22:2220:g616 1170 4/Ä da su nông Tho AlÊ no x0 xbx (000165 cuxa vÊ2f0) nao se ố âu 
Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày... 2à thẳNG: ¿222i ., TRẤN 2262512002 a x60 xa v 
Ngày nhập ngũ QĐNDVN (Thanh niên xung apfoigli.: ... Ngày Xuất ngũ...........................-..ccccsceccerrrree 
LÝ O0 0:2 9n 6001 t y6 hát dat 6y 0210011514402 00A4064 A00 00antdebÂsitisQsxTBecAsAuisliAsisdae 


Họ và tên hố:. le 42 0 
Nghề nghiệp: ...............................  cntoeenue 

Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác 
Chỗ ở hiện nay: 


Địa chỉ liên hệ:........................... 
Họ và tên mẹ: 
Nghề nghiệp:.................... 


Địa chỉ liên hệ:....................... 


HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT 
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người) 


Nghề ñghÌÊÐ”s....:x:: 22.66, t0nu64 Ôi đùi sào Go Xi gae 
Nơi công tác (ghí rõ tên và địa chỉ đơn vị đang công tác):........................... - 


Địa chỉ liên hệ: ........................ co. cccccccecreo 


HỌ VÀ TÊN CÁC CON 


(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người) 


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 


Từ tháng năm đến tháng năm Làm công tác gì 


KHEN THƯỜNG VÀ KỶ LUẬT 
Khóii lƯỚNGS C527 0 00 0 Hiện 0 Nn HÁ GÀ ca GỀ co 0 Cán a1 Y6 (608 00010606 66200 80c 28 


LỜI CAM ĐOAN 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm 
hoàn toàn. 


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị, — “su , ngây... tháng... năm.... 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn Người khai ký tên 
tyng ngày,..... tháng..... năm..... 


(Ký và ghi rõ tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 3 


Ban hành kêm theo Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động. 


Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số../TB CC àu „ ngày... tháng... năm..... 


THÔNG BÁO DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ TUYỂN 


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội............................... 
(hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao) 


binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao 
động, đơn vị chúng tôi xin thông báo danh sách lao động đã tuyển được từ ngày....tháng... năm... đến ngày... 
tháng... năm...., như sau; 


Vị trí công | Tuyển thông qua Tổ chức 
việc giới thiệu việc làm 


Nơi nhận: Lãnh đạo đơn vị 
- ty trên; (Ký và ghi rõ họ tên) 
- Lưu.... 
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Mâu số4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số...../2003/TT-BLĐTBXH ngày.../.../2003 của Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội hướng dẫn thị hành Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động) 


Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số...../TB .....„ ngây... tháng... năm..... 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ó THẮNG ĐẦU NĂM (HOẶC NĂM) 
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN LAO ĐỘNG ó THẮNG CUỐI NĂM (HOẶC NĂM) 


Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... vs 
(hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu uiớNh nghệ cao) 
- Bộ, NHÀ Hi: c0 120510016662knd1i ai l2 es1s 


Đơn vị: Người 


Trong đó: Số lao động | Ghi 
đã qua đảo tạo chú 


có mặt đầu kỳ 


N Số lao động! tăng, giảm trong kỳ: - 
Số lao động tăng trong kỳ: 


..|5ố lao động giảm trong kỳ _ 
Nghỉ hưởng chế độ hưu trí 


: Thôi Việc, mất việc làm. 
Trong đó: nữ 


_ Trong đốt nữ 


186 


Trong đó: Số lao động | Ghi 
đã qua đảo tạo chú 


ˆ Dự kiến tuyển lao động của kỳsau  . - 


` số người ký hợp đồng lao bền không. xác định thời hạn: | it H bi 


Số người ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 - 3 
năm: 


_Trøng đó: nữ. 


_ Thông MST PC pẻ m >5 T tuờN T 


N. , gây... tháng... năm...... 
Lãnh đạo đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên, đông dấu) 


Ghi chú: Đơn vị thành viên của các tổng công ty, công ty, liên hiệp ở trên địa bàn của tỉnh, thành 
phố nào thì báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương đó. 
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Mục IV. Phế độ tiền lương mi và nhụ cấn lương 


NGHỊ DỊNH SỐ 9⁄/2008/NĐ-P 


NBÄY 07 THÁNổ 9 NĂM 2008 PỦA PHÍNH PHỦ 
Điều chỉnh mức Iưững tối thiếu chung 


(HÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cử Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định mức lương 
tối thiểu; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ 
Tài chính, 


Điều 1. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, nâng mức lương tối thiểu chung từ 350.000 đồng/tháng quy 
định tại Điều 1 Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngảy 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ lên 450.000 
đồng/tháng. 

Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định lại Điều 1 Nghị định này được dùng làm cơ sở điều chỉnh 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và tính trợ cấp thôi việc, 
các chế độ được hưởng, các khoản trích tính theo lương tối thiểu chung như sau: 

1. Tăng 28,6% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh 
theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 

2. Tăng 28,6% trên mức trợ cấp của tháng 9 năm 2006 đối với người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng tính theo mức lương tối thiểu chung. 

3. Tính trợ cấp thôi việc cho số tháng làm việc kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi đối với lao động 
đôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phú về chính sách đối với lao 
động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngảy 10 tháng 8 nấm 2004 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Nghị quyết số 06/2006/NG-CP ngày 04 tháng 5 
năm 2006 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thưởng ký tháng 4 nãm 2006. 

4. Các chế độ được hưởng và các khoản trích tính theo lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với các đổi tượng do ngân sách nhà nước 
bảo đảm từ các nguồn: 

1. Tiết kiệm 10% chỉ thưởng xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với từng cơ 
quan hành chính, từng đơn vị sự nghiệp thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 
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2. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ. Riêng các 
đơn vị sự nghiệp thuộc ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chỉ phí thuốc, 
máu, dịch truyền, hoá chất). 

3. Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính có thu. 

4. Sử dụng 50% số tăng thu ngân sách địa phương. 

5. Ngân sách trung ương bảo đảm: 

a) Bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu trong trường hợp các Bộ, cơ 
quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đúng các quy định tại các khoản 
1, 2, 3 và 4 Điều này mà vẫn còn thiếu; 

b) Hỗ trợ những địa phương khó khăn, chưa cân đối được nguồn thực hiện bình quân 1/3 mức lương 
tối thiểu (thay cho mức hỗ trợ hiện hành 120.000 đồng/tháng) đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, 
thị trấn, ở thôn và tổ dân phố quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ; 

€) Bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 1995 (Kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 1995 trở đi, kể cả cán bộ 
Xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị định số 
09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 và Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 
của Chính phủ do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm). 

Điều 4. Kinh phí khi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với người lao động làm việc 
trong các công ty, doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) do công ty, doanh 
nghiệp bảo đảm và được hạch toán vào giá thành hoặc chỉ phí kinh doanh. 

Đối với công ty nhà nước đang áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối 
thiểu chung quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và 
các tổ chức, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung như công ty 
nhà nước, nay áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung quy 
định tại Nghị định này. 

Điều 5. 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung theo quy định 
tại Nghị định này đối với công ty, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (trừ doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và 
tổ chức khác có thuê mướn lao động, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người 
hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 (trừ cán bộ xã đã nghỉ việc) và khoản 2 
Điều 2 Nghị định này; hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này đối với 
lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và Nghị quyết số 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2006 của 
Chính phủ phiên họp Chính phú thường kỷ tháng 4 năm 2006. 

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện mức 
lương tối thiểu theo quy định tại Điều 1 Nghị định này đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ 
việc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 
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3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện mức lương tối thiểu chung đối với lực lượng vũ trang. 

4. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn việc tính toán, cân đối nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu quy 
định tại Điều 3 Nghị định này; 

b) Thẩm định và bổ sung kinh phí khi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu cho các Bộ, cơ quan 
Trung ương vả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các trưởng hợp quy định tại điểm a khoản 5 
Điều 3 Nghị định này và bảo đảm nguồn chỉ trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 1995, nguồn hỗ trợ những địa phương khó khăn 
theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Nghị định này và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 
thực hiện. 

Điều 6. 

1. Nghị định này có hiệu lực thì hành sau 15 ngày, kể từ ngảy đăng Công báo. Bãi bổ Nghị định số 
118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. 

2. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thì hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TƯ Số 12/2008/TT-BLDTBXH NGÀY 1⁄4 THẮNG 9 NĂM 2006 


PỦA BỘ LA0 BỘNG - THƯỜNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiển lương và phụ cấp lương trong oanh nghiệp 
the0 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP nuày 07 tháng 9 năm 2008 của Chính phú 


Căn cứ Điều 1, khoản 3 Điều 2 và Điều 4 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 
như sau: 


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG 


1. Phạm vỉ áp dụng 

a) Công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: 

- Tổng công ty nhà nước: 

+ Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty 
do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; 

+ Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; 

- Công ty nhà nước độc lập; 

- Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn kinh tế; công ty thành viên hạch 
toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập; 

- Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty 
con theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ. 

b) Công ty, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (không kể doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam), bao gồm: 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn; 

- Công ty cổ phần; 

- Công ty hợp danh; 

~ Doanh nghiệp tư nhân. 

c) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
đang áp dụng chế độ tiền lương như cồng ty nhà nước. 

d) Các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác có thuê mướn lao động 
theo hợp đồng lao động (không kể cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài 
tại Việt Nam). 

Các công ly, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên được gọi 
chung là doanh nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Phó Giám đốc, Kế loán trưởng trong doanh nghiệp quy định tại điểm a, điểm c, khoản 1 nêu trên 
(không kể các chức danh hưởng lương theo hợp đồng); 
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b) Người làm công tác quản lý hưởng lương trong doanh nghiệp quy định tại điểm b, điểm d, khoản 1 
nêu trên; 

e) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thí hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về hợp đồng lao động. 


II. ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP LƯƠNG 


4. Đối với doanh nghiệp quy định tại điểm a, điểm c khoản 1, mục I Thông tư này 

a) Căn cứ hệ số lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP, Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 nãm 2004 và mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng quy định tại 
Điều 1 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngảy 07 tháng 9 năm 2006 để điều chỉnh mức lương, phụ cấp lương làm 
căn cứ tính đơn giá tiền lương; tính đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương 
ngừng việc; nghỉ ngày lễ; nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Việc điểu 
chỉnh mức lương, phụ cấp lương được tính như sau: 

Lấy hệ số lương cấp bậc theo chức danh nghề, công việc; hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ; hệ số 
lương chức vụ được xếp, phụ cấp lương, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) nhân với mức lương tối thiểu 
chung 450.000 đồng/tháng. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A xếp lương ngạch chuyên viên bậc 5, hệ số 3,58 và hưởng phụ cấp trách nhiệm 
công việc mức 0,2, phụ cấp thu hút mức 20% theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. Việc điều chỉnh 
mức lương, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp thu hút của ông A được tính như sau: 

- Mức lương là: 3,58 x 450.000 đồng/tháng = 1.611.000 đồng/tháng 

- Mức phụ cấp trách nhiệm công việc là: 0,2 x 450.000 đồng/tháng = 90.000 đồng/tháng 

- Mức phụ cấp thu hút là: 20% x (3,58 x 460.000 đồng/tháng) = 322.200 đồng/tháng. 

b) Đối với công ty nhà nước đang áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức 
lương tối thiểu chung để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 206/2004/NĐ- 
CP ngây 14 tháng 12 năm 2004 và tại điểm b, khoản 1, mục lII Thêng tư số 67/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05 
tháng 01 năm 2005 thì từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 
1,34 lần so với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng và phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 
Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và điểm b, khoản 1, mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên. 

c) Mức ăn giữa ca tính theo số ngày công chế đệ trong tháng đối với công nhân, nhân viên, viên chức 
làm việc trong công ty nhà nước quy định tại Thông tư số 15/1999/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 6 năm 1999, 
thì không được vượt quá mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng. 

2, Đối với doanh nghiệp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1, mục I Thông tư này 

a) Nếu áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công 
ty nhà nước, thì điều chỉnh tiến lương, phụ cấp lương theo quy định tại điểm a, khoản 1, mục II nêu trên; 

b) Nếu tự xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 
114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 và Thông tư số 13/2003/TT-BLBTBXH ngày 30 tháng 5 năm 
2003 hướng dẫn Nghị định số 114/2002/NĐ-CP nêu trên, thì căn cứ vào mức lương tối thiểu chung 450.000 
đồngtháng để điều chỉnh mức lương ghi trong hợp đồng lao động; đơn giá trả lương, tính đóng và hưởng các 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tiền lương ngừng việc; nghỉ ngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ 
khác theo quy định của pháp luật lao động. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quy định tại phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định số 86/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2006 có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc 
kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này. 

2. Đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 
155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và Nghị quyết số 
06/2006/NQ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ, thì trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc 
trong khu vực nhà nước tử ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, trợ cấp đi tìm việc làm được tính theo mức lương 
tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng. Khi thực hiện các khoản trợ cấp này thì bổ sung thâm các cột tương ứng 
để tính thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước và tỉnh trợ cấp mất việc làm vào biểu số 9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 hướng dẫn Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP nêu trên. 

Trợ cấp thêm đối với người nghỉ hưu trước tuổi quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 3 Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP thực hiện theo điểm a, khoản 1, mục II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 
năm 2004 từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi được tính theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng. 

3. Thông tư nảy có hiệu lực thí hành sau 15 ngày kể từ ngày đãng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 
25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2005 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương 
theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ. 

Việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác qui định tại Thông tư nảy được áp dụng 
từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH sũ 02/20006/TTLT-BNV-BT0 
NGÂY 15 THÁNG 9 NĂM 2006 CUA LIÊN BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH 


TẠI, 


Hướng tiẫn thực hiện mức lương tối thiểu chưng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 
dối vúi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 


Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức 
lương tối thiểu chung; sau khi trao đổi ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan, Bộ Nội vụ 
và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 đối với cán bộ, 
công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội như sau: 


I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


1. Cán bộ, công chức trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh. 

2. Viên chức trong biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy 
định của pháp luật làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, đoàn thể. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà 
nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức 
quốc †ế đặt tại Việt Nam. 

4. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trần quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 

5, Giáo viên mắm non trong biên chế và giáo viên mầm non hợp đồng quy định tại Quyết định số 
161/2002/QĐ-T Tg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. 

6. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn hưởng lương theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 
1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Cán bộ, công chức kiểm toán Nhà nước xếp lương theo các bảng lương và phụ cấp chức vụ ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Uỷ ban thưởng vụ 
Quốc hội. 

8. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Quy 
chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NG-UBTVQH11 
ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

9. Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. 

10. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này để tính đóng, hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức được vận dụng xếp lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 
14 tháng 12 năm 2004 quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty 
nhà nước; 

bỳ Các trường hợp đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng trong nước và ngoài nước thuộc biên 
chế trả lương của cơ quan, đơn vị; 
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©) Công chức dự bị, những người đang trong thởi gian tập sự trong các cơ quan nhà nước (kể cả tập sự 
công chức cấp xã) và những người đang trong thời gian thử việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 

d) Các trường hợp đang bị đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam; 

đ) Các đối tượng ký kết hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
ngảy 14 tháng 12 nãm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 


II. CÁCH TÍNH MÚC LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ HOẠT ĐỘNG PHÍ 


Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy 
định tại mục I Thông tư này từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 được tính như sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 8 và 7 mục | Thông tư này, thì căn cứ 
vào hệ số lương vả phụ cấp hiện hưởng quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 
năm 2004 của Uý ban thưởng vụ Quốc hội, Nghị quyết số 1003/2008/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 
2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư 
Trung ương, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và mức lương tối thiểu 
chung được điều chỉnh theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau: 

a) Công thức tính mức lương: 


Mức lương thực hiệnlừ _ Mức lương tối thiểu chung 450.000 % Hệ số lương 
01/10/2006 * đồng/tháng hiện hưởng 
b) Công thức tính mức phụ cấp: 
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung: 


Mức phụ cấp thực hiện tỪ : Mức lương tối thiểu chung x  Hệsốphụ cấp 
01/10/2008 ` 450.000 đồng/tháng hiện hưởng 


~ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ 
cấp thâm niên vượt khung (nếu có): 


Mức phụ cấp chức vụ Mức phụ cấp thâm Tỷ lệ % phụ 


TT „| Mứclương „ lãnh đạo thực hiện từ „_ niên vượt khung thực : cấp được 
từ 01/10/2008 thực hiện 01/10/2006 hiện từ 01/10/2006 hưởng theo 
từ 01/10/2006 (nếu có) (nếu có) quy định 


- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. 
c) Công thức tính mức tiến của hệ số chênh lệch bảo lưu: 
Mức tiền của hệ số chênh lệch _ Mức lương tối thiểu chung x HỆ số chênh lệch bảo lưu 
bảo lưu thực hiện từ 01/10/2006 5 450.000 đồng/tháng hiện hưởng (nếu có) 
2, Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại khoản 8 mục ! Thông tư nảy, thì căn cứ vào hệ số 
hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động 
của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 
năm 2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để tính mức hoạt động phí theo công thức sau: 


Mức hoạt động _ Mức lương tối thiểu chung Hệ số hoạt động phí 


phí thực hiện từ 04/10/2006 450.000 đồng/tháng ` theo quy định 


3. Đối với người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu 

a) Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân áp dụng cách tính mức lương và phụ 
cấp theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; 

b) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác 
khác trong tổ chức cơ yếu, thì thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch 
bảo lưu (nếu có} như đối với cán bộ, công chức, viên chức theo cách tính quy định tại khoản 1 mục II 
Thông tư này. 


II. TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng lương, phụ cấp và hoạt động phí 
quy định tại mục I Thông tư này, căn cứ vào số người thực tế có mặt đến ngày 01 tháng 10 năm 2006 để tính 
mức lương, mức phụ cấp, mức tiến của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫn 
tại Thông tư này. 

2. Việc xác định quỹ tiền lương, phụ cấp, hoạt động phí và xác định nhu cầu quỹ tăng thêm và 
nguồn kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư liên tịch 
số 105/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

4. Các quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng 
từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ và Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Trần Văn Tá Nguyễn Trọng Điều 
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THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BT0 


_NGÄY 29 THÂNG 9 NĂM 2006 CUA BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng tân xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh 
mức lương tối thiểu chung đối với cán hộ, công chức, viên chúc, lực lượng vũ trartg 
và điều chỉnh trợ cấp đối với cán hộ xã đã nghỉ việc năm 2006, 2007 


Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; 

Cần cứ Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh mức 
lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức vả lực lượng vũ trang năm 2006, 2007 theo quy 
định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và 
điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính 
phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau 
đây gọi tà Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP) như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Thông tư nảy quy định về việc xác định nhu câu, nguồn và phương thức chỉ thực hiện điều chỉnh 
mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 94/2008/NĐ-CP đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
của Nhà nước; các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang; các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội 
và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi Chính 
phủ, các dự án, các cơ quan tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có cán bộ, công chức, viên chức được Nhà nước 
cử đến làm việc thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo bảng lương do Nhà 
nước quy định; phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phưởng, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở 
thôn, tổ dân phố quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế 
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cán bộ không chuyên trách ở 
xã) và điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng 
Chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đày gọi là cán bộ xã đã 
nghỉ việc) theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP. 

2, Căn cứ quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP, các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây qọi là Bộ, cơ quan Trung ương) và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và tổng hợp nhu cầu kinh phí và 
nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ 
việc, điều chỉnh mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách ở xã của các cơ quan, đơn vị và các cấp trực 
thuộc gửi Bộ Tài chính theo quy định cụ thể tại Thông tư nảy. 

3$. Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán các cấp, đơn vị sử dụng 
ngân sách có trách nhiệm xác định, bố trí nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và nguồn hỗ 
trợ của ngân sách (nếu có) để thực hiện chỉ trả tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị 
minh và trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc đúng chế độ quy định và theo các quy định tại Thông tư này. 
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4. Công tác thực hiện, kế toán và quyết toán kinh phí điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và trợ cấp 
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc thực hiện theo đúng chế độ quy định và các quy định cụ thể tại Thông tư này. 


II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Về xác định nhụ cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị 
định số 94/2006/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP (sau đây gọi là nhu cầu kinh phi thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP): 

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và số cán bộ xã đã nghỉ việc để xác định nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP là số thực có mặt tại thởi điểm báo cáo (số có mặt 
tại thời điểm 01/10/2006 đối với báo cáo nhu cầu năm 2006; số có mặt tại thời điểm 01/01/2007 đối với báo 
cáo nhu cầu năm 2007) và không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt). 
Riêng số lượng cán bộ không chuyên trách ở xã để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương được căn 
cứ chức danh quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, mỗi chức danh được hỗ 
trợ từ ngân sách Trung ương không quá † cán bộ. 

Đối với số biên chế tăng thêm trong năm 2008, 2007 so với số biên chế tại thời điểm báo cáo, nếu 
trong phạm vi tổng mức biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) thì nhu cầu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP của số biên chế nảy được tổng hợp vào nhu cầu kinh 
phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2007; trường hợp không kịp tổng hợp thì 
báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết. 

Đối với số biên chế vượt so với tổng số biên chế được cấp có thấm quyền giao (hoặc phê duyệt) thì 
như cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP của số biên chế nảy do cơ quan, 
đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP của các Bộ, cơ quan Trung ương và các lỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) cụ thể của các Bộ, cơ quan Trung 
ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định tương tự như đã quy định tại tiết 1.1.1, 1.1.2 
điểm 1.1 khoắn 1 mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
xác định nhu cầu, nguồn vả phương thức chỉ thực hiện cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Thông tư số 02/2005/TT-BTC). 

b) Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP nêu tại Thông tư nảy 
được xác định căn cứ vào mức lương cơ bản theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ quy định 
(không kể tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và các khoản phụ cấp bằng số tiến tuyệt đối) và các 
khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) và mức tiền lương tối thiểu 
chung tăng thêm quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP so với Nghị định số 118/2005/NĐ-CP theo số biên 
chế quy định tại điểm a nêu trên. 

Đối với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm cả kinh phí tăng thêm đối với trợ cấp của cán bộ xã đã nghỉ việc, 
cán bộ không chuyên trách ở xã; hoạt động phí tăng thêm của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kinh phí 
tăng thêm tiền lương của giáo viên mầm non xã, phưởng, thị trấn ngoài biên chế, kinh phí tăng thêm tiến 
lương của cán bộ y tế xã trong định biên do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung. 

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 94/2006/NĐ-CP đối với cán bộ không chuyên trách ở xã được 
xác định căn cứ vào mức phụ cấp quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP (150.000 đồng/tháng) tăng thêm 
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so mức quy định tại văn bản số 1561/TTg-KTTH ngày 12/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ (120.000 
đồng/tháng) trên cơ sở số lượng cán bộ quy định tại điểm a khoản 1 mục II Thông tư này. 

Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP đối với cán bộ xã đã nghỉ 
việc được xác định căn cứ vào mức điều chỉnh trợ cấp tăng thêm giữa Nghị định số 93/2006/NĐ-CP so với 
mức quy định tại Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27/9/2005 và mức điều chỉnh trợ cấp tăng thêm giữa 
Nghị định số 94/2006/NĐ-CP so với mức quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP. 

c) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số biên chế tại thời 
điểm 01/10/2006 tăng thêm so với số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức 
lương tối thiểu năm 2006 theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 (trong phạm vi tổng 
số biên chế được cấp có thấm quyền giao hoặc phê duyệt) và chưa được xử lý thi nhu cầu kinh phí tăng thêm 
để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP (sau đây 
gọi là nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP) của số biên chế này trong năm 2006 (số 
thực trả đến 31/12/2006) được tổng hợp chung cùng với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ- 
CP, số 94/2006/NĐ-CP quý IV nằm 2008. 


đ) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số biên chế tại thời 
điểm 33/12/2006 tăng thêm so với số biên chế có mặt tại thời điểm 01/10/2006 (trong phạm vi tổng số biên 
chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt) và chưa được xử lý thì nhu cầu kính phí thực hiện Nghị 
định số 118/2005/NĐ-CP của số biên chế này từ khi tuyển dụng đến 31/12/2006 được tổng hợp chung cùng 
với nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2007. 

đ) Tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với số lao động không thuộc diện 
Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế và tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm theo quy định của các đơn vị 
sự nghiệp hoạt động trong các tĩnh vực sự nghiệp giao thông, địa chính, địa chất, v.v. tiền lương tăng thêm đối 
với lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chỉ (như: cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà 
nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...) và trong các quyết định cho phép khoán 
chỉ của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo 
các chế độ, chính sách mới ban hành; tiền lương tăng thêm đối với biên chế, lao động của hệ thống công 
đoàn các cấp: Thực hiện tương tự như quy định tại điểm 1.2 khoản 1 mục II Thông tư số 02/2005/TT-BTC 
(không tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của các Bộ, cơ quan 
Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 

2. Về xác định nguồn để đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 
94/2006/NĐ-GP (sau đây gọi là nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP): 

a) Nguyên tắc về việc sử dụng nguồn kinh phí trong năm 2006, 2007 để thực hiện Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP: Thực hiện tương tự như quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục !! Thông tư 
số 02/2005/TT-BTC. 

b) Nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2006: 

- Trường hợp nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung năm 2006 theo quy định tại 
điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13/10/2005 sau khi trừ đi nhu cầu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 118/2005/NĐ-CP nếu còn dư: 

+ Nếu số còn dư nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 
94/2006/NĐ-CP năm 2006 theo quy định tại khoản 1 mục II của Thông tư nảy thì ngân sách trung ương sẽ bổ 
sung phần chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để 
đảm bảo đủ nguồn thực hiện. 
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+ Nếu số còn dư nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 
94/2006/NĐ-CP năm 2006 theo quy định tại khoản 1 mục II của Thông tư nảy thi các Bộ, cơ quan Trung ương 
và các tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương sử dụng số còn dư đó để đảm bảo kinh phí thực hiện Nghị định 
số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2006, phần còn lại chuyển sang năm 2007 để tiếp tục thực 
hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP 
trong năm 2007; không sử dụng phần còn lại này vào các mục tiêu khác. 

- Trường hợp nguồn để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung năm 2006 theo quy định tại 
điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 89/2005/TT-BTC đã sử dụng hết cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu 
chung theo Nghị định 118/2005/NĐ-CP: Ngân sách trung ương sẽ bổ sung theo mức nhu cẩu kinh phí thực 
hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-GP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2006 theo quy định tại khoản 1 mục lI của Thông 
tư này cho các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP đối với năm 2007: 

c1) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2007 của 
các Bộ, cơ quan Trung ương: 

- Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: 

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2007. 

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên năm 2007 (không kể tiền lương, có tính chất lương 
theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và chế độ tiền lương quy định tại 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVOH11 ngày 30/9/2004 và 
Nghị quyết số 1003/2006/NG-UBTVQH11 ngày 03/03/2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 
128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) đối với từng cơ quan. 

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp của nhà nước và của đảng, đoàn thể: 

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2007 (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ 
chỉ phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất) của các đơn vị sau khi trừ đi số đã sử dụng để thực hiện tiền lương 
tăng thêm theo quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 và Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, 
Nghị định số 118/2005/NĐ-CP theo biên chế năm 2007. 

+ Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên dự toán năm 2007 (không kể tiền lương, có tính chất 
lương tăng thêm so năm 2006 theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và 
chế độ tiền lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) tăng so dự toán nãm 2006 (dự toán năm 2006 
bao gồm dự toán được cấp có thấm quyền giao và số bổ sung để thực hiện tiền lương tăng thêm theo Nghị 
định số 118/2005/NĐ-CP - nếu có) đối với từng đơn vị sự nghiệp. 

+ Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2007. 

Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết c1 điểm c khoản 2 mục II nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh 
phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP năm 2007 theo quy định tại khoản 1 mục ll 
của Thông tư này, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho các Bộ, cơ quan Trung ương 
để đảm bảo đủ nguồn thực hiện. 

Trưởng hợp các nguồn theo quy định tiết e1 điểm c khoản 2 mục lI nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh phí 
thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2007 theo quy định tại khoản 1 mục l| của 
Thông tư này thi các Bộ, cơ quan Trung ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, 
số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2007 theo quy định tại khoản 1 mục II của Thông tư này; phần còn lại để chỉ 
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cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhà nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh phí 
còn lại này cho các mục tiêu khác. 

c2) Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2007 của 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chí thưởng xuyên năm 2007 (không kể tiền lương, có tính chất lương 
theo mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 118/2005/NĐ-CP và chế độ tiền lương quy định tại 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngảy 14/12/2004, Nghị quyết số 730/2004/NG-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 và 
Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVGH11 ngày 03/03/2008 của Uÿ ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 
128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). 


- Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại của các cơ quan hảnh chính, đơn vị sự nghiệp theo chế độ 
năm 2007 (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chỉ phí thuốc, máu, địch truyền, hoá chất). 

- ð0% tăng †hu ngân sách địa phương (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện 
năm 2008 so dự toán năm 2006 được Thủ tướng Chính phủ giao. 

- Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm ngân sách 2006 ở địa phương chưa sử dụng 
hết chuyển sang năm 2007. 

Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 2 mục Ii nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh 
phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2007 theo quy định tại khoản 1 mục ÌÌ 
của Thông tư này, ngân sách Trung ương sẽ bổ sung phần chênh lệch thiếu cho các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương để đảm bảo đủ nguồn thực hiện. 

Trường hợp các nguồn theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 2 mục lÌ nêu trên lớn hơn nhu cầu kinh 
phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP năm 2007 theo quy định tại khoản 1 mục lÍ 
của Thông tư này thì các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự đảm bảo phần kinh phí thực hiện Nghị định 
số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP theo quy định tại khoản 1 mục II của Thông tư này; phần còn lại để 
chị cho thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm khi Nhả nước tiếp tục ban hành; không sử dụng phần kinh 
phí còn lại này cho các mục tiêu khác. 

3. Về chế độ báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 
94/2006/NĐ-CP: 

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, 
hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị đính số 93/2006/NĐ-CP, 
số 94/2006/NĐ-CP trong năm 2006, 2007 gửi Bộ Tài chính: 

- Đối với nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong 
năm 2006: Chậm nhất vào ngày 15/11/2006. 


- Đối với nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong 
năm 2007: Chậm nhất vào ngày 31/01/2007. 

(Báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phi thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP 
trong năm 2006: Các Bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhụ cầu theo biểu mẫu số 1, báo cáo nguồn theo 
biểu mẫu số 3 đính kèm; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo nhu cầu theo biểu mẫu số 
2a, 2b, 2c, 2d, báo cáo nguồn theo biểu mẫu 4 đính kèm). 

Báo cáo về nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP 
trong năm 2007; Các Bộ, cơ quan Trung ương gửi báo cáo nhu cầu theo biểu mẫu số 5, báo cáo nguồn theo 
biểu mẫu số 7a, 7b, 7c đinh kèm; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo nhu cầu theo biểu 
mẫu số 6a, 6b, 6c, 6d, báo cáo nguồn theo biểu mẫu số 8a, 8b, 8c dính kèm). 
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4. Về phương thức chỉ thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP: 

a) Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có nguồn kinh phí để thực hiện thực hiện Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP (10% tiết kiệm chỉ thường xuyên; 35-40% số thu được để lại theo chế độ) 
lớn hơn nhụ cầu kính phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP thi được chủ động sử 
dụng các nguồn này để chỉ trả tiền lương mới tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình 
theo chế độ quy định. 


b) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị sử dụng 
ngân sách có nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP lớn hơn nguồn 
kinh phí để thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2008/NĐ-CP theo quy định tại Thông tư này: 


- Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phế trực thuộc Trung ương, 
Bộ Tài chính sẽ thẩm định và bổ sung để các Bộ, cơ quan Trung ương vả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đủ nguồn kinh phí để thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP. 


- Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quan Trung ương thông báo bổ sung kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân 
sách trực thuộc; cơ quan tài chính các cấp ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân cùng cấp thông báo bổ 
sung cho các đơn vị dự toán cấp mình và cho ngân sách cấp dưới để thực hiện tiền lương tăng thêm đối với 
cán bệ, công chức, viên chức theo chế độ quy định (sau khi sử dụng nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm 
theo quy định mà vẫn còn thiếu nguồn). 


- Căn cứ vào số thông báo bổ sung nêu trên, cơ quan tài chính các cấp thực hiện cấp cho ngân sách 
cấp dưới để thực hiện. 

- Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm phân bổ số thông báo bổ sung nêu trên cho các đơn vị sử 
dụng ngân sách trực thuộc (sau khi sử dụng nguồn thụ, tiết kiệm 10% mà vẫn còn thiếu nguồn). Các đơn vị sử 
dụng ngân sách thực hiện rút tiển tại Kho bạc nhà nước trong phạm vi số được bổ sung cùng với việc chủ 
động sử dụng nguồn thu được để lại theo chế độ, tiết kiệm 10% chỉ thường xuyên để chi trả tiền lương mới 
tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định. 

c) Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguồn kinh phí 
để thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 
số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP: 


- Các Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn 
vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP chủ động sử dụng các nguồn này để chỉ trả tiền lương mới lăng thêm cho 
cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình theo chế độ quy định. 

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng nguồn làm lương theo quy định: nguồn 
tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chí thường xuyên (phần giữ lại tập trung) để bổ sung nguồn 
kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP cho các đơn vị dự toán củng cấp và cấp 
ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP theo quy 
trình tương tự nêu tại tiết b nêu trên. 

d) Nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm chưa sử dụng hết được chuyển sang 
năm sau để liếp tục chỉ thực hiện cải cách tiền lương, không sử dụng kinh phí còn dư cho các mục tiêu 
khác; cụ thể: 

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách: Đơn vị có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đề nghị 
chuyển nguồn Sang năm sau sử dụng tiếp. Kho bạc Nhà nước căn cứ đề nghị của đơn vị hạch toán chuyển 
năm sau và tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính theo quy định tại Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 
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17/11/2005 hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 
hàng nằm. 

- Đối với ngân sách các cấp: Cơ quan tài chính lập lệnh chí chuyển nguồn từ năm trước sang năm sau. 
Kho bạc Nhà nước hạch toán theo lệnh chỉ của cơ quan tài chính. 

đ) Kế toán và quyết toán: Việc kế toán, quyết toán kinh phí thực hiện tiền lương, trợ cấp cản bộ xã 
đã nghỉ việc tăng thêm thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật 
hiện hành. 

Kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh trợ cấp 
cán bộ xã đã nghỉ việc trong quý IV năm 2006: Nếu hoản thành thủ tục chỉ theo quy định trong thởi gian chỉnh 
lý quyết toán năm 2006 thi quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2006; nếu không hoàn thành thủ tục chỉ 
theo quy định trong thời gian chỉnh lý quyết toán năm 2006 thì quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2007. 
Kinh phí thực hiện tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương tối thiểu chưng trong năm 2007 được quyết 
toán vào ngân sách nhà nước năm 2007. 


III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 


†. Căn cứ quy định tại Thóng tư này, các Bộ, cơ quan Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các cấp trực 
thuộc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP trong 
năm 2006, 2007. 

Căn cứ vào tình hình cụ thể của cơ quan, địa phương mình và các quy định tại Thông tư này, Thủ 
trưởng các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về thời 
gian, biểu mẫu báo cáo của các đơn vị và các cấp ngân sách trực thuộc phù hợp với quy định về việc tổng 
hợp, báo cáo Bộ Tài chính tại Thông tư này. 

2. Việc xác định, gửi báo cáo, thấm định nhu cầu kinh phí và thực hiện chỉ trả lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội tăng thêm theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, số 94/2006/NĐ-CP đối với những người nghỉ hưởng 
chế độ bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo có thông tư hướng dẫn riêng. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hảnh sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Nguyễn Công Nghiệp 
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Mục V. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi 


THÔNG TƯ SỐ 07/1995/LDTBXH-TT NGÀY 11 THẮNG 4 NĂM 1995 


- ỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 23/06/1994 và Nghị định 
số 195/CP nuày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 


Găn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23/06/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ 
"Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về Thời giờ làm việc, thời giờ nghí 
ngơi"; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều cụ thể như sau: 


I. THỜI GIỜ LÀM VIỆC 


Thời giờ làm việc nêu tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 195/CP là thời giờ làm việc bình thường áp 
dụng chung cho mọi đối tượng lao động. 

Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được rút ngắn từ 
một đến hai giờ quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 195/CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội và Bộ Y tế ban hành hoặc thỏa thuận. 


II. THỜI GIỒ NGHỈ NGƠI 


1. Nghỉ giữa ca: Thời gian nghỉ giữa ca nêu tại Điều 7 của Nghị định 195/CP được coi là thời giờ làm việc 
trong ca liên tục 8 giờ trong điều kiện bình thường hoặc làm việc 7 giờ, 6 giờ liên tục trong trường hợp được rút ngắn. 
Thời gian nghỉ cụ thể tùy thuộc vào tổ chức lao động của đơn vị, doanh nghiệp, không nhất thiết mọi người lao động 
phải nghỉ cùng một lúc ở giữa ca. 

2. Nghỉ hàng năm 

4) Thời gian để tính nghỉ hàng năm là theo năm dương lịch: 

- Nếu người lao động có thời gian làm việc đủ 12 tháng kể cả thời gian được coi là thời gian làm việc 
quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 195/GP, thì được nghỉ hàng năm đủ số ngày quy định tại Điều 
74 của Bộ Luật Lao động. 

- Nếu chưa đủ 12 tháng, thì ngày nghỉ hàng năm được tính tương ứng với số tháng làm việc trong năm 

~ Trong một năm làm việc, người lao động có tổng thời gian nghỉ (cộng dồn) do tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp quá 6 tháng (144 ngày làm việc); hoặc nghỉ do ốm đau quá 3 tháng (72 ngày làm việc), thì thời 
gian đó không được tính để hưởng chế độ nghỉ hàng năm của năm ấy. 

b) MứỨc nghỉ hàng năm: Thời gian nghỉ hàng năm: 12; 14 hoặc 16 ngày là ngày làm việc người lao 
động được nghỉ và hưởng nguyên lương quy định như sau: 

~ †2 ngày làm việc đối với người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

- 14 ngày làm việc đối với: 

+ Người lâm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

+ Người lao động dưới 18 tuổi. 

+ Người làm công việc trong điều kiện lao động bình thưởng ở vùng có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 trở 
lên theo quy định tại Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 02/06/1993 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội 
và các văn bản bổ sung. 
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Ví dự: Công nhân À đang làm việc có điều kiện lao động bình thường, hàng năm được nghỉ ở mức 12 
ngày/năm. Năm 1995 công ty cử công nhân A lên làm việc ở vùng có hệ số phụ cấp khu vực 0,70 thì thời gian 
nghỉ hàng năm năm 1995 của công nhân A được nghỉ 14 ngày. 

- 16 giờ làm việc đối với: 

+ Người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

+ Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở vùng có hệ số phụ cấp khu vực 0,70 trở lên 

V/ đụ: Kỹ sư A và kỹ sư B đang làm việc ở văn phòng viện NCHN mức nghỉ hàng năm là 12 ngày. Năm 
1995 kỹ sư A được điều xuống làm việc 5 tháng và kỹ sư B được điều xuống làm việc 7 tháng ở một cơ sở làm 
công việc có quy định nghỉ hàng năm là 16 ngày. 

Như vậy 1995 kỹ sư A được nghỉ hàng năm 12 ngày, kỹ sư B được nghỉ hàng năm 1ô ngày. 

Trong một năm, người lao động làm việc đủ 12 tháng, nếu có thời gian làm công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc vùng cho mức phụ cấp khu vực nói trên từ 6 
tháng trở lên thi cũng được nghỉ hàng năm ở mức 14 ngày, hoặc 16 ngày. 

©) Tính ngày đi đường: Thời gian đi đường được tính thêm tại khoản 3 của Điều 9 trong Nghị định số 
195/GP chỉ tính một lần trong mỗi năm làm việc của người lao động. Nếu trong một năm người lao động chia 
kỳ nghỉ hàng năm ra làm nhiều lần nghỉ, thì chỉ được tính thời gian đi đường một lần. 

Trong thời gian đi đường hoặc ở nơi nghỉ hàng năm người lao động bị ốm đau, phải chờ đợi do gặp 
thiên tai (bão lụ) hỏa hoạn, hoặc cần phải thực hiện công việc theo yêu cầu khẩn cấp về an ninh, quốc 
phỏng, nếu có xác nhận của chír:h quyền sở tại nơi xảy ra sự cố, thì thời gian đó được coi lả thời gian nghỉ hợp 
pháp. Việc trả lương cho những ngày nghỉ này do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận và 
được ghi nhận trong hợp đồng lao động hoặc trong thỏa ước tao động tập thể. Riêng trường hợp ốm đau thì 
thời gian đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành. 

đ) Thanh toán tiền tàu, xe và tiền lương ngày đi đường: Người làm việc ở những vùng xa xôi hảo 
lánh (Vùng núi cao, hải đảo xa theo danh mục của ủy ban Dân tộc Miền núi quy định tại quyết định số 21/UB- 
QÐ ngày 26/01/1993 và các quyết định bổ sung), được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu, xe và tiến 
lương cho những ngày đi đường ở trong nước trong trường hợp nghỉ hàng năm để đi thăm vợ hoặc chồng; con; 
bố; mẹ (kể cả bên chồng hoặc bên vợ). 

3. Tính ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc 

a) Thâm niên lâm việc: Thâm niên làm việc để được tính thêm ngày nghỉ hảng năm là tổng số năm 
thực tế người lao động đã làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc với một doanh nghiệp theo Điều 75 
của Bộ Luật Lao động bao gồm cả thời gian học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp đó. Trường hợp có gián 
đoạn, thì thâm niên làm việc bằng tổng số năm thực tế làm việc theo từng giai đoạn với một người sử dụng lao 
động hoặc doanh nghiệp. Thâm niên này tính như sau: 

- Người lao động đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước thì thâm niên làm việc được 
tính bằng tổng số năm thực tế làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang (đối với 
người đã chuyển ngành) trừ thời gian người lao động đã được lính để hưởng chế độ thôi việc theo quyết định số 
176/HĐBT ngày 9/10/1989 hoặc theo quyết định số 111/HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là 
Chính phủ) và thông tư số 88/TTg ngày 01/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ; chế độ trợ cấp xuất ngũ; chế độ 
hưu trí, mất sức và thời gian nghỉ với lý do khác mà không hưởng lương vả chế độ bảo hiểm xã hội. 

Vƒ đụ: Cán bộ A vào làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước từ tháng 1 năm 1975 cho đến tháng 
1/1990 thì chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp tư nhân. Tháng 1/1994 lại chuyển về cơ quan của Nhà nước. 
Khi thực hiện chế độ nghỉ hàng năm năm 1995, cán bộ A được tính số năm làm việc để tính thêm ngày nghỉ 
hàng nãm như sau; 

Từ tháng 1 năm 1975 đến tháng 1 năm 1990 = 15 năm 

Từ tháng 1 năm 1994 đến tháng 12 năm 1995 = 2 năm 

Tổng số năm làm việc của cán bộ A để tính thêm ngày nghỉ hàng năm là 17 năm. 
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- Công nhân, viên chức trong các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước chuyển đến làm việc ở các đơn vị, 
doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, tổ chức cá nhân có thuê mướn lao động, các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoải, cơ quan tổ chức Quốc tế thì số năm thực tế làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp 
Nhà nước có thể được tính vào thâm niên làm việc để tính thêm ngày nghỉ hàng năm nếu được người sử dụng 
lao động đồng ý và được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong hợp đồng lao động. 

- Người lao động đang làm việc trong các đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế khác, tổ chức cá 
nhân có thuê mướn lao động, thi thâm niên làm việc là tổng số năm thực tế làm việc cho một đơn vị, một 
doanh nghiệp hoặc một cá nhân đó. 

- Người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp 
trong khu chế xuất, khu công nghiệp, các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, thì 
thâm niên làm việc là tổng số năm thực tế làm việc cho một doanh nghiệp, một cơ quan, hoặc một tổ chức đó. 

V/ đự: cán bộ B đã làm việc ở cơ quan Nhà nước từ năm 1975 đến năm 1994, sau đó cán bộ B được 
chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp liên doanh thì mốc thời điểm tính thâm niên cho cán bộ B là từ năm 
1994, nhưng cũng có thể tính từ năm 1975 nếu người sử dụng lao động của doanh nghiệp đồng ý. 

) Cách tính ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc như sau: Người lao 
động cứ có 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc một doanh nghiệp thì được tính nghỉ thêm 1 
ngày làm việc được hưởng nguyên lương, số ngày nghỉ thêm nhiều hay ít phụ thuộc vào số năm thực tế làm 
việc, cụ thể như sau: 

- C6 dưới 5 năm làm việc thì nghỉ hàng năm theo tiêu chuẩn tại Điều 74 Bộ Luật Lao động; 

- Cỏ đủ 5 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 1 ngày; 

- €ó đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 2 ngày; 

- Có đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 3 ngày; 

~ Có đủ 20 năm đến dưới 25 năm thì được nghỉ thêm 4 ngày; 

- Cô đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 5 ngày; 

- Có đủ 30 năm đến dưới 35 năm thì được nghỉ thêm 6 ngày; 

4. Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương theo Điều 11 của Nghị định được tính như sau: 

Số ngày nghỉ tiêu chuẩn (12; 4 Số ngây nghỉ tăng 


Số ngày nghỉ 14 hoặc 16 ngảy) thêm theo thâm niên Số tháng 
hàng nấm được  = mJ——~:~-: =;:- ==—: X đã làm việc 
hưởng lương 12 trong năm 


Kết quả lấy tròn số hàng đơn vị (Nếu số lẻ lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn đơn vị, nếu nhỏ hơn 0,5 
thi bỏ). 

V7 đu; Công nhân Á có mức nghỉ hàng năm theo quy định tại Điếu 74 của Bộ Luật Lao động là 14 
ngày. Công nhân A vào làm việc ở doanh nghiệp từ tháng 1 năm 1972, tháng 7 năm 1995, công nhân À được 
nghỉ chế độ hưu. Số ngảy nghỉ hàng năm năm 1995 của công nhân A được tính như sau: 

Ngày nghỉ theo thâm niên từ 1995 - 1972 ứng với 4 ngảy nghỉ thêm 

Số ngày được tính là: [(14 + 4): 12] x 7 tháng = 10,5 

Lấy trỏn là 11 ngày nghỉ được hưởng nguyên lương 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1995. Những quy định trước đây trái Thông tư 
này đều bãi bỏ . 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương bính và Xã hội xem xét giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Trần Đình Hoan 
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THÔNG TƯ Số 16/LBTBXH-TT NGÀY 23 THẮNG NĂM 1997 


: CỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội 
Hướng dân về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người 
làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 


Thi hành Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ "quy định chì tiết và hướng dẫn thi 
hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi", khoản 2 Điều 68 của Bộ 
Luật Lao động; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giở làm việc hàng ngày được rút ngắn 
đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau: 


I. ĐỐI TƯỌNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 


Thời giờ làm việc hàng ngày rút ngắn được áp dụng đối với những người làm các công việc đặc biệt năng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau: 

- Các doanh nghiệp Nhà nước; 

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; 

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp; 

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam ; 

- Các đơn vị sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức 
chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân; 

- Cơ quan hành chính, sự nghiệp; 

- Các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân. 

Riêng những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các doanh nghiệp 
đặc thủ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và những người 
làm các công việc có tính chất đặc biệt theo quy định tại Điều 80 của Bộ Luật Lao động, Điều 12 của Nghị 
định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ thực hiện theo quy định riêng. 


II. THI GIỒ LÀM VIỆC HÀNG NGÀY ĐƯỢC RÚT NGẮN 


1. Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn 02 (hai) giờ trong ngày làm việc áp dụng đối với những 
người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và 
Xã hội, 

2. Hàng ngảy, trong 6 giờ làm liên tục công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người lao 
động có ít nhất 30 phút được nghỉ nếu làm việc vào ban ngày, có ít nhất 45 phút được nghỉ nếu làm việc vào 
ban đêm. 

3. Trong một ngày lâm việc đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngưởi lao động 
không được làm thêm quá 3 giờ trong tuần thi tổng cộng thời giờ làm thêm không được quá 9 giờ. 

4. Người làm công việc được rút ngắn thời giờ làm việc được trả đủ lương, phụ cấp (nếu có) và các chế 
độ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động. 
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Iil. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quy định tại điểm 1 Mục I Thông 
†ư này có trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc rút ngắn thời giờ làm việc theo quy định đối với những người làm các công việc đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm ban hành kèm theo các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 
30/7/1996 và số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, với các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-†hương 
binh và Xã hội ký ban hành danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau ngày 
Thông tư này có hiệu lực. 

b) Ghi vào hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định biểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi trong nội quy lao động của doanh nghiệp về chế độ thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn và các 
chế độ khác đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

2. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các 
cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ, địa phương, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký: 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯỜNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Trần Đình Hoan 
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QUYẾT ĐỊNH SŨ 188/1999/0-TTg 


NBÀY 17 THẮNG 9 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ 
Về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giử 


THỦ TƯỚNG GHÍNH PHÙ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-†992; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23-6-1994, 

Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ về việc quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, 


(UYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Nay quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần 
đối với cán bộ, công chức và ngưởi lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, 
tố chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị). 

Điều 2. Khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, các đơn vị phải bảo đảm các điều 
kiện sau: 

- Hoàn thành khối lượng công việc được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng và hiệu quả; 

- Giữ nghiêm kỷ luật lao động; 

- Không tăng chỉ phí hành chính; không tăng biên chế, không tăng quỹ lương, trừ một số trường hợp 
đặc biệt quỹ tiền lương có thể tăng nhưng tổng chỉ phí nói chung không tăng; 

- Bảo đảm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức vả cá nhân; 

- Đối với các đơn vị làm việc liên tục 24/24 giờ, phải sắp xếp, tổ chức chế độ ca, kíp hợp lý trên cơ sở 
biên chế hiện có để bảo đảm các điều kiện nêu trên; 

~ Đối với các đơn vị do lính chất công việc không thực hiện nghỉ hàng tuần vào ngày thứ bảy và chủ 
nhật thỉ sắp xếp nghỉ vào ngày khác trong tuần. 

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ 
làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp kinh tế, dịch vụ áp dụng theo 
các quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước. 

Điều 4. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác 
và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức Quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động, thực hiện tuần làm 
việc 40 giờ trong 5 ngày. 

Điều 5. Khi thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ mức tiền lương ngày để trả trong làm thêm giờ, làm 
đêm, trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương v.v....vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 02-10-1999. 

Điều 7. Đối với các đơn vị chưa bảo đảm được các điều kiện quy định tại Điều 2 nói trên thì tiếp tục 
thực hiện tuần làm việc 48 giờ trong 6 ngày. 
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Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý có đặc điểm nêu trên xây dựng 
phương án cụ thể và các giải pháp để thực hiện trong näm 2000. 

Điều 8. Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền 
quản lý thực hiện Quyết định này; tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi fình hình thực hiện chung của các Bộ, 
ngành, địa phương và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Gác cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình có trách nhiệm tham gia giải thích, phổ biến đúng tinh 
thần Quyết định này và phần ánh quá trinh tổ chức thực hiện ở các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở để giải 
quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 

Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


THỦ TƯỞNG CHÍNH PHỦ 


Phan Văn Khải 
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THÔNG TƯ SỐ 23/1999/TT-BLBTBXH NGÀY (4 THẮNG 10 NĂM 1999 


CỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dân thực hiện chế độ giám giờ làm việc trong 
tuần đối với các loanh nghiệp nhà nước 


Căn cứ Bộ Luật Lao động ngảy 23-6-1994 và Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 -9-1999 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dân thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp Nhà nước như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 


- Cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước; 

- Cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động làm việc trong các đơn vị sự nghiệp kinh tế, các cơ 
Sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị 
- xã hội áp dụng các quy định theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước. 

Các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nói trên, 
sau đây gọi chung là doanh nghiệp. 


II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 


1. Nguyên tắc 

a) Doanh nghiệp tự quyết định việc thực hiện giảm giờ làm việc trong tuần từ 48 giờ trong 8 ngày 
xuống 40 giờ trong 5 ngày hoặc 44 giờ trong 5,5 ngày, bố trí ca, kíp hợp lý để nghỉ 2 ngày hoặc 1,5 ngày trong 
tuần và chịu trách nhiệm về quyết định của doanh nghiệp. 

b) Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp quyết định việc giảm giờ làm 
việc trong tuần hoặc giữ nguyên chế độ tuần làm việc 48 giờ trong 6 ngày. 

2. Các điều kiện thực hiện 

Khi thực hiện giảm giờ lâm việc trong tuần, doanh nghiệp phải bảo đảm các điều kiện sau đây: 

a) Hoạt động sản xuất - kinh doanh phải bảo đảm hiệu quả, lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối 
với Nhà nước; 

b) Bảo đảm tiền lương và thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định hiện hành. 

€) Không tăng đơn giá lương, giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông. 

d) Tiền lương ngày để trả lương làm thêm giờ, làm đêm, phụ cấp lương, trả trợ cấp bảo hiểm xã hội 
thay lương..., vẫn thực hiện theo quy định hiện hành; 

đ) Tổng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ theo qui định hiện hành; 

e) Nơi làm việc theo ca thì phải bảo đảm thực hiện thời gian nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển tiếp giữa 
hai ca đối với người lao động theo qui định hiện hành; bảo đảm người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù 
các ngày lễ, tết và tổ chức thực hiện những ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng và các 
chế độ nghỉ khác theo qui định hiện hành; 

f) Chế độ rút ngắn thời giở làm việc trong ngày đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn thực hiện theo qui định lại Thông tư số †16/LĐTBXH-TT ngày 23-4-1997 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm: 

a) Cùng tổ chức công đoàn bản bạc, xây dựng kế hoạch và biện pháp để thực hiện giảm giờ làm việc 
trong tuần, như cải tiến tổ chức lao động, tổ chức sản xuất hợp lý để giảm chỉ phí sản xuất; các biện pháp đầu 
tư, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động; 

b) Khi đã quyết định thực hiện giảm giờ làm việc trong tuần thì các qui định nảy phải ghí trong thỏa ước 
lao động tập thể và trong nội qui lao động; 

c) Phối hợp với Công đoàn tổ chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật và các hoạt động 
văn hóa, xã hội bổ ích trong các ngày nghỉ được đông đảo mọi người †ham gia, tạo khí thế mới trong lao động 
sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình người lao động, 

d) Báo cáo với Bộ, ngành, địa phương quản lý trực tiếp về kế hoạch và các biện pháp để thực hiện 
giảm giờ làm việc trong tuần đã được lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành công đoàn cam kết, 

Riêng các Tổng công ly 91 ngoài việc báo cáo với cơ quan chủ quản, phải báo cáo kế hoạch và các 
biện pháp để thực hiện giảm giờ làm việc trong tuần về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện 
chế độ báo cáo định kỳ theo qui định tại điểm 3.b trong mục ill này. 

đ) Doanh nghiệp chưa thực hiện được các điều kiện tại điểm 2, Mục II nói trên thì vẫn thực hiện chế độ 
thời giở làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định hiện hành. Doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn xây dựng 
phương án để sớm thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần. 

2. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc các thảnh phần kinh tế khác và 
các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức Quốc tế tại Việt Nam có thuê mướn lao động Việt Nam thực hiện 
giảm giờ làm việc trong tuần và báo cáo cho Sở Lao động - Thương bình Xã hội sở tại biết để theo dõi. 

3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm; 

a) Chỉ đạo các cơ quan, các Sở, ban, ngành hướng dẫn và theo dõi tình hình tổ chức thực hiện việc 
giảm giờ làm việc trong tuần của các doanh nghiệp, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện 
của các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý. 

b) Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và báo cáo năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình 
hình tổ chức thực hiện giảm giờ làm việc trong tuần của các doanh nghiệp; những khó khăn vướng mắc của 
doanh nghiệp cần phải tháo gỡ, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp thực hiện chế độ giảm giờ làm việc 
trong tuần theo mẫu báo cáo kèm theo Thông tư này. 

Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 15 
tháng 12 đối với báo cáo năm. 

Riêng năm 1999, báo cáo kết quả thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1999, gửi về Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội trước ngày 15-12-1999. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương giúp ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhà 
nước thuộc địa bàn thực hiện tốt chế độ giảm giờ làm việc trong tuần; đồng thời có kế hoạch tuyên truyền, 
động viên các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thực hiện giảm giờ làm việc trong tuần theo qui 
định của Chính phủ và Thông tư này. 

5, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02-10-1999. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu kèm theo thông tư số 23/1999/TT-BI.ĐTBXH ngày 04-10-1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 


- BỘ, NGÀNH... 
- TỈNH, THẢNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG... 
- TỔNG CÔNG TY 91... 


BẢO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ 
GIẢM GIỠ LÀM VIỆC CỦA KHU VỤC SẢN XUẤT KINH DOANH 
ó THẮNG ĐẦU NĂM (HOẶC NĂM........................ ) 


1. Tình hình thực hiện chế độ giảm giờ làm việc TT tuần 


40 giờ 
Doanh nghiệp thực hiện quyền làm việc 44 giờ 


trong tuần 
Lao động trong các doanh nghiệp thuộc quyền 

quản lý 

Trong đó:Lao động trong các doanh nghiệp thực 

hiện giảm giờ làm việc trong tuần 

Lao động trong các doanh nghiệp chưa thực hiện 

giảm giờ làm việc trong tuần 

Số lao động lăng so với kỳ báo cáo trước do 

giảm giờ làm việc 

Trong đó:Tuyển thêm lao động mới 

Sử dụng lao động dôi dư đang chờ việc của 

doanh nghiệp 

* Ghi chú 

~ DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại mục | của thông tư này. 

~ DNTN: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tư nhân, hợp tác xã. 

- ĐTNN: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

2. Đánh giá tình hình thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần 
a) Mặt được: 
b) Khó khăn vướng mắc: 


3. Kiến nghị: (nói rõ về việc bổ sung, sửa đổi các chính sách, chế độ và các giải pháp) 


4. Kế hoạch 6 tháng tiếp theo:... 


Ngày... tháng ... năm....... 
Thú trưởng cơ quan báo cáo 
(Ký tên, đóng dấu) 
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THÔNG TƯ SỐ 15/2003/TT-BLDTBXH NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2003 


GỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HộI 
Hướng tân thực tiện làm thêm giữ theo qui định của 
Nghị định số 109/2002/NB-0P ngày 27/12/2002 của Phính phủ 


Thi hành Nghị định số 109/2002/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP, ngày 31/12/1994 qui định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giở nghỉ ngơi; sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y Tế, 
Bộ Tài Chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

Đối tượng áp dụng làm thêm giờ quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 
27/12/2002 của Chính phủ bao gồm: 

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động đã 
được sửa đổi, bổ sung trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau: 

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm: doanh nghiệp 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động công ích; doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; 

b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân; 

c) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: doanh nghiệp liên 
doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; 

d) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

e) Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; 

f) Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã 
hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng vũ trang; kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoản thể, các hội quần chúng tự trang 
trải về tài chính; 

g) Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể 
dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác; 

h) Trạm y tế xã, phường, thị trấn, 

Ï) Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là 
người Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
gia nhập có quy định khác; 

j) Các tổ chức khác có sử dụng lao động là những tổ chức chưa quy định tại Khoản 1 này. 

2. Người lao động, xã viên lâm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung trong các hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 

3. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nêu tại Khoản 1 và các hợp tác xã nêu tại Khoản 2 trên sau 
đây gọi chung là doanh nghiệp, đơn vị. 


II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIỜ LÀM THÊM 


1. Các điểu kiện và nguyên tắc làm thêm đến 200 giờ trong một năm: Doanh nghiệp và đơn vị có 
thể tổ chức cho mỗi người lao động làm thêm đến 200 giờ trong một năm khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện và 
nguyên tắc sau: 
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1.1. Điều kiện làm thêm đến 200 giờ trong một năm: 

a) Xử lý sự cố sản xuất; 

b) Giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn; 

c) Xử lý kịp thời các mặt hàng tươi sống, công trình xây dựng và sản phẩm do yêu cầu nghiêm ngặt 
không thể bỏ dở được; 

d) Giải quyết công việc đỏi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động 
không cung ứng đầy đủ, kịp thời được. 

1.2. Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm đến 200 giờ trong một năm: 

a) Phải thỏa thuận với từng người lao động tàm thêm giờ theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này; 

b) Số giờ làm thêm trong một ngày không quá 4 giờ, riêng đối với người lao động làm các nghề, công 
việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì số giờ làm thêm trong một ngày không quá 3 giờ; 

c) Tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 16 giờ, riêng đối với người lao động làm các nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thì tổng số giờ làm thêm trong một tuần không quá 12 giờ; 

d) Tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không quá 14 giờ; riêng đối với người lao động làm các 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, thi tổng số giờ làm thêm trong 4 ngày liên tục không 
quá 10 giờ; 

e) Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong trường hợp đặc biệt do 
chu kỳ lao động không thể bố trí nghỉ hàng tuần thì phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người 
lao động; 

ƒ) Trong trường hợp người lao động làm thêm trên 2 giờ trong ngày, thì trước khi làm thêm, phải bố trí 
cho họ được nghỉ ít nhất 30 phút tính vào giờ làm thêm; 

g) Bố trí cho người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hàng năm và các ngày 
nghỉ có hưởng lương khác đúng theo qui định của Pháp luật hiện hành; 

h) Thực hiện đúng các quy định tại Điều 115, Điều 122, Điều 127 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ 
sung về việc cấm hoặc hạn chế làm thêm giờ đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là 
người tàn tật, 

Í) Thực hiện trả lương và các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ đúng theo quy định của Pháp 
luật hiện hành. 

2. Các điểu kiện và nguyên tắc làm thêm đến 300 giờ trong một năm: 

2.1. Các doanh nghiệp, đơn vị có sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: dệt, 
may, da, giây và chế biến thủy sản được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm, thì phải 
thực hiện đầy đủ các điều kiện và nguyên tắc sau: 

a. Điều kiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: khi phải giải quyết công việc cấp 
bách, không thể trì hoãn do yêu cầu cấp thiết của sản xuất, hoặc do tính chất thời vụ của sản xuất hoặc do 
yếu tố khách quan không dự liệu trước mà đã tổ chức làm thêm đến 200 giờ nhưng không thể giải quyết hết 
khối lượng công việc. 

b. Nguyên tắc khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm: 

- Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện nêu Điểm 1.2 khoản 1 trên, 

- Thỏa thuận với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh 
nghiệp, đơn vị về phương án làm thêm giờ theo Mẫu số 3 kèm theo Thông tự này. 

2.2. Các doanh nghiệp, đơn vị khác nếu có nhu cầu làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một 
năm, thì phải gửi văn bản xin phép tới các Bộ, Ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này. 
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3, Trưởng hợp phải khắc phục hậu quả do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh lan tràn 
Doanh nghiệp, đơn vị được phép huy động người lao động làm thêm quá 4 giờ trong một ngày khi 
phải khắc phục hậu quả nghiêm trọng do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh lan tràn trong phạm vi 
doanh nghiệp, đơn vị, nhưng phải được sự đồng ý của người lao động. Số giờ làm thêm này không tính vào 
tổng số giờ làm thêm trong năm, nhưng phải trả lương và thực hiện các chế độ khác liên quan đến làm thêm 
giờ đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị: 

Đưa các nội dung quy định về làm thêm giờ vào nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể phù hợp 
với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị. Trên cơ sở đó, niêm yết công khai để người lao 
động biết và thực hiện, 

Phải xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh sát với thực tế sản xuất, kinh doanh hàng năm của 
doanh nghiệp, đơn vị để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng làm thêm giờ. Khi tổ chức làm thêm giở phải 
thực hiện đúng các quy định của Thông tư này; 

Đối với người lao động mả doanh nghiệp, đơn vị bố trí làm thêm nhiều giờ trong năm, thì doanh nghiệp, 
đơn vị phải có sự quan tâm chăm lo sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ vả nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức 
khỏe lâu dài cho họ; 

Báo cáo với Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội địa phương nơi doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở chính 
về tình hình làm thêm giờ trong năm của doanh nghiệp, đơn vị 

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương: 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng nhả nước có thẩm quyền thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, thuộc ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực 
hiện Thông tư này; 

Chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận văn bản xin phép, ra quyết định cho phép các doanh 
nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm. Chậm nhất 15 ngày kế từ khi nhận được 
văn bản xin phép, phải trả lời cho doanh nghiệp, đơn vị theo Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này. 

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc làm 
thêm giờ, đồng thời phải tầng cường công tác thanh tra việc thực hiện, nếu phát hiện vi phạm nghiêm trọng về 
làm thêm giờ thì phải xử lý nghiêm mỉnh, 

Tiếp nhận văn bản xin phép và trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết 
định cho phép những doanh nghiệp, đơn vị được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm, 

Tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc thực hiện 
làm thêm giờ trong năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn. 

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương bình và Xã 
hội để nghiên cứu, giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 03/6/2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
Bộ, Ngành, Địa phương: 
Doanh nghiệp, Đơn vị: 
Phân xưởng/phòng/ban: 


VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM THÊM GIỜ 


Nghề, công việc Số giờ làm việc Số giờ làm thêm Chữ ký của 


đang làm trong ngày (giờ) trong ngảy {giờ người lao động 


suiAi , ngày..... tháng......năm...... 
Đại diện công đoàn Người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền 
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 2 
{Ban hành kẻm theo Thông tư số 15/2003/TT-BIĐTBXH, ngày 03/6/2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Bộ, ngành, Địa phương:.. 


_ 1 7n... an ngày ......tháng ...... năm....... 
V4: Xin phép làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong năm 
Kinti:QỨU” cán 02n 066v 10 xin 20 G081 6104GL0 80400 A:44 8 k1010ynlaopeayiwgiibssa 
Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm ........... Doanh nghiệp (đơn vị)........ có một số nghề, 


công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm ( có phương án gửi kèm theo)”. 
Đề nghị Bộ (Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố).......... xem xét, chấp thuận và cho phép Doanh 
nghiệp (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương án trên. 
Nơi nhận: Quyền hạn, chức vụ người ký 
(Ký tên và đóng dấu) 
Họ và tên người ký 


!. Văn bản xin phép được lập thành 02 bản: 
- Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản; 
- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩm quyền: 
+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó; 
+ Sở Lao động — Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác. 
?. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại mẫu số 3 kèm 
theo Thông tư này. 
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Mẫu số 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 03/8/2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
Bộ, ngành, Địa phương: 
Doanh nghiệp, đơn vị:... 


PHƯƠNG ÁN LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỒ ĐẾN 300 GIÒ TRONG MỘT NĂM 
Năm........ 


1. Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm: 


Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm tử trên : TH NnG VIÊN 2 SỀA 
: diờ lrond TðI Lý do phải làm thêm giờ 
 Í= ==.-.==-".-...` xe 
——= = -.-.--.¬ 


Lưu LÝ: Những lý do nảy phải phù hợp với các điều kiện quy định tại Điểm 2.1 khoản 2 mục l của 
Thông tỪ Số cá sa eao v06 Sh09/nixebdvoee } 

2. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm:.. 

Lưu ý: 

- Những cam kết này không được trái với nguyên lắc quy định tại điểm 2.1 khoản 2 mục II của Thông 


- Khuyến khích mở rộng các thỏa thuận có lợ hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ như tăng 
cường bồi dưỡng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm tra sức khỏe.... 
3. Ý kiến của ban Hếp hành RA: đoàn cơ sở hoặc ban c hành công đoàn lâm thời tại doanh 
nghiệp, đơn vị: 1Á\0124090/40001 0620109 00681A88g0298941Sa6 sex @asyák) `. 1ẽ 
6s „ ngày..... hắng.....năm..... 
Đại diện công đoàn Người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền 
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 03/6/2003 
của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Bộ, ngành, Địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


V4v: Xin phép làm thêm từ 7200 giờ đến 300 giờ trong năm. 


Kính gửi: Doanh nghiệp (đơn vị):.......... 
Những nội dung cơ bản nêu trong phần này: 
~ Những nghề, công việc được phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm, 
~ Những nghề, công việc được phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm. Nêu lý do không 
chấp thuận. 
Nơi nhận: Quyền hạn, chức vụ người ký 
¬` (Ký tên và đóng dấu) 
S15 521690148804 No Họ và tên người ký 
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THÔNG TƯ Số 16/2003/TT-BLBTBXH NBÀY 03 THẮNG 6 NĂM 2003 


ỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội 
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nuhỉ ngơi 
đối với người lau động làm các công việc có tính thừi vụ 
và gia oông hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng 


Thi hành Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ qui định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Y Tế, 
Bộ Tài Chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan, Bộ Lao động- [hương bình và 
Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công 
việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng như sau: 


I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


1. Phạm vì áp dụng của Thông tư này bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi 
chung là doanh nghiệp) sau: 

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm: doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp hoạt động công ích; doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; 


- Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhận; 

- Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, bao gồm: doanh nghiệp liên 
doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; 

- Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động; 

- Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác. 

2. Đối tượng áp dụng là người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm và 
hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc các doanh nghiệp nêu tại Khoản 1 trên, bao gồm: 

- Làm các công việc có tính thời vụ trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đôi hỏi phải thu hoạch 
ngay hoặc sau khi thu hoạch phải chế biến ngay không để lâu dài được; 

- Các công việc gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng thưởng phụ thuộc vào thời điểm các chủ 
hàng yêu cầu. 


II. THÔI GIỒ LÀM VIỆC, THỜI GIỒ NGHỈ NGƠI 


1. Thời giờ làm việc của các đối tượng trên được quy định như sau: 
1.1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm: 
Tạ ={Twr ( Tự Tẹ + T.)] x t,(giờ) 
+ Tạ: Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm của người lao động; 
+ Tạ: Số ngày trong năm tính theo năm dương lịch là 365 ngày; hoặc là 366 ngày nếu là năm nhuận; 
+ T¿ Tổng số ngày nghỉ hàng tuần trong năm được xác định theo quy định tại Điều 72 của Bộ Luật 
Lao động; 
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+ Tp: Số ngày nghỉ hàng năm là 12, 14 hoặc 16 ngày vả được tăng theo thâm niên làm việc theo quy 
định tại Điều 74, Điều 75 của Bộ Luật Lao động và Khoản 2, mục ‡l của Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 
11/4/1995, 


+ T,: Số ngày nghỉ lễ trong năm là 8 ngày; 

+ t; Số giờ làm việc bình thường trong một ngày là 8 giờ, riêng đối với người lao động làm các nghề, 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành là 6 giờ. 

V/ dự 7. Công nhân A làm việc 15 năm trong điều kiện lao động bình thường cho Công ty X. Quỹ thời 
giờ tiêu chuẩn làm việc năm 2003 cửa công nhân A tính như sau: 

- Số ngày nghỉ hàng năm của công nhân A là: 12 + b = 15 ngây. 


Trong đó: 

+ 12 ngày được xác định theo quy định tại Điều 74 của Bộ luật Lao động, 

+ 15/5 là số ngày nghỉ tăng theo thâm niên được xác định theo quy định tại Điều 75 của Bộ tuật Lao động. 

- Lập bảng tính sau: 
[TT [Snytoommtbeeimgi | | hề T8. 
[ 2 |TigsnghngihmeuẩntpemamaD | |. 1S |8. 
3 |Smgwngiaamm 7 || T5 | 
+ |SmgumH | r| Tr: |8 
[ —5_—[Sgzlam vacbnh hướng tongm@tngy — |: | bề TRE. CC 
Tạ =[365- (52+15+8)]x8 = 2320 giờ 
Vậy Quỹ thời giờ tiêu chuẩn lâm việc của công nhân A năm 2003 là 2320 giờ. 


Ví dụ 2: Công nhân B làm nghề đặc biệt nặng nhọc cho Công ly Y đã 15 năm. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn 
làm việc năm 2003 của công nhân B tính như sau: 


- Số ngày nghỉ hàng năm của công nhân B lả: 16 + _ = 19 ngày. 


Trong đó: 

~ 16 ngảy được xác định theo quy định tại Điều 74 của Bộ luật Lao động; 

- 18/5 là số ngày nghỉ tăng theo thâm niên được xác định theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật Lao động. 
- Lập bảng tính sau; 


1. | Số ngày tính theo năm dương lịch 365 


. | Tổng số ngày nghỉ hàng tuần trong năm 2003 
. | Số ngày nghỉ lễ 
5. _ | Số giờ làm việc bình thường trong một ngày 
Tạ =[365- (52+19+8)]x6 = 1716 giờ 

Vậy Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc của công nhân B năm 2003 là 1716 giờ 

1.2. Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày: 

Hàng năm, căn cứ vào Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm (To) đã tính ở trên, doanh nghiệp 
lập kế hoạch xác định số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày của người lao động theo các trường hợp sau: 


m5 
mua 

Số ngày nghỉ hàng năm |: |T= |1®9 | 
_: | 1= | 
_: |b= | 
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a) Ngày làm việc bình thường là 8 giờ; hoặc là 8 giờ đối với người lao động làm các nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

b} Ngày làm việc nhiều hơn 8 giờ nhưng không quá 12 giờ, hoặc nhiều hơn 6 giờ nhưng không quá 9 
giờ đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 

c€) Ngày làm việc trên 4 giờ nhưng ít hơn 8 giờ; hoặc trên 3 giờ nhưng ít hơn 6 giờ đối với người lao 
động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

d) Cho nghỉ trọn ngày. 

Ví dụ 3: Công nhân A theo ví dụ 1 có Quỹ thời giờ tiêu chuẩn trong năm 2003 là 2320 giờ. Công ty X 
phân bổ số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày của công nhân A năm 2003 như sau: 


theo ương | Số iỡêu chuẩn làm vc Dư ng, 
lịch ang ngây tháng trong tháng 


Nghỉ 1 ngày Tết dương lịch _ 
Nghỉ 4 ngày Tết âm lịch 
Nghĩ trọn 11 ngày làm vệ.......... 


Tháng 5 


Tháng 6 


Nghỉ trọn 5 ngày làm việc 
Thm: TH | TU | U | NghingàyQuốckhán, 
11 giờ từ thứ hai đến thứ sáu 


g 'giờ từ thứ hai đến thứ bẩy” 
của 2 tuần đầu tháng 
8 giờ vào các ngày làm việc 
.|khác trongthág | - 
8 


Tháng 11 


1.3. Các nguyên tắc sử dụng Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc: 

a) Trong năm, tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc được lập kế hoạch xác định theo hướng dẫn tại Khoản 
1.2 trên (gồm cả thời giờ nghỉ ngơi trong ngày được tính là thời giờ làm việc) không được vượt quá Quỹ thời giờ 
tiêu chuẩn làm việc trong năm (To) đã xác định tại Khoản 1.1 trên; 

b) Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày ít hơn 8 giờ, hoặc ít hơn 6 giờ đối với người lao động làm các 
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nếu đã được lập kế hoạch xác định theo hướng dẫn 
nêu tại Điểm c và Điểm d khoản 1.2 trên, thì không phải trả lương ngừng việc; 

Ví dụ 4: Trong tháng 2, Công ty X bố trí cho công nhân A làm việc 7 giờ/ngày trong 10 ngảy làm việc, sau 
đó cho nghỉ trọn 11 ngày làm việc. Công ty đã bố trí theo đúng kế hoạch đã lập nêu tại Ví dụ 3 trên, như vậy: 

- Số giờ làm việc ít hơn so với 8 giờ của ngày làm việc bình thường là: 

8 giờ - 7 giờ = 1 giờ; 1 giờ này không phải trả lương ngừng việc, 

- Số ngày nghỉ việc là 11 ngày cũng không phải trả lương ngừng việc. 


223 


c) Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày đã được lập kế hoạch mà thực tế không bố trí cho người lao 
động làm việc thì phải trả lương ngừng việc; 

Ví dụ 5: Tháng 3, do tinh hình sản xuất kinh doanh Công ty X bố trí cho công nhân A làm việc 5 
giờngày trong 13 ngày làm việc, sau đó cho nghỉ trọn 10 ngày làm việc. Như vậy, so với kế hoạch đã được 
Công ty lập ra cho công nhân A vào tháng 3 nêu tại Ví dụ 3 trên, thị: 

- Số giờ làm việc thực tế ít hơn so với số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày là: 7 giờ- 5 giờ = 2 giở; 2 
giờ này phải trả lương ngừng việc; 

- Số ngày ngừng việc so với kế hoạch là 10 ngày, 10 ngày này phải trả lương ngừng việc. 

d) Số giờ tiêu chuẩn làm việc hàng ngày nhiều hơn 8 giờ, hoặc nhiều hơn 6 giờ đối với người lao động làm 
các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đã được xác định tại Điểm b khoản 1.2 trên, thì số 
giờ chênh lệch đó không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm, nhưng phải trả tiền lương và thực hiện các 
chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ theo đúng quy định tại Thông tư số 15 /2003/TT-BLĐTBXH ngày 
03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định 
của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ, - 

Ví dụ 6: Trong tháng 4, Công ty X bố trí cho Công nhân A làm việc 9 giờ/ngày từ thứ hai đến thứ bảy 
theo đúng kế hoạch của Công ty nêu tại Ví dụ 3 trên. Như vậy, số giờ làm việc nhiều hơn so với 8 giờ làm việc 
bình thường là: 9 giờ - 8 giờ = 1 giờ. Một giờ này không tính vào tổng số giờ làm thêm trong năm, nhưng phải 
trả tiền lương và thực hiện các chế độ khác liên quan đến làm thêm giở theo đúng quy định tại Thông tư số 15 
/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện 
làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ. 

e) Số giờ làm việc thực tế hàng ngày vượt quá số giờ tiêu chuẩn đã được lập kế hoạch theo hướng dẫn 
tại Khoản 1.2 trên thì số giờ đó được tính là giờ làm thêm để cộng vào tổng số giờ làm thêm trong năm, đồng 
thời trả tiền lương và thực hiện các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ theo đúng quy định tại Thông tư 
số 15 /2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 
hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ. 

Ví dụ 7: Trong tháng 7, Công ty X bố trí cho công nhân A làm việc 8 giờ/ ngày. Như vậy, so với kế 
hoạch đã được Công ty lập ra cho Công nhân A vào tháng 7 tại Ví dụ 3 nêu trên thì số làm việc nhiều hơn so 
với số giờ tiêu chuẩn làm việc là: 8 giờ- 7 giờ = 1 giờ. Một giờ nảy được tính vào tổng số giờ làm thêm trong 
năm, đồng thời phải trả tiền lương và thực hiện các chế độ khác liên quan đến làm thêm giờ theo đúng quy 
định tại Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của 
Chính phủ. 

ƒ Tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và số giờ làm thêm trong một ngày không quá 12 giờ, riêng đối với 
người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9 giờ, 

g) Tổng số giờ tiêu chuẩn làm việc và giờ làm thêm trong một tuần không được vượt quá 64 giờ; riêng 
đối với người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ; 

VI dụ 8: Do yêu câu đột xuất, trong tháng 5 và tháng 6, Công ty X có nhu cầu phải làm thêm giờ. Công 
ty được phép bố trí như sau: 

- Tháng 5, chỉ được tổ chức làm việc theo đúng kế hoạch đã nêu tại ví dụ 3, không được tổ chức làm 
thêm giờ vì tổng số giờ làm việc trong tuần là: (11gið/ngày x 4ngày) + (10 giờ'ngày x 2 ngày) = 64 giờ, 

- Tháng B có thể bố trí làm thêm mỗi ngày 1 giờ từ thứ hai đến thứ sáu. 

h) Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi người lao động thực hiện đúng theo quy định tại 
Thông tư số 15 /2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng 
dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ. 
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2. Thời giờ nghỉ ngơi của các đối tượng trên được quy định như sau: 

2.1. Hàng tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trong những tháng thời vụ 
hoặc phải gấp rút gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng, nếu không thực hiện được nghỉ hàng tuần thi 
phải bảo đảm hàng tháng có ít nhất 4 ngày nghỉ cho người lao động; 

2.2. Chế độ nghỉ trong ca, nghỉ giữa ca, nghỉ chuyển tiếp giữa hai ca đối với từng người lao động thực 
hiện theo đúng qui định của Bộ Luật lao động đã sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp người lao động làm việc 
trong ngày trên 10 giờ, thì trước giờ làm việc thứ 9, phải bố trí cho họ nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ 
làm việc; 

2.3. Doanh nghiệp phải bố trí để người lao động được nghỉ hoặc nghỉ bù đủ các ngày lễ, tết, nghỉ hàng 
năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác đúng theo qui định của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm của doanh nghiệp: 

- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động lập kế hoạch thời giờ làm việc, thời 
giờ nghỉ ngơi trong năm. Khi lập kế hoạch phải lấy ý kiến của Ban chấp hảnh công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp 
hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp; 

- Thông báo kế hoạch thời giờ làm việc, thời giở nghỉ ngơi trong phạm vi doanh nghiệp để người lao 
động biết trước khi thực hiện. Thỏa thuận với người lao động khi làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư số 
15 /2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực 
hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ; 

- Hàng năm, nếu doanh nghiệp thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định tại 
Thông tư nảy thì phải đăng ký với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội địa phương theo mẫu kèm theo Thông 
tư này. Trưởng hợp xác định số giờ làm việc bình thưởng hàng ngày là 8 giờ; hoặc là 6 giờ đối với người lao 
động làm các nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thi không phải đăng ký. 

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương: 

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố phổ biến Thông tư này đến các doanh nghiệp đóng 
trên địa bàn; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời phải tăng cường công tác 
thanh tra việc thực hiện, nếu phát hiện vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh; 

- Tiếp nhận bản đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo hướng dẫn của Thông tư 
này. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh; 

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc thực 
hiện Thông tư này của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

3. Thông tư này có hiệu lực thí hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Bãi bỏ Thông tư số 14/1999/TT-BLĐTBXH ngày 18/5/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giở nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản 
xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 


18-CQĐM..CĐ2007 225 


(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


NT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


NAM...................... 


Tên doanh nghiệp:...........................--- 
Loại hình sản xuất kinh doanh:....... v22 S00g 
Nghé, công việc sản xuất theo thời vụ, hoặc gia công xuất khẩu:................................neneneerieeeeersee 


1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong näm 
trong điều kiện lao động bình thường: 


ch tính bình quân cho một người lao động làm việc 


Tạ= 
2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm: 
Số giờ tiêu chuẩn Tổng số giờ 


làm việc hàng làm việc 


Ngày,.....tháng.....năm..... 
Đại điện công đoàn Người sử dụng lao động 
(Ký tên - Đóng dấu) ( Ký tên - Đóng dấu) 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH SỐ 08/2005/TTLT-BNV-BTG NGÀY 05 THĂNG 01 


NĂM 2005 CỦA LIÊN TỊPH BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào han đêm, 
làm thêm giờ đối vúi cán hộ, công chức, viên chức 


Thi hãnh Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngảy 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành 
liên quan, liên tịch Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm 
thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau: 


I.PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỜNG 


1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 

a) Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử 
việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ 
quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhả nước được cấp có thấm quyền quyết định thành lập. 

b) Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhả nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà 
nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức 
quốc tế đặt tại Việt Nam. 

2, Đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giở hoặc 24 giờ!24 giờ có 
hướng dân riêng. 

3. Đối tượng không áp dụng: 

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội 
nhân dân và công an nhân dân. 

b) Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu. 


II. NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CÚ TÍNH CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG 
LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM, LÀM THÊM GIỜ 


1. Nguyên tắc: Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được tính theo số giở thực tế làm việc 
vào ban đềm và số giờ thực tế làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn. 

2. Căn cứ tính: 

a) Tiền lương giờ dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được xác 
định bằng tiền lương của một tháng chia cho số giở làm việc tiêu chuẩn trong một tháng. 

Trong đó: 

a1) Tiền lương của một tháng, bao gồm: Mức lương hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số 
chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cơ quan, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối 
thiểu chung thi tiền lương của một tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm tương ứng. 

a2) Số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng được xác định bằng số giờ làm việc tiêu chuẩn trong 
một ngây nhân với số ngày làm việc tiêu chuẩn trong một tháng. 

Số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày là 8 giờ. Riêng đối với những người làm công việc đặc biệt 
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nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành được thực 
hiện rút ngắn thời giờ làm việc trong một ngày theo quy định. 

Số ngày làm việc tiêu chuẩn trong một tháng là 22 ngày. 

b) Thời giờ làm việc vào ban đêm được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giở ngày hôm sau đối 
với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc; từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 
đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. 

€) Thời giờ làm thêm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-GP ngày 27 tháng 12 
năm 2002 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 
1994 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Bộ luật lao động vẻ thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 


II. CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM 


1. Điều kiện hưởng: Các đối tượng quy định tại điểm 1 mục | Thông tư này có thời giờ thực tế làm việc 
vào ban đêm theo quy định của cơ quan có thấm quyến. 
2. Cách tính trả lương làm việc vào ban đêm: Tiền lương làm việc vào ban đêm được tính theo cöng 
thức sau: 
Tiển lương làm việc vào _ 
ban đêm : 


Tiến lươnggiờ x 130% x S ĐỘ UP sài TU vu, 
ban đêm 


IV. CHẾ ĐỘ TRẢ LƯỚNG LÀM THÊM GIỎ 


1. Điều kiện hưởng: Các đối tượng quy định tại điểm 1 mục l Thông tư này đã có chế độ quy định số 
giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một tháng của cơ quan có thấm 
quyền mà phải làm thêm giờ sau khi đã hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn trong ngày theo quy định. 

2. Cách tính trả lương làm thêm giờ: 

a) Trưởng hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau: 


Tiền lương làm thêm giờ _  Tiển lương : 150% hoặc 200% % Số giở thực tế làm 
vào ban ngày giờ hoặc 300% thêm 
Trong đó: 


Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường, 

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; 

Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào 
ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời 
gian nghỉ được hưởng nguyên tương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật lao động). 

bì Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng 
tiền lương làm thêm giở vào ban ngày như sau: 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban 

ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) 

Trong đó: 

Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; 

Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; 


50% hoặc 100% Số giờ thực tế 


= Hếnlơnggỡ X ˆ noàc 200% làm thêm 
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Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào 
ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời 
gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ iuật lao động). 

c) Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau: 

Tiền lương làm thêm giở vào _ Tiền lương làm thêm †1 giờ Số giờ thực tế làm thêm 
ban đêm z vào ban ngày giờ vào ban đêm 

Trong đó: 

Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ban ngày (tuỳ từng trường hợp làm thêm vào ngày thường, ngảy nghỉ 
hàng tuần, ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, được bố trí nghỉ bù hay không được bố trí nghỉ bù những giờ 
làm thêm vào ban đêm) được tính theo công thức quy định tại tiết a hoặc tiết b điểm 2 Mục IV Thông tư nảy 
với số giờ thực tế làm thêm là 1 giờ. 


X 130% x 


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Tiển lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong tháng được tính trả vào kỳ lương của tháng 
sau liến kể căn cứ vào bảng kê chỉ tiết số giờ thực tế làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong tháng có xác 
nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Nguồn kinh phí chỉ trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ; 

a) Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, nguồn kính phí chỉ trả tiền 
lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện 
hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị. 

b) Đối với các cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự 
nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, nguồn kinh phí chỉ trá tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ do cơ 
quan, đơn vị chỉ trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ. 

3. Căn cứ cách tính tiền lương làm việc váo ban đêm, làm thêm giờ quy định tại Thông tư này, các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành hướng dẫn cho phù hợp 
với đặc điểm tổ chức lao động của ngành, hạn chế việc phải làm thêm giờ vả ưu tiên bố trí nghỉ bù cho những 
giở làm thêm. 


VI. HIỆU LỰC THỊ HÀÃNH 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính 
phủ về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm và làm thêm giờ đối với cân bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 

2. Chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể 
từ ngày Ø1 tháng 10 năm 2004. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận và 
các đoàn thể, thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo hướng dẫn của Ban Tổ 
chức Trung ương. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về liên Bộ Nội VỤ- 
Tài chính để nghiên cứu, giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 


Nguyễn Sinh Hùng Đỗ Quang Trung 
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Mục VI. An toàn lao đông, vệ sinh lao ộng 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 14/2005/TTLT-BLBTBXH-BYT-TLĐLDVN 
NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2005 CUA LIÊN BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỜNG BÌNH 


VÀ XÃ HỘI - Bộ Y TẾ - TỔN6 LIÊN B0ÀN LA0 DỘNG VIỆT NAM 
Hướng tân việc khai báo, điều tra, lập biên hán, thống kê 
và báo cáo định kỳ tai nạn lao lộng 


Thi hành Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Bộ luật 
Lao động về an toàn lao động, vệ sình lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ, Liên tịch 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai 
báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động 
bao gồm: 

1.1. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước; 

1.2. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 

1.3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 

1.4. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

1.5, Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, 

1.6. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã, 


1.7. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - 
xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoản thể, các hội quần chúng tự trang trải về tài chính; 


1.8. Cơ sở bán công, tư nhân thuộc các ngành văn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể 
thao và các ngành sự nghiệp khác; 


1.8. Trạm y tế xã, phưởng, thị trấn, 

1.10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia có quy định khác; 


Các đối tượng nêu trên sau đây gọi tắt là cơ sở. 

2. Tai nạn lao động và phân loại tai nạn lao động 

2.1. Tai nạn lao động 

a) Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gây 
tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây †ử vong trong quá trình lao 
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động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động kể cả trong thời gian khác theo quy định của Bộ 
luật Lao động như. nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, lắm rửa, cho con bú, 
đi vệ sinh, thời gian chuẩn bị, kết thúc công việc tại nơi làm việc. 

b) Những trưởng hợp sau được coi là tai nạn lao động: Tai nạn xảy ra đối với người lao động khi đi từ 
nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở vào thời gian và tại địa điểm hợp lý (trên tuyến đường đi và về 
thường xuyên hàng ngày) hoặc lai nạn do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, hoả hoạn và các 
trường hợp rủi ro khác gắn liền với việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động. 

Phân loại tai nạn lao động 

a) Tai nạn lao động chết người: Ngưởi bị tai nạn chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn; chết trên đưởng đi cấp 
cứu; chết trong thởi gian cấp cứu; chết trong thời gian đang điều trị, chết do tái phát của chính vết thương do 
tai nạn lao động gây ra trong thời gian được quy định tại tiết ¡, điểm 3.1 mục II của Thòng tư này. 

b) Tai nạn lao động nặng: Người bị tai nạn bị ít nhất một trong những chấn thương được quy định tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

©) Tai nạn lao động nhẹ: Người bị tai nạn không thuộc 2 loại tai nạn lao động nói trên. 


II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Khai báo tai nạn lao động 

1.1. Tất cả các vụ tai nạn lao động xảy ra, người bị tai nạn lao động hoặc người cùng làm việc (người lao 
động, người quản lý), người biết sự việc phải báo ngay cho người sử dụng lao động của cơ sở biết để kịp thời khai 
báo theo quy định của Thông tư này. 

1.2. Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì cơ sở để xảy ra tai nạn lao động 
(trừ các cơ sở có các lĩnh vực nêu ở điểm 1.3 dưới đây) phải khai báo bằng cách nhanh nhất (điện thoại, fax, 
công điện...) với Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện nơi xảy ra tai 
nạn lao động và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có). Tai nạn lao động xảy ra ở địa phương nào thì khai 
báo tại địa phương đó. 

Trường hợp người bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị hoặc chết do tái phát của chính vết 
thương do tai nạn lao động (theo kết luận của biên bản khám nghiệm tử thi) thì cơ sở phải khai báo với Thanh 
tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngay sau khi người bị tai nạn lao động chết để giải quyết chế độ 
theo quy định của pháp luật. 

1.3. Tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực: Phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí; trên các phương 
liện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không; các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang 
thì cơ sở phải khai báo với cơ quan quản !ý lĩnh vực đó. 

1.4. Nội dung khai báo theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Điều tra và lập biên bản điều tra tai nạn lao động 

2.1. Thành phần đoàn điều tra 

a) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở, bao gồm: 

~ Người sử dụng lao động (chủ cơ sở} hoặc người được uỷ quyền làm trưởng đoàn; 

- Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời hoặc là người 
được tập thể người lao động chọn cử làm thành viên khi cơ sở chưa có đủ điều kiện thành lập công đoàn, 

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở làm thành viên. 
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b) Đoản điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh do Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội quyết 
định thành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Lao động -Thương binh và Xã hội địa phương (theo Mẫu 
số 02 ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm: 

- Đại diện Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương làm trưởng đoàn; 

- Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh làm thành viên; trường hợp người bị tai nạn lao động làm thuê trong 
nông nghiệp thì mời thêm đại diện Hội Nông dân tỉnh làm thành viên; 

- Đại diện Sở Y tế làm thành viên. 

c) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương do Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội 
quyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Mẫu số 
03 ban hành kèm theo Thông tư này), bao gồm: 

~ Đại diện Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn; 

- Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm thành viên; trường hợp người bị tai nạn lao động 
làm thuê trong nông nghiệp thì mời thêm đại diện Hội Nông dân Việt Nam làm thành viên; 

- Đại diện Bộ Y tế làm thành viên. 

2.2. Thẩm quyền điều tra 

a) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối với các vụ tai nạn 
lao động nhẹ, tai nạn lao động nặng xảy ra tại nơi làm việc thuộc quyền quản lý của cơ sở (trừ các trường hợp 
quy định ở tiết b, c dưới đây). 

b) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối với các vụ tai nạn 
lao động chết người xảy ra trên địa bàn địa phương (trừ các trường hợp quy định ở tiết c, e và g dưới đây); 
riêng tai nạn lao động nặng chỉ điều tra khi người ra quyết định thành lập đoàn điều tra xét thấy cần thiết; điều 
tra lại theo quy định tại điểm 2.7 khoản 2 mục lI của Thông tư này các vụ tai nạn lao động đã được đoàn điều 
tra tai nạn lao động cấp cơ sở điều tra. 

€) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trung ương có trách nhiệm điều tra, lập biên bản đối với các vụ 
tai nạn lao động chết người khi người ra quyết định thành lập đoàn điều tra xét thấy cần thiết, trong quá trinh 
điều tra cần phối hợp với các cơ quan thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh; điều tra lại 
theo quy định tại điểm 2.7 khoản 2 mục II của Thông tư này các vụ tai nạn lao động đã được đoàn điều tra tai 
nạn lao động cấp tỉnh điều tra. 

d) Trường hợp cơ quan Y tế, tổ chức Công đoàn, Hội nông dân không cử được người tham gia đoàn 
điều tra thì đoàn điều tra vẫn tiến hành điều tra để đảm bảo việc điều tra được kịp thời. 

e) Các vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động do cơ quan Công an nơi xảy ra tai nạn điều 
tra, lập biên bản, trừ các trường hợp xảy ra trên các tuyến đường thuộc nội bộ cơ sở. 

g) Tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực nêu tại điểm 1.3 khoản 1 mục li của Thông tư này do các 
cơ quan quản lý lĩnh vực đó ra quyết định thành lập đoàn điều tra và thực hiện việc điều tra, lập biên bản theo 
quy định tại Thông tư nảy. 

h) Người lao động bị tai nạn lao động do cơ sở khác gây ra thì cơ sở để xảy ra tai nạn lao động phải 
thực hiện việc điều tra, lập biên bản theo quy định của Thông tư nảy và trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ 
ngày điều tra, lập biên bản xong, phải sao gửi hồ sơ vụ tai nạn lao động cho cơ sở quản lý người bị tai nạn lao 
động để phối hợp giải quyết hậu quả của vụ tai nạn lao động và thực hiện thống kê, lưu giữ, báo cáo định kỳ 
theo quy định tại khoản 4 mục II của Thông tư này. 

2.3. Trách nhiệm của các thành viên đoàn điều tra 

a) Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động chịu trách nhiệm: 

- Các hoạt động của đoàn điều tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn điều tra, 
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- Tổ chức thảo luận trong đoàn để đi đến thống nhất khi các thành viên trong đoàn điều tra còn có 
những vấn đề chưa thống nhất. Nếu không đạt được sự thống nhất thì Trưởng đoàn quyết định vả chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình; 

- Công bố biên bản điều tra tai nạn lao động. 

b) Các thành viên có trách nhiệm: 

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công; 

- Đóng góp vào hoạt động chung của đoàn điều tra, có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lãnh đạo cơ 
quan trực tiếp quản lý mình. 

c) Không được tiết lộ các thông tin, tài liệu trong quá trình điều tra khi chưa công bố biên bản điều tra. 

2.4. Thời hạn điều tra và lập biên bản 

a) Tất cả các vụ tai nạn lao động đều phải được điều tra và lập biên bản kể từ khi xảy ra theo thời 
hạn sau: 

- Không quá 24 giờ đối với vụ tai nạn lao động nhẹ; 

- Không quá 48 giờ đối với vụ tai nạn lao động nặng; 

- Không quá 10 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người trở lên; 

- Không quá 20 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động chết người, 

- Không quá 40 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động cần phải giám định kỹ thuật. 

b) Đối với vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng cẩn gia hạn điều tra, thi trước khi 
hết hạn điều tra 05 ngảy làm việc, Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động phải báo cáo và xin phép người ra 
quyết định thành lập đoàn điều tra. Thời hạn gia hạn điều tra không vượt quá thời hạn quy định tại tiết a 
điểm 2.4 này. 

2.5. Trinh tự điều tra và lập biên bản 

a) Khi nhận được tin báo có tai nạn lao động thì Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa 
phương thông báo ngay cho các cơ quan thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh để cử người 
tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động. 

b) Đoàn điều tra khẩn trương đến nơi xây ra tai nạn lao động, tiến hành điều tra, lập biên bản theo trình 
tự sau: 

- Xem xét hiện trường, 

- Thu thập vật chứng, tải liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động; 

- Lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng và những người có liên quan theo Mẫu số 04 ban hảnh kèm 
theo Thông tư này; 

- Trưng cầu giám định kỹ thuật (khi cần thiết); 

- Trên cơ sở các lời khai, chứng cử đã thu thập được, tiến hành xử lý, phân tích để xác định các vấn đề 
cơ bản sau: 

+ Diễn biến của vụ tai nạn lao động; 

+ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động; 

+ Mức độ vi phạm, lỗi, trách nhiệm của người có lỗi và đề nghị hình thức xử lý; 

+ Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn, 

- Lập biên bản điều tra theo Mẫu số 05 (đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở) và Mẫu số 06 (đoàn 
điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh hoặc cấp trung ương) kèm theo Thông tư này. 
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€) Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh chủ trì và phối hợp với cơ quan Công an cấp huyện tiến hành 
điều tra tại chỗ để lập biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thương tích, thu 
thập vật chứng đối với các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng. 

d) Trong quá trình điều tra nếu xét thấy vụ tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm thì đoàn điều tra tai 
nạn lao động cấp tỉnh hoặc cấp trung ương kiến nghị cơ quan Công an cấp huyện hoặc cấp tỉnh xem xét, 
khởi tố vụ án hình sự về gây tai nạn lao động nghiêm trọng. Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm 
cung cấp theo yêu cầu của cơ quan công an những tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động để điều tra 
và xử lý. 

e) Công bố biên bản điều tra tai nạn lao động 

- Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở tổ chức công bố biên bản điều tra ngay sau khi hoàn thành 
điều tra đối với các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền điều tra cho người bị nạn và những người liên quan 
đến vụ tai nạn lao động. 

- Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh, cấp trung ương tổ chức cuộc họp ngay sau khi hoàn thành điều tra 
để công bố biên bản điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng tại cơ sở để xảy ra tai nạn lao động, 
thành phần cuộc họp bao gồm: 

+ Trưởng đoàn điều tra, chủ trì cuộc họp; 

+ Các thánh viên đoàn điều tra; 

+ Người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản; 

+ Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời hoặc là người 
được lập thể người lao động chọn cử khi cơ sở chưa có đủ điều kiện thảnh lập công đoàn; 

+ Người bị nạn, đại diện thân nhân người chết, người làm chứng và người có trách nhiệm, quyền lợi liên 
quan đến vụ tai nạn lao động; 

+ Đại diện cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có). 

- Nếu người sử dụng lao động có ý kiến chưa nhất trí với nội dung biên bản điều tra tai nạn lao động thì 
người sử dụng lao động được ghi ý kiến của mình vào biên bản điều tra, nhưng vẫn phải ký tên và đóng dấu 
(nếu có) vào biên bản điều tra và thực hiện các kiến nghị của đoàn điều tra tai nạn lao động. 

- Lập biên bản cuộc họp theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên bản cuộc họp phải có 
chữ ký của những người đã tham dự. 

- Đoàn điều tra tai nạn ao động cấp tỉnh phải gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc 
họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động tới các cơ quan thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao 
động cấp tỉnh, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương, cơ sở có tai nạn lao 
động và các nạn nhân hoặc thân nhân người chết, trong thời hạn 5 ngày lảm việc kể từ ngày công bố biên 
bản điều tra. 

2.6. Hồ sơ vụ tai nạn lao động 

a) Hồ sơ vụ tai nạn lao động bao gồm: 

~ Biên bản khám nghiệm hiện trường; 

- Sơ đồ hiện trường; 

- Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân (nếu có); 

- Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích, 

- Biên bản giám định kỹ thuật (nếu có); 
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- Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
đến vụ tai nạn lao động; 

- Biên bản điều tra tai nạn lao động; 

- Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động; 

- Những tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn lao động. 

b) Trong một vụ tai nạn lao động, mỗi người bị tai nạn lao động có một hồ sơ riêng. 

c) Thời gian lưu giữ hồ sơ tai nạn lao động tại cơ sở xảy ra tai nạn lao động và các cơ quan thành viên 
đoàn điều tra được quy định tại tiết ¡ điểm 3.1 khoản 3 mục II của Thông tư này. 

2.7. Điều tra lại tai nạn lao động 

a) Trong thời gian quy định tại tiết ¡ điểm 3.1 khoản 3 mục lÍ của Thông tư này nếu có khiếu nại hoặc tố 
cáo, thì sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, cơ quan có thẩm quyển phải tiến 
hành xem xét, điều tra lại và thông báo bằng văn bản kết quả điều tra lại cho người khiếu nại hoặc tố cáo biết, 
trường hợp không tiến hành điều tra lại thì phải nêu rõ tý do. 

b) Cơ sở để xảy ra tai nạn lao động, đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ 
hồ sơ vụ tai nạn lao động và vật chứng cho đoàn điều tra lại. 

c) Biên bản điều tra tai nạn lao động trước sẽ hết hiệu lực pháp lý khi biên bản điều tra lại được công bố. 

d) Thời hạn điều tra lại không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định điều tra lại. 

3. Trách nhiệm của cơ sở xảy ra tai nạn lao động 

3.1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

a) Kip thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn; 

bỳ Khai báo tai nạn lao động theo quy định tại khoản 1 mục lI của Thông tư này; 

c) Giữ nguyên hiện trường những vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng; 

Trường hợp phải cấp cứu người bị nạn, ngăn chặn những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra cho người lao 
động mà làm xáo trộn hiện trường thì cơ sở phải vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản khám nghiệm hiện trường 
theo quy định hiện hành, chụp ảnh, quay phim hiện trường (nếu có thể); : 

Chỉ được xoá bỏ hiện trường và mai táng tử thi (nếu có) sau khí đã hoàn thành bước điều tra tại 
chỗ và được sự nhất trí bằng văn bản của đoàn điều tra tai nạn lao động; 

d) Cung cấp ngay vật chứng, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động theo yêu cầu của đoàn điều 
tra tai nạn lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vật chứng, tài liệu đó; 

e) Tạo điều kiện cho người làm chứng và những người có liên quan đến vụ tai nạn lao động cung cấp 
tình hình cho đoàn điều tra tai nạn lao động khi được yêu cầu; 

f) Tổ chức điều tra, lập biên bản các vụ tai nạn lao động theo quy định tại khoản 2 mục lI của Thông 
tư này, 

g) Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động do cơ sở lập cho những người bị tai nạn lao động, cơ quan 
Bảo hiểm xã hội và các cơ quan thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh trong thời hạn 5 
ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản điều tra tai nạn lao động; 

h) Thông báo đầy đủ về vụ tai nạn lao động tới người lao động thuộc cơ sở của mình nhằm ngăn chặn 
những tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn xảy ta; : 

ï) Lưu giữ hồ sơ các vụ tai nạn lao động chết người trong thời gian 15 năm và lưu giữ hồ sơ các vụ tai 
nạn lao động khác cho đến khi người bị tai nạn lao động nghỉ hưu, 


k) Trả các khoản chỉ phí cho việc điều tra tai nạn lao động kể cả việc điều tra lại tai nạn lao động, 
bao gồm: 

- Dựng lại hiện trường; 

- Chụp, in, phóng ảnh hiện trường và nạn nhân; 

- In ấn các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động; 

- Giám định kỹ thuật (nếu có); 

~ Khám nghiệm tử thí; 

- Tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động. 

Các khoản chỉ phí này được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc phí lưu thông của cơ sở. Đối với 
các cơ quan hành chính, sự nghiệp được tính vào kinh phí thường xuyên của cơ quan. Đổi với hộ gia đỉnh và 
cá nhân thì có trách nhiệm trả các khoản chỉ phí nêu trên; 

!) Thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả do tai nạn lao động gây ra; tổ chức rút 
kinh nghiệm; thực hiện và báo cáo việc thực hiện các kiến nghị ghi trong biên bản điều tra tai nạn lao động; xử 
lý theo thẩm quyền những người có lỗi để xảy ra tai nạn lao động. 

3.2. Trách nhiệm của người bị nạn, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
dên vụ tai nạn lao động 

Người bị nạn, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ tai nạn lao 
động có trách nhiệm khai trung thực, đầy đủ tất cả những tình tiết mà mình biết về những vấn đề liên quan 
đến vụ tai nạn lao động theo yêu cầu của đoản điều tra tai nạn lao động và phải chíu trách nhiệm trước pháp 
luật về những điều đã khai báo hoặc che dấu. 

4. Thống kê và báo cáo định kỷ tai nạn lao động 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày công bố biên bản điều tra tai nạn lao động, cơ sở phải 
thống kê tất cả những vụ tai nạn lao động làm người lao động thuộc quyền quản lý phải nghỉ việc từ một ngày 
trở lên vào Số thống kê tai nạn lao động theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; 

Người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần trong thời điểm thống kê, thì phải được thống kê riêng 
từng trường hợp. 

4.2. Cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn của địa phương nào thì người sử dụng lao động phải báo 
cáo định kỳ tai nạn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương đó và các cơ quan khác 
thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh. 

4.3. Cơ quan Công an sao gửi hổ sơ vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động cho cơ sở có 
người bị tai nạn để thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động. Khi có đề nghị của cơ sở hoặc 
của người bị tai nạn, thân nhân người bị tai nạn thì việc sao gửi hố sơ được thực hiện trong thời hạn 20 ngày 
làm việc. 

4.4. Đối với tai nạn lao động xảy ra trong các lĩnh vực nêu tại điểm 1.3 khoản 1 mục II của Thông tư 
này, cơ sở phải thống kê, báo cáo định kỳ tai nạn lao động theo quy định tại khoản 4 mục l! của Thông tư này. 

4.5. Cơ sở phải tổng hợp và báo cáo định kỳ 6 tháng và một năm tình hình tai nạn lao động theo Mẫu 
số 09 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác 
thuộc thành phần đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh trước ngày 05 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu 
năm và trước ngày 10 tháng 01 năm sau đối với báo cáo cả năm. Nếu không có tai nạn lao động thì cơ sở ghi 
rõ là "không có tai nạn lao động". 
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4.6. Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội tổng hợp và báo cáo tinh hình tai nạn lao động của 6 tháng 
và cả năm theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Cục An toàn lao động và Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Cục Thống kê các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trước ngày 15 tháng 7 đối với báo cáo 8 tháng đầu năm và trước ngày 20 tháng 01 
năm sau đối với báo cáo cả năm. 


liIi. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các cơ sở phải thực hiện nghiêm túc những quy định tại Thông tư này, đồng thời tăng cường các 
biện pháp cải thiện điều kiện lao động, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, rà soát lại các nội quy, quy 
trình an toàn vệ sinh lao động của cơ sở, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng lao 
động và người lao động để hạn chế tối đa tai nạn lao động. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, thực hiện Thông tư này đến tất cả các cơ sở đóng ở địa phương. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, kiểm 
tra, đôn đốc các cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư này. 

4. Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội định kỹ 6 tháng, một năm thông báo tình hình tai nạn lao động 
trong phạm vi cả nước. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÃNH 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Bãi bỏ các Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 18 tháng 11 năm 1996 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỷ về tai nạn lao động và Thông tư liên 
tịch số 03/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 26 tháng 03 năm 1998 của Liên tịch Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn vẻ khai báo và điều tra 
tai nạn lao động. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đế nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG 
LIÊN ĐOÃN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BỘ Y TẾ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 
CHỦ TỊCH VÀ XÃ HỘI 
Cù Thị Hậu Trần Thị Trung Chiến Nguyễn Thị Hằng 
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI TẠI NẠN LAO ĐỘNG NẶNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTL T-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005) 


Tần Tên chãn thương 


ức chấn thương sọ não hở hoặc kí 


Tển thương đẳng tử mắt ””” 


Các loại hóa chất độc khác thuộc danh mục phải khai báo, đăng ký. 
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Mẫu số 01 
tt ngày......tháng.......năm..... 
KHAI BẢO TẠI NẠN LAO ĐỘNG 


Kinh gửi: - Thanh tra Sở Lao bit Tả bình và Xã hội 


- Công an huyện 
1. Thông tin về cơ sở: 
- Tên, địa chỉ của cơ sở bử ra tai nạn lao động: 
- Số điện thoại:.. TT ¬"... `. 
- Tên, địa chỉ của a Cơ, quan quản lý cấp trên (nếu cỏ). 
2. Thông tỉn về vụ tai nạn lao động: 
- Thời gian xẩy ra tai nạn lao động:. 
- Nơi Xây ta tai nạn lao động: 
~ Tóm tắt diễn biến vụ tai nạn lao độn: 
~ Xác định bước đầu nguyên nhân tai nạn lao động:..............................-:---:---::- +: 2 2011211212220.120221.21.021020021.0220.1.20.1.2ecue. 
3. Thông tin về các nạn nhân: 


Họ và tên nạn nhàn Giới tính Tình trạng tai nạn (chết bị thương năng/ nhẹ), 


Người khai báo 
(Ký. ghi rõ họ tên, chức vụ) 


Mẫu số 02 
,UBND tỉnh (thành phố)............" CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ÖQĐ-LĐTBXHH CO vu , ngây........tháng........ năm........ 


QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI 
VW thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động 


GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯỜNG BÌNH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 03 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động 
~ Thương bính và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo 
cáo định kỳ tai nạn lao động; 

Theo để nghị của Ông Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương bình và Xã hội, 


QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1: Thành lập đoàn điều tra tai nạn tao động của tỉnh (thành phố) 


Gốm các ông , bà có tên dưới đây: 


Điểu 2: Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại.................hồi...... 
giờ...... phút, ngày.................. tháng......... năm theo quy định tại Thông tư liên lịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT~TLĐLĐVN ngày 
08 tháng 03 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 3: Chánh thanh tra Sở. các ông. bà có tên tại Điều 1, các cơ sở và cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Nơi nhận: - Như điều 3; Giám đốc 
- Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
~ LĐLĐ tỉnh, thành phố; (Ký, ghỉ rõ họ tên và đóng dấu) 


- Lưu HC, Thanh tra Sở LĐ-TBXH. 


† Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh 

? Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện 

3 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2. 
*- Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh 

Ÿ Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh 
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Aiẫu số 03 


Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
„ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_ 
Số..........QĐ- LĐTBXH Hà nội......, ngày....... thâng...... năm........ 


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
V⁄ thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động 


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 03 năm 2005 của liên tịch Bộ Lao động 
~ Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo 
cáo định kỳ tai nạn lao động; 

Theo để nghị của Ông Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương bính vả Xã hội, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1: Thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp Trung ương, gồm các ông, bà có tên dưới đây: 


ngày..... tháng.... năm...... theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 03 năm 
2005 của liên tịch Bộ Lao động-Thương bình và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 3: Chánh thanh tra Bộ, các ông, bà có lên tại Điều 1, các cơ sở và cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu 
trách nhiệm thì hành Quyết định này /. 


Nơi nhận: - Như điều 3; Giám đốc 
- Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
~LĐLĐ Việt Nam (Kỹ, ghỉ rõ họ và tên đông dấu) 


- Lưu VP, Thanh tra Bộ LĐ-TBXH. 


Mẫu số 04 
Đoàn điều tra TNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-.‹¡ TGấY....... tháng,....... năm........ 


BIỂN BẢN LẤY LỜI KHAI 


Nghề nghiệp: 
Làm việc tạ 

Giấy chứng minh nhản dân (hoặc hộ chiếu) số...... cấp ngày... tháng. 
Nơi cấp:..................... 
Mối quan hệ với người bị tai nạn: hững 
Tư cách người khai: Người bị nạn/người làm chứng/người có liên quan đến vụ tai nạn lao động 


Ôngíb: 
dưới đây. ........ 
Việc lấy lời khai kết thúc hồ -g 
Biên bản này đã được đọc lại cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây. 
Người khai Đại diện người lấy lời khai 
(Ký, ghi rõ họ lên) (Kỹ, ghi rõ họ và tên và chức vụ) 


Ê Ghi Trung ương hoặc ghỉ tên đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc tên cơ sở 
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Mẫu số 08 


(Tên cơ sở) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
P Độc lập - Tự da - Hanh phúc 
Số: 2i 2c. AT  . -.: , ngây........tháng........ năm........ 
BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TẠI NẠN LAO ĐỘNG 
se... ... (Nhẹ hoặc nặng)............. 


1. Cơ sở và người sử dụng lao động: 
- Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: . 


~ Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: 

~ Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): 

~ Loại hình cơ sở...  "n .n..c..ốốố cố éẻẽ ốc 
- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): 


3. Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người 
4. Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người: 
9. Sơ lược lý lịch những người bị nạn: 

- Họ tên:............. 
Giới tính: Nam /N 
- Nghề nghiệp:...... 
~ Thời gian lâm việc cho người sử dụng lao động 
Tuổi nghề: Í 
- Loại lao động: 
Gó Hợp đồng lao độn: bến 
đà lop SH TA in VN TU n6 ốố vn 7a a0 ng nh. ca. 
- Nơi thường trú: 
- Quê quần..................................-: 
~ Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con ): 
~ Huấn luyện ATVSLĐ: (có hay không) 

6. Thông tin về vụ tai nạn: 

- Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày......... tháng.......năm... „..-gÌỠ, 
~ Giờ bắt đầu làm việc/ Số giờ đã làm việc cho đến khí tai nạn xây ra 
- Nơi xảy ra tai nạn lao động: 
7. Tình trạng thương tích: 


8. Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầ 
9. Diễn biến của vụ tai nạn lao động..... 
10. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động: 
11. Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn: 
Nội dung công việc/ Người có trách nhiệm thì hành/Thời gian hoàn thành: 
12. Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý:...............................- 
13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chí phí đã thực hiện: 


- Thiệt hại tài sản:. h 
Các thành viên khác của đoàn kiểm tra Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động 
(ký, ghi rõ họ tên) (Người sử dụng lao động hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản) 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)} 


Những người tham gia điều tra 
(ký, ghi rõ họ tên ) 


” Ghi theo bảng danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2. 

* Ghi theo bảng danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành 

* Ghỉ theo bằng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kè ban hành, thống nhất ghi cấp 2. 

'° Ghi rõ: Không xác định thời hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định 
thời hạn dưới 12 thăng 
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Mẫu số 06 


Đoàn điều tra TNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TT ng Tế, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ˆ.:15-PDEEE ⁄ .. ngày....... tháng........ năm......... 
BIÊN BẢN ĐIỂU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG 


.(chết người hoặc nặng)... 


1. Cơ sở xảy ra tai ¡nạn lao động: 

- Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: . 
- Số điện thoại, Fax, E-mail:............. 
- Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ 
- Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở 
- Loại hình cơ Sở................................. se 
- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên: 
2. Địa phương:... 

3. Thành phần đoàn điều tra thọ tên, chức vụ, cơ quan của tửng người 
4, Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người 
5, Sơ lược lý lịch những người bị nạn: 
- Họ tên:.. 
Giới tính; Nam/ N Năm sinh: 
~ Nghề nghiệp:. 
~ Thời gian làm việc cho người sử dụng lao độn (năm).. 
Tuổi nghề.......... (năm); Mức lương: .(đồng); Bậc thợ (nếu có). 
- Loại lao động: ` li tao016101030121pS-dE4 
Có Hợp đồng lao động 
- Nơi làm việc: ......... 
- Quê quán hoặc nơi thường tr 
- Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, 
- Huẩn luyện ATVSLĐ: (có hay không)... 
- Tên, địa chỉ của cơ sở, địa phương quản W người bị nạn 
- Tên, địa chỉ của Cơ quan quản lý cấp trên:................ 
6. Thông tìn về tai nạn: 

- Ngày, giở xây ra tai nạn: ngày..........!háng.........năm.........giờ......... phút; 

- Ga / Giờ bắt đầu làm việc J Số giờ đã làm việc c cho đến khi tai nạn j8 ra: 

- Nơi xảy ra tai nạn lao động: .. : Nào Ð BÊ gữ 
7. Tình trạng thương tích: 

- Chết hoặc bị thương (ghi vị trí vết thương theo danh mục tại phụ lục) 

8. Nơi điều trị và biện pháp xử tý ban đầu: 
9. Diễn biến của vụ tai nạn lao động:.. 
10. Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động: 
11. Biện pháp ngãn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn 
~Nội dung công việc: . 
~ Thời gian hoàn thành 
12. Kết luận về những người có lỗi, đế nghị hình thức xử lý: 
13. Thiệt hại do tai nạn lao động và chỉ phí đã thực hi 
- Chỉ phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số.... 


. đồng, trong đó. + Chỉ phí y tế: 
+ Trả lương trong thởi gian điều trị 
+ Bồi thường hoặc trợ cấp......... 


- Thiệt hại tải sản... ú 15yzei/@aixea:đỒng; 
Người sử dụng lao động. Trưởng đoàn điều tra TNLĐ 
{Kỹ. ghí rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 


'* Ghi Trung ương hoặc theo danh mục đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

2 Ghi theo bảng danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2. 

' Ghi theo bảng danh mục các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

'4 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành, thống nhất ghi cấp 2. 

'® Ghi rõ: Không xác định thởi hạn; Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Theo mủa, vụ hoặc theo một công 
việc nhất định thời hạn dưới 12 tháng 
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Mẫu số 07 


Đoàn đều tra TNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN CUỘC HỌP 
CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TẠI NẠN LAO ĐỘNG 


Vào lúc....... giờ...... phút, ngày....... tháng........ năm........ Tại.. 

đoàn điều tra tai nạn !ao động tổ chức cuộc họp công b: Ộ 
ngảy......... tháng............. năm.......... đổ bac 1660561 016s6d Si nt3a64446à4 g4601860166136 lụa lay onatieoesbsutkneSoyaotabsa2 

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: 

1. Đoàn điều tra tai nạn lao động; 


Cuộc họp kết thúc vào lúc....... giờ...... phút cùng ngày, biên bản đã được đọc lại cho các thành phần dự họp cùng 
nghe và cùng ký tên dưới đây. 


Người sử dụng lao động Trưởng đoàn điều tra tai nạn lao động 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) (Ký, ghi rõ họ tên) 


Các thành viên đoàn điều tra 
(Ký, ghi rõ họ lên) 


€ơ sở (hoặc cá nhân) có liên quan khác Người ghi biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghỉ rõ họ tên) 


'* Ghi Trung ương hoặc tên đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

' Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham dự. 

'* Ghi họ tên của: 

+ Người sử đụng lao động (chủ cơ sở) hoặc người được uỷ quyền 

+ Đại diện Công đoàn hoặc hội Nông dân hoặc là người được tập thể người lao động chọn cử 

+ Những nạn nhân, người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ tai nạn lao động 
'° Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham dự. 

? Ghi họ tên, chức vụ, cơ quan của từng người tham dự. 
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THÔNG TƯ Số 37/2005/TT-BLBTBXH NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2005 


CỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinht lao động 


Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 (đã được sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ quy định chí 
tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toản lao động, vệ sinh lao động như sau: 


I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN 


1. Phạm vỉ áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, 
bao gồm: 

a. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; 

b. Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác; 

c. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã, 

d. Đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự 
nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác, lực lượng 
quân đội nhân dân và công an nhân dân, các cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc tố chức quốc tế đóng trên 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trưởng hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác; 

e. Các tổ chức, cá nhân khác có sử dụng lao động. 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định trên sau đây gọi chung là cơ sở. 

2. Đối tượng huấn luyện 

a. Người lao động bao gồm: 

~ Người đang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ sở, 

- Người lao động hành nghề tự do được cơ sở thuê mướn, sử dụng. 

b. Người sử dụng lao động và người quản lý (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) bao gồm. 

- Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở ủy quyền điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

- Giám đốc, phó giám đốc cơ sở, thủ trưởng của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; 

- Người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương. 

c. Người làm công tác an toản vệ sinh lao động ở cơ sở. 


II. HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 


1. Nội dụng huẩn luyện 

a. Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về 
an toàn lao động, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động; 

- Nội quy an toàn !ao động, vệ sinh lao động của cơ sở, 
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- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện 
pháp phòng ngừa; 

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố; 

~ Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; 

- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. 

b. Những quy định cụ thể về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: 

- Đặc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc 
người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc; 

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phỏng ngừa. 

Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục kèm theo Thông tư này (Phụ lục †), ngoài việc đảm bảo nội 
dung huấn luyện đối với người lao động nêu trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử 
lý sự cố. 

2. Tổ chức huẩn luyện 

a. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện 

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động thuộc cơ sở quản lý; 
người lao động hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dựng. Sau khí huấn luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu 
cầu, người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an 
toàn lao động, vệ sinh tao động theo mẫu kèm theo Thông tư này (Phụ lục !V), người sử dụng lao động cấp 
thẻ an toàn lao động cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động theo quy định tại Khoản 2 Mục VỊ của Thông tư này. 

b, Giảng viên về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có kinh nghiệm, được bồi dưỡng nghiệp vụ về 
an toàn lao động, vệ sinh !ao động và do người sử dụng lao động quyết định. 

c. Hình thức và thời gian huấn luyện 

- Huấn luyện lần đầu: Người mới tuyển dụng; người học nghề, tập nghẻ, thứ việc tại cơ sở, trước khí 
giao việc phải được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 1 Mục II của Thông tư này. 

Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 2 ngày. 

Đối với người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động, vệ sinh lao động thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 3 ngày. 

- Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện lại hoặc bồi dưỡng thêm để người 
lao động nắm vững các quy định an toản lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi chức trách được giao. 

Thời gian huấn luyện định kỳ tùy thuộc vào yêu cầu đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của 
cơ sở, nhưng ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất 2 ngày. 

- Người lao động khi chuyển từ công việc này sang công việc khác; khi có sự thay đổi thiết bị, công 
nghệ sản xuất, sau khi nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi bố trí làm việc phải được hướng dẫn, huấn 
luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với thiết bị, công nghệ mới và công việc được giao. 

d. Thời gian huấn luyện của người lao động (trừ người lao động hành nghề tự do) được tính là thời giờ 
làm việc và được hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. Đối với người 
lao động học nghề, tập nghề, thử việc thì quyền lợi trong thời gian huấn luyện thực hiện theo hợp đồng lao 
động đã thỏa thuận. 

c. Kinh phí để tổ chức huấn luyện cho người lao động cơ sở do cơ sở sử dụng lao động chịu trách nhiệm. 
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III. HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


1. Nội dung huấn luyện 

a. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toản lao động, vệ sinh lao động; hệ 
thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

b. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động; 

c. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn tao động, 
vệ sinh lao động; 

d. Các quy định cụ thế của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây 
dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định 
các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

e. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; 

†. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở: 

- Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

~ Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; 

- Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ 
sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất; 

- Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện an toàn lao động, vệ 
sinh lao động; 

- Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; 

- Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Thực hiện đăng ký và kiếm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; 

- Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

g. Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động; 

h. Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Tổ chức huấn luyện 

a. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức huấn luyện và cấp giấy 
chứng nhận huấn luyện theo quy định tại Khoản 1 Mục VI của Thông tư này đối với người sử dụng lao động 
của các cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn; 

- Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối 
với người sử dụng lao động thuộc các cơ sở trực thuộc hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng 
huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 

b. Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và do đơn vị tổ chức huấn iuyện quyết định. 

c. Hinh thức và thời gian huấn luyện 

~ Huấn luyện lần đầu: Sau khi nhận nhiệm vụ, người sử dụng lao động phải được huấn luyện đầy đủ 
các nội đụng quy định tại Khoản 1 Mục ill của Thông tư này. 
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Thời gian huấn luyện lần đầu: ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở ủy quyền 
điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan trực tiếp sử dụng lao động; ít 
nhất là 3 ngày đối với người quản lý, điều hành trực tiếp các công trường, phán xưởng hoặc các bộ phận 
tương đương. 

~ Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao động phải được huấn luyện định kỳ để bổ sung, cập nhật 
thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Thời gian huấn luyện định kỳ: ít nhất 3 năm một lần vả mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với chủ cơ sở hoặc 
người được chủ cơ sở ủy quyền điều hành sản xuất, giám đốc, phó giám đốc, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, 
đơn vị trực tiếp sử dụng lao động; ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày đối với người quản lý, điều 
hành trực tiếp các công trường, phân xưởng hoặc các bộ phận tương đương. 

d. Thời gian huấn luyện được tính là thời giờ làm việc và được hưởng đầy đủ tiền lương và các quyền lợi 
khác theo quy định của pháp luật. 

e. Kinh phí tổ chức lớp huấn luyện do cơ sở cử học viên tham gia chịu trách nhiệm đông góp. 


IV. HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI NGUỜI LÀM CÔNG TÁC 
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 


1. Nội dung huấn luyện 

Ngoài các nội dung huấn luyện như đối với người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Mục III của 
Thông tư này, người làm công tác an toàn vệ sỉnh lao động phải huấn luyện các nội dung sau: 

- Phương pháp xác định các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; 

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ; kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống 
độc hại, cải thiện điều kiện lao động; 

~ Phương pháp triển khai công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở; 

- Nghiệp vụ khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 

2. Tổ chức huấn luyện 

a. Trách nhiệm tổ chức huấn luyện 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với 
người làm công tác an toàn vệ sinh lao động của các cơ sở có trụ sở chính đóng trên địa bàn địa phương. 

- Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối 
với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động thuộc tập đoàn, tổng công ty và các cơ sở trực thuộc quyền 


quản lý hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện, bồi dưỡng cho người làm công tác 
an toàn vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, 


b. Hinh thức và thời gian huấn luyện 

- Huấn luyện lần đầu: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải được huấn luyện đầy đủ các 
nội dung nêu tại Khoản 1 Mục IV của Thông tư này. 

Thời gian huấn luyện lần đầu: ít nhất là 3 ngày. 

- Huấn luyện định kỳ: Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động phải được huấn luyện định kỳ để bổ 
sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

Thời gian huấn luyện định kỳ: ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất là 2 ngày. 
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c. Các quy định về giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền lợi trong thời gian tham gia 
huấn luyện; kinh phí tổ chức huấn luyện cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động được thực hiện như 
quy định đối với người sử dụng lao động (điểm b,d, e Khoản 2 Mục III của Thông tư này). 


V. TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 


1. Hệ thống tài liệu làm căn cứ để biên soạn nội dụng huấn luyện bao gồm: 

a. Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các lĩnh vực khác có 
liên quan; 

b. Các tiêu chuẩn, quy phạm của Nhà nước, ngành về an toản lao động, vệ sinh lao động; 

c. Các quy định của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị được ủy 
quyền quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động (áp dụng tại Bộ, ngành, địa phương, đơn vị); 

d. Các tài liệu kỹ thuật của các máy, thiết bị, hóa chất; 

e. Các tài liệu khoa học, các thông tin có liên quan đến lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

ƒ. Nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, các quy trình an toàn của các máy, 
thiết bị, các chất do cơ sở quy định. 

2. Biên soạn tài liệu huấn luyện 

a. Đơn vị tổ chức huấn luyện biên soạn tài liệu huấn luyện theo nội dung huấn luyện của từng đối 
tượng quy định tại Khoản 1 Mục II, Khoản 1 Mục IIl và Khoản 1 Mục |V của Thông tư này và phải phù hợp với 
đặc điểm, yêu cầu đảm bảo an toàn và đối tượng cụ thể của cơ sở. Tài liệu huấn luyện gồm phần lý thuyết và 
phần thực hành về tình huống. 

b. Các Bộ, ngành tổ chức biên soạn tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho từng 
chuyên ngành. 


VI. GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOẢN LAO ĐỘNG, 
VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG 


1. Giấy chứng nhận huấn luyện 

a. Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp cho người sử dụng lao 
động, người làm công tác an toản vệ sinh lao động tại cơ sở sau khi tham gia huấn luyện và kiểm tra đạt 
yêu cầu. 

b. Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm in, cấp và quản lý giấy chứng nhận huấn luyện an toàn 
lao động, vệ sinh lao động theo mẫu kèm theo Thông tư này (Phụ lục lÌ). 

e. Người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động có trách nhiệm xuất trình giấy 
chứng nhận huấn luyện khi có yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiếm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

2. Thẻ an toàn lao động 

a. Thẻ an toàn lao động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội in, phát hành và quản lý theo mẫu 
kèm theo Thông tư này (Phụ lục II|). 

b. Đơn vị tổ chức huấn luyện có trách nhiệm cấp Thẻ an toàn lao động cho người lao động (kể cả 
người lao động hành nghề tự do) làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao 
động sau khi người lao động được huấn luyện lần đầu và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu. 
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c. Thẻ an toàn lao động được cấp trong các trường hợp: Khi tuyển dụng, bố trí công việc lần đầu; khi 
người lao động chuyển từ công việc khác về làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động; khi thay đổi máy móc, thiết bị và công nghệ có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động. 

d. Việc huấn luyện định kỳ hàng năm không phải cấp lại thẻ. Trường hợp người lao động vi phạm các 
quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc người lao động sau 6 tháng không làm công việc đó, thì 
người sử dụng lao động thụ hồi lại thẻ. Nếu đối tượng này tiếp tục làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động, vệ sinh lao động thì người sử dụng lao động tổ chức kiểm tra sát hạch và cấp thẻ mới nếu 
đạt yêu cầu. 

e. Thẻ an toản lao động có thời hạn 5 năm. Hết thời hạn, người lao động được cấp thẻ mới sau khi 
kiểm tra sát hạch lại đạt yêu cầu. Đối với những người kiểm tra sát hạch không đạt phải được huấn luyện và 
kiểm tra sát hạch lại. 

Việc tổ chức kiểm tra sát hạch lại do cơ sở có sử dụng người lao động thực hiện. 

f. Trường hợp thể an toàn lao động bị mất hoặc bị hỏng thì người lao động đề nghị và được xem xét 
cấp lại. 

g. Người lao động trong khi làm việc phải mang theo thẻ an toàn lao động và phải xuất trình khi có yêu 
cầu của người sử dụng lao động, các đoàn thanh tra, kiếm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm của cơ sở 

a. Hàng năm, cơ sở phải lập kế hoạch huần luyện và tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao 
động. Kế hoạch cần xác định rõ nội dung, số lượng từng loại đối tượng cần được huấn luyện, giảng viên, tài 
liệu, thời gian tổ chức, kinh phí và cơ sở vật chất cho huấn luyện. 

b. Lập sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu kèm theo Thông 
tư này (Phụ lục IV). Sổ theo dõi, tài liệu huấn luyện và bài kiểm tra phải lưu giữ tại cơ sở và xuất trình khi có 
yêu cầu. 

c. Các cơ sở trên cùng địa bàn hoặc cùng ngành sản xuất kinh doanh có thể phối hợp với nhau hoặc 
với các cơ quan, tổ chức có chức năng huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện cho 
người lao động. 

d. Trường hợp cơ sở có sử dụng người cai thầu thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở 
hoặc cho phép người lao động của đơn vị khác hoạt động trên mặt băng cơ sở, thì chủ cơ sở phải phân định rõ 
trách nhiệm cho người cai thầu, trưởng nhóm công tác tổ chức huấn luyện an toàn tao động, vệ sinh lao động, 
đồng thời phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của họ. 

e. Trường hợp người ngoài cơ sở đến tham quan, thực tập tại cơ sở thì tùy theo yêu cầu về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn và quy định cụ thể thời gian hướng 
dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khi hướng dẫn, người được hướng dẫn phải ký vào sổ theo dõi 
công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở. 

f. Hàng năm, cơ sở phải báo cáo danh sách người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan chủ quản để quản lý và theo 
dãi: tổng hợp và báo cáo định kỳ công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại 
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Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐI.ĐVN ngày 31/10/1998 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Uý ban nhân dân tỉnh, thành phố thống 
nhất quản lý công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn của địa phương, trong đó 
cần chú ý quản lý việc huấn luyện và cấp thẻ an toàn lao động đối với người lao động làm các công việc có 
yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

3. Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 
đòn đốc các cấp, các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao 
động theo đúng quy định của pháp luật, hàng năm, tổng hợp công tác huấn luyện và gửi báo cáo tình hình 
công tác huấn luyện của Bộ, ngành, địa phương về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


VIII. ĐIỂU KHOẢN THỊ HÀNH 


1. Thông tư nảy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 11/04/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động vả Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 
19/09/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung Thông tư số 08/LĐTBXH-TT ngày 
11/04/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao 
động và các văn bản khác có nội dụng trái với các quy định của Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kip thời về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội nghiên cứu, giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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Phụ lục l 
DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẤU NGHIÊM NGẶT 


VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 
29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


1. Các công việc tiến hành trong môi trường có yếu tố độc hại như hóa chất độc, phóng xạ, vi sinh vật 
gây bệnh...; 
2. Các công việc †hường xuyên tiếp xúc với nguồn điện và các thiết bị điện dễ gây tai nạn; 


3. Sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây 
cháy chậm...) 


4. Các công việc có khả năng phát sinh cháy, nổ, 

5. Các công việc tiến hành trong môi trường có tiếng ồn cao, độ ẩm cao; 

6. Khoan, đào hầm lò, hố sâu, khai khoáng, khai thác mỏ; 

7. Các công việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm, trên sông, trên biển, lặn sâu dưới nước; 


8. Vận hành, sữa chữa nồi hơi, hệ thống điều chế và nạp khí, bình chịu lực, hệ thống lạnh, đường ống 
dẫn hơi nước, đường ống dẫn khí đốt; chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan; 


9. Vận hành, sửa chữa các loại thiết bị nâng, các loại máy xúc, xe nâng hàng, thiết bị nâng không dùng 
cáp hoặc xích, thang máy, thang cuốn; 


10. Vận hành, sửa chữa các loại máy cưa, cắt, đột, dập, nghiền, trộn... dễ gây các tai nạn như cuốn 
tóc, cuốn tay, chân, kẹp, va đập...; 


11. Khai thác lâm sản, thủy sản; thăm dò, khai thác dầu khí; 

12. Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị trong hang hầm, hầm tàu; 

ˆ13. Sơn, hản trong thùng kín, hang hầm, đường ngầm, hầm tàu; 

14. Làm việc trong khu vực có nhiệt độ cao dễ gây tai nạn như; làm việc trên đỉnh lò cốc; sửa chữa lò 
cốc; luyện cán thép, luyện quặng, luyện cốc; nấu đúc kim loại nóng chảy; lỏ quay nung clanke xi măng, lò 
nung vật liệu chịu lửa; 

15. Vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra các thiết bị giải trí như đu quay, cáp treo, các thiết bị tạo cảm giác 
mạnh của các công trình vui chơi, giải trí. 
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Phụ lục II 


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2008/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


Mặt ngoài: Kích thước: 190mm x 130mm 


GIẤY CHỨNG NHẬN 


HUẤN LUYỆN ATLĐ-VSLĐ 


(1) Tên Bộ, ngành, cơ quan quản lý đơn vị tổ chức huấn luyện (Vi dụ: BỘ CÔNG NGHIỆO 
(2) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện (Vi dụ: TỔNG CÔNG TY ĐIỆNLỰC VIỆT NAM 
Mặt trong: Kích thước: 190mm x 130mm 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đã hoàn thành lớp huấn luyện: ... 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY CHỮỨNG NHẬN 
(ký lên, đỏng dấu) 


Đã hoàn thành lớp huấn luyện:.................... 


(ký tên, đóng dấu) 


Đã hoàn thành lớp huấn luyện: .. 


(ký tên, đóng dấu) 


(3) Thù trưởng đơn vị tổ chức huấn luyện (Ví dụ: Tổng giám đốc Tổng CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
(4) Người có thẩm quyền ký 
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Phụ lục II 


MẪU THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


(Kích thước 60mm x 90mm) 


MẶT TRƯỚC MẶT SAU 


SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI Bộ (Ngành, địa phương):. 
Tỉnh, thành phố:...................... Cơ sở (3) 

Họ tên:.... 

Nghề (công việc):..... 


THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG Địa CHÍ: s2 2e 
|. dÌ 


(Ký tên, đóng dấu) 


Số: TATLĐ (2) 
Có giả trị đến: 


Ngảy.......tháng.......năm 


(1) Đóng dấu giáp lai giữa ảnh và thỏ 

(2) Số thứ tự cấp thẻ an toàn lao động do Sở LĐTBXH cấp và quản lý thống nhất 
(3) Tên đơn vị tổ chức huấn luyện và cấp thẻ 

(4) Người có thẩm quyền ký 
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Phụ lục IV 
SỐ THEO DÖI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN 


AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH 
ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


Mẫu số 1 (Dành cho người lao động/người sử dụng lao động/người làm công tác an toàn vệ sinh 
lao động ở cơ sở] 


HUẤN LUYỆN VỀ ATLĐ, VSLĐ ĐỐI VỚI....................................... (q@) 


1. Tên đơn vị tổ chức huấn luyện: 

2. Thời gian huấn luyện: Từ ngày......đến ngày......tháng........năm...... 

3. Nội dung huấn luyện: 

4. Giáo viên huấn luyện (Tên, chức danh, bằng cấp chuyên môn) 

5. Người tổ chức lớp huấn luyện (Tên, chức danh, bằng cấp chuyên môn) 
6. Danh sách các học viên: 


Số Ho và tên Năm Nghề | Nơi làm | Hình thức huấn luyện | Kếtaquả | Chữ ký của người 
TT Ï sinh | nghiệp việc huấn luyện |_ được huấn luyện 


Giáo viên/đơn vị huấn luyện Thủ trưởng cơ quan 
(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 2 (Dành cho người ngoài cơ sở đến tham quan, liên hệ công việc, thực tập tại cơ sở) 


HƯỚNG DẪN VỀ ATLĐ, VSLĐ CHO NGƯỜI NGOÀI CƠ SỞ 
ĐẾN THAM QUAN, LIÊN HỆ CÔNG VIỆC, THỰC TẬP TẠI CƠ SỞ 


1. Tên đơn vị hướng dẫn 

2. Thời gian hướng dẫn 

3. Nội dung hướng dẫn 

4. Danh sách người được hướng dẫn 


Số Năm Nghề TA, Chữ ký của người Người hướng dẫn 
TT/|_ H0 V0: 'l ng được hướng dẫn | (Ký và ghi rõ họ tên 


Thủ trưởng cơ quan 
(Ký tên, đóng dấu) 
* Ghí chú- 
* {1). Người tao động hoặc người sử dụng lao động hoặc người làm công tác bảo hộ lao động ở cơ sở. 
+ Sổ theo đõi huấn luyện phải được đóng dấu giáp lai. 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊ0H SỐ 01/2007/TTLT-BLBTBXH-BCA-VKSNDT0 
NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2007 GỦA LIÊN BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH 


VÀ XÃ HỘI - BỘ ÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỔI PA0 
Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn Iaø động chết người, 
tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội nhạim 


Căn cứ Bộ Luật Tố tụng hình sự, Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động vả Nghị định số 110/2002/NĐ-CP 
ngày 27/12/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bể sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 
20/01/1995 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao thống nhất hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động 
khác có dấu hiệu tội phạm như sau: 


|. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


Thông tư này hướng dẫn sự phối hợp giữa Đoàn điều tra tai nạn lao động (trừ Đoàn điều tra các vụ tai 
nạn lao động xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện 
kiểm sát nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có 
dấu hiệu tội phạm. 


II. NỘI DUNG PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI, 
TAI NẠN LAO ĐỘNG KHÁC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM 


1. Trách nhiệm phối hợp chung 

1.1. Khi phát hiện hoặc nhận được tin báo có tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu 
hiệu tội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra có thẩm quyền phải đến ngay 
hiện trường để phối hợp giải quyết vụ tai nạn lao động, đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo cho 
Viện kiểm sát nhân dân củng cấp để kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

1.2. Trường hợp Đoàn điều tra tai nạn lao động hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa đến nơi xảy ra tai 
nạn lao động, thì cơ quan đến trước có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chưa đến (Cơ quan Cảnh sát điều 
tra thêng báo cho Đoàn điều tra tai nạn lao động thông qua Thanh tra lao động cấp tỉnh). Sau khi thông báo, 
nếu Đoàn điều tra tai nạn lao động chưa đến kịp, Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn tiến hành khám nghiệm hiện 
trường, khám nghiệm tử thị, thu thập thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thông 
báo cho Đoàn điều tra tai nạn lao động những công việc thuộc phạm vi quan hệ phối hợp theo hướng dẫn lại 
Thông tư này mà Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành, 

1.3. Khi Đoàn điều tra tai nạn lao động và Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giao nhận tài liệu, đồ 
vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động quy định tại các mục 2.2; 3.1; 3.2 của Thông tư này phải 
lập biên bản theo mẫu biên bản ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trách nhiệm của Đoàn điều tra tai nạn lao động 

2.1. Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong việc khám nghiệm hiện trưởng, khám nghiệm tử thi vụ 
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tại nạn lao động theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đoàn điều tra tai 
nạn lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn về an toàn lao động, vệ sinh lao động vả 
các thông tin, tài liệu liên quan khác phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ tai nạn lao động. 

2.2. Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền, nếu phát hiện tỉnh tiết mới có dấu 
hiệu lội phạm, Đoàn điều tra tai nạn lao động gửi văn bản kiến nghị kèm theo bản chính các tài liệu, chuyển 
giao đồ vật, phương tiện liên quan (nếu có) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, khởi tố vụ án hình sự 
theo quy định của pháp luật; đồng thời, gửi bản kiến nghị khởi tố đó cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. 

3. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra 


3.1. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định không khởi tố vụ án, thì theo yêu cầu của 
Đoàn điều tra tai nạn lao động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi ra quyết định không khởi tố vụ án 
hình sự và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đồng ý với quyết định đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách 
nhiệm cung cấp và chuyển giao cho Đoàn điều tra tai nạn lao động bản sao các tài liệu, đồ vật, phương 
tiện sau: 

a) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; 

b) Biên bản khám nghiệm hiện trường; 

c) Sơ đồ hiện trường; 

d) Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhán (nếu có); 

đ) Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể; biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có); 

e) Biên bản lấy lời khai của nạn nhân (nếu có), người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan đến vụ tai nạn lao động; 

g) Kết quả trưng cầu giám định (nếu có); 

h) Đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động (nếu có) thuộc diện được phép chuyển giao theo 
quy định của pháp luật, kêm theo biên bản thu giữ, tạm giữ. 

3.2. Trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, thì theo đề nghị của 
Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm gửi bản sao quyết định khởi tố vụ 
án hình sự đó cho Đoàn điều tra tai nạn lao động, đồng thời, khi kết thúc điều tra phải gửi bản sao Bản kết 
luận điều tra cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. Trong trường hợp đình chỉ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều 
tra có trách nhiệm gửi bản sao các tài liệu và chuyển giao đồ vật, phương tiện liên quan quy định tại các điểm 
b, c, d, đ, e, g, h mục 3,1 của Thông tư này cùng bản sao quyết định đình chỉ điều tra, bản sao Bản kết luận 
điều tra cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. 

3.3. Trong thời hạn 20 ngảy, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị khởi tố kẽm theo tải liệu liên 
quan của Đoàn điều tra tai nạn lao động, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và 
thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố cho Đoàn điều tra tai nạn lao động. Trường hợp 
vụ tai nạn lao động có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác mình tại nhiều địa điểm thì thời hạn trả 
lời có thể kéo dài hơn, nhưng không quá hai tháng. 

4. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân. 

4.1. Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi tố của Đoàn điều 
tra tai nạn lao động; kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm sát các hoạt động 
điều tra khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình giải quyết vụ tai nạn lao động theo quy định của 
pháp luật. 
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4.2. Hàng năm, theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao cung cấp tỉnh hình khởi tố và truy tố các vụ án hình sự liên quan đến tai nạn lao động trong phạm vi cả 
nước cho Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội. 


III. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 
08/TT-LB ngày 07/4/1982 của liên Bộ Lao động, Nội vụ (nay là Công an) và Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Lao động - Nội vụ (nay là Công an) - Viện kiểm sát nhân 
dân trong việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao để nghiên cứu giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. VIỆN TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ CÔNG AN _ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỮ TRƯỞNG PHÔ VIỆN TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 

Lê Thế Tiệm Dương Thanh Biểu Lê Bạch Hồng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN GIAO, NHẬN 
TÀI LIỆU, ĐỔ VẬT, PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG 


Hải...... giỏ 


Sinh ngày...... tháng...... ẵ 
Nơi ĐKNKTT:........... 
Giấy chứng mình nhân dân (hoặc hộ chiếu) số 
cấp ngày....... tháng...... năm 


SƠ vụ fai nạn lao động). 
Kèm theo các đồ vật, phương tiện: ..............................--s c1 g1 tr gggrrngereeeereree 


Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản. 


Bền giao Bên nhận 
(Kỷ, ghí rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 


1 Địa điểm bản giao 
? Nơi xảy ra tai nạn 
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Mục VII. Bệnh nghề nghiện 


(QUYẾT ĐỊNH Số 27/2006/0Đ-BYT 


NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2008 PỦA Bộ TRƯỬNG BỘ Y TẾ 
Về việc hổ sung 04 hệnh nghề nghiệp vào 
Danh mục các bệnh nghề nghiệp được hảo hiểm 


Bộ TRƯỬNG BỘ Y TẾ 


Căn cứ Điều 106 của Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994 về việc ban hành Danh mục các bệnh 
nghề nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2550/LĐTBXH- 
ATLĐ ngày 26/7/2006 và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Công văn số 1188/TLĐ ngày 20/7/2006; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp (kèm theo tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định) vào 
Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm: 

1. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ 
lục 1). 

2. Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy 
định tại Phụ lục 2). 

3. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 3). 

4. Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp (Tiêu chuẩn chẩn đoán và tiêu 
chuẩn giám định quy định tại Phụ lục 4). 

Điều 2. Người lao động đã được giám định là mắc các bệnh quy định tại Điều 1 của Quyết định này 
được hưởng các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động. 

Điểu 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo. 

Điều 4. Các ông Chánh Văn phỏng, Cục trưởng Cục Y tế dự phỏng Việt Nam, Vụ trưởng, Cục trưởng 
các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thực hiện Quyết định này. 


KT, BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Trịnh Quân Huấn 
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Phụ lục 1 


BỆNH HEN PHẾ QUẢN NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006) 


I. Tác nhân gây bệnh 

Mọi nghề và công việc có tiếp xúc hoặc phải hít thở các tác nhân gây mẫn cảm hoặc kích thích có 
trong môi trường lao động. 

1, Tác nhân gây mẫn cảm chủ yếu: 

1.1. Tác nhân nguồn gốc thực vật: các hạt, bột mì, cả phê, chè, thuốc lá... 

1.2. Tác nhân nguồn gốc động vật: len, bụi từ súc vật thực nghiệm, tử bọ mạt, côn trùng,..., 

1.3. Các kim loại: đặc biệt muối kim loại như bạch kim, crôm, nickel,...: 


1.4. Các hợp chất hữu cơ: formaldehyd, phenylen diamin, isocyanat, đặc biệt là toluen, diisocyanat, 
phthalic anhydrid, eppoxyresin,.... 


1.5. Các loại kháng sinh, các enzym như chất tẩy rửa,... 

2. Tác nhân gây kích thích 

Hoá chất kích thích gây hen: đây là những chất kiểm và acid mạnh, những chất oxy hoá mạnh 
(amoniac, clo, clorit hydro, phosgen, oxyd nilơ hay SƠ,...). 

II. Hướng dẫn chẩn đoán 

1. Đối lượng chẩn đoán: Người lao động làm việc trong môi trường lao động có tác nhân gây mẫn cảm 
hay kích thích. 

2. Thi gian tiếp xúc: Lâu hơn hoặc bằng 2 tuần. 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 

3.1. Lâm sàng: 

~ Triệu chứng của cơn hen phế quản điển hình. 

- Cơn hen tái phát khi tiếp xúc lại với dị nguyên trong môi trường lao động. 

- Thực thể (nghe phổi): có ran rít, ran ngáy. 

3.2. Cận lâm sàng: 

a) Đo chức năng hô hấp (CNHH): thể tích thở ra tối đa giây thứ nhất (FEV1) sau ca làm việc giảm > 
15% so với trước ca. 

b) Test dị nguyên dương tính (khi cơ sở y tế có đủ điều kiện trang thiết bị và hồi sức cấp cứu). 

II. Hướng dẫn giám định 

1. Thời gian bảo đảm: 7 ngày. 

2. Hen phế quản nghề nghiệp chưa có biến chứng tâm phế mạn 

2.1. Mức độ 1: Mất khả năng lao động từ 5 -10% 

a) Lâm sảng: Có cơn hen 1-2 cơn/1 tuần 

> 2 cơn vào ban đêm/1 tháng 

b) Cận lâm sàng: Đo CNHH 

Thông số FEV1 trong giới hạn binh thường (> 80%) và biến đổi FEV1 < 20% 
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2.2. Mức độ 2: Mất khả năng lao động từ 11 - 20% 
a) Lâm sàng: Có nhiều hơn 1 cơn hen/ 1 tuần nhưng < 1 cơn/ 1 ngày 
cơn hen đêm > 2 cơn / 1 tháng 
b) Cận lâm sảng: Đo CNHH 
Thông số FEV1 trong giới hạn bình thường (> 80%) và biến đổi FEV1 từ 20 - 30% 
2.3. Mức độ 3: Mất khả năng lao động từ 21 - 30% 
a) Lâm sàng: Có cơn hen > 2 cơn / 1 tuần 
cơn hen đêm > 2 cơn / 1 tháng 
b) Gận lâm sàng: Đo CNHH 
Thông số FEV1 từ 60 - 80% và biến đổi FEV1 > 30% 
2.4. Mức độ 4: Mất khả năng lao động từ 31 - 40% 
a) Lâm sàng: Cơn hen ngày xuất hiện thường xuyên 
cơn hen đêm > † cơn / 1 tuần 
b) Cận lâm sảng: Đo CNHH 
Thông số FEV1 từ 50 - 59% và biến đổi FEV1 > 30% 
2.5. Mức độ 5: Mất khả năng lao động từ 41 - 50% 
a) Lâm sảng: Cơn hen ngày xuất hiện liên tục 
cơn hen đêm xuất hiện thường xuyên 
b) Cận lâm sàng: Đo CNHH 
Thông số FEV1 < 50 % và biến đổi FEV1 > 30% 
3. Hen phế quản nghề nghiệp có biến chứng tâm phế mạn 


3.1. Suy tim độ l 51 -60 % 
3.2. Suy tim độ l 61 - 70 % 
3.3. Suy tìm độ lI 71-80 % 
3.4. Suy tim độ IV 81 - 90 % 


*@ñ/ chú: Biến đổi FEV1 áp dụng trong tiêu chuẩn giám định là giá trị FEV1 tăng cao lên so với 
đường chuẩn sau khi dùng thuốc giãn phế quản (Đo trong ngày làm việc). 
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Phụ lục 2 


BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBONMONOXIT NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006) 


l. Tác nhân gây bậnh 

Môi trường lao động có nồng độ CO trung bình trong 8 giờ là > 20mg không khí hoặc > 40mg/m° 
không khí cho từng lần tiếp xúc. 

II. Hướng dẫn chẩn đoán 

1. Đối tượng chẩn đoán: 

Người lao động làm việc trong môi trường có nồng độ CO trung bình 8 giờ là > 20mg/m” không khí 
hoặc là > 40mg/mÊ không khí cho từng lần tiếp xúc và có hồ sơ khám sức khoẻ tuyển dụng kết luận không có 
các triệu chứng lâm sàng tại các cơ quan, bộ phận như: tim mạch, thần kinh và các triệu chứng khác giống 
triệu chứng nhiễm độc CO. 

2. Thời gian tiếp xúc: 

Tuỳ theo thể bệnh và nồng độ CO trong môi trường. 

2.1. Thể bệnh cấp tính: tiếp xúc với nồng độ CO cao trong một thời gian ngắn. 

2.2. Thể bệnh mạn tính: tiếp xúc với nông độ CO cao hơn nồng độ cho phép. 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán 

3.1. Lâm sàng: có các triệu chứng mạn tính: nhức đầu, suy nhược, chóng mặt hoặc cấp tính: hôn mê 

3.2. Cận lâm sàng: Được xét nghiệm trước và trong khi khám xác định 

Nồng độ HbGO máu > 7,5% 

hoặc nồng độ CO máu > 1,5ml/100ml 

Ghi chú: Nếu người lao động hút thuốc lá và các sản phẩm tương tự phải ngừng sử dụng ít nhất 24 giờ 
trước khi kiểm tra. 

II. Tiêu chuẩn giám định 


h Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng -» cm 


| Bệnh lý tìm mị 
| _|ƑB Bệnh mạch vành: 
Bệnh tìm thiểu máu. cụ 
- _ |ứng điều trị tốt. 


Bệnh tim thiếu máu cục bộ: Điện tim biến đẩik khi nghỉ ngơi, đáp | ứng điều VỆ: ngay [7T 7 
“ ltết, 


Bạnh Im TT PS tụ, Điện ím biển đổi Khí nghĩ vấn côn cơn TT TIM Na 7a 


Tỷ lệ mất 
KNLP (% 


ôn tìm biển đổi Khi làm nghiệm pháp gắng sức, đáp |: 


Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất hoặc thất điều trị hiện ổn định ___ˆ 30 ngày 


Rung nhĩ đã điều trị hiện ổn định 


bàn Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sảng -® -Het Đá ven 


đình hoặc TH 3 đấT NI“... ah 


* Liệt một chỉ (một. tay Lọ một chân) šátGfãN liệt đánh giá 
đánh giá sức cơ - Scoring of Muscle Strengh) 


Hội HH gi đáp 


Rồi loạn chức năng cơ quan tiêu hoá, hô hấp, thận và các giác quan (tính 
theo tý lệ tổn thương của từng tạng đó theo Tiêu chuẩn giám định mất khả 
năng lao động năm 1995). 
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Phụ lục 3 - 
BỆNH NỐT DẦU NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kêm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006) 


I. Tác nhân gây bệnh 

Mọi nghề và _.công v việc có tiếp xúc trực tiếp với dầu, mỡ công nghiệp và các sản phẩm của xăng dầu mỡ. 

II. Hướng dẫn chẩn đoán 

1. Đối tượng chẩn đoán: Người lao động làm các nghề có tiếp xúc trực tiếp với dầu, mỡ công nghiệp và 
các sản phẩm của xăng dầu mỡ 

2. Thời gian tiếp Xúc: Lâu hơn hoặc bẳng 2 năm 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 

3.1, Lâm sảng: 

a) Toàn thân: mệt mỏi, nhức đầu, ít ngủ, ăn kém, trí nhớ giảm 

b) Vùng da tiếp xúc trực tiếp với dầu mỡ: 

- Lông đứt hoặc rụng, có khi lông không mọc lên mặt da mà quăn lại ở nang lông; 

- Chân lông có những nốt màu đen, kích thước bằng hạt kê, hạt tấm cậy ra thấy có nhân, mùi hôi dầu mỡ, 

- Da khô bong vẩy, dầy da hẳn cổ trâu (Lichen hoá); 

- Đạm da. 

3.2. Cận lãm sàng: 

a) Có hạt sừng hạt dầu (+) khi nặn chân lông có hạt nhỏ tương đương hạt kê, hơi rắn, màu thâm có mùi 
hôi dầu mỡ, 

b) Thử nghiệm lẩy da (+) rõ; 

c) Thử nghiệm trung hoà kiểm theo phương pháp Burchardt; khả năng trung | hoà từ 7 phút trở lên. 

lí thuật xác định † hạt dầu, hạt sừng (+) và thử nghiệm lấy da (+) rõ là chủ yếu. 


b mm Thời gian | Tỷ lệ mất 
Triệu chứng lâm sàng t2 % 


Da khổ bong vấy, da dày Lichen hoá, lông rụng, có hạt dầu ở lỗ chân lông. Có thê 
sạm da hoặc không ở các vùng, khu vực trên cơ thể như: 


g< 9 , 
- Tổn thương < 50% diện tích vùng mặt cổ nhưng có sạm da hoặc dầy da hoặc khô da hoặc 
Tổn thương > 50% diện tích vùng mặt cổ nhưng không có sam da, dây da , khô da 


-Tổn thương chỉ có ở 1 bên và có sạm da hoặc dầy da hoặc Khô da hoặc 
ˆ< |- Tổn thương có ở cả 2 bên nhưng. không có sạm da, dầy d da, khô da. " 
- Tổn thương ở cả 2 bên nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và † bên ˆ 
- | không có sạm da, dày da, khô đa 
ở 


— |- Tổn thương > 1/2 diện tích 1 _ cảng, tay nhưng không có sam da, dày da khôda | 9ý | s- 
~ Tổn thương > 1/2 diện tích † cẳng tay có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
- |- Tổn thương ở cả 2 cảng, tay nhưng không có sạm da, dày da, khô da HƯỚN 
- Tên thương ở cả 2 cẵng tay nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên | 
ˆ |không có sam da, dày da, khô da 


269 


Triệu chứng lâm sàng thủ Lm ti 
ả LÌ 15 ngày 


- Tổn thương < 1/2 diện tích 1 cánh tay nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 

ˆ Ì- Tển thương > 1/2 diện tích 1 cánh tay nhưng không có sạm da, dày da khôda —_ 
- Tôn thương > 1⁄2 diện tích 1 cánh tay có sạm da, dày da, khô da hoặc 

ˆ |-Tổn thương ở cả 2 cánh tay nhưng TP sam da, dày da, khô da_ 


_18ngày | 5-10 - 
15 ngày 


~ Tển thương có ở cả 2 bên nhưng: 1 bên có sạm da hoặc dày da hoặc khô da và 1 bên. ` ưng l5 
" không có sam da, dày da, khô da g5y 


-Tôn thương < 1/2 diện tích 1 căng chân nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
“ |- Tển thương > 1/2 diện tích 1 cảng chân nhưng không có sam da, dày da khôda  _ 
- Tổn thương > 1/2 diện tích 1 căng chân nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
"Í- ~ Tổn 'thương ởcả 2 ' cẳng chân. nhưng không có sam da, dày da, khô da 
~ Tên thương g 
` bên không có sạm da, , dày da, khô 


¬w] thương äcä7 đùi nhưng: † bên có Sạm da hoặc dày da hoặc khô da và lbên `” 
- |không có sạm da, dày da, khô da. 


* Vùng vai, lưng, ngực, bụng và các vị trí khác: cô các triệu chứng di chứng của bệnh nốt 
dầu nhưng: 


- Tổn thương < 18% diện tích cơ thể có sạm da hoặc dày da hoặc khô da hoặc 
- |- Tển thương từ 19-30% diện tích cơ thể nhưng không có sạm da, dày da, khô da II. |) 
- Tổn thương từ 19-30% diện tích cơ thể nhưng có sạm da hoặc dày da hoặc 'khô da hoặc 
..|- Tển thương từ 31-36% diện ích cơ thể nhưng không có sạm da, dày da, khô da... | .... sec Í 
ích cơ thể nhưng có sạ 


Ghỉ chú: 
- Nếu diện tích tổn thương > 20% diện tích cơ thể có ảnh hưởng đến chức năng điều tiết thì được cộng lùi thêm 10% 
- Các đối tượng là thanh niên chưa lập gia đình, phụ nữ... được cộng thêm 5-10% (cộng lùi) do ảnh hưởng thẩm mỹ. 
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Phụ lục 4 
BỆNH VIÊM LOÉT DA, VIÊM MỒNG 


VÀ XUNG QUANH MÓNG NGHỀ NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006) 


I. Tác nhân gây bệnh 

Mọi nghề và công việc phải thường xuyên tiếp xúc trong môi trường ẩm ướt, hoặc lạnh kéo dài hoặc 
vừa ẩm ướt vừa lạnh kéo dài. 

II. Hướng dẫn chẩn đoán 

1. Đối tượng chẩn đoán: Là người lao động làm việc trong môi trường thường xuyên ẩm ướt, hoặc lạnh 
kéo dài hoặc vừa âm ướt vừa lạnh kéo dài. 

2. Thời gian tiếp xúc: Lâu hơn hoặc bằng 6 tháng 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán: 

3.1. Lâm sảng: 

a) Da có những đám tổn thương không đồng nhất, cụ thể: da đầu chỉ mồng, bón ng nhắn, nếp đa lòng 
bàn chân, bàn tay nổi rõ, da dày màu xám bẩn hoặc da sẫm màu, đỏ da bong vẩy da, sẵn đóng vấy tiết, các 
sẩn phù, mụn nước, mụn mủ, vết trợt loét bờ nham nhử, vị trí: các đầu chị, da ngón tay, lòng bàn tay, mu bàn 
tay, cẳng tay, cánh tay, ngón chân, lòng bàn chân, mu bản chân, cẳng chân, đùi, tháp mũi, dái tai; 

b) Kẽ tay, chân viêm đỏ, trợt loét da xung quanh màu vàng và mùn; 

c) Móng tay móng chân: xung quanh móng tay, móng chân sưng nề, đỏ, có vảy da đôi khi có mủ. 
Móng tay, móng chân mất bóng, màu xám bẩn, trên bề mặt móng có những chấm trắng, lõm, có vằn ngang 
dọc. Móng dảy, sẵn sùi, mọc chậm gốc móng tụt, nụng móng, 

d) Các triệu chứng khác: đau hoặc ngứa vùng tổn thương, đầu chỉ có thể có cảm giác căng nóng, kiến 
bỏ, kim châm, đau nhức, tê nhiều ngón, cẳng tay, cẳng chân. 

3.2. Cận lâm sàng: 

a) Đo pH da: Cẳng tay pH > 5,5 

Mu tay pH > 5,3 

b) Xét nghiệm nấm da, nấm móng trực tiếp: (+) rõ (Trong trường hợp có nhiễm nấm) 

c) Thử nghiệm trung hoà kiểm theo phương pháp Burchardt khả năng trung hoà > 7 phút, 

Các xét nghiệm đo pH da và xét nghiệm nấm da, nấm móng trực tiếp ià chủ yếu. 

IIi. Hướng dẫn chẩn đoán 


— chan hảo đả | Tỷ lệ mất 
Triệu chứng lâm sàng Thời gian báo đảm | viLp (9, 


Vùng da có những đám tô n thương không đồng nhất: da đầu 
chỉ mỏng, bóng nhẫn, nếp da lòng bản chân, bàn tay nổi rõ; 
da dày màu xám bẩn hoặc da sẫm màu, bong vấy, vấy tiết, 
sẩn, các sẩn phù, mụn nước, mụn nủ, vết trợt loét; kẽ tay, 
chân viêm đỏ, trợt loét da xung quanh màu vàng và mủn tại 
...| các vùng, khu vực như: ¬ 
'Tháp mũi có các triệu chứng, di chứng của bệnh viêm loét da ˆ 
nhưng: 


gnlệ 
- Tốn thương † bên và có xét nghiệm nấm (+) hoặc 


< sói ĐING 
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Bàn ngón tay, kẽ ngón tay có các triệu chứng, di chứng của bệnh 

" viêm L.11.-30)18ã8ABẼ®....... 
Tổn thương chỉ œó ở † bên và xét nghiệm nấm (-) nếu: 

, |? Tổn thương 1-2 ngón và 1- 2 kế ngón lay <3 thê 

.l* Tổn thương 3 - § ngón và 3 - 4 kẽ ngớn lay... =...... 6... 
- Tển thương chỉ có ở 1 bên và xét nghiệm nấm TÔ) hoặc 

...-. Lên thương ở cả 2 bên vả xót nghiệm nấm (-)__... (..........<3 tháng... |_......c 

- Tổn thương ỡ cả 2 bên nhưng: 1 bên xét nghiệm nấm (+) và † bên <3 tháng 


"-.....5 
__<3tháng | 3-5... 


_|-Tổn thương > 1/3 đện ch † cẳng tay và xếtngiệm nấm | SIM |  _ 
- Tổn thương > 1/3 diện ích 1 căng lay' và Xét nghiệm nấm ứ ) 
. |hoặc 
"= -Tổn' thương ở cả 2 cảng tay và xét nghiệm n nấm () - 
- Tổn thương H cả2 cảng tay nhưng: 1 ¡căng tay có xét nghiệm. 
` | nấm (-) và 1 cẳng tay có xét nghiệm nấm (+ 


<3 tháng - 


< 3 tháng 


<3 tháng 


x < 3 tháng 


Bàn ngón chân, kẽ ngón chân có các triệu chứng, di chứng của 
bệnh viêm loét da nhưng: 


< 3 tháng 
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Triệu chứng lâm sàng Thời gian bảo đảm Hà bền 


" Tổn thương < 1/3 diện tích 1 căng chân và xét nghiệm nấm (+) 


<3 tháng 


- Tổn thương >1 diện tích 1 căng dị chân và xét nghiệm. nấm 8ˆ HA 
. lhoặc 


- Tển thương ở cả 2 cẳng chân và có xét nghiệm nấm (-) . GƯỚNH, s- 


- Tển thương ở2 cẵng chân nhưng: 1 cẵng chân xét nghiệm nấm _ [ sự 3thê 
và 1 căng chân xét nghiệm nấm (+ lang 


< 3 tháng 


3 tháng... 


2z |-TỒn thương ở ở cả 2 đủi nhưng: 1 bên có xét nghiệm nấm () và 1 - te 
_ | bên có xét nghiệm nấm (+ " ang 


l Móng tay hoặc móng im của 1 chỉ: oó đổi màu hoặc. sẵn sùi có | Tp 
vằn ngang đọc hoặc viêm quanh móng nhưng không có móng bị 


háng (móng tay) 
lộ áng (móng chân) L.............. 
<8 tháng (móng tay) 
9 thán hân) 


< 6 tháng (móng tay) 
_< 9 tháng (móng chân) | - 
< 6 tháng (móng tay) 
.|.<.3 tháng (móng chân) Ả................... 


- Nếu có tổn thương móng ở 2 chí bất kỹ thì tỷ lệ mất khả năng lao 
động được cộng thăng 


- Nếu có tốn thương móng từ 3 chí trở lên thi thì tỷ lệ mất khả năng 
lao Mhhi được cộng thẳng ở 2 chỉ bất kỳ còn từ chỉ thứ 3 trở đi phải 


< 6 tháng (móng tay) 
< 9 tháng (móng chân) 


Ghi chú: 


- Nếu diện tích tổn thương da > 20% diện tích cơ thể được cộng lùi 10% do ảnh hưởng chức năng 
điều tiết, 


- Các đối tượng thanh niên chưa lập gia đình, phụ nữ... được cộng thêm 5-10% do ảnh hưởng thẩm mỹ 
đối với cụt > 5 móng tay. 


18-COĐM..CĐ 2007 
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THÔN TƯ SỐ 12/2008/TT-BYT 


NGÀY 10 THẮNG 11 NĂM 2008 PỦA BỘ Y TẾ 
Hướng dẫn khái bệnh nghề nghiệp 


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/8/1994 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung ngày 02/4/2002; 

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989; 

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP của Chính phủ quy định chỉ tiết một 
số điều của Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Bộ Y tế hướng dẫn về khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỈNH CHUNG 


1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động bao gồm: Hồ sơ, quy trình và 
nội dung khám bệnh nghề nghiệp, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và cơ sở khám 
bệnh nghề nghiệp. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng lao động (sau 
đây gọi tất là người sử dụng lao động); người lao động kể cả người lao động đã nghỉ hưu và các cơ sở y tế có 
chức năng khám bệnh nghề nghiệp. 

3. Giải thích từ ngữ 

a) Tác nhân gây bệnh nghề nghiệp là những yếu tố có hại phát sinh trong quá trình tao động sản xuất, 
gây tác động xấu đến sức khoẻ của người lao động; 

b) Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với 
người lao động. 

4. Nguyên tắc khám bệnh nghề nghiệp 

a) Việc khám, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp phải dựa trên kết quả giám sát môi trường lao động, yếu tố 
tiếp xúc nghề nghiệp và kết quả khám sức khoẻ định kỳ của cơ sở lao động do phòng khám bệnh nghề 
nghiệp thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Sức khoẻ lạo 
động và môi trưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm y tế các Bộ, ngành; các viện; các 
bệnh viện có khoa bệnh nghề nghiệp ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh thực hiện. Cơ sở khám bệnh nghề 
nghiệp được sử dụng con dấu của đơn vị chủ quản để xác nhận và giao dịch trong lĩnh vực chuyên môn liên 
quan đến sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp; 

b) Các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 4 mục | của 
Thông tư này chỉ được phép thực hiện việc khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động sau khi đã được Bộ Y 
tế hoặc Y tế Bộ, ngành hoặc Sở Y tế tính, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Y tế tỉnh) 
thẩm định và thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp; 

c) Việc khám bệnh nghề nghiệp được tổ chức tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoặc tại cơ sở sử dụng 
lao động. 
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II. KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


1. Quy trình và nội dung khám bệnh nghề nghiệp 

a) Trước khi khám bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải chuẩn bị và gửi cho cơ sở khám 
bệnh nghề nghiệp các giấy tờ sau: 

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động; 

- Hồ sơ sức khoẻ của người lao động bao gồm hồ sơ khám sức khoẻ tuyển dụng và hồ sơ khám sức 
khoẻ định kỳ; 

- Kết quả giám sát môi trường lao động mới nhất (không quá 24 tháng kể từ ngày đo) theo mẫu số 1 
quy định tại Thông tư số 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế về quản lý vệ sinh lao động quản lý sức 
khoẻ bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/TT-BYT), đối với bệnh nghề nghiệp +2 các yếu tố vì 
sinh vật, ngoài kết quả giám sát môi trường lao động phải có đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp c¿= yếu tố vi sinh 
vật theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này; 

- Hồ sơ cá nhân bệnh nghề nghiệp theo biểu mẫu 4a của Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT- 
BLĐTBXH ngày 20/4/1998 của liên Bộ: Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn 
thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp (nếu có) (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch so 08/1998/TTLT- 
BYT-BLĐTBXH); 

b) Trường hợp người lao động đã nghỉ việc, nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi trực tiếp quản lý 
bảo hiểm xã hội của người lao động chịu trách nhiệm chuẩn bị các hổ sơ quy định tại điểm a khoản 1 phần II 
của Thông tự này; 

c) Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 phần II của Thông tư này, cơ sở khám 
bệnh nghề nghiệp thông báo thời gian khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao 
động và thực hiện việc khám bệnh nghề nghiệp lần đầu và định kỳ theo các nội dung quy định tại Phự lục 2 
và Phụ lục 3 của Thông tư này; 

Đối với các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính, người lao động được khám, cấp cứu và điều trị 
kịp thời thì không cần áp dụng các quy định về thời gian như tại Phụ lục 2 và 3 của Thông tư này, 

d) Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp phải lập hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp ngay sau khi khám theo mẫu 
quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này. 

2. Quy đính về hội chẩn 

a) Hội chẩn được tiến hành đối với các trường hợp chẩn đoán các bệnh bụi phổi, phế quản, bệnh rung 
chuyển nghề nghiệp và các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn của bác sỹ khám bệnh nghề nghiệp. 
Thời gian tiến hành hội chẩn không được vượt quá 15 ngày làm việc kể từ ngày khám bệnh nghề nghiệp. 

b) Người đứng đầu cơ sở khám bệnh nghề nghiệp quyết định việc thành lập hội đồng hội chẩn bệnh 
nghề nghiệp, thành phần tối thiểu bao gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, 

- 01 bác sĩ chuyên khoa bệnh nghề nghiệp; 

- 01 bác sĩ chuyên khoa liên quan đến bệnh nghề nghiệp cần hội chẩn; 

- Thư ký Hội đồng: Do Chủ tịch Hội đồng chỉ định. 

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc trưng cầu chuyên gia về lĩnh vực cần 
hội chẩn; 

c) Kết quả hội chấn được hoàn chỉnh và ghỉ vào Biên bản hội chẩn bệnh nghề nghiệp theo mẫu quy 
định tại Phụ lục 5 của Thông tư này; 
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d) Trường hợp có nghỉ ngở về chẩn đoán, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp hoàn chỉnh biên bản hội chẩn 
và hỗ sơ khám bệnh nghề nghiệp chuyển lên tuyến trên để có chẩn đoán xác định cuối cùng. 

3, Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và thấm quyền cho phép cơ sở có đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp 

a) Điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị: Có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định tại 
Phụ lục 6 của Thông tư này; 

b) Điều kiện về nhân sự: Có ít nhất 01 bác sĩ đã được chứng nhận đảo tạo về sức khoẻ lao động và 
bệnh nghề nghiệp; 

c) Hồ sơ để nghị thẩm định điều kiện khám bệnh nghề nghiệp gồm có: Công văn đề nghị thẩm định và 
bản kê khai nhân sự và danh mục trang thiết bị của cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 7 của 
Thông tư này; 

đ) Thủ tục đề nghị thẩm định và ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp được quy 
định như sau: 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc tuyến trung ương: Hồ sơ đề nghị thẩm định đủ điều kiện 
khám bệnh nghề nghiệp gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng Việt Nam); 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc Y tế Bộ, ngành: Hồ sơ đề nghị thẩm định đủ điều kiện 
khám bệnh nghề nghiệp gửi về Y tế Bộ, ngành chủ quản; 

- Đối với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp thuộc tuyến tỉnh, thành phố: Hồ sơ đề nghị thẩm định đủ điều 
kiện khám bệnh nghề nghiệp gửi về Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

đ) Trình tự xem xét việc đề nghị thẩm định và thông báo đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp: 

- Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành, Sở Y tế tỉnh phải thành lập đoàn 
thẩm định và tổ chức thẩm định tại cơ sở đề nghị thẩm định, 

- Sau 15 ngây làm việc kể từ ngày thẩm định, đoàn thẩm định trình biên bản thẩm định lên lãnh đạo Bộ 
Y tế, Y tế Bộ, ngành, Sở Y tế xem xét, quyết định; 

e) Thẩm quyền thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp: 

- Bộ Y tế ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở khám bệnh nghề 
nghiệp trực thuộc Trung ương quy định tại tiết thứ nhất điểm d khoản 3 mục II của Thông tư này; 

- Y tế Bộ, ngành ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở khám 
bệnh nghề nghiệp thuộc Bộ, ngành quy định tại tiết thứ hai điểm d khoản 3 mục !I của Thông tư này; 

- Sở Y tế tỉnh ra thông báo đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho các cơ sở khám bệnh 
nghề nghiệp trên địa bàn quản lý, trừ các trường hợp quy định tại tiết thứ nhất và thứ hai điểm d khoản 3 mục 
lI của Thông †ư này. 


III. QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BẢO CÁO 


1. Hồ sơ khám bệnh nghẻ nghiệp được lập thành 02 bộ theo Phụ lục 4: 

a) 01 bộ do người sử dụng lao động quản lý; Đối với người lao động đã nghỉ hưu, cơ quan bảo hiểm xã 
hội quản lý hồ sơ này; : 

b) 01 bộ lưu tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp. 

2. Chế độ báo cáo 

a) Trong thời gian 15 ngày sau khi có kết quả khám bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 
gửi bản tổng hợp kết quả khám cho người sử dụng lao động và Sở Y tế tỉnh, thành phố theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 8 của Thông tư này; 
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b) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trung tâm Sức khoẻ lao động và 
môi trưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm y tế Bộ, ngành thực hiện báo cáo định kỳ bệnh 
nghề nghiệp về Cục, Y tế dự phòng Việt Nam - Bộ Y tế và các Viện thuộc hệ y tế dự phòng theo biểu mẫu quy 
định tại Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 


IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 


1. Người lao động 

a) Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các đợt khám bệnh nghề nghiệp do người sử dựng lao động tổ chức; 

b) Tuân theo các chỉ định của bác sĩ về khám, điều trị và phục hồi chức năng. 

2. Người sử dụng lao động 

a) Có trách nhiệm phối hợp với cơ sở khám bệnh nghề nghiệp lập kế hoạch, tổ chức khám bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động và hoàn chỉnh hồ sơ để người lao động được giám định bệnh nghề nghiệp sau khi 
có kết luận; 

b) Trường hợp người lao động có yêu cầu tự đi khám, người sử dụng lao động hoàn chỉnh hồ sơ theo quy 
định tại điểm a khoản 1 mục II của Thông tư này và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được đi khám; 

©) Quản lý và theo đõi sức khoẻ người lao động: 

d) Thanh toán chỉ phí khám bệnh nghề nghiệp theo các quy định của pháp luật. 

3, Cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 

a) Có trách nhiệm phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và tiến hành khám bệnh 
nghề nghiệp theo quy định; 

b) Tổ chức hội chẩn bệnh nghề nghiệp (nếu cần) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả chẩn 
đoán bệnh nghề nghiệp; 

c) Tham gia hội đồng giám định bệnh nghề nghiệp tại địa phương (khi có yêu cầu); 

d) Có trách nhiệm thông báo kế hoạch và kết quả khám bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc 
quản lý của Bộ, ngành cho y tế Bộ, ngành đó và y tế địa phương trên địa bàn để phối hợp quản lý; 

đ) Lưu trữ, bảo quản, bổ sung hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp và báo cáo theo biểu mẫu quy định tại 
Thông tư số 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH; 

e) Tổ chức học tập để nâng cao trình độ cho cán bộ tại cơ sở khám bệnh nghề nghiệp. 

4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Sức khoẻ lao động và 
môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Y tế các Bộ, ngành 

a) Giám sát, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện khám bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 
thuộc phạm vi quản lý: 

b) Tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế về tình hình bệnh nghề nghiệp và danh sách các trường hợp 
mắc bệnh nghề nghiệp trên địa bàn. 

5. Sở Y tế tỉnh, thành phố và Y tế các Bộ, ngành 

a) Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn địa phương; 

b) Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phòng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định điều kiện 
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thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo quy định tại tiết thứ hai điểm d và 
tiết thứ hai điểm e khoản 3 phần II của Thông tư này. 
6. Các Viện thuộc hệ y tế dự phòng và các Trường đại học Y 


a) Kiểm tra, chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp trong phạm ví 
được giao quản lý; 


b) Tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận về sức khoẻ nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp cho các cán bộ 
y tế của các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp, 


c) Tham gia thẩm định các cơ sở khám bệnh nghề nghiệp khi có yêu cầu; 

d) Xây dựng chương trình đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp; 

đ) Nghiên cứu và đề xuất với Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề 
nghiệp được bảo hiểm xã hội. 

1. Cục Y tế dự phòng Việt Nam 

a) Chỉ đạo, tổ chức quản lý công tác phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn toàn quốc; 

b) Phối hợp với các Viện thuộc hệ y tế dự phỏng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định điều kiện 
thực hiện khám bệnh nghề nghiệp cho cơ sở khám bệnh nghề nghiệp theo quy định tại tiết thứ nhất điểm d và 
tiết thứ nhất điểm e khoản 3 phần II của Thông tư này; 


c) Tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới danh 
mục bệnh nghề nghiệp; 


d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này. 


V. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, 


Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Cục Y tế dự phỏng Việt 
Nam - Bộ Y tế để nghiên cứu kịp thời giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Trịnh Quân Huấn 
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Phụ lục 1 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BYT 
ngảy 10 tháng †1 năm 2006 của Bộ Y tế) 


Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉnh, Thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:........úk.... 


ĐÁNH GIÁ TIẾP XÚC NGHỀ NGHIỆP CÁC YẾU TỐ VI SINH VẬT 


1. Đơn vị tiến hành đánh giá:... 
2. Thời gian tiến hành đánh giá. 
3. Kết quả đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp: 


Vi rílàm Mô tả nội Số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị 
"việc dung công | hoặc số lượng bệnh phẩm tiếp xúc liên quan Thời gian tiếp xúc : 
: đến các bệnh do các yếu tố vi sinh vật 


giờngày 
ngày/tháng 
tháng/năm 
giờ/ngày 
,ngày/tháng 
.tháng/năm 
giờingày 
ngày/tháng 
tháng/năm 
4. Kết luận 
4.1. Tiếp xúc với yếu tố vi sình vật 
Vị khuẩn Lao: Vi rút viêm gan B Ví khuẩn Leptospira 
GẲó 1 Có LI Có IR 
Không L] Không LÌ Không LÌ 


4.2. Nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp (ghi rõ tên bệnh nghề nghiệp) 


toa , ngây.......tháng........năm........ 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 2 
(Ean hành kèm theo Thông tư số 12/2006/T T-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y !ế) 
THỜI GIAN VÀ NỘI DỤNG KHÁM PHÁT HIỆN LẦN ĐẦU BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
'Thời gian khám bệnh nghề nghiệp 
Tên bệnh Móc tiếp lần đầu từ khi bát đầu tiếp xúc Nội dung khám 


Bụi silÍc - Chụp X-quang phổi, đo chức năng hô hếp. 
~ Xét nghiệm máu: Công thức máu, tốc độ 
lắng máu... Tìm BK trong đờm (nếu cần). 
Bệnh bụi Bựi Hệ hô hấp, tuần hoàn, da|- Chụp X-quang phổi, chụp cát lớp 
phổ- | amiăng (theo dõi các khối u...). (nếu cần); đo chức năng hô hấp. 
amiăng - Máu: Công thức máu, tốc độ lắng 
máu..., fÌm BK trong đờm. 
Hệ hồ hấp, tuần hoàn (theo dõi|- Đo chức năng hỏ hấp. 
hội chứng sốt ngày thứ hai). |-Máu: Côngthứcmáu,,tốc độ lắng máu... 
Khám chuyên khoa TMH. - Chụp X-quang phổi (nếu cần). 
Bệnh viêm Hệ hô hấp, tuần hoàn. ~ Đo chức năng hô hấp; thử đờm; chụp 


phế quản | viê \X-quang phổi (nếu cần). 
mãn tính 


phổi-silic 


Chất gây Hệ hô hấp, theo di triệu}- Ðo chức năng hô hấp trước và sau ca 
mẫn cảm, chứng của cơn hen phế quản. llàm việc (FEV1, thể tích thở ra tối đa 
kích thích Hệ tuần hoàn, theo dõi biến|giây đầu tiên). 
gây hen chứng tâm phế mạn. - Test dị nguyên dương tính (khi cơ sở| 
phế quản y tế có đủ điều kiện trang thiết bị và 
hồi sức cấp cứu). 
Hệ tiêu hoá (chú ý phát hiện|- Máu: Công thức máu, hóng cầu hạt 
đường viền Burtion), hệ tuần|kiểm, huyết sắc tố, định lượng chỉ máu 
hoàn, thần kinh, hệ tạo máu,|(nếu không làm chì niệu)... 
các chuyên khoa TMH, mắt |. Nước tiểu: AALA niệu, định lượng chỉ 
thần kinh, xương khớp. niệu (nếu không làm chỉ máu), trụ 
niệu, hồng cầu. 
Bệnh | Benzen Hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu|- Máu: Công thức máu, huyết sắc tố, tiểu 
nhiễm độc hoá, tiết niệu, da, niêm mạc và|cầu, thời gian máu đông, máu chảy, dấu 
Benzen hệ tạo máu. hiệu dây thắt, tuỷ đồ (nếu cần). 
- Nước tiểu: Albumin, trụ niệu, hồng 
lcầu, phenol niệu, 
Hệ thần kinh, tiêu hoá, tiết|-Máu: Công thức máu, tuỷ đồ (nếu cản). 
niệu, mắt, đa, niêm mạc vả|- Nước tiểu: Định lượng thuỷ ngân, 
albumin, trụ niệu, hổng cầu. 
Hệ hô hấp, thắn kinh, vận|- Máu: Công thức máu, tuỷ đồ (nếu cần). 
động, tiêu hoá, - Nước tiểu: Định lượng man gan, 
lalbumin, trụ niệu, hồng cầu. 
Hệ thần kinh, da và niêm mạc,|- Máu: Công thức máu, định lượng 
hệ tiêu hoá, tiết niệu, mất... |Methemoglobin, Hb, tuỷ đồ (nếu cần). 
- Nước tiểu: Định tính TNT niệu, 
lalbumin, hồng cầu, trụ niệu. 


Hệ thần kính, tiết niệu, tiêu|- Nước tiểu: Định lượng asen niệu, 
hoá, hô hấp, tuần hoàn, da. _ lalbumin, hồng cầu, trụ niệu. 
- Định 9 sen trong tóc, móng. 


[TT T | TlnWrimemwaugrMarcwhne — —| 


Tên các Thời gian khám bệnh nghề nghiệp : 
TT | Tên bệnh | chất Hiếp lần đầu KH đầu tiếp xúc Nội dung khám 
[6 ]12] 2 | 3% | 390 Cận lâm sảng 


nhiễm độc suy nhược thần kinh), tuấn|- Nước tiếu: Định lượng nicôtin hoặc 
Nicôtin hoàn, hô hấp. 


lcotinin niệu. 

Hệ thần kính, tiêu hoá, tuấn|- Công thức máu, định lượng men 
cholineste raza. : 
- Nước tiểu: albumin, hồng cầu, trụ 
niệu, hoá chất trừ sâu hay chất chuyển 
hoá (nếu cần). 
lHệ thần kinh cơ, hệ tuần hoàn,|- Máu: Định lượng HbCO hoặc đo 
tim mạch. nồng độ CO máu, 

- Đo điện tim, đánh giá sức căng cơ.... 


Bệnh do ế Hệ tiêu hóa, hô hấp, tuần|- Máu: Huyết đồ, tủy đồ (nếu cần). 
quang ạ hoàn, hệ thống hạch bạch|. bọ liều phóng xạ tiếp xúc cá nhàn. 


tuyến X và  ghišm các thể đề nế 
các chất Nhiễm sắc thể đồ nếu cần. 


phóng xạ 


Hệ thấn kính 
Chuyên khoa tai mũi họng. 


- Đo thính lực đơn âm. 
- Chụp X quang xương chúm (nếu 
cần). 


Hệ xương khớp (chú ÿ các|- Chụp X quang khớp cổ tay, khuỷu 
xương, khớp vai, khuỷu và cổ|tay, khớp vai. 

tay), hệ thần kinh (chú ý các|- Nghiệm pháp lạnh. 
tối loạn cảm giác) và mao 
mạch ngoại vi. 


- Soi mao mạch (nếu cần). 
- Đo ngưỡng cảm nhận rung, cảm 
nhận đau (nếu cần). 


Hệ thần kính (chủ ý hệ thần 
kinh vận động), hệ xương khớp 
(chú ý ý dấu hiệu hoại tử khớp), 
hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu. 
khám tai mũi họng. 


- Chụp X-juang xương, khớp. 
- Đo thính lực đơn âm. 
- Máu, Công thức máu, định lượng 
“|canxi (nếu cần). 
- Nước tiểu: Tìm albumin tụ niệu, 
hồng cầu. 


Tổ chức da, niêm mạc, gan. _ |-Đo liều sinh học (Biodose). 


- Nước tiểu: Định lượng porphyrin niệu, 
albumin, trụ niệu, hồng cầu. 


Bệnh loét | Cröm Hệ hô hấp, da và niêm mạc.  |- Test áp bì (palch test) với bichromail 
da nghề (Chuyên khoa TMH, RHM. — |kaR0.25%. 
nghiệp do -Máu: Công thức máu, tốc độ máu lắng. 
- Nước tiểu: Crôm, albumin, trụ niệu, 
hồng cẩu niệu. 


Bệnh Xoân Hệ tiêu hóa, (chú ý chức năng|- Tìm hiệu giá kháng thể. 
Leplospira | khuẩn lcủa gan), hô hấp, tuần hoàn. - L Tìm xoắn khuẩn trong máu (nếu cần) 


22 | Bệnh nốt : (Tổ chức da, niêm mạc. - Test lẩy da (prick test). 
dấu ăng v - Kỹ thuật xác định hạt dấu, hạt sừng. 
. Thử nghiệm trung hòa kiểm theo 
h phương pháp Burchardt. 


EiDrrnnTiEBIRBRIBRIBINIETT.T ST LTTT.TTTTT 
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Tên các Thời gian khám bệnh nghề nghiệp 
: lần đầu từ khi bắt đầu tiếp xúc Nội dung khám 
chất tiếp tháng 
xúc 
âm ướt, 
lạnh kéo 
dài 


- Thử nghiệm trung hỏa kiếm theo 
phương pháp Burchardt. 


Khám lâm sảng căn cứ vào cơ|- Chụp X-quang phổi. 
quan mắc bệnh để khám như:|. Tìm 8K trong đờm, phản ứng 
phổi, hạch... Mantoux, tốc độ máu lắng. 
Hệ tiêu hóa, hö hấp, tuản|- Máu: Xét nghiệm HbSAg, SGOT, 
viêm gan SGPT, công thức máu. 
-Nước ểu: Alunk, sắc tố ật muối một... 
- Siêu âm gan, mật. 


Phụ lục 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/200/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Yiế 


THÔI GIAN VÀ NỘI DUNG KHÁM ĐỊNH KỲ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


Thời gian khám định kỳ bệnh nghề nghiệp n ỷ 
Tên bệnh sau khám BNN lần đầu (tháng) Nộ dịng Khám 


[18 | Lâm sảng Cận lâm sảng 
Bệnh bụi phổi-silic 


Hệ hô hấp - Chụp phim X-quang phổi. 
- Ðo chức năng hô hấp. 
2|Bệnh bụi phổi + Hệ hô hấp - Chụp phim X-quang phối, chụp CT: 
Ỉ Scanner (nếu cần). 
- Đo chức năng hô hấp. 
Hệ hô hấp, hội |- Đo chức năng hô hấp. 
chứng ngày thứ 
hai 
Hệ hồ hấp - Đo chức năng hô hấp, xét nghiệm 
đờm. 


Hệ hô hấp, hệ | - Ðo chức năng hô hấp, 
tuần hoàn, theo 
dõi biến chứng 
tâm phế mạn. 
Hệ tiêu hoá, thần |- Máu: Công thức máu, hemoglobin, 
kinh hống cầu hạt kiểm, chỉ máu (nếu 
không làm chì niệu). 

- Nước tiểu: AALA niệu, chỉ niệu (nếu 
không làm chỉ máu). 
- Máu: Công thức máu (fiểu cấu), 
huyết sắc tố, tuỷ đồ (nếu cần): dấu 
hiệu dây thất. 

- Nước tiểu: Phenol niệu. 
- Máu: Công thức máu. 
- Nước tiểu: Định lượng thuỷ ngân, 
albumin niệu, trụ niệu, hồng cầu niệu. 
~Định lượng thủy ngân tóc (nếu cần). 


Hệ hô hấp, hệ|- Máu: Công thức máu. 


Bệnh nhiễm 


benzen 


Da và niêm mạc 


Bệnh nhiễm độc thuỷ 
ngân 


Hệ tuân hoàn, 
tiết niệu da và 
niêm mạc. 


nhiễm độc 


Bệnh 


Thời gian khám định kỳ bệnh nghề nghiệp l 
TT Tên bệnh sau khám BNN lân đầu (tháng) Nội dung khám 
L2] 09 |1] 0%] 3 | màn | thai 

mangan - Nước tiểu: Định lượng mangan, 

albumin niệu, trụ niệu, hồng cầu niệu. 

Bệnh nhiễm độc TNT Hệ tiêu hóa - Máu: Methemoglobin, Hemoglobin. 

- Nước tiểu: Định tính TNT niệu, 
albumin, trụ niệu, hồng cầu niệu. 

Bệnh nhiễm độc Asen Hệ tiêu hóa, thấn | - Máu: Công thức máu, huyết đồ (nếu cân). 
kinh, - Nước tiểu: Định lượng Asen, albumin 
lông, tóc, móng _ |niệu, trụ niệu, hồng cầu niệu. 

Kis nhiễm độc Hệ tuản hoàn, |- Nước tiểu: Định lượng Nicotin niệu 

Ki thần Kinh. hoặc Cofinin niệu. 

Bệnh nhiễm độc hóa Hệ tiêu hóa, thần | - Máu: Công thức máu, định lượng men 

chất bảo vệ thực vật chơlinesteraza huyết tương, hồng cầu. 

- Nước tiểu: Albumin, trụ niệu, hồng 
cầu, định lượng hóa chất nhiễm độc 
hoặc chất chuyển hóa. 

Bệnh nhiễm độc + Hệ thấn kính,|- Máu: Định lượng HbCO hoặc đo 

cacbon monoxit. tuấn hoàn, tim |nống độ CO máu. 
mạch. ~ Đo điện tìm, đánh giá sức căng cơ,... 

Bệnh do quang tuyến + Da và niêm mạc |- Máu: Công thức máu, tủy đồ (nếu 

X và phóng xạ cân) 

- Xét nghiệm tinh trùng: số lượng và 
chất lượng. 

Bệnh điếc nghề + Tai mũi họng. - Đo thính lực đơn âm. 

nghiệp ~ Chụp X<quang xương chũm (nếu cần) 

17|Bệnh rung chuyển + |Hệ xương khớp, |- Chụp phim X-quang xương khớp (cổ 
Ì thần kinh. tay, khuỷu tay, vai). 
- Nghiệm pháp lạnh; soi mao mạch 
(nếu cần). 

Bệnh giảm áp Hệ xương vả |- Chụp X-quang xương, khớp có nghỉ ngờ. 
khớp, hệ  thấn |- Máu: Định lượng canxi (nếu cần). 
— Và CƠ. 

Bệnh sạm da nghề HN E liều sinh học (biodose). 

nghiệp 

Bệnh loét da do Crôm Niưn: và niêm mạc, |- Máu: Công thức mắu. 
hệ hồ hếp, vách | - Nước tiểu: Định lượng Crôm niệu. 

21 | Bệnh nốt dầu Tổ chức da, niêm | - Kỹ thuật xác định hạt dầu, hạt sừng. 
mạc. - Thử nghiệm trung hỏa kiểm theo 
phương pháp Burchardt. 

Bệnh viêm loét da, ứ iêm | - Í , nỗ 

viêm móng và xung g | tiế 

ltig: EIgmig 
[ 24 [Bệnh viêm ganvius | | — | _—| —|—] Hệ tiêu hóa. __ |- Xét nghiệm HbSAg, SGOT, SGPI, 
Bệnh Leptospira Hệ tiêu hóa. - Tìm hiệu giá kháng thể, xoắn khuẩn 
(nếu cẩn). 
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Phụ lục 4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2008/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Y tế) 


Sở Y Tế CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Tỉnh/thành phố... 
Trung tâm Y tế Bộ/ngảnh... 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HỒ SƠ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


„ Tuổi nghề: 

Phân xưởnghị trí lao động: 

Tên đơn vị... 

Tỉnh/Thành ph 

I. PHẦN KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP. 

A. Tiểu sử nghề nghiệp và bệnh tật 

+ Những nghề đã 'làm trước đây (thời gian và nghề nghiệp/công việc đã làm) 
- Các bệnh đã mắc (thời gian, nơi điều trị, kết quả điều trị 

+ Trước khi vào nghề: niên 

+ Sau khi vào nghề. ... Knh 

B. Tình hình lao động và sức khỏa hiện 

~ Nội dung công việc và điều kiện lao động hiện tại (các yếu tố độc hại, lì hỏ2 bị bảo hộ lao động): 

~ Tnh hình sức khỏe hiện tại (bệnh mắc chính, diễn biến của bệnh): hư 

©. Khám lầm sàng 

~ Thể trạng chung:.. 


- Cơ, xương, khớp:.. 
1. Hô hấp 

Triệu chứng: 

- Ho: (tính chất cơn ho, ho ra máu, thời gian 
~ Đau ngực (tính chất đau, vùng đau 
- Khạc đờm... 

- Khó thở tính chất cơn khó thổ, xuất hiệ 
Khám thực thể 


Kết quả các test chẩn đoán: 
Chức năng hô hấp 

~ Dung tích sống lý thuyết: 
ˆ „r tích sống thực tế:. 


~Tiffeneau:......... 

- Các thông số khác: 
Kết luận về chức năng hô hấp 
~ Bình thường: 

- Hội chứng tắc nghẽn: 
- Hội chứng hạn chế: 

- Hội chứng hỗn hợp: 
2. Tim mạch 

Triệu chứng: 

~ Đau ngực (vùng tim): 
- Các triệu chứng khác; 
Khám thực thể: 


IB 
n 
I8) 
ñ 


JGển1 1x RJu Tố .cố cố ố ốố ốốốẽốốẽẽốẽẻ ốc. aẽa ốc Sổ. ho 
3. Tiêu hóa 

Triệu chứng: 

+ Rối loạn tiêu hóa (táo bón, ỉa lỏng 
- Đau bụng (tính chất, vùng đau 
- Các triệu chứng khác: 
Khám thực thể: 


Triệu chứng: 

- Đau (tính chất cơn đau, „N đau 
~ Các triệu chứng khác: .. 
Khám thực thể, „. 

- Xác định các điểm đau niệu quản 
~ Khám thận... _ 
-Bộ phận sinh dục ngoài 
5. Thần kinh 

Triệu chứng (nhức đầu, kém ngủ, giảm trí nhớ, tính tình thay đổi,...) 
Khám thực thể 


Vòng ngực rung bìn 
Thị lực: 
Mắt phả 
Mắt trái: 
Thính lực 

Tai phải: Tai trái: 

500 1000 2000 4000 8000 500 1000 2000 4000 8000 


Đường khí... 


Ngoại khoa: 
Các bệnh khác: 
6. Xét nghiệm 
1. Huyết học: 
2. Sinh hóa: 
3. Các xét nghiệm khác: 
H. Kết luận 
†› Chẩn đoán sơ bộ: 
2. Chẩn đoán xác định: 
3. Kết luận hội chẩn (nếu có} 
Bác sỹ chủ tịch hội đồng hội chẩn Ngày..... tháng..... năm... 
(Ký, ghi rõ họ tên) Bác sỹ trưởng đoàn khám 
(Kỹ, ghi rõ họ tên) 
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II. PHẦN KHÁM ĐỊNH KỸ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
Tên bệnh nghề nghiệp được kết luận: Sa n8 S4 
Ngày tháng năm khán:... 
A. Khám lâm sàng 
- Thể trạng chung: 


Triệu chứng: 
~ Ho: (tính chất cơn ho, ho ra máu, thời gian) 
- Khạc đờm,.. 

- Đau ngực (nh chất, đau, vùng đau) 
~ Khó thở (tính chất cơn khó thở, xuất hiện lúc gắng sức).. 

Khám thực thể: 
~ Hình dáng lồng ngực:. 
~ Gõ, nghe: ....... 
- Kết quả X quang: 
Kết quả các test chẩn đoái 
Chức năng hồ hấp 
~ Dung tích sống lý thuyết: 
- Dung tích sống thực tế: 
- Tỷ lệ (%}............. 

- Thể tích thở ra tối ì đaigiây 
- Tifeneau:.. 
- Các thông số ki 

Kết luận về chức năng "ó hấp: 
- Binh thưởng... 

- Hội chứng ác nghẽn: 
- Hội chứng hạn chế: 
- Hội chứng hỗn hợp: 
2. Tim mạch 

Triệu chứng: 

- Đau ngực (vùng tím)... 
- Các triệu chứng khác: 
Khám thực thể: 
~ Nghe tim: 
- Mạch: 

- Huyết áp: 
3. Tiêu hóa 
Triệu chứng: 
- Rối loạn tiêu hóa (táo bón, ỉa lỏng): 
~ Đau bụng (tính chất, vùng binh 

- Các triệu chứng khác: 
hệ thự thê: 


4. Tiết niệu sinh dục: 

Triệu chứng: 

- Đau (tính chất cơn đau, vùng đau) 
- Các triệu chứng khác: 


Khám thực thể.............. 
5. Thần kinh 

Triệu chứng (nhức đầu, kém ngủ, giảm trí nhớ, tính tình thay đổi,... 
Khám thực thể: 


B. Thể lực, thị lực, thính lực 

Thể lực: 
Chiếu cao: 
Cân nặng:. 
Vòng ngực trung bình 
Thị lực: 
Mắt phải 
Mắt trái: 
Thính lực: 

Tai phải: Tai trái: 


500 1000 2000 4000 8000 


©. Chuyên khoa 
Tai mũi họng: 


Ngoại khoa: .. 
Các bệnh khác: 
0. Xét nghiệm 
2. Sinh hỏa. ............... 
3. Các xét nghiệm khá 
E. Kết luận 

1. Chẩn đoán sơ bộ 


2. Chấn đoán xác định 


3. Kết luận hội chẩn (nếu có} 


~ Đề nghị điều trị BNN: Có Không LÌ 
Không LÌ 
Không L] 


Không |_ | 


. Bác sỹ chủ tịch hội đồng hội chẩn Ngày..... tháng..... năm..... 
(Ký, ghỉ rõ họ tên) Bác sỹ trưởng đoàn khám 
(Ký, ghí rõ họ tên} 


- Đề nghị đi an dưỡng: Có 


- Đề nghị đi phục hồi chức năng: G6 
- Đề nghị ra hội đồng giám định: Có 


LITII 
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Phụ lục 5 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2008/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y lế) 


Tên đơn vị khám CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉnh, thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Sẽ:............ ...., fIgây......tháng.....năm....... 


BIÊN BẢN HỘI CHẨN BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


1. Thành phần hội chẩn 

- Chủ tịch hội đồng: Họ tên 
~ Thư ký hội đồng. 
2. Thời gian hội chẩn... ng HN tUÊn 658: 666601 sếc Big nàng R0 oectatrtrnrsioordvAoadBdvlialfcuiEeisD44ilg 
3. Thông tin về bệnh nhân cần nhội chẩn. 


Họ tên: 


Nghề nghiệp: 
Phân xưởng/¡ị trí lao động 
Tên đơn vị....... 
Tỉnh/Thành phi 
4. Tóm tắt triệu chứng 

4.1. Triệu chứng lâm sàng 
4.2. Xét nghiệm:............... 


8; Kết luậni của hồi CHẾN: :.-...isus 24566 xg66s an 08006 ả 0016 laxósioagl0auiễn dd oan du agcdu Giá lu mau 4 pnttrigiegnitnde 
Ngày..... tháng..... 
Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ lên) (Ký tên và đóng dấu) 
Phụ lục 6 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế) 
UY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA PHÒNG KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


....| €ơ sở vật chứ............. 
Phòng Khám chung. 


Mội cân có thước đo 
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Số lượng 


1 
Theo quy định 
của Bộ Y tế _ 


Máy định lượng chỉ huyết 
Mã : 


Đèn đo liều sinh học (Biodose) 


3 


Gñ/ chú: Trong trường hợp cơ sở khám bệnh nghề nghiệp chưa được trang bị đủ các thiết bị đế chân đoán thì có thể kết hợp 
với các Viện, bệnh viện, cơ sở y tế nơi có đủ trang thiết bị để thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nghề nghiệp theo quy định. 
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Phụ lục 7 
(Ban hành kem theo Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng †1 năm 2006 của Bộ Y tế) 


Tên đơnvị.. _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉnh, thành phỏ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
$ẽ:........... ......, Igây,.....tháng.... năm....... 


BẤN KÊ KHAI VÀ THẤM ĐỊNH NĂNG LỰC CÁN BỘ, TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


1. Kê khai nhân lực và trang thiết bị 
1.1, Danh sách cán bộ làm việc tai cơ sở khảm bệnh ng 


hề nghiệp 
Họ và tên/Bơn vị công tác 
BE... am... a.anẽ.ẻ. 
* Đề nghị ghi rố các trường hợp trưng tập. 
1.2. Danh mục trang thiết bị hiện có của cơ sở khám bệnh nghề nghiệp 
Tên frang thiết bi/ndi sản xuất Chất lượng 
Kiccseamrs=..-c.c.... rẻ 


Chức danh 
___ | 


2. Nội dung thâm đính 
2.1. Kết luận về năng lực trang thiết bị: 
2.2. Kết luận về năng lực cán bộ: 
2.3. Kết luận (về năng lực khám các bệnh nghề nghiệp có khả nâng thực hiện): 
dYNg , ngày.......... tháng......... năm......... 
Đại diện cơ quan thẩm định 


(Kỹ lên và đóng dấu) 
Phụ lục 8 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Y tế) 
Tên đơn vì khám CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉnh, Thành phô... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số........... „....„„ gây,.... thảng..... năm....... 


BIÊN BẢN TỔNG KẾT KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


Thông báo kết quả khám bệnh nghế nghiệp tại doanh nghiệp................. trong thời gian từ ngày............... đến 
ngày........... Kết quả như sau: 
†. Tổng số người đã khám bệnh nghề nghiệp............... Nam............... \Ì 3 ..ố.ẽ ốc 


2. Danh sách công nhận mắc bệnh nghề nghiệp 
Họ và lên Tuổi nghề 
Hs :* x1 |< hs nI =5 HH.) =...|===-- 


điều trì 


BE IRERBbnne=rinssenain.=s<..rc6... .ẽ.ố nhe 


Kiến nghị 


tàng: , ngày..........tháng.........năm......... 
Đại diện đơn vị khám bệnh nghể nghiệp 
(Ký tên và đông đấu) 
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Mục VIII. Lao động là người tàn tật 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 19/2005/TTLT-BLBTBXH-BTG-BKHDT 
NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 CÚA LIÊN BỘ LA0 ĐỘNG - 


THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẦU TƯ 
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/ữP ngày 23 tháng 11 năm 1995 
và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 81/¿P của Chính phú quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi tành một số ñiều của Bộ Luật Iaø động về lao động là người tàn tật 


Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 
23/4/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính 
phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung); 

Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là liên Bộ) hướng dẫn thực hiện như sau: 


J. ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


4. Lao động là người tàn tật theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung; 

2. Các cơ sở dạy nghề do Nhà nước, tổ chức và cá nhân lập ra để đào tạo, đào tạo lại, bổ túc nghề 
theo quy định của pháp luật; 

3. Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 81/CP đã 
được sửa đổi, bổ sung; 

4. Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam; 

5, Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 
81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 


II. LẬP, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ VIỆC LÀM DÀNH CHO NGƯỜI TÀN TẬT Ở TỈNH, 
THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 


4. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung lả cấp tỉnh) có trách nhiệm lập Quỹ 
việc làm dành cho người tàn tật (sau đây gọi chung là Quỹ) theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 
81/CP đã được sửa đổi, bổ sung để giúp đỡ người tàn tật học nghé, tạo việc làm, hố trợ các cơ sở dạy nghề, 
cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật, hố trợ các doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần 
kinh tế có nhận người tàn tật vào học nghề và làm việc đạt tỷ lệ cao. 

2, Quản lý quỹ: Quỹ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập vả giao Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ tài khoản. 
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3. Quỹ được hình thành từ các nguồn dưới đây: 

a. Ngân sách địa phương: 

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách địa phương và nhu cầu giải quyết việc làm, học nghề cho 
người tàn tật tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định bố trí một khoản từ 
ngân sách cho Quỹ; 

b. Khoản nộp hàng tháng của các doanh nghiệp không nhận đủ số người tàn tật vào làm việc theo 
quy định tại Điều 14, 15 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và tiết 2, điểm B, Mục VI của 
Thông tư này; 

e. Nguồn tải trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; 

d. Các nguồn thu khác. 

4, Quỹ được sử dụng như sau: 

a. Cấp hỗ trợ đối với các đối tượng sau: 

- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật để xây dựng, sửa chữa nhà 
xưởng, mua máy móc, thiết bị kỹ thuật, duy trì dạy nghề và phát triển sản xuất theo dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt; 

- Doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế nhận người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy 
định tại Điều 14 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung khi sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó 
khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất nhưng phải được cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ, 

- Cơ quan quản lý để đào tạo nâng cao năng lực đối với người làm công tác dạy nghề, tư vẫn, giới thiệu 
việc làm cho người tàn tật. 

b. Cho vay với lãi suất ưu đãi (theo mức lãi suất cho vay đối với người tàn tật của Ngân hàng chính 
sách xã hội) đối với các đối tượng sau: 

- Cơ sở dạy nghẻ, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật; 

- Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật; 

- Cơ sở dạy nghề nhận người tàn tật vào học nghề và doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tế 
nhận người tàn tật vào làm việc với tỷ lệ lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định 
số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

c. Chỉ không quá 5% tổng số thu của Quỹ cho công tác quản lý Quỹ. 

: d. Số dư hàng năm của Quỹ được chuyển sang năm sau. Không sử dụng Quỹ việc làm này vào các 
mục đích khác. 


Iil. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT 


1. Người tàn tật học nghề, bổ túc nghề, đào tạo lại nghề tại các cơ sở dạy nghề do Nhả nước quản lý 
được hưởng các chế độ quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

Riêng đối với người tàn tật thuộc đối tượng có công với cách mạng được hưởng ưu đãi theo quy định tại 
Thông tư số 26/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTG-BGDBĐT ngày 02/11/1999 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội - Tải chính - Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 6/4/2001 của Liên 
Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi trong giáo dục và 
đào tạo. 
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2. Người tàn tật học nghề ngắn hạn (dưới 1 năm) được hỗ trợ một phần tiền ăn, ở, đi lại trong thời gian 
học nghề từ nguồn kinh phí dành cho dạy nghề hàng năm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục 
và đảo tạo theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. Mức hỗ trợ 
theo quy định tại tiết b điểm 1 mục VII của Thông tư này, 

3. Cá nhân hoặc nhóm lao động là người tàn tật, tự tạo việc làm có nhu cầu về vốn để sản xuất - kinh 
doanh - dịch vụ được xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Qũy Quốc gia về việc làm, Quỹ việc làm dành cho 
người tàn tật và nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo. Mức vay, thời hạn vay, lãi suất vay vốn và thủ tục 
cho vay thực hiện theo quy định của các Quỹ trên. 


IV. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI TÂN TẬT 


Sau 12 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật được hưởng 
các chính sách theo qui định sau: 

1. Được cấp vốn hỗ trợ từ Quỹ theo qui định tại Điều 7 của Nghi định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ 
sung để đảo tạo, đào tạo lại, bổ túc nghề cho lao động là người tàn tật; mua sắm trang thiết bị, mở rộng cơ sở 
dạy nghề, thu nhận thêm người tàn tật vào học nghề, tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu. Mức hỗ trợ theo 
quyết định của Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở dự án phát triển dạy nghề và số lượng người tàn tật được 
đào tạo hàng năm. 

2. Được xét vay vốn từ Quỹ theo qui định tại Điều 8 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung 
để duy trì, mở rộng hoạt động dạy nghề. Mức, thời hạn và lãi suất vay áp dụng theo quy định hiện hành về 
cho vay vốn từ nguồn vốn cho vay xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội. 

3. Được hưởng chính sách theo quy định tại mục V Thông tư này đối với cơ sở dạy nghề có tổ chức sản 
xuất gắn với thực hành, nâng cao tay nghề, tạo việc làm cho người tàn tật có đủ các điều kiện quy định tại 
Điều 3 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung. 

4. Các chính sách và chế độ ưu đãi khác theo quy định tại Điều 9, 10, 11 của Nghị định số 81/CP đã 
được sửa đối, bổ sung như sau: 

a. Được Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển; được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi để lập cơ 
sở dạy nghề, giúp đỡ đầu tư kỹ thuật; được miễn, giảm thuế theo quy định của các văn bản pháp luật Thuế 
hiện hành; 

b. Được giao quản lý và sử dụng các tải sản của Nhà nước gồm cả các nguồn vốn do Nhà nước đầu 
tư, nguồn do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trợ giúp theo đúng nội dung mục đích quy định tại 
Thông tư này. 


V. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT 


Sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật 
được hưởng các chính sách theo quy định sau: 

1. Được cấp vốn hỗ trợ từ Quỹ theo qui định tại Điều 7 của Nghị định sô 81/CP đã được sửa đổi, bổ 
sung khi có dự án đổi mới, bổ sung trang thiết bị, mở rộng phát triển sản xuất thu hút thêm người tàn tật vào 
làm việc, tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu. Mức hỗ trợ theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
trên cơ sở dự án sản xuất kinh doanh và số lượng người tàn tật đang làm việc tại cơ sở. 
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2. Được xét vay vốn từ Quỹ theo qui định tại Điều 8 của Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung 
và vay vốn từ nguồn vốn cho vay xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để 
duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu hút thêm người tàn tật vào làm việc. Mức vay, 
thời hạn vay, lãi suất vay vốn và thủ tục vay thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Được xét hỗ trợ một phần kinh phí đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật có 
tổ chức dạy nghề, nâng cao tay nghề cho người tàn tật tại cơ sở, hoặc gửi người tàn tật đi học nghề tại các 
trường, các Trung tâm dạy nghề không được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo. 

4. Các chính sách và chế độ ưu đãi khác theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Nghị định 81/CP đã được sửa 
đổi, bổ sung như sau: 

a. Được Nhà nước bảo trợ và khuyến khích phát triển; được ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi để lập cơ sở 
sản xuất kinh doanh, được giúp đỡ đầu tư kỹ thuật, cải tiến đổi mới công nghệ, được miễn, giảm thuế theo quy 
định của các Luật Thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; 

b. Được giao quản lý và sử dụng các tài sản của Nhả nước gồm cả các nguồn vốn do Nhà nước đầu 
tư, nguồn do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoải nước trợ giúp theo đúng nội dung mục đích quy định tại 
Thông tư này. 


VI. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP 
NHẬN NGƯỜI TÀN TẬT VÀO HỌC NGHỀ VÀ LÂM VIỆC THEO QUY ĐỊNH 
TẠI ĐIỂU 13, 14, 15 CỦA NGHỊ ĐÌNH SỐ 81/CP ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 


1. Cơ sở dạy nghề có dự án dạy nghề cho người tàn tật được vay vốn từ Quỹ để mua sắm đồ dùng, 
trang thiết bị phục vụ dạy và học. Mức, thời hạn và lãi suất vay được áp dụng như đối với cơ sở dạy nghề dành 
riêng cho người tàn tật. 

2. Các doanh nghiệp có trách nhiệm nhận người tàn tật theo tỷ lệ quy định tại Điều 14 của Nghị định 
số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và bố trí việc làm phù hợp với khả năng của từng người. 

Trường hợp doanh nghiệp nhận thấp hơn tỷ lệ quy định trên thì hàng tháng phải nộp vào Quỹ số tiền 
tương ứng với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định nhân với số người còn thiếu. Khoản tiền này 
được hạch toán vào chỉ phí sản phẩm hoặc dịch vụ. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm sau phải nộp vào 
Quỹ đồ số tiền phải nộp của năm trước liền kề. 

Doanh nghiệp đóng ở địa phương nào thì nộp tiền vào Quỹ tại địa phương đó. Trường hợp doanh 
nghiệp có nhiều đơn vị thánh viên thì đơn vị thành viên đóng trên địa phương nào thì nộp ở địa phương đó. 

Riêng những doanh nghiệp nhận lao động là người tàn tật cao hơn tỷ lệ quy định, khi gặp khó khăn 
hoặc có dự án phát triển sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc 
vay vốn từ Quỹ. Mức hỗ trợ hoặc mức vay do Sở Lao động - Thương bính và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài 
chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư đề nghị Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. 


VII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NGẮN HẠN CHO 
NGƯỜI TÀN TẬT TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 
THEO KHOẢN 1 ĐIỀU 13 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/CP ĐÃ ĐƯỢC SỦA ĐỔI, BỐ SUNG 


1. Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 


Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung được tính theo số lượng học viên thực tế học nghề, kinh phí 
được chỉ theo nội dung và mức cụ thể như sau: 
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a, Nội dung chỉ: 

- Chỉ tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề; 

- Chỉ thuê giáo viên dạy lý thuyết và giáo viên hướng dẫn thực hành nghề; 

- Chỉ hỗ trợ nguyên vật liệu học nghề; 

- Chỉ thuê lớp học, thuê thiết bị dạy nghề chuyên dụng cho người tàn tật (nếu có); 

- Chỉ chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình; 

- Chỉ cho công tác quản lý lớp học; 

- Chỉ hỗ trợ ăn ở, đí lại cho học viên; 

b. Mức chỉ tối đa không quá 540.000 đồng/học viên/tháng. Trong đó: 

- Chi hỗ trợ dạy nghề cho cơ sở dạy nghề tối đa không quá 300.000 đồng/học viên/tháng; 

- Chỉ hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học viên: 240.000 đồng/tháng cho mỗi học viên trong quá trình học nghề 
ngắn hạn; 

2. Quản lý kinh phí: 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật được bổ sung có mục tiêu cho các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo cơ chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động là người tàn tật được thanh toán cho cơ sở dạy nghề. 
Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm thanh toán cho học viên là người tàn tật khoản kinh phí hỗ trợ ăn ở, đi lại; 

- Kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho người tản tật chỉ được hỗ trợ một lần cho mỗi học viên; 

- Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước. 

3. Cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động là người tàn tật phải xây dựng kế hoạch chí tiết dạy nghề cho 
lao động là người tàn tật theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức thực hiện dạy 
nghề đúng đối tượng, nội dung theo kế hoạch được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, không 
để thất thoát; chịu trách nhiệm về việc sử dụng và quyết toán kinh phí được giao và báo cáo kết quả thực hiện 
về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Liên Bộ. 


VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Lao động là người tàn tật theo quy định tại Thông tư này phải có giấy xác nhận của Hội đồng giám 
định Y khoa về tỉnh trạng tàn tật và tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tan tật (hồ sơ, thủ tục giám định y 
khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Y tế); đối với lao động là thương binh, bệnh binh phải có giấy chứng nhận thương bình 
hoặc giấy chứng nhận bệnh binh. 

Riêng người tàn tật thuộc các dạng điếc, câm, mù, cụt hoặc liệt chân tay, thiếu năng trí tuệ (đân độn), 
có thân hinh dị dạng đặc biệt chỉ cần giấy xác nhận của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã (không phải qua 
Hội đồng giám định Y khoa). 

2. Cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật, cơ sở dạy nghề và 
doanh nghiệp nhận người tàn lật vào học nghề, lao động đạt tỷ lệ cao hơn mức quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 81/CP thì phải được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chứng nhận là "Cơ sở dạy nghề dành riêng cho 
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người tàn tật" hoặc “Cơ sở sản xuất kinh doanh dánh riêng cho người tàn tật", hoặc chứng nhận là "Doanh 
nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định". 

Các cơ sở nói trên phải có hồ sơ đề nghị chứng nhận gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 
quy định sau: 

- Văn bản đề nghị chứng nhận là "Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật" hoặc "Cơ sở sản 
xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật" hoặc "Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ 
lệ quy định"; 

- Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và giấy phép kinh doanh (hay giấy phép hoạt 
động dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề) có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; 

- Điều lệ hoặc quy chế hoạt động của cơ sở đã được ban hành theo quy định của pháp luật; 

¬ Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng hoặc lương đương: 

- Danh sách lao động (hoặc học viên) đang được sử dụng (hoặc đang học) trong đó ghi rõ danh sách 
người tàn tật có xác nhận của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã. 

3. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng 
chính sách quy định tại Nghị định số 81/CP đã được sửa đổi, bổ sung và Thông tư nảy có nhu cầu cấp vốn 
hỗ trợ hoặc vay vốn phải có dự án gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để kiểm tra, 
thâm định. Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ và dự án để nghị vay vốn phải làm riêng. Chủ dự án là người phụ 
trách cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoặc giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sự 
chính xác của các nội dung được đề cập trong dự án, phải quản lý vốn cấp và hoàn trả đủ vốn vay, lãi suất 
vay đúng quy định. 

Hồ sơ dự án gồm có; 

- Công văn đề nghị hỗ trợ hoặc vay vốn; 

- Dự án đề nghị cấp vốn hỗ trợ hoặc dự án vay vốn; 

- Danh sách lao động (hoặc học viên) đang được sử dụng (hoặc đang học) trong đó ghi rõ danh sách 
người tàn tật có xác nhận của Phòng Nội vụ - Lao động Thương bình và Xã hội huyện, quận, thị xã. 

~ Bản sao giấy chứng nhận "Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật' hoặc “Cơ sở sản xuất kinh 
doanh dánh riêng cho người tàn tật" hoặc "Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tỷ lệ quy định" có 
chứng nhận của công chứng Nhà nước. 

4. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã có trách nhiệm: kiểm tra, xác: 
nhận danh sách lao động, học viên trong đó có người tàn tật học nghề và làm việc tại các cơ sở dạy nghề, 
cơ sở sản xuât kinh doanh đóng trên địa bàn huyện, quận, thị xã. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các 
Cơ SỞ này. 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm: 

a. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch thu, chỉ của Qũy trình ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định; 

b. Hướng dẫn các cơ sở, đối tượng xây dựng dự án; kiểm tra, thẩm định các dự án cấp vốn hỗ trợ, vay 
vốn từ Quỹ, dự án hỗ trợ kinh phí dạy nghề ngắn hạn cho người tàn tật; 

c. Trình Uý ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định mức hỗ trợ, cho vay đối với các dự án xin cấp vốn hỗ 
trợ và vay vốn của các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, kinh phí đào tạo nâng cao 
năng lực cho cán bộ làm công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tàn tật; 
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d. Quyết toán số thu, chỉ hàng năm của Quỹ. Hàng năm báo cáo tình hình về vốn cấp, vốn vay đã 
được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt về Liên Bộ, 

e. Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chính sách, chế độ đối với lao động là người tàn tật thuộc địa 
phương quản lý. Kiểm tra, xác định số lao động là người tàn tật mả các doanh nghiệp phải nhận theo tÿ lệ quy 
định, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số tiền phải nộp vào Qũy đối với từng doanh nghiệp. 

g. Kiểm tra, thẩm định, chứng nhận "Cơ sở dạy nghề dành rièng cho người tàn tật" hoặc “Cơ sở sản 
xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật" hoặc "Doanh nghiệp có người tàn tật tham gia cao hơn tý lệ quy 
định” và ra quyết định huỷ bỏ chứng nhận đối với các cơ sở không còn đủ điều kiện được hưởng chính sách 
theo Thông tư nảy, 

6. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn ngân 
sách địa phương hỗ trợ Qũy việc làm dành cho người tàn tật trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; thẩm 
định quyết toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm cả quyết toán thu, chỉ Quỹ. 

7, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: 

a, Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch dạy nghề, giải quyết việc 
làm cho lao động là người tàn tật trong kế hoạch lao động - việc làm hàng năm của địa phương. 

b. Phối hợp với Sở Tải chính cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương cho Quỹ. 

8. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 

a. Thành lập Quỹ và trình Hội đồng nhân dân quyết định ngân sách phân bổ cho Qũy; 

b. Quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng Quỹ; 

c. Chỉ đạo các Sở, ban ngành địa phương trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này. 

d. Khen thưởng theo quy định hiện hành đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các quy định tại 
Thông tư này. 

9. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định tại Thông tư này sẽ được khen thưởng theo quy 
định của pháp luật. Đối với các tổ chức, cả nhân không thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này thì tuỳ 
tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 
tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

10. Thông tư này có hiệu lực thì hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư liên 
tịch số 01/1998/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 31/01/1998 của liên Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã 
hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên Bộ để nghiên cứu 
giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG 
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Võ Hồng Phúc Nguyễn Sinh Hùng Nguyễn Thị Hằng 
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Mục IX. Kỷ luật Ia0 động, trách nhiệm vật chất; 
Khiếu nại, tố cá0; xử nhạt hành chính vi nhạm pháp luật Ia0 độn; 


NEHỊ ĐỊNH SỐ 33/2003/NB-PP 


NGÀY 02 THẮNG NĂM 2003 PUA CHÍNH PHÙ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số %41/P ngày 06 tháng 7 năm 1995 
của Ghính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bò Luật Lao động về kỷ luật lao động vả trách 
nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động (sau 
đây gọi là Bộ Luật Lao động) như sau, 

1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 5. Việc đăng ký nội quy lao động theo Điều 82 của Bộ Luật Lao động được quy định như sau: 

1. Nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (sau đây gọi là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Khi đăng ký nội quy lao động phải kèm 
theo các văn bản của đơn vị quy định có liên quan đến kỷ luật lao động vả trách nhiệm vật chất (nếu có). 

2. Doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu 
công nghiệp), nội quy lao động được đăng ký tại Ban Quản lý khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi có trụ sở chính của Ban Quản lý đó. Định kỳ sáu tháng một lần Ban Quản lý 
khu công nghiệp có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tinh hình 
đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Trong thời hạn 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được nội quy lao động của doanh nghiệp, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp, phải thông báo bằng văn bản về 
việc đăng ký nội quy lao động, nếu hết thời hạn trên mà không có thông báo thì bản nội quy lao động đương 
nhiên có hiệu lực. Trường hợp nội quy lao động và các văn bản quy định kèm theo có điều khoản trái pháp 
luật thì hướng dẫn cho người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký lại". 

2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 6. Việc áp dụng các hình thức xử lý, vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 84, Điều 85 của Bộ Luật 
Lao động được quy định như sau: 
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1. Hình thức khiển trách bằng miệng hoặc bằng văn bản được áp dụng đối với người lao động phạm lỗi 
lần đầu, nhưng ở mức độ nhẹ. 

2, Hình thức kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm việc khác có mức 
lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức được áp dụng đối với người lao động đã bị 
khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách hoặc những hành vi 
vi phạm đã được quy định trong nội quy lao động, Người sử dụng lao động căn cứ vào mức độ vỉ phạm kỷ luật 
của người lao động, tỉnh hình thực tế của doanh nghiệp và hoàn cảnh của người lao động để lựa chọn một 
trong ba hình thức quy định tại khoản nảy. 

3. Hình thức sa thải được áp dụng đổi với người lao động vi phạm một trong những trường hợp quy định 
tại khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động và đã cụ thể hóa trong nội quy lao động được quy định như sau: 

8) Người lao động vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật 
Lao động, nếu hành vi vì phạm đó chưa có đầy đủ hoặc khó xác định chứng cứ thi yêu cầu cơ quan có thẩm 
quyền điều tra, xác minh, kết luận để làm căn cứ xử lý kỷ luật. 

b) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một 
năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch, năm dương lịch. 

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: bị thiên tai, hỏa hoạn; bản thân, thân nhân 
bị ốm có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp, các trưởng hợp khác được quy định trong nội 
quy lao động”. 

3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 8. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo Điều 86 của Bộ Luật Lao động được quy định 
như §aU: 

1. Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa là ba tháng, kể từ ngảy xảy ra hoặc phát hiện vi 
phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của 
doanh nghiệp thi thời hiệu xử lý kỹ luật lao động tối đa là 6 tháng. 

2. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian: 

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động. 

b) Bị tạm giam, tạm giữ. 

c) Chở kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vị vi phạm được 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động. 

d) Người lao động nữ có thai; nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Người lao động nam phải 
nuôi con nhỏ dưới 12 tháng. 

Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều nảy, nếu còn thời hiệu để xử lý kỹ luật lao 
động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỹ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được khôi phục 
thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên. 

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, mả thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì 
được kéo dài thời hiệu để xem xét xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thởi 
gian nêu trên”. 

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 10. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động, kể cả tạm đình chỉ công việc được quy 
định tại Điều 87 và Điều 92 của Bộ Luật Lao động là người sử dụng lao động; người được người sử dụng lao 
động ủy quyền chỉ được xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách. Các hinh thức kỷ luật khác chỉ được 
ủy quyền khi người sử dụng lao động đi vắng và phải bằng văn bản”. 
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5. Điểm a khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

*a) Người có thẩm quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động phải ra quyết định bằng văn bản (trừ hình thức 
khiển trách bằng miệng), trưởng hợp xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải, người sử dụng lao động phải trao 
đối, nhất trí với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp không nhất trí thì Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp, người sử dụng lao động báo cáo với Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Sau 20 ngày kể từ ngảy báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người sử 
dụng lao động mới có quyển ra quyết định kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”. 

6. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"1. Khi quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật đối với người lao động bị xử lý vì phạm kỹ luật kéo dài 
thời hạn nâng bậc lương, chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì người sử dụng lao động ra quyết 
định bằng văn bản và giải quyết như sau: 

Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng bậc lương, thì việc nâng bậc lương cho người lao 
động được thực hiện ngay sau khí có quyết định giảm thời hạn hoặc xóa kỷ luật, nếu người lao động đã đủ 
điểu kiện nâng bậc lương. 

Người lao động bị xử lý kỹ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn thì bố trí người lao động 
trở lại làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết". 

7. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"1. Chậm nhất sau 3 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, những đơn vị chưa có hoặc 
đã có nội quy lao động thì phải xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và phải đăng ký tại cơ quan 
có thẩm quyền. 

2. Những đơn vị mới thành lập thì sau 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải 
đăng ký bản nội quy lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội". 

8. Bãi bỏ Điều 2. 

Điều 2. Nghị định nảy có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn Nghị định này. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Phan Văn Khải 
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THÔNG TƯ SỐ 19/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 


QUA BŨ L0 ĐỒNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/PP ngày 06 tháng 7 năm 1995 
của Phính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động 
về kỷ luật tao động và trách nhiệm vật chất ứã được sửa đổi, bổ sunw tại 
Nhị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 


Thi hành Nghị định số 41/CP ngày 08 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi bổ 
sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị 
định số 41/CP), sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan, Bộ 
Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau: 


1. ĐỐI TƯỌNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 


Đối tượng và phạm vị áp dụng theo quy định tại Điếu 1 của Nghị định số 41/CP là người sử dụng lao 
động và người lao động làm việz theo chế độ hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
Sau đây; 

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 

2. Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

3. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng lao động không phải là công chức, viên chức nhà nước; 

4. Các tổ chức kinh tế thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không 
phải là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; 

5, Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động, 

6. Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ- 
CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phú về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao 
động là người Việt Nam trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác; 

8. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng lao động nước ngoài trừ trường hợp 
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu trên sau đây được gọi chung là đơn vị. 

II, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ ĐĂNG KỸ NỘI QUY LAO ĐỘNG 

Các đơn vị xây dựng, đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định số 
41/CP được thực hiện theo trình tự sau đây: 

1. Căn cứ đặc điểm sản xuất - kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp 
luật lao động và pháp luật khác có liên quan và thể hiện đầy đủ những nội dung chủ yếu quy định tại Điều 4 
của Nghị định số 41/CP; 


2. Lấy ý kiến tham khảo của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời 
trong đơn vị trước khi ký quyết định ban hành; 
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3. Thủ trưởng đơn vị ký quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị, 

4. Đối với đơn vị sử dụng từ 10 người lao động trở lên nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của đơn vị, hoặc tại Ban 
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi chung là khu công nghiệp) đối với 
các đơn vị thuộc khu công nghiệp theo uỷ quyền của Sở Lao động - Thương bính và Xã hội thì được đăng ký 
tại nơi có trụ sở chính của Ban quản lý đó. Khi đăng ký nội quy lao động, đơn vị có thể trực tiếp nộp hồ sơ 
hoặc gửi bưu điện theo hình thức thư bảo đảm. 

Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp quy định tại điểm 3 Mục I của Thông tư này nội quy lao động 
được quy định trong nội quy hoặc quy chế của cơ quan và không phải đăng ký. 

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động gồm có: 

- Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này). 

- Quyết định ban hành nội quy lao động (Mẫu số 2 kèm theo Thông tư này). 

- Bản nội quy lao động. 

- Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có). 

5. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký quyết định, đơn vị phải nộp hổ sơ đăng ký nội quy lao động. 
Sau 02 ngày (ngày làm việc) nhận được hồ sơ, Sở Lao động - Thương bình và Xã hội hoặc Ban quản lý khu 
công nghiệp phải thông báo cho đơn vị biết ngày, tháng, năm nhận được hồ sơ (Mẫu số 3 kèm theo Thông tư 
này). Trường hợp đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ thì thông báo nhận hồ sơ ngay sau khi nộp, 

Thời hạn thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của 
Nghị định số 41/CP, nội dung thông báo (Mẫu số 4 kèm theo Thông tư này). Trường hợp nội quy lao động có 
sửa đổi, bổ sung thì người sử dụng lao động có thể ban hành nội quy lao động mới thay thế nội quy lao động 
cũ hoặc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung (Mẫu số 5 kèm theo Thông tư này). 


III. HỈNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 


1. Người lao động ví phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Nghị định 
số 41/CP quy định cụ thể như sau: 

Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi phạm một trong các 
trường hợp quy định tại tiết a khoản 1 Điều 85 của Bộ Luật Lao động thì người sử dụng lao động căn cứ đặc 
điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật 
công nghệ kinh doanh hoặc có hành vì khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn 
vị để quyết định việc sa thải người lao động. 

2. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm 
theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 41/CP được tính theo ngày làm việc của đơn vị, kể cả 
ngày làm thêm đã được thoả thuận bằng văn bản. 

3. Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 của Nghị 
định số 41/CP quy định cụ thể như sau: 

a) Do thiên tai, hoả hoạn có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi xảy ra; 

b) Đo bản thân ốm có giầy nghỉ ốm của cơ sở y tế có thấm quyền theo quy định của pháp luật hoặc có 
xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp khám và điều trị; 

c) Do thân nhân bị ốm trong trưởng hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được thanh lập hợp 
pháp tiếp nhận khám và điều trị. Thân nhân bị ốm bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc 
chồng; con; 

d) Các trường hợp khác do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động. 
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IV. XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 


1. Việc xử lý kỹ luật lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 41/CP quy định cụ thể 
như §aU: 

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc hai bên thoả thuận 
ký kết hợp đồng lao động mới thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động đúng thời hiệu theo 
quy định của pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục xử lý kỹ luật lao động theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 41/CP quy định cụ 
thể như sau: 

a) Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động bao gồm: 

- Bản tường trinh của người lao động được nộp cho ngưởi sử dụng lao động tối đa 05 ngày (ngày làm 
việc) kể từ ngày người sử dụng lao động yêu cầu (Mẫu số 6 kèm theo Thông tư này). 

- Các tài liệu có liên quan như: 

+ Biên bản sự việc xảy ra. 

+ Đơn tố cáo, chứng từ hoá đơn và các tài liệu khác (nếu có). 

- Hồ sơ được bổ sung thêm trong các trường hợp sau: 

+ Trưởng hợp bị lạm giam, tạm giữ văn bản của cơ quan có thẩm quyền bắt tạm giam, tạm giữ; văn 
bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền khi hết thời hạn tạm giam, tạm giữ. 

+ Trường hợp đương sự vắng mặt văn bản thông báo ba lần (Mẫu số 7 kèm theo Thông tư này). 

+ Trường hợp nghỉ việc có lý do chính đáng: giấy tờ được coi là có lý do chính đáng; 

b) Khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động phải lập thành biên bản (Mẫu số 8 kèm theo Thông tư này); 

c) Tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật lao động: 

- Nhân sự gồm có: 

+ Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền là người chủ trì. 

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị. 

+ Đương sự (trừ trường hợp đang thí hành án tù giam). 

+ Cha, mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp nếu đương sự là người dưới 15 tuổi. 

+ Người làm chứng (nếu có). 

+ Người bào chữa cho đương sự (nếu có). 

+ Những người khác do người sử dụng lao động quyết định (nếu có). 

- Người chủ trì tuyên bố lý do và giới thiệu nhân sự, 

- Nội dung phiên họp gồm có: 

+ Đương sự trình bày bản tưởng trinh diễn biến sự việc xảy ra. Trường hợp không có bản tưởng trình 
của người lao động thì người chủ trì trinh bảy biên bản xảy ra hoặc phát hiện sự việc (ghi rõ lý do không có 
bản tường trình). 

+ Người chủ trì trình bày hổ sơ xử lý kỷ luật. 

+ Người làm chứng trình bày (nếu có), 

+ Người chủ trì chứng minh lỗi của người lao động và xác định hành vi vi phạm ứng với hình thức kỹ 
luật lao động theo quy định của pháp luật được cụ thể hoá trong nội quy lao động. 

+ Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong đơn vị, 
đương sự, người bảo chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về nội dung mà người chủ tri chứng minh lỗi của 
người lao động vả xác định hánh vi vị phạm ứng với hình thức kỷ luật lao động đúng hay sai theo quy định của 
pháp luật, nội quy tao động. 
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+ Kết luận của người chủ trì về hành vi vì phạm kỷ luật ứng với hinh thức kỷ luật lao động. 

+ Thông qua vả ký biên bản. 

+ Người sử dụng lao động ký quyết định kỷ luật lao động (Mẫu số 9 kèm theo Thông tư nảy), nếu tạm 
đình chỉ công việc (Mẫu số 10 kèm theo Thông tư này); 

d) Hồ sơ được lưu tại đơn vị. 

3. Việc giảm và xoá kỷ luật theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 41/CP quy định cụ thể như sau; 

a) Người lao động bị xử lý kỷ luật theo hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng thì 
thời gian kéo dai đó không được tính vào thời hạn nâng lương theo quy định. 

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đến ngày 20 tháng 5 năm 2003 đủ thời hạn nâng lương theo quy định nhưng 
ông Nguyễn Văn A có hành vi vị phạm kỹ luật lao động với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương không quá 
sáu tháng, do đó ông Nguyễn Văn Á phải kéo dải thời hạn nâng lương tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày 20 
tháng 5 năm 2003; 

b) Người lao động bị xử lý kỷ luật chuyển làm việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 
6 tháng, khi hết thời hạn chuyển làm công việc khác thì người sử dụng lao động bố trí người lao động trở lại 
làm việc cũ theo hợp đồng lao động đã giao kết. Trường hợp không còn công việc cũ hoặc không thể bố trí 
công việc cũ thì hai bên thoả thuận để giải quyết. 


V. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT 


1. Việc xem xét quyết định bồi thưởng thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế khi quyết 
định mức bồi thường cần xét đến thực trạng hoàn cảnh gia đình, nhân thân và tài sản của đương sự; 

2. Các trường hợp được coi là nguyên nhân bất khả kháng bao gồm: Do thiên tai; hoả hoạn; các trường 
hợp khác do người sử dụng lao động quyết định và được quy định vào nội quy lao động của đơn vị. 


VI. BẢO CÁO ĐỊNH KỲ 


1. Ban quản lý khu công nghiệp tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký nội quy lao động 6 tháng trước 
ngày 15 tháng 7 hàng năm và báo cáo một năm trước ngày 15 tháng 2 năm sau (Mẫu số 11 kèm theo Thông 
tư này) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo hàng năm trước ngày 15 tháng 3 năm sau 
và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 12 kèm theo Thông tư này). 


VII. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngây đăng Công báo; 
2. Bãi bỏ Công văn số 3155/LĐTBXH-CV ngày 19/8/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 
việc hướng dẫn thi hành kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 


Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội để nghiên cứu giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số f 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số... 
VW Đăng ký nội quy lao động ...„ gây... tháng..... năm..... 
Kính gửi:...... 4 


Thực hiện Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 
33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bố sung một số điều Nghị đinh số 41/CP của Chính phủ, Thông 1ư 
số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

(ghi tên đơn vị...), đế nghị (xem mục(1)) xem xét và thông bảo kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm cỏ: 

1. Quyết định ban hành nội quy lao động. 

2. Bản nội quy lao động. 

3. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có). 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Như trên. (Ký tên, đồng dấu) 
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi). 
- Lưu đơn vị. 

Ghi chú: 


(1) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương) 

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (đối với đơn vị thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao). 


Mẫu số2 
(Ban hành kẻm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 thắng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 
Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số... 
V⁄w Đăng ký nội quy lao động ...„ gây... thắng..... năm..... 
QUYẾT ĐỊNH CỦA.... 


{Ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) về việc ban hành nội quy lao động 


Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 
02/4/2002 

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật 
Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chinh phủ sửa đổi, bổ 
sung mội số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ. : ' 

Căn cử Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bịnh và Xã hội hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của 
Bộ Luật Lao động vé kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ. 

Căn cứ.... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thấm quyền) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị. 

Theo đế nghị của s0 mnitnswag Gel Miedddylildierdaeessdedtfnbáe karsnfd 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này nội quy lao động của đơn vị. 

Điểu 2. Quyết định này có hiệu lực thí hành sau 15 ngày, kể từ ngảy cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội 
quy lao động, những quy định trước đáy trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Như Điều 3, (Ký tên, đóng dấu) 
- Ghi tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động, 

- Lưu đơn vị. 
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Mẫu số 3 
(Ban hành kẻm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


Tên cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
có thẩm quyền thông báo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số... ...„ 10ây.... tháng..... năm..... 


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG 
Kinh gửi: (ghi rõ lên đơn vị đăng ký nội quy lao động) 


Thực hiện Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (lên cơ quan 
thông báo) xin thông báo như sau: 

Ngày... tháng... năm... (tên cơ quan nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động) đã nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động của 
{ghí tên đơn vị). 


Nơi nhận: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thông bảo 

- Như trên (Ký tên, đóng dấu) 

-tưuVP 

Mậu số4 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 
„Tên cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
có thâm quyền thông bảo Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SÃuớ „.u fIgây.... tháng..... năm... 
THÔNG BẢO 


Về việc đăng ký nội quy lao động 
Kinh gửi: (ghi rõ tên đơn vị đàng ký nội quy lao động) 


- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 
tháng 4 năm 2002. 

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ 
Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngảy 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngảy 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ. 

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-Bí ĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số 
điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ. 

Sau khí nghiên cứu hồ sơ đăng ký nội quy lao động của (ghí tên đơn vị), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, thông báo việc đăng ký nội quy lao động như sau: 

1. Nội quy lao động của (ghi tèn đơn vị) đã xây dựng đúng theo quy định của pháp luật. 

k Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điểm trong nội quy lao động chưa phù hợp với pháp luật (nếu có thì bổ sung nội dung mục 


3. Đề nghị (ghi tên đơn vị) thông báo nội quy lao động đến từng người lao động và niêm yết ở những nơi cần thiết trong đơn vị. 


Nơi nhận: Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thông báo 
- Như trên (Ký tên, đóng dấu) 
-Lưu VP 
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Mẫu số 5 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số......./ ...., Igây,... tháng..... năm..... 
QUYẾT ĐỊNH CỦA 


Ñ (ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) 
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nội quy lao động ban hành kèm theo Quyết định 
SỐ: in ngày,........ tháng.......... năm 


- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 thảng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động 
ngày 02 tháng 4 năm 2002. 

- Căn cứ Nghị định số 41/GP ngày 08 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy đính chí tiết và hướng dẫn một 
số điểu của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 
tháng 4 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 thảng 7 năm 1995 
của Chính phũ. 

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dấn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chí tiết và 
hướng dẫn một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ. 

- Căn cứ......ngày...... tháng.......nấm..... của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 
của đơn vị). 

Theo đề nghị của..... 


QUYẾT ĐỊNH 


Điểu 1. Sửa đổi bổ sung một số điểu của nội quy lao động đã được ban hành theo Quyết định 
số....ngày.....tháng.....năm...... như sau: 

1:2 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thầm quyền nhận được hồ sơ 
đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông (Bả) Trưởng phòng, (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thí hành Quyết 
định này. 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Nhự Điều 3, (Ký tên, đóng dấu) 
- Ghỉ tên cơ quan thông báo việc đăng ký nội quy lao động, 

- Lưu đơn vị. 
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điẫu số 6 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


..„ 1gây.... tháng..... năm..... 


BẢN TƯỜNG TRÌNH DIỄN BIẾN SỰ VIỆC XẢY RA 
Kính gửi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị} 


Sinh ngày ...... tháng ....... năm 
Quê quán:.. 
Trinh độ dưới! món được đảo tạo:. 
Công việc chính hiện đang đảm nhiệm: 
Đơn vị đang làm việc (phỏng, ban, phân xưởng 
Hệ số lương đang hưởng: 
Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện n ngày... 
Trình tự diễn biến sự việc: ................................ 
Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:. 


Căn cử quy định của pháp luật và nội q quy “si động cỉ của XIN vị ¡đã Đế hành, F túi nấy hành v VỈ VÌ TƯ: kỳ tuật c của a ôi á áp 
dụng theo hình thức kỷ luật tao động hoặc bi thường trách nhiệm vật chất theo điều... 


Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm. 


Người viết tường trình 
(Ký tên) 


Mẫu số 7 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBX ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình vả Xã hội) 
Tên đơn vị.......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số....../ 
Lắn thứ... Cá ngày.... tháng..... năm..... 
THÔNG BẢO 


Về việc xem xẻt xử lý kỳ luật lao động 
Kính gửi: (ghi họ, tên, địa chì:............................ cv 


- Căn cứ Điều 11 Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều 
của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất. 

- Căn cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số 
điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của 
Chính phủ. 

{Ghi tên đơn vị) đề nghị ông (bả) có mặt tại đơn vị vào lúc ...... giờ ...... phút ngày ...... tháng ....... nấm ...... để xem xét xử lý kỷ 
luật lao động, nếu ông (bà) không có mặt đơn vị sẽ tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
~ Như trên (Ký tên, đóng dấu) 
- Lưu đơn vị 
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Mẫu sốô 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc 


.„ ngày... tháng..... năm..... 
BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 


Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật tao động đối với ông (bà) bắt đầu lúc... giờ. 
Địa điểm tại: . PP 
. Thành phần dự hợp số Ị 
1. Người sử dụng lao kiên hoặc Tnn được người sử Min lao Ai uỷ Thy 

Họ tên: Nà Xe ễc SỀ Gỗn 6iecad 0n chăn chöm sa lạ chả D2718 0/n3 
Chức vụ hoặc chức danh: 

Theo uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.. - (nếu có văn bản uỷ quyền). 

2. Đại điện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban kêu hành lâm thờ mạn đơn vị. 

Họ tên:.. Ẫ co "`... 
Chức vụ hoặc chức. dan| È 
3. Đương sự. 

Họ tên:... 


Đơn vị làm việc:..... 
Công việc đang là 
4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nếu Dgb sự dưới 15 tuổi. 
Họ tên... 
Chức danh: DI Ôn 
Nơi làm việc hoặc nơi thường trú 
5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có). 
Họ tên 
Chức vụ hoặc chức danh: .. 
Đơn vị công tác:........... 
6. Người làm chứng (nếu có). 
Họ tên 
Chức vụ hoặc chức danh: 
Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú: 
7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự. 


Đơn ví công tác:............ 

II. Nội dung: 

1. Đương sự trình bảy bản tưởng trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: Hành vi ví phạm, mức độ vi phạm, 
nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động... Irong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trinh bày 
biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện. 

2. Người sử dụng lao động chứng rninh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dụng) như: Hành vi ví phạm, mức độ vi 
phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghí mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng 
Việt Nam), phương thức bồi thường... 

3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dụng có liên quan đến sự việc xảy ra. 

4. Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, người bào chữa cho đương sự, 
đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao động chứng mính lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật). 

5, Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động. 

Hành vì ví phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bởi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, 
mức bối thường, phương thức bởi thường. 

6. Bảo lưu ý kiến của các thành phản tham dự (nếu có). 

7. Kết thúc cuộc họp vào lúc.... giờ..... ngày... thảng.... năm........ 


Đương sự Đại diện Ban chấp hành Công đoản cơ sở Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, ghi rõ họ, tên) (Kỷ tên, ghi rõ họ, tên) (Kỹ tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 9 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Tên đơn vị......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


KT Tỷ / 


QUYẾT ĐỊNH CỦA....... 
{ghi rõ chức vụ và tên đơn vị) 
Về việc thị hành kỷ luật lao động 


- Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động 
ngày 02/4/2002 

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành 
một số điều của Bộ Luật Lao động về kỹ luật lao động và trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 
tháng 4 nãm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của 
Chính phủ. 

- Cân cứ Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ. 

Căn cứ..... ngày.... tháng.... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của đơn vị). 

Căn cứ biên bản xử lý kỷ luật lao động ngày.. 

Theo đề nghị của 


Đơn vị làm việc: 

Công việc đang làm; 

Trinh độ chuyên môn được đào tạo: 

Mức độ phạm lỗi: 

Hinh thức kỹ luật: 

Điều 2: Thời hạn thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày....... tháng.......... năm.......................... re s4 đi 


Điều 4. Các ông (bà) trưởng phỏng (ban) tổ chức, kế toán tải vụ trong đơn vị và đương sự chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Như Điều 4, (Kỹ lên, ghi rõ họ tên) 
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở, 
- Sở Lao động - Thương binh và xã hội hoặc Ban quản lý khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với đơn vị thuộc các ban 
quản tý (nếu kỷ luật theo hinh thức sa thải). 
~ Lưu đơn vị, 
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"Mẫu số 10 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Tên đơn vị.......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:.......... II —-- , QâY........... tháng.......... năm ........ 


QUYẾT ĐỊNH CỦA.................. 
{ghi rõ chức vụ và tên đơn vi) 
Về việc tạm đình chỉ công việc 


- Găn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động 
ngày 02 tháng 4 nấm 2002 

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn một số điều 
của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động vả trách nhiệm vật chất, Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ. 

- Căn cứ Thông tự số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chinh phủ quy định chỉ tiết 
và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động vẻ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ. 

Căn cứ..... ngày.... tháng... năm.... của (cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của đơn vi). 

Sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoản cơ sở ngày.... tháng... năm... 

Theo đề nghị của....... 


QUYẾT ĐỊNH 


Điểu 1. Tạm đình chỉ công việc đối với ông (bà): 

Đơn vị làm việc: 

Công việc đang làm: 

Trình độ chuyên môn được đào tạo: 

Lý do tạm đình chỉ công việc: 

Thời hạn tạm đình chỉ công việc kể từ ngày... thàng... năm.... đến hết ngày.... tháng... năm.... 

Được tạm ứng 50% tiền lương: Tổng số ngày hoặc tháng, tổng số tiền..... đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu thí hành kể từ ngày.... tháng.... năm.... 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng (ban) tổ chức, kế toán tài vụ trong đơn vị, đơn vị đương sự làm việc và đương 
sự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Như Điều 3, (Ký tên, đóng đấu) 
- BCHCĐ cơ sở, 

~ Lưu đơn vị. 
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điêu số 1? 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 8 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 


Tên ban quản lý......... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


kSa “ad... „ NgâY........... tháng.......... năm ....... 


BẢO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG ó THÁNG ĐẦU NĂM HOẶC NĂM... 


Kinh gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Tỉnh, thành phố.................. 


1. Tổng số đơn vị tính đến thời điểm báo cáo:....... đơn vị. 

2. Tổng số đơn vị đãng ký nội quy lao động lần thứ nhất........ đơn vị. 

Trong đó: 

Số đơn vị đã được thông báo kết quả đăng ký nội quy lao động...... đơn vị 

Chia ra: 

- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật:...... đơn vị. 

- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động có điều khoản trái pháp luật cần hướng dẫn sửa đổi, bổ SUng...... đơn vị. 

3. Tổng số đơn vị đăng ký nội quy lao động lần thứ hai trở lên do chưa phủ hợp với thực tế sản xuất-kinh doanh hoặc có điều 
khoản trái pháp luật:..... đơn vị. 

4. Những vướng mắc về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có). 


Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
- Như trên (Kỹ tên, đông dấu) 
- Lưu VP. 
Mẫu số 12 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 
Sở lao động thương binh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
và xã hội......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số::....7 su, TÂY „......... (ẲNG „........ IẴNT....... 


BẢO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG 
VÀ XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG THEO HỈNH THỨC SA THẢI NĂM.... 


Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


sau] Tên 
Chỉ tiêu nh: số | Đơn vị 100%. | Đơn vị có vốn đầu 
đơn vị | vốn nà nước | tƯ nưcc ngoài 


TƯ Ha ——— 
VU số đơn vi tính đến thời điểm báo cáo 
ảng ký : n 


- Số đơn vị xây dựng nội quy lao động đúng pháp luật. 
- Số đơn vị xã [ dựng nộ lao độ đúng. D háp luật _ 


Tổng số người đã xử lý kỷ luật theo hinh thức sa thải 


Những vướng mắc về kỷ luật tao đông và trách nhiàm vặt chất (nếu có). 
Nơi nhận: Giảm đốc 
- Như trên Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
- Lưu VP. (Kỹ tên. đông đấu) 
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NGHỊ ĐỊNH Số 04/2005/N0-CP 


NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ 
tuy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 tháng 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 nãm 2002; 

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bỉnh và Xã hội, 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng l 

Nghị định này được áp dụng đối với người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động 
bao gồm: 

1. Người lao động, tập thể lao động lảm việc trong các tổ chức sau đây: 

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, 

b) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

€) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, 

d) Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

đ) Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã, 

e) Cơ quan nhả nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; 

g) Đơn vị, tổ chức kinh tế thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; 

h) Cơ quan, tổ chức có ký kết hợp đồng với người lao động để đưa đi nước ngoài đào tạo, tu nghiệp, 
nâng cao tay nghề; 

ï) Trang trại, cá nhân, hộ gia đình có sử dụng lao động; 

k) Cơ sở bán công, dân lập, tư nhân thuộc các ngành vãn hoá, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể 
dục thể thao và các ngành khác; 

l) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng 
lao động theo pháp luật lao động Việt Nam, trừ trưởng hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoả xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác. 

2. Người sử dụng lao động bao gồm: 

a) Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; 
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b) Chủ nhiệm hợp tác xã, cá nhân, chủ hộ gia đinh có thuê mướn lao động; 
c) Thủ trưởng cơ quan nhả nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 


chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác có sử dụng lao động theo hợp 
đồng lao động; 


d) Thủ trưởng đơn vị, tổ chức kinh tế thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có sử 
dụng lao động theo hợp đồng lao động: 

đ) Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoải hoặc tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam có sử 
dụng lao động theo hợp đồng lao động; 

e) Giám đốc các doanh nghiệp, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam đóng trên lãnh 
thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người nước ngoài. 

3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham 
gia có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Đối tượng không áp dụng 

1. Nghị định này không áp dụng cho các đối tượng sau đây: 

a) Cán bộ, công chức theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 

b) Xã viên hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và viên chức thuộc lực lượng Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân; 

d) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với các trưởng hợp: 

a) Khiếu nại, tố cáo về những quyết định, hành vi không thuộc quan hệ lao động; 

b) Các trường hợp khởi kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục giải quyết các tranh 
chấp lao động. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. "Khiếu nại" là việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem 
xét lại quyết định, hành vi của người sử dụng lao động khi có căn cứ cho rằng quyết định, hảnh vi đó vi phạm 
pháp luật lao động, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2, "Tố cáo" là việc người lao động, tập thể lao động báo cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyến biết về 
quyết định, hành vi vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động gây thiệt hại hoặc đe doa gây 
thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể lao động. 

3. "Người khiếu nại” là người lao động, tập thể lao động thực hiện quyền khiếu nại. 

4. "Người bị khiếu nại" là người sử dụng lao động có quyết định, hành vi bị khiếu nại. 

5. "Người tố cáo" là người lao động, tập thể lao động thực hiện quyền tố cáo. 

6. "Người bị tố cáo" là người sử dụng lao động có quyết định, hành vi bị tố cáo. 

7. "Người giải quyết khiếu nại" là cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 

8. "Người giải quyết tố cáo" là cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

9. “Giải quyết khiếu nại" !lä việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của cơ quan, người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 


10. "Giải quyết tố cáo" là việc xác minh, kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý của cơ quan, 
người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 
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11. "Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật" bao gồm: quyết định giải quyết khiếu nại lần 
đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo mà trong thời hạn do pháp luật quy định, người khiếu 
nại không khiếu nại tiếp; quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

12. "Chánh thanh tra Sở' là Chánh thanh tra SởLao động - Thương binh và Xã hội. 

13. “Chánh thanh tra Bộ" là Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

14. “Quyết định lao động" là Quyết định bằng văn bản của người sử dụng tao động được áp dụng đổi 
với người lao động, tập thể lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với 
quan hệ lao động. 

15. "Hành vi lao động" là hành vi của người sử dụng lao động thực hiện trong quan hệ lao động và các 
quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động, 

16. Ngày được tính để xác định thời hiệu khiếu nại và thởi hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo là ngày làm 
việc của cơ quan hảnh chính nhà nước hoặc cá nhân có quyền nhận đơn khiếu nại, tố cáo. 

Điều 5. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1, Khách quan, trung thực, đúng pháp luật. 

2. Kịp thời, nhanh chóng và công khai. 

3. Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật. 


Chương II 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


Mục 1 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI, NGƯỜI BỊ KHIẾU NẠI 


Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại 

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp để thực hiện quyền khiếu nại; 

b) Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người sử dụng lao 
động và Thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh tra thì có quyền khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở; người 
khiếu nại và người bị khiếu nại không đồng ý quyết định giải quyết của Chánh thanh tra Sở thi có quyền tiếp 
tục khiếu nại đến Chánh thanh tra Bộ, 

e) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thưởng thiệt hại theo quyết định 
giải quyết khiếu nại; 

d) Rút khiếu nại trong bất kỹ giai đoạn nào của quá trình giải quyết. 

2. Người khiếu nại có các nghĩa vụ: 

a) Gửi đơn khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết; 

b) Đơn phải nêu rö lý do, nội dung khiếu nại, trình bày trung thực sự việc; cung cấp thông tin, tài liệu, 
chứng cứ cần thiết (nếu œ); chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại vả các thông tin, tài liệu, 
chứng cứ đã cung cấp; 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại 

1. Người bị khiếu nại có các quyền sau đây: 

a) Đưa ra bằng chứng về tính hợp pháp của quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, 

b) Được nhận quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại tiếp theo đối với khiếu nại mà 
mình đã giải quyết nhưng người khiếu nại tiếp tục khiếu nại. 
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2. Người sử dụng lao động bị khiếu nại có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại lần đầu về lao động, 

b) Có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại; nếu thấy trái 
pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động: 

e) Giải trình về quyết định lao động, hành vi lao động bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tải liệu, 
chứng cứ liên quan khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; 

d) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại về lao động đã có hiệu lực pháp iuậi; 

đ) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định, hành vi trái pháp luật lao động của mình gây 
ra theo quy định của pháp luật. 


Mục 2 
THÂM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


Điều 8. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu của người lao động, của tập thể 
lao động. 

2. Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên lao động có quyền tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về lao 
động theo quy định của pháp luật. 

3. Chánh thanh tra Sở có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động mà người sử dụng lao động 
hoặc Thanh tra viên lao động đã giải quyết nhưng còn khiếu nại. 

4. Chánh thanh tra Bộ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về lao động mả Chánh thanh tra Sở đã giải 
quyết nhưng còn khiếu nại. Quyết định giải quyết của Chánh thanh tra Bộ là quyết định giải quyết cuối cùng. 

Điều 9. Thời hiệu khiếu nại 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định lao động hoặc biết 
được có hành vi lao động. 

Trong trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch hoạ, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại 
khách quan khác mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian 
trở ngại đó không tính vảo thời hiệu khiếu nại. 

Điều 10. Quyền lựa chọn người giải quyết khiếu nại 

Người lao động, tập thể lao động nếu không khởi kiện vụ án lao động tại Toà án có thẩm quyền thì có 
quyền khiếu nại theo quy định tại Nghị định này. 


Mục 3 
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


Điều 11. Các trưởng hợp khiếu nại không thụ lý để giải quyết 

1. Nội dung quyết định, hành ví của người bị khiếu nại không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật 
lao động và không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. 

2. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp. 

3. Người đại diện của người khiếu nại không hợp pháp. 

4. Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết. 

5. Đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng. 

6. Việc khiếu nại đã hoặc đang được Toả án nhân dân thụ lý giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định 
có hiệu lực pháp luật của Toà ân. 
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Điễu 12. Thủ tục khiếu nại 

1. Người khiếu nại phải có đơn ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại, họ, tên, địa chỉ, lý do, nội dung 
khiếu nại; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động bị khiếu nại; yêu cầu của người khiếu nại. 
Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký. Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
thẩm quyển giải quyết. 

2. Trưởng hợp người khiếu nại trực tiếp trình bày khiếu nại thì người có trách nhiệm phải hướng dẫn 
người khiếu nại viết thành đơn hoặc ghí lại nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này, có chữ ký của người 
khiếu nại. 

3. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ 
chứng minh quyền đại diện hợp pháp của minh và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 13. Thụ lý để giải quyết khiếu nại 

1. Người cô thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 
phải thụ lý để giải quyết. Nếu đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thi thông báo vả hướng dẫn người khiếu 
nại gửi đơn đến người có thẩm quyền giải quyết, đồng thời, gửi kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung 
khiếu nại (nếu có). Việc thông báo chỉ thực hiện một lần với một vụ việc khiếu nại. 

2. Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thi người có thẩm quyền giải quyết nội 
dung khiếu nại, còn nội dụng tố cáo thì chuyển cho người có thẩm quyền giải quyết tố cáo theo quy định tại 
Điều 26 Nghị định nảy. 

3. Khi tiến hành thanh tra, nếu người lao động hoặc tập thể lao động khiếu nại về quyết định lao động, 
hành vi lao động thì Thanh tra viên lao động xử lý như sau: 

a) Nếu là đơn đã được người sử dụng lao động giải quyết lần đầu thì hướng dẫn người lao động, tập 
thể lao động gửi đơn khiếu nại tiếp đến Chánh thanh tra Sở; 

b) Nếu là đơn khiếu nại lần đầu thi tiếp nhận và thụ lý để giải quyết. 

Điều 14. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu 

1. Người lao động, tập thể lao động khiếu nại lần đầu về quyết định lao động, hành vi lao động của 
người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động hoặc thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh tra (sau 
đây viết tắt là người giải quyết khiếu nại lần đầu) phải tiếp nhận, giải quyết theo trình tự: 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý để 
giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; 

b) Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc 
phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết, 

c) Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại; đối với khiếu 
nại của tập thể lao động thì phải có sự tham gia của đại diện công đoàn cơ sở, đối với những nơi chưa có tổ 
chức công đoàn cơ sở thi phải có đại diện của người lao động (Công đoản cấp trên) có sự tham gia của hoả 
giải viên lao động hoặc tổ chức đoàn thể quần chúng khác. Việc giải quyết khiếu nại của người giải quyết 
khiếu nại lần đầu phải bằng quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại lân đầu phải có các nội dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ của người lao động, người sử dụng lao động; 

e) Nội dung khiếu nại là đúng, đúng một phần hoặc sai toàn bộ; 

dỳ Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

đ) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định, chấm dứt hành vi bị khiếu nại; 
giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; 
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e) Việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có); 

9) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 

Quyết định giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu 
nại, ngưởi bị khiếu nại (nếu người giải quyết khiếu nại lần đầu là Thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh 
tra), Chánh thanh tra Sở, Liên đoàn Lao động tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị, tổ chức và cá 
nhân có liên quan. 


Điều 15. Thời hạn, trình tự giải quyết khiếu nại lần tiếp theo 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn giải quyết lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết 
thì người khiếu nại có quyền gửi đơn khiếu nại đến Chánh thanh tra Sở. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người 
khiếu nại không đồng ý thỉ có quyền gửi đơn khiếu nại tiếp đến Chánh thanh tra Sở. 

3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu 
thì người giải quyết khiếu nại lần tiếp theo phải thụ tý và thông báo cho người khiếu nại bằng văn bản. 

4. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần tiếp theo không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức 
tạp thì cũng không quá 60 ngày. 

5. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra 
Sở mà người khiếu nại, người bị khiếu nại không đồng ý thi có quyền khiếu nại tiếp đến Chánh thanh tra Bộ. 

Điều 16. Yêu cầu tạm đình chỉ thực hiện quyết định, hành vi của người sử dụng lao động 

Trong quá trinh giải quyết khiếu nại, nếu xét thấy quyết định, hảnh vi bị khiếu nại của người sử dụng 
lao động có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động hoặc gày thiệt hại nghiêm trọng đến 
lợi ích Nhà nước thì Chánh thanh tra Sở có quyển yêu cầu người sử dụng lao động tạm đình chỉ thực hiện 
quyết định, hành vi đó cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 17. Quyền của Chánh thanh tra Sở khi giải quyết khiếu nại 

1. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Chánh thanh tra Sở có quyền: 

a) Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với những người khiếu nại và người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu 
nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết; 

b) Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tải liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại; 

c) Yêu cầu người bị khiếu nại giải trinh bằng văn bản về những nội dung bị khiếu nại; 

d) Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại để tổ chức đối thoại trực tiếp; 

đ) Xác minh tại chỗ; 

e) Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu của Chánh Thanh tra Sở theo quy định tại khoản 
1 Điều này phải thực hiện đúng các yêu cầu đó. 

Điều 18. Quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo 

1. Quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo phải bằng văn bản và có các nội dụng: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại; 

c) Nội dung khiếu nại; 

d) Kết quả thẩm tra, xác minh; 

đ) Cần cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

e) Kết luận về nội dung khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại trước đó; 

g) Giữ nguyên, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định, chấm 
dứt hành vi bị khiếu nại; giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại; 
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h) Việc bởi thường thiệt hại (nếu có); 

) Quyền khiếu nại tiếp của người khiếu nại, người bị khiếu nại. 

2. Quyết định giải quyết khiếu nại của Chánh thanh tra Sở phải gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu 
nại, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 19. Hồ sơ giải quyết khiếu nại 

1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm: 

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại; 

b) Biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định; 

c) Các tài liệu khác có liên quan, 

d) Quyết định giải quyết khiếu nại. 

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu trữ theo quy định 
của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại tiếp tục khiếu nại thi hẻ sơ đó phải được chuyển cho cơ quan có 
thâm quyền giải quyết tiếp khi có yêu cầu. 

Mục 4 
XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
CUỐI CÙNG VI PHẠM PHÁP LUẬT 


Điều 20. Căn cứ để xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 

1. Khi có một trong những căn cứ sau đây thì những người quy định tại Điều 21 của Nghị định này có thẩm 
quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng: 

a) Phát hiện tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại cuối củng; 

b) Nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng không phù hợp với những tình tiết khách 
quan của vụ việc khiếu nại; 

c) Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục khi xác minh, kết luận và ra quyết đỉnh giải quyết 
khiếu nại cuối cùng gây thiệt hại tới lợi ích của Nhà nước, quyển và lợi ích hợp pháp của các bên trong 
quan hệ lao động; 

d) Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. 

2. Thời hiệu xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng là 24 tháng, kể từ ngày quyết định đó 
có hiệu lực pháp luật. 

Điều 21. Người có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng 

1. Chánh thanh tra Bộ khi phát hiện có một trong những căn cứ quy định tại Điều 20 của Nghị định này 
thì phải có trách nhiệm xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối củng. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi phát hiện có một trong những căn cứ quy 
định tại Điều 20 của Nghị định này thì yêu cấu Chánh thanh tra Bộ xem xét lại quyết định giải quyết khiếu 
nại cuối cùng. 

3. Khi xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng, người có thẩm quyền giữ nguyên, sửa đổi 
hoặc huỷ bỏ quyết định giải quyết đó. 


Mục õ 
THỊ HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT 


Điều 22. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 
1. Kht quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật thì người sử dụng lao động, người lao động, 
tập thể lao động, cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm chỉnh. 
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2. Trường hợp khiếu nại đúng thì người bị khiếu nại có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải 
quyết khiếu nại, chấm dứt hành vi bị khiếu nại; sửa đổi, huỷ bỏ quyết định bị khiếu nại, xin lỗi công khai, khôi 
phục danh dự và mọi quyền lợi vật chất cho người lao động. 

3. Trưởng hợp khiếu nại không đúng. người giải quyết khiếu nại giải thích, yêu cầu người khiếu nại 
chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại; trong trường hợp cần thiết người giải quyết khiếu nại có thể yêu 
cấu Thanh tra lao động thực hiện các biện pháp theo thẩm quyền để đảm bảo việc thi hành nghiêm chỉnh 
quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. 

Điều 23. Kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại 

Chánh thanh tra Sở và Chánh thanh tra Bộ có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành quyết định giải quyết 
khiêu nại có hiệu lực pháp luật. 


Chương III 
GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 


Mục] 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO, NGƯỜI BỊ TỐ CÁO 


Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo 

1. Người tố cáo có các quyền sau đây: 

a) Gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp tổ cáo với Chánh thanh tra Sở hoặc Thanh tra viên lao động khi đang 
tiến hành thanh tra về hành ví vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động; 

b) Người tố cáo không đồng ý kết luận giải quyết của Thanh tra viên lao động, Chánh thanh tra Sở thì 
cé quyền tố cáo đến Chánh thanh tra Bộ; 

c) Yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình; 

d) Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; 

đ) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe doa, trù dập, trả thù. 

2. Người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình hoặc của người đại diện tập thể lao động; 

b) Trình bày trung thực, cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật. 

Điều 25. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo 

1. Người bị tố cáo có các quyền sau đây: 

a) Được thông báo về nội dung bị tổ cáo; 

b) Đưa ra bằng chứng để chứng minh nội dung bị tố cáo là không đúng sự thật; 

c) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, được phục hỏi danh dự, được bồi thường thiệt hại 
do việc tố cáo không đúng gây ra theo quy định của pháp luật; 

d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý người tố cáo sai sự thật. 

2. Người bị tố cáo có các nghĩa vụ sau đây; 

a) Giải trình về nội dung bị tố cáo; cung cấp thông tin, tải liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung bị tố 
cáo khi cơ quan có thấm quyền yêu cầu; 

b) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi ví phạm pháp luật lao động của mình gây ra. 
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Mục 2 
THẤM QUYỀN GIẢI QUYẾT TỔ CÁO 


Điều 26. Thẩm quyền giải quyết tố cáo 

1. Chánh thanh tra Sở, Thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh tra có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

2. Chánh thanh tra Bộ có thấm quyền kết luận, giải quyết cuối cùng về kết luận giải quyết tố cáo của 
Chánh thanh tra Sở hoặc của Thanh tra viên lao động khi tiến hành thanh tra. 


Mục 3 
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỔ CÁO 


Điều 27. Thủ tục tố cáo 

Người tố cáo phải gửi đơn đến Chánh thanh tra Sở hoặc Thanh tra viên lao động khi đang tiến hành 
thanh tra tại doanh nghiệp. Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người tố cáo hoặc người đại diện tập 
thể lao động có đơn tố cáo; nội dung tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến trình bày trực tiếp thi Thanh tra viên 
lao động hoặc cán bộ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ghi lại nội dung tố cáo, họ, 
tên, địa chỉ người tố cáo; có chữ ký của người tố cáo để báo cáo Chánh thanh tra Sở xem xét, giải quyết. 

Điều 28. Xử tý đơn tố cáo 

1. Cơ quan nhà nước nhận được đơn tố cáo có trách nhiệm phân loại và xử lý như sau: 

a) Nếu tố cáo thuộc quyền giải quyết thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại 
Nghị định nảy; 

b) Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu chứng cứ có liên quan (nếu có) cho 
Chánh thanh tra Sở, nơi có trụ sở chính của người sử dụng lao động bị tố cáo; 

c) Nếu tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp quyết định, hành vi bị tố cáo của người sử dụng lao động có thể gây thiệt hại nghiêm 
trọng đến lợi ích Nhà nước, tính mạng, sức khoẻ của người lao động thì cơ quan nhận được đơn phải báo ngay 
cho Chánh thanh tra Sở nơi xảy ra quyết đỉnh, hành vi của người sử dụng lao động bị tố cáo để có biện pháp 
ngăn chặn, 

3. Trường hợp Chánh thanh tra Sở hoặc Thanh tra viên lao động khi đang tiến hành thanh tra nhận 
được thông tin người tố cáo bị đe doạ, trù dập, trả thù thì phải có trách nhiệm chỉ đạo hoặc phối hợp với các cơ 
quan chức năng liên quan làm rõ, có biện pháp bảo vệ người tố cáo, ngăn chặn và đề nghị cấp có thẩm 
quyền xử lý người có hành vi đe do, trù dập, trả thù người tố cáo. 

Điều 29, Thời hạn giải quyết tố cáo 

Thời hạn giải quyết tố cáo về lao động không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đổi với 
vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý 
để giải quyết. 

Điều 30. Tiếp nhận thông tin, tài liệu về tố cáo 

Khi trực tiếp tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhản cung 
cấp thì người giải quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp. 

Điều 31. Bảo đảm quyền của người bị tố cáo 

Trong quá trinh giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh phải tạo điều kiện để người bị tố 
cáo giải trình, đưa ra các bằng chứng để chứng minh tính đúng, sai của nội dung bị tố cáo. 

Điều 32. Thu thập chứng cứ 

Việc thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình xác minh, giải quyết tố cáo vế lao động phải được ghi 
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chép thành văn bản và lưu vào hồ sơ giải quyết tố cáo. Sau khi kết thúc việc xác minh, người được giao nhiệm 
vụ xác minh phải có văn bản kết luận về nội dung tố cáo. 

Điều 33. Xử lý nội dung tố cáo 

Căn cứ vào kết quả xác minh, kết luận về nội dung tố cáo, Chánh thanh tra Sở, Thanh tra viên lao 
động tiến hành xử lý như sau: 

1. Trường hợp người bị tố cáo không vi phạm pháp luật lao động thi phải có kết luận rõ và thông báo 
bằng văn bản cho người tố cáo, người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Trường hợp người bị tố cáo vi phạm pháp luật tao động thì có văn bản yêu cầu người bị tố cáo thực 
hiện đúng quy định của pháp luật lao động và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để áp dụng các hinh thức xử 
phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thâm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp hành vi của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra 
hoặc Viện Kiểm sát nhân dân để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

4. Kết luận giải quyết tố cáo phải được thể hiện bằng vẫn bản vả được gửi cho người tố cáo, người bị tố 
cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 34. Giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc giải quyết tố cáo phải giữ bí mật người tố cáo, không được 
tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có hại cho người tố cáo. 

Điều 35. Hồ sơ giải quyết tố cáo 

Việc giải quyết tố cáo phải được lập thành hồ sơ, bao gồm: 

a) Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo, 

b) Biên bản xác minh, kết quả giám định, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình giải quyết; 

©) Bản giải trình của người bị tố cáo; 

d) Kết luận vẻ nội dung tố cáo; văn bản kiến nghị biện pháp xử ly; 

đ) Các tài liệu khác có liên quan; 

e) Quyết định xử lý. 


Chương IV 
QUẦN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


Điều 36. Nội dung quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

b) Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, 

©) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

đ) Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

e) Tổng kết kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Điều 37. Trách nhiệm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. 


Chương V 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 38. Khen thưởng 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, người tố cáo có công 
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trong việc ngăn ngửa thiệt hại cho Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động thì được 
khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

Điều 39. Xử lý vi phạm 

Người nào có mội trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt 
hại theo quy định của pháp luật: 

1. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật. 

2. Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự công cộng, gây thiệt hại cho 
lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Tố cáo sai sự thật. 

4. Ðe doạ, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5, Không chấp hảnh quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử ly tố cáo. 

6. Vi phạm các quy định khác của pháp luật khiếu nại, tố cáo về lao động. 

Điều 40. Xử lý vi phạm của người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có một trong các hành vi sau đây thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị tuy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bỏi 
thưởng theo quy định của pháp luật: 

1. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

2. Gây phiển hà, sách nhiễu, cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. 

3. Cố tình trì hoãn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

4. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5. Ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo trái pháp luật. 

6. Không kịp thời áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. 

7. Ðe doạ, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; bao che cho người bị khiếu nại, tố cáo. 

8. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 


Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 41. Hiệu lực thì hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước 
đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

2. Những khiếu nại, tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét, giải quyết trước ngảy Nghị định này có hiệu 
lực thi hành, thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Nghị định nảy. 

Điều 42. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người lao động, tập thể lao động và người sử dụng lao động 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỐNG 


Phan Văn Khải 
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THÔNG TƯ S 01/20006/TT-BNV 


NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA BỘ Nội VỤ 
Hướng tiẫn chỉ tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cũng chức 
trong các cơ quan hành chính nhà nước 


Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Khiếu nại, tố cáo ngảy 15 tháng 6 năm 2004; căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các văn bản 
hướng dẫn thì hành; căn cứ Điều 35 Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ, 
Bộ Nội vụ hướng dẫn chỉ tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành 
chính nhà nước (sau đây viết tắt tà giải quyết khiếu nại} như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Thông tư này hướng dẫn chỉ tiết việc giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các 
cơ quan hành chính nhà nước. 

Công chức nói tại Thông tư này gồm những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công 
chức hoặc được giao giữ một công vụ thưởng xuyên trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện; những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân 
cấp xã được quy định tại điểm c, điểm h khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 đã được sửa 
đổi, bổ sung năm 2003. 

2. Khiếu nại đối với quyết định kỹ luật của thủ trưởng cơ quan nào thì thủ trưởng cơ quan đó có thẩm 
quyền và trách nhiệm giải quyết; trong trường hợp còn khiếu nại tiếp thì thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp 
có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết. 

3. Việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, dân chủ, đúng 
pháp tuật. 

4. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu phải gặp gỡ đối thoại trực 
tiếp với công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật, người có quyền vả nghĩa vụ có liên quan (nếu 
có) để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của công chức khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại, việc gặp gỡ 
đối thoại phải được tiến hành công khai, dân chủ. 

Đối với giải quyết khiếu nại lần hai, việc gặp gỡ đối thoại trực tiếp chỉ thực hiện khi thấy cần thiết. 
Trong trường hợp khiếu nại là vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc phát hiện những tình tiết mới có thể làm thay đối 
cơ bản nội dung vụ việc khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại phải gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công chức 
khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật, người có thấm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu, người có 
quyền và lợi ích có liên quan (nếu có). 

Công chức khiếu nại được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia việc gặp gỡ, đối thoại. 

5, Công chức khiếu nại phải có năng lực hành vi đầy đủ theo quy định của pháp luật 

Nếu công chức khiếu nại bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác được cơ quan y tế có thấm quyền kết 
luận là không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thi thông qua người đại diện theo pháp luật để 
thực hiện quyền khiếu nại, Nếu công chức đang ốm đau hoặc có nhược điểm về thể chất được cơ quan y tế 
có thấm quyền xác nhận không đủ sức khỏe để thực hiện quyến khiếu nại của mình thì cũng được ủy quyền 
cho người đại diện theo pháp luật để thực hiện quyền khiếu nại. 
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6. Thời hiệu 

a) Thời hiệu khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày công chức nhận được quyết định kỷ luật; 

b) Thời hiệu khiếu nại lần hai là 10 ngày kể từ ngảy công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu 
nại lần đầu. Thời hiệu khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật buộc thói việc hoặc khởi kiện vụ án hành 
chính tại Tỏa án là 30 ngày kế từ ngày công chức nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; 

€) Trường hợp công chức gặp trở ngại do ốm đau, do gặp thiên tai, đi công tác, học tập ở xa hoặc có 
những trở ngại khách quan khác mà không thể thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời 
gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiểu nại 

7. Những khiếu nại quyết định kỷ luật sau đây không được thụ lý giải quyết 

a) Quyết định kỷ luật không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công chức khiếu nại; 

b) Công chức khiếu nại không có năng lực hành vi đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; 

c) Người đại diện không hợp pháp; 

d) Thời hiệu khiếu nại, thời hiệu khiếu nại tiếp đã hết mà không có lý do chính đáng; 

đ) Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết lần hai và không phát hiện thêm những tình tiết có thể làm 
thay đổi cơ bản nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại đó; 

©) Khiếu nại quyết định ký luật buộc thôi việc đã được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định của pháp 
luật hoặc đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toả án; 

g) Khiếu nại đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. 

Đối với những trường hợp không thụ lý nêu trên thi khi nhận được đơn khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày 
cơ quan nhận được đơn phải trả lời bằng văn bản cho công chức có đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do vì sao 
khiếu nại không được thụ lý để giải quyết. Việc trả lời chỉ thực hiện một lần đối với những đơn khiếu nại không 
được thụ iý. 


JI. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC KHIẾU NẠI, 
CỦA NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


Mục † 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨC KHIẾU NẠI 


1. Quyền của công chức khiếu nại 

a) Tự mình khiếu nại hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật để khiếu nại đến người có thẩm 
quyền giải quyết khi có căn cứ cho răng quyết định kỹ luật đối với mình là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi 
ích hợp pháp của mình, 

b) Trực tiếp tham gia gặp gỡ, đối thoại trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham 
gia việc gặp gỡ, đối thoại với người giải quyết khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ có liên quan (nếu có); có 
quyền biết các bằng chứng mà người có thẩm quyền giải quyết đưa ra để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; có 
quyền đưa ra những bằng chứng có liên quan đến vụ việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng 
chứng đó, 

©) Được nhận văn bản của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trả lời về việc thụ lý giải quyết 
khiếu nại; được biết thông tin, tài liệu của việc giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại; 

d) Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm do quyết định kỷ luật trái pháp luật gây ra 
(nếu có), được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 


đ) Được khiếu nại tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai nếu không đồng ý với 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; công chức bị kỷ tuật buộc thôi việc, sau khi khiếu nại mà người có 
thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đấu vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật đó thì có quyền khiếu nại đến người 
có thẩm quyền giải quyết lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về 
cán bộ, công chức và pháp luật về tố tụng hành chính; 

e) Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại. 

2. Nghĩa vụ của công chức khiếu nại 

a) Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết trong thởi hiệu pháp luật quy định, 

b) Có mặt để đối thoại hoặc ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật tham gia đối thoại về nội dung 
khiếu nại theo yêu cầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình bày trung thực sự việc, cung cấp 
thông tin, tải liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc 
cung cấp các thông tin, tài liệu đó; 

c) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. 


Mục 2 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


1. Quyền của người có thẩm quyển giải quyết khiếu nại 

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, 

b) Yêu cầu công chức, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt để đối thoại về nội dung khiếu nại; 

c) Xác minh, trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật; 

d) Được nhận quyết định giải quyết của người có thấm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

đ) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai có quyền yêu cầu người có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại tần đầu cung cấp đầy đủ hồ sơ vụ việc khiếu nại; có quyến yêu cầu công chức khiếu nại hoặc người 
đại diện theo pháp luật, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng hợp 
pháp liên quan đến nội dung khiếu nại. 

2. Nghĩa vụ của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 

a) Thụ lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của minh và thông báo bằng văn bản cho công 
chúc có khiếu nại về việc thụ lý giải quyết, 

b) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục và trong thời hạn theo quy 
định của pháp luật; 

c) Gửi quyết định giải quyết cho công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật và người có 
thẩm quyền giải quyết lần hai. 

d) Giải trình về quyết định kỷ luật bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thấm quyền yêu cầu. 

e) Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của người có thẩm 
quyền giải quyết lần hai; 

g) Bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do quyết định kỷ luật trái pháp luật của mình gây ra theo 
quy định của pháp luật. 
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III. THẤM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


1. Người đứng đầu tổ chức trực thuộc Sở, Ban, ngành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và người đứng 
đầu tổ chức trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ 
luật do mình ban hành theo phân cấp. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thấm quyền: 

a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỹ luật do mình ban hành; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà người đứng đầu tổ chức trực thuộc Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng côn có khiếu nại. 

3. Giám đốc Sở và tương đương có thẩm quyển: 

a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà người đứng đầu tổ chức trực thuộc Sở, Ban, ngành 
của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: 

a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định ký luật do mình ban hành; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định ký luật mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc 
Sở và tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại. 

ð. Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ có thấm 
quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành theo phân cấp. 

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thấm quyền: 

a) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỹ luật do mình ban hành; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ, thuộc cơ quan 
ngang Bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ đã giải quyết tần đầu nhưng còn có khiếu nại. 

7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyển: 

a) Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật do minh ban hành; 

b) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỹ luật mà Thủ trưởng cơ quan thuộc Bộ Nội vụ đã giải quyết 
lần đầu nhưng còn có khiếu nại; 

c) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh đã giải quyết lần đầu nhưng còn có 
khiếu nại; 

d) Tham mựu, kiến nghị việc giải quyết các khiếu nại quyết định kỷ luật khác theo ý kiến chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 


IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


Mục 1 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 


1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định kỷ luật, nếu công chức không đồng ý và 


khiếu nại thì công chức hoặc người đại diện theo pháp luật phải gửi đơn khiếu nại kèm theo bản sao quyết 
định kỷ luật và các tải liệu liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết. 
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Nội dung đơn khiếu nại phải nêu rõ: 

a) Ngày, tháng, năm khiểu nại; 

bỳ Họ tên, địa chỉ của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật; 

c) Nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của công chức khiếu nại; 

Đơn khiếu nại phải có chữ ký của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại 
phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp 
luật biết. Cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp có trách nhiệm giúp người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết. 

3. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với công chức khiếu nại 
hoặc người đại diện theo pháp luật, người có quyền, lợi ích liên quan, biết thời gian, địa điểm, thành phần, nội 
dung đối thoại; người được thông báo có trách nhiệm đến đúng thời gian, địa điểm, thành phần như trong 
thông báo. 

Việc có mặt của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật tại buổi đối thoại là bắt buộc. 
Nếu công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt vì lý do khách quan nêu tại khoản 5 
phần 1 Thông tư này thì hoãn đối thoại và thời gian hoãn không tính vào thời hiệu giải quyết khiếu nại. 

Nếu việc đối thoại không thể thực hiện được vì công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật 
cố tình vắng mặt khi người có thẩm quyền giải quyết đã gửi thông báo bằng văn bản lần thứ hai thì việc giải 
quyết khiếu nại vẫn được tiếp tục tiến hành theo quy định của pháp luật. 

Nội dung đối thoại trực tiếp với công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật, người có 
quyền, lợi ích liên quan gồm: 

a) Làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của công chức khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; nếu 
thấy cần thiết có thể mời đại diện tổ chức chính trị - xã hội tham dự. 

b) Khi đối thoại, người giải quyết khiếu nại tần đầu phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết quả việc xác 
minh nội dung vụ việc khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng 
chứng có liên quan đến vụ việc khiếu nại và yêu cầu của mình. 

c) Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến của những người tham gia, 
tóm tắt kết quả về các nội dung đã tiến hành đối thoại, biên bản phải có chữ ký của người tham gia; trường 
hợp người tham gia đối thoại không ký xác nhận thì phải ghi rõ lý do; biên bản này được lưu vào hồ sơ vụ việc 
khiếu nại. 

d) Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ làm cơ sở cho việc giải quyết khiếu nại. 

4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết (đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 
quyết có thể dài hơn, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết), căn cứ quy định của pháp 
luật, kết quả gặp gỡ, đối thoại; kết quả thẩm tra xác minh kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại của cơ 
quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp, người có thấm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 
phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải có 
các nội dung sau đây: 

a) Ngày, tháng, nãm ra quyết định; 

b) Họ tên, địa chỉ của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật; 

c) Nội dung khiếu nại (ghi cụ thể công chức bị kỷ luật khiếu nại về vấn đề gi. Ví dụ: khiếu nại về nội 
dung quyết định, vẻ hình thức quyết định, về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại...): 
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d) Kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp về nội 
dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật; 

đ) Kết quả gặp gỡ, đối thoại trực tiếp; 

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

g) Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật; 

h) Giữ nguyên, sửa đổi, huỷ bỏ một phần hay toản bộ quyết định kỷ luật công chức bị khiếu nại; giải 
quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật; 

Ï) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có); 

k Phải ghi rõ đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, công chức có quyền khiếu nại lần hai đến 
người có thầm quyền giải quyết hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án, 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được công bố công khai vả gửi cho công chức đã 
khiếu nại, người có thẩm quyền, lợi ích liên quan trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày ban 
hành quyết định. 

5. Việc giải quyết khiếu nại lần đầu phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần 
đầu bao gồm: 

a) Đơn khiếu nại quyết định kỷ luật của công chức gửi đến người có thẩm quyền giải quyết, 

b) Biên bản gặp gỡ, đối thoại trực tiếp; biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận của cơ quan thanh tra 
hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp; kết quả giám định (nếu có), 

c) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; 

d) Các tài liệu khác có liên quan. 

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu phải được đánh số trang theo thứ tự tái liệu và được lưu giữ theo quy 
định của pháp luật. Trong trường hợp công chức bị kỷ luật không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại 
lần đầu và tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiên vụ án hành chính tại Toà án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho 
người có thấm quyền giải quyết lần hai hoặc Toà án có thẩm quyển giải quyết khi có yêu cầu. 


Mục 2 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI 


1. Khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công chức 
nhận được quyết định nếu công chức không đồng ý và tiếp tục khiếu nại thì công chức hoặc người đại diện 
theo pháp luật phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại trước đó và các tài liệu liên quan 
(nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai. 

Nội dựng đơn khiếu nai lần hai gồm: 

a) Ngày, tháng, năm khiếu nại; 

b) Họ tên, địa chỉ của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật; 

c) Nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của công chức khiếu nại. 

Đơn khiếu nại phải do công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên và không được sử ` 
dụng bản photocopy. 

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của minh, 
người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý đế giải quyết và thông báo bằng văn bản cho 
công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật và người giải quyết khiếu nại trước đó biết. 
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Cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp có trách nhiệm giúp người có thấm quyền 
giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện những thủ tục nói trên. 

3. Người giải quyết khiếu nại lần hai có quyền yêu cầu công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo 
pháp luật, người giải quyết khiếu nại lần đầu, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những 
bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm chuyển toàn 
bộ hồ sơ vụ khiếu nại cho người giải quyết khiếu nại lần hai. 

4. Trường hợp việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp là bắt buộc thì trình tự, thủ tục gặp gỡ, đối thoại 
trực tiếp được thực hiện theo quy định tại khoản 3 mục 1 phần IV của Thông tư nảy. 

5. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu, biên bản đối thoại trực tiếp (trong trường hợp bắt buộc tổ chức đối 
thoại), kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp về việc giải quyết 
khiếu nại và những bằng chứng hợp pháp khác về nội dung khiếu nại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý 
để giải quyết người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại; 
đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ 
ngày thụ lý để giải quyết. 

6. Đối với những khiếu nại quyết định kỷ luật phức tạp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh thi trước khi ban hành quyết định giải quyết, Chủ tịch Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh phải tham 
khảo ý kiến của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày nhận được đề nghị. 

7. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai 

Căn cứ quy định của pháp luật và trên cơ sở các thông tin, tài liệu, biên bản đối thoại trực tiếp (trong 
trường hợp bắt buộc tổ chức đối thoại), kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra củng cấp về việc giải quyết 
khiếu nại và những bằng chứng hợp pháp khác về nội dung khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai bao gồm những nội dung cơ bản sau: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Họ và tên, địa chỉ của công chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật; 

c) Nội dung khiếu nại (ghi cụ thể công chức bị kỷ luật khiếu nại về vấn đề gì. Ví dụ: khiếu nại về nội 
dung quyết định, về hình thức quyết định, về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại...); 

d) Kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan thanh tra hoặc bộ phận quản lý nhân sự cùng cấp về nội 
dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật; 

đ) Kết quả gặp gỡ đối thoại trực tiếp (nếu có); 

e) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại; 

g) Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật và việc giải quyết 
của người giải quyết khiếu nại trước đó; 

h) Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, hủy bỏ một phần hay toản bộ quyết định kỷ luật 
công chức bị khiếu nại, giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của công chức bị kỷ luật; 

Ï) Việc bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho công chức có đơn khiếu nại, người giải quyết 
khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngảy oan hành. 

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được gửi 
cho Tổng Thanh tra và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
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Người ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải công bố công khai quyết định đối với công 
chức khiếu nại hoặc người đại diện theo pháp luật và người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan. 

8, Việc giải quyết khiếu nại lần hai phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai bao gồm, 

a) Đơn khiếu nại của công chức bị xử lý kỷ luật gửi đến người có thấm quyến giải quyết lần hai; 

b} Toàn bộ hồ sơ vụ việc giải quyết khiếu nại lần đầu do người giải quyết khiếu nại lần đầu chuyển đến; 

c) Biên bản gặp gỡ, đối thoại trực tiếp (trong trường hợp bắt buộc), biên bản thẩm tra, xác minh, kết luận 
của cơ quan thanh tra cùng cấp, kết quả giám định (nếu có); 

d) Quyết định giải quyết khiếu nại; 

đ) Các tài liệu khác có liền quan. 

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy 
định của pháp luật. 

9. Hiệu lực của quyết định giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức 

a) Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật phải được tất cả các bên liên quan chấp hành 
nghiêm chỉnh; 

b) Nếu quyết định giải quyết khiếu nại kết iuận quyết định xử lý kỷ luật công chức là oan thì chậm nhất 
là 30 ngày kể từ ngày quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, người đứng đầu cơ quan nơi công chức làm 
việc có trách nhiệm công bố công khai kết luận trên đến toàn thể cán bộ, công chức đồng thời phải có trách 
nhiệm bồi hoàn những quyền lợi chính đáng đối với công chức bị kỷ luật oan theo quy định của pháp luật; 

c) Trường hợp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết luận việc xử lý kỷ luật công chức tiến hành 
không đúng quy định về nội dung, hình thức, quy trình xử lý thì người có thẩm quyền ký quyết định kỷ luật phải 
ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỹ luật đồng thời chỉ đạo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức tổ 
chức lại việc xem xét kỷ luật công chức theo đúng quy định. 


V. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 


1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư nảy; 


2. Định kỳ 6 tháng một lần các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình giải quyết khiếu nại quyết định kỹ luật công chức gửi 
về Bộ Nội vụ để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng 
Chính phủ. 

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

4. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ để 
xem xét sửa đổi, bổ sung. 


BỘ TRƯỞNG 


Đỗ Quang Trung 
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THÔNG TƯ SỐ 22/2002/TT-BTPCBCP NGÀY 23 THẮNG 14 NĂM 2002 


_... BỬA BAN TỔ DHỨC - DÁN BỘ CHÍNH PHỦ 
Hướng tân việc xứ lý cán hộ, công chức, cán hộ trong doanh nghiện nhà nước 
vi phạm việc cấn phát, sử dụng văn hằng, chứng chỉ không hợp pháp 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, Căn cứ Pháp lệnh cán 
bộ, công chức và Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chính phủ về xử lý kỹ luật và trách nhiệm 
vật chất đối với công chức. Sau khi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức Trung ương. Ban Khoa giáo Trung ương 
và các cơ quan có liên quan, Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ 
trong doanh nghiệp Nhà nước vì phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG 


1. Cán bộ, công chức quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh cán bộ, công chức. 

2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, 
Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác (bao gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban, Trưởng phỏng, Phó trưởng 
phòng) và những người làm công tác gián tiếp trong các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; những người 
được cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước cử làm đại diện cho phần vốn Nhà nước góp trong các doanh nghiệp 
liên doanh (Sau đây gọi chung là cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước). 


II. NGUYÊN TẮC CHUNG 


1. Việc xử lý cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vỉ phạm việc cấp phát, sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhằm mục đích để giáo dục, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp 
luật và giữ gìn trật tự kỷ cương trong quản lý hành chính Nhà nước. 

2. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp, sau khi được cơ quan có thấm quyền kết luận bằng văn bản, thì tùy theo tính chất, mức 
độ vi phạm phải xử lý theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thởi bị 
cấp có thấm quyền ra quyết định xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà 
nước có trách nhiệm xử lý nghiêm minh và kịp thời các trưởng hợp cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp 
Nhà nước vị phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Khi xử lý kỷ luật cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ cần xem xét từng điều kiện cụ thể để bảo đảm sự công mình, đúng đắn. 


lil. VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ KHÔNG HỢP PHÁP BAO GỒM CÁC LOẠI SAU 


1. Văn bằng chứng chỉ do làm giả; 

2. Văn bằng, chứng chỉ đã bị sửa đổi nội dung mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

3. Văn băng, chứng chỉ cấp phát cho những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp 
luật hoặc cấp phát không đúng quy định về thủ tục hoặc thấm quyền. 


IV. CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM 
1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, 


chứng chỉ không hợp pháp ngoài việc bị thu hồi văn bằng, chứng chỉ còn phải bị xử lý bằng một trong các hình 
thức kỷ luật theo quy định tại khoản † Điều 39 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức. 
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1.1, Khiển trách; 

1.2. Cảnh cáo; 

1.3. Hạ bậc lương; 

1.4, Hạ ngạch; 

1,5. Cách chức; 

1.8. Buộc thôi việc. 

Đối với cán bộ do bầu cử quy định tại khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền xem xét bãi nhiệm, kỷ luật theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Pháp lệnh Cán bộ, công chức. 

2. Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi 
phạm việc cấp phát sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được thực hiện như sau; 

2.1. Hình thức khiển trách được áp dụng khi: 

2.1.1, Cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp, đưa vào hồ sơ cá nhân xuất trinh với cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan nhận hồ sơ khi phát hiện ra 
có trách nhiệm thông báo bằng vân bản cho cơ quan quản lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp 
Nhà nước biết để xử lý ký luật. 

2.1.2. Cán bộ, công chức, công chứng viên lần đầu mắc khuyết điểm do thiếu trách nhiệm trong việc 
xác nhận đã tạo ra văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

2.1.3. Cán bộ, công chức được giao quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đã cố ý gây trở ngại 
cho quá trình thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

2.2. Hinh thức cảnh cáo dược áp dụng khi: 

2.2.1. Cần bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ hoặc thi 
nâng ngạch. 

Cơ quan tổ chức xét tuyển, thi luyển, thi nâng ngạch hoặc mở lớp đào tạo có trách nhiệm ra quyết định 
đình chỉ xét tuyển, thi tuyển, thí nâng ngạch hoặc đình chỉ học tập và thông báo bằng văn bản cho cơ quan 
quản lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước để xử lý ký luật. 

2.2.2. Cán bệ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng văn bằng chứng chỉ không 
hợp pháp đưa vào hồ sơ nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn để được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, kế cả trước 
đây chưa bị phát hiện và xử lý. 

2.2.3. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước được giao quản lý hồ sơ, cấp phát văn 
bằng, chứng chỉ do thiếu trách nhiệm, làm sai lệch nội dung hồ sơ để cấp văn bằng chứng chỉ cho người 
không đủ điều kiện. 

2.2.4. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã bị kỷ luật khiển trách do cấp phát, 
sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhưng nay tái phạm. 

2.2.5. Công chứng viên bị kỷ tuật khiển trách trong công chứng văn bằng, chứng chỉ nay tái phạm 
trong việc xác nhận văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật. 

Công chứng viên bị kỷ luật cảnh cáo do công chứng sai về văn bằng, chứng chỉ thì chuyển sang làm 
công việc khác do cơ quan bố trí. 

2.2.6. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hồ sơ nhưng đã 
xác nhận không đúng với văn bản gốc của hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ. 

2.3. Hình thức hạ bậc lương được áp dụng khi: 

2.3.1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước bị phát hiện đã sử dụng văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp để xét nâng lương hoặc để đủ điều kiện đi đào tạo, bồi dưỡng ở các trường trong 
hệ thống giáo dục quốc đân, hệ thống chính trị, trường của đoàn thể, trường của cơ quan hành chính Nhà 
nước; Trường hợp người sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp đã được dự khóa học thi cơ quan có 
thẩm quyền ra quyết định xử lý theo quy chế đào tạo, thông báo (bằng văn bản) trả cán bộ, công chức, cán 
bộ trong doanh nghiệp Nhà nước về đơn vị trước kia cử đi học để cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi chung 
là cơ quan) xử lý kỷ luật. 
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2.3.2. Người có trách nhiệm trong việc quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ hoặc người có 
trách nhiệm công chứng xác nhận hồ sơ văn bằng chứng chỉ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 
nhưng vẫn tái phạm; làm giả hoặc tự ý sửa chữa, bổ sung làm sai lệch hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấp phát 
văn bằng chứng chỉ cho người không đủ điều kiện. 

2.3.3. Cán bộ, công chức bị phát hiện lợi dụng chức vụ, quyển hạn của mình để cấp phát văn bằng 
chứng chỉ trái với quy định của pháp luật. 

2.3.4. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã bị xử lý tại điểm 2.2 Mục 2 Phần IV 
của Thông tự này nếu tái phạm nhưng ở mức chưa nghiêm trọng. 

2.3.5. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp để dự kỹ thi nâng ngạch hoặc để xét nâng ngạch , nếu đã công bố kết quả dự thi nhưng chưa bổ 
nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ quyết định công nhận kết quả; đồng thời bị xử lý kỷ luật bằng hình 
thức hạ bậc lương. 

2.4. Hình thức hạ ngạch được áp dụng khi: 

Cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp 
pháp để dự kỳ thi nâng ngạch hoặc để xét nâng ngạch, nếu đã có quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới thì cơ 
quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm, đưa về ngạch, bậc lương cũ; đồng thời bị xử lý 
ký luật bằng hình thức hạ bậc lương. 

Các trưởng hợp bị xử lý kỷ luật quy định tại điểm này trong thời gian ít nhất là 03 năm kể từ khi có 
quyết định kỹ luật không được tham gia các kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. 

2.5. Hình thức cách chức được áp dụng khi: 

2.5.1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã sử dụng văn bằng không 
hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân để làm các thủ tục bể nhiệm vào chức vụ lãnh đạo 

2.5.2. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã cố ý lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
của mình để tạo ra các văn bản chứng chỉ không hợp pháp hoặc ra quyết định cấp phát văn bằng chứng chỉ 
trái với quy định của pháp luật. 

2.5.3. Khí có căn cứ rõ ràng, chứng mính cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhả nước đã 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc người khác được cấp văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đối tượng được cấp phái. 

2.8. Hình thức buộc thôi việc được áp dụng khi: 

2.6.1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã sử dụng văn bằng không hợp pháp 
để có đủ điều kiện tham gia thí tuyển, xét tuyển và đã được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, cán bộ trong 
doanh nghiệp Nhà nước từ sau khi Pháp lệnh Cán bộ, công chức có hiệu lực (sau ngày 01 tháng 5 năm 1998). 

2.6.2. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước bị thu hồi vãn bằng mả cơ quan quản 
lý, sử dụng cán bộ, công chức xét thấy không còn đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sử 
dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ. 

2.6.3. Những người cố ý lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giả, tự ý sửa chữa, bổ sung làm sai lệch 
văn bằng, chứng chỉ; ra quyết định cấp phát văn bằng không hợp pháp gây hậu quả nghiêm trọng nhưng 
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước có hành vị sau đây thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà áp dụng một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 
17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức hoặc bị xử lý 
theo quy định của pháp luật: 

3.1. Lâm công tác tuyển dụng, xét tuyển đào tạo đã cố tình để cho những người không đủ tiêu chuẩn, 
điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển, thi nâng ngạch và được 
đi đào tạo, bồi dưỡng. 

3.2. Người có trách nhiệm trong cơ quan bao che cho cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh 
nghiệp Nhà nước thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

3.3. Xử lý cán bộ công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm trong việc cấp phát, sử 
dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp không đúng mức độ vi phạm. 
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3.4. Trù dập người tố cáo cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc quyền 
quản lý của mình về việc cấp phát, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp. 

3.5. Trực tiếp tham gia sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp 
hoặc sản xuất, tiêu thụ phôi bằng, phôi chứng chỉ. 

4. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước đã cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ 
không hợp pháp nếu tự giác báo cáo cơ quan về hành vi vi phạm hoặc kịp thời có việc làm khắc phục được 
hậu quả thì có thể xem xét giảm nhẹ mức độ xử lý kỷ luật. 

Trường hợp cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhả nước không tự giác khai báo với cơ 
quan về hành vi vi phạm của cá nhân trong việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp mà 
cố tình che dấu hoặc tiếp tục có những hành vi vi phạm thì sẽ bị xem xét để xử lý kỹ luật ở mức độ nặng hơn. 


V. TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


1. Quá trình tiến hành xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi 
phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 97/1998/NĐ-CP ngày 17-11-1998 của Chinh phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức 
và Thông tư số 05/1999/TT-BTCCBCP ngày 27-3-1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 97/1998/NĐ-CP. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo tiến hành kiểm tra, thanh tra việc quản lý cấp phát, 
sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trong xét tuyển, thi tuyển, thi nâng ngạch và đảo tạo 
của cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước, kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm để 
xử lý kỷ luật. Đối tượng kiểm tra, thanh tra trước hết là: 

2.1. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước được giới thiệu để ứng cử, bầu cử hoặc 
bổ nhiệm, đề bạt các chức vụ trong tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Nhà nước, doanh 
nghiệp Nhà nước ở các cấp. : 

2.2. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước trong diện quy hoạch, đang học tập ở 
các trường, trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường chính trị, trường của đoàn thể, trường của cơ quan hành 
chính Nhà nước. 

2.3. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước tham gia xét tuyển, thi tuyển, thi nâng ngạch. 

2.4. Cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm quản lý, cấp phát văn 
bằng chứng chỉ. 

3. Để thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Thông tư này, các cơ quan cần thực hiện: 

3.1. Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo sơ kết về việc tổ chức triển khai 
kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp 
phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-12-2002. 

3.2. Đối với khối Đảng, đoàn thể báo cáo gửi về Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 
để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

5, Các cơ quan có thẩm quyển quản lý cán bộ, công chức trong doanh nghiệp Nhà nước vả các 
phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm phổ biến rộng rãi Thông tư này cho cán bộ công chức, cán bộ 
trong doanh nghiệp Nhà nước biết để thực hiện. 

6. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ 
để nghiên cứu giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN 
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ 


Đổ Quang Trung 
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THÔNG TƯ SỐ 12/2005/TT-BLBTBXH NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2005 


GUA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/200/NĐ-P 
ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính 
về hành vi vi phạm pháp luật lao động 


Thí hành Điều 37, Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định 
xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 
2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vị vi phạm pháp luật lao động (sau đây gọi tắt là 
“Nghị định số 113/2004/NĐ-CP". 

2. Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính 

a. Cá nhân, tổ chức nước ngoài thuộc diện được hưởng quyền miễn trừ xử phạt hành chính theo quy 
định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ 
quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

b. Trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 
113/2004/NĐ-CP; 

c. Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ được chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự 
có thấm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hình sự. 

3. Người có thẩm quyền xử phạt khi xử lý các hành vị vi phạm pháp tuật lao động phải căn cứ các hành 
vi vi phạm hành chính về pháp luật lao động, hình thức và mức phạt cụ thể tại Nghị định số 113/2004/NĐ-CP 
để quyết định đúng mức phạt; đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân bị xử phạt thực hiện quyết định xử phạt 
đúng quy định. 


II. HÀNH VỊ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 


1. Vi phạm quy định về việc làm tại điểm d, Khoản 1; Khoản 2; điểm a, Khoản 3 Điều 8 của Nghị định 
số 113/2004/NĐ-CP được áp dụng đổi với. 

a. Vi phạm một trong những quy định về thủ tục tuyển lao động được quy định tại Nghị định số 
39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật lao động về việc làm và Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động 
- Thương binh vả Xã hội. 

b. Về mức trợ cấp mất việc làm đối với người lao động: người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm 
thấp hơn mức quy định tại Điều 17 của Bộ luật lao động: 

c. Việc lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 17 của Bộ luật 
lao động, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ, Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 
14/8/2003 và Thông tư số 07/2004/TT-BTC ngày 09/2/2004 của Bộ Tài chính. 
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2. Vi phạm quy định về học nghề tại khoản 1, 2 Điều 9 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP được áp 
dụng đối với: 

a. Vi phạm một trong những quy định về việc thành lập, đăng ký, hoạt động, chia tách, sáp nhập, đình 
chỉ hoạt động và giải thể cơ sở dạy nghề được quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 24 và 27 
của Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật lao động 
và Luật Giáo dục về dạy nghẻ; 

b. Thu học phí học nghề đối với người thuộc đối tượng không phải thu quy định tại các Điều 65, 66 của 
Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phú quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số 
Điều của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình tiệt sỹ, thương binh, bệnh binh, 
người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng; 

e. Thu học phí cao hơn khung quy định đối với học sinh học nghề được quy định tại điểm 2.1 Khoản 2, 
Điều 3 của Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng 
học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

3. Vi phạm quy định về hợp đồng lao động tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP 
được áp dụng trong trường hợp: 

Người lao động thực tế đã làm việc với thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên nhưng chưa được người sử 
dụng lao động giao kết hợp đồng tao động hoặc trong trường hợp người lao động đã hoàn thành liên tục hai 
hợp đồng tao đồng xác định thời hạn, sau đó lại tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao 
kết hợp đồng lao động hay có giao kết nhưng với thời hạn xác định cũng được coi là giao kết hợp đồng 
không đúng loại. 

4. Vị phạm quy định về bảo hiểm xã hội tại Điều 18 và Điều 21 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP 
được hướng dẫn như sau; 

a. Hành vi đóng bảo hiểm xã hội không đẩy đủ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy 
định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ 
(sau đây gọi tắt là Điều lệ Bảo hiểm xã hội) bao gồm: 

- Đóng không đúng mức quy định; 

~ Đóng không đủ thời gian theo quy định; 

b. Hành vi không đóng hoặc không trả tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động theo Điều lệ Bảo hiểm 
xã hội nói trên bao gồm: 

- Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội, 

- Người sử dụng lao động đã thu 5% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và không 
trích 15% so với tổng quỹ tiền lương của những người tham gìa bảo hiểm xã hội trong đơn vị để đóng cho cơ 
quan bảo hiểm xã hội, : 

- Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong đơn vị; 

- Không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội theo quy định vào lương cho người lao động không thuộc đối 
tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

c. Hành vi cấp giấy chứng nhận sai cho người lao động là việc xác nhận, lập danh sách không đúng 
thực tế để người lao động hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

d. Hành vi cố tình gây khó khăn hoặc cẩn trở việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao 
động bao gồm: 

- Chậm lập, hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tực giải quyết hoặc ra quyết định để người lao động hưởng 
chế độ bảo hiểm xã hội sau 30 ngày, kể từ ngày người lao động đã cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ; 
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- Trì hoãn trả tiền cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sau 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 
định chỉ trả của cơ quan, bảo hiểm xã hội (các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp); 

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội kéo dài thời gian xét duyệt hồ sơ giải quyết bảo hiểm xã hội cho người lao 
động quá 30 ngày kể từ ngày được cung cấp đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ. Hành vi đóng bảo hiểm xã hội chậm từ 30 ngày trở lên kể từ thời hạn phải đóng theo quy định tại 
Điều 37 của Điều lệ Bảo hiểm xã hội hoặc quá thời hạn Chính phủ cho phép. 

e. Hành vi không lập sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động bao gồm: 

- Người sử dụng lao động không lập hồ sơ, làm thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã 
hội cho người lao động sau 90 ngày kể từ khi người lao động vào làm việc và đang ký tham gia bảo hiểm xã 
hội tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; 

- Không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt vả người lao động 
rời khỏi đơn vị. 

g. Hành vi người lao động, gian lận, giả mạo hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm: 

- Kê khai không đúng sự thật hoặc chữa, tẩy xoá những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo 
hiểm xã hội trong hồ sơ, 

- Làm giả các văn bản của các cơ quan có thẩm quyền để đưa vào hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. 

h. Hành vị cấp giấy chứng nhận giám định hoặc xếp hạng thương tật sai của các cơ sở khám chữa 
bệnh, giám định sức khoẻ là việc chứng nhận hoặc xếp hạng thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp cho người tham gia bảo hiểm xã hội không đúng quy định của Bộ Y tế. 


III. THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 


Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật lao động phải thực hiện đúng thú tục xử 
phạt và thì hành quyết định xử phạt hành chính theo Điều 31 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP và thực hiện 
theo quy định sau đây: 

1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền xử phạt 
đang thi hành công vụ phải ra quyết định đỉnh chỉnh ngay vi phạm theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 
134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính năm 2002 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2003/NĐ-CP) và kịp thời lập biên bản vi 
phạm hành chính về pháp luật lao động. Biên bản vi phạm hành chính về pháp luật lao động theo Mẫu biên 
bản số 01 ban hành kèm theo Ngĩị định số 134/2003/NĐ-CP đính kèm Thông tư này. 

2. Trong trường hợp xử phạt theo thủ tục đơn giản quy định tại Điều 19 của Nghị định số 134/2003/NĐ- 
CP, người có thẩm quyền không lập biên bản mà thực hiện việc xử phạt tại chố, Quyết định xử phạt tại chỗ 
theo Mẫu số 05 áp dụng cho hình thức xử phạt cảnh cáo và mẫu Quyết định số 06 áp dụng cho hình thức 
phạt tiền ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP đính kèm Thông tư này. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm hành chính, đối với vụ vi phạm hành 
chính có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba mươi ngày. Người có thẩm quyền xử 
phạt ra quyết định xử phạt vi phạm theo mẫu Quyết định số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 
134/2003/NĐ-CP dính kèm Thông tư này. 

4. Trường hợp vị phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thi trong thời gian 5 ngày, 
người đó phải gửi biên bản cùng toàn bộ hồ sơ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt. Khi thực hiện xong 
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quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng bị xử phạt thì người ra quyết định xử phạt gửi 01 bản quyết 
định xử phạt cho người chuyển kiến nghị yêu cầu xử phạt biết. Trong trường hợp người có thẩm quyền xử phạt 
nhận được yêu cầu xử phạt hành chính mà không thực hiện thì phải thông báo bằng văn bản, trong đó nói rõ 
lý do cho người chuyển kiến nghị biết. 

5. Người có thấm quyền xử lý vi phạm hành chính quy định tại các Điều 26, 27, 28 của Nghị định số 
113/2004/NĐ-CP vắng mặt thì uÿ quyền cho cấp phó của mình. 

Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và do chính người uỷ quyền ký. Trong giấy uỷ quyền phải nêu rõ 
phạm vị, thời hạn uỷ quyền. 

6. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử 
phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 66 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 
Quyết định cưỡng chế vi phạm theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP đính kèm 
Thông tư này. 

7. Trong trưởng hợp quá thởi hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của 
Nghị định số 113/2004/NĐ-CP, thì không bị xử phạt, nhưng người có thẩm quyền xử phạt có thể quyết định áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành 
chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xử phạt về vi phạm pháp luật lao động theo mẫu Quyết định số 
09 ban hành kèm theo Nghị định số 134/2003/NĐ-CP đính kèm Thông tư này. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì phản 


ánh về Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội, để trong phạm vì, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 
mình có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu biên bản số 01 


Tên cơ quan chủ quản ˆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan lập biên bản Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số...........BB-VPHC A', „ ngày.... tháng .... năm... 
BIÊN BẢN VI PHẠM HÃNH CHÍNH VỀ k 


Hôm nay, hồi.......... giờ......... ngảy......tháng.......nâm......lai............... 
Chúng tôi gồm * 
tì: 


g 

nghề nghiệp/chức vụ.........Địa chỉ thưởng trú (tạm trú):... „Giấy chứng mình nhản dân số...... ngày cấp...... nơi cấp..... 
. .aghể nghiệp/chức vụ.........Địa chỉ thưởng trú (tạm trú Giấy chứng minh nhân dân số...... ngày cấp...... nơi cấp... 
Tiến hảnh lập biên bản vi phạm hành chính về ° ` ... đối VỚI: 

Ông (bà) tổ chức ':. .... nghề nghiệp (lĩnh: vực hoạt độ g) 

Giấy chứng minh nhân dân sốjQuyết định thành lập hoặc ĐKKD. 

Đã có hành vi vị phạm hành chính như sau °:, 

Các hành ví trên đã vì phạm vào Điều... . Khoản... 

Người bị thiệt hạitổ chức bị thiệt hại '? 

Họ và tên: Địa chỉ...........chứng mình nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD........... Cấp ngày............ tại....... 

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chínhvđại diện tổ chức vị phạm hành chính: 

Ý kiến trình bảy của người lám chứng: 

Ý kiến trình bảy của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính đây ra (nếu có) 

Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu của Ông (bà) tổ chức đình chỉ ngay hành vi vì phạm. 

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gốm: 

Nướt tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính và giấy tở sau để chuyển về 
giải quyết, 


Tên lạng vật, phương tên, giây tờ bị lạm giữ Chủng bại, nhấn hiệu, xuất xứ, lnh trang 
BE Einsszn==nsnas.ằ.e.ensẽsnms..e= 


Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tói không tạm giữ thêm thứ gì khác. 

'Yêu cầu Ông (bà) đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại ”.......lúc..... giờ.... ngày... tháng....... năm........ để giải quyết vụ vi phạm. 

Biên bản được lập thành....... bản có nội dung và giá. tị nhự nhau, và được giao cho người v phạnVđại diện tổ chức vi phạm 
một bản và.............. 

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gi khác và cùng ký vào biên bản 
hoặc có ÿ kiến khác như sau: 

Ý kiến bổ sung khác (nếu cỏ) '°; 

Biên bản này gồm...... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vảo từng trang. 

Người vỉ phạm Người bị thiệt hại 


.„ Địa chỉ:.. 


Điểm của Nghị inh số... quy đị nhì về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Ê. 


! Nếu Biên bản do Chủ tịch Uỷ ban nhân đân các cấp lập thì cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương... huyện, thành phố thuộc fỉnh..... xã.... mà không cần ghi cơ quan chủ quản 

? Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

ở Ghi ĩĩnh vực quản lý Nhà nước 

* Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản 

* Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ 

® Ghi lĩnh vực quản lý Nhà nước như chú thích số 3. 

7 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

Ê Ghỉ cụ thể giờ, ngây, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi ví phạm. 
* Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước theo chú thích số 3 

'° Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại. 

'* Nếu là phương tiện ghi thêm số đăng ký, nếu là ngoại tệ thì ghi xê ri của từng tờ. 

'? Ghi rõ tang vật, phương tiện o6 được nièm phong không, nếu có niêm phong thi trên niêm phong phải có chữ ký 
của người vi phạm (hoặc đại diện của tổ chức vì phạm), có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại 
diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)...... 

'3 Ghỉ rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vì phạm phải có mặt. 

' Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản. 

'* Những người khác có ý kiến về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. 
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(hoặc đại diện tổ chức vi phạm) (hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hai} 


(Kỹ, ghi rõ họ tên} (Ký, ghí rõ họ tên) 
Người chứng kiến Đại diện chính quyền (nếu cỏ} 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghỉ rõ họ lén) 


Người lập biên bản 
(Ký, ghi rõ họ tên) 


Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vì phạm không ký biên bản 'Ê:............................. cu HH nh non n2 re 
Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản ”:......... vế 


Mẫu Quyết định số 05 
Tên cơ quan chủ quản 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
„.4QĐ-XPHC 5 Ä*®, ngày .... tháng .... năm... 
UYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT CẢNH CÁO VỀ ?9 
(Theo thủ tục đơn giản) 


Căn cứ pháp lệnh xứ lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002; 

Căn cứ Điều......... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ? 
Xét hành vị vi phạm hành chính do. thực hiện;- 
Tôi.... Gái” CHỨC VỤ:: 


„Đơn vị 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với: 

Ông (bả), tổ chức ?? 

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): 

Địa chỉ: 

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: 


Lý do: 

- Đã có hành vi vi phạm hành chính: “:, 

- Quy định tại điểm......... Khoản..... Điều...... của Nghị định số...... ngảy...... tháng....... năm...... quy định xử phạt ví phạm hành 
chính trong lĩnh vực Z. 

- Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm; 

Điều 2, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 


Quyết định này được gửi cho: 

3: Ống (bà) lổ ChỨC ”....cscusunisg4ang01d0. 1s Gastntefiseiseia để chấp hành; 
2. 

Quyết định này gồm......................... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. 


Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên nà đóng đấu) 


!. Người lập biên bản phải ghi lý do những người này từ chối không ký biên bản. 

'® Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Uÿ ban nhân dân các cấp thì cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương... huyện, thành phố thuộc tỉnh..... xã.... mà không cần ghi cơ quan chủ quản 

' Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

? Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước. 

?! Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước. 

*# Họ tên người ra Quyết định xử phạt. 

? Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

?*Nếu có nhiều hành vi thị gh¡ cụ thể từng hành ví vi phạm. 

? Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước (theo chú thích số 52) mà cá nhân, tổ chức vi phạm. 

? Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 
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Mẫu Quyết định số 08 


Tên cơ quan chủ quản ?? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:.......... QB-XPHC A*, ngày .... tháng... năm 


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 


BẰNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN 
(Theo thủ tục đơn giản) 


Căn cử pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 

Căn cứ Điều............ Nghị định quy định xử BH vi phạm hành chính trong tính vực Z 
Xét hành ví ví pham hành chính do thực hiện 
Tôi................. `; Chức VỤ: 


QUYẾT ĐỊNH 


Điểu 1, Xử phạt vi phạm hảnh chính theo thủ tục đơn giản đối với: 
Ông (bà), tổ chức '”........ ..Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động) 
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành by hoặc ĐKKD. 
Bằng hình thức phạt tiến với mức phạt là... Bi 
Lý dø: 
- Đã có hành vì vi phạm hành chính *3: 
Hành vị của Ông (bà) tổ chức..... đã vi phạm quy định tại điểm 
ngày....... tháng...... năm....... quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực. 
Những tình tiết lên, quan đến việc giải quyết vụ vi phạm................ 
Điều 2. Ông (bà) tổ chức........ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn mười | ngày, “kế từ ngày ' được 
giao quyết định xử phạt là ngày.... tháng...... nãm....... trừ trường hợp............ ®%, Quá thời hạn này, nếu Ông (bà) tổ chức.... 
cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thi bị cưỡng chế thì hành. 
Số tiến ¡ phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại 
điểm thu phạt số......... của Kho bạc Nhà nước........... * trong vỏng mười ngày kế từ ngày được giao Quyết định xử phạt. 
Ông (bà), tổ chức... .. sở quyến khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vì phạm hành chính này theo quy định của 
pháp luật. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Quyết định này được giao cho: 
1. Ông (bà) tổ chức 
2. Kho bạc.. 


để thu tiền phạt, 


5 tng Xà Đi t nu úy hò ta td ki 0g 


Người ra quyết định 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng đấu) 


? Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thì cẩn ghí Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương... huyện, thành phố thuộc tỉnh..... xã.... mà không cần ghi cỡ quan chủ quản 

?# Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

?* Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước. 

® Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm. 

#! Họ tên người ra Quyết định xử phạt. 

% Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

*3 Nếu có nhiều hành vi thi ghi cụ thể từng hành vi vị phạm 

3* Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước (theo chú thích số 61) mà cá nhân, tổ chức vì phạm. 

* Ghi rõ lý do. 

*® Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước 
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Mẫu Quyết định số 07 


Tên cơ quan chủ quản" CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số............ QĐ-XPHC A*®, ngày .... tháng .... năm... 


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; 
Căn cứ Điều.... - Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nh vực"? 
Căn cứ Biên bản vi In hành chính do *'....... lập hồi. 
Tôi......... “2; Chức vụ:... sư 


QUYẾT ĐỊNH. 


Điều 1: Xử phạt hành chính đối với: 

Ông (bà) tổ chức #9....................... Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động) 

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định \hành lập hoặc ĐKKD 

Với các hình thức sau: 

1. Hình thức xử phạt hành chính: 

Cảnh cáo/ phạt tiền với mức phạt là.........................-2:-sc 55:2 đồng (viết bằng chữ): 


2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có} 

+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghễ.... 

+ Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vị phạm hành chính dồi 

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả: 

Lý do: 

Đã có hành vi vi phạm hành chính:'*,...... 

Quy định tại điểm. ả Điều. 
hành chính trong lĩnh vực “.......... 

Những tình tiết liên ‹ quan đến giải quyết) vụ vỉ phạm. 

Điều 2: Ông (bà) tổ chức....... nhải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được 
giao Quyết định xử phạt là ngày.... tháng.... năm. .. trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc........ „ 

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà) tổ chức cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thi bị cưỡng chế thi hành. 

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số......... của Kho bạc Nhà nước........... * trong vòng mười ngày, kể từ 
ngày được giao Quyết định xử phạt. 

Ông (bà)tổ chức...... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với h2? -dU nh xử 8h vì phạm hành chính nảy theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày....... tháng...... nấm... 

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho: 

1. Ông (bà) tổ chức. 

2. Kho bạc. 


quy định xử phạt vi phạm 


.. để chấp hành; 
, để thu tiền; 
.ÁF 


Quyết định này gồm.. trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang. 
Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đông dấu) 


* Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thị cản ghi Uỷ ban nhận dận tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương... huyện, thành phố thuộc tỉnh..... xã.... mà không cần ghi cơ quan chủ quản 

*® Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

*® Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước. 

* Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
(theo chú thích số 20). 

*1 Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản. 

*# Họ tên người ra Quyết định xử phạt. 

® Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

*“ Nếu có nhiều hành vị thỉ ghi cụ thể từng hành vi vi phạm. 

* Ghi cụ thể từng Điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định về xử phạt ví phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước (theo chú thích số 20) mà cá nhân, tổ chức vi phạm. 

*® Ghi rõ lý do. 

* Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc. 

*# Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thấm quyền xử phạt quyết định. 
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Mẫu Quyết định số 08 


Tên cơ quan chủ quản"? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
Số số /QĐ-CC Á*, ngày .... tháng .... năm 


QUYẾT ĐỊNH CƯÕNG CHẾ THỊ HÀNH QUYẾT ĐỊNH 
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 5! 


Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 thắng 07 năm 2002. 
Để đảm bảo thi hành b8 định xỮ PÉng vi phạm hành chính về...... số....ngày.... tháng....năm.... của 
Tôi.... Tử 0H Lô QIẾC ˆ, Chức vụ... độ i60 8909 02212140000/5004001a0 0/81 


QUYẾT ĐỊNH 


Địa chỉ........... Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD... 

* Biện pháp cưỡng chế: ** 

Điểu 2. Ông (bà) tổ chức........... phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chí phí về việc tổ chức thực 
hiện các biện pháp cưỡng chế. 

Điều 3. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngày... tung go clal Ông 1 sài cta dan 846344415 -dãxE0i2txà buệt 

Quyết định có.......... trang, được đóng dấu giáp lại giữa 'các trang. 

Quyết định này được giao cho Ông SA tổ chức, để thực hiện. 

Quyết định này được gửi cho: 1... _ 


Cấp ngả 


gười ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng đấu) 


* Nếu Quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp thì cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương... huyện, thành phố thuộc tỉnh..... xã.... mà không cần ghi cơ quan chủ quản 

®° Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

Š* Ghi tĩnh vực quản lý nhà nước. 

*? Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định cưỡng chế. 

® Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vị phạm. 

5% Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế, hoặc các biện pháp khắc phục phải thực hiện. 

*° Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khẩu trừ tiền từ tài khoắn tại ngân hàng thì 
Quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhận làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện. 

® Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tải sản hoặc có biện pháp cưỡng chế khác để thực hiện tịch thu tang vật, 
phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành 
chính gây ra hoặc buộc tháo gỡ công trình xây dựng trái phép, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô 
nhiễm môi trường, lây. lan dịch bệnh, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện, 
buộc tiêu huỷ vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm độc hại thì Quyết định 
được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện. 
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Mẫu Quyết định số 09 


Tên cơ quan chủ quản” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên cơ quan ra quyết định Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ố.......... QĐ-KPHQ A®%, ngày .... tháng .... năm .... 


QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH GÂY RA 


TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG XỬ PHẠT VỀ *° 
Căn cứ Điều...... .° Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; 
Căn cử Điều. Nghị định quy định xử phạt ví phạm hành chỉnh trong lĩnh vực ?Ÿ..........................-:-: 22222: x:set221E211x ri 
Vì. ¬..- không á áp dụng xử phạt ví phạm vì phạm hành chính; 
Để khắc c phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chỉnh gây ra. 
Tôi... . eiassasaS: CHỨC VỤ, Save BH VỀ, ueeseclabseldilsrobRGboiesaolubicSLcsselaStubisedaeedi 


QUYẾT ĐỊNH 


Điểu 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với Ông ø) tổ chức % 


Nghề nghiệp (fĩnh vực hoạt động):.... „Địa chỉ... 
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD. 
Lý do: 


~ Đã có hành vi vi phạm hành chính: ® 
Quy định tại điểm, 
Lý do không xử phạt vi phạm hành chính 
Hậu quả cẩn khắc phục là.............. 
Biện pháp để khắc - phục hậu quả Ì 
Điều 2. Ông (bà) tổ chức.. Hung pm chỉnh nh hành Quyết định nảy trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao 
Quyết định là ngày........ tháng ... trừ trường hợp...........”. Quả thời hạn này, nếu Ông (bà) tổ chức........ cố tình không 
chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành. 
Ông (bà) tổ chức... .. cở quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định nêy theo quy định của pháp luật. 
Điều 3. Quyết định này Gó| hiệu lực từ ngảy.... „ tháng... .. nãm... 
Quyết định này gồm......trang, được đông dấu. giáp lại giữa các tang, 
Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho: 
1. Ông (bà) tổ chức: 


để chấp hành; 


Người ra quyết định 
(Ký, ghí rõ họ lên và đóng dẫu) 


5 Nếu Quyết định khắc phục của Chủ tich Uỷ ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương... huyện, thành phố thuộc tỉnh..... xã.... mà không cần ghi cơ quan chủ quản 

5% Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh 

* Ghi lĩnh vực quản lý nhà nước. 

® Nếu Quyết định khắc phục hậu quả trong trường hợp hết thời hiệu thì ghi căn cứ vào Điều 10, nếu trong trường hợp 
hết thời hạn ra Quyết định xử phạt thì ghi căn cử vào Điều 56 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. 

°' Ghi cụ thể Điều, khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
(theo chú thích số 40). 

°* Ghi rõ lý do không xử phạt. 

® Họ tên người ra Quyết định xử phạt. 

®% Nếu là tổ chức ghí họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm. 

®° Nếu có nhiều hành vi thỉ ghi cụ thể từng hành vi vi phạm. 

° Ghi cụ thể từng Điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước (theo chú thích số 40) mà cá nhân, tổ chức vi phạm. 

£ Ghi rõ lý do. 

® Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết định. 
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THÔNG TƯ SỐ 03/2008/TT-BNV 


NGÀY I8 THÁNG 2 NĂM 2006 DỦA BỘ NỘI VỤ 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị ịnh số 35/2005/NĐ-bP 
này 17 tháng 3 năm 2005 của Chính nhủ về việc xứ lý kỷ luật cán bộ, công chức 


Thi hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỹ luật 
cán bộ, công chức (sau đây gọi chung là Nghị định số 35/2005/NĐ-CP), Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau: 


I. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh thực hiện như quy định tại Điều ! của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. 
Gán bộ, công chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức kinh tế nói tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 
35/2005/NĐ-CP là cán bộ, công chức được điều động để giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Uÿ viên 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, người đại 
diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần. 

2. Trường hợp không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP là những người làm 
việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội. Các trường hợp này khi vi phạm kỹ luật thì xử lý theo quy định 
của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

3. Các trưởng hợp bị xử lý kỷ luật: 

3.1. Cán bệ, công chức vi phạm pháp luật quy định tại Điều 2 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. 

3.2. Cán bộ, công chức mắc các sai phạm sau đây cũng thuộc nội dung vi phạm pháp luật quy định tại 
Điều 2 của Nghị định số 35/2005/NĐ-GP: 

3.2.1. Cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; 

3.2.2. Trong thời gian được cử đi học tập, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ vi phạm quy chế 
đào tạo hoặc tự ý bỏ học mà chưa được cơ quan có thấm quyền quản lý cán bộ, công chức cho phép; 

3.2.3. Vi phạm các quy định của Nhà nước về phỏng, chống tệ nạn mại dâm, ma tuý... 

4. Văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp bao gồm các loại sau: 

4.1. Văn bằng, chứng chỉ do làm giả; 

4.2. Văn bằng, chứng chỉ đã bị sửa đổi nội dung mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 

4.3. Văn bằng, chứng chỉ cấp phát, sửa đổi cho những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 
định của pháp luật hoặc cấp phát, sửa đổi không đúng quy định vẻ thủ tục hoặc thẩm quyền. 

5, Cán bộ, công chức làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp nhưng 
chưa gây hậu quả nói tại Điều 21 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP được hiếu là cán bộ, công chức có hành vi 
làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để đủ điều kiện và tiêu chuẩn được 
nâng bậc lương, chuyển ngạch, nâng ngạch (qua thì hoặc xét); để được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc để xem 
xét bổ nhiệm nhưng đã bị phát hiện trước khi cấp có thẩm quyền ra quyết định. 

6. Cán bộ, công chức sau khi được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về việc sử dụng, 
cấp phát văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thi tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xứ lý theo quy định 
của Luật Giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời bị cấp có thẩm quyền xem xét xử 
lý kỹ luật theo Nghị định số 35/2005/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này, 


346 


T. Cơ quan y tế có thẩm quyền bao gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp huyện trở lên. 

8. Cán bộ, công chức tự ý bỏ việc được hiểu là cán bộ, công chức nghỉ việc mà không xin phép cơ 
quan, tố chức, đơn vị từ 1 ngày làm việc trở lên hoặc đã làm đơn xin phép nhưng chưa được cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đồng ý. 
sẽ phải nhận hình thức kỹ luật cao hơn một mức so với hành vi vi phạm có hình thức kỹ luật cao nhất. 

10. Nếu cán bộ, công chức vì phạm kỷ luật, Hội đồng kỷ luật đã xem xét và kiến nghị hình thức kỹ luật 
nhưng cấp có thầm quyền chưa ra Quyết định kỷ luật mà cơ quan, tổ chức, đơn vị lại phát hiện thêm các tình 
liết khác liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện cô hành vi vi phạm kỷ luật khác thì cơ quan có thẩm 
quyền trả hồ sơ để Hội đồng kỷ luật xem xét kiến nghị lại hình thức kỷ luật. Trong trưởng hợp này, thời hiệu 
xem xét xử lý kỷ luật được tính từ khi phát hiện thêm các tình tiết liên quan đến vi phạm kỷ luật hoặc phát hiện 
có hành ví vi phạm kỷ luật khác. 


II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỦ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 


1. Về thực hiện trách nhiệm xử lý kỷ luật: Người được giao thẩm quyền xử lý kỹ luật đối với cán bộ, 
công chức nếu vi phạm khoản 7 Điều 9 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách cho 
đến cách chức. 

2. Về việc tạm giam và định chỉ công tác: 

2.1. Cán bộ, công chức bị tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo 
quy định của pháp luật mà chưa có kết luận đầy đủ về vi phạm thì chưa tiến hành xem xét xử lý kỹ luật. 

2.2. Việc tạm đình chỉ công tác của cán bộ, công chức chỉ thực hiện trong thời hiệu xử lý kỹ luật. 

3. Về Hội đồng kỷ luật: 

3.1. Thành phần Hội đồng kỷ luật thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 của Nghị định 
số 35/2005/NĐ-CP. 

3.2. Người có quan hệ gia đình với cán bộ, công chức ví phạm kỷ luật nói tại khoản 4 Điều 11 của Nghị 
định số 35/2005/NĐ-CP không được tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật bao gồm: 

3.2.1. Cha, mẹ đẻ; 

3.2.2. Cha, mẹ vợ (hoặc chồng); 

3.2.3. Cha, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng được pháp luật thừa nhận; 

3.2.4. Vợ hoặc chồng của người vi phạm; 

3.2.5. Anh, chị, em ruột; anh, chị, em dâu (rể) được pháp luật thừa nhận; 

3.2.6. Con đề, con dâu, con rể, con nuôi được pháp luật thừa nhận. 

3.3. Đại diện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị 
định số 35/2005/NĐ-CP được mời tham gia họp xét kỷ luật cán bộ, công chức là đại diện của các tổ chức 
này ở cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức vi phạm ký luật, bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hỏ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam hoặc đại diện nữ công, Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam. 

4, Về quy trình xem xét xử lý kỷ luật: 

4.1. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật được Hội đồng kỷ luật gửi giấy báo triệu tập trước khi Hội đồng 
kỷ luật họp 7 ngày làm việc. 

4.2. Trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật không chỉu làm bản kiểm điểm và tự nhận hình 
thức kỷ luật hoặc không đến dự kiểm điểm theo giấy triệu tập của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người đứng đầu 
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cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn tổ chức cuộc họp để tiến hành kiểm điểm người vi phạm kỷ luật trước tập thể cơ 
quan, tổ chức đơn vị. 

4.3. Đối với cán bộ, công chức tự ý bỏ việc đã được cơ quan gửi giấy gọi 3 lần mà không có mặt, Hội 
đồng kỷ luật vẫn họp xem xét kiến nghị hình thức kỹ luật theo quy định. 

4.4. Trường hợp có nhiều cán bộ, công chức trong cùng một đơn vị vi phạm ký luật, nếu đơn vị đó đã cử 
đại diện cán bộ, công chức tham gia Hội đồng kỷ tuật thi Hội đồng kỷ luật có thể xem xét xử lý trong cùng một 
phiên họp. Biên bản cuộc họp được lập theo trình tự xem xét kỷ luật đối với từng cán bộ, công chức vi phạm. 

4,5, Khi cơ quan, tổ chức, đơn vị họp kiểm điểm cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, phải phân tích, chỉ 
rõ vi phạm nhằm giáo dục, giúp đỡ người vi phạm nhận rõ khuyết điểm của mình để khắc phục sửa chữa. 

5. Về việc xem xét áp dụng hình thức kỷ luật. 

Việc xem xét áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức vì phạm thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng hình thức kỹ luật như sau: 

5.1. Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng trong các trường hợp sau: Cán bộ, công chức có thái độ 
hách dịch, phiền hà, cửa quyền trong quá trinh thực thì nhiệm vụ, công vụ đã được nhắc nhở, phê bình nhưng 
không sửa chữa; cán bộ, công chức chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm 
vụ, công vụ đã được nhắc nhở, phê bình nhưng không sửa chữa; cán bộ, công chức gây bè phái, mất đoàn 
kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức tự ý bỏ việc lần đầu nhưng chưa quá 3 ngày làm việc; 
cán bộ, công chức lần đầu mắc khuyết điểm do thiếu trách nhiệm trong việc xác nhận hổ sơ và văn bằng, 
chứng chỉ không hợp pháp; cán bộ, công chức được giao quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đá cố ý 
gây trở ngại cho quá trình thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

5.2. Hinh thức kỹ luật cảnh cáo áp dụng trong các trường hợp: 

9.2.1. Cần bộ, công chức có các vi phạm nói tại Điều 21 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP, bao gồm 
cả trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có thẩm quyền; cán bộ, công chức gây bè phái, làm mất đoàn kết gây ảnh hưởng đến việc hoàn thành 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức vỉ phạm kỷ luật, tự ý bỏ việc 2 lần (tổng số 2 lần 
không quá 6 ngày); vì phạm phẩm chất đạo đức trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; vi phạm lần đầu quy 
định những việc cán bộ, công chức không được làm của Pháp lệnh cán bộ, công chức nhưng đã nhận thấy 
được khuyết điểm, không gây hậu quả nghiêm trọng và có phương hướng khắc phục; 

5.2.2. Cán bộ, công, chức vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để lập 
hồ sơ dự thi tuyển, xét tuyển, học tập nâng cao trình độ văn hoá, lý luận, nghiệp vụ hoặc thí nâng ngạch; để 
hoàn thiện tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo; 

5.2.3. Cán bộ, công chức được giao quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng, chứng chỉ do thiếu tính thần trách 
nhiệm, làm sai lệch hồ sơ để cấp văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, hoặc được giao thẩm 
quyền xác nhận hồ sơ nhưng đã xác nhận không đúng với văn bản gốc của hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ, 

5.2.4. Cán bộ, công chức đã bị ký luật khiển trách do cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp nhưng nay tái phạm; 

5.2.5. Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để đủ điều kiện đi đào tạo 
(trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) ở các cơ sở giáo dục đào tạo. 

9.3. Hinh thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng trong các trường hợp cán bộ, công chức vỉ phạm nói tại 
Điều 22 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP, Trong đó một số trưởng hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật liên 
quan đến hình thức này thực hiện như sau: 

5.3.1. Cán bộ, công chức làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dựng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để 
được nâng bậc lương hoặc nâng ngạch, nếu cấp có thẩm quyền đã ban hành Quyết định nâng bậc lương 
hoặc Quyết định bổ nhiệm ngạch sau đó mới phát hiện sai phạm thì cấp có thẩm quyền phải ra Quyết định 


348 


huỷ bỏ Quyết định nâng bậc lương hoặc bổ nhiệm ngạch đã ban hánh và xếp trở lại ngạch, bậc lương cũ, 
đồng thời truy thu phần chênh lệch tiền lương đã nhận không hợp pháp theo quy định. Sau đó mới xem xét áp 
dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; 

5.3.2. Cán bộ, công chức làm giả hồ sơ, lý lịch hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để 
được dự thi nâng ngạch, nếu đạt kết quả kỳ thi nhưng chưa bổ nhiệm vào ngạch dự thi mà phát hiện sai phạm 
thì cấp có thấm quyền ra Quyết định huỷ bỏ kết quả kỳ thi, thu hồi chứng. chỉ ngạch (nếu. đã cấp). Trường hợp 
đã ra Quyết định bổ nhiệm vào ngạch thì sau khi huỷ bỏ kết quả kỹ thi, cấp có thấm quyền bổ nhiệm ngạch ra 
Quyết định huỷ bỏ Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp trở lại ngạch, bậc lương cũ, đồng thời truy thu phần 
chênh lệch tiền lương đã nhận không hợp pháp theo quy định. Sau đó mới tiến hành xem xét áp dụng hình 
thức kỷ luật hạ bậc lương; 

9.4. Hình thức kỹ luật hạ ngạch áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức vị phạm quy định nói tại 
Điều 23 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. Ngoài ra cán bộ, công chức nếu lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được 
giao để cấp phát văn bằng, chứng chỉ trái với quy định của pháp luật thi cũng bị kỷ luật ở hình thức hạ ngạch. 

5.5. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với trường hợp cán bộ, công chức giữ chức vụ vi phạm 
quy định nói tại Điều 24 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. Trong đó, các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm 
trọng thể hiện ở các vi phạm sau: 

5.5.1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để vi phạm những điều cán bộ, công chức không được 
làm quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức; 

5.5.2. Lợi dụng chức vụ, quyển hạn để ban hành các quyết định gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích của 
nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

5.5.3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc nhằm vụ lợi; 

5.5.4. Sử dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị đến mức nghiêm trọng; 

5.5.5. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp đưa vào hồ sơ cá nhân để được bổ nhiệm vào 
chức vụ lãnh đạo; 

5.5.6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của minh để tạo ra các văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc 
ra quyết định cấp phát văn bằng, chứng chỉ trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. 

5.8. Hình thức ký luật buộc thôi việc áp dụng đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nói tại 
Điều 25 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP. Ngoài ra các vi phạm dưới đây cũng thuộc quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP: 

5,6.1. Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng không hợp pháp để được tuyển dụng làm cán bộ, công 
chức từ sau khi Pháp lệnh cán bộ, công chức có hiệu lực (sau ngày 01 tháng 5 năm 1998); 

5.6.2. Cán bộ, công chức tổ chức hoặc tham gia tổ chức in ấn, lưu hành văn bằng, chứng chỉ không 
hợp pháp. 

5.7. Đối với trường hợp cán bộ, công chức bị tuyên án ¡ phạt tù giam, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị ra quyết định hoặc làm văn bản báo cáo lên cấp có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc mà 
không phải thành lập Hội đồng kỷ luật. Thời điểm buộc thôi việc tính từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực 
pháp luật. 

5.8. Đối với cán bộ, công chức bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ, quản chế, 
cảnh cáo thì Hội đồng kỹ luật căn cứ vào mức độ, tính chất vi phạm và kết luận của Toà án để kiến nghị áp 
dụng một trong các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc. 

5.9. Cán bộ, công chức sử dụng ma tuý bị cơ quan công an hoặc cơ quan phòng chống tệ nạn xã hội 
thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác thỉ phải xem xét xử lý kỹ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi 
việc. Cán bộ, công chức bị cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận bằng văn bản là nghiện ma tuý thì bị xử lý kỷ 
luật ở hình thức buộc thôi việc. 
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5.10. Cán bộ, công chức vi phạm quy định về phòng, chống mại dâm như tổ chức mua bán dâm, mại 
dâm, mua dâm hoặc có hành vi bao che, dung túng, bảo kê cho các hoạt động mại dâm; tham gia hoặc trực 
tiếp tổ chức, tham gia đánh bạc bị thông báo bằng văn bản về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang làm việc thi bị xử 
lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc. 

5,11. Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, ngoài việc bị 
xử lý theo quy định của pháp luật còn bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc. 

5.12. Một số trưởng hợp khác: 

5.12.1. Cán bộ, công chức đang hưởng hệ số lương ở bậc 1 của ngạch công chức, viên chức nếu ví 
phạm kỷ luật thì áp dụng mội trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch, cách chức, buộc 
thôi việc. 

5.12.2. Cán bộ, công chức đang ở ngạch thấp nhất trong cùng một loại công chức, viên chức (loại A, 
B, €) nếu vi phạm kỷ luật thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lượng, 
cách chức, buộc thôi việc. Ngạch thấp nhất là các ngạch: chuyên viên hoặc tương đương, cán sự hoặc tương 
đương; nhân viên hoặc tương đương. 

5.12.3. Cán bộ, công chức đang ở bậc lương cuối cùng của ngạch cộng thâm niên vượt khung nếu vi 
phạm kỷ luật thì áp dụng một trong các hình thức kỷ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc. 

6. Về thực hiện các quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật: 

Khi xử lý kỷ luật cán bộ, cöng chức theo các quy định tại Điều 19, Điều 27, Điều 28, Điều 29 của Nghí 
định số 35/2005/NĐ-CP thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức 
thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây: 

6.1. Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị phạt tù cho hưởng án treo, sau khi bị xử lý kỷ luật (trừ 
trường hợp kỹ luật buộc thỏi việc) được bố trí công việc phù hợp với yêu cầu giám sát, giáo dục và được 
hưởng chế độ, chính sách theo công việc được giao. Trong trường hợp này, cơ quan, tổ chức, đơn vị không 
bắt buộc cán bộ, công chức đó phải tự liên hệ chuyển công tác và không giải quyết cho thôi việc nếu người đó 
không có đơn xin thôi việc. 

6.1.1. Trường hợp cán bộ, công chức đang trong thời gian thi hanh hình phạt tù cho hưởng án treo, nếu 
chuyển đi nơi khác thì cơ ' quan, tổ chức, đơn vị được giao giám sát, giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay 
cho Toà án làm thủ tục cần thiết giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người được hưởng án treo chuyển đến 
để tiếp tục giám sát, giáo dục. 

6.1.2. Cán bộ, công chức trong thời gian thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo (kể cả thời gian thử 
thách) thì không thực hiện xem xét nâng ngạch, nâng bậc lương hoặc bổ nhiệm. 

6.1.3. Cán bộ, công chức bị Toà án phạt tù cho hưởng án treo thi thời gian thử thách được tính vào 
thời gian công tác nhưng không được tính vào thời gian xét nâng lương. 

6.2. Cán bộ, công chức đang nghỉ chế độ chờ làm thủ tục hưu trí mà bị phát hiện có vi phạm pháp luật 
trong thời gian thi hành nhiệm vụ, công vụ trước khi nghỉ công tác thi cơ quan, tổ chức, đơn vị tạm thời dừng 
việc giải quyết thủ tục hưu trí cho đến khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đã kết thúc việc xem xét xử 
lý kỷ luật. 

6.3. Cán bộ, công chức bị kỷ tuật ở hình thức buộc thôi việc được cơ quan, tổ chức đơn vị làm văn bản 
đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội. 

6.4. Cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch, đạt yêu cầu trong kỳ thi nâng ngạch mà bị thi hành kỹ 
luật từ khiển trách đến cách chức thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo về cơ quan có thẩm 
quyền quần lý cán bộ, công chức để tạm dừng việc ra Quyết định bổ nhiệm vào ngạch dự thi. Sau khi chấm 
dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật, nếu cán bộ, công chức có tiến bộ, không vi phạm khuyết điểm khác thì 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị lên cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức ra 
Quyết định bổ nhiệm vào ngạch dự thi. Nếu trong thời gian thí hành kỷ luật mà tiếp tục vi phạm kỷ luật thì 
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cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức làm văn bản đẻ nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ 
thi huỷ bỏ kết quả dự thi nâng ngạch. 

7. Hướng dẫn thực hiện xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức bị ký luật hạ bậc lương, 
hạ ngạch: 

7.1. Đối với cán bộ, công chức bị ký luật hạ bậc lương thì thực hiện như sau: Cán bộ, công chức đang 
hưởng bậc lương ở ngạch công chức (hoặc viên chức) nào thì hạ xuống bậc thấp hơn liền kề trong ngạch đó. 
Thời gian xét nâng lương lần sau tính từ thời điểm giữ mức lương hưởng trước khi vi phạm ký luật. 

7.2. Đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật hạ ngạch thì thực hiện như sau: Cán bộ, công chức đang ở 
ngạch công chức (hoặc viên chức) của ngành nào thì hạ xuống ngạch thấp hơn liền kề của ngảnh đó và xếp 
vào hệ số lương thấp hơn gần nhất so với hệ số lương của ngạch đang giữ trước khi bị xử lý kỹ luật. Thời gian 
Xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày giữ mức lương hưởng trước khi vi phạm kỷ luật. 

7.3. Giải quyết nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức bị kỷ luật hạ bậc lương hoặc hạ ngạch: 

7.3.1. Cán bộ, công chức kỷ luật hạ bậc lương hoặc hạ ngạch không bị kéo dài thởi hạn nâng bậc 
lương thêm 1 năm {12 tháng) nhưng trong thời gian chưa chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỹ luật thì chưa 
giải quyết nâng bậc lương theo thâm niên. Sau khi chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật mới xem xét 
nâng bậc lương theo thâm niên. 

7.3.2. Cán bộ, công chức bị ký luật hạ bậc lương hoặc hạ ngạch thì thời gian xét nâng bậc lương lần 
sau fính từ khi giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật. 

8. Về chấm dứt hiệu lực của Quyết định ký luật: 

Sau 12 tháng kể từ ngày có Quyết định ký luật, nếu cán bộ, công chức không tái phạm hoặc không 
có những vị phạm đến mức phải xử lý ký luật thi đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ 
luật, Cấp có thẩm quyền ban hành quyết định kỷ luật không phải ra Quyết định chấm dứt hiệu lực của 
Quyết định kỷ luật. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uý ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức quy định tại Nghị 
định số 35/2005/NĐ-CP để triển khai thực hiện và kiểm tra việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. 

2. Thông tư này thay thế phần hướng dẫn về kỷ luật của Thông tư số 05/1999/TT-TCCP ngày 
27/3/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 
97/1998/NĐ-CP về xử lý kỹ luật và trách nhiệm vật chất do cán bộ, công chức gây ra và các hướng dẫn trái 
với Thông tư này. 

3. Thông tư này thay thế phần hướng dẫn về xử lý cán bộ, công chức vi phạm việc cấp phát sử dụng 
văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại Thông tư số 22/2002/TT-BTCCBCP ngày 23 tháng 4 năm 2002 của 
Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn việc xử lý ký luật, cán bộ, công chức và cán 
bộ doanh nghiệp nhả nước vì phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp. 

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

5. Trong quá trình thực hiện, có gi vướng mắc để nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ảnh về Bộ Nội vụ để nghiên 
cứu, giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 


Đố Quang Trung 


3õð1 


NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2006/NĐ-CP 


NBÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2006 bỦA CHÍNH PHỦ 
Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 


Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, 


Chương Ì 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức có hành vi vi phạm 
các quy định của pháp luật, làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. 

2. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Cán bộ, công chức quy định tại khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã được sửa đổi, 
bổ sung theo quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Gán bộ, công chức ngày 29 
tháng 4 năm 2003; 

b) Công chức dự bị quy định tại Điều 2 Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phủ về chế độ công chức dự bị. : 

Các đối tượng nêu tại khoản này sau đây gọi chung là cán bộ, công chức. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Trách nhiệm vật chất đối với cân bộ, công chức": là trách nhiệm bồi thường bằng tiền của cán bộ, 
công chức cho cơ quan, tổ chức, đơn vị bị thiệt hại về tải sản do cán bộ, công chức đó làm mất mát, hư hỏng 
hoặc gây ra. 

2. "Tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị": là trang bị, thiết bị, máy móc, phương tiện, vật tư, nhà xưởng, 
trụ sở làm việc, tiền, giấy tờ có giá hoặc các tài sản khác dưới dạng tiền tệ, tài chính, phần mềm, dữ liệu. 

3. "Mức bồi thưởng thiệt hại về tài sản": là giá trị tính bằng tiền một phần thiệt hại hoặc toàn bộ thiệt hại 
do cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định buộc cán bộ, công chức phải bồi thường. 
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Điều 3. Nguyên tắc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức 

1. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức làm mất mát, hư hỏng hoặc gây 
ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức gây ra thiệt hại) phải 
căn cử vào lỗi, tính chất của hành vi gây thiệt hại, mức độ thiệt hại tài sản thực tế gáy ra để quyết định mức và 
phương thức bồi thường thiệt hại, bảo đảm khách quan, công bằng vả công khai. 

2. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật để xảy ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ngoài 
việc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật, còn phải bị xử lý trách nhiệm vật chất theo quy định tại Nghị 
định này. 

3. Cán bộ, công chức gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quyết định của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền. Nếu cán bộ, công chức không đủ khả năng bồi 
thường một lần thì sẽ bị trừ 20 % (hai mươi phần trảm) tiền lương hàng tháng cho đến khi bồi thường đủ theo 
quyết định của người có thấm quyền. 

Trường hợp cán bộ, công chức gây ra thiệt hại thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu hay thôi việc thì phải 
hoàn thành việc bồi thường trước khi thuyên chuyển, nghỉ hưu hay thôi việc; nếu không đủ khả năng bồi 
thường thì cơ quan quản lý cán bộ, công chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan mới hoặc chính quyền địa 
phương nơi cán bộ, công chức cư trú tiếp tục thu tiền bồi thường cho đến khi thu đỏ theo quyết định của người 
có thẩm quyền. 

Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại bị giải thể, sáp nhập thì 
cơ quan, tổ chức, đơn vị kế thừa cơ quan, tổ chức, đơn vị bị giải thể, sáp nhập có trách nhiệm tiếp tục thu tiền 
bồi thường cho đến khi thu đủ theo quyết định của người có thẩm quyền. 

4. Trường hợp có nhiều cán bộ, công chức cùng làm mất mát, hư hỏng hoặc gây thiệt hại đến tải sản 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì họ đều phải liên đới chịu trách nhiệm vật chất trên cơ sở mức độ thiệt hại tải 
sản thực tế và mức độ lỗi của mỗi người. 

5. Tài sản bị mất mát, hư hỏng, thiệt hại do lỗi cố ý của cán bộ, công chức thì cán bộ, công chức gây 
mất mát, hư hỏng, thiệt hại tài sản phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại gây ra. Nếu tài sản bị mất mát, hư 
hỏng, thiệt hại do lỗi vô ý của cán bộ, công chức thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể cơ quan, người có 
thẩm quyền quyết định mức và phương thức bồi thường. 

6. Trường hợp cán bộ, công chức ngay sau khi gây ra thiệt hại có đơn xìn tự nguyện bồi thường thiệt 
hại và được cơ quan, người có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản về mức, phương thức và thời hạn bồi.thường 
thì không phải thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức (sau đây gọi tắt là Hội 
đồng) theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

7. Trường hợp thiệt hại vật chất xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng thì cán bộ, công chức liên quan 
không phải chịu trách nhiệm bồi thường. 

Điều 4. Khiếu nại 

Cán bộ, công chức bị xử lý trách nhiệm vật chất có quyền khiếu nại về quyết định bồi thường thiệt hại 
của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 5. Các trường hợp khác 

Cán bộ, công chức có hành ví vì phạm pháp luật trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho người 
khác quy định tại khoản 5 Điều 39 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì phải hoàn trả cho cơ quan, tổ chức 
số tiền mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. 
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Chương II 
XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 


Điều 6. Quy trình xử lý 

1. Khi phát hiện cán bộ, công chức có hành vi gây ra thiệt hại về tài sản phải xử lý trách nhiệm vật chất 
thi cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức xác minh, sơ bộ đánh giá thiệt hại và lập biên bản về nội dung vụ 
việc để làm căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu cán bộ, công chức gây ra thiệt hại viết bản tường trình về vụ việc, 
đề xuất hướng giải quyết, đồng thời, chuẩn bị thành lập Hội đồng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 

Điều 7. Hồ sơ xử lý 

1. Khi xem xét, giải quyết việc bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào hồ sơ xử lý trách nhiệm vật chất 
của vụ việc, bao gồm: 

a) Biên bản về vụ việc (hoặc văn bản kết luận của cơ quan có thấm quyền); 

b) Các bản tường trình của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và cán bộ, công chức có liên quan; 

c) Hồ sơ kinh tế - kỹ thuật (nếu có} của trang bị, thiết bị hoặc tải sản bị mất mái, hư hồng hoặc thiệt hại; 

d) Văn bản thẩm định giá trị tài sản bị thiệt hại; 

đ) Các văn bản khác có liên quan. 

2. Năm ngày làm việc trước khí họp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng gửi hồ sơ xử lý trách nhiệm vật chất 
đến các thành viên Hội đồng để nghiên cứu. 

Điều 8. Xác định giá trị tài sản bị thiệt hại 

Giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định trên cơ sở giá trị thực tế của tài sản (tính theo giá thị trưởng tại 
thời điểm xảy ra hư hỏng, mất mát, thiệt hại), trừ đi giá trị còn lại cửa tài sắn (nếu có) tại thời điểm xảy ra hư 
hỏng, mất mát, thiệt hại. 

Điều 9. Hội đồng 

1. Người đứng đâu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dựng và quản lý cán bộ, công chức gây ra thiệt hại phải 
thành lập Hội đồng trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngảy phát hiện cán bộ, công chức gây ra thiệt hại 
hoặc từ ngày nhận được văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 
Điều 3 Nghị định này. 

2. Hội đồng có 03 hoặc 05 người, bao gồm: 

a) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng và quản lý cán 
bộ, công chức làm Chủ tịch Hội đồng; 

b) Người phụ trách công tác tải chính - kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm ủy viên; 

c) Người phụ trách công tác quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm ủy viên. 

Ngoài ra, thành phần Hội đồng có thể thêm một số ủy viên khác như: người phụ trách đơn vị công tác 
và đại diện lãnh đạo tổ chức công đoàn của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức gây ra thiệt hại. 
Trường hợp cán bộ, công chức được điều động, biệt phái phải chịu trách nhiệm vật chất thỉ trong thành phần 
của Hội đồng phải có đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã quyết định biệt phái cán bộ, công chức; 

d) Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời chuyên gia hoặc thuê tổ chức tư vấn giám định 
mức độ thiệt hại tài sản. Chỉ phí cho việc mời chuyên gia hoặc thuê giám định được tính vào mức bồi thường 
thiệt hại. 
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3. Trường hợp cán bộ, công chức gây ra thiệt hại là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp quyết định thành lập 
Hội đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này. Chủ tịch Hội đồng phải là người đứng đầu hoặc cấp phó của 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại. 

4. Khi thành lập Hội đồng, mời chuyên gia hoặc thuê tư vấn giám định, không được cử, mời hoặc thuê 
những người có quan hệ gia đình với cán bộ, công chức đã gây ra thiệt hại như: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi (bên vợ hoặc bên chồng), vợ (hoặc chồng), con đẻ, con nuôi, con 
dâu, con rể, anh, chị, em ruột (bên vợ hoặc bên chồng), cháu nội, cháu ngoại tham gia Hội đồng, làm chuyên 
gia hoặc giám định. 

Điều 10. Nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng 

1. Hội đồng có các nhiệm vụ: 

a) Xem xét, đánh giá tính chất của hành vi gây thiệt hại; mức độ thiệt hại; 

b) Xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và cán bộ, công chức có liên quan; 

c) Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp cõ thấm quyền về mức và phương 
thức bồi thường thiệt hại; 

đ) Trường hợp Hội đồng phát hiện hành vi của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại vật chất có dấu hiệu 
của tội phạm thi Hội đồng kiến nghị với người có thẩm quyền chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý 
theo quy định của pháp luật; 

đ) Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Hội đồng hoạt động theo các nguyên tắc: 

a) Hội đồng chỉ họp khi có đầy đủ các thành viên Hội đồng; 

b) Trong quá trình thảo luận vả quyết định, các thành viên Hội đồng phải khách quan, dân chú và tuân 
theo các quy định của pháp luật; 

c) Việc kiến nghị về mức và phương thức bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu 
kín của Hội đồng và theo nguyên tắc đa số, 

d) Cuộc họp của Hội đồng phải được ghi thành biên bản để Hội đồng xem xét, thông qua và Chủ tịch 
Hội đồng ký; ; 

đ) Các cuộc họp của Hội đồng phải có sự tham gia của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại. Trường hợp 
cán bộ, công chức gây ra thiệt hại được Hội đồng mời hai (02) lần mà không đến thì Hội đồng vẫn họp và cán 
bộ, công chức gây ra thiệt hại phải thi hành quyết định bồi thường thiệt hại. 

Điểu 14. Trình tự họp Hội đồng 

1. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố lý do, cử thư ký. 

2. Thư ký đọc quyết định thành lập Hội đồng, trình bày nội dung vụ việc và các văn bản, tài liệu có liên 
quan trong hồ sơ xử lý trách nhiệm vật chất. 

3. Uỷ viên là người phụ trách công tác tài chính - kế toán báo cáo về các quy định có liên quan đến 
trách nhiệm vật chất, đề xuất mức và phương thức bồi thường thiệt hại. 

4. Hội đồng nghe ý kiến giải trình của cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và cán bộ, công chức có liên quan. 

5, Các ủy viên Hội đồng phát biểu ý kiến. 

6. Các thành viên Hội đồng thảo luận, bỏ phiếu kín về mức và phương thức bồi thường thiệt hại. 

7. Các kiến nghị của Hội đồng được kết luận theo đa số. 
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8. Thư ký Hội đồng đọc dự thảo biên bản cuộc họp để Hội đồng xem xét, thông qua; Chủ tịch Hội đồng 
ký biên bản và tuyên bố kết thúc cuộc họp. 

9. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng bỏ phiếu thông qua mức và phương thức bối 
thường thiệt hại, Chủ tịch Hội đồng phải lập hồ sơ cuộc họp và gửi đến người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

†0. Trường hợp không đồng ý với mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng đã bỏ phiểu thông qua thì cán 
bộ, công chức gây ra thiệt hại và cán bộ, công chức có liên quan có thể yêu cầu Hội đồng thuê chuyên gia, tổ 
chức thẩm định. Chỉ phí thuê chuyên gia, tổ chức thẩm định do cán bộ, công chức trả. 


Điều 12. Quyết định bồi thưởng thiệt hại 


1. Căn cứ kiến nghị của Hội đồng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kiến nghị, 
người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức ra quyết định bồi 
thưởng thiệt hại, trong quyết định phải ghi rõ mức, phương thức và thời hạn bồi thường. 


2. Nếu ý kiến của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khác với kiến nghị của Hội đồng 
thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định đó. 


Điều 13. Thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền, tài sản bồi thường thiệt hại 


1. Cán bộ, công chức gây ra thiệt hại và các bộ phận chức năng cửa cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài 
sản bị thiệt hại phải thực hiện đúng thời hạn, mức và phương thức bồi thường ghi trong quyết định bỏi thường 
thiệt hại. 


2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thu và nộp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Kho bạc nhà 
nước số tiền bồi thưởng thiệt hại theo quy định của pháp luật. 


3. Số tiền hoặc tải sản bồi thưởng phải thu của cán bộ, công chức để hoàn trả cho cơ quan, tổ chức, 
đơn vị phải được theo dõi, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 


Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 14. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Nghị định này thay thế Chương III Nghị định số 97/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của 
Chính phủ về xử lý ký luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức. 

Điều 15. Hướng dẫn thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trí, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tải chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Căn cứ các quy định của Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính 


trị - xã hội hướng dẫn áp dụng việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ của tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội. 


Điều 16. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uÿ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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NGHỊ ĐỊNH Số 93/2005/NĐ-CP 


NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2005 GUA CHÍNH PHỦ 
Về việc sửa đối, hổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NB-CP 
ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành 
một số ñiều của Bộ luật Lao động về tuyến dụng và quản lý lao động nước ngoài 
làm việp tại Việt Nam 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 nãm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 
của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và 
quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: 

1, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam theo quy định tại Điều 132 Bộ luật Lao động 
được thành tập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam sau đây được tuyển lao động nước ngoài: 

1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam. 

2. Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam. 

3. Văn phòng đại diện, chí nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hảng, bảo hiểm, 
khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế. 

4. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

5. Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 

6. Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao (kể cả các cơ sở thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam). 

7. Văn phỏng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam. 

8. Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kính doanh tại Việt Nam. 

9. Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

10. Hợp tác xã. 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nói trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động". 
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2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Điều 3. 

1. Người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này được tuyển lao động nước 
ngoài với tỷ lệ không quá 3% so với số lao động hiện có của doanh nghiệp, ít nhất cũng được tuyển 01 người. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thủ sử dụng ít tao động hoặc ở giai đoạn 
mới đầu tư, sản xuất chưa ổn định mà có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài vượt quá tỷ lệ 3% thi trình Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét và chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở 
yêu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. 

2. Đối với những người sử dụng lao động quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 1 của 
Nghị định này không quy định tý lệ lao động nước ngoài được tuyển dụng, nhưng nếu muốn tuyển lao động 
nước ngoài phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức quy định tại Điều 1 của Nghị định này đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyết định phê duyệt dự án hoặc cấp giấy phép hoạt động trong đó có 
quy định số lượng lao động nước ngoài được sử dụng thì không phải xin chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". 

3. Khoản 3 và khoản 4 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"3, Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở 
lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thống), có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong 
điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. 

Đối với người lao động nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại 
Việt Nam phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân. 

4. Không có tiền án, tiền sự; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành 
hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam vả pháp luật nước ngoài". 

4. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"4. Người lao động nước ngoải làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy 
phép lao động, trừ các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng; hoặc để xử lý các 
trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng 
hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước 
ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử tý được; 

b) Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp) các doanh nghiệp được thảnh lập theo quy định của 
pháp luật Việt Nam; 

€) Người nước ngoài là Trướng Văn phòng đại diện, Trưởng Chỉ nhánh tại Việt Nam; 

d) Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy 
định của pháp luật". 

5. Khoản 4 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"4. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến giao 
kết hoặc theo quyết định của phía nước ngoài cử người nước ngoài sang Việt Nam làm việc, nhưng 
không quá 36 tháng". 


358 


6. Khoản 5 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"5, Đối với các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử 
dụng lao động có trách nhiệm báo cáo với Sở Lao động - Thương bình và Xã hội địa phương (nơi doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính) danh sách trích ngang về người nước ngoài, với nội dung: họ tên, 
tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước 
ngoài. Báo cáo trước 07 (bảy) ngày khi người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc. 

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) giữa 
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở nước ngoài thì người nước 
ngoài không phải xin cấp giấy phép lao động nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 
4 Điều 4 của Nghị định này và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam thực hiện việc báo cáo như đối với 
người nước ngoài vào làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam với thời hạn làm việc dưới 03 
(ba) tháng và gửi kèm theo các giấy tờ của người nước ngoài quy định tại tiết b, e, d, đ khoản 1 Điều 5 của 
Nghị định này". 

7. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"3. Thời hạn gia hạn giấy phép lao động: 

Trong thời hạn 30 ngày (tính theo ngày lam việc) trước khi giấy phép lao động hết hạn, người sử 
dụng lao động phải làm đơn xin gia hạn giấy phép lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thởi gian lâm việc tiếp của người lao động 
nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc vấn bản của phía nước 
ngoài cử người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam, thời hạn gia hạn tối đa là 36 (ba mươi sáu) tháng. Đối 
với các trường hợp hết thời hạn gia hạn lần thứ nhất, mà vẫn chưa đảo tạo được người lao động Việt Nam thay 
thế thì giấy phép lao động được tiếp tục gia hạn nếu được sự chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đóng trụ sở chính". 

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của minh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo. Các quy định 
trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Phan Văn Khải 
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(UYẾT ĐỊNH Số 5⁄/2005/(0-BT 


NGÀY 0 THẮNG 8 NĂM 2005 PỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động 
cho người nước nguài làm việc tại Việt Nam 


BỘ TRƯỦNG BỘ TÀI CHÍNH 


Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002 quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ Luật lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Cần cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 


QUYẾT DỊNH: 


Điều 1. Người sử dụng lao động khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy 
phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 
việc lại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam phải nộp lệ phí theo mức thu 
như sau: 

- Lệ phí cấp giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép 

- Lệ phí cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép 

- Lệ phí cấp gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép 

Điều 2. Lệ phí cấp giấy phép lao động quy định tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà 
nước, được quản lý và sử dụng như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất được Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội uỷ quyền cấp giấy phép lao động thực hiện thu lệ phí có trách nhiệm đăng ký, 
kê khai, thu, nộp, quyết toán lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí và các 
văn bản hướng dẫn thi hảnh Pháp lệnh phí và lệ phí. 

2. Cơ quan thu lệ phí được trích 50% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chỉ phục vụ cho công tác thu 
lệ phí theo các nội dung sau: 

- Chi mua (hoặc in) mẫu đơn, tờ khai, hồ sơ liên quan, sổ sách, chỉ phí văn phòng phẩm, điện thoại, fax 
phục vụ công tác thư lệ phí và cấp giấy phép lao động; 

- Chỉ trả các khoản tiền lương hoặc tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo tiền lương, 
tiền công, theo chế độ hiện hành cho người lao động trực tiếp thu lệ phí; 

~ Chi công tác phí và phối hợp công tác với các cơ quan liên quan xác minh hồ sơ cấp giấy phép 
lao động; 

- Chi sửa chữa thưởng xuyên, sửa chữa lớn tải sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác 
thu lệ phí; 
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- Trích quy khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu lệ phí trong đơn vị. Mức trích 
lập 2 (hai) quỹ khen thưởng và phúc lợi, bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương 
thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng 2 (hai} tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay 
thấp hơn hoặc bằng năm trước. 

Toàn bộ số tiền lệ phí được trích theo quy định trên đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban 
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp và thực hiện quyết 
toán năm theo quy định; nếu sử dụng không hết trong năm thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chỉ theo 
chế độ quy định. 

3. Tổng số tiền lệ phí thu được sau khi trừ số tiền được trích để lại theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 
này, số còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản tương ứng và phân cấp cho các 
cấp ngân sách theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định 
trước đây về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam trái với quy định tại 
Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 4. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu lệ 
phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định nảy. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Trương Chí Trung 
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THÔNG TƯ Số 2⁄/2005/TT-BLBTBXH NGÀY 26 THẮNG 9 NĂM 2005 


CÚA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỮNG BINH VÀ XÃ HộI 
Sửa đối, hổ sung một số điểm của Thông tư số 04/200⁄/TT-BLDTBXH 
nuày 10/3/200% của Bộ Lao độn - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị ñịnh số 105/2003/NB-ÉP ngày 17 tháng 9 năm 2003 
của Chính phú quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật 
Lao động về tuyển tụng và quản lý !a0 động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 


Thi hành Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một 
số điểu của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc 
tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 
04/2004/TT- BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn thí hành một số 
điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý 
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: 

1. Điểm 1 Mục I được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"4, Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động) gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam, 

b) Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam; 

c) Văn phòng đại diện, chỉ nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 
khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, đào tạo, y tế; 

d) Các tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 

e) Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, thể thao (kể cả các cơ sở thành lập theo Luật Doanh 
nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam), bao gồm: 

- Các cơ sở thể thao được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao; 

- Các trường, trung tâm, cơ sở về giáo dục, đào tạo, dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật về giáo dục, đảo tạo và pháp luật lao động; 

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh, trung tâm y lế, trạm y tế, trung tâm phòng chống bệnh xã hội, 
trung tâm y tế dự phòng, trại điều trị và các cơ sở y tế được thánh lập và hoạt động theo quy định của pháp 
luật Việt Nam; 


- Các cơ sở văn hoá được thành lập vả hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam; 


h) Văn phòng điều hành của các bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại 
Việt Nam; 


ï) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
k) Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã." 
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2. Điểm 1 và điểm 2 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"4. Người sử dụng lao động được tuyển người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 3 của Nghị 
định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể: 

a) Người sử dụng lao động nói tại tiết a điểm 1 Mục l của Thông tư này được tuyến lao động nước 
ngoải theo quy định như sau: 

- Số lao động nước ngoài được tuyển tính theo công thức: 

Lýu = Lọy X 0,03 

Trong đó; 

+ Lụu là số lao động nước ngoài mà doanh nghiệp được tuyển theo quy định, bao gồm những người 
nước ngoài được người sử dụng lao động tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động và những người nước 
ngoài do phía nước ngoài cử vào Việt Nam để làm việc tại doanh nghiệp. Kết quả Lự„ít nhất là 01 người. 

Những người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn được thành lập theo Luật Doanh nghiệp), những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại 
doanh nghiệp để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của 
Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đối, bổ sung thì không tính trong số lao động nước ngoài nêu trên 
của doanh nghiệp. 

+ Lp„ là số lao động hiện có của doanh nghiệp {cả lao động Việt Nam và tao động nước ngoài) tại thời 
điểm tuyển dựng lao động nước ngoài bao gồm: số lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp; số lao động 
của doanh nghiệp được cử đi làm việc hoặc đào tạo ở nước ngoài; số lao động đang nghỉ hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội (nghỉ ốm, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp); số lao động đang được doanh nghiệp 
đào tạo; số lao động đang nghỉ việc do tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 

Trường hợp kết quả Lụụ là số thập phân thì được làm tròn lên số trên liền kế. 

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A có số lao động tại thời điểm tuyến lao động nước ngoài là 7B người thì số lao 
động nước ngoài được tuyển theo quy định là: 

Lụy = 76 x 0,03 = 2,28 

Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp A được tuyển theo quy định là 03 người. 

Ví dụ 2: Doanh nghiệp B có số lao động tại thời điểm tuyển lao động nước ngoài lả 1767 người thì số 
lao động nước ngoài được tuyển theo quy định là: 

Lũy = 1767 x 0,03 = 53,01 

Như vậy số lao động nước ngoài doanh nghiệp B được tuyển là 54 người. 

- Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù sử dụng ít lao động hoặc ở giai đoạn 
đầu mới đầu tư, sản xuất chưa ổn định mà có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài vào vị trí công việc mà lao 
động Việt Nam chưa đáp ứng được vượt quá tỷ lệ 3% thì trình Chủ tịch Uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét, chấp thuận bằng văn bản trên cơ sở yêu cầu 
thực tế của từng doanh nghiệp. Văn bản đề nghị tuyển thêm lao động nước ngoài của người sử dụng lao động 
theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Trường hợp người sử dụng lao động đã được cơ quan Nhà nước có thấm quyền của Việt Nam có 
quyết định phê duyệt dự án hoặc cấp giấy phép hoạt động trong đó có quy định số lượng người lao động nước 
ngoài được sử dụng thì không phải xin chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

- Đối với các doanh nghiệp đã tuyển lao động nước ngoài trước ngày Nghị định số 105/2003/NĐ-CP có 
hiệu lực thi hành thì người sử dụng lao động được tiếp tục sử dụng số lao động nước ngoái đã tuyển cho đến 
hết thời hạn hợp đồng lao động đã giao kết hoặc thời hạn trong giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp 
hết thời hạn sử dụng số lao động đã tuyển nêu trên mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động nước ngoài 
vượi quá tỷ lệ theo quy định thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
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b) Người sử dụng lao động theo quy định tại tiết b, c, d, đ, e, g, h, ¡, k điểm 1 Mục I của Thông tư này, 
trước khi tuyển lao động nước ngoài phải gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đóng 
trụ sở chính văn bản đề nghị tuyển dụng lao động nước ngoải theo mẫu số 2 ban hảnh kèm theo Thông tư 
này và sau khi có văn bản chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
thì mới được tuyển dụng lao động nước ngoài. 

2. Người nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong 
nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam 
chưa đáp ứng được theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 
được quy định như sau: 

a) Người nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao bao gồm: kỹ sư; người có trình độ tương 
đương kỹ sư trở lên là người có văn bằng chứng nhận tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên 
môn, công việc theo yêu cầu của người tuyển dụng; 

b) Người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống phải được cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch xác nhận bằng văn bản; 

©) Người nước ngoài có nhiều kinh nghiệm và thâm niên trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, 
kinh doanh hoặc những công việc quản lý mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được là người đã có ít nhất 05 
(năm) năm kinh nghiệm về công việc đó, có khả năng đảm nhiệm công việc theo yêu cầu của người sử dụng 
lao động và phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài." 

3. Điểm 5 Mục IIl được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"8. Đối với các đối tượng không phải cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị 
định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung thì người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo danh 
sách trích ngang về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính theo mẫu số 10 
ban hánh kèm theo Thông tư này. 

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các loại hợp đồng (trừ hợp đồng lao động) giữa 
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở Việt Nam với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở nước ngoài thì người nước 
ngoài không phải xin cấp giấy phép lao động, nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản †, 2, 
3, 4 Điều 4 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ở 
Việt Nam thực hiện việc báo cáo theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi kèm theo các giấy 
tờ của người nước ngoài theo quy định tại tiết b, c, d, đ khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP đã 
được sửa đổi, bổ sung". 

4. Bổ sung thêm tiết d điểm 2 Mục IV như sau: 

"d) Khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động, các giấy tờ xin 
cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận 
trao cho người sử dụng lao động. Trong giấy biên nhận phải ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ, những văn 
bản có trong hồ sơ và thời hạn trả lới." 

5. Mẫu số 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Cụm từ “Tổng giám đốc, Giám đốc" ở dòng thứ 2 từ dưới lên thành cụm từ “Người sử dụng lao động”. 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết. 

BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mục XI. Người Ia0 động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, 
làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và xuất khẩu tao động 


LUẬT 
NGƯỜI LA0 ĐỘNG VIỆT NAM BI LÀM VIỆC Ứ NƯỚC NG0ÀI THE0 HP ĐŨNG 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 
Luật này quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 


Chương Í 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền 
và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh 
nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sau đây: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoải theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật này; 

3. Người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Người lao động đi lảm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài) là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, đi làm việc ở nước ngoải theo quy định của Luật này. 

2. Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của 
Việt Nam với bên nước ngoài về điểu kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao 
động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh 
nghiệp, tổ chức sự nghiệp với người lao động về quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài. 

4. Hợp đồng cá nhân là sự thỏa thuận trực tiếp bằng văn bản giữa người lao động với bên nước ngoài 
về việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

5, Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người lao động và người sử dụng lao động 
về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. 

6. Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là việc người thứ ba (sau đây gọi là người bảo 
lãnh) cam kết với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ thực hiện 
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nghĩa vụ thay cho người lao động trong trưởng hợp người lao động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 
đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 4. Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

1. Ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Tuyển chọn lao động; 

3. Dạy nghế, ngoại ngữ cho người lao động; tổ chức bổi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động 
trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

6. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

7. Thanh lý hợp đồng giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

8. Các hoạt động khác của tổ chức, cá nhân có liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người tao động ởi làm việc ở nước ngoàải 

1. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam có đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài. 

¬- Bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài và của doanh nghiệp, 

tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Hỗ trợ đầu tư mở thị trường lao động mới, thị trường có thu nhập cao, thị trường tiếp nhận nhiều 
người lao động; hỗ trợ đảo tạo cán bộ quản lý, dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động. 

4, Có chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách xã hội đi làm việc ở nước ngoài. 

5. Khuyến khích đưa nhiều người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài, 
đưa người lao động đi làm việc ở thị trường có thu nhập cao, khuyến khích đưa người lao động đi làm việc tại 


công trình, dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu, nhận thầu, đầu 
tư thành lập ở nước ngoài. 

Điều 8. Các hình thức đi làm việc ở nước ngoài 

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau đây: 

1. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc 
tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 
với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề, 

4. Hợp đồng cá nhân. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1, Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Giấy 
phép) cho doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định của Luật này. 

2. Sử dụng Giấy phép của doanh nghiệp khác hoặc cho người khác sử dụng Giấy phép của mình để 
hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Giao nhiệm vụ điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho người đã quản 
lý doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoặc người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 
do vi phạm quy định của pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

4, Đi làm việc hoặc đưa người lao động đi làm việc ở khu vực, ngành, nghề và công việc bị cấm theo 
quy định của Chính phủ hoặc không được nước tiếp nhận người lao động cho phép. 
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9. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức đưa công dân Việt Nam 
ra nước ngoài. 

6. Lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, đào tạo, thu 
tiền của người iao động. 

7. Tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài làm việc khi chưa đăng ký hợp đồng với cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này. 

8. Sau khi nhập cảnh không đến nơi làm việc hoặc bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng. 

9.Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động. 

10. Lôi kéo, dụ dỗ, lửa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định của pháp luật. 

11. Gây phiến hà, cần trở, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, 
cá nhân đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 


Chương II 
DOANH NGHIỆP, TỔ CHÚC SỰ NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Mục 1 
DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 8. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là doanh 
nghiệp dịch vụ) phải có vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa người lao động ởi 
làm việc ở nước ngoài. 

4. Chính phủ quy định các loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và lộ trình hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép 

Doanh nghiệp có vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 của Luật này có đủ các điều kiện sau đây 
thì được cấp Giấy phép: 

1. Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở 
nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoải thì phải có phương án tố chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt 
động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ 
đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải 
hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; 

4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. 
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Điều 10. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép 

1. Hồ sơ cấp Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp, 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

c) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều 
kiện quy định tại Điều 9 của Luật này. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp Giấy phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của 
một trong những người có thâm quyền sau đây: 

a) Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với 
doanh nghiệp nhà nước; 

b) Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

c) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 
đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản nảy. 

3. Trường hợp không cấp Giấy phép, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lởi và 
nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

4. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí. Mức lệ phí cấp Giấy phép do Chính phủ quy định. 

Điều 11. Đổi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được đổi Giấy phép khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do 
thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và 
các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật này. 

2. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b) Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ; 

e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại; 

d) Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện 
quy định tại Điều 9 của Luật này. 

3. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau: 

a) Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh 
nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quá thời hạn này mà 
doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực; 

b) Trong thời hạn mười lãm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ, nếu không 
đổi Giấy phép phải trả tới và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp. 

4. Trong thời gian tử ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi được đổi 
Giấy phép hoặc nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt 
động dịch vụ đưa người lao động ởi làm việc ở nước ngoài. 

5, Trường hợp không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải chấm dứt việc ký kết các Hợp đồng cung 
ứng lao động, tuyển chọn lao động mới, kể từ ngảy nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép. 

Sau chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh 
nghiệp dịch vụ phải chấm dứt hoạt động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4 của Luật này. 

6. Doanh nghiệp được đổi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều nảy phải nộp lệ phí bằng năm 
mươi phần trăm mức lệ phí cấp Giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật này. 
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Điều 12. Cấp lại Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại Giấy phép khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hồng. 

2. Hồ sơ cấp lại Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ; 

b) Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ 
sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy. 

3. Trong thởi hạn mười lãm ngày, kế từ ngày nhận được hỏ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 
này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ. 

4. Doanh nghiệp được cấp lại Giấy phép theo quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp lệ phí bằng năm 
tươi phần trăm mức lệ phí cấp Giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật này. 

Điều 13. Công bố Giấy phép 

1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải có văn bản 
thông báo kèm theo bản sao Giấy phép gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp. 

2. Trong thời hạn ba mươi ngáy, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội 
dung Giấy phép trên một trong các tờ báo viết của trung ương hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. 

Điều 14. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ bị định chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Không thực hiện đúng việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Luật 
này thì bị đình chỉ hoạt động từ ba tháng đến sáu tháng; 

b) Bị xử phạt vi phạm hành chính từ hai lần trở lên trong thời hạn mười hai tháng do vi phạm quy định 
của Luật này thì bị đình chỉ hoạt động sáu tháng; 

c) Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 của Luật này thì bị đình chỉ hoạt 
động từ sáu tháng đến mười hai fháng, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d khoản 2 
Điều 15 của Luật này. 

2. Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp 
dịch vụ không được ký kết, đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động và không được tuyển chọn lao động. 

Điều 15. Nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép : 

1. Doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại Giấy phép cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, 

b) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không làm thủ tục đổi Giấy phép hoặc không được đổi Giấy phép; 

b) Không bảo đảm các quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8, khoản 3 vả khoản 4 Điều 9 của Luật 
này hoặc không thực hiện phương án tổ chức bộ máy quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này; 

c} Trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, mà không đưa được người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài; 

d) Vi phạm quy định tại một trong các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7, thực hiện không đầy đủ các 
nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật nảy gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất và tình thần đối với 
người lao động. 
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3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thu hồi Giấy phép; công bố việc thu hồi 
Giấy phép, việc nộp lại Giấy phép trên một trong các tở báo viết của trung ương hoặc báo điện tử trong ba số 
liên tiếp; thông báo việc thu hồi Giấy phép, việc nộp lại Giấy phép cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

4. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này 
được xem xét cấp Giấy phép sau hai năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu có đủ 
điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện quy định tại Điều 9 của Luật nảy. 

5. Doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này được xem xét 
cấp Giấy phép sau năm năm, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực, nếu có đỏ điều kiện về 
vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8, các điều kiện quy đinh tại Điều 9 của Luật này và đã thanh toán 
hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Chỉ nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá ba chỉ nhánh ở ba tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện một số nội dung trong 
hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2, Chỉ nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải phải 
có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chỉ nhánh; 

b) Chi nhánh phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ giao dịch thư điện tử tại 
trụ sở chỉ nhánh; 

c) Có phân công cụ thể cán bộ, viên chức phụ trách hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài. 

3. Chi nhánh quy định tại khoản 1 Điều này không được thực hiện các hoạt động sau đây: 

a) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Thu tiền dịch vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động, trừ trường hợp được doanh nghiệp 
Ủy quyền. 

4. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp dịch vụ 
phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ 
sở chi nhánh. 

5. Chỉ nhánh phải báo cáo định kỳ, đột xuất và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh. 

6. Chi nhánh phải niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chỉ 
nhánh và bản sao Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ tại trụ sở chỉ nhánh. 

Điều 17. Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp 
đồng lao động 

1. Hợp đồng cung ứng lao động phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận 
người lao động và có những nội dung chính sau đây: 

a) Thời hạn của hợp đồng; 

b) Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài; ngành, nghề, công việc phải làm, 

c) Địa điểm làm việc; 

đ) Điều kiện, môi trường làm việc; 

đ) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

e) An toàn và bảo hộ lao động; 
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g) Tiền lương, tiền công, các chế độ khác và liền thưởng (nếu có); tiền làm thêm giờ; 

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

Ì) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

k) Chế độ bảo hiểm xã hội; 

l) Điều kiện chấm đứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại; 

m) Trách nhiệm trả chỉ phí giao thông từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại, 

n) Tiền môi giới (nếu có); 

o) Trách nhiệm của các bên khi người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

p) Giải quyết tranh chấp, 

q) Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 

2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp đồng lao động phải có các nội dung 
cụ thể, phù hợp với nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động. Các thỏa thuận về tiền môi giới, tiền dịch vụ, 
tiến ký quỹ của người lao động phải được ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động, 
Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với từng thị trường lao động. 

Điều 18. Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động 

1. Hợp đồng cung ứng lao động phải được đăng ký với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Hợp đồng cung ứng lao động có hiệu lực sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 19 của Luật này, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải 
nêu rõ lý do. 

Điều 19. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cưng ứng lao động 

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động bao gồm: 

†. Văn bản đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Bản sao Hợp đồng cung ứng lao động, có bản dịch bằng tiếng Việt, 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của 
nước tiếp nhận người lao động; 

4, Phương án thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

5. Các tài liệu khác có liên quan theo quy định của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội đối với từng 
thị trường lao động. : 

Điều 20. Tiền môi giới 

1. Tiền môi giới là khoản chí phí mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả cho bên môi giới để ký kết và thực 
hiện Hợp đồng cung ứng lao động. 

Người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp dịch vụ một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới 
theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ đàm phán, quyết định mức tiền môi giới trong mức trần quy định tại khoản 3 
Điều này. 

3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức trần tiền môi 
giới, việc quản lý và sử dụng tiền môi giới. 

Điều 21. Tiền dịch vụ 

1. Tiền dịch vụ là khoản chỉ phí mà người lao động phải trả cho doanh nghiệp dịch vụ để thực hiện Hợp 
đồng đưa người lao động đi tàm việc ở nước ngoài. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ thoả thuận với người lao động về việc thu tiền dịch vụ một lần trước khi người 
lao động xuất cảnh hoặc thu nhiều lần trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài. 
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3. Trong trường hợp người lao động đã nộp tiền dịch vụ cho cả thởi gian làm việc theo hợp đồng mà 
phải về nước trước thời hạn không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho người 
lao động phần tiền địch vụ theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định mức trần tiền dịch vụ. 

Điều 22. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ 

1. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ quy định tại khoản 4 Điều 9 của Luật này được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền sữ dụng để giải quyết các vấn để phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 cửa Luật này, tiền ký quỹ cửa doanh nghiệp 
dịch vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đối với người 
lao động đến thời điểm chuyển giao; nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh nghiệp được sử dụng để thanh toán 
các khoản nợ khác theo quy định của pháp luật về phá sản. 

3. Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 
cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp. 

Điều 23. Tiền ký quỹ của người lao động 

1. Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc ký quỹ theo quy định tại khoản 2 và 
khoản 4 Điều này đế bảo đảm việc thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Người lao động trực tiếp hoặc thông qua doanh nghiệp dịch vụ nộp tiền ký quỹ vào tài khoản riêng 
được doanh nghiệp mở tại ngân hàng thương mại để giữ tiền ký quỹ của người lao động. 

3. Tiền ký quỹ của người lao động được hoàn trả cả gốc và lãi cho người lao động khí thanh lý Hợp 
đồng đưa người tao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Trường hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tiền ký 
quỹ của người lao động được doanh nghiệp dịch vụ sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao 
động gây ra cho doanh nghiệp, khi sử dụng tiền ký quỹ để bù đấp thiệt hại, nếu tiền ký quỹ không đủ thì người 
lao động phải nộp bổ sung, nếu còn thừa thì phải trả lại cho người lao động. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể thị trường tao động mà doanh nghiệp dịch vụ 
được thoả thuận với người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; quy định thống nhất trong phạm vi cả nước mức 
trần tiền ký quỹ của người lao động phủ hợp với từng thị trường lao động mà doanh nghiệp dịch vụ được thoả 
thuận với người lao động về việc nộp tiền ký quỹ; chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 
cụ thể việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động. 

Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép 

1. Doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 
15 của Luật này có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vự trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

2. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp nộp 
lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật này. 

3. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ nộp 
lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này. 

Điều 25, Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị giải thể 

1. Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được giải thế sau khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ trong Hợp đồng cung 
ứng lao động, Hợp đồng đưa người tao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực và bảo đảm thanh toán hết 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trong thời hạn mười ngảy, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp dịch vụ phải báo 
cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tinh hình của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở 
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nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp 
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

3. Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao 
quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền ký quỹ của người lao động, tài 
sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh nghiệp tiếp nhận. Sau khi hoàn 
thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
bên nước ngoài biết. 

4. Sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 
doanh nghiệp dịch vụ được sử dụng tiền ký quỹ còn lại của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khác. 

Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị phá sản 

1. Trong thời hạn mưởi ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp dịch 
vụ phải báo cáo Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội tình hinh của người lao động do doanh nghiệp đưa ởi 
làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Hợp đồng cung ứng lao 
động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực. 

2. Doanh nghiệp dịch vụ tạm dừng việc ký kết hợp đồng, tổ chức tuyển chọn và đưa người tao động đi 
làm việc ở nước ngoài, kể từ ngày Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản cho đến khi Tòa án ra quyết định 
đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh. 

3. Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoải trong trường hợp Tòa án quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản được quy 
định như sau: 

a) Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ khác có Giấy phép để chuyển giao 
quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
còn hiệu lực nếu phương án chuyển giao được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận. 

Khi chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho doanh nghiệp dịch vụ khác, tiền ký quỹ cửa người lao động, tài 
sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được chuyển cho doanh nghiệp tiếp nhận. Sau khi hoàn 
thành việc chuyển giao, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
bên nước ngoài biết; 

b) Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thỏa thuận được việc chuyển giao cho doanh nghiệp dịch 
vụ khác thì bàn giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hồ sơ của người lao động đang làm việc ở 
nước ngoài, tiền ký quỹ của người lao động, tải sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, tiền dịch 
vụ thu trước của người lao động để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động đang làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp đưa đi theo quy định của Luật này. 

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ 

1. Doanh nghiệp dịch vụ có các quyền sau đây: 

a) Thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức tuyển chọn người 
lao động tại các địa phương; 

b) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài với người lao động, Hợp đồng bảo lãnh với người bảo lãnh trước khi người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài; 

c) Thỏa thuận với ngưởi lao động về việc ký quỹ, giới thiệu người bảo lãnh; 

d) Yêu cầu người lao động hoặc người bảo lãnh bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi doanh 
nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư bảo đảm trong thời gian một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày người 
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lao động chấm dứt Hợp đồng tao động, mà người lao động hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của người 
lao động không đến thanh lý hợp đồng; 


e) Khiếu nại, khởi kiện về các quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài. 


2. Doanh nghiệp dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Các nghĩa vụ quy định tại các điều 13, 16, 18, 23, 24, 25 và 26 của Luật này, 

b) Trực tiếp tuyển chọn người lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao động. Khi 
tuyển chọn lao động tại địa phương, doanh nghiệp phải thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả tuyển chọn và số lượng 
người lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Phối hợp với chính quyến địa phương thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các 


thông tin về số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn và các điều kiện của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài; 


đ) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để 
dạy nghề, bổ tức tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu 
cầu của từng thị trường lao động; 

đ) Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm 
việc ở nước ngoài; 

e) Phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai nạn lao 
động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và 
giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động; 

g) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quân lý và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

h) Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra theo quy 
định của pháp luật; 

Ï} Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định 
của pháp luật; 

k) Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này; 

I) Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. 


Mục 2 
DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 28. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam 
trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài được đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Được Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội cho phép, 

2. Người lao động được doanh nghiệp đưa ởi làm việc ở nước ngoài phải có Hợp đồng lao động với 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; 

3. Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu, nhận 
thầu ở nước ngoài; 
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4. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; có phương án tài chính đưa người 
lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng; 

5. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc ở nước ngoài cho doanh nghiệp phù hợp 
với pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. 

Điều 29. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp 
trúng thầu, nhận thầu phải gửi Báo cáo đưa người lao động di làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Hợp 
đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài, trong đó nêu rõ số lượng người lao 
động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh 
hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; 

b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bẩn cho doanh nghiệp, nếu 
không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu 

Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài; 

3. Ký kết và thanh tý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải với người lao động. Hợp 
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có nội dụng phủ hợp với quy định tại khoản 3 Điều 17 
của Luật này; 

4. Bảo đảm tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và của nước mà người lao động đến làm việc; 

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội cho người lao động tiào quy định 
của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh trong trường 
hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn. Trường hợp người lao động không cỏn khả năng tiếp tục làm việc ở 
nước ngoài, doanh nghiệp tổ chức và chịu chỉ phí đưa người lao động về nước, 

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thỉ hài người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài về nước và 
chịu mọi chỉ phí liên quan; thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, 

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất và khi hoàn thành hợp đồng trúng thầu, nhận thầu, báo cáo Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về tình hình đưa người lao động của doanh nghiệp đi làm việc ở nước ngoàải. 


Mục 83 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 31. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân 
đầu tư thành lập ở nước ngoài 


Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi 
có đủ các điều kiện sau đây: 
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1. Được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép; 

2. Chỉ được đưa người !ao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân đầu 
tư thành lập ở nước ngoài; 

3. Có phương án sử dụng và quản lý người lao động ở nước ngoài; cõ phương án tài chính đưa người 
lao động về nước trong trưởng hợp bất khả kháng; 

4. Bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ 
chức, cá nhân đầu tư thành lập ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc 
và pháp luật Việt Nam. 

Điều 32. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Chậm nhất là hai mươi ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải, tổ chức, cá 
nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao 
Giấy chứng nhận đầu tư và tóm tắt nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài, danh sách người lao động ký Hợp 
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Phương án sử dụng và quản lý người lao động, trong đó nêu rõ số lượng người lao động đưa đi, 
ngành, nghề, thời hạn làm việc, thởi giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ 
khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; 

b) Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng. 

3. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đầu tư 
ra nước ngoài, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài 

Tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có các quyền vả nghĩa vụ sau đây: 

1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khí đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Trực tiếp tổ chức đưa đi, quản lý người lao động lảm việc ở nước ngoài; 

3. Ký kết và thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động. Hợp 
đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có nội dung phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 17 
của Luật này; 

4. Bảo đảm quyền lợi của người lao động, giải quyết các vấn đề phát sinh theo Hợp đồng đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Bảo đảm điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật của nước 
mà người lao động đến làm việc và pháp luật Việt Nam; 

6. Bảo đảm để người lao động được kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh, chữa bệnh trong trường 
hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn. Trường hợp người lao động không cỏn khả năng tiếp tục làm việc ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải iổ chức và chịu chỉ phí đưa người lao 
động về nước; 

7. Tổ chức đưa di hài hoặc thì hài người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài về nước và 
chịu mọi chỉ phí liên quan; thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp khác theo pháp luật của nước mà người lao 
động đến làm việc và quy định của pháp luật Việt Nam, 

8. Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

9. Định kỳ hằng năm, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình đưa người 
lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
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Mục 4 
DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ 


Điểu 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 

Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay 
nghề khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người tao động đi làm việc ở nước ngoài †heo 
hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại khoản 1 
và khoản 2 Điều 35 của Luật này và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay 
nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này; 
người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh 
nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động; 

3, Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoải theo hình thức thực lập nâng cao tay nghề phải 
phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 

4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ. 

Điều 35. Hợp đồng nhận lao động thực tập, Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng 
thực tập nâng cao tay nghề 

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với cơ sở tiếp 
nhận thực tập ở nước ngoài về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động 
đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. 

2. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp 
nhận người lao động thực tập và có những nội dung chính sau đây: 

a) Thời hạn thực tập; 

b) Số lượng người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; ngành, nghề thực tập; 

c) Địa điểm thực tập; 

đ) Điều kiện, môi trường thực tập; 

đ) Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi; 

e) An toàn và bảo hộ lao động; 

g) Tiền lương, †hu nhập; 

h) Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt; 

ï) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

kỳ Chế độ bảo hiểm xã hội; 

J) Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại, 

mì) Trách nhiệm trả chỉ phí giao thông từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại; 

n) Trách nhiệm của các bên trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài; 

o) Giải quyết tranh chấp, 

p) Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước. 

3. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp với 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề về quyền và nghĩa vụ của 
các bên. 

4. Hợp đồng thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng thực tập) là sự thỏa thuận bằng văn 
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bản giữa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với cơ sở tiếp 
nhận thực tập về quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian làm việc ở nước ngoài. 

9. Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập phải có nội dung phù hợp với nội 
dung của Hợp đồng nhận lao động thực tập. 

Điều 38. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập 

1. Hợp đồng nhận lao động thực tập phải đăng ký theo quy định sau đây: 

a) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải theo hình thức thực tập nâng cao tay 
nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt 
trụ sở chính; 

b) Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay 
nghề có thời gian từ chín mươi ngày trở lên đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đủ hổ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định tại khoản 1 Điều này phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do. 

Điều 37. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập 

Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập bao gồm: 

1. Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập; 

2. Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt, 

3. Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 
cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập; 

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ chứng mình việc ký quỹ của doanh nghiệp 
theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Luật này. 

Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 
thức thực tập nâng cao tay nghề 

1. Doanh nghiệp có các quyền sau đây: 

a) Ký kết Hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập; ký kết Hợp đồng đưa người 
lao động đi thực tập với người lao động trước khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 
tập nâng cao tay nghề; 

b) Yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại do người lao động gây ra theo quy định của pháp luật; 

c) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. 

2, Doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thông báo công khai, cung cấp cho người lao động đầy đủ các thông tin về điều kiện của người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghẻ; 

b) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc liên kết với cơ sở đào tạo dạy ngoại ngữ cho 
người lao động trước khí đi lâm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với yêu 
cầu của nước tiếp nhận người lao động; 

€) Tổ chức quân lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi làm 
việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

d) Phối hợp với cơ sở tiếp nhận thực tập giải quyết các vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai 
nạn lao động, tai nạn rủi ro, bị bệnh nghề nghiệp, bị xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài 
sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người tao động; 

đ) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 
cao tay nghề; 
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e) Bồi thường cho người lao động về những thiệt hại do doanh nghiệp gây ra theo quy định của pháp luật, 

g) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với người lao động theo quy định của pháp luật; 

h) Giải quyết quyền lợi cho ngưởi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao 
tay nghề trong trưởng hợp doanh nghiệp bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật; 

j Định kỳ, đột xuất báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


Mục 5 
TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 39. Điều kiện để tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khí có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Là tổ chức sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

2. Được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ 
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Người lãnh đạo điều hành tổ chức sự nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác 
và quan hệ quốc tế; 

4. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt động phi 
lợi nhuận. 

Điều 40. Các trường hợp tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây: 

1. Thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

2. Thực hiện thoả thuận quốc tế do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài; 

3. Các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quyết định. 

Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Tổ chức sự nghiệp có các quyền sau đây: 

a) Tổ chức tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Ký kết Hợp đồng cung ứng lao động với đối tác nước ngoài, ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định tại Điều 17 của Luật này; 

c) Yêu cầu người lao động giới thiệu người bảo lãnh; 

d) Được thu một khoản tiền của người lao động để chỉ phí cho việc thực hiện đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 
Điều 40 của Luật này hoặc của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

đ) Yêu cầu người lao động bỏi thưởng thiệt hại do người lao động gây ra theo quy định của pháp luật; 

e) Khiếu nại, khởi kiện về quyết định hoặc hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài; 

g) Đơn phương thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong trường hợp người 
lao động vi phạm hợp đồng không về nước hoặc tổ chức sự nghiệp đã ba lần thông báo bằng thư bảo đảm 
trong thời gian một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, mà người 
lao động hoặc người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng. 

2. Tổ chức sự nghiệp có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc đựa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trình cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, 
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b) Báo cáo Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội về nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động (nếu 
có), Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

c) Định kỳ, đột xuất báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài về tình hình đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài; 

d) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tổ chức hoặc tiên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo bồi 
dưỡng ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước 
ngoài phù hợp với quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 
của Luật này; 

đ) Báo cáo và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài quản lý và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài, giải quyết các vấn đề phát sinh đối với 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cử cán bộ đại diện để phối hợp với bên nước ngoài quản lý người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài tùy theo yêu cầu của từng thị trường lao động; 

e) Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với người lao động theo quy định 
của pháp luật. 


Chương III 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ö NƯỚC NGOÀI 


Mục 1 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG 
VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 


Điều 42. Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ 
chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

Người lao động được ổi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 

2. Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài; 

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt, 

4. Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề vả các điểu kiện khác theo 
yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động, 

6. Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết; 

7. Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 43. Hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải nộp hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài 
cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa di làm việc ở nước ngoài. 

2. Hồ sơ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm có: 

a) Đơn đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc cơ quan, tổ 
chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức; 
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c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; 

d) Văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, 

đ) Giấy tờ khác theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động. 

Điều 44. Quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Người tao động đi làm việc ở nước ngoải có các quyền sau đây: 

1. Yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài cung cấp các 
thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông tin về 
chính sách, pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán cửa nước tiếp nhận người lao động; quyền và nghĩa 
vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài; 

2. Hưởng tiền lương, tiền công, thu nhập khác, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các 
quyền lợi khác quy định trong các hợp đồng và điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều 40 của Luật này; 

3. Được doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, cơ quan đại diện 
ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với pháp luật Việt 
Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế trong thời gian làm việc ở 
nước ngoài, được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích trong Hợp đồng lao động, Hợp 
đồng thực tập; 

4. Chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

6. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện về những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 45. Nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoải 

Người lao động ổi làm việc ở nước ngoài có các nghĩa vụ sau đây: 

1. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tôn trọng phong tục, tập quán của 
nước tiếp nhận người lao động; đoản kết với người lao động của nước tiếp nhận người lao động và người lao 
động của các nước khác; 

2. Chủ động học nghề, học ngoại ngữ, tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; 

3. Tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

5. Làm việc đúng nơi quy định; thực hiện nội quy nơi làm việc và về nước sau khi chấm dứt Hợp đồng 
lao động hoặc Hợp đồng thực tập theo quy định của nước tiếp nhận người lao động; 

6. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định của pháp luật Việt 
Nam và pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

7. Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo hiểm theo 
quy định của nước tiếp nhận người lao động; 

8. Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động; 

9. Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoải nước theo quy định của Luật nảy, 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ còn có 
các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ; 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng lao động; 
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3. Được vay vốn của tổ chức tín dựng để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 

4. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ vi phạm Hợp đồng đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài; 

5. Được gia hạn Hợp đồng lao động hoặc ký kết Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp 
luật của nước tiếp nhận người lao động: 

6. Trả tiền dịch vụ và hoàn trả tiền môi giới (nếu có) cho doanh nghiệp dịch vụ; 

7. Ký quỹ hoặc giới thiệu người bảo lãnh theo thoả thuận với doanh nghiệp dịch vụ để bảo đảm thực 
hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

: 8, Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoải với doanh nghiệp dịch vụ chậm 

nhất là một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận 
thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp nhận thầu, trúng 
thấu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài, 

2. Được bổ túc nghề và có ngoại ngữ phủ hợp với yêu cầu của Hợp đồng đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trưởng hợp doanh nghiệp trúng thâu, nhận tnầu hoặc tổ chức, cá 
nhân đầu tư ra nước ngoài vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận 
thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài. 

Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng 
cao tay nghề : 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật nảy, người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề còn có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động ởi thực tập với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; 

2. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hình thức thực tập nắng cao tay nghề vi phạm Hợp đồng đưa người lao động di thực tập; 

3. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoải theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Luật này, người lao động ởi làm việc 
ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp còn có các 
quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Ký kết Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp, 

2. Giới thiệu người bảo lãnh theo yêu cầu của tổ chức sự nghiệp; 

3. Được bồi thường thiệt hại trong trưởng hợp tổ chức sự nghiệp vi phạm Hợp đồng đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài; 

4. Nộp khoản tiển theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 của Luật này; 
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5. Thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức sự nghiệp chậm nhất là 
một trăm tám mươi ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, 
6. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại các khoản 2, 3 và 5 Điều 46 của Luật nảy. 


Mục 2 
NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN 


Điều 50. Điều kiện đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

Người lao động được đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 vả 7 Điều 42 của Luật này; 

2. Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này; 

3. Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội nơi 
người lao động thường trú. 

Điều 51. Hợp đồng cá nhân 

1. Hợp đồng cá nhân phải phủ hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người 
lao động đến làm việc. 

2. Hợp đồng cá nhân bao gồm những nội dung chính sau đây: 

a) Ngành, nghề, công việc phải làm; 

b) Thời hạn của hợp đồng; 

c) Địa điểm làm việc; 

d) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, 

đ) Tiền lương, tiền công; tiền làm thêm giờ; 

e) Chế độ khám bệnh, chữa bệnh; 

g) Chế độ bảo hiểm xã hội; 

h) Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm 
việc ở nước ngoài; 

ï) Giải quyết tranh chấp. 

Điều 52. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân 

1, Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cá nhân với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú 
bao gồm: 

a) Đơn đăng ký kèm theo bản sao Hợp đồng cá nhân, có bản dịch bằng tiếng Việt, 

b) Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động thường trú 
hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách 
đạo đức. 

2. Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hỗ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội cấp Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân cho người lao động, nếu không chấp thuận phải trả 
lời và nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân phải được xuất trình khi người lao động làm thủ tục xuất 
cảnh đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có các quyền sau đây: 

a) Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt 
Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài; 
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b) Được cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mả người lao động đến làm việc, pháp luật và thông lệ 
quốc tế trong thời gian làm việc ở nước ngoài; được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích 
quy định trong Hợp đồng cá nhân; 

c) Hưởng các quyền lợi từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật; 

d) Được chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập và tài sản khác của cá nhân theo quy định của 
pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

đ) Được gia hạn Hợp đồng hoặc ký Hợp đồng lao động mới phù hợp với quy định pháp luật của nước 
mà người lao động đến làm việc. 

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Đăng ký Hợp đồng cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật này; 

b) Tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; 

€) Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc; 

d) Thực hiện đúng Hợp đồng cá nhân và nội quy nơi làm việc; 

đ) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do vi phạm hợp đồng đã ký theo quy định pháp luật của nước 
mà người lao động đến làm việc; 

e) Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam và các hình thức bảo hiểm theo 
quy định pháp luậi của nước mả người lao động đến làm việc, 

g) Nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động 
đến làm việc; 

h) Đóng góp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của Luật này; 

) Đăng ký công dân tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước mả người lao động đến 
làm việc. 

Mục 3 
BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 54. Điều kiện của người bảo lãnh 

Người bảo lãnh phải có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có năng lực hành vị dân sự đầy đủ; 

2. Có khả năng về kinh tế đáp ứng điều kiện trong Hợp đồng bảo lãnh. 

Điều 55. Phạm vi bảo lãnh 

1. Việc bảo lãnh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh 
nghiệp dịch vụ không ký quỹ hoặc không đủ tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 23 của Luật này; 

b) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với tổ chức 
sự nghiệp khi tố chức này yêu cầu thực hiện việc bảo lãnh. 

2. Người bảo lãnh thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp về trách nhiệm bảo lãnh 
một phần hoặc toàn bộ các nghĩa vụ của người lao động đối với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp. 

3. Trưởng hợp người lao động vi phạm Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và gây 
thiệt hại cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp mà người lao động không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ nghĩa vụ bồi thường thì người bảo lãnh phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để bù đắp thiệt 
hại phát sinh do người lao động gây ra cho doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp. Sau khi bù đắp thiệt hại, 
nếu tài sản của người bảo lãnh còn thừa thì phải trả lại cho người bảo lãnh. 
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Điều 56. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do người bảo lãnh và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp thoả 
thuận; nếu không thỏa thuận được thì người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong một thời hạn hợp lý 
do doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp ấn định tính từ thời điểm người bảo lãnh nhận được thông báo của 
doanh nghiệp dịch vụ, tố chức sự nghiệp về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động. 

Điều 57. Hợp đồng bảo lãnh 

1. Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản. 

2. Hợp đồng bảo lãnh phải có những nội dung chính sau đây: 

a) Phạm vì bảo lãnh; 

b) Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Hợp đồng bảo lãnh; 

c) Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; 

d) Xử lý tài sản của người bảo lãnh. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp quy định chỉ tiết nội dung của 
Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh. 

Điều 58. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

1. Doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp có thể thỏa thuận với người bảo lãnh về việc áp dụng biện 
pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

2. Việc cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ được lập thành văn bản riêng hoặc ghỉ trong Hợp đồng bảo lãnh. 

3. Việc xác lập, thực hiện biện pháp cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo 
lãnh được thực hiện theo quy định của pháp luật. 


Mục 4 
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ NƯỚC 


Điều 59. Hỗ trợ việc làm 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo cho người lao động về nước nhu 
cầu tuyển dụng lao động ở trong nước; hướng dẫn, giới thiệu người lao động đăng ký tìm việc làm phù hợp. 

2. Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận và tuyển dụng người lao động về nước vào làm 
việc hoặc đưa đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 60. Khuyến khích tạo việc làm 

1. Nhà nước †ạo điều kiện thuận lợi vả khuyến khích người lao động về nước đầu tư sản xuất, kinh 
doanh, tạo việc làm cho mình và cho người khác. 

2. Người lao động gặp khó khăn thi được vay vốn ưu đãi theo quy đình của pháp luật để tạo việc làm. 


Chương IV : 
DẠY NGHỀ, NGOẠI NGỮ VÀ BỔI DƯỠNG KIẾN THỨC CẨN THIẾT 


Điều 61. Mục đích dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

Dạy nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động nhằm tạo nguồn lao động đi làm 
việc ở nước ngoài có trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kiến thức pháp luật và kiến thức cần thiết khác phù hợp 
với yêu cầu của thị trường lao động. 

Điều 62. Trách nhiệm của người lao động trong việc học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

1. Người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài phải chủ động học nghề, ngoại ngữ, tìm 
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hiểu pháp luật có iiên quan và tham gia khóa bổi dưỡng kiến thức cần thiết do doanh nghiệp, tổ chức sự 
nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức. 

2. Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối với người lao động là đối tượng chính sách xã hội để học nghề, 
ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết. 

Điều 63. Dạy nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi lâm 
việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức hoặc liên kết với cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo để đào tạo, bồi 
dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Điều 64, Chính sách đối với cơ sở dạy nghề 

Nhà nước có chính sách đầu tư cho các cơ sở dạy nghề tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoải; 
hình thành một số trường dạy nghề đủ điều kiện về trang bị, thiết bị, chương trình, giáo trình và đội ngũ giáo viên 


để đào tạo người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thị 
trường lao động. 

Điều 65. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho người lao 
động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Nội dung bồi dưỡng kiến thức cần thiết bao gồm: 

a) Truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc; 

b) Những nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, dân sự, hành chính của Việt Nam 
và của nước tiếp nhận người lao động; 

€) Nội dung hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 
với người lao động; 

d) Kỷ luật lao động, an toàn và vệ sinh lao động; 

đ) Phong tục tập quán, văn hoá của nước tiếp nhận người lao động; 

ø) Cách thức ứng xử trong lao động và đời sống; 

g) Sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, sử dụng các dụng cụ, thiết bị phục vụ sinh hoạt 
đời sống hằng ngày; 

h) Những vấn đề cần chú động phòng ngừa trong thời gian sống và làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chương trình, thời gian bồi dưỡng 
kiến thức cần thiết. 


_ Chương V 
QUỸ HỒ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC 


Điều 66. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao 
chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp. 

Điều 87. Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

1. Đóng góp của doanh nghiệp. 

2. Đóng góp của người lao động. 

3. Hỗ trợ của ngân sách nhà nước. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 
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Điều 68. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

1. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoạt động không vì 
mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại 
Kho bạc Nhà nước. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập; quy định việc quản lý, sử dụng Quỹ; mức đóng góp 
của doanh nghiệp, của người lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nước; mức hưởng của các đối tượng. 


Chương VI 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Điều 69. Nội dung quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoải 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách về người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài. 

2. Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Quy định nội dung chương trinh, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài. 

4. Tổ chức quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, tổ chức bộ máy quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động trong tính vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu để 
thực hiện quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài bằng mã số. 

5, Hợp tác quốc tế trong lính vực người lao động đi làm việc ở nước ngoải; đảm phán, ký kết các điều 
ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

6. Tổ chức hoạt động xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước; quy định khu vực, ngành, 
nghề và công việc mà người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; cung cấp thông tin về thị trường 
lao động ngoài nước cho các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động. 

7. Cấp, đổi, thu hồi Giấy phép, đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, quản 
lý việc đăng ký và hướng dẫn tổ chức thực hiện các loại hợp đồng theo quy định tại Luật này. 

8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động đưa người lao động đi tàm việc ở nước ngoài. 

Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước 
về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vỉ nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo sự phân công của Chính phủ. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài theo sự phân cấp của Chính phủ. 

Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

1. Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử lý hành vi vi 
phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này. 

2. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chính sách và phương thức tiếp nhận lao động nước ngoài của 
nước sở tại. 
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3. Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận thị trường để ký kết Hợp đồng cung ứng lao động 
theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại. 

4. Hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong việc thẩm định các điều kiện và tính 
khả thì của các hợp đồng trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, địa vị pháp lý của 
đối tác nước ngoài. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp Việt Nam tại nước 
ngoài trong việc quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động. 

6. Báo cáo và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết đối với những 
trường hợp có dấu hiệu vị phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. 

Ý. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài 
của Việt Nam và cơ quan, tổ chức của nước sở tại để đưa người lao động ví phạm về nước. 

Điều 72. Thanh tra về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

1. Thanh tra Lao động - Thương binh vả Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về hoạt 
động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra về hoạt động đưa người tao động đi làm việc ở nước ngoài 
được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 


Chương VII 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 73. Giải quyết tranh chấp 

1. Tranh chấp giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài được giải quyết trên cơ sở hợp đồng ký giữa các bên và quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài được giải quyết trên cơ sở 
thỏa thuận đã ký giữa các bên và quy định pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài. 

3. Tranh chấp giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với 
người sử đụng lao động hoặc bên môi giới nước ngoài được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đã ký giữa các 
bên và quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động, điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế mà bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài. 

Điều 74. Xử lý vì phạm 

Người nào có hành vi vì phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật, 

Điều 75. Xứ phạt vi phạm hành chính 

1. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Đối với mỗi hành vi vì phạm hành chính, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 
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a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này còn có thể bị áp dụng 
một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Thu hồi Giấy phép; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vì phạm hành chính. 

4. Ngoài hinh thức xử phạt chính và bổ sung, các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này còn có thể bị 
áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Định chí có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Điều 
14 của Luật này; 

b) Tạm đình chỉ, đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động; 

€) Đưa người lao động về nước theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động hoặc của cơ quan nhà 
nước có thầm quyền của Việt Nam; 

d) Bồi thường thiệt hại và chịu mọi chỉ phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra; 

đ) Các biện pháp khác do Chính phủ quy định. 

5. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải chịu một trong 
các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

6. Ngoài hình thức xử phạt chính quy định tại khoản 5 Điều nảy, tủy theo tính chất, mức độ vi phạm, 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung buộc về nước. 

7. Chính phủ quy định cụ thể hành vi vì phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục 
hậu quả đổi với từng hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính ở ngoài nước trong trường hợp không xác định được nơi cư trú 
của người lao động vỉ phạm. 

Điều 76. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chánh Thanh tra Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra viên chuyên ngành 
khi tiến hành thanh tra độc lập, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm 
việc ở nước ngoài. 

2. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính đối với người lao động Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính ở nước ngoài theo các hình thức 
quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 75 của Luật này. 


Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 77. Điều khoản áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành 

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trước ngày Luật này có hiệu lực 
thi hành được tiếp tục sử dụng Giấy phép đó trong thời hạn một trăm tâm mươi ngày, kể từ ngày Luật này có 
hiệu lực. 
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Trong trưởng hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 
ở nước ngoài thì phải sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bổ sung các điều kiện phủ hợp với quy định của Luật này 
và gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


Điều 78. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động được cấp trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành 

1. Hồ sơ đổi Giấy phép bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp, 

b) Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động đã được cấp; 

c) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định quy định tại khoản 2 Điều 8 và các điều kiện 
quy định tại Điều 9 của Luật này; 

2. Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau: 

a) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều nảy, Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp, nếu không đổi Giấy 
phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp; 

b) Trong thời gian kể từ ngày doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho đến khi được đổi Giấy phép mới, 
doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

3. Doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 
các lrường hợp sau đây: 

a) Sau một trăm tâm mươi ngảy, kể từ ngày Luật này có hiệu lực mả doanh nghiệp không nộp đủ hồ sơ 
đổi Giấy phép quy định tại khoản 1 Điều nảy; 

b) Kể từ ngày doanh nghiệp nhận được văn bản thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc không đổi Giấy phép cho doanh nghiệp. 

4. Trường hợp doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp phải thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 11 và khoản 
1 Điều 24 của Luật này. 


5. Doanh nghiệp đổi Giấy phép theo quy định tại Điều này không phải nộp lệ phí. 
Điều 79. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. 

Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. 

Điều 80. Hướng dẫn thi hành 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông 
qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


Nguyễn Phú Trọng 


390 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 10/2004/TTLT-BYT-BLDTBXH-BT0 
NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 200 PÚA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ LA0 ĐỘNE - 


THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng tần thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho 
nười lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 


Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chí tiết và 
hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Nghị 
định số 81/2003/NĐ-CP), Liên tịch Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


Thông tư này áp dụng đối với người lao động, chuyên gia và tu nghiệp sinh Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài (sau đây gọi chung là người lao động), bệnh viện được phép khám và chứng nhận sức khỏe cho 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là bệnh viện khám sức khoẻ) và doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động. 


II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN 
SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


Bệnh viện khám sức khoẻ phải đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa từ hạng II trở lên theo xếp hạng của 
Bộ Y tế và đáp ứng các điều kiện cụ thể như sau: 


1. Bệnh viện phải có đủ các chuyên khoa lâm sảng theo Quy chế bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết 
định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

2. Bệnh viện phải có các khoa cận lâm sàng, X-quang làm được các xét nghiệm cơ bản: 

- Xét nghiệm máu: công thức máu, công thức bạch cầu, nhóm máu ABO, nhóm máu Rh, tốc độ máu 
lắng, tỷ lệ huyết sắc tố, u rẻ máu, đường máu; 

- Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu; 

- Xét nghiệm viêm gan A, B, C, E; 

~ Xét nghiệm giang mai, tiến hành đồng thời hai loại xét nghiệm: 

+ Xét nghiệm VDRL hoặc RPR 

+ Xét nghiệm TPHA 


- Xét nghiệm HIV (Phòng xét nghiệm HIV của bệnh viện phải đạt "Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được 
phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính" ban hành kèm theo Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngảy 
29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Trong trường hợp bệnh viện không có phòng xét nghiệm HIV, nhưng cơ sở 
y tế của địa phương có phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trưởng hợp HIV dương tính, bệnh viện 
được phép kết hợp với cơ sở y tế này để cùng thực hiện việc xét nghiệm HIV cho người lao động; 

- Thử phản ứng Mantoux; 

- Xét nghiệm nước tiểu: đường niệu, protein niệu; 

- Thử thai; 
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- Xét nghiệm ma tuý, morphin, amphetamin, 

- Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng; 

- Điện tâm đồ; 

- Điện não đồ, 

- Siêu âm; 

- X-quang tim phổi thẳng; 

, Xếtnghiệm chẩn đoán bệnh phong (Trong trường hợp bệnh viện không có khả năng làm xét nghiệm 
chân đoán bệnh phong, bệnh viện được phép kết hợp với Trung tâm Da liễu hoặc Trung tâm phòng chống 
bệnh xã hội của tỉnh để cùng thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong cho người lao động). 

Bác sĩ chuyên khoa trực tiếp khám sức khoẻ, bác sĩ kết luận các kết quả xét nghiệm phải là bác sỹ đã 
liên tục hành nghề ít nhất 05 năm về chuyên khoa đó. Bác sĩ đọc và kết luận kết quả phim X-quang phải có 
trình độ từ chuyên khoa cấp I trở lên. 

3. Các xét nghiệm cận lâm sàng và X-quang làm theo các phương pháp phổ thông hiện nay, nếu phía 
nước ngoài có yêu cầu thêm về các loại xét nghiệm và kỹ thuật khác thì bệnh viện khám sức khoẻ phải đáp 
ứng yêu cầu của phía nước ngoài. 

4. Chủ tịch hội đồng khám sức khoẻ hoặc người được uỷ quyền ký giấy chứng nhận sức khoẻ phải có 
học vị từ chuyên khoa cấp | hoặc Thạc sỹ trở lên. 


III. HỒ SƠ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN BỆNH VIỆN KHÁM VÀ CHỨNG 
NHẬN SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


1. Hồ sơ: 

Hỗ sơ đề nghị công nhận bệnh viện khám sức khoả gồm: 

- Công văn của Bệnh viện đề nghị được khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài. 

- Bản kê khai danh sách nhân lực, trang thiết bị y tế, năng lực kỹ thuật và cơ sở vật chất của bệnh viện, 
đủ điều kiện theo quy định tại mục II của Thông tư này, 

2. Thủ tục: 

a) Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Y tế): Hồ 
sơ đề nghị công nhận bệnh viện khám sức khoẻ gửi về Sở Y tế. 

b) Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành; bệnh viện ngoài công lập: Hồ sơ đề nghị công nhận 
bệnh viện khám sức khỏe gửi về Bộ Y tế. 

c) Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đử hồ sơ hợp lệ của bệnh viện đề nghị công nhận 
bệnh viện khám sức khoẻ, Bộ Y té hoặc Sở y tế phải xem xét và quyết định công nhận bệnh viện khám sức 
khoẻ. Nếu bệnh viện không đủ điều kiện để được công nhận, thì Bộ Y tế, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và 
nêu rõ lý do. 

3. Thẩm quyền công nhận: 

a) Bộ Y tế xem xét và công nhận các bệnh viện thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc các Bộ, các ngành, các 
bệnh viện ngoài công lập được phép khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài. Đối với các bệnh viện ngoài công lập (vì chưa phân hạng), sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ 
Y tế tiến hành thẩm định cơ sở theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tự này. 

b) Sở Y tế xem xét và công nhận các bệnh viện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được 
phép khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và báo cáo về Bộ 
YIế. 
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IV. TỔ CHỨC KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ 

1. Nguyên tắc chung 

a) Chỉ những bệnh viện đủ tiêu chuẩn và điều kiện đã được Bộ Y tế, Sở Y tế công nhận mới được tổ 
chức khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

b) Cơ quan quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động thông báo, hướng dẫn cho người lao động và doanh 
nghiệp xuất khẩu lao động về việc khám và chứng nhận sức khoẻ để người lao động, doanh nghiệp tổ chức cho 
người lao động đến khám và chứng nhận sức khoẻ tại những bệnh viện đã được Bộ Y tế, Sở Y tế công nhận được 
khám sức khoẻ. 

©) Tiêu chuẩn sức khoẻ: Bệnh viện khám sức khoẻ căn cứ Tiêu chuẩn sức khoẻ ban hành kèm theo 
Thông tư này (Phụ lục 1) để khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động. Trong trường hợp cơ quan 
quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, phía đối tác nước ngoài có yêu 
cầu cụ thể khác, nếu những yêu cầu trên phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì bệnh viện phải đáp 
ứng cả những yêu ¿ầu đó trong tổ chức khám và chưng nhận sức khoẻ cho người lao động. 

d) Bệnh viện khám sức khoẻ phải chịu trách nhiệm về kết luận sức khoẻ của người lao động. Nếu 
người lao động bị trả về nước do kết luận khám và chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện không đúng thì bệnh 
viện đó phải bồi hoàn cho người lao động một khoản kinh phí bằng 01 lượt về máy bay (hạng phổ thông) từ 
nước mà người lao động bị trả về Việt Nam. Trường hợp người lao động bị mắc các bệnh cấp tính, các bệnh 
có thời gian cửa sổ hoặc lao động nữ có thai sau thời gian bệnh viện khám và chứng nhận sức khoẻ, thì người 
lao động phải tự chịu trách nhiệm. 

e) Khám và chứng nhận sức khoẻ là hoạt động chuyên môn của bệnh viện phải được thống kê, báo 
cáo vào hoạt động chung của bệnh viện. 

2. Hội đồng khám và chứng nhận sức khoẻ 

a) Bệnh viện khám sức khoẻ phải thành lập Hội đồng khám sức khoẻ, các thành viên của Hội đồng gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: là Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện; 

- 01 hoặc 02 Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Một số bác sĩ các khoa lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (theo yêu cầu tại mục II của 
Thông tư này). 

b) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng: 

- Tổ chức việc khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động; 

- Giải quyết các vấn đề có liên quan đến khám và chứng nhận sức khoẻ; 

- Chủ tịch Hội đồng hoặc người được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền ký giấy chứng nhận sức khoẻ phải 
chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Giấy chứng nhận sức khoẻ (ban hành kèm theo Thông tư này - Phụ 
lục số 2) có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký. 

3. Tổ chức khám sức khoẻ 

Khám sức khoẻ có thể thực hiện tập trung thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động với bệnh viện 
khám sức khoẻ hoặc do người lao động tự đi khám. 

- Khám sức khoẻ tập trung: Doanh nghiệp xuất khẩu lao động liên hệ, ký hợp đồng với bệnh viện 
khám sức khoẻ để tổ chức khám và chứng nhận sức khoẻ cho người lao động theo đúng quy định cửa 
Thông tư này. 

- Người lao động tự đi khám sức khoẻ: Người lao động liên hệ trực tiếp với bệnh viện khám sức khoẻ 
để được khám và chứng nhận sức khoẻ theo đúng quy định của Thông tư này. 

Căn cứ hợp đồng khám sức khoẻ với doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc yêu cầu của người lao 
động, bệnh viện khám sức khoẻ tổ chức khám, chứng nhận sức khoẻ và thu phí đúng quy định và không để 
ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn khác của bệnh viện. 
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4. Quy trình tổ chức khám và chứng nhận sức khoẻ 

4.7. Tiếp nhận hồ sơ và hoàn thành các thủ tục hành chính; 

42 Khám thể lực: đếm mạch, nhịp thở, đo thân nhiệt, huyết áp, chiều cao, cân nặng; 

4.3. Khám lâm sàng toàn diện theo các chuyên khoa; 

4.4 Làm các xét nghiệm bắt bưộc và các xét nghiệm khác (nếu có yêu cầu); 

a) Các xét nghiệm cận lâm sàng và X-quang bắt buộc: 

- Công thức máu 

- Nhóm máu ABO 

- Ù rê máu 

- Đường máu 

- Xét nghiệm viêm gan B 

- Xét nghiệm HIV 

- Xét nghiệm giang mai: tiến hành đồng thời 2 xét nghiệm 

+ Xét nghiệm VDRL (hoặc RPR) 
+ Xét nghiệm TPHA 

~ Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu 

~ Xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng 

- Xét nghiệm nước tiểu: đường niệu, protein niệu 

- Chụp X-quang tim phổi thẳng 

b) Các xét nghiệm khác (nếu có yêu cầu) 

- Điện tâm đỗ 

- Điện não đồ 

- Công thức bạch cầu 

- Tốc độ máu lắng 

- Tỷ lệ huyết sắc tố 

- Nhóm máu Rh 

- Xét nghiệm viêm gan A, E, C 

- Thử phản ứng Mantoux 

~ Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số 

- Chẩn đoán thai nghén 

- Xét nghiệm tìm Morphin hay chất gây nghiện 

- Xét nghiệm tìm chất kích thích (Amphetamin) 

- Xét nghiệm chẩn đoán bệnh phong 

- Xét nghiệm chẩn đoán các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác 

- Siêu âm 

- Các xét nghiệm khác. 

(Các bác sĩ khám lâm sàng và kết luận các xé† nghiệm cận lâm sàng, X-quang phải ký và ghi rõ họ tên 
vào giấy khám sức khoẻ). 

4# Căn cứ vào kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm, Hội đồng kết luận về tình trạng sức khoẻ cho 
người lao động; 
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4.6, Căn cứ vào kết luận về tinh trạng sức khoẻ của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng hoặc người được Chủ 
tịch Hội đồng uỷ quyền ký Giấy chứng nhận sức khoẻ; 

4.7. Giao trả Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 05 ngày làm việc; 

4.8. Thanh lý hợp đồng khám sức khoẻ với doanh nghiệp xuất khẩu lao động (nếu có); 

4.9 Lưu trữ hồ sơ khám sức khoẻ cho người lao động theo quy định hiện hành. 


V. MỨC THU PHÍ KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN THU 


1. Mức phí khám, chứng nhận sức khoẻ 

- Phí khám, chứng nhận sức khoẻ được tính trên cơ sở biểu giá thu một phần viện phí theo quy định 
hiện hành của Nhà nước, đảm bảo các chỉ phí cần thiết cho khám, chứng nhận sức khoẻ gồm: Chi phí khám 
lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và các chỉ phí hành chính khác. 

- Mức thu phí khám, chứng nhận sức khoẻ cho người lao động quy định tại Phụ lực số 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này. Biểu giá khám sức khoẻ phải được niêm yết công khai tại nơi thu tiền. 

- Mức phí khám vả chứng nhận sức khoẻ sẽ được điều chỉnh khi nhà nước điều chỉnh mức thu viện phí. 

2. Quản lý và sử dụng phí khám, chứng nhận sức khoẻ: 


~ Người lao động hoặc doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải nộp phí khám và chứng nhận sức khoẻ 
theo mức quy định cho bệnh viện khám sức khoẻ. 


~ Phí khám và chứng nhận sức khoẻ là nguồn thu của bệnh viện. Việc thu, chỉ phí khám sức khoẻ được hạch 
toán, kế toán theo đúng quy định hiện hành về thu viện phí. 


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế báo cáo về Bộ Y tế danh sách các bệnh viện của tỉnh, thành phố được phép khám và chứng 
nhận sức khoẻ cho người lao động. 

2. Bộ Y tế tổng hợp và thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các bệnh viện 
khám sức khoẻ cho người lao động theo quy định tại Thông tư nảy. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người 
lao động vẻ danh sách các bệnh viện khám sức khoả. 

4. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện khám sức khoẻ để tổ chức 
khám và chứng nhận sức khoẻ thuận tiện, đảm bảo chất lượng. 

5. Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện 
khám, chứng nhận sức khoẻ của các bệnh viện khám sức khoẻ cho người lao động và các doanh nghiệp xuất 
khẩu lao động. 


VII. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định ở các văn bản khác 
trái với Thông tư này bị bãi bỏ. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ: Y tế - Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính để nghiên cứu giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ Y TẾ 
THỮ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỮ TRƯỞNG 
Huỳnh Thị Nhân Nguyễn Lương Trào Nguyên Thị Xuyên 
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Phụ lục số 01 
TIỂU CHUẨN SỨC KHOẺ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 
của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính) 
A. NGUYÊN TẮC CHUNG 


Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải có đủ sức khoẻ cần thiết, phù hợp với ngành nghề để 


phát huy được năng lực, nghiệp vụ, phục vụ tốt cho yêu cầu lao động của nước ngoài theo hiệp định đã ký. 


Không tuyển những người đang có bệnh cấp tính, bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính chưa chữa khỏi, người có dị 


tật cơ quan vận động, dị tật giác quan, phụ nữ đang có thai không đủ điều kiện sức khoẻ để làm việc theo yêu cầu của 
phía nước bạn. 


Tiêu chuẩn sức khoẻ này là căn cứ cơ bản để tuyển chọn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 


Nếu phía nước ngoài có yêu cầu khác cần phải bổ sung cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của phía nước ngoài. 


B. NỘI DUNG VỀ SỨC KHOẺ 


J. Hình dáng bên ngoài 

1. Không có dị dạng, dị tật, khuyết tật của tay, chân và giác quan gây khó khăn về vận động, đi lại, nhìn, nghe, nói. 
2. Không có gù, vẹo, biến đạng cội sống gây bất thường về vận động, đi lại. 

II. Thể lực chung 

1. Tuổi: Nam và nữ trong độ tuổi lao động 

2. Chiều cao: nam tử 1580 cm trở lên. Nữ từ 145 cm trở lên 

3. Cân nặng: Nam từ 45 kg trở lên, Nữ từ 40 kg trở lên. 

4. Thính lực: Cả hai tai nói thầm cách 0,5 mét nghe rõ. Nói bình thường cách 5 mét nghe rõ. 

5. Thị lực: 

+ Thị lực bình thưởng, không có bệnh mắt đang tiến triển. 

- Không có rối loạn mâu sắc hoặc mủ màu. 

- Khả năng nhìn: thị lực hai mắt có kính hoặc không kính > 8/10 

6. Huyết áp lúc nghỉ: 

- Huyết áp tối đa không quá 140 mmHg 

- Huyết áp tối thiểu không quá 90mmHqg 

~ Nhịp tim lúc nghỉ không quá 90 nhịp/phút. 

(Nếu huyết áp và nhịp tìm người được khám ở mức giới hạn cần kiểm tra lại 03 lần ở 03 thời điểm khác nhau sau 


khi người được khám đã được nghỉ ngơi 10 phút). 
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III. Các bệnh, tật không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ 
1. Các bệnh về tìm mạch: 

- Bệnh huyết áp 

- Các bệnh van tim thực thể 

- Di chứng tai biến mạch máu não 

- Các bệnh tìm bẩm sinh 

~ Loạn nhịp hoàn toàn 

- Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tím cấp và mãn 
~ Tim to chưa rõ nguyên nhân 

- Suy mạch vành, suy tim, nhồi máu cơ tim 

+ Người mang máy tạo nhịp tim 

~ Viêm tắc động mạch, viêm tắc tĩnh mạch. 

2, Các bệnh về hô hấp 

- Lao phổi đang tiến triển hoặc chưa chữa khỏi 
- Tràn dịch, tràn khí màng phổi 


- Tâm phế mãn 

- Tắc nghẽn đường hô hấp mãn tính 

- Khí phế thũng 

- Xơ phối 

- Hen phế quản 

- Viêm dày dính màng phổi 

- Áp xe phổi 

- Ủng thư phổi, ung thư phế quản các giai đoạn 
3. Các bệnh về tiêu hoá 

- Sỏi mật 

* Xơ gan, ung thư gan 

- Viêm gan 

- Áp Xe gan 

~ Lách to 

- Cổ chướng 

- Vàng da 

- Loét dạ dày hành tá tràng có hẹp môn vị 
- Ủng thư đường tiêu hoá 

4, Các bệnh về nội tiết 

- Đái tháo đường 

- Cường hoặc suy tuyến giáp 

- Suy tuyến thượng thận 

- Đái nhạt 

- U tuyến thượng thận 

5. Các bệnh thận và tiết niệu 

- Viêm cầu thận cấp hoặc mãn 

- Thận đa nang, u thận 

~ Suy thận 

- Thận hư nhiễm mỡ 

+ Sổi đường tiết niệu 

- Viên đài bể thận cấp hoặc mãn 

6, Các bệnh về thần kinh 

- Động kinh 

- U não, rồng tuỷ, u tuỷ, u thần kinh ngoại biên 
- Di chứng bại liệt 

- Liệt một hoặc nhiều chí 

- Bệnh, tổn thương thần kinh trung ương 
- Bệnh, tổn thương thần kính ngoại biên. 
- Thoát vị đĩa đệm cột sống 

- Xơ hoá cột bên, teo cơ 

- Bệnh u tuyến ức (liệt tứ chỉ) 

- Parkinson 

- Rối loạn vận động không phải Parkinson 
7. Các bệnh về tâm thần 

- Tâm thần phân liệt 

- Rối loạn cảm xúc 

~ Histeria 

- Nghiện ma tuý, nghiện rượu 

8. Bệnh cơ quan sinh dục 

~ U xơ tuyến tiền liệt 
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- Ủng thư dương vật, ung thư bàng quang 
- Sa sinh dục 

- Ung thư vú 

- Ủng thư cổ tử cung 

-U nang buồng trứng 

9. Các bệnh về cơ xương khớp 

- Viêm khớp dạng thấp 

- Viêm cột sống dính khớp 

- Cụt chỉ 

- Viêm xương, cốt tuỷ viêm 

- Thoái hoá cột sống giai đoạn 3 

- Loãng xương nặng 

10. Các bệnh da liễu và hoa liễu 

- Bệnh lậu cấp và mãn 

- HIV, AIDS 

- Bệnh hệ thống tạo keo 

- Bệnh phong trong thời gian cỏn điều trị (còn triệu chứng lâm sàng và vi khuẩn) và di chứng tàn tật độ 2. 
- Nấm sâu, nấm hệ thống 

- Các thể Lao da 

~ Viêm da mủ; viêm da mủ hoại tử 

- Viêm tắc động mạch 

- Vẩy rồng 

~ Loét lâu lành 

- Bệnh Duhring; bệnh Pemphigus các thể 
- Bệnh Porphyrida 

- Viêm tắc tĩnh mạch 

- Hồng ban nút do Lao 

- Hồng ban nút do Liên cầu đang điều trì 
- Các bệnh da do vius, vi khuẩn, nấm, coxacki; ký sinh vật đang điều trị hoặc điều trị chưa khỏi. 
- Các loại xăm trổ trên da 

- Bệnh vảy nến 

- Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (các thời kỳ bệnh giang mai, bệnh lậu cấp, bệnh do chiamydia 


trachomatis, Nicholafavre; Donovanoh, bệnh hạ cam mềm....) 


398 


11. Các bệnh về mắt 

- Các bệnh về mắt cấp tính cần được điều trị (cơn giôcôm cấp, viêm thị thần kinh cấp, viêm màng bỏ đảo cấp...) 
- 8ụp mi từ độ III trở lên 

- Viêm màng bổ đào 

- Đục nhân mắt 

- Thiên đầu thống 

- Quáng gà 

~ Viêm thần kinh thị giác 

~ Thoái hoá võng mạc 

- Các bệnh mắt có thị lực (có kính) < 8/10 và có biển đổi thị lực 

12. Các bệnh về Tai Mũi Họng 

- U hoặc ung thư vòm họng 

- Viêm xoang, viêm tai giữa chưa ổn định 

- Trĩ mũi 

13. Các bệnh về răng hàm mặt 

- Dị tật vùng hàm mặt 

- Các bệnh, các loại u và nang vùng răng miệng, hàm mặt ảnh hưởng đến sức khoẻ và công lác. 


Phụ lục số 02 
MẪU GIẤY KHÁM VÀ CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ 


CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC 
ngày 16 tháng 12 năm 2004) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI GHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHOẺ 


Họ và tên (viết chữ in hoa):........................................ 
Giới tính: Nam|—] TRÍ Sinh ngày... tháng... năm. 


(Ảnh 
Quốc te chân dung 
Số CMND:. 4xöcm) 
Địa chỉ thường trú: 
Lý do khám sức khoẻ: 
I. TIỀN SỬ BỆNH TẬT BẢN THÂN, GIA ĐÌNH 
II. KHẨM LÂM SÀNG 


†. Toàn thân: 
: „„ ÔIT 
... Kg 
Đời lần/phút 
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Côkính: Sốkính: 
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7. Tai Mũi Họng: 


Tai phải nói thường: 
8. Răng Hàm Mặt: 


Thị lực: Không kính 


Mắi trải: 


l DẦ nát 2isga60sbad Le Stcaosl Cuốn 0 kiều Go Gia GI2 Nai 0 c0Ay 0kg ásdui lieu CMAg kia 


III. CẬN LÃM SÀNG 


1. Xét nghiệm máu 
- Công thức máu... 
- Nhóm máu ABG.. 
- Viêm gan 8... 
- Giang mai: VDR 
-Ký sinh trùng sốt rệt trong máu: 


. Các xét nghiệm kh: 
- Xét nghiệm phân tìm ký sình trùng: 


Ghi chú: Giấy chứng nhận ‹ sức -khoẻ. có giá tì trong 3 tháng kể! từ 'ngày Ký 


_.... gây... thàng.... năm..... 
Chủ tịch Hội đồng khảm sức khoẻ 
(Kỹ tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 


Phụ lục số 03 
MỨC PHÍ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 


VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày †6 tháng 12 năm 2004) 


Khám lâm sảng toàn diện ( 
và các chuyên khoa....) 


Các xét nghiệm bất buộc 


|Ký sinh trùng sốt rét trong máu 


Các xét nghiệm khác (nếu có yêu cầu) mm. nẽnhn..ằ.-= 
| Điện tâm đỏ 15 
| Công thức bạch cầu 


| Nhóm máu Rh 


|Ma tuý/Morphin - định tính 


|Amphetamin định lượng 


m chân đoán bệnh phong 
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THÔNE TƯ LIÊN TỊCH S 03/2006/TTLT-BLDTBXH-BNG 
NGÀY 31 THẮNG 3 NĂM 2006 bUÚA LIÊN TỊCH 


BŨ LA0 ĐŨNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội " BỘ NGOẠI BIA0 
Hướng tiẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 141/2005/NB-CP 
ngày 11/11/2005 của Chính phú về quản lý lao động Việt Nam 
làm việc ở nước ng0ài 


- Căn cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quản lý lao 
động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; 

- Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, 

Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc quản lý và xử phạt vi 
phạm hành chính đối với người lao động làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là người lao động) của Cơ 
quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự, các cơ quan khác được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện Việt Nam) ở nước ngoài, 
doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) như sau: 


I. QUẦN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


1. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

7. 7. Đối với người lao động: 

a) Phổ biến đầy đủ những nội dung quy định tại Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 
của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định 141) trong 
chương trình giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Thông báo và phối hợp với đối tác nước ngoài (Công ty môi giới hoặc người sử dụng lao động) để 
đón và tiếp nhận người lao động tại cửa khẩu của nước sở tại. Trường hợp cần thiết, doanh nghiệp phải cử 
cán bộ cùng đi và phối hợp với phía nước ngoài đưa người lao động đến nơi làm việc; 

c) Cung cấp cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Số điện thoại, địa chỉ của Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước sở tại (Ban Quản lý lao động, Bộ phận lãnh sự); số điện thoại, địa chỉ, tên người đại 
diện của doanh nghiệp Việt Nam, công ty môi giới và người sử dụng lao động; 

d) Trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày người lao động nhập cảnh, doanh nghiệp phải cử cán bộ đến 
nơi làm việc đế nắm tình hình việc làm, thu nhập, điều kiện sinh hoạt của người lao động và giải quyết những 
khó khăn vướng mắc ban đầu của người lao động; 

đ) Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến quyển lợi và nghĩa vụ của người lao động theo 
hợp đồng đã ký giữa các bên (giữa doanh nghiệp và người lao động, giữa người sử dựng lao động và người 
lao động), chủ động phốt hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để giải quyết những vụ việc phát 
sinh liên quan đến người lao động vượt quá khả năng của doanh nghiệp; 

Đối với những vụ việc phức tạp như người lao động bị chết, bị tai nạn nghiêm trọng có nguy cơ ảnh 
hưởng đến tính mạng hoặc vụ việc phát sinh liên quan đến nhiều người lao động thì chậm nhất là 03 ngày, kể 
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từ ngày phát sình vụ việc, doanh nghiệp phải cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước sở tại để giải quyết. 

7.2 Định kỳ hàng quý, báo cáo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Ban quản lý lao động (ở 
những địa bàn có Ban quản lý lao động) theo nội dung sau: 

a) Tình hình lao động do doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước sở tại (số liệu báo cáo theo Mẫu số 01 
ban hành kèm theo Thông tư nảy). Số vụ việc phát sinh, trong đó số vụ việc còn tồn đọng chưa giải quyết, lý do; 

b) Việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 141 và các quy định pháp 
luật khác có liên quan. 

7.3. Kịp thời báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước và phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước sở tại để xử lý ngay sau khi phát hiện người lao động vi phạm quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 9 Điều 4 
Nghị định 141. 

7.4. Cung cấp toàn bộ hỗ sơ trước khi xuất cảnh của người lao động có hành vi vi phạm quy định tại 
Nghị định 141 cho Cục Quản lý lao động ngoài nước khi có yêu cầu. 

2. Trách nhiệm của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: 

Z7. Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, nhu cầu, chính sách và phương thức nhận lao động nước ngoài 
của nước sở tại để để xuất với các cơ quan liên quan ở trong nước về việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận 
hợp tác về lao động với nước sở tại; 

22 Hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, ký kết hợp đồng phù hợp pháp luật 
Việt Nam và pháp luật nước sở tại; 

2.3. Thẩm định hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng trong nước thẩm định cơ sở pháp lý 
và tính khả thi của các hợp đồng tiếp nhận lao động Việt Nam; 

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động cửa doanh nghiệp hoặc đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước 
ngoài về trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao 
động làm việc ở nước ngoài; 

2 5 Theo dõi, tổng hợp số lượng và tình hình lao động đang làm việc ở nước sở tại; 

2.8. Xác minh lý do người lao động phải về nước trước thời hạn khi cần thiết, 

27. Hỗ trợ doanh nghiệp hoà giải đối với các tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao 
động trong những trường hợp cần thiết; 

2.8. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định 
của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật và thông lệ quốc tế; 

28. Tuyên truyền và giải thích để người lao động làm việc ở nước ngoài hiểu và thực hiện nghiêm túc 
pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại; 

2.70. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của nước sở tại để 
xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động làm việc ở nước ngoài; 

277. Xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động có hành vị vi phạm theo quy 
định tại Điều 29 Nghị định 141 và hướng dẫn tại Thông tư này, 

2.12. Định kỳ sáu tháng báo cáo Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội về tình hình 
lao động làm việc ở nước sở tại: 

2.3. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, 

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý lao động (đối với những địa bàn có Ban Quản lý lao động): 

3.7, Trực tiếp thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9, 2.10 
của Mục 2 và chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu cho Người đứng đầu Cơ quan đại diện 
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Việt Nam ở nước ngoài thực hiện trách nhiệm quy định tại các điểm 2.11, 2.12 và 2.13 của Mục 2 Phần I 
Thông tư này; 

32 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài 
nước và Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại; 

3.2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất gửi Người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoải và Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước theo quy định. 

4. Quan hệ phối hợp giữa các bộ phận thuộc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc quản 
lý lao động ở những địa bàn có Ban Quản lý lao động. 

4.7, Đốt với những vụ việc phát sinh liên quan đến người lao động có tính chất phức tạp hoặc ngoài 
phạm ví trách nhiệm, Ban Quản lý lao động tổng hợp tình hình, chủ động báo cáo với Người đứng đấu Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết. 

4.2 Căn cứ tính chất vụ việc, đặc điểm địa bàn và tình hình nhân sự của Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoải, Người đứng đầu Cơ quan đại diện chỉ đạo và phân công trách nhiệm xử lý vụ việc cho các bộ 
phận trong Cơ quan đại diện. 

4.3, Đối với những vấn để phát sinh liên quan đến chính sách đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài, ảnh hưởng đến quan hệ hai nước hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của số đông người lao 
động Việt Nam hoặc các vụ việc nghiêm trọng khác, Ban Quản lý lao động chủ động phối hợp với các bộ 
phận liên quan nghiên cứu để xuất phương án giải quyết với Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài để báo cáo các cơ quan chức năng trong nước. 


II. XỬ PHẠT VÌ PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI 


1. Thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính 

Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước sở tại hoặc 
của người sử dụng lao động về hành vi vi phạm của người lao động theo quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 9 
Điều 4 Nghị định 141, Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải cử viên chức ngoại giao 
hoặc viên chức lãnh sự thẩm tra, xác minh trong trường hợp cần thiết về hành vi vi phạm của người lao động 
nêu trong thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước sở tại và tiến hành lập biên bản vi phạm 
hành chính, cụ thế như sau: 

7.7. Trong thởi hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước sở tại hoặc của người sử dụng lao động, viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự được giao xử 
lý vụ việc phải lập biên bản vi phạm hành chính (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Biên bản 
vi phạm hành chính được lập tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc tại nơi người lao động cư trú/ 
làm việc; 

7.2. Trường hợp người lao động không có mặt tại nơi lập biên bản vi phạm hành chính, thì biên bản 
được lập vắng mặt người vi phạm, trong biên bản phải ghi rõ lý do người lao động vắng mặt, 

7.3. Biên bản sau khi lập xong phải được chuyển ngay cho người có thấm quyền xử phạt. 

2. Thủ tục ra quyết định xử phạt 

2.7. Trong thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 31 Nghị định 141, 
viên chức ngoại giao hoặc viên chức lãnh sự được giao xử lý vụ việc có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ theo đúng 
thủ tục quy định để người có thấm quyền ra quyết định xử phạt. 

Nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2.2 Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thế ủy quyền cho Người thứ hai trong 
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Cơ quan đại diện quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Việc uỷ quyển phải được thực hiện bằng văn bản. 
Người được uỷ quyền phải chịu trách nhiệm về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do mình thực hiện. 

3. Chấp hành quyết định xử phạt 

Ÿ.7. Việc chấp hành quyết định xử phạt vì phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm a, 
điểm b khoản 3 Điều 31 của Nghị định 141. 

#.Z Văn bản thông báo về việc người lao động không chấp hành quyết định xử phạt phải được lập 
theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này, 

3.3. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, văn bản thông báo về việc người lao động không chấp 
hành quyết định xử phạt phải được gửi cho người bị xử phạt, Cục Quản lý lao động ngoài nước để thông báo 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trường hợp không xác định được nơi cư trú của ngưởi bị xử phạt thì quyết định xử phạt, thông báo về 
việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan 
đại diện Việt Nam ở nước sở tại. 

đ.4. Sau ba mươi ngày, kể từ ngày ra văn bản thông báo về việc người bị xử phạt không chấp hành 
quyết định xử phạt vi phạm hảnh chính, mà người bị xử phạt vẫn tiếp tục không chấp hành quyết định xử phạt, 
thi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm về Cục Quản lý lao động ngoài 
nước để đề nghị và chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền ở trong nước xem xét truy cứu trách nhiệm hình 
sự đối với người có hành vì vi phạm. 

4, Hồ sơ vụ ví phạm 

4.7. Hồ sơ vụ vi phạm bao gồm: 

a) Văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước sở tại vẻ người lao động vi phạm 
pháp luật; 

b) Biên bản vi phạm hành chính; 

c) Quyết định xử phạt vị phạm hành chính; 

d) Thông báo về việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

đ) Các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). 

Các tài liệu nêu trên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại dịch sang 
tiếng Việt và chứng thực hợp lệ, nếu là bản sao thì phải có chứng thực của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước 
Sở tại. 

42 Hồ sơ vụ vì phạm được lập thành hai bộ, một bộ lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, 
một bộ gửi về Cục Quản lý lao động ngoài nước. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực thí hành sau mười lãm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Cơ quan đại diện Việt Nam ở những 
địa bàn có lao động Việt Nam phải trao đổi và thống nhất với cơ quan có thấm quyền của nước sở tại về cơ 
quan, tổ chức hoặc người sử dụng lao động có trách nhiệm ra văn bản thông báo và nội dung văn bản thông 
báo về việc người lao động vi phạm pháp luậi. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, để nghị kịp thời báo cáo về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, để xem xét, hướng dẫn giải quyết.. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ NGOẠI GIAO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỤC 
Nguyễn Phú Bình Nguyễn Lương Trào 


(Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31 tháng 3 năm 2006) 


{Tên doanh nghiệp} 
BẢO CÁO 
Về lao động đi làm việc tạ 
Kính gửi:.... 
Tên doanh nghiệp:... 


.Tên giao đo 


Tên cơ quan qu ân lý doanh nqh 


Số lao động nhập cảnh Số lao động đã về nước 
Hoàn | Tự [ nguyện Không đáp ứng yêu 
TỊ 2 
hÒgg) Tổng số mm thành về nước cầu của người sử nộui Tổng số 
InnErom F đụng lao động 
hy liệu ; nảy: 
- Luỹ kế từ đầu năm 
đến kỳ b/cáo: 
(Ghi chú: tống số lao động về nước = cột 4 + cột 10) 


„ ngây... ..tháng......năm.... 
Người lập biểu Tổng Giảm đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp 
(Ghi rõ họ tên) (Ký, đóng đấu và ghi rõ họ tên) 


(Mẫu số 02 ban hành kèm theo 
Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31 tháng 3 năm 2006) 


Tên cơ quan lập biên bản CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
: Độc lập - Tự do - Hạnh lê 
Số.........../BB-VPHC (Địa danh), ngày....... tháng........ năm........ 


BIÊN BẰNM VỊ PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI 2022 18 LAO ĐỘNG LÂM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI (1) 


Hôm nay, hồi.....giờ........ ngày......... 
Người lập biên bản: .. 
Căn cử văn bản thông báo của. 
Với sự chứng kiến của: (2) 

1. Ông (bà):... = „ Nghề nghí 
Là người lao động Việt Nam cùng 'làm việc tạ 
Hộ chiếu số (hoặc giấy tờ ht thân)......... Ngày 
2. Ông (bà): .. „... Nghề nghiệp 
Tiến hành lập biên "bắn v M) ¡phạm hành chính về việc người lo động vi phạm quy định về đưa lao động đi làm việc ở nước 

ngoải đối với; 


, Nơi cấp: 


Ông (bà)............... -„Địa chỉ nơi làm việc: 
Địa chỉ thường trú tạ (hoặc giấy tở tuỳ thân). 

Cấp ngày...........tại Đã có hành vi vi phạm hành chính nt:ư sai 
Ngày......... tháng... . thực hiện hành ví vi phạm; 


Hành vị trên đã vi phạm Điểu.......... sai .của Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 
của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam lâm việc ở nước ngoài. 
Ý kiến trình bày của người ví phạm hành chính (nếu có mặt tại nơi lập biên bản hành chính): 
Ý kiến trinh bày của người xác nhận (nếu có):.. 
Biên bản được lập thành (3)... bản có nội dung và g giao cho ng! phạ lợi 
có mặt), một bản gửi cho người bảo lãnh của người lao động tại Việt Nam, ph bản gửi cho vành Quản tý lao động ngoài nước, một bản gửi 
Người đứng đấu Cơ quan đại diện Việt Nam tại (4)... 
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không cỏ ý kiến gỉ khác vả cùng ký vào biên bản 
hoặc có ý kiến khác như sau: 


Ý kiến bổ sung khác (nếu có): .. 
Biên bản này gồm....... trang, được những người có mặt, củng ký xác nhận vào từng trang. . 
Người vi phạm (nếu có mặt) Người lập biên bản 
(Ký. ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
Người xác nhận (nếu có) 


(Ký, ghí rõ họ tân) 
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Lý do người vì phạm (hoặc người xác Da Ni: Mắc biên bản:. 
Lý do người vi phạm không có mặt: . 


Ghi chú: 
(1) Bao gồm: Người lao động, chuyên gia, tu nghiệp sinh đi làm việc ở nước ngoài. 
@) Người chứng kiến (nếu có) có thể là người lao động Việt Nam cùng làm việc với người lao động vi phạm và / hoặc người 
đại diện của doanh nghiệp Việt Nam, người sử dụng lao động. 
(3) Biên bản được lập ít nhất 04 bản. 
(4) Ghi tên nước sở tại. 


(Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 3† tháng 3 năm 2006) 


Tên cơ quan ra quyết định CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
¿ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số............../QĐ-XPHC (Địa đanh), ngày,...... tháng....... năm . 


QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở NUỐC NGOÀI 
Căn cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngảy 11 tháng 11 năm 2005 của Chính ph» về . lýlao khâu Việt Nam làm việc ở nước „ 
.chức vụ.. l 


Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do ông (bà ....lập hồi... tại.. 
Xé† hành ví vì nh hành chính do Ông (bà 


UYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1: Xử phạt cảnh cáo đối với 

Ông (bả):............................Nghế nghiệp... 

Giấy chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu số. 

Biện pháp khác phục hậu quả: Buộc về nước 

Lý do:,.. 

- Đã có hành ví vi vi phạm hành chỉnh: 

Quy định tại.......... khoản.......... Điể: 
quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. 

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (1) 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, Quyết định này phải được gửi cho: Ông 
(bà)........ ..để chấp hành (2); 

Người bị xử ï phạt phải về nước trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực; quyền khiếu nại, khởi kiện đối 
với quyết định xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 

Quyết định này gồm.......... trang, được đồng dấu giáp lai giữa các trang. 


Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: 
Cấp ngày................ tại: 


của Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chỉnh phủ về 


Người ra quyết định 
(Ký, ghi rõ họ tên và đông dấu) 


Ghí chú: 

{1) Trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị xử phạt, thì quyết định này có hiệu lực sau 15 
ngày, kể từ ngày niêm yết tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. 

(2) Trường hợp không xác định được nơi cư trủ hoặc nơi làm việc của người bị xử phạt, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày 
Quyết định có hiệu lực, Quyết định này phải được niêm yết tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và được gửi cho: Cục Quản lý 
lao động ngoài nước để thông báo cho các cơ quan, cá nhân có liên quan. 
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(Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 31 tháng 3 năm 2006) 


Tên cơ quan ra thông bảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số... /TB-KCHQĐXP (Địa danh), ngày..... tháng..... năm 200..... 
THÔNG BẢO 


Về việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 


Cần cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quản lý lao động 
Việt Nam làm việc ở nước ngoài; 

Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt \ vi phạm hảnh chính về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 
SỐ ⁄2u¿ý ngày........... tháng h 


Đơn vị........................... thông báo 
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 


Đối với: (họ tên người bị xử phạt). 

Nghề nghiệp:................................ 

Địa chỉ nơi làm việc ở nước ngoài: 

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam:....... 

Giấy chứng minh nhân dân số/Hộ chiếu số 

Cấp ngày Mũ 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo này có hiệu lực, ông (bà) ............... phải nghiêm chỉnh 
chấp hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số...... ngày.... tháng... năm... của...... Hết thời hạn nêu 
trên, nếu người bị xử phạt không chấp hảnh quyết định xử phạt, (tên Cơ quan đại diện......... ) sẽ chuyển hồ sơ 
vi phạm đến cơ quan chức năng tại Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thông báo có.......trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang 

Thông báo này được niêm yết và lưu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại và được gửi cho: 

5901:8110 1 Sẽ... ẽ để thực hiện (1) 

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 


Người ra thông báo 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


Gñ/ chú; (1) Nếu xác định được nơi làm việc hoặc nơi cư trú của người bị xử phạt. 
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THÔN TƯ Số 37/2006/TT -BI 


NGÃY 09 THĂNG 5 NĂM 2006 DUA BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lí và sử dụng phí xác minh 
giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ứ nước ngoài 
án tlụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước 


Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ qui định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, 

Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ, qui định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành Bộ Luật tao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điểm của 
Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ qui định chỉ tiết thí hành Pháp lệnh 
phí và lệ phí. 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tở, tài liệu về người lao 
động Việt Nam (gọi chung là phí xác mình giấy tờ) áp dụng tại các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước 
ngoài như sau: 


I. ĐỐI TƯỌỘNG NỘP PHÍ XÁC MINH GIẤY TỔ 


Các Công ty, tổ chức và cá nhân của nước ngoài có yêu cầu Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước 
ngoài (trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam 
làm việc ở nước ngoài thì phải nộp phí xác minh giấy tờ qui định tại Thông tư này. 


II. MỨC THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TÔ 


1. Mức thu phí xác minh giấy tờ áp dụng tại các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài qui định 
tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông †ư này. 

2. Phí xác minh giấy tờ thu bằng đô la Mỹ (USD) hoặc bằng tiền nước sở tại trên cơ sở qui đổi từ đô la 
Mỹ theo tý giá ngân hàng nơi Ban Quản lý lao động Việt Nam mở tài khoản tại thời điểm thu phí. 


III. CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 


1. Cơ quan thu phí xác minh giấy tờ là các Ban quản tý lao động Việt Nam ở nước ngoài, có trách nhiệm: 

- Tổ chức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo đúng qui định tại Thông tư này. Niêm yết công khai mức 
thư phí xác minh giấy tờ tại địa điểm thu phí. Biên lai thu phí xác minh giấy tờ do Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội in và phát hành (theo mẫu qui định tại Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này) sau khi thống nhất với Bộ 
Tài chính (Tổng cục Thuế). 

- Thực hiện mở số sách kế toán theo dõi, phản ảnh việc thu, số nộp ngân sách, quản lý và sử dụng 
tiền phí xác mình giấy tờ theo đúng chế độ qui định. 

2. Thủ tục thu, nộp Ngân sách nhà nước 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được trích 30% trên tổng số thu phí xác minh giấy tờ thực thu 
được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chỉ theo nội dung qui định tại Mục 3 dưới đây, số thu còn lại 
(70%) định kì hàng tháng (chậm nhất là ngày 25 của tháng), cơ quan thu phải nộp vào Quĩ tạm giữ ngân sách 
nhà nước theo qui định hiện hành về quản lý Quï tạm giữ của ngân sách nhà nước tại các cơ quan Đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài. 
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3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được sử dụng 30% số thu phí xác minh giấy tờ (là nguồn thu sự 
nghiệp của đơn vị và không phản ảnh vào ngân sách nhà nước) để chỉ cho các nội dung sau đây: 

a. Chỉ thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: sinh hoạt phí, bồi 
dưỡng làm thêm giờ (kể cả làm nhanh), bảo hiểm y tế, tiền công theo hợp đồng (trừ chỉ phí tiền lương cho cán 
bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ qui định); 

b. Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: văn phòng phẩm, vật 
tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí (chỉ phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, tiền lưu trú...) theo chế 
độ quản lý tài chính hiện hành áp dụng đối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; 

c. Chỉ sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tải sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho công việc, 
dịch vụ, thu phí; Khấu hao tải sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí; 

d. Chỉ mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chỉ khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công 
việc, dịch vụ thu phí xác minh giấy tờ; 

đ. Chỉ khen thưởng, phúc lợi trên nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 03 (ba) 
tháng lương hoặc sinh hoạt phí thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và bằng 02 tháng lương 
hoặc sinh hoạt phí thực tế thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các 
chỉ phí qui định tại tiết a, b, c, và d của điểm này. 

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền phí được để lại đúng mục 
đích, có chứng từ hợp pháp. Trường hợp có những khoản chỉ (như điện, nước...) được sử dụng cho cả hoạt 
động khác ngoài hoạt động thu phí thì chi phí này phải được phân bổ theo tý lệ tương ứng với công việc, dịch 
vụ, thu phí. Hàng năm phải quyết toán thu chỉ theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí xác 
minh giấy tờ chưa chỉ hết trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chỉ theo chế độ qui định. 


IV. QUYẾT TOÁN THU, CHI PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 


1. Các Ban Quản lý tao động Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm mở sổ sách kế toán để ghi chép, 
hạch toán số thu, chỉ phí xác minh giấy tờ theo qui định hiện hành về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. 

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra xác nhận quyết toán thu, chỉ phí xác 
mỉnh giấy tờ của các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài (Phụ lực số 2) và tổng hợp vào báo cáo 
quyết toán năm gửi Bộ Tài chính thẩm định (Phụ lục số 3 và Phụ lục số 4) và ra thông báo duyệt quyết toán 
cùng với quyết toán kinh phí các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội theo qưi định tại Thông tư số 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 của Bộ Tài chính. 

3. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính, tổ chức kiểm tra 
định kì các Ban quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài để đảm bảo thu, chỉ đúng chế độ quy định. 


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bổ công văn số 
7585 TC/TCĐN ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính. 

2. Bộ Lao động Thương bình và Xã hội hướng dẫn các Ban Quản lý lao động Việt Nam tại nước ngoài 
thực hiện thu, nộp và sử dụng phí xác minh giấy tờ theo quy định tại Thông tư này. 

3. Các công ty, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng nộp phí xác minh giấy tờ và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Vũ Văn Ninh 
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Phụ lục số 1 
BIÊU MỨC THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 của Bộ Tải chính) 


Sẽ 

TT 
LE1U2|Y..=: =—m=——.:.==_-'1?.:. :rỞ TS cúng v0 n 2Ô) 
Phí thấm định hồ sơ lao động tại Đài Loan 31 USD/hồ sơ 
|__2 __ | Phí thẩm định hồ sơ lao động tại Malaysia 26 USD/hồ sơ 


Ghi - | Tiển phí thâm định không được hoàn trả lại nếu sau đó đương sự từ chối không nhận hồ sơ đã được 
hoàn tất. 


Phụ lục 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính) 
Bộ lao động TB&XH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số....../LĐTBXH-KHTC Hà Nội, ngày.... tháng....năm 2006 
'THÔNG BÁO 


THÔNG BẢO QUYẾT TOÁN THU, CHI PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ TẠI CÁC BAN QUẦN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC NĂM 20... 


nh 
tUïC qui ra USD CC 2+4 


- Chỉ trang ¡thiết bí, tài sản và khấu hao TSCĐ; 
n ¡phụ cổ T âm cơ (kế cả Em : 


Š: Số thụ trong kỳ 


c SỈ. =1 si 
| _ |} | 
mmm.nn 
—==l 2| 
__ |} —| 
[_ }_ —| 
mm ===. 
BH“ Ben 
BC } | 
BH ———— 


..J. .šs} — | 
in Ti BH niienrien========.—==—=-= 
|3. Tổng số thu trong kỹ (2) j [Tp Tp | 
cm MgMSU mm ——————— 


__ _—] 
| 
G pH... __ | 

EGiembiah giảng hếimiÊ8 ST 
|- Chỉ phụ cấp và bối dưỡng làm thêm giờ (xẻ cả lâm gấp, làm nhanh, [_— — ] 
|- Quï phúc lợi, khen thường ______ p - 
_—__—` 

_—=' 

|__ _] 

IREBal 

___—] 

___—] 


[VPP, 'phòng, di Lắc phí. 


¿ Tổng 
Nội dung 5-(2+4 


- Quï phúc lợi, khen thưởng. 


I†. Nhận xét: 
TL/Bộ trưởng bộ LĐTBXH 
Thẩm kế Trưởng phòng Vụ trưởng vự KHTG 
(Kỷ tên và đóng dấu) 


Phụ lục 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính) 


BỘ LAO ĐỘNG TB&XH 
Vụ Kế hoạch Tài chính 


BÁO CÁO TỔNG HỢP THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ NĂM..... 


| Sốm | Phân phối 


Phần Bộ Lao động TBXH được trích (30% 
„ | Qui ra | Tiền : 
sử | đóla | đöia " 
95 | mỹ | Mỹ 
3 
_ } |} | | 


NN 
0% 


Tổng số 


Hà Nội, ngày....tháng.....năm 200... 
Người lập bảng Trưởng phòng TL. Bộ trưởng 
Vụ trưởng vụ KHTC 
(Ký tên và đóng dấu) 


Ghi chú: Phụ lục 3 để bảo cáo Bộ Tài chinh 
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Phụ lục 4 
(Ban hành kèm theo Thông tự số 37/2008/TT-BTC ngảy 09/5/2006 của Bộ Tài chính) 


QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỬ DỤNG 30% PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 
ĐỀ LẠI CHO BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Năm ceesssesesessssssisee 


(qui ra USD) 


Đơn vị tính: USD 


[___ Nộdung | 
I. Tổng số thu để lại (1+ 2): 
1. Số dự đầu kỳ (theo từng Qui, nếu cỏ): 


q 
- Chị VPP, vật tư văn phòng, điện, nước, công tác phí...; 


- Chỉ trang thiết bị, tải sản và khấu hao TSGĐ, 


- Quï thanh toán cá nhàn (hợp đồng) trực tiếp thực hiện thu phí; 


Ghi chú: Phụ lục 4 để báo cáo Bộ Tài chính 


Ngày,.......... tháng............ năm............. 
TL. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
Vụ trưởng vụ KHTC 
(Ký tên và đóng dấu) L 
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Phụ lục § 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính) 


Bộ Lao động TBÄXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
DÖền Quản lý lao động Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ại 


(Đóng dấu Quốc huyc của CQĐD) 


BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẦY TỜ 
(Liên 1: Lưu lại đơn vị thu) 

Kỷ hiệu...... 

Số. 


Tên đơn vị hoặc người nộp tiấn:. Địa chỉ: 


Lý do nộp:. 

Số tiền phải nộp (viết bảng số ôi 

{Viết bằng chữ)...................... 

Hinh triữè thanh tDân,. si 2s2:. 6066516666 àedifecaoSaoEiGessxdtAa x3 sau đang 

Người thu tiền (Tp, Tỉnh), ngây.......... tháng...........năm 200... 
(Ký tên và ghi rð họ tên) Người viết biên lai 
(Ký tên vả ghi rõ họ tên) 

Bộ Lao động TB&XH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ban Quản lý lao động Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Tại... 
(Đóng dấu Quốc hưy: của CQĐD) 


BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 
(Liên 2: Giao cho người nộp tiền) 


Tên đơn vị hoặc người nộp tiết 


Lý do nộp:... 

Số tiền phải nộp (viết bằng sổ) : 

(viết bằng chữ)... 

Hinh thức thanh toán. 

Người thu tiền (Tp, Tỉnh), ngày.......tháng..........năm 200..... 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) Người viết biên lai 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

Bộ Lao động TB&XH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ban Quản lý lao động Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 


Tại... 
(Đồng dấu Quốc huy của CQBD) 


BIÊN LAI THU PHÍ XÁC MINH GIẤY TỜ 
(Liên 3: Lưu tại Bộ Lao động TB&XH) 


Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: 

Lý do nộp... 

Số tiền phải nộp (Mất bằng. số 3 

(viết bằng chữ)... 

Hình thức thanh lon 

Người thu tiền g. 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) Người viết biên lại 

(Ký tên và ghi rõ họ lên) 
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THNG Tứ LIÊN TỊCH SỐ 06/2006/TTLT-BLDTBXH-BTP 
NGÀY 07 THÁNG 07 NĂM 2008 GÚA LIÊN BỘ 


LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội - BỘ TƯ PHÁP 
Hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc nước nguài 


Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quản lý lao động 
Việt Nam làm việc ở nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, 


Để thống nhất việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài như sau: 


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 


1. Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

a) Bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo 
lãnh) cam kết với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là bên nhận bảo 
lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động đi làm việc ở nước ngoải (sau đây gọi là bên được bảo 
lãnh), nếu khi đến thời hạn mả bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ 
nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo lãnh. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải 
thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. 

b) Bên nhận bảo iãnh có quyền yêu cấu bên được bảo lãnh giới thiệu người bảo lãnh có đủ điều kiện 
theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 
về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và được bên nhận bảo lãnh chấp nhận để ký kết hợp 
đồng bảo lãnh. 

2. Phạm vi bảo lãnh 

Bên bảo lãnh thỏa thuận với bên nhận bảo lãnh về trách nhiệm bảo lãnh toàn bộ hoặc một phần 
những nghĩa vụ sau đây: 

a) Thanh toán phí dịch vụ mà bên được bảo lãnh chưa thanh toán, nếu có; 

b) Thanh toán chỉ phí bồi thường thiệt hại cho đối tác nước ngoài và những thiệt hại khác do bên được 
bảo lãnh vi phạm hợp đồng gây ra; 

©) Thanh toán tiền phạt vi phạm hợp đồng, nếu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài có thoả thuận phạt 
vi phạm; 

d) Thanh toán tiền lãi trong trường hợp chậm thanh toán các khoản tiền thưộc phạm vi bảo lãnh được 
tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh 
toán, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác; 
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đ) Nghĩa vụ khác của bên được bảo lãnh, nếu các bên có thoả thuận và thoả thuận đó không vi phạm 
điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. 

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định về phạm vi bảo lãnh thì 
phạm vi bảo lãnh bao gồm toàn bộ nghĩa vụ của bên được bảo lãnh. 

3. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh thỏa thuận, nếu không 
thỏa thuận thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong một thời hạn hợp lý do bên nhận bảo lãnh 
ấn định tính từ thời điểm bên bảo lãnh nhận được thông báo của bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ 
thay cho bên được bảo lãnh. 

4. Hình thức và nội dung của hợp đồng bảo lãnh 

a) Hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản. 

b) Hợp đồng bảo lãnh do các bên lập, bao gồm những nội dung cơ bản sau; phạm vì bảo lãnh; quyền 
và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh; thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; xử lý bảo lãnh. 

5. Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh 

a) Bên nhận bảo lãnh có thể thoả thuận với bên bảo lãnh về việc áp dụng biện pháp cầm cố tài sản, thế 
chấp tài sản hoặc ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. 

b) Việc cầm cố, thế chấp hoặc ký quỹ phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng 
hoặc ghi trong hợp đồng bảo lãnh. 

c) Việc xác lập, thực hiện biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản hoặc ký quỹ để bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ bảo lãnh được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan. 


II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 


1. Quyền của bên bảo lãnh 

a) Được các bên liên quan thông tín đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên 
nhận bảo lãnh. 

b) Thoả thuận bảo lãnh toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh phải thực hiện với bên nhận 
bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 Mục | của Thông tư nảy. 

c) Yêu cầu bên nhận bảo lãnh thông báo về nơi làm việc, tình hình việc làm, thu nhập, sức khoẻ, điều 
kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt của bên được bảo lãnh. 

d) Yêu cầu bên nhận bảo lãnh có các biện pháp cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho bên được bảo 
lãnh thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với phía nước ngoài. 

đ) Được nhận lại giấy tờ, tài liệu chứng minh khả năng tài chính, năng tực, uy tín của mình đã giao cho 
bên nhận bảo lãnh khi hợp đồng bảo lãnh được ký kết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác về thời 
điểm trả lại giấy tờ, tài liệu nêu trên, 

e) Bên bảo lãnh, người thân trong gia đình bên bảo lãnh được bên nhận bảo lãnh ưu tiên tuyển chọn đi 
làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng bảo lãnh chấm dứt. 

g) Trường hợp bên nhận bảo lãnh thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ nêu tại các điểm 
a, b, c và d khoản 4 Mục này mà gây thiệt hại cho bên bảo lãnh thì bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bồi thường 
thiệt hại và sử dụng số tiền bồi thưởng thiệt hại đó để bù trừ nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh. 
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h) Khi bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh thì có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực 
hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi bảo lãnh, nếu không có thoả thuận khác. 

Ï) Các quyền khác, nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận. 

2. Nghĩa vụ của bên bảo lãnh 

a) Chuyển giao giấy tở, tái liệu chứng minh khả năng tài chính, năng lực, uy tín của mình và các loại 
giấy tờ cần thiết khác cho bên nhận bảo lãnh để thẩm tra, xem xét trước khi ký hợp đồng bảo lãnh, nếu có 
thỏa thuận. 

b) Vận động, giáo dục bên được bảo lãnh, gia đình bên được bảo lãnh thực hiện các nghĩa vụ theo hợp 
đồng đã ký với bên nhận bảo lãnh; cùng với gia đình bên được bảo lãnh thực hiện các biện pháp cần thiết để 
giảm nhẹ những thiệt hại do bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng gây ra. 

c) Thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong phạm vi đã cam kết. 

d) Giao tài sẵn thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận bảo lãnh hoặc người thứ ba theo thỏa 
thuận để xử lý trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh. 

đ) Nghĩa vụ khác, nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận. 

3. Quyền của bên nhận bảo lãnh 

a) Yêu cầu bên bảo lãnh chứng minh khả năng tài chính, năng lực, uy tín của minh và giao giấy tờ, tài 
liệu chứng minh để bên nhận bảo lãnh thẩm tra, xem xét, nếu có. 

bì Yêu cầu bên bảo lãnh đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để xử lý trong trường hợp hết thời hạn 
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bảo 
lãnh. Trong trường hợp bên bảo lãnh không đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để xử lý thì bên nhận bảo lãnh 
có quyền khởi kiện tại Toả án có thẩm quyền. 

c) Các quyền khác, nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận. 

4. Nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh 

a) Thông tin đẩy đũ cho bên bảo lãnh các quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lãnh đối với bên nhận 
bảo lãnh. 

b} Thông báo về nơi làm việc, tình hình việc làm, thu nhập, sức khoẻ, điều kiện làm việc, điều kiện sinh 
hoạt của bên được bảo lãnh theo yêu cầu của bên bảo lãnh. 

c) Phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động và các bên liên quan có biện pháp cần thiết, tạo điều 
kiện thuận lợi cho bên được bảo lãnh thực hiện đúng các hợp đồng đã ký kết. 

đ) Giữ qìn, bảo quản, không làm hư hồng, thất lạc giấy tờ, tải liệu chứng minh khả năng tài chính, năng 
lực, uy tín của bên bảo lãnh, nếu có. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh làm hư hồng, thất lạc giấy tờ, tài 
liệu của bên bảo lãnh thì phải bồi thường thiệt hại. 

đ) Khi bên được bảo lãnh vị phạm hợp đồng đi làm việc ở nước ngoải, bên nhận bảo lãnh phải thông 
báo ngay bằng văn bản cho bèn bảo lãnh và gia đình của bên được bảo lãnh để vận động, giáo dục bên được 
bảo lãnh thực hiện đúng hợp đồng và khắc phục thiệt hại do bên được bảo lãnh gây ra. 

e) Thông báo cho bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh. 

g) Cung cấp cho bên bảo lãnh giấy tờ, tài liệu chứng minh về thiệt hại do bên được bảo lãnh gây ra. 

h) Hoàn trả giấy tờ, tải liệu chứng minh khả năng tài chính, năng lực, uy tín của bên bảo lãnh, nếu có, 
khi hợp đồng bảo lãnh được ký kết, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác về thời điểm trả lại những giấy 
tờ, tài liệu nêu trên. 
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j) Ưu tiên tuyển chọn bên bảo lãnh, người thân trong gia đình của bên bảo lãnh đi làm việc ở nước 
ngoài khi hợp đồng bảo lãnh chấm dứt. 

k) Nghĩa vụ khác, nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận. 

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ bảo lãnh 

Trong trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh thoả thuận áp dụng biện pháp bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ bảo lãnh quy định tại khoản 5 mục | của Thông tư này thì tương ứng với biện pháp bảo đảm 
được áp dụng, bên nhận bảo lãnh có các quyền, nghĩa vụ của bên nhận cầm cố, bên nhận thế chấp hoặc bên 
nhận ký quý và bên bảo lãnh có các quyền, nghĩa vụ của bên cẩm cố, bên thế chấp hoặc bên ký quỹ theo hợp 
đồng cẩm cố, thế chấp, ký quỹ mà các bên đã ký kết. 


III. NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 


1. Giới thiệu người bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để ký kết hợp đồng bảo lãnh. 

2. Ký vào hợp đồng bảo lãnh, nếu bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh yêu cầu. 

3. Thực hiện nghĩa vụ đối với bên bảo lãnh trong phạm vi bảo lãnh khi bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ 
thay cho bên được bảo lãnh, nếu không có thỏa thuận khác. 


4. Nghĩa vụ khác, nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thoả thuận. 


IV. CHẤM DỨT VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 


1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo lãnh 

a) Bên được bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh. 

b) Bên bảo lãnh đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh. 

c) Việc bảo lãnh được huý bỏ hoặc được thay thế bằng các biện pháp bảo đảm khác. 

d) Theo thỏa thuận giữa các bên. 

đ) Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

2. Thanh lý hợp đồng bảo lãnh 

a} Thời hạn thanh lý hợp đồng bảo lãnh là ba mươi ngày, kể từ ngày hợp đồng bảo lãnh chấm dứt, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác. 

b) Việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ mức độ thực hiện 
những nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng bảo lãnh của các bên; trách nhiệm của các bên (nếu có) do 
phải thanh lý hợp đồng. 


Trong trường hợp chấm dứt bảo lãnh theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Mục này thì việc 
thanh lý hợp đồng bảo lãnh có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi chung trong văn bản huỷ bỏ, thay thế việc 
bảo lãnh hoặc văn bản thoả thuận chấm dứt bảo lãnh. 


V. XỦ LÝ BẢO LÃNH 


1. Bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo 
lãnh mà bên được bảo lãnh không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ. Bên bảo lãnh 
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cũng phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh mà bên được bảo 
lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo lãnh, nếu các bên có thỏa thuận, 

2. Trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng, không đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh và không đưa tài sản để xử lý theo thỏa thuận thì bên nhận bảo lãnh có 
quyền khởi kiện tại Tòa án hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xử lý tài sản của bên bảo lãnh. 

Nếu việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh được bảo đảm bằng cẩm cố, thế chấp hoặc ký quỹ theo quy định 
tại khoản 5 Mục l của Thông tư này thì bên nhận bảo lãnh có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng cầm 
cố, thế chấp, kỹ quỹ mà các bên đã ký kết để thanh toán cho bên nhận bảo lãnh. 

3. Sau khi đã trừ chi phí bảo quản và các chỉ phí cần thiết khác có liên quan đến xử lý tài sản, số tiền 
thu được từ việc xử lý tải sản của bên bảo lãnh được dùng để thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh. Trong trường hợp 
ngoài nghĩa vụ bảo lãnh còn có nghĩa vụ khác cũng được bảo đảm bằng tài sản của bên bảo lãnh thì việc xác 
định thứ tự ưu tiên thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Sau khi đã thanh toán xong nghĩa vụ được bảo lãnh mà tiền bán tài sản vẫn cỏn thì bên nhận bảo lãnh 
phải trả lại cho bên bảo lãnh. Trong trường hợp số tiền bán tài sản không đủ để thanh toán cho bên nhận bảo 
lãnh thì bên bảo lãnh phải bổ sung tài sản để xử lý, thanh toán phần còn thiếu đó. 

4. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết 
theo quy định của pháp luật. 


VI. THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH 


Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh là hai năm, kể từ ngày 
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. 


VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, để nghị cá nhân, tổ chức phản ánh về Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết./. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TƯ PHẮP BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI 
THÚ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Định Trung Tụng Nguyễn Lương Trào 
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NGHỊ ĐỊNH Số 03/2006/NĐ-CP 


NGAY 06 THAN6 01 NĂM 2006 PUA CHÍNH PHÙ 
tuy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho 
doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, 
tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam 


HÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Điều 1, Quy định mức lương tối thiểu để trả c công đối với lao động là người Việt Nam làm công việc 
giản đơn nhất trong, điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đần tư nước ngoài, cơ quan, tổ 
chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh 
nghiệp) như sau: 

1. Mức 870.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc 
thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Mức 790.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành 
phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thị xã Thủ 
Dầu Một vả các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; 

3. Mức 710.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bản còn lại. 

Điều 2. 

1. Mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang 
lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương; tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế 
độ khác do doanh nghiệp xây dựng vả ban hành theo thẩm quyền đã được pháp luật lao động quy định. 

2. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người ¡ao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp 
tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định này. 

3. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu quy định 
tại Điều 1 Nghị định này. 

Điều 3. 

1. Mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định này được Chính phủ điều chỉnh tùy thuộc vào mức 
tầng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt và cung cầu lao động theo từng thời kỳ. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại 
diện người sử dụng lao động và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 nãm 2006. 

Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này. 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phú, Chủ tịch 
Uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỐNG 


Phan Văn Khải 
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ÔN VĂN SỐ 120/2006/LĐTBXH-TL NBẦY 11 THÁNG 01 NĂM 2008 


ỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/N0-P của Phính phủ 


#ứn/ gứ: - Bộ quản lý ngành 
- Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 


Để triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy 
định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tự nước ngoài, cơ 
quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiện một số công việc sau: 

1. Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương, Ban quản lý các Khu công nghiệp và 
chế xuất tổ chức phổ biến trực tiếp đến các nhà đầu tư thực hiện các quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP 
của Chính phủ và phối hợp với Liên đoàn lao động địa phương đôn đốc, kiểm tra thực hiện ở các doanh nghiệp 
trên địa bản. 

2. Tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình, Đài phát thanh, 
các báo) về nội dung của Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ và các vãn bản pháp luật khác có liên 
quan quy định về quyền, lợi ích đối với người lao động mả người sử dụng lao động phải thực hiện. 

3. Khi triển khai thực hiện cần nắm vững một số nội dung sau để giải thích cho doanh nghiệp: 

a) Người lao động Việt Nam hưởng mức lương tối thiểu theo quy định tại Điểu 1, Nghị định số 
03/2006/NĐ-CP của Chính phủ là người lao động làm công việc giản đơn nhất không phải học nghề trong 
điều kiện lao động bình thường. 

b) Người lao động đã qua học nghề hưởng lương theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 
03/2006/NĐ-CP của Chính phủ là người lao động đã qua học nghề quy định tại Điểu 28 của Luật Giáo dục 
năm 1998, Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề và Điều 32, Luật Giáo dục năm 2005. Theo đó; 

- Đối với người lao động đã qua học nghề mà người sử dụng lao động đang trả mức lương tối thiểu 
theo quy định tại Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hoặc người lao động đã được tuyển chọn sau khí thử việc trước ngày 01 tháng 02 
năm 2006 thì kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2006 trở đi phải điều chỉnh theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị 
định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ (trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 
Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ) 

- Đối với người lao động đã qua học nghề được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2006 trở đi thì 
sau khi thử việc theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động và Điều 7 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09 
tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về hợp đồng lao động phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 Nghị định số 
03/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 

c) Khi áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì người sử dụng lao 
động không được xoá bỏ, cắt giảm các khoản trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền hỗ trợ đi lại, nhà 
ở... mà doanh nghiệp đang thực hiện từ trước đến nay. 
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d) Đối với các mức lương được thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc trong thang lương, bảng 
lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Lao động và Nghị định số 114/2002/NĐ- 
CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 
luật Lao động về tiền lương thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thoả 
thuận nhưng phải phù hợp với mặt bằng tiền công trên thị trường và giá cả sinh hoạt. 

đ) Để bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động, yêu cầu cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động tại địa phương phải giám sát, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp xây dựng thang 
lương, bảng lương, phụ cấp lương và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương theo 
quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thí hành một số điều của Bộ luật Lao động vẻ tiền lương; thực hiện ký kết hợp đồng lao động, thoả 
ước lao động tập thể, xây dựng định mức lao động, thực hiện chế độ trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban 
đêm, chế độ nâng bậc lương, chế độ tiền thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời giờ làm việc thời 
giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động. 

e) Đối với người lao động Việt nam làm việc cho cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá 
nhân người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện trong 
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngáy 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của 
Chính phủ. 

4, Trong quá trình thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phủ nếu phát sinh vướng mắc mà 
Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giải quyết được thì báo 
cáo ngay để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý kịp thời. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Lê Duy Đồng 
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NG VĂN SỐ 190/2006/LDTBXH-TL NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2006 


CỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03/2006/NĐ-CP của Chính phú 


nh gứt:- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành 
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 


Tiếp theo Công văn số 120/LĐTBXH-TL ngày 11 tháng 01 năm 2006 về triển khai thực hiện Nghị định 
số 03/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, sau khi có ý kiến phản ảnh của Uỷ ban nhân 
dân một số tỉnh, thành phố, Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội giải thích rõ một số điểm tại Công văn số 
120/LĐTBXH-TL nêu trên nhự sau: 

1. Lao động đã qua học nghề tại tiết b, điểm 3, bao gồm: 

a) Học nghề từ 01 đến 03 năm, được cấp bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định 
số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn 
bằng, chứng chỉ về giáo dục và đảo tạo; bằng nghề theo quy định tại Điều 33 Luật Giáo dục năm 1998, Nghị 
định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật lao động 
và Luật Giáo dục về dạy nghề; bằng trung cấp nghề, bằng cao đẳng nghề theo quy định tại Điều 37 Luật Giáo 
dục năm 2005, 

b) Học nghề dưới 01 năm, được cấp chứng chỉ nghề hoặc học nghề tại doanh nghiệp theo quy 
định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993; Điều 33 Luật Giáo dục năm 1998, Nghị định số 
02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001; Điều 37 Luật Giáo dục năm 2005; 

2. Các chế độ không được xoá bỏ hoặc cắt giảm tại tiết c, điểm 3 là các chế độ đã được pháp luật lao 
động quy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp 
làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh 
nghề nặng nhọc, độc hại... còn đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì 
thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của 
doanh nghiệp. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 


Lê Duy Đồng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2005/TILT-BCA-BLBTBXH 
NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2005 0UA LIÊN BỘ CÔNG AN - 


BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn công tác phòng ngừa và chống các hành vi 
vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động 


Thi hành Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phú quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
81/2003/NĐ-CP), liên tịch Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất hướng dẫn công 
tác phòng ngừa và chống các hành vì vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động như sau: 


1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Công tác phỏng ngừa và chống các hành ví vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động là 
trách nhiệm chung của các Bộ, ngành, Uý ban nhân dân các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp và mọi công 
dân; trong đó nòng cốt là ngành Công an và ngảnh Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Các tổ chức, cá nhận tiến hành các hoạt động liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động phải chấp 
hành đúng pháp luật, chịu sự quản tý, kiểm tra của các cơ quan chức năng thuộc Bộ Lao động - Thương bỉnh 
và Xã hội, Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động đều thuộc đối tượng phòng chống, trong đó tập 
trung vào một số hoạt động dưới đây: 

a. Lợi dụng danh nghĩa xuất khẩu lao động để lừa đảo, 

b. Lợi dụng danh nghĩa xuất khẩu lao động tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài; 

€. Tuyển chọn lao động, đào tạo, thu tiền và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trái 
quy định của pháp luật, 

d. Người lao động Việt Nam trong thời gian làm việc ở nước ngoài tự ý bỏ hợp đồng, 

đ. Người lao động Việt Nam ở nước ngoài có hành vi lôi kéo, dụ dỗ người lao động khác bỏ trốn; 

e. Giả mạo giấy tờ hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chứng nhận sai các loại giấy tờ để đi làm việc 
nước ngoài; 

g. Người lao động Việt Nam vi phạm pháp luật của nước sở tại làm ảnh hưởng đến quan hệ chính trị, 
ngoại giao giữa hai nước; 

h. Hoạt động của một số cá nhân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài chống đối chính sách xuất khẩu lao 
động của Nhà nước ta; 

4. Mọi hành vị vị phạm pháp luật về xuất khẩu tao động tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử tý 
kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 


II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Trách nhiệm của ngành Công an: 
1.1. Trách nhiệm của Bộ Công an: 
a. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp nắm tình hình các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động 


424 


liên quan đến xuất khẩu lao động nhằm phát hiện kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về xuất 
khẩu lao động. 

- Giao cho Tổng cục An ninh (Cục Bảo vệ An ninh kinh tế) và Tổng cục Cảnh sát (Cơ quan Cảnh sát 
điều tra) tiếp nhận các thông tin, tài liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp về hoạt động vi phạm 
pháp luật liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu lao động để phối hợp với các lực lượng công an từ Trung ương đến 
địa phương tổ chức điều tra và xử lý theo thẩm quyền; 

- Giao cho Tổng cục V nắm tình hình lao động Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời báo cáo Bộ Công an và 
trao đổi với các Bộ, ngành có liên quan về chủ trương, chính sách của các nước tiếp nhận lao động Việt Nam; 
phối hợp với các cơ quan chức năng lâm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 
Việt Nam ở nước ngoài; tham mưu cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giải quyết những vấn đề 
lao động Việt Nam liên quan đến pháp luật của nước sở tại; 

- Giao cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh cung cấp (định kỳ hoặc đột xuất) cho Cục Quản lý lao động 
ngoải nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xxã hội thông tin về số lượng người lao động của các doanh 
nghiệp xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu và các vấn đề phát sinh có liên quan. 

b. Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tuyên truyền, phát động phong trào quần chứng 
tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

c. Cung cấp và trao đổi thông tin với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về: 

- Những vi phạm trong hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp được phép đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoải đã bị phát hiện và xử lý; 

- Tình hình, kết quả xử lý các vụ việc vì phạm pháp luật về xuất khẩu lao động của các tổ chức, cá 
nhân trong phạm vi thẩm quyền giải quyết; 

- Phương thức, những thủ đoạn lừa đảo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất khẩu lao động do 
Bộ Công an phát hiện và xử lý có liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Những bất cập, hạn chế trong cơ chế, chính sách cần được xem xét, điều chỉnh; những thiếu sót, tiêu 
cực trong công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

1.2. Trách nhiệm của cơ quan công an địa phương: 

a. Thông qua công tác quản lý hành chính về hộ tịch hộ khẩu, xác nhận lý lịch tư pháp và quản lý xuất 
nhập cảnh nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

b. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu 
lao động có hình thức và biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tham gia phỏng, chống, 
tố giác tội phạm và những hành vi tiêu cực liên quan đến xuất khẩu lao động. 

c. Phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân, đường dây lừa đảo đưa người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

d. Tổng hợp, báo cáo định kỳ (3 tháng, 6 tháng và 1 năm) và báo cáo đột xuất gửi Bộ Công an về 
những hành vi phạm pháp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trên địa bàn. 

2. Trách nhiệm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: 

2.1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

a. Chỉ đạo các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động tuân thủ pháp luật, quản lý 
chặt chẽ hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, phát hiện, ngăn chặn và xứ lý kịp thời các hành vi 
vì phạm pháp luật về xuất khẩu lao động của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp, cũng như tổ chức và cá 
nhân khác có liên quan. 


b. Tăng cường thanh tra, kiếm tra các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao 
động, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài. 

Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra việc chấp hành pháp luật, quy định về 
xuất khẩu lao động cửa các tổ chức và cá nhân có liên quan đến đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài. 

c. Phối hợp với Bộ Công an tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác điều 
tra, xử lý các vụ án liên quan đến xuất khẩu lao động. 

d. Xử lý kịp thời theo thẩm quyền những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

đ. Chủ động về kinh phí và phương tiện để phối hợp với lực lượng Công an trong những trường hợp 
cần thiết. 

e. Cung cấp cho Bộ Công an các thông tin, tài liệu sau đây: 

~ Danh sách các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ xuất 
khẩu lao động; 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị xử lý về hành chính, tạm đình chỉ hợp đồng, tạm đình chỉ 
hoạt động xuất khẩu lao động và bị thu hồi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
liên quan đến hoạt động xuất khẩu lao động; 

- Thông tin về đơn thư tố giác hành vi lừa đảo và các dấu hiệu vi phạm bếp luật liên quan đến hoạt 
động xuất khẩu lao động. 

2.2. Trách nhiệm của cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội địa phương: 

a. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền công khai tại địa phương vẻ chủ trương 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, thông tin về các doanh nghiệp được cấp 
giấy phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông báo về các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động, các 
đối tượng lừa đảo và thủ đoạn hoạt động đã bị phát hiện tại địa phương để các doanh nghiệp xuất khẩu lao 
động và người dân nâng cao cảnh giác. 

b. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt 
động xuất khẩu lao động, các cơ sở đào tạo người lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài tại địa phương. 

c. Phối hợp với cơ quan Công an địa phương thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các hành vi 
vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động tại địa phương mình. 

d. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài có hoạt động liên quan đến xuất khẩu lao động trên 
địa bàn. 

đ, Cung cấp cho cơ quan Công an đơn thư tố giác và thông tin khác liên quan đến các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước trên địa bàn có hành vị vị phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

c. Xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có những vì phạm trong lĩnh vực xuất khẩu lao động 
theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức phối hợp giữa ngành Công an và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Bộ Công an giao cho Tổng cục An ninh (trực tiếp là Cục Bảo vệ An ninh kinh tế), Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội giao cho Cục Quản lý lao động ngoài nước là cơ quan Thưởng trực giúp lãnh đạo hai 
Bộ tổ chức thực hiện Thông tư này. 
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Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho Phòng Bảo vệ An ninh kinh tế, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội giao cho đơn vị có chức năng thuộc Sở là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo hai 
ngành thực hiện Thông tư nảy. 

Cơ quan thường trực của hai Bộ có trách nhiệm thường xuyên phối hợp thông báo tình hinh, kiểm điểm 
rút kinh nghiệm, đề xuất với lãnh đạo hai Bộ xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác cần thiết. Định 
kỳ hai năm một lần, hai Bộ tổ chức sơ kết công tác phối hợp trong phòng ngừa và chống các hành vỉ vỉ phạm 
pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

- Việc phối hợp cung cấp thông tin, tải liệu giữa hai ngành Công an và Lao động - Thương binh và Xã hội 
nêu tại Thông tư nảy được tiến hành thường xuyên và trên cơ sở yêu cầu của mỗi bên. 

4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các tổ chức đoàn thể có doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động (gọi chung là cơ quan chủ quản): 

Các cơ quan chủ quản chỉ đạo và quản lý các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trực thuộc thực hiện 
đúng các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, phối hợp chặt chế với Bộ Công an và 
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội trong việc phòng ngừa vả chống các hành vi vi phạm pháp luật trong 
lĩnh vực xuất khẩu lao động. 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Công an, 
cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng 
chống các hành vi vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động theo nội dung Thông tư này. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngảy đăng Công báo. Những quy định trước đây của Bộ 
Công an và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội trái với Thông tư này đều bãi bỏ. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, để nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Công an, Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, hướng dẫn giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ CÔNG AN 
THỦ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Lương Trào Nguyễn Văn Hưởng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 59/2008/TTLT-BT0-BLĐTBXH 
NGÀY 26 THẮNG 6 NĂM 2006 CUA LIÊN BỘ TÀI PHÍNH - 


BỘ LA0 BỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn về phí môi giới trong xuất khẩu lao động 


Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì 
hành Bộ Luật Lao động về người Việt Nam làm việc ở nước ngoài, 

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí môi giới trong xuất 
khẩu lao động như sau: 


1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Phí môi giới (phí tư vấn khai thác hợp đồng) là khoản tiền mà người lao động, hoặc doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động và người lao động phải trả cho bên trung gian môi giới để có hợp đồng đưa người lao động 
đi làm việc ở nước ngoài. 

2. Phí môi giới phải được thể hiện trong hợp đồng cung ứng lao động, hoặc hợp đồng riêng về phí môi 
giới được ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu lao động và bên trung gian môi giới. Phí môi giới chỉ được thanh 
toán khi bên trung gian môi giới đã thực hiện xong đầy đủ việc cung cấp các hoạt động môi giới đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

3. Bên trung gian môi giới quy định tại khoản 1 mục này là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức, 
cá nhân Việt Nam thực hiện dịch vụ môi giới. 

4. Phí môi giới không áp dụng đối với trưởng hợp chủ sử dụng gia hạn ký hợp đồng lao động mới sau 
khi người lao động đã hoàn thành hợp đồng ký với doanh nghiệp xuất khẩu lao động. 


II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Quy định mức khung phí môi giới 

a) Mức khung phí môi giới cho các thị trường được xác định không vượt quá 01 (một) tháng lương theo 
hợp đồng/người lao động cho một năm làm việc. 

b) Tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) để làm căn cứ tính phí môi giới là tiền lương cơ bản 
không bao gồm: tiền làm thêm giờ, tiền thưởng và các khoản trợ cấp khác. Riêng đối với sĩ quan và thuyền 
viên tàu vận tải biển: tiền lương theo hợp đồng (tính theo tháng) để làm căn cứ tính phí môi giới là tiền lương 
bao gồm: lương cơ bản và lương phép 

2. Mức phí môi giới cụ thể: 

a) Căn cứ vào mức khung phí môi giới qui định tại điểm (a) khoản 1 mục !I Thông tư này, Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội sẽ quy định mức phí môi giới tối đa cụ thể phủ hợp với từng thị trường. 

b) Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu của thị trường đỏi hỏi mức phí môi giới cao hơn mức khung phí môi 
giới qui định, doanh nghiệp xuất khẩu lao động báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định cụ 
thể mức thu phí môi giới cho phủ hợp sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính. 
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3. Loại tiền thu phí môi giới 

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động thu phần phí môi giới mà người lao động phải đóng góp bằng đồng 
Việt Nam. Trường hợp phí môi giới được tính bằng đôla Mỹ thì áp dụng tỷ giá giao dịch binh quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng của đôla Mỹ so với đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố; nếu được 
tính trên cơ sở các loại ngoại tệ khác thì áp dụng tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam so với ngoại tệ khác do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo tại thời điểm thu phí. 

Đối với những ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không thông báo tỷ giá tính chéo so với 
đồng Việt Nam thì doanh nghiệp tham khảo trực tiếp thông tin của Hãng Roi-tơ vẻ tỷ giá của những ngoại tệ 
nói trên so với đôla Mỹ. Việc qui đổi từ đôla Mỹ sang đồng Việt Nam áp dụng tỷ giá giao dịch binh quân trên 
thị trưởng ngoại tệ liên ngân hàng của đôla với đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm 
thu phí. 

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp xuất khẩu lao động 

a) Doanh nghiệp xuất khẩu lao động chủ động thương thảo với bên trung gian môi giới về mức phí môi 
giới phù hợp với yêu cầu của thị trưởng trong phạm vi mức phí môi giới qui định. 

b) Trên cơ sở mức phí môi giới đã ký với bên trung gian môi giới, doanh nghiệp xuất khẩu lao động 
thoả thuận với người lao động về chỉ phí môi giới mà người lao động phải đóng góp thông qua doanh nghiệp 
xuất khẩu lao động để trả cho bên trung gian môi giới. Phần phí môi giới mà người lao động đóng góp phải 
được ghi rõ trong hợp đồng giữa người lao động và doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Khoản thu phí môi giới 
này không tính vào doanh thu của doanh nghiệp xuất khẩu lao động vả không phải nộp thuế. 

c) Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vi lý do bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh, 
doanh nghiệp bị phá sản...) hoặc không phải do lỗi của người lao động, thì doanh nghiệp xuất khẩu lao động 
có trách nhiệm yêu cầu bên trung gian môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần phí môi giới của 
người người lao động đã nộp, theo nguyên tắc: người lao động làm việc chưa đủ 50% thởi gian hợp đồng thì 
được nhận lại 50% phí môi giới đã nộp. Người lao động đã làm việc trên 50% thời gian theo hợp đồng thì 
không được nhận lại phí môi giới. 

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu lao động không đòi được của bên trung gian môi giới thì doanh 
nghiệp, có trách nhiệm trích từ nguồn phí dịch vụ xuất khẩu lao động hoặc nguồn thụ hoạt động kinh doanh 

d) Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép chi tiền môi giới (nếu có) từ nguồn †hu phí dịch vụ xuất 
khẩu lao động và được hạch toán vào chỉ phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

đ) Người quyết định thu, chỉ phí môi giới cho bên trung gian môi giới phải chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. Nếu lợi dụng quy định về phí môi giới để thu, chỉ sai mục đích, không đúng đối tượng, trục lợi 
thì người ra quyết định thu, chỉ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Nếu chi phí môi giới cho bên trung gian là người Việt Nam thi thực hiện bằng đồng Việt Nam. Nếu chỉ 
cho tổ chức, cá nhân là người nước ngoái thi thực hiện bằng ngoại tệ qui định tại hợp đồng cung ứng lao động 
hoặc hợp đồng môi giới. Chênh lệch tỷ giá phát sinh (nếu có) doanh nghiệp được hạch toán vào chỉ phí hợp lý 
khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

6) Doanh nghiệp xuất khẩu lao động thực hiện hạch toán và mở sổ sách kế toán theo dõi thu, chỉ phí 
môi giới theo chế độ kế toán hiện hành. 

5. Quy định về chứng từ 

a) Khí người lao động đóng góp phí môi giới thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động, doanh 
nghiệp phải cấp SỜ lai thu IÊU, môi giới cho NgưỜ lao DOỆN: 


tiền hoặc người nhận tiền theo đúng qui định của pháp luật kế toán. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Bãi bỏ Mục VI, phần B của Thông tư liên tịch số 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/11/2003 của 
liên tịch Bộ Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người 
lao động và doanh nghiệp đưa người tao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định tại 
Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật 
Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. 

3. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người lao động đi làm việc ở nước ngoài có trách nhiệm thực 
hiện theo các quy định tại Thông tư này. 

4. Trong quá trinh thực hiện, nếu có vướng mắc để nghị doanh nghiệp, cá nhân phản ánh về 
Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết. 


_ KT.BỘTRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 

Nguyễn Lương Trào Vũ Văn Ninh 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH Số 09/2006/TTLT-BLDTBXH-BDR-VKSNDT0-TANDT0 
NGÀY 0 THÁNE 8 NĂM 2006 GUA LIÊN BỘ Lñ0 ĐỘNG : 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ ÔNG AN - VIÊN KIỂM SÁT 


NHÂN DÂN TỔI PA - TÙA ÁN NHÂN DÂN TỐI R0 
Hướng tân việc truy cứu trách nhiệm hình sự ngưữi có hành vi 
vi phạm nháp luật trong [ĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước nguài 


Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật trong Ï lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế - lao động 
với các nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực xuất khâu lao động ở nước ngoài như sau: 


1. VIỆC TRUY CÚU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ HÀNH VI 
TỔ CHỨC, CƯÕỠNG ÉP NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở LẠI NƯỚC NGOÀI TRÁI PHÉP 


1. Giải thích từ ngữ 

1.1. "Người lao động làm việc ở nước ngoài” là công dân Việt Nam được đưa đi tàm việc ở nước ngoài 
dưới hình thức xuất khẩu lao động (sau đây gọi chung là "người lao động). 

1.2. “Tổ chức cho người lao động ở lại nước ngoài trái phép" là thực hiện một trong những hành vi sau 
đây giúp cho người lao động ở lại nước ngoài (ở lại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng đi làm việc ở nước 
ngoài hoặc ở lại nước thứ ba) trái với các quy định của pháp luật Việt Nam: 

a) Lập kế hoạch hoặc tư vấn cho người lao động ở lại nước ngoài trái phép; 

b) Tạo các điều kiện về vật chất như: tìm chỗ ở, giới thiệu nơi tìm việc làm, cho tiền, cung cấp phương 
tiện... hoặc tạo các điều kiện khác như: làm các giấy tờ tuỳ thân giả, cung cấp các giấy tờ tuỳ thân... cho 
người lao động ở lại nước ngoài trái phép. 

1.3. "Cưỡng ép người lao động ở lại nước ngoài trái phép" là dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực, uy hiếp 
về tinh thần, khống chế hoặc lợi dụng sự lệ thuộc về vật chất hoặc có hành vi khác ép buộc người lao động ở 
lại nước ngoài trái phép. 

2. Chủ thể của tội phạm 

Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép 
quy định tại Điều 275 Bộ luật hình sự (sau đây viết tắt là BLHS) và hướng dẫn tại Thông tư này là công dân 
Việt Nam, người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam phạm tội ngoải lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng 
phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo hướng dẫn tại Thông tư này 
nếu trong cùng vụ án đó cỏn có đối tượng khác phạm tội ngoài lãnh thổ Việt Nam. : 

3. Về đường lối xử lý 

3.1. Việc định tội danh 

a) Người nào thực hiện một trong các hành vi được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần l của 
Thông tư này, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “tổ chức người khác ở lại niớc ngoài trái phép” quy 
định tại Điều 275 BLHS. 

b) Người nào thực hiện một trong các hành vi được hướng dẫn tại tiếu mục 1.3 mục 1 Phần I của 
Thông tư này, thì bị thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép” 
quy định tại Điều 275 BLHS. 
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c) Người nào thực hiện nhiều hành vi được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 và tiếu mục 1.3 mục 1 Phần l 
của Thông tư này mà các hành ví đó liên quan chặt chẽ với nhau (hành vị này là điều kiện để thực hiện hoặc 
là hậu quả tất yếu của hành vi phạm tội kia), thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối với các 
hành vi đã thực hiện về tội "tổ chức, cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép" quy định tại Điều 275 
BLHS và chỉ phải chịu một hình phạt chung. 

Ví dụ: Nguyễn Văn A lập kế hoạch cho Nguyễn Văn B là người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái 
phép. Khi thấy Nguyễn Văn B không muốn ở lại nước ngoài thì Nguyễn Văn A đe doa sẽ giết chết B hoặc vợ, 
con của B. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn A phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh đầy đủ đối 
với các hành vi đã thực hiện về tội “tổ chức, cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép”. 

d) Người nào thực hiện nhiều hành vi được hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 và tiểu mục 1.3 mục 1 Phần I 
của Thông tư này mà các hành vi đó độc lập với nhau, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội độc lập 
tương ứng với các hành vi phạm tội là tội “tổ chức người khác ở lại nước ngoài trái phép" và tội “cưỡng ép 
người khác ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 275 BLHS. Khi xét xử Toà án quyết định hinh phạt đối 
với từng tội và áp dụng Điều 50 BLHS để quyết định hình phạt chung. 

Ví dụ: Trần N làm hộ chiếu giả và tìm chỗ ở cho Lê Văn C để Lê Văn C ở lại nước ngoài trái phép, đồng 
thời Trần N lợi dụng Lê Thị M lệ thuộc mình về mặt vật chất và khống chế buộc Lê Thị M ở lại nước ngoàải trái 
phép. Trong trường hợp này, Trần N bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội: tội “tổ chức người khác ở lại 
nước ngoài trái phép” đối với hành vị làm hộ chiếu giả và tìm chỗ ở cho Lê Văn C và tội “cưỡng ép người khác 
ở lại nước ngoài trái phép” đối với hành vi lợi dụng Lê Thị M lệ thuộc mình về mặt vật chất và khống chế buộc 
Lê Thị M ở lại nước ngoài trái phép. 

3,2. Xác định các tình tiết định khung tăng nặng 

a) "Phạm tội nhiều lần" quy định tại khoản 2 Điều 275 BLHS là đã có từ hai lần phạm tội trở lên (hai lần 
tổ chức cho người lao động ở lại nước ngoài trái phép; hai lần cưỡng ép người lao động ở lại nước ngoài trái 
phép mà không phân biệt các hành vi đó được thực hiện ở cùng một địa điểm trong một nơi làm việc hay ở 
các nơi khác nhau...) và trong các lần phạm tội đó người phạm tội chưa có lần nào bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 

b) “Gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 2 Điều 275 BLHS khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

- Tổ chức, cưỡng ép từ 5 người đến 10 người lao động ở lại nước ngoải trái phép; 

- Thu tợi bất chính từ việc tổ chức, cưỡng ép người lao động ở lại nước ngoài trái phép từ 30 triệu đồng 
đến 100 triệu đồng. 

c) “Gây hậu quả rất nghiêm trọng” quy định tại khoản 2 Điều 275 BLHS khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

- Tổ chức, cưỡng ép từ 11 người đến 15 người lao động ở lại nước ngoài trái phép; 

- Thu lợi bất chính từ việc tổ chức, cưỡng ép người lao động ở lại nước ngoài trái phép từ trên 100 triệu 
đồng đến 300 triệu đồng; 

- Lâm cho nước tiếp nhận lao động tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc tiếp nhận lao động Việt Nam vào 
làm việc ở một số ngành, nghề. 

d) "Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 275 BLHS khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

- Tổ chức, cưỡng ép từ 16 người lao động trở lên ở lại nước ngoài trái phép; 

- Thu lợi bất chính từ việc tổ chức, cưỡng ép người lao động ở lại nước ngoài trái phép từ trên 300 triệu 
đồng trở lên, 

~ Làm cho nước tiếp nhận lao động tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc. 
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II. VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
Ở LẠI NƯỚC NGOÀI TRÁI PHÉP 


1. Giải thích từ ngữ 

"Người lao động ở lại nước ngoài trái phép” là công dân Việt Nam được đưa đi làm việc Ở nước ngoài 
dưới hình thức xuất khẩu lao động mà trong thời hạn lao động hoặc hết thời hạn lao động theo hợp đồng đã tự 
ý trốn ở lại nước ngoài (ở lại nước tiếp nhận tao động theo hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài hoặc ở lại nước 
thứ ba) không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và được thể hiện bằng một 
trong các hảnh vi sau đây: 

1.1. Bỏ trốn ngay sau khi nhập cảnh vào nước tiếp nhận lao động để ở lại nước ngoài trái phép quy 
định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11-11-2005 của Chính phủ về quản lý lao 
động làm việc ở nước ngoài (sau đây viết gọn là Nghị định số 141); 

1.2. Tự ý bỏ nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động để ở lại nước ngoài trái phép quy định tại khoản 
6 Điều 4 của Nghị định số 141; 

1.3. Không về nước khi chấm dứt hợp đồng !ao động theo thời hạn quy định của nước sở tại quy định 
tại khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 141. 

2. Chủ thể của tội phạm 

2.1. Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “ở lại nước ngoài trái phép” quy định tại Điều 274 
BL.HS và hướng dẫn tại Thông tư này là người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “buộc 
về nước" theo đứng thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt quy định tại Điều 31 Nghị định số 141 
nhưng sau 30 ngày, kể tử ngày thông báo về việc không chấp hành quyết định xử phạt mà người bị xử phạt 
vẫn không chấp hành quyết định xử phạt. 

b) Người lao động đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu 
quả “buộc về nước”, nhưng chưa hết thời hạn một năm kể từ ngày về nước lại được đưa đi làm việc hợp pháp 
ở nước ngoài dưới hình thức xuất khẩu lao động và đã thực hiện một trong các hành vì được hướng dẫn tại 
mục † Phần II của Thông tư này. 

2.2. Những người khác không phải là chủ thể được hướng dẫn tại tiểu mục 2.1 của mục này cũng có 
thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "ở lại nước ngoài trái phép” với vai trò đồng phạm. 


III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NGƯỜI CÓ HÀNH VI 
+ » - ~. ~ F F2 ˆ 
VỊ PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỤC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI 


1. Thẩm quyền xét xử 

1.1. Toà án có thẩm quyền xét xử các vụ án về tội “ở lại nước ngoài trái phép" và về tội “tổ chức, cưỡng 
ép người khác ở lại nước ngoài trái phép” trong lĩnh vực xuất khẩu lao động theo hướng dẫn tại Thông tư này 
là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) nơi cư trú cuối cùng của bị 
cáo ở trong nước trước khi xuất cảnh. 

1.2. Việc xác định nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước trước khi xuất cảnh như sau: 

a) Nơi bị cáo có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh, 

b) Trong trường hợp bị cáo không có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh, thì nơi cư trú cuối cùng 
được xác định là nơi bị cáo có đăng ký tạm trú dài hạn hoặc nơi thường xuyên sinh sống trước khi xuất cảnh 
hay nơi bị cáo làm thủ tục xuất cảnh. 

2. Thẩm quyển khởi tố, điều tra và truy tố 

2.1. Việc khởi tố, điều tra và truy tố tội “ở lại nước ngoài trái phép" và tội “tổ chức, cưỡng ép người khác 
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ở lại nước ngoài trái phép" trong lĩnh vực xuất khẩu lao động theo hướng dẫn tại Thông tư này thuộc thẩm 
quyền của cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh. 

2.2. Thẩm quyền khởi tố, điều tra và truy tố của cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh và Viện 
kiểm sát nhân dân cấp tỉnh được xác định theo thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp tỉnh được hướng 
dẫn tại mục † Phần lll của Thông tư này. 

2.3. Khi cần thiết phải uỷ thác điều tra hoặc khí cơ quan điều tra cấp trên xét thấy cần trực tiếp điều tra, 
thì việc uỷ thác điểu tra hoặc cơ quan điều tra cấp trên trực tiếp điều tra được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về điều tra hình sự. 

3. Thú tục: Thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội “ở lại nước ngoài trái phép" và tội ' “tổ chức, 
cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép” trong lĩnh vực xuất khẩu lao động phải thực hiện theo đúng 
các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là BLTTHS). 


IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC - 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHÁC 


1. Trách nhiệm của Cục quản lý lao động ngoải nước 

1.1. Khi phát hiện hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép theo hướng dẫn tại 
Phần | của Thông tư này, Cục Quản lý lao động ngoài nước thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh 
hành vi vi phạm và làm văn bản kiến nghị khởi tố. Trong văn bản kiến nghị khởi tố cần ghi cụ thể: họ tên, ngày 
tháng năm sinh, nơi cư trú cuối củng ở trong nước trước khi xuất cảnh của người có hành vi vi phạm; số hộ 
chiếu; tóm tắt hành ví vi phạm của người cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Văn bản kiến nghỉ khởi tố và 
các tài liệu, chứng cứ thu thập được phải được gửi cho Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh nơi Toà án 
cùng cấp có thẩm quyền xét xử vụ án để xem xét, quyết định việc khởi tố. Tài liệu, chứng cứ gửi kèm văn bản 
kiến nghị khởi tố gồm có biên bản về hành vi vì phạm; các tài liệu khác có giá trị chứng minh hành vi tổ chức, 
cưỡng ép người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép. Nếu các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải 
được dịch ra tiếng Việt và có chứng thực hợp pháp. 

Văn bản kiến nghị khởi lố cũng, phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Toà án có thẩm 
quyền xét xử vụ án để kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi tố. 

1.2. Khi phát hiện người lao động có hành vi ở lại nước ngoài trái phép theo hướng dẫn tại Phần II của 
Thông tư này, Cục Quản lý lao động ngoài nước thu thập đẩy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi 
phạm và việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 141 và làm văn bản kiến nghị khởi tố. 
Trong văn bản kiến nghị khởi tố cần ghi cụ thể: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú cuối cùng ở trong 
nước của người lao động trước khi đi lao động ở nước ngoài; số hộ chiếu; tóm tắt hành vi vi phạm của người 
lao động cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Văn bản kiến nghị khởi tố và các tài liệu, chứng cứ thu thập 
được phải gửi cho Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh nơi Toà án cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử vụ án 
để xem xét, quyết định việc khởi tố. Tài liệu chứng cứ gửi kèm theo văn bản kiến nghị khởi tố gồm có: Bản 
chính (hoặc bản sao) biên bản vì phạm hành chính và bản chính (hoặc bản sao) quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính lần thứ nhất (hoặc các tài liệu khác có giá trị chứng minh việc đã bị xử phạt vì phạm hành chính 
lần thứ nhất) về hành vi ở lại nước ngoài trái phép; văn bản của người có thẩm quyền xử phạt thông báo về 
việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp người lao động không chấp 
hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 141 hoặc biên bản vi 
phạm hoặc tài liệu khác chứng minh hành vì vi phạm lần thứ hai (hành vi tái phạm) đối với trường hợp người 
lao động đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính, nhưng lại vi phạm, các tài liệu của cơ quan, tổ chức 
nước ngoài về hành vi vi phạm của người lao động (nếu có); các tài liệu khác có liên quan. Nếu các tài liệu 
bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và được chứng thực hợp pháp. 

Văn bản kiến nghị khởi tố cũng, phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp với Toà án có thẩm 
quyền xét xử vụ án để kiểm sát việc giải quyết kiến nghị khởi !ố. 
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1.3. Việc giao nhận trực tiếp văn bản kiến nghị khởi tố và các tài liệu, chứng cứ kèm theo giữa Cục 
Quản lý lao động ngoài nước và Cơ quan an ninh điều tra phải được lập thành biên bản, trong đó có chữ ký và 
ghi rố họ tên của người giao, người nhận vả bảng kê các tải liệu, chứng cứ giao nhận. 

2. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra: Sau khi tiếp nhận văn bản kiến nghị khởi tố và các tài liệu, 
chứng cứ kèm theo do Cục Quản lý lao động ngoài nước chuyển đến, trong phạm vi trách nhiệm của mình, 
Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh nguồn tin, trao đổi thống nhất bằng văn bản với Viện kiểm sát nhân 
dân cùng cấp và giải quyết như sau: 

2.1. Trường hợp xét thấy chưa đũ căn cứ khởi tố vụ án, cần thiết phải bổ sung chứng cứ thì Cơ quan 
điều tra yêu cầu Cục quản tý lao động ngoài nước bố sung hồ sơ. 

2.2. Trường hợp xét thấy có đủ căn cứ thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 
theo quy định của BLTTHS; đồng thời thông báo cho Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để quản lý, 
theo dõi đối tượng nhập cảnh phục vụ cho yêu cầu điều tra. 

2.3. Trường hợp xét thấy không có đủ căn cứ để khởi tố vụ án thì Cơ quan điều tra ra quyết định không 
khởi tố vụ án hình sự. 

2.4. Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và các tài 
liệu liên quan phải được gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra phải 
thông báo kết quả giải quyết cho Cục Quản lý lao động ngoài nước biết. 

2.5. Trong trường hợp bị can bị khởi tố trước khi về nước thì Cơ quan điều tra xem xét, quyết định việc 
áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết, đề 
phòng bị can bỏ trốn hoặc không chấp hành quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra. 

3. Trách nhiệm của Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: Trường hợp người lao động ở lại nước 
ngoài trái phép, sau đó trở về Việt Nam thì trên cơ sở danh sách người lao động bị khởi tố do Cơ quan điều tra 
thông báo, Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các trạm Công an cửa khẩu khi 
phát hiện họ nhập cảnh về Việt Nam thi báo ngay cho Cơ quan điều tra biết để xử lý theo thẩm quyền. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan: Cơ quan đại diện Ngoại giao, Lãnh sự của 
Việt Nam ở nước ngoài, Ban quản lý lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối 
hợp và thực hiện các yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án trong việc cung cấp thông tin, tài 
liệu liên quan phục vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử vụ án. 


V. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung thì báo cáo Bộ 
Lao động - Thương bình và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để 
có sự giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung kịp thời. 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI 
THÚ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Lương Trào 


KT. VIÊN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO KT. CHÁNH ÁN TOÄ ẤN NHÂN DÂN TỐI CAO 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHÔ CHÁNH ÁN 


Trần Thu Đặng Quang Phương 
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(UYẾT ĐỊNH SỐ 05/2007/00-BLĐTBXH NGÀÝ 17 THÁNG I1 NĂM 2007 


ỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAI) ĐỘNE THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HộI 
Về việc quy định mức phí môi giúi xuất khẩu lao động tại một số thị trường 


BỘ TRƯỞNG BỘ LA0 ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chí tiết và hướng dẫn thi 
hành Bộ tuật lao động vồ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 59/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2008 của liên tịch Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí môi giới trong xuất khẩu tao động: 

Xét đế nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, 


(UYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về mức phí môi giới tối đa cụ thể trong xuất khẩu 
lao động đối với một số thị trường theo Phụ lục đính kèm. 

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng cụ thể và mức phí môi giới tối đa quy định tại Quyết định này, doanh 
nghiệp thỏa thuận với đối tác về mức phí môi giới cụ thể cho từng hợp đồng và thỏa thuận với người lao động 
mức phí môi giới mà người lao động đóng góp. 

Điều 2. Phần phí môi giới mà người lao động đóng góp (nếu có) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh 
ra nước ngoài làm việc. 

Điều 3. Nghiêm cấm các doanh nghiệp thu phí môi giới của người lao động đối với những thị trường, 
những hợp đồng mà bên đối tác nước ngoài không có yêu cầu về phí môi giới. 

Điều 4. Việc thu, nộp và thanh toán phí môi giới được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
99/2006/T TLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn về phí môi giới trong xuất khẩu lao động. 

Điều 5. Cục Quản tý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu phí môi giới của 
các doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng đối với các 
hợp đồng đãng ký thực hiện tại Cục Quản lý lao động ngoải nước kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc các doanh 
nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
thí hành Quyết định này. 


BỘ TPƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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Phụ lục 


MÚC PHÍ MÔI GIỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG 
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2007 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội} 


Thị trưởng Ngành nghề Mức phí môi giới tối đa 
Đài Loan Công nhân nhà máy, xây dựng 1.500 USD/ngườihợp đồng 02 năm và được 
gia hạn thêm 01 năm 
Lao động làm việc đại: gia đình, “chăm | 1.000. USD/người/hợp đồng 02 năm 
Thuyền viên tàu di xa bởc 


¡400 USDngưihợp đồng 02 năm 

BÍ” T9 Sông t t2 HE 

Lao động làm việc tại gia đình - =.. "` 
400 USD/người/hợp đồng. 02 năm 

_|550 USD/người/hợp đồng 0nm 7 


Lao ,động không nghề 


Lao động. có nghề 


ÍKhông 


,|Lao ,động không nghề 


Lao. động có nghề, , bán lành nghề. ' 


2.500 USD/người/hợp đồng 02 năm 
Trong đó: 
- Người lao động đóng góp: 2.000 USD 
- Doanh nghÌ ệp chỉ: 500 USD - 
'750 USD/ngườihợp đồng 02 năm 
Trong đó: 
- Người lao động đóng góp: 600 USD 
- Doanh nghiệp chỉ: 150 USD. 
'900 U§D/ngườihợp đồng 2năm: 


Công nhân xây dựng 
Lao động làm việc tại gia đình 
Trong đó: 
- Người lao động đóng góp: 750 USD 


5 * 
- Doanh nghiệp chỉ: 150 USD . 


Dịch vụ bảo vệ, vệ sinh 
Dịch vụ nhà hàng kháchsạn  |1000USD/ngườihgpđổng2nm  - 


m: Nhật Bản =—=—--. 1200 USDingưtthgp đồng 02 năm 


| Công í nhân nhà máy, nông nghiệp _ 250 USDhgrofho đồng. N năm - ` - 
Í350 USD/người/hợp đồng l năm 


1.500 USD/người/hợp đồng 02 năm 


Công nhân xây 'dựng 
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Mục XII. Quản lý nhà nước về lau động, quy tắc ứng xử 
của cán hộ, công chức làm việc trong hộ máy chính quyền fịa phương, 
tực hiện nnhiêm các quy định của nhán luật về chế độ nghỉ hưu 
đối vứi cán bộ, công chức, viên chức 


(UYẾT ĐỊNH Số 01/2008/0-BLBTBXH NGÀY 16 THẮNG 2 NĂM 2006 


CỦA BỘ TRƯỬNE BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động 
theo phương thức thanh tra viên nhụ trách vùng 


BỘ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNB - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 12 tháng 4 năm 2002; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngảy 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; 

Theo đồ nghị của Chánh Thanh tra bộ, 


(UYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo 
phương thức thanh tra viên phụ trách vùng". 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điểu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. : 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUY CHẾ 
HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 
THEO PHƯƠNG THÚỨC THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội) 
Chương Ì 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra viên lao động phụ trách vùng; tổ chức và cơ 
chế hoạt động thanh tra viên lao động phụ trách vùng; mối quan hệ công tác cửa thanh tra viên lao động phụ 
trách vùng, các cơ quan thanh tra lao động thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động thanh tra lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau: 

†, Thanh tra Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội (sau đây viết tắt là Thanh tra Bộ), Chánh Thanh tra 
Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội (sau đây viết tắt là Chánh Thanh tra Bộ); 


2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Giám đốc Sở), Thanh tra Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thanh tra Sở), Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội (sau đây viết tắt là Chánh thanh tra Sở); 


3. Thanh tra viên được phân công phụ trách vùng; 

4. Các đối tượng quy định tại Điều 2, Điều 3 của Bộ luật Lao động. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1, Vùng bao gồm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 


2. Hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng là hoạt 
động của thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ được phân công theo dõi, thực hiện thanh tra lao động và thanh 
tra khác có liên quan đến thanh tra lao động trên địa bàn vùng được giao phụ trách. 


Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VÙNG 


Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Thanh tra viên phụ trách vùng, ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 186 và Điều 187 
của Bộ luật Lao động; Điều 49 và Điều 50 của Luật Thanh tra còn có các nhiệm vụ, quyền hạn sau; 

1. Theo dõi tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá 
nhân (gọi chung là doanh nghiệp) sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc vùng được giao phụ trách, 
đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để đề xuất kế hoạch thanh tra, phương pháp thanh tra thích hợp 
trình Chánh thanh tra Bộ quyết định. 
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2. Theo dõi, nắm tình hình về tai nạn lao động tại vùng được giao phụ trách và báo cáo về Bộ Lao 
động - Thương bịnh và Xã hội theo quy định của pháp luật lao động. 

3. Hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động; tập hợp, phân tích, đánh giá 
phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp lụât lao động và yêu cầu các doanh nghiệp có biện pháp khắc phục những 
thiếu sót, tồn tại hoặc xử lý, kiến nghị xử lý các hành vị vì phạm pháp luật. 

4. Tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật lao động, giảm 
thiểu tai nạn lao động và bệnh nghệ nghiệp. 

Điều 5. Trách nhiệm 

Thanh tra viên lao động phụ trách vùng chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra Bộ về việc thanh tra 
thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp thuộc vùng được giao phụ trách. 


Chương II 
TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG THANH TRA VIÊN PHỤ TRÁCH VŨNG 


Điều 6. Tổ chức thanh tra viên phụ trách vùng 

Thanh tra viên thuộc Thanh tra Bộ phụ trách vùng do Chánh thanh tra Bộ cử; mỗi vùng gồm có trưởng 
vùng và một số thanh tra viên. 

Chánh thanh tra Bộ căn cứ nhu cầu thanh tra để bố trí trưởng vùng và thanh tra viên tham gia phụ 
trách vùng. Số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong một vùng do Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quyết định. 

Thanh tra viên phụ trách vùng được luân chuẩn sau 3 năm. Trường hợp đặc biệt do Chánh Thanh tra 
Bộ quyết định. 

Điều 7. Trách nhiệm của Trưởng vùng 

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra vùng trình Chánh thanh tra Bộ. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được 
Chánh Thanh tra Bộ phê duyệt. 

2. Phối hợp với Thanh tra Sở Lao động - Thương bình và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thuộc vùng về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động. 

3. Thanh tra đột xuất hoặc tham gia đoàn thanh tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa 
bàn vùng được giao phụ trách theo phân công của Chánh thanh tra Bộ. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị 
người, cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động. 

4. Tổng hợp, báo cáo đột xuất, định kỳ tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp 
thuộc vũng. 

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật. 

6. Kiến nghị với Giám đốc Sở thuộc vùng về các biện pháp phỏng ngừa và chấp hành pháp luật lao 
động. 

. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh thanh tra Bộ giao. 

Điều 8. Trách nhiệm của Thanh tra viên phụ trách vùng 

1. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại các khoản 2, 3, 5, 6, 7 Điều 7 Quy chế này. 

2. Hướng dẫn, tư vấn các doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động, xây dựng các biện pháp an toàn 
nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

3. Chịu sự quản lý và phân công nhiệm vụ của Trưởng vùng 

4. Kiến nghị Trưởng vùng áp dụng các biện pháp theo quy định tại Điều 7 Quy chế này. 
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Chương IV 
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 


Điều 9. Chánh Thanh tra Bộ 

Phối hợp với Giám đốc Sở để thống nhất nội dung, kế hoạch thanh tra, tổ chức và giám sát việc thực 
hiện kế hoạch thanh tra theo vùng; thống nhất đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động, các biện pháp 
phòng ngừa vi phạm pháp luật lao động vả nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Điều 10. Giám đốc Sở 


Phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ để thống nhất nội dung, kế hoạch thanh tra; tổ chức và giám sát việc 
thực hiện kế hoạch hàng năm của Thanh tra Sở. 


Báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động thanh tra tại địa phương. 
Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. 
Điều 11. Chánh Thanh tra Sở 


Phối hợp với Trưởng vùng về xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, tổ chức thực hiện và giám sát 
việc thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thanh tra tại địa phương theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Chịu trách nhiệm và báo cáo Giám đốc Sở, Chánh thanh tra Bộ (qua Trưởng vùng) về tình hình thực 
hiện công tác thanh tra tại địa phương thuộc thẩm quyền. 

Điều 12. Các cơ quan liên quan 

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp hoặc cử người tham gia thanh tra lao động khi có yêu 
câu của thanh tra theo quy định của pháp luật. 

Giám đốc Sở, Chánh thanh tra Sở và Thanh tra viên phụ trách vùng phối hợp với Liên đoàn lao động 
địa phương trong việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp. 

Khi tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp, Trưởng vùng, Thanh tra viên phụ trách vùng phải cộng tác 
chặt chẽ với ban chấp hành công đoàn theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung 
năm 2002. 


Chương V 
TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


Điều 13. Phố biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện 


Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở, Trưởng vùng có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, triển khai và tổ 
chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, kiến 
nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với 
thực tế và quy định của pháp luật hiện hành. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/08-BLDTBXH NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2006 


CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỢNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Ban hành quy chế sử tụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp tuật ¡ao động 


BỘ TRƯỬNG BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƯNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật 
lao động ngày 12 tháng 4 năm 2002; 


Cần cứ Luật thanh tra ngày 24 tháng 6 năm 2004; 


Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật 
lao động”. 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUY CHẾ 


SỬ DỤNG PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH 
ngày 16 tháng 2 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định việc sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động (sau đây viết tắt là 
phiếu), nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, phương pháp ghi phiếu; phương pháp tổng hợp, thu thập thông tin ghi 
trong phiếu và việc báo cáo kết quả tổng hợp phiếu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 
Quy chế này. . 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau: 

1. Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thanh tra Bộ); 

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Giám đốc Sở), Thanh tra Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là Thanh tra Sở); 

3. Thanh tra viên Nhà nước về lao động (sau đây viết tắt là thanh tra viên lao động); 

4. Các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế, các 
hình thức sở hữu (sau đây viết tắt là người sử dụng lao động). 

Điều 3. Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động. 

Hình thức và nội dung của phiếu theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này. 


: Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THANH TRA 
LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


Điều 4. Cơ quan thanh tra lao động 

Cơ quan thanh tra lao động có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

1. Sử dụng phiếu để thu thập, đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật lao động, tổng 
hợp, phân tích kết quả ghi phiếu, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật lao động, từ đó xây dựng, 
đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Yêu cầu người sử dụng lao động ghi phiếu và báo cáo về việc thực hiện pháp luật lao động. 

3. Trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật lao động qua việc thu thập thông tin ghỉ trong phiếu hoặc không chấp hành việc báo cáo kết quả tự 
kiểm tra theo phiếu. 

Điều 5, Người sử dụng lao động 

Người sử dụng lao động có trách nhiệm: 

1. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động tổ chức tự kiểm tra việc 
thực hiện pháp luật lao động và ghi kết quả vào phiếu. Khắc phục, xử lý ngay các vi phạm pháp luật lao động 
được phát hiện thông qua tự kiểm tra. 


443 


2. Ghi phiếu chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung. 
3. Giải trình về kết quả ghi phiếu khi có yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. 
4. Báo cáo kết quả tự kiểm tra theo phiếu. 


Chương II 
PHƯƠNG PHÁP GHI PHIẾU, BÁO CÁO KẾT QUẢ GHI PHIẾU 


Điều 6. Phương pháp ghi phiếu 

Người sử dụng lao động căn cứ vào quy định của pháp luật lao động hiện hành và thực tế tại cơ sở để 
ghi đẩy đủ các nội dung trong phiếu. Cách ghi cụ thể theo phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này. 

Điều 7. Báo cáo kết quả ghỉ phiếu 

Phiếu sau khi có chữ ký của người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn hoặc đại diện người 
lao động (đối với những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn) được gửi về cơ quan thanh tra Nhà nước về 
lao động phát hành phiếu. 


„ Chương IV 
TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU 


Điều 8. Tổng hợp và phân tích thông tin trong phiếu 

Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quy chế này có trách nhiệm 
đôn đốc và hướng dẫn người sử dụng lao động ghỉ phiếu; căn cứ vào các quy định của pháp luật lao động 
hiện hành đối chiếu, so sánh, phân tích các thông tin ghi trong phiếu để tổng hợp, kết luận, kiến nghị, báo cáo 
cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 9. Báo cáo kết quả tổng hợp phiếu 

Chánh Thanh tra Sở báo cáo kết quả tổng hợp phiếu trong phạm vị địa phương với Giám đốc Sở, 
Trưởng vùng. 

Trưởng vùng báo cáo kết quả tổng hợp phiếu với Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở để biết và chỉ đạo 
việc thực hiện pháp luật lao động tại địa phương. 

Chánh Thanh tra Bộ báo cáo kết quả tổng hợp phiếu trong phạm vi cả nước với Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 


Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động và thanh tra 
viên lao động. 

1, Đối với người sử dụng lao động: Thực hiện nghiêm chỉnh việc ghi phiếu tự kiểm tra và gửi về cơ 
quan thanh tra Nhà nước về lao động phát hành phiếu. 

2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đôn 
đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra; tổng hợp, 
báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội (qua 
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Thanh tra Bộ) về tinh hình chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo thực 
hiện việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. 

3. Cơ quan thanh tra Nhà nước về lao động, Thanh tra viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ghi phiếu tự kiểm tra, tổng hợp kết quả và yêu cầu các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh có biện pháp khắc phục các vi phạm pháp luật lao động; thực hiện thanh tra theo 
chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động; thực hiện các 
biện pháp xứ lý vi phạm pháp luật lao động theo quy định của pháp tuật. 

Điều 11. Khen thưởng - Kỹ luật 

1, Khen thưởng: 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động 
thực hiện tốt quy chế sử dụng phiếu tự kiểm tra, tùy theo mức độ sẽ được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng. 

2. Kỷ luật: 

Đối với các tổ chức, cả nhân sử dụng lao động theo hợp đồng lao động cố tỉnh không thực hiện tự kiểm 
tra theo Phiếu, không thực hiện việc báo cáo kịnh kỳ thì tủy theo mức độ vi phạm pháp luật lao động sẽ bị xử 
lý theo pháp luật. 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, các cơ quan Nhà 
nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đề xuất kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để 
sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành của pháp luật. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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Cơ quan quản lý:....... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


ySiất 358/446ys2 t2axi Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
Tên doanh nghiệp...... .„ ngây... tháng... năm 200... 


PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỤỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật 
lao động tại Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngảy16 tháng 02 năm 2006) 


1. Tên doanh nghiệp: . sáo A2 
2. Loại hình doanh nghiệ . Năm thành lập: 
3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam): 
4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu:............ 
5. Tổ chức Công đoàn: Đã thành lập [j - Ghưa thành lập[] Năm thành lập:.............. 

I. TÌNH HỈNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

1. Các loại báo cáo định kỳ. 

1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
Gó[] Không [] 

1.2. Báo cáo định kỳ về công tác Bảo hộ lao động với Sở Lao động - Thương bình và Xã hội: 


Cô[] Không [ ] 
1.3, Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Có [] Không [ ] 

2.Lao động ˆ 

2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra..........................--- - 

Trong đó: 

- Lao động nữ... „người - Lao động chưa thảnh niên: .............................................RgƯỜI 
~ Lao động là người ce cao tuổi - ngƯỜI - Lao động là người tàn tật: . ....GƯỜI 


- Lao động là người nước ngoài: . 


+ Đã được cấp giấy phép lao động:.. 
- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...............người 
~ Lao động làm công việc có yêu cấu nghiêm ngặt về an toàn lao động: ° 

2.2. Số lao động phải giao kết HĐLĐ: 
- Số lao động đã ký kết HĐLĐ: 
+ HĐLĐ không xác định thời h. : . + HĐLĐ có thời hạn. xác đị nh ữ 12 l2 tháng đ đến 36 thần 
+ HĐLĐ có thởi hạn xác định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng... ạ Nội on N4 

+ HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 3 3 táng 
- Số lao động chưa ký HĐLĐ... người, lý do:... 

- Số lao động đã được cấp số lao động Thi dần 
2.3. Thời gian thử việc: 3 
~ Quá 60 ngày đối với lao động cỏ chức danh nghẻ cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên: 

- Quá 30 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trinh độ chuyên mỏn kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân 


viên nghiệp vụ: §i 
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~ Quá 6 ngày đối với lao động khác; [I 
2.4. Mất việc làm: 

- 8ố lao động bị mất việc làm:.... 
- Trợ cấp mất việc làm: Có | | 

- Báo cáo với Sở LĐTBXH trước khi cho nhiều lao động thôi Vệc do mất việc làm: 

Œ6[] Không [ " 

3. Thỏa ước lao động tập thể: Năm ký kết.... ... Đã đăng ký: [ ] Chưa đăng ký: [ ] 
4. Tiển lương: 

4.1. Mức lương tối thiểu DN đang áp dụng:.................. „„đồng 

4.2. Hình thức trả tương: Lương thời gian { ] Tương: sản ì phẩm | | ] Lương khoản [ ] 
4.3. Xây dựng định mức lao động: Có { ] Không [ ] 

4.4, Xây dựng thang lương, bảng lương; Có [] Không [ ] 

4.6, Đăng ký thang lương, bảng lương với Sở LĐTBXH: Có [ ] Không { ] 

4.6. Trả lương làm thêm giờ: Có [ | Không [ ] 

Nếu có: Căn cứ để trả lương làm thêm giờ 

Lương thời gian [ } Lương sản phẩm [ ] Lương khoán [ ] 

- Mức trả: 

+ Ôa đêm: .. 


người 


--%6 


+ Ngày thường:....... 
+ Ngày nghỉ hàng tuần: 
+ Ngày lễ, tết:..... 


4.7. Trả lương làm đêm: 

€ó [] Không [] 

Nếu c6: Căn cứ để trả lương làm đêm Lương thời gian [ ] Lương sản phẩm [ ] Lương khoán | | 
- Mức trả:....................... .? 

4.8. Phạt tiền, phạt trừ lương: Có { ] Không { 

~ Nếu có, đã phạt:..........................................trường hợp, mức phạt:... hai 

4.9. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: Có [ ] Không [ ] 

Nếu có, số tiền đã trích lập:............... đồng, chiếm....................... % tổng quỹ lương 

4.10. Trợ cấp thôi việc; Có [ ] Không [] 

+ Số lao động thôi việc:................................. người, đã trả:.........................e. người 

4.11. Ngừng việc: Có [] Không [ ] 

Trả lương ngừng việc: Có { ] Không { 

5. Thời giở làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

5.1. Lâm thêm giờ: Có [ ] Không [ | 

- Số giờ tàm thêm cao nhất trong ngày:.......... giở/người, trong năm....... giởíngười. 

5.2. Làm đêm: Có { ] Không [] 

5.3. Thực hiện nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lượng. Có { ] Không [] 
- Nếu có: 

+ Lao động làm công việc bình thường: .....[gÄW/năm 

+ Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm........... ngày/năm 


+ Lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... 
6. Bảo hiểm xã hội 

6.1. Tổng số người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 
- Trong đó số người đã tham gia BHXH:... 
6.2. Tổng số tiền nợ Bảo hiểm xã hội (nếu có 
6.3. Số người được cấp sổ BHXH: 
7. An toàn lao động, vệ sinh lao động: 
Ÿ.1. Xây dựng kế hoạch Bảo hộ lao động hàng năm: Có [ ] Không [] Không đầy đủ [ ] 
7.2, Hội đẳng Bảo hộ lao động: Có [ ] ô 


. ngày/năm 


7.3. Số lượng cán bộ làm công tác an toàn................... người. 

Trong đó chuyên trách: Ta gười 

~ Thành lập phòng hoặc bộ phận làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động: €6 [] Không [] 
†.4. Số lượng cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe:......................... 25222 zccy người 

~ Thành lập phòng y tế: Có [] Không { ) 

.5. Mạng lưới an toản, vệ sinh viên: Có [ | Không [ ] 

8. Phân định trách nhiệm quản lý của cán bộ quản lý và các bộ phận chuyên môn; Có [ ] Không | | 
7.7. Thực hiện chế độ tự kiểm tra về công tác Bảo hộ lao động tại doanh nghiệp: 

Œ6[] Không { ] 

7.8. Tổng sổ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an lao động, vệ sinh lao động đang được sử dụng.. 


+ Số đã kiểm đị 
+ Số đã đăng ký: 
7.9. Đã huấn luyện an toàn lao động, 


, + Số chưa kiểm định:. 


- Cho người sử dụng lao động và người quản lý:...............người, chiếm tỷ lệ...............% so với tổng số phải huấn luyện. 

- Cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở................người, chiếm tỷ lệ...............⁄ so với tổng số lao động 
phải huấn luyện. 

- Cho người lao động............. người, chiếm tỷ lệ ... so với tổng số lao động. 

- Cấp thẻ an toàn: „. người, chiếm tỷ .% so với tổng số lao động thuộc diện phải cấp thẻ. 

7.10. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo danh mục nghề: 

€ó [] Không ( ] Không đấy đủ { ] 

7.11. Xây dựng các Nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc an loàn, vệ sinh lao động đặt 
tại nơi làm việc: Có [] Không [] Không đấy đủ [] 

?.12. Xây dựng luận chứng về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và 
môi trưởng xung quanh. Có [ | Không [] Không đầy đủ | | 

7.13. Thực hiện bồi dưỡng cho người lao động làm các công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm: 

Bằng hiện vật [ ] Bằng tiến | | Không thực hiện [ | 

7.14. Tổng số vụ tai nạn lao động.......................---:-:s: 129x322 1x re 

~ Tai nạn nhẹ:............................ VỤ 


447 


- Tai nạn nặng: . 
~ Tai nạn chết người 
~ Tổng số vụ tai nạn lao động đã điều tra 
- Số người bị tai nạn lao động đã giảm định sức khỏe: 
- Số người bị tai nạn lao động chưa giám định sức khỏe; 
- Số người bị tai nạn lao động đã bố trí trở lại làm việc: 
- Số người bị tai nạn lao động chưa bố trí trở lại làm việc; 
- Khai báo tai nạn lao động với Sở LĐTBXH; 


©[] Không [ ] 
7.15. Đo đạc, kiểm tra mỏi trường tại nơi làm việc: 
- Năm gần nhất: 

- Số mẫu đã ổo:. 


Trong đó + Số mẫu đạt tiêu chu, „+ Số mẫu không MU: si 620 càxg 0 ly toa l cáu 4p say 
- Yếu tố độc hại có tỷ lệ mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép cao nhất là 0 


7.16. Trang bị phương tiện, túi thuốc cấp cứu: Có [] Không [ ] Không đấy đủ | ] 
7.17. Các biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; 

66[] Không [ ] 

7.18. Các biện pháp xử lý chất thải lỏng, rác thải công nghiệp, khí thải: Có [] Không { ] 


7.19. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: 
- Năm gần nhất:............. 


- Được khám: ... người, chưa được khám: . —....... 
- Hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe của người lao động. hàng nš năm: 

@[] Không [ 

7.20. Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp hàng nãm cho người lao động: 

- Được khám: ................ người, chưa được khám: . 

- §ố người mắc bệnh nghề nghiệp: ....................... 

Trong đó. 

+ Được giám định, điều t 

+ Được cấp số: . 


+ Số người được chuyển công việc khá 
8. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: 
8.1. Xây dựng Nội quy lao động và đăng ký Nội quy lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Năm xây dựng................. Đã đăng ký [ | Chưa đăng ký { | 

8,2, Số vụ kỷ luật lao động (cỏ danh sách kèm N)jU 
+ Khiển trách: . 

+ Kéo dài thời hạn nâng lương| không quá s sáu âu tháng hoặc chuyên làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn 


tối đa là sáu tháng hoặc cách chức:.......... Ụ 
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+ §a thả 
+ Khác; T 
8.3. Báo cáo với Sở (TRxh sau khi sa thải người lao động: Có [ | Không { ] 
8.4. Số vụ bồi thường trách nhiệm vật chất (có danh sách kèm theo): ............... VỤ 

9. Tranh chấp lao động: 

9.1. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở: Có [ ] Không { ] 

- Nếu có, số lượng thành viên: ..gƯời 


9,2, Số vụ tranh chấp lao động: vụ 
- Tranh chấp cá nhận: -Ụ 
~ Tranh chấp tập thể.. ..VỤ, trong đó: 


+ Hòa giải thành:.. 
Báo cáo từng vụ đị nh công theo nội dung: 
~ Ngày tháng xảy ra đình công:......giờ.....ngày.....tháng.....năm 
- Số người tham gia... người ~ Lý do đình công: . 
- Thời gian đình công Kết quả giải quyết 
10. Số vụ khiếu nại về lao động vụ 

~ Nguyên nhân:.. - Kết quả giải quyết:... 
II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN MOERD LÝ NHÀ NƯỚC 


„VU + Hòa giải không thành dẫn đến đình công:.. 


ˆ Ghủ tịch Công đoàn. _ TT GÑÑ đoanh nghiệp hoặc cơ sở " 
(Kỹ tên, đóng dấu) (Kỷ tên, đóng dấu) 


Phụ lục 
(Ban hành kẻm theo Quy chế sử dụng Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật 
lao động tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006) 


HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 


Các thông tin chung ghỉ tên doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Mục 2. Loại hình doanh nghiệp: Ghi rõ hình thức sở hữu: doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, 
doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài. 

Mục 3, Trụ sở chính nơi doanh nghiệp đang hoạt động: Ghi địa chỉ đóng trụ sở chính của doanh nghiệp tại Việt Nam, điện thoại, fax 
giao dịch của doanh nghiệp. 

Mục 4. Ghi những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu. 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 

Mốc thời gian báo cáo: Từ 01 tháng 01 năm trước đến ngày tự kiểm tra. 

Mục 2. Lao động: 

Điểm 2.1. Tổng số lao động có mặt đến thời điểm kiểm tra: Tổng số lao động doanh nghiệp đang quản lý tại thời điểm kiểm 
tra bao gồm: Số lao động có mặt, số lao động nghỉ chế độ theo quy định và thực hiện các nghĩa vụ công dân khác (như ốm đau, thai 
sản, huần luyện quân sự...). 

Mục 4. Tiền lương: 

Điểm 4.1. Đây là mức lương doanh nghiệp áp dụng để làm cơ sở tính lương cơ bản cho người lao động. 

Điểm 4.8. Chỉ ghi các trường hợp phạt bằng tiền trừ vào lương của người lao động trong trưởng hợp người lao động vì phạm 
Nội quy lao động, quy trinh sản xuất hoặc các quy định khác của doanh nghiệp. Đây không phải là các trưởng hợp bồi thường trách 
nhiệm vật chất. 

Mục 5. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 

Điểm 6.1. Thời gian làm thêm của lao động huy động cao nhất, không tính bình quân. 

.. Mục 6. Bảo hiểm xã hội: Tính tại thởi điểm báo cáo 

Mục 7. An toàn lao động, vệ sinh lao động: 

Điểm 7.8. Tổng số các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất c6 yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động: Theo 
danh mục quy định tại Thöng tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, 
hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động. 

Điểm 7.9. Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động: 

Đối tượng thuộc diện phải cấp thẻ an toàn lao động là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động. 

Điểm 7.14. Việc phân loại tai nạn iao động thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN 
ngày 08/3/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về khai báo 
và điều tra tai nạn lao động. 

Điểm 7.20. Danh mục các bệnh nghề nghiệp quy định tại Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 19/5/1976 và Thông tư liên bộ 
số 29/TTLB ngày 25/12/1991 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. ˆ 

Mục 10. Số vụ khiếu nại về lao động: 

Các vụ khiếu nại về lao động của người lao động theo quy định tại Nghị định 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động. 
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NGHỊ ĐỊNH Số 31/2006/ND-CP 


NGÀY 29 THẮNG 3 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ 
Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương hinh và Xã hội 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Vị trí và chức năng 

Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội ià tổ chức thanh tra thuộc ngành lao động, thương binh và 
xã hội, ở Trung ương có Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Tổng cục Dạy nghề; ở 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra Sở Lao động - Thương bính và Xã hội, thực hiện chức 
năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về lao động, thương binh và xã hội trong phạm vi quản 
lý nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng thanh tra 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về lao động 
thương bỉnh và xã hội. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thuộc lĩnh vực dạy nghề, người có công và xã hội 
trong phạm ví cả nước. 

4. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham 
gia có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng Điều ước quốc tế đó. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động 

1. Hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội phải tuân theo pháp luật; bảo đẩm chính xác, 
khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Chánh Thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, 
Thanh tra viên, thành viên Đoàn thanh tra phải thực hiện các quy định về pháp luật công tác thanh tra, pháp 
luật khác có liên quan và phải chịu trách nhiệm về hành vi, quyết định của mình. 

Điều 4. Mối quan hệ công tác 

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thủ 
trưởng cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội cung cấp và sự chỉ đạo về công tác, tổ 
chức vả nghiệp vụ thanh tra của cơ quan thanh tra cấp trên. 

a) Thanh tra Bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
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hội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức vả nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Chính 
phủ theo quy định của pháp luật; 

b) Thanh tra Tổng cục Dạy nghề chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy 
nghề, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra 
chuyên ngành của Thanh tra Bộ, 

c) Thanh tra Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
(sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ 
thanh tra hành chính của Thanh tra cấp tỉnh và hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của 
Thanh tra Bộ. 

2. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở địa phương trong quá trình thanh tra các vấn đề liên quan đến 
công tác tao động, thương binh và xã hội để tránh chồng chéo vả nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, 
phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 


: Chương II 
TỔ CHÚC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Điều 5. Tổ chức của Thanh tra Lao động - Thương binh và xã hội 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thanh tra Bộ (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) vả Thanh tra 
Tổng cục Dạy nghề. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Thanh tra Sở (sau 
đây gọi tắt là Thanh tra Sở). 

3. Tổ chức thanh tra quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này có con dấu và tài khoản riêng. 

Điều 6. Tổ chức của Thanh tra Bộ 

1. Thanh tra Bộ là cơ quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước 
về công tác thanh tra và thực hiện chức năng thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị; thanh tra 
chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong fĩnh vực lao động, thương binh và xã hội 
trên phạm vi cả nước. ' 

2. Thanh tra Bộ có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên. Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Thanh tra Bộ được tổ chức cấp phòng; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ 
thể về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Bộ. 

Điều 7. Tổ chức của Thanh tra Tổng cục Dạy nghề 

1. Thanh tra Tổng cục Dạy nghề là cơ quan của Tổng cục Dạy nghề; thực hiện chức năng thanh tra 
hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Dạy nghề. 

2. Thanh tra Tổng cục Dạy nghề có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên. 

Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, sau khi thống nhất ý kiến với 
Chánh Thanh tra Bộ. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề thực hiện theo quy 
định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ. 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Tổ chức của Thanh tra Sở 

1. Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Giám đốc Sở thực hiện chức 
năng thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở về việc 
thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của đơn vị; thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Thanh tra Sở có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra vả Thanh tra viên. Việc bố nhiệm, miễn 
nhiệm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3. Giảm đốc Sở quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và biên chế của Thanh tra Sở. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ 

1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy, phạm pháp luật theo sự phân công cửa Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội. 

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhận thuộc quyến 
quản lý cửa Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp tuật thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước. 

4, Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. 

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đinh chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân; kiến nghị huỷ bỏ quyết định trái pháp luật về lao động, thương binh và xã hội khi có đủ căn cứ cho rằng 
hành vì trong quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

6, Giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo quy định của pháp luật 

7. Thực hiện nhiệm vụ phỏng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. 

8. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Tổng 
cục Dạy nghề; thanh tra chuyên ngành về lao động, thương binh và xã hội đối với Thanh tra Sở, hướng dẫn, kiểm 
tra các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

9. Tổng hợp, báo cáo với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Thanh tra về công 
lác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh, phỏng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định; tổng kết kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra lao 
động, thương binh và xã hội. 

10. Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra. 

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội giao. 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra hành chính đối với các cơ quan, ở chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý của Bộ trưởng; công tác thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó. 

3. Trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu 
hiệu vì phạm pháp luật về lao động, thương bình và xã hội. 

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, †hương binh và xã hội theo quy định của pháp luật. 

5, Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành 
vì vi phạm pháp luật về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng; phối hợp với 
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người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền 
quản lý của cơ quan, tổ chức đó. 

6. Trinh Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền 
việc thành lập Đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập Cộng tác viên thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra theo quy định của pháp luật. 

7. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Bộ 
trưởng phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý việc chồng chéo, 
trùng lắp về chương trình, kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra về lao động, thương binh và xã hội trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

8. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của 
cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp 
luật hoặc gây cần trở đến hoạt động thanh tra. 

9. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xử tý, giải quyết các nội dung công việc 
về công tác thanh tra theo thấm quyền. 

10. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Thanh tra về công tác thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đầu tranh phòng, chống tham những trong phạm vi trách nhiệm 
của mình. 

11. Thực hiện nhiệm vụ khác †heo quy định của pháp luật hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội giao. 

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục Dạy nghề 

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề. 

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật thuộc tĩnh vực dạy nghề của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên 
phạm vi cả nước. 

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong tĩnh vực dạy nghề theo quy định của pháp luật. 

4. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những 
quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra của Thanh tra 
Tổng cục Dạy nghề. 

5. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giải quyết 
khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề theo quy định của pháp luật về 
khiếu nại, tố cáo. 

6. Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề theo quy định của 
pháp luật về chống tham nhũng. 

7. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của 
Thanh tra Tổng cục Dạy nghề. 

8. Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Dạy nghề theo quy định. 

9. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức trực thuộc Tổng cục Dạy nghề thực hiện các quy định của 
pháp luật về công tác thanh tra. 

10. Tổng kết kinh nghiệm, nghiệp vụ thanh tra trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra 
Tổng cục Dạy nghề. 

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Tổng cục trưởng Tổng 
cục Dạy nghề giao. 
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Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Tổng cục Dạy nghề. 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt. 

3. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề quyết định việc thanh tra khi phát hiện vi phạm pháp luật 
về dạy nghề. 

4. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của tổ chức, 
cá nhân thuộc thấm quyền quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề khi phát hiện có dấu hiệu vi 
phạm pháp luật. 

5, Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 

6. Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi 
phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, phối hợp với người đứng đầu cơ ` 
quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ 
quan, tổ chức đó. 

7. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành 
lập Đoản Thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập Cộng tác viên thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo 
quy định của pháp luật. 

8. Kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chánh Thanh tra Bộ xử lý, giải quyết các nội dung 
công việc về công tác thanh tra theo thẩm quyền. 

9. Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra trong 
phạm vi trách nhiệm của mình. 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy 
nghề, Chánh Thanh tra Bộ giao. 

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở 

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở. 

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, thương binh và xã hội của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong Tĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. 

5, Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị huỷ bỏ quyết 
định trái pháp luật về lao động, thương binh và xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ cho 
rằng hành vi, quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 
trong quá trình thanh tra. 

6. Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống 
tham nhũng trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. 

7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

8. Tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 
thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định. 

9, Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc Giám đốc Sở giao. 
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Điểu 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở, công tác thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tao động, thương binh và 
xã hội. 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện 
chương trình, kế hoạch đó. 

3. Trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lao 
động, thương binh và xã hội. 

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, thương binh vả xã hội theo quy định của pháp luật, 

5, Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi ví phạm pháp luật về iao động, 
thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vì vì phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ 
chức đó. 

6. Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Đoàn thanh tra, cử 
Thanh tra viên, trưng tập Cộng tác viên thanh tra thực hiện nhiệm vụ của thanh tra theo quy định của pháp luật. 

7. Kiến nghị Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc 
quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật hoặc gây cản trở 
đến hoạt động thanh tra. 

8. Kiến nghị Giám đốc Sở xử lý, giải quyết các nội dung công việc về công tác thanh tra theo thẩm quyền. 

9. Báo cáo Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 
công dân, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình. 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc Giám đốc Sở giao. 

Điều 18. Thanh tra viên Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thanh tra viên Lao động - Thương binh và Xã hội tà công chức nhà nước, được bổ nhiệm vảo ngạch 
thanh tra để thực hiện thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành về lao động, thương binh và xã hội. 

2. Thanh tra viên Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại 
Điều 50 và Điều 51 Luật Thanh tra; Điều 186 và Điều 187 Bộ luật Lao động. 

3. Ngoài những quy định chung về điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch thanh tra, Thanh tra viên Lao động 
- Thương binh và Xã hội phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác phù hợp với ngành, lĩnh vực theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội. 

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội quy định cụ thế chức danh, điều kiện, tiêu chuẩn, 
nghiệp vụ của ngạch Thanh tra viên Lao động - Thương binh và Xã hội, trïnh tự cấp, thu hồi thẻ Thanh tra 
viên Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên Lao động, Thương binh và Xã hội 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Cộng tác viên Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Cộng tác viên Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội là người được trưng tập làm nhiệm vụ 
thanh tra theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục 
trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề; Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở để thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra về lao động, thương binh và xã hội. 

2. Cộng tác viên thanh tra phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; 

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra về lao động, thương binh và xã hội; 
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c) Có kiến thức pháp luật và kiến thức về lao động, thương binh và xã hội theo quy định của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 


3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế cộng tác viên thanh tra lao 
động, thương binh và xã hội. 


Chương lII 
HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI 


Điều 17. Hoạt động thanh tra hành chính 

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền 
quản lý của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Giám 
đốc Sở. ` 

Điều 18. Hoạt động thanh tra chuyên ngành 


Thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước 
trong các lĩnh vực: 


1. Lao động, việc làm, tiền tương, bảo hiểm xã hội, xuất khẩu lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao 
động, dạy nghề. 

2. Ưu đãi người có công với cách mạng. 

3. Phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội . 

4. Gác lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Hình thức thanh tra 

1. Thanh tra được thực hiện với hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. 

2. Thanh tra theo chương trình, kế hoạch sau khi được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề hoặc Giám đốc Sở phê duyệt. 

3. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp 
luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thú trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
quyền giao. 

Điều 20. Phương thức hoạt động thanh tra 

1. Việc thanh tra được thực hiện theo phương thức Đoàn Thanh tra hoặc thanh tra độc lập. 


2. Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên hoạt động theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật 
khác có liên quan. 


Chương IV 
` ~ C ^ 
TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU, PHƯƠNG TIỆN 
VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 


Điều 21. Trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu 

1. Thanh tra Lao động - Thương bình và Xã hội có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu riêng. 

Nghiêm cấm các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu. biển hiệu tương tự gây 
sự nhầm lẫn với Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu 
của Thanh tra Lao động - Thương bình và Xã hội sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra. 
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Điều 22. Bảo đảm điều kiện làm việc 

1. Các cơ quan Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội được bố trí trụ sở làm việc, phương tiện, 
thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra. 

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở quy định về phương tiện, thiết bị kỹ 
thuật cho cơ quan Thanh tra Lao động - Thương bình và Xã hội theo quy định của pháp luật. 

Điểu 23. Kinh phí hoạt động 

1. Kinh phí hoạt động của Thanh tra lao động, thương binh và xã hội do ngân sách nhà nước cấp và 
nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 


2. Việc cấp phát, quản lý kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan. 


Chương V 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VỊ PHẠM 


Điều 24. Khen thưởng 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra lao động, thương binh và xã hội 
được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Điều 25. Xử lý vi phạm 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương bình và Xã hội; mua 
chuộc, trả thù Thanh tra viên; trả thù người khiếu nại, tố cáo; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình vi 
phạm các quy định của Nghị định này hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân hoạt động trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 


Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 26. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thí hành sau 15 ngáy, kể từ ngày đăng Công báo. 
Những quy định trước đây trái với quy định của nghị định này đều bãi bỏ, 
Điều 27. Trách nhiệm thí hành 


1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này. 


2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uý 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TUỐNG 


Phan Văn Khải 
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QUYẾT ĐỊNH Sổ 03/2007/00-BNV 


_ NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2007 ỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
Về việc han hành quy tắc ứng xứ của cán hộ, công chức, viên chức 
làm việc trong bộ máy chính quyền địa nhương 


BỘ TRƯỬNG BỘ NỘI VỤ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham những ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sưng một số điều 
của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; 


Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Nội vụ; 


Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 
trong bộ máy chính quyền địa phương. 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 


Điều 3. Chú tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thi 
hành Quyết định này. 


BỘ TRƯỞNG 


Đỗ Quang Trung 
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QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC 
TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV 
ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 


Chương I 
NHỮNG @UY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức tảm việc trong bộ máy 
chính quyền địa phương trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, 
công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vị phạm. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Quy tắc này bao gồm: 

1. Những người được quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức 
năm 2003 làm việc trong các cơ quan thuộc Uý ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 

2. Những người được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003 
làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc bộ máy chính quyền địa phương. 

3. Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, 
Uÿ ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm q khoản 1 Điều 1 và các chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc Uỷ 
ban nhân dân cấp xã quy định tại điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003. 

Điều 3. Mục đích 

Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm: 

1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và 
trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm sự liêm chính và 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức, viên 
chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

3. Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức 
vỉ phạm các chuẩn mực xử sự trong thì hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ 
để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy tắc nay, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thì hành nhiệm vụ, công vụ” là các quy 
định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, 
công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị Nhà nước liên quan ở 
Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được giao và trong giải 
quyết các yêu cầu của công dân. 

2. “Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội” là các quy định về 
những việc phải làm hoặc không được làm của cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã 
hội và cộng đồng bảo đảm sự gương mẫu, xây dựng nếp sống văn minh sống và làm việc theo quy định 
của pháp luật. 

3. "Vụ lợi” là lợi ích vật chất, tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn đạt được hoặc có thể đạt được 
thông qua hành vi tham nhũng. 

4. “Tham nhũng” là hành ví của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. 
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Chương II 
CHUẨN MỤC XỦ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHÚC, VIÊN CHỨC 
TRONG THỊ HÀNH NHIiỆM VỤ, CÔNG VỤ 


Mục 1 
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHẢÁI LÀM 


Điều §. Các quy định chung 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải thực hiện đầy đủ và đúng các quy 
định về nghĩa vụ cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Pháp lệnh Cán 
bộ, công chức. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không 
đúng quy định của các cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, 
viên chức các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phản ánh đến cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản 
ánh của mình. 

3. Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và sử dụng 
cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc thẩm quyền và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức vị phạm các 
quy định của pháp luật theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức. 

Điều 6. Quy định về việc chấp hành các quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có 
thẩm quyền. Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên 
chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có 
liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp 
quản lý trực tiếp. Trường hợp có quyết định của cấp trên quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chức 
phải thực hiện theo quyết định cửa cấp có thấm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản 
lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó. 

Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức phát hiện quyết định đó 
trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường 
hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không 
phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương cấp trên có trách 
nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới thuộc lĩnh vực được 
giao. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời với người ra quyết định cùng 
cấp, cấp dưới hoặc người ra quyết định của cấp trân về những quyết định có căn cứ trái pháp luật hoặc không 
phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực được giao. 

Điều 7. Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công 
chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của Cơ quan, 
đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm 
quyển phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng 
thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có 
trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải chịu trách nhiệm về hành vi của minh theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 8. Quy định trong giao tiếp hành chính 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ 
phải mặc trang phục đúng quy định chung và quy định của từng ngành, lĩnh vực; phải đeo thẻ công chức theo 
quy định; phải đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ 
quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp. 

2. Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, 
hòa nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin 
(điện thoại, tư tín, qua mạng...) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, 
tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị phải 
nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều 
hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập 
vả phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức, tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, 
viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức 
khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh 
đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; 
có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động 
nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả. 

5, Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự 
đoàn kết; phối hợp vả góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh 
và hiệu quả. 


Mục 2 
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM 


Điều 9. Các quy định chung 

1. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện những quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18, 19 và Điều 
20 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các Điều 37, Điều 40 của Luật Phỏng, chống tham nhũng và các quy 
định của pháp luật khác về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết 
công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân. 

Điều 10. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh, đùn đấy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do 
mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, 
tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của 
những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực 
hiện nhiệm vụ, công vụ. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh 
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác 
hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không 
đúng quy định của pháp luật. 

Điều 11. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và của công dân 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và 
của công dân không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức 
trách, nhiệm vụ được giao. 
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2. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên 
quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết. 

3, Cán bộ, công chức, viên chức không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội 
dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật. 


Chương lli 
CHUẨN MỤC XỬ SỰ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG QUAN HỆ XÃ HỘI 


Mục 1 
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC PHÁI LÀM 


Điều 12. Các quy định chung 

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong 
giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm hướng dẫn người dân khi tham gia vào các hoạt 
động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật nhằm tạo nếp sống vả làm việc theo quy 
định của pháp luật. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông 
báo với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý. 

Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm 

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc này ngoài việc phải thực hiện các 
quy định tại Quy tắc này thì tại địa bản đang công tác còn phải thực hiện các quy định sau: 

1. Hướng dẫn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đỉnh; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 
trong cộng đồng dân cư. 

2. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng 
chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi †rưởng theo quy định của pháp luật. 

3. Hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa 
theo quy định chung và của cộng đồng. 

4. Hướng dẫn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 


Mục 2 
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG ĐƯỢC LÀM 


Điều 14. Các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế 
khi tham gia các hoại động trong xã hội. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động 
xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh 
nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác cửa bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi. 

Điều 15. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng 

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công 
cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, 
tiến bộ của xã hội. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức không được vì phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp 
luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện. 
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Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHÚC VÀ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 


Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức 

1. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc này. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức khác thực hiện 
đúng các quy định tại Quy tắc này; phát hiện và báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về những vi phạm 
Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng bộ máy, trong hệ thống ngành, lĩnh vực. 

Điều 17. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp 
quản lý và sử đụng cán bộ, công chức, viên chức 

1. Quán triệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy tắc này. 

2. Niêm yết công khai Quy tắc nảy tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. 

4. Phê bình, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý các vi 
phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức. 

Điều 18. Trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên 
của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này của cơ quan, đơn vị cấp dưới. 

2. Xử lý vi phạm Quy tắc này đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền †heo phân cấp 
quản lý cán bộ, công chức. 


Chương V 
XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 19. Đối với cán bộ, công chức, viên chức 

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Quy tắc này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị 
xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 20. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và 
sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có cán bộ, công chức, viên 
chức vì phạm các quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 của Quy tắc này thì tùy theo mức độ vi phạm của 
cán bộ, công chức, viện chức, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị xử lý kỷ 
luật theo quy định của pháp luật. 


Chương VI 
F4 “ ˆ 
TÔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 21. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

Bộ Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện Quy tắc này. 

Điều 22. Trách nhiệm của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức 
làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công 
khai và thực hiện Quy tắc này của các cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền địa phương mình. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 

BỘ TRƯỞNG 


Đỗ Quang Trung 
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ŨNG VĂN SỐ 1631/TTg-TPB 


NBÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2006 PÙA THỦ TƯỚNG PHÍNH PHỦ 
Về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế ñộ nghỉ hưu 
đối với cán hộ, công chúc, viên chức 


#ính gửi. - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 


Bộ luật lao động và Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã quy định cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Để thực 
hiện nghiêm chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 668/TTg 
ngày 11 tháng 11 năm 1994 về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức 
và Chỉ thị số 18/2002/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2002 về việc thực hiện nghiêm các quyết định của Đảng 
và các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức của một số 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là chưa 
nghiêm, còn nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong đó có những người giữ chức vụ lãnh đạo các cấp đã 
đến hoặc quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa được nghỉ hưu theo chế độ và các đơn vị không có báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ về việc này. Việc thực hiện không nghiêm quy định về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công 
chức, viên chức đã ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp, trẻ hoá đội ngũ cán bộ theo quy hoạch cán bộ, thậm 
chí để phát sinh các vấn đề bất lợi trong nội bộ. 

Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và đúng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức; đồng thời, để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm bảo đảm sự chuyển tiếp giữa 
các thế hệ cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như sau: 

1. Từ nay, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc ra thông báo trước 06 tháng và ra 
quyết định nghỉ hưu trước 02 đến 03 tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định đến cán bộ, công chức, viên 
chức thuộc quyền. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thì phải bố trí người trong quy hoạch thay thế trước 03 
tháng khi cán bộ đủ tuổi nghỉ hưu. Nếu trường hợp đơn vị chưa chuẩn bị được nhân sự thay thế phải báo cáo 
để cấp trên xem xét, điều động bổ sưng cán bộ từ nơi khác; không nêu lý do chưa có người thay thế để tiếp 
tục kéo dài công tác đối với cán bộ đã đến tuổi được nghỉ theo chính sách. 

2. Thực hiện nghiêm Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ quy 
định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu. Người muốn được kéo dài 
thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu phải là người thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 71/2000/NĐ- 
CP nói trên, trước khi đủ tuổi nghỉ hưu 06 tháng phải có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công 
chức, viên chức xem xét, quyết định. 

3. Hàng năm vào tháng 4 và tháng 9 các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo về Bộ Nội vụ tình hình thực hiện các quy 
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định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và danh sách cán bộ, công chức, viên 
chức do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu trong năm, danh sách cán bộ, công chức, viên 
chức được quyết định kéo dải thời gian công tác để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phũ. 

Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi đã có ÿ kiến của Thủ tướng Chính phủ, ra thông báo đến các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương 
về những cán bộ, công chức, viên chức diện Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và quản lý được nghỉ hưu theo 
chế độ. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uÿ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc 
không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu hoặc kéo dài thời 
gian công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình trái với quy định của 
pháp luật. 

5. Do đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty 
nhả nước phù hợp với thực tế va Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về nghỉ hưu đối với cân bộ, công chức, viên chức và tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức được 
các Bộ, ngành, địa phương quyết định kéo dài công tác theo Nghị định số 71/2000/NĐ-CP, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 


THỦ TUỐNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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Mục XIII. Chế độ, chính sách đối với la0 động 


THÔNG TƯ Số 13/2005/TT-BLDTBXH NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2005 


PUA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội 
Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theu 
Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 200% của Chính nhủ 
về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ nhần 


Thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển 
công ty Nhà nước thành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định 187/2004/NĐ-CP); sau khi có ý kiến của 
các Bộ, ngảnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện chính sách đối với người lao động như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Thông tư này được áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại công ty Nhà nước không thuộc 
diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điếu lệ thực hiện cổ phần hoá quy định tại Điều 2 của Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP. 

2. Công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa mọi nghĩa vụ đối với người lao động theo Khoản 1 Điều 8 của 
Nghị định số 187/2004/NĐ-CP bao gồm toàn bộ những nội dung đã giao kết trong hợp đồng lao động, thoả ước 
lao động tập thể (nếu có) giữa người sử dụng lao động với người lao động và các nghĩa vụ khác đã được pháp 
luật quy định. 

3. Thời gian được tính để chia số dự Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi bằng tiền theo quy định tại Điều 15 
và tài sản dùng cho sản xuất kinh doanh được đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi quy định tại 
Khoản 4 Điều 10 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP là thời gian thực tế người lao động đã làm việc trong 
doanh nghiệp đó đến thời điểm có quyết định cổ phần hoá doanh nghiệp. 

4. Người lao động được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP là người có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá, 
bao gồm: người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động 
xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, chờ 
việc theo quyết định của giám đốc doanh nghiệp; công nhân, viên chức được tuyển dụng vào làm việc trước 
ngảy 30/8/1990 (thời điểm có hiệu lực thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động) mà chưa chuyển sang ký hợp 
đồng lao động. 

8, Thời gian được tính để mua cổ phần theo giá ưu đãi là tổng thời gian (không kể tháng lẻ) đã làm việc 
thực tế tại doanh nghiệp Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc khu vực Nhà nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
đến thời điểm cổ phần hoá, kể cả thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc, thôi việc, hướng chế độ 
xuất ngũ hoặc phục viên. 

6. Thời gian làm việc để hưởng trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc theo khoản 4 Điều 37 của Nghị 
định số 187/2004/NĐ-CP là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp Nhả nước; cơ 
quan, đơn vị thuộc khu vực Nhả nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (trừ thời gian người lao động đã nhận 
trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, hưởng chế độ xuất ngũ hoặc phục viên). 
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7. Ngoài thời gian người lao động đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp quy định tại điểm 5, 6 mục I 
Thông tư này, nếu có những thời gian quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 5 năm 2003 thì cũng được tính là thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. 

8. Thời gian làm việc có tháng lẻ được quy định như sau: 

~ Dưới 01 tháng không được tính. 

~ Từ đủ 01 tháng đến 06 tháng được tính bằng 06 tháng lảm việc. 

- Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng được tính bẵng 01 năm làm việc. 

9. Thời điểm cổ phần hoá là thời điểm có quyết định của cấp có thẩm quyền cho doanh nghiệp thực 
hiện cổ phần hoá. 


II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 


Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cổ phần hoá doanh nghiệp, Giám đốc doanh 
nghiệp cổ phần hoá cùng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của doanh nghiệp lập phương án về lao 
động (trong phương án cổ phần hoá), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 40 của 
Nghị định số 187/2004/NĐ-CP và giải quyết chế độ cho người lao động như sau: 

1. Lập phương án lao động 

a. Lập danh sách lao động của doanh nghiệp cổ phần hoá tại thời điểm cổ phần hoá theo biểu mẫu số 
1 kèm theo Thông tư này, bao gồm: 

~ Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng); 

- Lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn (bao gồm cả lao động tuyển dụng 
trước ngày 30/8/1990 nhưng doanh nghiệp chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động); 

- Lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; 

- Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 

b. Lập danh sách lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành; 

c. Lập danh sách lao động sẽ chấm dứt hợp đồng !ao động, bao gồm: hết hạn hợp đồng lao động; tự 
nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc lý do khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm cổ phần hoá; 

d. Lập danh sách lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm cổ phần hoá thuộc diện sẽ chấm 
dứt hợp đồng lao động. Trong đó có cả danh sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 
11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước đã 
được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị 
định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung) và Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã 
được sửa đổi bổ sung; 

đ. Lập danh sách lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần, bao gồm: 

- Số lao động mà hợp đồng lao động đang còn thời hạn; 

- Số lao động đang nghỉ theo 3 chế độ bảo hiểm xã hội (ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp) mà hợp đồng lao động đang còn thời hạn; 

- Số lao động có điều kiện về tuổi đời, sức khoẻ thuộc diện đi đào tạo lại nghề để tiếp tục làm việc ở 
công ty cổ phần theo nhu cầu của công ty; 

- Danh sách lao động từ tiết a đến tiết đ trên đây do doanh nghiệp tự lập và tổng hợp vào phương án 
lao động theo biểu mẫu số 2 kèm theo Thông tư này. 
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2. Giải quyết chính sách đối với người lao động 

a. Đối với người lao động đủ điều kiện nghỉ theo chế độ hưu trí quy định tại tiết b điểm 1 phần II của 
Thông tư này thì Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hoá và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng 
bảo hiểm xã hội (gọi tắt là cơ quan bảo hiểm xã hội) giải quyết mọi quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao 
động theo quy định của pháp luật. 

b. Các trường hợp hết hạn hợp đồng lao động theo tiết c điểm 1 phần II thì Giám đốc doanh nghiệp giải 
quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 của Bộ Luật Lao động và có trách 
nhiệm làm đẩy đủ các thủ tục để cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người 
lao động theo quy định của pháp luật. 

c, Đối với số lao động không bố trí được việc làm theo quy định tại tiết d điểm 1 phần !I thì giải quyết 
như sau: 

c1. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá có quyết định cổ phần hoá từ ngày 31/12/2005 trở về trước: 

+ Người lao động dôi dự thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ 
sung thì được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này và Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 
22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi 
bổ sung nói trên, 

+ Người lao động không thuộc đối tượng của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung thì 
được hưởng các chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc theo quy định của pháp luật lao động và được hỗ trợ từ tiền 
thu của Nhà nước do cổ phần hoá doanh nghiệp Nhả nước hoặc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hỗ trợ kinh 
phí để giải quyết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

c2. Đối với doanh nghiệp Nhả nước có quyết định cổ phần hoá sau ngày 31/12/2005, các quyền lợi của 
người lao động không bố trí được việc làm được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động. 

d. Đối với người lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo tiết đ điểm 1 phần II thì các 
doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm lập danh sách và làm thủ tục để cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục 
thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội (nếu chưa cấp sổ) theo quy định và chuyển danh 
sách cùng hồ sơ của người lao động mà doanh nghiệp đang quản lý cho Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc 
công ty cổ phần. 

đ. Doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ về bảo hiểm xã hội đối với cơ 
quan bảo hiểm xã hội và thanh toán các khoản nợ với người lao động trước khi chuyển sang công ty cổ phần 
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. 


III. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI 
DOANH NGHIỆP ĐÃ CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN 


1. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty cổ phần có trách nhiệm 

a. Tiếp nhận số lao động quy định tại tiết đ điểm 1 phần II của Thông tư này và toàn bộ hồ sơ có liên 
quan của người lao động chuyển sang. 

b. Tiếp tục thực hiện những cam kết trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể đã được ký 
kết trước đó với người lao động theo quy định của pháp luật. 

c. Tổ chức đảo tạo lại nghề cho người lao động thuộc diện đảo tạo lại nghề để tiếp tục làm việc ở công 
ty cổ phần. 

d. Đối với những người lao động được công ty cổ phần tuyển dụng mới thì thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

2. Chính sách đối với người lao động mất việc làm 
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2.1. Người lao động mất việc làm trong 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp do thực hiện cơ cấu lại theo tiết a khoản 8, Điều 36 Nghị 
định số 187/2004/NĐ-CP được giải quyết như sau: 

a. Đối với người lao động bị mất việc làm từ ngày 31/12/2005 trở về trước: 

- Người lao động thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung 
thì được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư được quy định cụ thể tại Nghị định này và Thông tư số 
19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội. Nguồn chỉ trả các chính 
sách này do Quỹ hỗ trợ lao động dõi dư hỗ trợ. 

~ Các đối tượng lao động mất việc, thôi việc còn lại được hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy 
định của pháp luật lao động. Kinh phí hỗ trợ từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước 
quy định tại Điều 35 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP. 

b. Đối với người lao động bị mất việc làm sau ngày 31/12/2005: 

Trong 12 tháng kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu có 
nhu cầu tổ chức lại sản xuất kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động từ doanh nghiệp Nhà 
nước chuyển sang bị mất việc làm hoặc thôi việc, kể cả người lao động tự nguyện thôi việc, thì người lao động 
được giải quyết trợ cấp mất việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Bộ luật Lao động; hoặc trợ cấp 
thôi việc theo khoản 1 Điều 42 của Bộ luật Lao động. 

Nguồn chỉ trả trợ cấp thôi việc, mất việc được hỗ trợ từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hoá doanh 
nghiệp, hoặc quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp quy định tại Điều 35 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP và 
Mục VỊ (quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá) của Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP. 

2.2. Trường hợp người lao động từ công ty Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần bị mất việc làm 
hoặc thôi việc trong thời gian từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5 kể tử ngày công ty cổ phần được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh thì người lao động được trợ cấp mất việc làm theo Điều 17 hoặc trợ cấp thôi 
việc theo Điều 42 của Bộ luật Lao động. Công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp 
trên theo quy định của Bộ luật Lao động, số còn lại được thanh toán từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hoá 
công ty Nhả nước, Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 
187/2004/NĐ-CP. Hết thời hạn trên công ty cổ phần có trách nhiệm thanh toán toàn bộ trợ cấp thôi việc hoặc 
mất việc cho người lao động kể cả thời gian trước đó người lao động đã làm việc cho khu vực Nhà nước. 

3. Chính sách đối với người lao động thuộc diện đảo tạo lại nghề để tiếp tục làm việc ở công ty cổ phần 

a. Trong thời gian đảo tạo lại nghề, công ty cổ phần tiếp tục trả lương cho người lao động theo mức do 
hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn 70% mức lương ghi trong hợp động lao động đã được ký kết. 
Trường hợp 70% mức lương ghí trong hợp đồng lao động mà thấp hơn mức lương tối thiểu chung là 290.000 
đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức 
lương tối thiểu, thì trả bằng mức lương tối thiểu đó. 

b. Công ty cổ phần tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian đào tạo nghề theo 
quy định của pháp luật (theo mức lương thoả thuận ghi trong hợp đồng học nghề). 

c. Thủ tục về hợp đồng học nghề thực hiện theo quy định của pháp luật. 

d. Nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo lại nghề thực hiện theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 35 của Nghị 
định 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tiết b điểm 1 Mục VI của Thông tư số 126/2004/TT-BTC nói trên, 

đ. Sau thời gian đảo tạo lại nghề công ty cổ phần có trách nhiệm bố trí việc làm cho người lao động. 
Người lao động được đào tạo lại nghề nếu không làm việc theo cam kết thi phải bồi thưởng chỉ phí đào tạo vả 
các khoản khác nếu có. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hoá cùng Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp có trách nhiệm: 
xây dựng phương án sắp xếp lao động, xác định số lao động cần thiết theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh, 
xác định số lao động không bố trí được việc làm, số lao động chấm dứt hợp đồng lao động tại thời điểm có 
quyết định cổ phần hoá, trình cấp có thấm quyền phê duyệt và giải quyết các chính sách đối với người lao 
động theo quy định của pháp luật. 

Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày giải quyết xong các chính sách đối với người lao động, Giám đốc 
doanh nghiệp cổ phần hoá có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển công ty Nhà nước thành 
công ty cổ phần cho các cơ quan có thẩm quyền (mẫu số 3 đính kem). Báo cáo làm thành 8 bản gửi: Cơ quan 
phê duyệt phương án cổ phần hoá; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ; Bộ Tài chính; Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của 
doanh nghiệp; Công đoàn ngành, Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội; một bản 
lưu tại doanh nghiệp. 

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện chính 
sách bảo hiếm xã hội đối với người lao động trước vả sau khi cổ phần hoá doanh nghiệp theo quy định của 
Nhà nước. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của các Bộ, ngành, 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng công ty Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn 
lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những quy định của 
Nghị định số 187/2004/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đối với người lao động và tổng hợp tinh 
hình báo cáo về Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. 

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể tử ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 
15/2002/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đối 
với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công †y cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ- 
CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty Cổ phần 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phán ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để nghiên cứu giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chính 
sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước 
thành Công ty cổ phần 


Tên cơ quan Nhà nước có thẩm DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 


quyền... * ụ NET l8 Xi đo 
Tên doanh nghiệp... CA DOANH NGHIỆP TẠI THỞI ĐIỀM CỔ PHẦN 


Chức danh | Trnhđộ [ƒ HĐLĐ Hệ số | Ngày tháng | Tổng số năm | wụ 
STT| Họ và tên Nữ công việc | chuyên môn | đang | lương đang | năm tuyển | trong KV Nhà hiện tại 
d " làm nghiệp vụ He, hiện |_ hưởng dụng nước 
_ 9 j 1 |} 1ú | 
, ngày...... tháng......năm........ 


Người lập biểu __ Giám đốc doanh nghiệp 
(Kỹ tên, đóng dâu) 


Hướng dẫn ghi biểu: 
Cột 6: - Nếu là viên chức thì ghí trình độ đảo tạo và ngành chuyên môn 
- Nếu là công nhân thì ghí nghề và bậc thợ 


Cột 7: - Nếu thuộc loại HĐLĐ khóng xác định thời hạn: Ghi ký hiệu A. 
~ Nếu thuộc loại HĐLĐ xác định thời hạn từ 1-3 năm: Ghi ký hiệu B. 
- Nếu thuộc loại HĐLĐ dưới 1 năm: Ghi ký hiệu C. 


Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thòng tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chính 
sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước 
thành Công ty cổ phần 


Tên cơ quan Nhả nước có thẩm PHƯƠNG ÁN LAO ĐÔNG 
quyển............... z 
Tên doanh nghiệp........ 


- Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (GĐ, PGĐ, KTT) 

~ Lao động tuyển dụng trước ngày 30/8/1990 

- Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 

- Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 

- Lao động làm việc theo mùa vụ hoặc (eo mội công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng 


Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành 
~ Theo NÐ 12/CP ngày (26/1/1995) 
- Theo NÐ 01/2002/NĐ-CP (09/01/2002) 


| Số lao động sẽ chấm dứt HĐL, Chiara 77777” 
- Hết hạn HĐLĐ 
- Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ 
h 2th 


TSốlao: động hông bố trí được việc làm tại thời điểm CPH. Chia ra: 
- Số LÐ thực hiện theo NÐ 41/2002/NĐ-CP 
- Số LP thực hiện theo Bỏ luật Lao động 
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BnTf re S==`- <<. n=ssi 
|_ II! | Số lao động còn hạn HĐLĐ sẽ chuyên sang công ty CP BEm= san 


Số lao động mà hợp đồng tao động đang còn thời hàn _________ 
ố lao động nghỉ theo 3 chế độ BHXH. Chia ra 


- ốm đau 
~ Thai sản 
.| - Tai nạn lao động 


SốLB ạ ực hiện HĐLĐ. Chia 

~ Nghĩa vụ quân sự 

~ Nghĩa vụ công dân khác 

- Bị tạm giam tạm giữ 

+ Do 2 bên thoả thuận (không quá 3 tháng) — - : — 
g việc làm, nhưng cớ -đủ điều kiện về tuổi đời, sức khoẻ cần đi đào tạo để 

tiếp tục làm việc ở công ty CP 

theo nhu cầu của công 


bốn hống ngày...... tháng......năm........ 
Người lập biểu Giám đốc doanh Hôth : 
(Ký tên, đóng dấu) 


Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2005 hướng, dẫn thực hiện chính 
sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước 
thành Công ty cổ phần 


Tên cơ quan Nhà nước có thẩm BẢO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP THỰC HIỆN 
>PobfVS2mGitrf CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Tên doanh nghiệp........ 
E8 


Cơ cấu vốn điều lệ 
Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần trong đó: 
a. Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 
5 TỶ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 
NẾ: lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp _ 
Bá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 
Tổng. số cố phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 
a. Tổng giá trị được ưU đãi 


Ỉ “Tổngs sốlao. động tại thời điểm có quyết đi nh CPH của cấp có thâm quyến SP 0 sÌn 
a, Số lao động sẽ chuyển sang công ty cổ phần 
b. Số lao động dôi dư 
dú 


`] Tổng kinh phí thực tế chỉ trả cho lao động dôi dư 
a, Từ nguồn của doanh nghiệp 
b. Từ nguồn của quỹ hỗ trợ lao động dôi dư 
€, Tủ à 


Tổng Số lao động cần đảo tạo lại 
Tổng kinh phí cần hỗ trợ cho đảo tạo lại 


....-- fgây...... tháng......năm. 
Người lập biểu Giám đốc doanh nghiệp 
(Ký tên, đóng dấu) 
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THÔNG TƯ SỐ 18/2005/TT-BLDTBXH NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2005 


CUA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỮNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Về việc sửa đổi, hổ sung Thông tư số 18/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 hướng 
dân thi hành một số điều cửa Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của 
Chính phủ đã được sửa đổi, hổ sung tại Nghị định số 155/200⁄/NĐ-DP ngày 10/8/2004 
về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiện Nhà nước 


Thực hiện Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động 
dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP 
ngày 10/8/2004 của Chính phú (sau đây gọi chung là Nghị định 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung), 
Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu, Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang, Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống 
thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; sau khi có ý kiến của một số 
Bộ, ngành, Tổng liên đoản lao động Việt Nam và ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2035//PCP- 
ĐMDN ngày 19/4/2005 về việc "Tiền lương để tính chế độ cho người lao động theo Nghị định số 41/2002/NĐ- 
CP", Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2004/TT- 
BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau: 

1. Sửa đổi, bổ Sung đoạn "Tiến lương và khoản phụ cấp lương... và lực lượng vũ trang” tại tiết a điểm! 
mục lI của Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH như sau: 

“Tiền tương và các khoản phụ cấp lương để thực hiện chính sách theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều 3 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung là tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp 
lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang 
lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước; Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”. 

2. Sửa đổi, bổ sung đoạn "tiền lương và các khoản phụ cấp lương để thực hiện chính sách đối với 
người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung được áp dụng theo quy định tại tiết a điểm 1 mục II của Thông tư này. 

Trường hợp có tháng lẻ được tính theo quy định tại tiết c điểm 1 mục iI Thông tư này” tại tiết c điểm 1 
mục II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH như sau: 

*Tiền lương và các khoản phụ cấp lương để thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định tại 
khoản 3 Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung được thực hiện như sau”: 

- Người lao động có quyết định nghỉ việc trước ngảy 01/10/2004 thì tiền tương và các khoản \ phụ cấp 
lương để thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung là 
tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 26/GP ngày 23/5/1993 của Chính 
phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, Nghị định số 25/CP ngảy 23/5/1993 
của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hảnh chính sự nghiệp và 
lực lượng vũ trang. 

- Người lao động có quyết định nghỉ việc từ ngày 01/10/2004 trở di thì tiền lương để tính chế độ trợ cấp 
mất việc làm theo thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 01/10/2004 là tiền lương cấp 
bậc, chức vụ vả phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ quy định tạm 
thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, Nghị định số 25/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ quy 
định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang; 
Tiền lương để tính chế độ trợ cấp mất việc làm theo thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước từ ngày 
01/10/2004 trở di, tiền lương của 6 tháng đi tìm việc làm và 70% tiền lương cho những tháng còn lại chưa thực 
hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, nhưng tối đa cũng không quá 12 tháng là tiền lương cấp bậc, chức vụ 
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và phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ 
thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước, Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức 
và lực lượng vũ trang. 

Đối với công ty cổ phần hoạt động trong 12 tháng thì tiền lương và các khoản phự cấp lương (nếu có) 
được tính tại thời điểm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp 
và theo từng giai đoạn (trước và sau ngày 01/10/2004) nói trên. 

Mức lương tối thiểu làm căn cứ tính chế độ đối với các đối tượng nêu trên tại tiết c điểm 1 và điểm 2 
mục II Thông tư này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu, quy định cụ thể như sau: 

~ Trợ cấp mất việc làm cho thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 01/01/2003 
được tính theo mức lương tối thiểu 210.000đồng/tháng. 

~ Trợ cấp mất việc làm cho thời gian thực tế làm việc trong khu vực Nhà nước từ ngày 01/01/2003 trở đi 
được tính mức lương tối thiểu là 290.000đồngftháng; trợ cấp đi tìm việc làm, 70% tiền lương cho những tháng còn 
lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, được tính mức lương tối thiểu ià 290.000đỏng/háng. 

Trường hợp có tháng lẻ được tính theo quy định tại tiết c điểm 1 mục II Thông tư này". 

3. Sửa đổi, bổ sung mẫu số 9, mẫu số 10 kẽm theo Thông tư số 19/2004/TT-BI ĐTBXH và bổ sung mẫu số 15. 

Sửa đổi mẫu số 9, mẫu số 10 và bổ sung mẫu số 15 như đính kèm Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/10/2004. 

Người lao động dôi dư nghỉ việc tử ngày 01/10/2004 trở đi nếu chưa được nhận trợ cấp theo quy định 
tại Thông tư này thi được truy lĩnh phần chênh lệch. Đơn vị đã nhận kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư có 
trách nhiệm tính phần chênh lệch về trợ cấp lao động dôi dư, để nghị Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư cấp bổ sung 
kinh phí (theo mẫu số 15 quy định tại Thông tư này); tổ chức hoàn trả cho người lao động trong thời hạn 60 
ngảy kể từ ngày nhận được tiền từ Quỹ. 

Phần chênh lệch về trợ cấp lao động dôi dư được tính như sau: 

- Đối với người về hưu trước tuổi. tính phần chênh lệch theo mẫu số 7 với các thông số tiền lương, phụ 
cấp lương trước và sau ngày 01/10/2004. 

- Đối với người lao động mất việc làm: tính phần chênh lệch theo mẫu số 9 và số 10 với các thông số 
tiền lương và phụ cấp lương trước và sau ngày 01/10/2004. 

- Tính phần chênh lệch theo mẫu số 8 với các thông số tiền lương, phụ cấp lương trước và sau ngảy 
01/10/2004. 

Tổng hợp vào mẫu số 15 để đề nghị Quỹ cấp bổ sung kinh phí. 

Trường hợp phương án lao động dôi dư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đơn vị tiếp tục 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH, tính toán phần chênh lệch, đề nghị Quỹ hỗ trợ 
lao động dôi dư cấp bổ sung kinh phí và tổ chức chỉ trả cho người lao động theo hướng dẫn trên. 

Đối với những đơn vị thực hiện chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản thi cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt phương án lao động dôi dư quyết định thành lập tổ công tác để tính toán phần chênh lệch, đề nghị quỹ 
cấp bổ sung kinh phí và tổ chức chỉ trả cho người lao động. 

Trường hợp phương án lao động dôi dự chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì đơn vị tính lại 
chế độ theo quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH và Thông tư này, hoàn chỉnh phương án trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phản ánh về Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Nguyễn Thị Hằng 
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Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 


Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên đơn vị (hoặc tô công tác) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số tài khoản: 

Ngân hàng: 

Số: 


xen Ó ngày.... tháng... năm 200... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG KINH PHÍ 


#ính gửi: Quỹ hỗ trợ Lao động dôi dư do sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước (Cục tài chính doanh 
nghiệp - số 4, Ngõ Hàng Chuối 1 - Phố Hàng Chuối, Hà Nội) 


Căn cứ Thông tư số 18/2005/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương 
bình và Xã hội, đề nghị cấp bổ sung kinh phí để chỉ trả phần chênh lệch trợ cấp lao động dôi dư như sau: 
I. Tổng kinh phí đã được cấp...... đồng, theo Quyết định số.............. 


Chia ra: 

1. Chỉ trả cho người về hưu trước tuổi: 

2. Chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thởi hạn........................... đồng 
3, Chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HBLĐ thời hạn từ đủ 12........ 36 tháng............... đồng 


4. Chỉ trả cho cán bộ bị thôi việc 
II. Tổng kinh phí đề nghị cấp bổ sung... 


Chia ra: 

1. Chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thời hạn........................... đồng 
2. Chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ không xác định thời hạn..........................- đồng 
3. Chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho lao động theo HĐLĐ thời hạn từ đủ 12......... 36 tháng.............. đồng 
4. Chỉ trả cho cán bộ bị thôi việc................... co c2 222211222 erye đồng 

III. Tổng kính phí cấp chênh lệch cho cơ quan BHXH để đóng BHXH cho người đủ tuổi hưu 

nhưng thiếu tối đa 1 năm đóng BHXH.................... đồng 
Thẩm định của cơ quan phê duyệt phương án Thủ trưởng đơn vị (hoặc Tổ công tác) 


sắp xếp lao động (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2005/NB-CP 


NGÀY 15 THĂNG 7 NĂM 2005 PỦA CHÍNH PHỦ 
Về giải quyết quyền lợi cửa người lao động ở loanh nghiệp 
và hợn tác xã hị nhá sản 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Phá sản ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002: 

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Điều 1. Nghị định này áp dụng đối với người lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã 
(sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã) đã có quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân có 
thẩm quyền quy đính tại Điều 7 của Luật Phá sản ngày 15 tháng 6 năm 2004. 

Điều 2. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản thì các khoản nợ sau đây có liên 
quan đến quyền lợi của người lao động phải được thanh toán: 

1. Tiền doanh nghiệp, hợp tác xã nợ người lao động: 

a) Tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) là khoản tiền sau khi đã trừ các khoản tạm ứng lương mà 
doanh nghiệp, hợp tác xã cỏn nợ người lao động tính đến thời điểm người lao động nghỉ việc; 

b) Trợ cấp thôi việc là khoản tiền mà người lao động được hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 42 
của Bộ luật Lao động; 

c) Tiền chỉ phí y tế là khoản tiền mà doanh nghiệp, hợp tác xã phải chỉ phí đối với người lao động bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người lao động 
theo quy định tại khoản 2 Điều 107 của Bộ luật Lao động; 

d) Tiền bồi thường hoặc trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là khoản tiền mà doanh nghiệp, 
hợp tác xã phải bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc 
cho thân nhân người chết do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 107 của 
Bộ luật Lao động và Điều 11 Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết 
một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ; 

đ) Các quyền lợi khác theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động (nếu có) là các quyền lợi được hai 
bên đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà doanh nghiệp, hợp tác xã chưa trả 
hoặc chưa trả đủ cho người lao động. 

2, Tiền nợ cơ quan bảo hiểm xã hội là khoản tiền mà doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đóng hoặc chưa 
đóng đủ cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội. 

Điều 3. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản, người lao động được trợ nh thôi 
việc, cứ mỗi năm làm việc người lao động được trợ cấp nửa tháng lương cộng với phụ cấp lương (nếu có). 
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Thời gian làm việc để hưởng trợ cấp thôi việc được tính đến thời điểm người lao động nghỉ việc áp dụng 
theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thì hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. 

Mức lương cộng phụ cấp lương (nếu có) để tính trợ cấp thôi việc được áp dụng theo quy định tại Điều 
15 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngáy 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

Đối với các công ty nhà nước bị phá sản trong giai đoạn Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 
năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dự do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước 
đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ có 
hiệu lực thi hành thi người lao động được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định đó. 

Điều 4. Người lao động và các chủ nợ có liên quan đến quyền lợi của người lao động có nghĩa vụ gửi 
giấy đòi nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Phá sản, cụ thể nhƯ sau: 

1. Người lao động, kể cả người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động kê khai đầy đủ các khoản 
doanh nghiệp, hợp tác xã, còn nợ mình. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã kê khai đẩy đủ các khoản người lao động còn nợ doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội lập chứng từ về khoản doanh nghiệp, hợp tác xã còn nợ về bảo hiểm xã 
hội có xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

4. Các tài liệu gửi kèm theo giấy đòi nợ để chứng minh các khoản nợ là: hợp đồng lao động, thỏa ước 
lao động tập thể, sổ lương của doanh nghiệp, hợp tác xã, bảng chấm công, bản nghiệm thu sản phẩm, dịch 
vụ, bản thanh toán tiền lương, các chứng từ thu chỉ bảo hiểm xã hội và các chứng từ khác có liên quan. 

Điều 5. Phương án thanh toán các khoản nợ: 

1. Trường hợp giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã trừ phí phá sản đủ thanh 
toán các khoản nợ quy định tại Điều 2 Nghị định này thì mỗi người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội được 
thanh toán đủ số nợ. 

2. Trường hợp giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã trừ phí phá sản không đủ 
thanh toán các khoản nợ thì người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh toán các khoản doanh 
nghiệp, hợp tác xã nợ theo tỷ lệ tương ứng. 

Điều 6. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản, quyền lợi của người lao động bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giải quyết như sau: 

1. Trường hợp đến thời hạn thanh toán mà người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết 
hoặc đã điều trị ổn định thương tật và có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức độ suy giảm khả 
năng lao động thì tổ quản lý, thanh tý tài sản thanh toán cho người lao động hoặc thân nhân của họ theo quy 
định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 

2. Trường hợp hết thời hạn thanh toán mà người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn 
đang điều trị thi tổ quản lý, thanh lý tài sản làm việc với cơ sở y tế nơi người lao động đang điều trị để tạm xác 
định chỉ phí điều trị, mức độ suy giảm khả năng lao động của người lao động. Sau khi tính toán số tiền theo 
quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định này tổ quản iý, thanh lý tải sản chuyển số tiền đó vào tài 
khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính (sau đây gọi 
chung là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và ủy quyền để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh 
toán cho người lao động khi điều trị xong và có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 

Nếu người lao động bị chết hoặc Hội đồng giám định y khoa kết luận người lao động bị suy giảm khả 
nãng lao động từ 5% trở lên thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh toán cho người lao động hoặc 
thân nhân của họ. 

Nếu số tiền thanh toán cho người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều này cỏn thừa thì Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội chuyển trả chủ sở hữu doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn 30 ngảy, kể từ 
ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa. 
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Điều 7. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản, người lao động đang làm nghĩa 
vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công dân khác và những người lao động khác thuộc diện tạm hoãn hợp đồng lao 
động được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

Khi đến thời hạn thanh toán mà người lao động đến nhận, thi tổ quản lý, thanh lý tài sản trực tiếp thanh 
toán cho người lao động. Khi hết thời hạn thanh toán mà người lao động chưa có điều kiện đến nhận, thi tổ 
quản lý, thanh lý tài sản chuyển tiền vào tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy quyền để 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh toán cho người lao động. 

Điều 8, Thanh toán các khoản nợ đối với người tao động bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện như sau: 

1. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã có quyết định tuyên bố phá sản, người lao động bị tạm giữ, tạm giam 
được hưởng các quyền lợi sau: - 

a) Tạm ứng tiền lương đổi với thời gian tạm giữ, lạm giam trước ngày doanh nghiệp, hợp tác xã có 
quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; 

b) Tiền trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này, trừ những người bị tạm giữ, 
tạm giam do có hành vì trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc hành vi khác gây 
thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp. 

2. Khi đến thời hạn thanh toán mà người lao động đã hết thời gian tạm giữ, tạm giam thì tổ quản lý, thanh 
toán tài sản trực tiếp thanh toán cho người lao động. Khi hết thời hạn thanh toán mà người lao động vẫn đang bị 
tạm giữ, tạm giam thì tổ quản lý, thanh lý tài sản chuyển số tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này vào tài khoản 
của Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính và ủy quyền để Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội thanh toán cho người lao động khi hết thời gian tạm giữ, tạm giam. 

Điểu 9. Tổ quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm thanh toán một lần cho từng người lao động hoặc 
thân nhân của họ các khoản nợ theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp ủy quyền cho Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội thanh toán thì phải gửi danh sách ghi số tiền của từng người lao động và chuyển tiền 
vào tài khoản theo quy định tại các Điều 6, 7 và 8 Nghị định này. Đối với tiền nợ về bảo hiểm xã hội tổ quản lý, 
thanh lý tài sản chuyển vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đóng bảo 
hiểm xã hội. 

Điều 10. Cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đóng bảo hiểm xã hội có trách nhiệm 
giải quyết các quyền lợi về bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội. 

Điều 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp chịu trách 
nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết quyền lợi đối với người lao động ở các doanh nghiệp, hợp 
lác xã hoạt động trên địa bản bị phá sản và thực hiện những nhiệm vụ được tổ quản lý, thanh lý tài sản ủy 
quyền theo quy định tại Nghị định này. 

Điểu 12. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 
92/CP ngày 19 tháng 12 năm 1995 của Chính phô về giải quyết quyền lợi cho người lao động ở doanh nghiệp 
bị tuyên bố phá sản. 

Điều 13. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phú, Chủ tịch 
Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯUỐNG 


Phan Văn Khải 
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THÔNG TƯ SỐ 29/2005/TT-BLĐTBXH NGÀY 19 THÁNE 10 NĂM 2005 


CUA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động của Nghị định số 
80/2005/NB-DP ngày 22 tháng 68 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, 
khoán kinh tloanh, cho thuê công ty nhà nước 


Thi hành Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phú về giao, bán, khoán 
kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước. Sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và ý kiến của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướnđ dẫn thực hiện chính sách đối với 
người lao động như sau: 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Phạm vi áp dụng của Thông tư này bao gồm các công ty Nhà nước thực hiện sắp xếp lại theo hình 
thức giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê (sau đây gọi chung là công ty Nhả nước thực hiện sắp xếp lại) quy 
định tại Điều 2 Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán 
kinh doanh, cho thuê công ty Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 80/2005/NĐ-CP). 

2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này là những người lao động hiện tại thời điểm sắp xếp lại công ty 
nhà nước theo quy định tại Nghị định số 80/2005/NĐ-CP, bao gồm lao động đang làm việc theo các loại hợp 
đồng lao động, kế cả lao động được tuyển dụng vào làm việc tại khu vực nhà nước từ trước ngày 30 tháng 8 
năm 1990 mà đến thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động (kể cả 
người lao động đang nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, tạm nghỉ việc theo quyết định của Giám đốc công ty Nhà nước). 

3. Thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước là thời điểm có quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy 
định tại Điều 54 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. 


II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 
TẠI THỜI ĐIỂM SẮP XẾP LẠI CÔNG TY NHÀ NƯỚC 


1. Xây dựng phương án sử dụng lao động tại thời điểm sắp xếp lại công ty Nhà nước theo quy định tại 
khoản 1 và khoản 4 Điều 12, khoản 5 Điều 16, khoản 4 Điều 18, khoản 5 Điều 19, khoản 5 Điều 32, khoản 5 
Điều 37, khoản 4 Điều 38, khoản 1 Điều 41 của Nghị định số 80/2005/CP-CP: 

a) Lập danh sách lao động hiện có theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư này; 

b) Lập danh sách lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội (nếu có); 

c) Lập danh sách lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động (nếu có); 

d) Lập danh sách lao động đang nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

ˆ động và bệnh nghề nghiệp (nếu có); 

đ) Lập danh sách lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (nếu có); 

e) Lập danh sách lao động thuộc diện không có nhu cầu tiếp tục sử dụng; 

g) Lập danh sách lao động thuộc diện có nhụ cầu tiếp tục sử dụng; 

h) Lập biểu tổng hợp phương án sử dụng lao động hiện có theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư nảy. 
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Công ty nhà nước chịu trách nhiệm lập các danh sách lao động quy định tại điểm a, b, c, d, đ, và cung 
cấp kết quả cho bên đăng ký tham gia nhận giao, nhận mua (trừ trường hợp mua theo phương thức đấu giá), 
nhận khoán kinh doanh, nhận thuê công ty nhà nước theo quy định. Căn cứ vào các thông tin cần thiết do 
công ty Nhà nước cung cấp và dự kiến nhu cầu sử dụng lao động, bên đăng ký tham gia nhận giao, nhận mua 
(trừ trường hợp mua theo phương thức đấu giá), nhận khoán kinh doanh, nhận thuê công ty nhà nước sẽ tiến 
hành lập các danh sách lao động theo quy định tại điểm e và điểm g, lập biểu tổng hợp phương án sử dụng 
lao động theo quy định tại điểm h khoản 1 Phần II của Thông tư này để đưa vào hồ sơ đăng ký nhận giao, 
nhận mua, nhận khoán, nhận thuê công ty Nhà nước, 

2. Giải quyết chính sách đối với người lao động tại thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước: 

Căn cứ vào phương án sử dụng lao động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Giám 
đốc công ty Nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết chế độ cho người lao 
động theo các quy định như sau: 

a) Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty Nhà nước tại thời điểm sắp xếp lại 
theo hình thức giao, bán, cho thuê quy định tại Nghị định số 80/2005/NĐ-CP sẽ được chia số dư bằng tiền 
(nếu có) của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo thời gian đã làm việc thực tế tại công ty Nhà nước đó tính 
đến thời điểm sắp xếp lại theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 11, khoản 5 Điều 20, điểm d khoản 2 Điều 
40, điểm e khoản 1 Điều 49 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP trước khi ký hợp đồng giao, bán, cho thuê công 
ty nhà nước. Thời gian làm việc thực tế được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 
44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về. hợp đồng tao động tính đến thời điểm sắp xếp lại công ty Nhà nước. 

b) Người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo Điều lệ Bảo hiểm xã hội có tên trong danh sách quy định 
tại điểm b khoản 1 Phần II của Thông tư này được Giám đốc công ty nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi 
công ty nhà nước đóng bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương) thực hiện các 
thủ tục cần thiết giải quyết các quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội. 

c) Người lao động có tên trong danh sách quy định tại điểm c khoản 1 Phần II của Thông tư này chấm 
dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động tại thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước, được 
Giám đốc công ly nhà nước giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc và làm các thủ tục cần thiết để cơ quan bảo 
hiểm xã hội giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định. 

đ) Người lao động thuộc diện không có nhu cầu tiếp tục sử dụng theo quy định tại điểm e khoản 1 
phần II của Thông tư này được Giám đốc công ty nhà nước có trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao 
động theo quy định hiện hành của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về 
chính sách đối với lao động dôi dự do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và các Thông tư 
hướng dẫn thực hiện. Khi Nghị định số 41/2002/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành, chế độ cho người lao động được 
thực hiện theo các quy định của Bộ luật Lao động và chính sách có liên quan. 

đ) Người lao động thuộc diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng theo quy định tại điểm g khoản 1 Phần l! của 
Thông tư này được Giám đốc công ty nhà nước rà soát thống nhất danh sách và hồ sơ cá nhân của người lao 
động thuộc diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng để đưa vào nội dung hồ sơ biên bản bàn giao cho bên nhận bàn 
giao. Bên nhận bàn giao có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số đối tượng lao động đó và tiếp tục thực hiện hợp 
đồng lao động mà công ty nhà nước bàn giao đã ký kết với người lao động cho đến khi sửa đổi, bổ sung hoặc 
ký kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Nghị định số 44/203/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. 
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lII. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP TỤC LÀM VIỆC 
TẠI DOANH NGHIỆP SAU KHI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI 


+. Đối với người lao động thuộc tập thể người lao động nhận giao công ty nhà nước: 

a) Người lao động tham gia nhận giao công ty có tên trong danh sách lương, có đóng bảo hiểm xã hội 
tại công ty đến thời điểm giao công ty được hưởng quyển sở hữu đối với doanh nghiệp theo quy định tại Điều 
13 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. Số năm đã làm việc cho khu vực nhà nước (không tính tháng lẻ) tính 
đến thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước bao gồm: 

- Thời gian người lao động thực tế làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, kể cả công ty trách nhiệm hữu 
hạn nhà nước một thành viên, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị thuộc lực 
tượng vũ trang được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước; 

- Thời gian có hưởng lương từ nguồn doanh nghiệp nhà nước, ngân sách nhà nước, hưởng chế độ bảo 
hiểm xã hội (nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp); 

~ Thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc trong thời gian này mà 
doanh nghiệp có trả lương và có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

b) Người lao động được xem xét bố trí đào tạo, đào tạo lại để tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp từ 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Nghị định số 
80/2005/NĐ-CP. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo lại cho người tao động từ nguồn Quý hỗ trợ sắp xốp 
đoanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

c) Người lao động được bảo đảm việc lâm tối thiểu là 3 năm, trừ những người tự nguyện chấm dứt hợp 
đồng lao động, theo quy định tại khoản 5 Điều 14 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. Sau thời hạn cam kết 
trong phương án sử dụng lao động đã được phê duyệt, chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc giải quyết cho người 
lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các chính sách có liên quan. 

2. Đối với người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại theo hỉnh thức bán 
công ty nhà nước hoặc bộ phận của công ty nhà nước, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước: 

Bên nhận mua, nhận khoán kính doanh, nhận thuê công ty nhà nước có trách nhiệm tiếp tục thực hiện 
hợp đồng tao động mà công ty nhà nước đã ký kết với người lao động thuộc diện có nhu cầu tiếp tục sử dụng 
theo phương án sử dụng lao động đã được phê duyệt cho đến khi sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết hợp đồng lao 
động mới theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định 
chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đỏng lao động. Khi thôi việc hoặc bị 
mất việc làm, người lao động được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc mất việc theo quy định của Bộ luật 
Lao động, các chính sách hiện hành có tiên quan và các cam kết có liên quan trong hợp đồng bán, khoán kinh 
doanh, thuê công ty nhà nước đã ký kết. 

Riêng đối với doanh nghiệp mới hình thành do thực hiện bán công ty nhà nước hoặc bộ phận công ty 
nhà nước, khi giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc hoặc mất việc cho người lao động trong khoảng thời gian 5 
năm đầu kể từ thời điểm doanh nghiệp mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có 
trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp theo quy định của Bộ luật Lao động, số còn lại được thanh toán 
từ tiền thu của nhâ nước do bán công ty nhà nước hoặc bộ phận công ty nhà nước theo quy định tại khoản 5 
Điều 22 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. Việc thanh toán trợ cấp được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính. Hết thời hạn này, doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán toàn bộ mức trợ cấp cho người lao động. 

Sau khi kết thúc hợp đồng thuê, nếu công ty cho thuê tiếp tục hoạt động thì phải có nghĩa vụ tiếp nhận 
trở lại số lao động cũ (là số lao động trong danh sách nêu tại điểm q khoản 1 mục ll của Thông tư này) theo 
quy định tại khoản 3 Điều 48 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. Lao động do công ty nhận thuê tuyển mới 
theo quy định của Bộ luật Lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê công ty được công ty cho thuê 
tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu hoặc giải quyết chế độ theo quy định hiện hành. Trong trưởng hợp công ty 
cho thuê chấm dứt hoạt động do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế 
độ cho người lao động được thực hiện theo quy định. của Bộ luật Lao động và các chính sách có liên quan. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Giám đốc công ty nhà nước cùng Ban Đổi mới doanh nghiệp tại công ty có trách nhiệm: 

a) Rà soái, phân loại, lập danh sách các đối tượng lao động theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 
khoản 1 Phần II của Thông tư này. Riêng trong trường hợp tổ chức bán công ty, bộ phận của công ty nhà 
nước theo phương thức đấu giá quy định tại Điều 17 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP, toàn bộ các danh sách 
lao động và biểu tổng hợp phương án sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Phần II của Thông tư này đều do 
công ty nhà nước lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi thông báo đăng ký bán 
đấu giá: 

b) Cung cấp thông tin cẩn thiết về lao động của công ty nhà nước cho bên đăng ký tham gia nhận 
giao, nhận mua, nhận khoán kinh doanh, nhận thuê công ty nhà nước theo quy định của Nghị định số 
80/2005/NĐ-CP: 

c) Thực hiện các thủ tục hồ sơ giải quyết dứt điểm các chế độ đối với người lao động theo phương án 
sử dụng lao động tại thời điểm sắp xếp lại công ty nhà nước đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật 
hiện hành trước khi tiến hành bản giao tài sản, số sách và các hồ sơ có liên quan cho bên tiếp nhận theo thôa 
thuận ghi trong hợp đồng giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước; 

d) Báo cáo về kế hoạch và kết quả thực hiện phương án sử dụng lao động cho Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, đồng gửi cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính của công ty nhà nước và Công đoàn ngành Trung ương; 

2. Bên đăng ký tham gia nhận giao, nhận mua (trừ trưởng hợp đăng ký mua theo phương thức đấu 
giá), nhận khoán kinh doanh, nhận thuê công ty nhà nước theo Nghị định số 80/2005/NĐ-CP có trách nhiệm: 

a) Thu thập, phân tích tình hình lao động của công ty nhà nước; 

b) Xây dựng phương án sử dụng lao động trong hồ sơ đăng ký tham gia sắp xếp lại công ty nhà nước 
theo hướng dẫn tại khoản 1 phần II của Thông tư này. Trong trường hợp đăng ký theo phương thức thỏa thuận 
trực tiếp thì phương án sử dụng lao động cũng được thỏa thuận thống nhất trực tiếp giữa các bên có liên quan; 

c) Trong trường hợp hồ sơ đăng ký tham gia sắp xếp lại công ty nhà nước được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê chuẩn thi bên được nhận giao, nhận mua, nhận khoán kinh doanh, nhận thuê công ty nhà 
nước có trách nhiệm thực hiện cam kết tiếp nhận, bố trí việc làm cho số lao động chuyển sang theo PHI 
án sử dụng lao động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng công ty nhà. nước có 
trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo công ty nhà nước và Ban Đối mới doanh nghiệp tại công ty thực hiện đúng, đầy đủ 
và kịp thời các chính sách đối với người lao động trong quá trình tổ chức giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê 
công ty nhà nước theo quy định tại Điều 55, Điều 56 và Điều 57 của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP. 

4. Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối 
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các cơ quan có liên 
quan và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những quy định của 
Nghị định số 80/2005/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đối với người lao động, tổng hợp tình hình 
báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ sở động - Thương bình và Xã 
hội để nghiên cứu giải quyết. 


. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Nguyễn Thị Ñằng 
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Mẫu số † 
(Ban hành kêm theo Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2008) 


Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyển DANH SÁCH LAO ĐỘNG HIỆN CÓ CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC 
Tên công ty nhà nước Tại thời điểm sắp xếp lại ngày..... tháng...... năm...... 


Loại hợp Ngày tháng năm | Ngày 
đổnglao | được tuyển dụng | tháng 
động đang | vào khu vực nhà | năm tạm 
thực hiện nghf việc 


: .... Tigây..... tháng..... năm...... 
Người lập biểu Giám đốc Công ty nhà nước 
(Kỷ tên, đóng dấu) 
Ghi chủ: 
- Cột 6: ghỉ ký hiệu KXĐ (hợp đồng lao động không xác định thới hạn), 12 - 36 (hợp đồng lao động có thởi hạn từ 12 - 38 
tháng), D12 (hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng); 
- Cột 7: ghi ngày tuyển dụng đâu tiên vào khu vực nhà nước; 
- Cột 8; ghỉ ngày tháng năm bắt đầu tạm nghỉ việc theo quyết định của giám đốc Công ty nhà nước theo quy định tại khoản 2 
Phần 1 của Thông tư này. 


Mẫu sốZ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 10 năm 2005) 
BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC.... 
Tại thời điểm sắp xếp lại ngày...... tháng...... năm....... 
Đơn vị tỉnh: người 


§ ậ án sử 
Tr Nội dung phương án sử dụng lao động Trong đó: Nữ 
Eimlpssrseenmree.e..e.—aana.ằae==-.=eẽẻ h6... 1m 


Số lao động hiện có tại thời điểm sắp xếp lại 
(bao gồm cả số lao động đang nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, tạm hoãn thực 


động thuộc diện tiếp tục I 


"| Số lao động đang làm việc tiếp tục 


....„ II8ây...... tháng...... năm..... 
Người lập biểu Đại diện bên đăng ký tham gia 
sắp xếp lại công ty nhà nước (*) 
(Ký tên, đóng dấu) 
(°) "Giám đốc Công ty nhà nước” trong trường hợp tổ chức bán công ty, bộ phận công ty nhà nước theo phương thức đấu giá. 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 10/2006/TT LT-BLDTBXH-BYT 
NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2006 PUA LIÊN TỊCH 


BỘ Lñ0 ĐỘNG-THƯƠNG BÌNH VÀ XÃ HỘI - BỘ Y TẾ 
Sửa đối, hổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT 
ngày 17/3/1999 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế 
hướng dẫn thực hiện chế độ hổi dưỡng hằng hiện vật đối với người lao động 
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 


Thi hành Điều 104 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002 và Điều 8 của Nghị định số 
06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8476/BTC-PC ngảy 10/7/2006, 
liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 
10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế 
hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 
nguy hiểm, độc hại như sau: 


4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục lÍ như sau: 

“2. Mức bồi dưỡng: 

Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất cho một ngảy làm việc, có giá trị bằng tiền tương ứng 
theo các mức sau: 

- Mức 1, bằng 4.000 đồng; 

- Mức 2, bằng 6.000 đồng: 

- Mức 3, bằng 8.000 đồng: 

~ Mức 4, bằng 10.000 đồng ” 

2. Hiệu lực thi hành 

a) Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; 

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 
phản ánh về Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Y tế để nghiên cứu giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG 
BỘ Y TẾ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Trần Thị Trung Chiến Nguyễn Thị Hằng 
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Phần thứ hai 


bÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN - 
LƯƠNG HƯU, BẦU HIỂM XÃ HỘI, B0 HIỂM Y TẾ 


._ HH 
BA0 HIẾM XÃ HỘI 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; 
Luật này quy định về bảo hiểm xã hội. 


Chương Ì 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vì điều chỉnh 

1. Luật này-quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ 
tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước vê bảo hiểm xã hội. 

2. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm mang 
tính kinh doanh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bất buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: 

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ 
đủ ba tháng trở lên; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức, 

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an; 

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ 
quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội 
nhân dân, công an nhân dân; 

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; 

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

2. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trí - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt 
động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá 
nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. 

3. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao 
động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợp đồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 
mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại 
khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên. 


5, Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động, không 
thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 


6, Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội. 


Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đây gọi chung là người lao động. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đấp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị 
giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động 
hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

2. Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động 
phải tham gia. 

3. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tự nguyện tham gia, được 
lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng bảo hiểm xã hội. 

4. Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng 
lao động, hợp đồng làm việc nhưng chưa tìm được việc làm. 

5, Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã 
hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, 

6. Mức lương tối thiểu chung là mức lương thấp nhất do Chính phủ công bố ở từng thời kỳ. 

7. Thân nhân là con, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng 
của người tham gia bảo hiểm xã hội; người khác mả người tham gia bảo hiểm xã hội phải chịu trách nhiệm 
nuôi dưỡng. 

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội 

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau đây: 

a) Ốm đau; 

b) Thai sản; 

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, _. 

d) Hưu trị 

đ) Tử tuất, 

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau đây: 

a) Hưu trí; 

b) Tử tuất. 

3. Bảo hiểm thất nghiệp bao gồm các chế độ sau đây: 

a) Trợ cấp thất nghiệp, 

b) Hỗ trợ học nghề; 

c) Hỗ trợ tìm việc làm. 

Điều 5. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội 

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có 
chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp được tính trên cơ sở tiền lương, tiền công 
của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập do người lao 
động lựa chọn nhưng mức thư nhập này không thấp hơn mức lương tối thiểu chung. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có ihời gian đóng bảo hiểm xã 
hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

4, Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng 
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mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội bất buộc, bảo hiểm xã hội tự 
nguyện và bảo hiểm thất nghiệp. 

5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đây đủ 
quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. 

Điểu 6. Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội 

1. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và các biện pháp cần thiết khác để bảo 
toàn, tầng trưởng quỹ. Quỹ bảo hiểm xã hội được Nhà nước bảo hộ, không bị phá sản. 

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được 
miễn thuế. 

Điều 7. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

4. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội. 

5. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bảo 
hiểm xã hội. 

6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử 
lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội. 

Điều 8. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà.nước 
về bảo hiểm xã hội. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về 
bảo hiểm xã hội. 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương 
theo phân cấp của Chính phủ. 

Điều 9. Hiện đại hoá quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để bảo đảm áp 
dụng phương pháp quản lý bảo hiểm xã hội hiện đại. 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội. 

Điều 10. Thanh tra bảo hiểm xã hội 

1. Thanh tra lao động - thương binh và xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngảnh về bảo 
hiểm xã hội. 

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn 

1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây: 

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 

b) Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin vẻ bảo hiểm xã hội 
của người lao động; 
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€) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vị phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động; 

b) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

c) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

Điểu 12. Quyền và trách nhiệm của đại diện người sử dụng lao động 

1. Đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; 

b) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động; 

b) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

©) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 13. Chế độ báo cáo, kiểm toán 

1. Hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. 

2. Định kỷ ba năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo kết quả 
với Quốc hội. Trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc Chính 
phú, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm toán đột xuất. 

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Không đóng bảo hiểm xã hội theo quy định cửa Luật này. 

2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội. 

3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích. 

4. Gây phiển hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử 
dụng lao động. 

5. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội. 


Chương II 
QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, 
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 15. Quyền của người lao động 

Người lao động có các quyền sau đây: 

1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội; 

2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc; 

3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời; 

4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây: 

a) Đang hưởng lương hưu; 

b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; 

c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

5. Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; 

6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; yêu cầu tổ 
chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11 Điều 20 của Luật này; 

7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội: 
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8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Trách nhiệm của người lao động 

1. Người lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này; 

b) Thực hiện quy định về việc lập hổ sơ bảo hiểm xã hội; 

c) Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định; 

d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp còn có các trách nhiệm sau đây: 

a) Đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; 

.. b) Thông báo hằng tháng với tổ chức bảo hiểm xã hội về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng 

trợ cấp thất nghiệp; 

c) Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu. 

Điều 17. Quyền của người sử dụng lao động 

Người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

2. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội; 

3. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của ng- 
ười lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội; 

b) Bảo quản số bảo hiểm xã hội của người lao động trong thời gian người lao động làm việc; 

c) Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không cỏn làm việc; 

d) Lập hỗ sơ để người lao động được cấp số, đóng và hưởng bảo hiểm xã hội; 

đ) Trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động; 

e) Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y 
khoa theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41, Điều 51 và điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này; 

g) Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

h) Cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ 
chức công đoàn yêu cầu; 

Ì) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này, hằng tháng người sử dụng lao động tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 102 và trích từ tiền lương, 


tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 102 của Luật này để đóng cùng một Hộ vào quỹ 
_ bảo hiểm thất nghiệp. 


Điều 19. Quyền của tổ chức bảo hiểm xã hội 

Tổ chức bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây: 

1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật; - 
2. Từ chối yêu cầu trả bảo hiểm xã hội không đúng quy định, 

3. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội; 
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4. Kiểm tra việc đóng bảo hiểm xã hội và trả các chế độ bảo hiểm xã hội; , 

5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; 

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội 

Tổ chức bảo hiểm xã hội có các trách nhiệm sau đây: 

1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn thủ tục thực 
hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội; 

2. Thực hiện việc thu bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này; 

3. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội đầy đủ, thuận tiện và đúng thời hạn, 

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội đến từng người lao động; 

5. Quần lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

6. Thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội; 

7. Tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội; 

8. Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y 
khoa theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Luật này; 

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội; lưu trữ hồ sơ của người tham gia hảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

10. Định kỳ sáu tháng, báo cáo Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện bảo hiểm xã 
hội. Hằng năm, báo cáo Chính phủ và cơ quan quản lý nhà nước về tinh hình quản lý và sử dụng quỹ bảo 
hiểm xã hội, 

11. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện 
bảo hiểm xã hội khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; 

12. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

13. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, 

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội; 

15. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 


Chương tll 
BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 


Mục 1 
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 


Điều 21. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau 

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau lä người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 
của Luật nảy. 

Điều 22. Diều kiện hưởng chế độ ốm đau 

1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế, 
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Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, 
chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. 

2. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tố. 

Điều 23. Thời gian hưởng chế độ ốm đau 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, 
b và c khoản 1 Điều 2 của Luật nảy tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng 
tuần và được quy định như sau: 

a) Làm việc trong điều kiện binh thường thì được hưởng ba mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội 
dưới mười lăm năm; bốn mươi ngày nếu đã đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày 
nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên, 

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số tử 0,7 trở lên 
thì được hướng bốn mươi ngảy nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày nếu đã 
đóng từ đủ mười lãm năm đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày nếu đã đóng từ đủ ba mươi năm trở lên, 

2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được 
hưởng chế độ ốm đau như sau: 

a) Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ 
hằng tuần; 

b) Hết thời hạn một trăm tám mươi ngảy mà vẫn tiếp tực điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với 
mức thấp hơn. 

3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người tao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật 
này tuỳ thuộc vào thời gian điều trị tại cơ sở y tế thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. 

Điều 24. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau 

†. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa 
là hai mươi ngày làm việc nếu con dưới ba tuổi; tối đa là mười lăm ngày làm việc nếu con từ đủ ba tuổi đến 
dưới bảy tuổi. 

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế 
độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 25. Mức hưởng chế độ ốm đau 

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1, điểm a khoắn 2 Điều 23 và Điều 24 
của Luật này thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kể 
trước khi nghỉ việc. 

2. Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 của Luật này thì mức 
hưởng được quy định như sau: 

a) Bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kể trước khí nghỉ việc nếu 
đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm trở lên; 

b) Bằng 55% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu 
đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; 

c) Bằng 45% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu 
đã đóng bảo hiểm xã hội dưới mười lãm năm. 

3. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này thì mức 
hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

4. Mức hưởng chế độ ốm đau tính theo quy định tại khoản 2 Điều này nếu thấp hơn mức lương tối thiểu 
chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung. 


Điều 26. Dưỡng sức, phục hồi ức khoẻ sau khi ốm đau 

1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 của Luật này mà sức 
khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày trong một năm. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ 
tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 


Mục 2 
CHẾ ĐỘ THAI SẢN 


Điều 27. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản 

Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 
của Luật này. 

Điều 28. Điều kiện hướng chế độ thai sản 

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Lao động nữ mang thai; 

b) Lao động nữ sinh con; 

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; 

đ) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản. 

2, Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 
sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Điều 28. Thời gian hưởng chế độ khi khám thai 

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; 
trường hợp ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ hai 
ngày cho mỗi lần khám thai. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày 
nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 30. Thời gian hưởng chế độ khi sấy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu 

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 
mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai tử một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày 
nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hằng tuần. 

Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con 

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây: 

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thưởng; 

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ 
Lao động - Thương bình và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở 
nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, 

c) Sáu tháng đối với tao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật; 

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì 
tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày. 

2. Trưởng hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín 
mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi 
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ngày tính từ ngảy con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy 
định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật 
về lao động. 

3. Trưởng hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo 
hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản 
cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi. 


4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định lại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ 
Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 32. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi 

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho 
đến khi con đủ bốn tháng tuổi. 

Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai 

1. Khì đặt vòng tránh thai người lao động được nghỉ việc bảy ngày. 

2. Khi thực hiện biện pháp triệt sản người lao động được nghỉ việc mười lăm ngày. 

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính cả ngày 
nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một 
lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. 

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con thì cha được trợ cấp một lần 
bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. 

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản 

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này 
thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng 
liền kể trước khi nghỉ việc. 

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này 
người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 36. Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 


1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thởi hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 
Điều 31 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Sau khi sinh con từ đủ sáu mươi ngày trở lên; 

b) Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khoẻ của người lao động; 

c) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 

2. Ngoài tiền lương, tiền công của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thởi hạn nghỉ 
sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 31 
của Luật này. 

Điều 37. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản 

1. Lao động nữ sau thởi gian hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 30, khoản 1 hoặc khoản 2 
Điều 31 của Luật này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến 
mười ngày trong một năm. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ 
tại gia đình; bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 
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Mục 3 
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


Điều 38. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn !ao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại các điểm 
a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 39. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 

Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trưởng hợp sau đây: 

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; 

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng 
lao động; 

c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý; 

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 40. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khí có đủ các điều kiện sau đây: 

1. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại; 

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 41. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy 
giảm khả năng tao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định, 

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 

2. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc mội trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; 

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần; 

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 

Điều 42. Trợ cấp một lần 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: 

a) Suy giảm 5% khả năng lao động thi được hưởng năm tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy 
giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung, 

b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số 
năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm 
đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiến lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề 
trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 43. Trợ cấp hằng tháng 

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên th được hưởng trợ cấp hằng tháng. 

2. Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau: 

a) Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ 
suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung; 
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b) Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản nảy, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ 
cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm 
mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiến lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của 
tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 44. Thời điểm hưởng trợ cấp 

1. Thời điểm hưởng trợ cấp quy định _ các điều 42, 43 và 46 của Luật nảy được tính từ tháng người 
lao động điều trị xong, ra viện. 

2. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được đi giám định lại mức suy giảm khả 
năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa. 

Điều 45. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình 

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt động của 
cơ thể thì được cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng 
thương tật, bệnh tật. 

Điều 46. Trợ cấp phục vụ 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc 
cụt, liệt hai chỉ hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng quy định tại Điều 43 của Luật này, hằng tháng còn 
được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương tối thiểu chung. 

Điều 47. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời 
gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba 
mươi sáu tháng lương tối thiểu chung. 

Điều 48. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị thương tật, bệnh tật 

1. Người lao động sau khí điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghẻ 
nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ từ năm ngày đến mười ngày. 

2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ 
tại gia đình, bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung. 


Mục 4 
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 


Điều 49. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí 

Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này. 

Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm 
đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; 

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm 
tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ 
quy định. 

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật nảy có đũ hai mươi năm đóng bảo hiểm 
xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân 
Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác; 

b) Nam lừ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi 
tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã 
hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp 
hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây; 

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lãm tuổi trở lên; 

2. Có đủ mười lầm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc 
danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Điều 52. Mức lương hưu hằng tháng 

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được 
tính bằng 45% mức bình quân tiến lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 
hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm 
đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được 
tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. 

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 

Điều 53. Điều chỉnh lương hưu 

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức 
điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định. 

Điều 54. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối 
với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi 
đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 
0,5 tháng mức binh quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đử điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo 
hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đũ tuổi hưởng tương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm 
đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã 
hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 

d) Ra nước ngoài để định cư. 

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã 
hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. 
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Điều 56. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cử mỗi năm tính 
bằng 1,6 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và 
Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được 
bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 58. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp 
một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 
hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu. 

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thởi gian. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 
động quyết định thị tính bình quân tiền lương, tiển công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; 
trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính binh quân tiền lương tháng đóng 
bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 89. Mức bình quân tiền lương, tiến công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp 
một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật 
bảo hiểm xã hội có hiệu lực 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiến lương nảy thì tính bỉnh quân tiền lương tháng của số năm đóng 
bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: 

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu năm cuối trước 
khi nghỉ hưu; 

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 
tháng 12 năm 2006 thì tính binh quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của tám năm cuối trước 
khi nghỉ hưu. 

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thi tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 
động quyết định thì tính bình quên tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; 
trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng 
bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 60. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp 
một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhả nước quy định có toàn bộ thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 
hội của mười năm cuối trước khi nghỉ hưu. 
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2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thỉ tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thi gian. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 
động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; 
trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính binh quân tiền lương tháng đóng 
bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này. 


Điều 61. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội 


1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo 
hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 94 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương 
tối thiểu chung tại thời điểm hưởng chế độ hưu tr. 


2. Tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền 
công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 94 của Luật này được điều 
chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. 

Điều 62. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng 

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trưởng hợp saư đây: 

1. Chấp hành hinh phạt tù nhưng không được hưởng án treo; 

2. Xuất cảnh trái phép; 

3. Bị Toà án tuyên bố là mất tích. 


Mục 5 
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 


Điều 63. Trợ cấp mai táng 

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: 

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã 
nghỉ việc. 

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tỏa án tuyên bố là đã chết thi thân nhân 
được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điều 64. Các trưởng hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 

1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây 
khí chết thỉ thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng: 

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 

b) Đang hưởng lương hưu; 

c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao 
động từ 61% trở lên. 


2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản † Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, 
bao gồm: 
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a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học, con từ đủ mười lăm tuổi trở 
lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

b) Vợ từ đủ năm mươi lãm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lắm 
tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng nảy có trách 
nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ; 

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có 
trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm 
khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng 
tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. 

Điều 65. Mức trợ cấp tuất hằng tháng 

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương tối thiểu chung; trường 
hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương 
tối thiểu chung. 

2. Trường hợp có một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này thì số thân 
nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá bốn người; trường hợp có từ hai người chết trở lên thì 
thân nhân của những người này được hưởng hai lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà người lao 
động, người hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chết. 

Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần 

Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi 
chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 

1. Người chết không thuộc các trưởng hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật nảy; 

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân 
hưởng tiền tuất hãng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này. 

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần 

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động 
đang bảo tưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm 
tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba 
tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thãn nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời 
gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng 
lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ 
cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng. 

Điều 68. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thi thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính 
hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. 

2. Cách tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức binh quân thu nhập tháng đóng bảo 
hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định. 
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'Chương IV 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 


Mục 1 
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 


Điều 69. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện áp dụng đối với người lao động quy định tại khoản 5 Điều 2 của Luật này. 

Điều 70. Điều kiện hưởng lương hưu 

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; 

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho 
đến khi đủ hai mươi năm. 

Điều 71. Mức lương hưu hằng tháng 

1. Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã 
hội quy định tại Điều 76 của Luật này tương ứng với mười lầm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi 
năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện như quy định tại Điều 53 của Luật nảy 

Điều 72. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lãm năm đối 
với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trẻ đi 
đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 
0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 73. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng 

Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

1. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội, 
trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật này; 

2. Không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xá hội một lần mà chưa đủ hai 
mươi năm đóng bảo hiểm xã hội; 

3. Ra nước ngoài để định cư. 

Điều 74. Mức hướng bảo hiểm xã hội một lần 

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính 
bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 75. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo 
quy định tại Điều 70 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 73 và Điều 74 của Luật 
này thỉ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 76, Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội 

†. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập 
tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 
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2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức binh quân thu nhập tháng đóng 
bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy 
định của Chính phủ. 


Mục 2 
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 


Điều 77. Trợ cấp mai táng 

1. Các đối tượng sau đây khi chết thi người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: 

a) Người lao động đã có ít nhất năm năm đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Người đang hưởng lương hưu. 

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân 
được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Điểu 78. Trợ cấp tuất 

1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm 
xã hội, người đang hưởng tương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng hoặc người lao động đang 
bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính 
bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời 
gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng 


lương hưu đang hưởng, nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ 
cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. 


Điểu 79. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 


1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đó đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm cơ sở tính 
hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. 


2. Cách tính mức binh quân tiền lương, tiền công tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo 
hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều này do Chính phủ quy định. 


Chương V 
+ -. “, ˆ 
BẢO HIẾM THẤT NGHIỆP 


Điều 80. Đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối người lao động quy định tại khoản 3 và người sử dụng lao 
động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này. 

Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 


1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi 
thất nghiệp; 


2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; 


3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể lừ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 
2 Điều này. 

Điều 82. Trợ cấp thất nghiệp 

1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 80% mức binh quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo 
hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: 

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; 

c) Chín tháng, nếu có tử đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm 
thất nghiệp; 

đ) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên. 

Điều 83. Hỗ trợ học nghề 

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề với thời gian không quá sáu tháng. Mức 
hỗ trợ bằng mức chỉ phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề. 

Điều 84. Hỗ trợ tìm việc làm 

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. 

Điều 85. Bảo hiểm y tế 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Điều 86. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị lạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc mội trong các 
trường hợp sau đây: 

1. Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này; 

2. Bị tạm giam. 

Điều 87. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thết nghiệp trong các trưởng hợp 
Sau đây: 

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

b) Có việc làm; 

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự; 

d) Hưởng lương hưu; 

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng; 

e) Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật này trong ba tháng liên tục; 

g) Ra nước ngoài để định cư; 

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ 
sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; 

ï) Bị chết. 

2. Các trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 
này sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị còn lại của trợ cấp thất nghiệp quy định tại Điều 82 
của Luật này. 

3. Sau khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này thì thời gian đóng bảo 
hiểm thất nghiệp trước đó không được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp lần sau. 
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Chương VI 
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
Mục I1 
QUYỸ BẢO HIẾM XÃ HỘI BẮT BUỘC 


Điều 88. Nguồn hình thành quỹ 

1. Người sử dụng lao động đóng theo quy định tại Điều 92 của Luật này. 

2. Người lao động đóng theo quy định tại Điểu 91 của Luật này. 

3. Tiền sinh lời của hoạt động đầu ư từ quỹ. 

4. Hỗ trợ của Nhà nước. 

5, Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 89, Các quỹ thành phần 

1. Quỹ ốm đau và thai sản. 

2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

3. Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Điều 90. Sử dụng quỹ 

1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương III của Luật này. 

2. Đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

3. Chỉ phí quản lý. 

4. Chi khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 133 của Luật này. 

5. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 96 và Điều 97 của Luật này. 

Điều 91. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động 

1. Hằng tháng, người lao động quy đinh tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng 
bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng 
thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%. 

2. Người lao động hưởng tiển lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh 
nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thỉ mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy 
định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hãng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần. 

3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật 
này do Chính phủ quy định. 

Điều 92. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động 

1. Hãng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của 
người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: 

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thởi cho 
người lao động đỏ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện 
quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội; 

b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

€} 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khí 
đạt mức đóng là 14%. 

2. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: 
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a) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

b) 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất, từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi 
đạt mức đóng là 22%. 

3. Người sử dụng ¡ao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; 
phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần. 

Điều 93. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 

1. Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc 
gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả 
năng đóng vảo quỹ hưu trí và tử tuất thì được tạm dừng đóng trong thời gian không quá mười hai tháng. 

2. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện, khoảng thời gian lạm dừng đóng và thẩm quyền quyết định 
việc tạm dừng đóng. 

Điều 94. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lượng do Nhà nước quy định thì tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, 
phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức 
lương tối thiểu chung. 

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 
quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp 
đồng lao động. 

3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều nảy cao hơn hai mươi 
tháng lương tối thiểu chung thi mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng hai mươi tháng 
lương tối thiểu chung. 

Điều 95. Chỉ phí quản lý 

1. Chi phí quần lý bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư 
từ qUỳ. 

2. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng mức chỉ phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 98. Nguyên tắc đầu tư 

Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết. 

Điều 87. Các hình thức đầu tư 

1. Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của ngân hàng thương mại của Nhả nước. 

2. Cho ngân hàng thương mại của Nhà nước vay. 

3. Đầu tư vào các công trình kinh tế trọng điểm quốc gia. 

4, Các hình thức đầu tư khác do Chính phủ quy định. 


Mục 2 
QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 


Điều 98. Nguồn hinh thành quỹ 

1. Người lao động đóng theo quy định tại Điều 100 của Luật này. 
2. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 

3. Hỗ trợ của Nhà nước. 

4. Các nguồn thu hợp pháp khác. 


Điều 99. Sử dụng quỹ 

1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương IV của Luật này. 

2. Đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu. 

3. Chỉ phí quản lý. 

4. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 96 và Điều 87 của Luật này. 

Điều 100. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động 

1. Mức đóng hằng tháng bằng 16% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội; từ 
năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức đóng là 22%. 

Mức thu nhập làm cơ sở để tính đóng bảo hiểm xã hội được thay đổi tuỳ theo khả năng của người lao 
động ở từng thời kỳ, nhưng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng hai mươi tháng lương 
tối thiểu chung. 

2. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: 

a) Hằng tháng; 

b) Hằng quý; 

c) Sáu tháng một lần. 

Điều 101. Chi phí quản lý 

1. Chỉ phí quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư 
từ qUỹ. 

2. Chỉ phí quản lý bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng mức chí phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. 


Mục 3 
QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 


Điều 102. Nguồn hình thành quỹ 

1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

2. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp 
của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiến công tháng đóng bảo hiểm 
thất nghiệp của những ngưởi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần. 

4, Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 

5. Các nguồn thu hợp pháp khác. 

Điều 103. Sử dụng quỹ 

1. Trả trợ cấp thất nghiệp. 

2. Hỗ trợ học nghề. 

3. Hỗ trợ tìm việc làm. 

4. Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

5. Chi phí quản lý. 

6. Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định tại Điều 96 và Điều 97 của Luật này, 

Điều 104. Chỉ phí quản lý 

Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp bằng mức chỉ phí quản lý của cơ quan hành chính nhà nước. 
Điều 105. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp 
Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính như quy định tại Điều 94 của Luật này. 
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Chương VII 
TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 106. Tổ chức bảo hiểm xã hội 

1. Tổ chức bảo hiểm xã hội là tổ chức sự nghiệp, có chức năng thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm 
xã hội, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. 

2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của tổ chức bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định. 

Điều 107. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội do Chính phủ thành lập, có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát hoạt 
động của tổ chức bảo hiểm xã hội. 

2, Hội đồng quản tý bảo hiểm xã hội gồm đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt 
Nam, tổ chức bảo hiểm xã hội và một số thành viên khác do Chính phủ quy định. 

3. Hội đồng quản tý bảo hiểm xã hội có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên do Thủ tướng Chính 
phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

4. Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội do Chính phủ quy định. 

Điều 108. Nhiệm vụ của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội 

1. Thẩm định kế hoạch hoạt động hằng năm, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của tổ chức 
bảo hiểm xã hội. 

2. Quyết định hình thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo để nghị của tổ chức bảo hiểm xã hội. 

3. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm xã hội, chiến lược phát triển của ngành, kiện toàn hệ thống tổ chức của tổ chức bảo 
hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. 

4. Để nghị Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh lãnh đạo của tổ 
chức bảo hiểm xã hội. 


Chương VIII 
THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 109. Sổ bảo hiểm xã hội 

1. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp đối với từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ 
bảo hiểm xã hội và là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này. Mẫu Sổ 
bảo hiểm xã hội do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 

2. Số bảo hiểm xã hội sẽ được dần thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử trong quá trình áp dụng 
công nghệ thông tin vào quản lý bảo hiểm xã hội. Chính phủ quy định thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội khi sử 
dụng thẻ bảo hiểm xã hội điện tử. 

Điều 140. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội 

1. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: 

a) Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định; 

b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập; 

c) Bản sao quyết định hành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động 
đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng 
lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động. 
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2. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội 
quy định. 

3. Hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: 

a) Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định; 

b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động lập. 

Điều 111. Cấp Sổ bảo hiểm xã hội 

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kế từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển 
dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định 
tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này. 

2. Người lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại 
khoản 2 Điều 110 của Luật này. 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; hai 
mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; trường hợp 
không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 112. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Giấy xác nhận nghỉ ốm đối với người lao động điều trị ngoại trú, giấy ra viện đối với người lao động 
điều trị nội trú tại cơ sở y tế, giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện đối với người lao động mắc bệnh 
thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. 

3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc thưởng xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên. 

4. Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, kèm 
theo giây khám bệnh của con đối với người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. 

5. Danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau do người sử dụng lao động lập. 

Điều 113. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 

1. Số bảo hiểm xã hội, 

2. Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp 
sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ chết. 

Trưởng hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, người lao động thực 
hiện các biện pháp tránh thai phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con nuôi dưới 
bốn tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

3. Xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc đối với người lao động làm nghề hoặc 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp 
khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dựng lao động đối với lao động nữ là người tàn tật. 

4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập. 

Điều 114. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Biên bản điều tra tai nạn lao động, trưởng hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao 
động thì phải có thêm bản sao Biên bản tai nạn giao thông. 

3. Giấy ra viện sau khi đã điều trị tai nạn lao động. 

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng tao động của Hội đồng Giám định y khoa. 

5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động. 


Điều 115. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Sổ bảo hiểm xã hội. 

2. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trưởng hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hỗ 
sơ của mỗi người lao động có bản trích sao. 

- 3. Giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghế nghiệp, trường hợp không điều trị tại bệnh viện thì phải có 
giấy khám bệnh nghề nghiệp. 

4. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa. 

5, Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp, 

Điều 116. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ 

1. Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức 
khoẻ còn yếu do người sử dụng lao động lập. 

2. Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoả. 

Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm 
đau, thai sản 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động 
quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm 
đau, thai sản cho người lao động. 

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải 
quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy 
định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này. 

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 118. Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghẻ nghiệp, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi 
sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 114, 115 
và 116 của Luật này. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, trường hợp không giải quyết thi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 119. Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Số bảo hiểm xã hội. 

2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội; đơn để nghị hưởng lương hưu đối với 
người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa đốt với người 
nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật này. 

Điểu 120. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Sổ bảo hiểm xã hội 

2. Quyết định nghỉ việc trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55; quyết định phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 55 của Luật này. 

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường 
hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này. 

4. Bản sao giấy lờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của 
Luật này. 

5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật này. 
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Điều 121. Hồ sơ hưởng chế độ tứ tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội và người bảo lưu thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: 

a) Sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết, 

c) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định; 

d) Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong trường hợp chết do tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên bao gồm: 

a) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết; 

b) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 

Điều 122. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 119, Điều 
120 và khoản 1 Điều 121 của Luật nảy. 

2. Người lao động không còn quan hệ lao động thì trực tiếp nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội 
theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 của Luật này. 

3. Thân nhân của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 
tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy 
định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này. 

4. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thởi hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng lương hưu; mười lãm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với 
trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một tần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 123. Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện 

1. Hồ sơ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần bao gồm: 

a) Số bảo hiểm xã hội; 

b) Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 

2. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất bao gồm: 

a) Số bảo hiểm xã hội đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định cửa Toà án tuyên bố là đã chết; 

c) Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 

Điều 124. Giải quyết hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 123, thân 
nhân của người đang hưởng lương hưu nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 123 của Luật nảy. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ đối với người hưởng tương hưu; mười ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với 
trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chế độ tử tuất; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 125. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. 
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2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao 
động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật. 

Điều 128. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 125 của Luật này. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 127. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người chấp hành xong hình phạt tủ 

1. Đối với người chưa hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hồ sơ bao gồm: 

a) Số bảo hiểm xã hội; 

b) Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hinh phạt tù; 

e) Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội. 

2. Đối với người đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thì hồ sơ bao gồm: 

a) Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù; 

b) Đơn đề nghị hưởng tiếp bảo hiểm xã hội. 

Điều 128. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần đối với người chấp hành xong hình 
phạt tù 

1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 127 của Luật này. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 129. Di chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

Khi người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước 
mà muốn được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi mới thì phải có đơn gửi tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hướng. 

Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được 
đơn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


Chương IX 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 130. Khiếu nại về bảo hiểm xã hội 

1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo 
lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội vả những người khác có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của người sử 
dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội khí có căn cứ cho rằng quyết định, hành vì đó vi phạm pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Người sử dụng lao động có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của tổ chức bảo hiểm xã hội khi có 
căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình. 

Điều 131. Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại 

1. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính vẻ bảo hiểm xã hội được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội không thuộc trưởng hợp quy 
định tại khoản 1 Điều này được thực hiện như sau: 


ð14 


a) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm xã hội là người có quyết định, hành vì 
về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại. 

Trong trường hợp người có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có thẩm quyền giải quyết, 

b) Trong trưởng hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá 
thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Toà án hoặc khiếu nại đến cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, 

c) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có 
quyền khởi kiện tại Toà án; 

d) Thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của pháp luật về khiếu 
nại, tố cáo. 

Điều 132. Tố cáo, giải quyết tố cáo về bảo hiểm xã hội 

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp tuật về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 


Chương X 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 133. Khen thưởng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Luật này hoặc phát hiện vi phạm pháp 
luật về bảo hiểm xã hội được khen thưởng theo quy định của pháp luật. 

2. Người sử dụng tao động thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp được khen thưởng từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định 
của Chính phủ. 

Điều 134. Các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội 

1. Không đóng. 

2. Đóng không đúng thời gian quy định. 

3. Đóng không đúng mức quy định. 

4. Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. 

Điều 135. Các hành vi vi phạm pháp luật về thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội 

1. Cố tình gây khó khăn hoặc cản trổ việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động. 

2. Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định 
của Luật này. 

Điều 136. Các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội 

1. Sử dụng tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội trái quy định của pháp luật. 

2. Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu tiền đóng và quỹ bảo hiểm xã hội. 

Điều 137. Các hành vi vi phạm pháp luật về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 

1. Gian lận, giả mạo hồ sơ. 

2. Cấp giấy chứng nhận, giám định sai. 

Điều 138. Xử lý vi phạm 

1. Cơ quan, tổ chức có hành vi vì phạm pháp luật quy định tại các điều 134, 135, 136 và 137 của Luật 
này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 
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2. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại các điều 134, 135, 136 và 137 của Luật nảy, tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người sử dụng lao động có hành vi vì phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi 
ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp tuật, 
còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ 
bảo hiểm xã hội trong năm. 

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện quy định tại khoản này thì theo yêu cầu của 
người có thấm quyền xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách 
nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi 
của số tiền này. 


Chương XI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÃNH 


Điều 139. Quy định chuyển tiếp 

1. Các quy định của Luật này được áp dựng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày 
Luật nảy có hiệu lực. 

2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền 
tuất hằng tháng và người bị đỉnh chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu 
lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của pháp luật. 

3. Người đang hướng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 
tháng trước ngày Luật này có hiệu lực thi khi chết được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Luật này. 

4. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 nếu 
chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một iần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời 
gian đã đóng bảo hiểm xã hội. 

5. Hằng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc để 
bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 
1995 đối với người quy định tại khoản 4 Điều này. 

6. Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để 
hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán 
bộ, công chức. 

Điều 140. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự 
nguyện thỉ từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

2. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bị bãi bỏ. 

Điều 141. Hướng dẫn thí hành ẩ 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông 
qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


Nguyễn Phú Trọng 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NB-0P 


_ NGÀY 22 THÁNE 12 NĂM 2006 bỦA CHÍNH PHỦ 
Hướng tiẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội hắt huộc 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2008; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Chương Ï 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Nghị định này hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động. 

Điều 2. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này bao gồm: 

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. 

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời 
hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động kể cá cán bộ quản lý, người ao động làm 
việc trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã hưởng tiền công theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên. 

3. Người lao động là công nhân quốc phỏng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp 
thuộc lực lượng vũ trang. 

4. Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần trước 
khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau đây: 

a) Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm 
việc ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hinh thức thực tập, nâng cao tay 
nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

b) Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu, công trình ở nước ngoài; 

c) Hợp đồng cá nhân. 

Các đối tượng quy định tại Điều này gọi chung là người lao động. 

Điều 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định này, bao gồm: 

1. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp thuộc lực 
lượng vũ trang. 

2. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 

3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác. 

4. Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật. 

5. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 

6, Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho 
người lao động. 
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7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng 
lao động là ñgười Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia có quy định khác. 

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định này bao gồm: 

1. Ốm đau. 

2. Thai sản. 

3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

4. Hưu trí. 

5. Tử tuất. 

F Người lao động quy định tại các điểm a, c khoản 4 Điều 2 Nghị định này chỉ thực hiện chế độ hưu trí và 
tử tuất. 

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội theo Điều 8 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
như sau: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực 
hiện văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội. 

2. Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phú thực hiện quản lý nhà nước 
về bảo hiểm xã hội, bao gồm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức nghiên cứu, xây dựng trình cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

©) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

d) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, 

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; 

e) Tổ chức tập huấn, đảo tạo về bảo hiểm xã hội; 

g) Hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội. 

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản 
lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bao gồm: 

a) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây 
dựng pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội; 

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền; 

€} Thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo 
hiểm xã hội của mình. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã 
hội trong phạm vi địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bao gồm: 

a) Theo dõi, triển khai thực hiện pháp tuật về bảo hiểm xã hội; 

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính 
sách bảo hiểm xã hội; 

c) Kiến nghị các Bộ, ngành có tiên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền; 

d) Hàng năm gửi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện pháp luật về 
bảo hiểm xã hội. l 
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Điều 6. Thanh tra bảo hiểm xã hội theo Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội 
có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

b) Thanh tra về nguồn hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, 

c) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội theo quy định của 
pháp luật; 

d) Xử phạt theo thẩm quyền các hành ví vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, kiến nghị các cơ quan 
chức năng xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

đ) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội. 

2. Đối tượng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội bao gồm: 

a) Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này; 

b) Người lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này; 

c) Tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp, 

d) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện pháp tuật về bảo hiểm xã hội. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Về đóng bảo hiểm xã hội: 

a) Không đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Đóng không đúng mức quy định; 

c) Đóng không đúng thời gian quy định; 

d) Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bao gồm: 

a) Kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xoá làm sai lệch những nội dung có liên quan đến 
việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội; 

b) Làm giả các văn bản để đưa vào hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội; 

c) Cấp giấy chứng nhận sai quy định để làm cơ sở hướng bảo hiểm xã hội. 

3. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội sai mục đích, sai chính sách, chế độ. 

4. Gây phiền hà, trở ngại, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử 
dụng lao động, bao gồm: 

a) Cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội của người 
lao động; 

b) Không cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. 

5, Báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin, số liệu về bảo hiểm xã hội, 


Chương II 
CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
Mục 1 
CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 


Điều 8. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này được hưởng 
chế độ ốm đau khi: 
1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế. 
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Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuy, 
chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. 

2. Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau, phải nghỉ việc để chăm sóc con và có xác nhận của cơ sở y tế. 

Điều 9. Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm 
xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian 
này được tính kế từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời 
điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. 

2. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong năm của người lao động làm việc trong điều kiện bình 
thường, làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ 
cấp khu vực hệ số 0,7 trổ lên được quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội, 

Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. 

Danh mục nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên do Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc ban hành. 

Điều 10. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau theo Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
như sau; 

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau rong 1 năm cho mỗi con được tính như quy định tại 
khoản 1 Điều 9 Nghị định này và tuỳ thuộc vào số ngày nghỉ việc để chăm sóc con, tối đa là 20 ngày làm việc 
nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. 

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế 
độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 11. Mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau theo 
khoản 1 và khoản 2 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền 
lượng, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kẻ trước khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. 

2. Trường hợp người lao động hưởng chế độ ốm đau trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội, thì 
mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ ốm đau là mức tiền lương, tiền 
công đóng bảo hiểm xã hội cửa chính tháng đó. 

Điểu 12. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau theo Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội được quy 
định như sau: 

1. Người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội 
mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hỏi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trưng. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do 
người sử dụng ao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết 
định, cụ thể như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần 
chữa trị đài ngày; 

b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; 

©) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, 
mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở. 
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Mục 2 
CHẾ ĐỘ THAI SẲN 


Điều 13. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b 
khoản 4 Điều 2 Nghị định này. 

Điều 14. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
như sau: 

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm 
xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, 

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nây nghỉ việc trước thời điểm sinh 
con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 
32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Điều 15. Thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội được quy 
định như sau: 

1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, 
tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là: 

a) 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường; 

b) 5 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 3 ca; 
làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên; 

c) 6 tháng đối với lao động nữ là người tản tật có mức suy giảm khả năng tao động từ 21% trở lên. 

d) Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thởi gian nghỉ việc quy định tại điểm a, b, c khoản 
này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày. 

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chết thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao 
động nữ nhƯ sau: 

a) Con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con, 

b) Con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết. 

Thời gian nghỉ việc quy định tại khoản này không vượt quá thời gian nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 
Điều này và không tính vào thời gian nghỉ việc riêng hàng năm theo quy định của pháp luật về lao động. 

3. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm 
xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho 
đến khi con đủ 4 tháng tuổi. 

Điều 16. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ 
thai sản theo khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo 
hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

Trường hợp người lao động đóng bảo hiếm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi 
đi khám thai, khi sấy thai, nạo, hút hoặc thai chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai theo quy định tại các 
Điều 29, 30 và Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã 
đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 17. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội được 
quy định như sau; 

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại 
Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo 
hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 
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2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do 
người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết 
định, cụ thể như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên; 

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật, 

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đỉnh; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hối sức khỏe tại cơ sở tập trung, 
mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở. 


Mục 3 
CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


Điều 18. Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là người lao động quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này. 

Điều 19. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động theo khoản 1 Điều 39 và điều kiện hưởng chế độ 
bệnh nghề nghiệp theo khoản 1 Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, thời 
gian chuẩn bị và kết thúc công việc. 

2. Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người 
sử dụng lao động. 

3. Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về tử nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường 
hợp lý. 

Trong khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để đến nơi làm việc trước giờ làm việc hoặc 
trở về sau giờ làm việc. Tuyến đường hợp lý là tuyến đường thường xuyên đi và về từ nơi thường trú hoặc nơi 
đăng ký tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại. 

4. Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc 
hại. Danh mục Bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Điều 20. Giám định mức suy giảm khả năng lao động theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội được quy 
định như sau: 

1. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc được giám định lại mức 
suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định; 

b) Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 

2. Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khá 
năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp; 

b) Bị tai nạn lao động nhiều lần, 

c) Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 
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Điều 21. Trợ cấp một lần theo Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp thì được hưởng trợ cấp một lần. 

2. Mức hưởng trợ cấp một lần được tính theo công thức sa: 


„ + # _ Mức trợ cấp tính theo mức Mức trợ cấp tính theo số 
Mức Vợ cấp trệến = suy giảm khả năng lao động s năm đóng BHXH 


a) Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động như sau: suy giảm 5% khả năng lao động thì 
được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương 
tối thiểu chung. 

b} Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: từ 1 năm trở xuống thì được tính 
bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công 
đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 22. Trợ cấp hằng tháng theo Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Người tao động bị suy giảm khả nãng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
thì được hưởng trợ cấp hằng tháng. 

2. Mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức như khoản 2 Điều 21 Nghị định này, trong đó: 

a) Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm khả năng lao động như sau: suy giảm 31% khả năng lao động 
thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% 
mức lương tối thiểu chung; 

b) Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: từ 1 năm trở xuống được tính bằng 
0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng 
bảo hiểm xã hội của tháng tiền kế trước khi nghỉ việc để điều trị. 

Điều 23. Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng nghỉ việc, được hưởng 
bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. 

Điều 24. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật theo Điều 48 Luật 
Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề 
nghiệp mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do 
người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết 
định, cụ thế như sau: 

a) Tối đa 10 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên do tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; 

b) Tối đa 7 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% do tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; 

c) Bằng 5 ngày đối với người lao động suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% do tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiếu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, 
mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở. 


Mục 4 
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 


Điều 25. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí là ngưởi lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này. 

Điều 26. Điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

Người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 

2. Nam từ đủ 85 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm 
xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 
năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; 

3. Người lao động từ đử 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trổ lên mà trong 
đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; 

4, Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 

Điều 27. Điều kiện hưởng tương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã 
hội được quy định như sau: 

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở 
lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 
26 Nghị định nảy khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Nam đủ §0 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên; 

2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể 
tuổi đời. 

Điều 28. Mức lương hưu hằng tháng theo Điều 52 và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Điều 54 Luật 
Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này, mức lương 
hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy 
định tại Điều 31 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng 
bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. 

2. Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 27 Nghị định này, mức lương hưu hằng tháng được 
tính theo quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 26 Nghị định này thì mức lương hưu giảm đi 1%. 

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 

4. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kế từ năm thứ 31 trở đi đối với 
nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình 
quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

5. Khi tính mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khí nghỉ hưu quy định tại các khoản 1, 2 và 
khoản 4 Điều này nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ dưới 3 tháng thì không tính; từ đủ 3 tháng 
đến đủ 6 tháng tính là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 12 tháng tính tròn là một năm. 

Điều 29. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh 
tế. Mức điều chỉnh từng thời kỳ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính 
nghiên cứu, trình Chính phủ quy định. 

Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng 
lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 
được quy định như sau: 

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo 
hiểm xã hội; 

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã 
hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 

d) Ra nước ngoài để định cư. 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm 
tính bằng 1,5 tháng mức binh quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì 
được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định này, 

Điều 31. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp 
một lần đối với người lao động theo Điều 58, 59 và Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: 

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân các mức tiền lương tháng đóng bảo 
hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ liền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thì tính bình quán liền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian. 

c) Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 
động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chưng của các thởi gian 
đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trưởng hợp chưa đủ 5 năm, thì 
tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

2. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày 01 
tháng 01 năm 2007: 

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiến lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng 
bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau: 

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 thắng 
12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

- Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền tương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. 

b) Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian; 

€} Người lao động vừa có thởi gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương 
do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao 
động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian 
đó. Trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nha nước quy định thì tính bình quân 
tiền tương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp chưa đủ số năm quy 
định tại điểm a khoản này thỉ tính bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi: 

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời 
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gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 
hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu; 

b) Người lao động có toàn bộ thởi gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian; 

c) Người lao động vừa có thởi gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, 
vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thi tính 
bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian đó. Trong đó thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 
theo quy định tại điểm a khoản này. Trưởng hợp chưa đủ 10 năm thì tính bình quân tiền lương tháng của các 
tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 32. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội theo khoản 2 Điều 61 Luật Bảo 
hiểm xã hội được quy định như sau: 

Tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương, tiền công 
tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết 
định thì được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ. 

Mức điều.chỉnh từng thời kỳ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ: chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính 
nghiên cứu, trình Chính phủ quy định. 

Điều 33. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo Điều 62 Luật Bảo hiểm 
xã hội được quy định như sau: 

1. Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; 

b) Xuất cảnh trái phép; 

c) Bị Toà án tuyên bố là mất tích. 

2. Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp 
hành xong hình phạt tù hoặc khi người được toà án tuyên bố là mất tích trở về hoặc người xuất cảnh trở về 
định cư hợp pháp. 

Điều 34. Người hưởng lương hưu hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. 


Mục ð 
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 


Điều 35. Trợ cấp mai táng theo khoản 1 Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương 
tối thiểu chung: 

1, Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này đang đóng bảo hiểm xã hội. 

2. Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 

3. Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã 
nghỉ việc. 

Điều 36. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội được quy 
định như sau: 

1, Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân quy định tại khoản 2 Điều này được hưởng trợ cấp 

háng tháng: 
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a) Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; 

b) Người đang hưởng lương hưu; 

c) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu); 

d) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả 
năng lao động từ 61% trở lên. 

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 
bao gồm; 

a) Con chưa đủ 15 tuổi (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công 
nhận, con để mà khi người chồng chết người vợ đang mang thai); con chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học; con từ 
đủ 15 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 80 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị 
suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng nảy có 
trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 80 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ, 

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có 
trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở tên. 

Thân nhân quy định tại điểm b, c, d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng 
nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung. 

Điều 37. Mức trợ cấp tuất hằng tháng theo Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này bằng 
50% mức lương tối thiểu chung. 

Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hăng tháng bằng 70% 
mức lương tối thiểu chung. 

2. Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người đối với 1 người chết thuộc đối 
tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này. 

Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ 
cấp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thời điểm thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, kể từ tháng tiền kế sau tháng đối tượng 
quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này chết. 

Điều 38. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần theo Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
nhƯ sau: 

Các đối tượng quy định tại Điều 35 Nghị định này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì 
thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 

1. Người chết không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này. 

2. Người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định này nhưng không có thân nhân 
thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này. 

Điều 39. Mức trợ cấp tuất một lần theo Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người 
đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm 
tính bằng 1,5 tháng mức binh quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng 3 
tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời 
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gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang 
hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng 
lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hướng trước khi chết. 

Điều 40. Tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người có thởi gian đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau đó đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để làm cơ sở tính 
hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất, 

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính mức binh quân tiền lương, tiền công 
tháng hoặc mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 
Điều này. 


Chương lII 
-~ H 4 - 
QUỸ BẢO HIẾM XÃ HỘI 


Mục 1 
NGUÔỒN HÌNH THÀNH QUỸ 


Điều 41. Nguồn hình thành quỹ và quỹ thành phần theo Điều 88 và Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội được 
quy định như sau: 

1. Quỹ ốm đau và thai sản do người sử dụng lao động đóng bằng 3% quỹ tiền lương, tiền công đóng 
bảo hiểm xã hội của người lao động. 

2. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, 
tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. 

3. Quỹ hưu trí và tử tuất được hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo mức quy định tại Điều 42 Nghị định này; 

b) Tiền đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 43 Nghị định này; 

c) Kinh phí được Nhà nước chuyển từ ngân sách vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương 
hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 
năm 1995; đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 đối với người lao 
động quy định tại khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội. 

4. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ. 

5, Hỗ trợ của nhà nước. 

6. Các nguồn thu hợp pháp khác. 


Mục 2 
MỨC ĐÓNG VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG 


Điều 42. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động theo Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội được 
quy định như sau: 

1. Hàng tháng, người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định này 
có mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: 

a) Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội, 
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b) Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội; 

d) Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: mức đóng bằng 8% mức tiến lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm 
xã hội. 

2. Người lao động hưởng tiền lương, tiến công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh 
nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần. 

3. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị 
định này được quy định như sau: 

a) Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 

- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 16% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 18% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, 

- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 20% mức tiền lương, tiền công tháng 
đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; 

- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 22% mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã 
hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

b) Phương thức đóng được thực hiện hằng quý hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng. trước 
một lần theo thời hạn ghỉ trong hợp đồng đưa người lao động ởi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp, tổ chức 
sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thu nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng 
ký phương thức đóng với tố chức bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đóng qua cơ quan, tổ chức, đơn vị mà 
người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đóng trực tiếp với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú của 
người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới ngay tại nước tiếp nhận lao 
động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho tổ chức 
bảo hiểm xã hội sau khi về nước. ì 

Điều 43. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động theo khoản 1 và khoản 3 Điều 
82 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã 
hội của những người lao động quy định tại các khoản 1, 2, 3 và điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị định nảy như sau: 

a) Mức đóng vào quỹ ốm đau và thai sản bằng 3%, trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để chỉ 
trả kịp thởi cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại mục 1 và mục 2 Chương l\ Nghị định 
này. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm quyết toán với tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định, 
cụ thể như sau: 

- Trưởng hợp số tiền được quyết toán nhỏ hơn số tiền đã được giữ lại, thì số chênh lệch dư phải trả lại 
quỹ bảo hiểm xã hội vào tháng đầu quý sau. 

- Trưởng hợp số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền đã được giữ lại, thì tổ chức bảo hiểm xã hội cấp 
bù số chênh lệch thiếu vào tháng đầu quý sau. 

b) Mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 1%; 

c) Mức đóng vào quỹ hưu trí vả tử tuất như sau: 
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- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 mức đóng bằng 11%; 

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 mức đóng bằng 12%; 

- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 mức đóng bằng 13%; 

- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi mức đóng bằng 14%, 

2. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng theo mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này và trích từ 
tiền lương, tiền công tháng của người iao động theo mức đóng quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định này để 
đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp 
trả tiền lương, tiền công theo chu kỹ sản xuất, kình doanh thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 
Điều này. Phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc 6 tháng một lần trên cơ sở người sử 
dụng lao động đãng ký với tổ chức bảo hiểm xã hội. 

Điều 44. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Điều 93 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
như sau: 

1. Các trường hợp được tạm dừng đóng: 

a) Gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh; 

b) Gặp khó khăn do thiên tai, mất mùa. 

2. Điều kiện: 

a) Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, được tạm 
dừng đóng khi có một trong các điều kiện sau: 

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm 
xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; 

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể 
giá trị tài sản tà đất). 

b) Thời gian tạm dừng đóng theo tháng và không quá 12 tháng. 

3. Thẩm quyền quyết định việc tạm dừng đóng: 

a) Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng đóng đối với các tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phử 
thành lập theo đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; 

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định tạm dừng đóng đối với người sử dụng lao động do 
các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý theo đề nghị của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương; 

c) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh quyết định tạm dừng đóng đối với người sử 
dụng lao động thuộc địa phương quản lý. 

4. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ 
ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Người lao động được hưởng các chế độ ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định và được giải quyết hưởng chế độ hưu trí khi 
đủ điều kiện. 

Điều 45. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 94 Luật Bảo hiểm xã 
hội được quy định như sau: 

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương 
tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). 

Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương lối thiểu chung tại thời điểm đóng. 

2. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định 
thì tiến lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghỉ trong hợp đồng lao động. 
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3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 
tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng mức 
lương tối thiểu chung. 


Mục 3 
SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 46. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 90 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định 
như sau: 

1. Trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại Chương II Nghị định này, cụ 
thể như sau: : 

a) Quỹ ốm đau và thai sản trả chế độ ốm đau quy định tại Mục 1 và chế độ thai sản quy định tại mục 2 
Chương II Nghị định này; 

b) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghẻ nghiệp trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại 
mục 3 Chương II Nghị định nảy, 

c) Quỹ hưu trí và tử tuất trả chế độ hưu trí quy định tại mục 4 và chế độ †ử tuất quy định tại mục 5 
Chương II Nghị định nảy. 

2. Đóng bảo hiểm y tế từ các quỹ thành phần sau: 

a) Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp †ai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; 

b) Quỹ hưu trí và tử tuất đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng lương hưu. 

3. Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ khen thưởng người sử dụng lao động thực hiện tốt công 
tác bảo hộ lao động, phòng ngửa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

4. Chỉ phí quản lý bảo hiểm xã hội. 

5, Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ theo quy định. 

Điều 47. Chỉ phí quản lý theo Điều 95 Luật bảo hiểm xã hội, được quy định như sau: 

1. Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư 
từ quỹ. 

2, Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội bất buộc bằng mức chỉ phí quản lý của cơ quan hành chính nhà 
nước, bao gồm các khoản sau đây: 

a) Chỉ thường xuyên; 

b) Chỉ không thưởng xuyên, gồm: 

- Chỉ làm Sổ bảo hiểm xã hội, giấy tờ, biểu mẫu, chỉ phục vụ công tác thu, chỉ; 

~ Chi sửa chữa lớn, mua sắm tài sản cố định, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

Điều 48. 

1. Hằng năm, ngân sách nhà nước cấp đủ, kịp thời cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam khoân kinh phí để 
thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao gồm các khoản: 

a) Lương hưu; 

b) Trợ cấp mất sức lao động; 

c) Trợ cấp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người phục vụ người bị tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp; trang cấp dựng cụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
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d) Trợ cấp công nhân cao su; 

đ) Tiền tuất và mai táng phí; 

e) Đóng bảo hiểm y tế theo chế độ; 

g) Lệ phí chỉ trả; 

h) Các khoản chỉ khác (nếu có). 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đẩy đủ các quy định về việc lập dự toán, phân bổ dự toán và 
quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Điều 49. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng quỹ bảo 
hiểm xã hội từ tiền tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu 
quả và thu hồi được khi cần thiết. 

2. Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định việc đầu tư theo các hình thức sau đây: 

a) Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của Ngân hàng Thương mại của Nhà nước; 

b) Cho Ngân hàng Thương mại của Nhà nước vay, 

c) Đầu tự vào các công trinh kinh tế trọng điểm quốc gia; 

d) Đầu tư vào một số dự án có nhu cầu lớn về vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Điều 50. Các hoạt động tài chính quỹ bảo hiểm xã hội chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý 
nhà nước về tài chính và chịu sự kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhả nước. 


Chương IV 
THỦ TỤC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 51. Sổ bảo hiểm xã hội theo Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Số bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. 

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu thẻ bảo hiểm xã hội điện tứ để dần thay thế Số bảo hiểm xã hội. 

Điều 52. Cấp Số bảo hiểm xã hội theo Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển 
dụng, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 110 Luật 
Bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội. 

2. Tổ chức bảo hiểm xã hội tiếp nhận hỗ sơ, hoàn thiện các nội dung trong Số bảo hiểm xã hội. Trong 
thởi hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có 
trách nhiệm cấp Sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. 

Trường hợp người lao động không được cấp sổ bảo hiểm xã hội, tổ chức bảo hiểm xã hội phải trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Điều 53. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản: 

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi của người lao động đang có 
quan hệ lao động thực hiện theo quy định tại Điều 113 Luật Bảo hiểm xã hội. 

2. Hỗ sơ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi của người lao động không còn quan 
hệ lao động gồm có: 

a) Sổ bảo hiểm xã hội; 

b) Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con hoặc giấy chứng tử trong trường hợp 
sau khí sinh mà con chết; nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật. 
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Điều 54. Hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Chương 2 Nghị định 
nảy được thực hiện theo quy định tại các Điều 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121 và Điều 127 Luật Bảo 
hiểm xã hội. 


Chương V 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 


Điều 55. Người khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo Điều 130 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm: 

1. Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này. 

2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội, người tạm đừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người hưởng trợ cấp 
tuất một lần, người lo mai táng và những người khác có quyền và lợi ích liên quan đến bảo hiểm xã hội. 

3. Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

Điều 58, Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội theo khoản 2 Điều 131 
Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội: 

a) Người sử dụng lao động, thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội các cấp có trách nhiệm giải quyết khiếu 
nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội của mình bị khiếu nại; 

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về bảo hiểm xã hội bị khiếu nại không 
còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết. 

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã 
hội đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, Thủ trưởng tổ chức bảo hiểm xã hội đã 
giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải 
quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại toà án. 

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm xã hội. 

a) Khi phát hiện quyết định, hành v¡ về bảo hiểm xã hội trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó, 

b) Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải 
xem xét thụ lý và giải quyết khiếu nại; 

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Trình tự, thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm xã hội. 

a) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá 
thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến 
Giám đốc Sở Lao động - Thương bỉnh và Xã hội hoặc khởi kiên tại Toà án, 

b) Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi 
kiện tại Toà án; 

c) Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định 
của pháp luật về khiếu nại, lố cáo. 


Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 57. 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về việc ban 
hành Điều lệ bảo hiểm xã hội, Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về 
việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 
26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ. 

3. Bãi bỏ Nghị định số 61/2001/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định tuổi 
nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò; quy định về bảo hiểm xã hội bất buộc tại Điều 5 
Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán 
bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 

4. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp 
luật về tiền lương, tiền công thì được áp dụng các quy định tại Nghị định này. 

Điều 58. 

1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền 
tuất hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của 
Chính phủ. 

2. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng 
tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, nếu chết từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì được áp dụng chế 
độ tử tuất quy định tại Nghị định này. 

3. Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi trước ngày 01 
tháng 01 năm 2007, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị xong, ra viện trước ngày 01 tháng 01 
năm 2007 thì vẫn hưởng các chế độ theo quy định trước đây. 

4. Người lao động có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và có quyết định nghỉ việc chờ đủ điều kiện 
về tuổi đời để hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2003, thì được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 
tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

5. Người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thi trợ cấp 
bảo hiểm xã hội một lần khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu được giải quyết theo quy định tại Điều 30 
Nghị định này. 

6. Cán bộ chuyên trách cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ trước ngảy 01 tháng 01 năm 2007 mà có 
đủ 10 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng tiếp bảo 
hiểm xã hội hằng tháng với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng 
lao động theo mức lương tháng trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ vào quỹ hưu trí và tử tuất cho tố chức bảo 
hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và đũ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối 
với nữ thi được hưởng chế độ hưu trí. 

7. Người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính 
phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước trước ngày 01 tháng 01 
năm 2007, có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang 
tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội hằng tháng với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao 
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động và người sử dụng lao động theo mức lương tháng trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho tổ 
chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú cho đến khi đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu thì được 
hưởng chế độ hưu trí. 

8. Phu nhân (phu quân) trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong 
thời gian ở nước ngoài theo mức đóng hằng tháng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định này để 
hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. 

9. Khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng 
tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Nếu còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 
tháng, thi người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng 
mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương, tiền công tháng trước khi nghỉ 
việc vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Điều 59, 

1. Người lao động có thởi gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên theo các mức tiền lương thuộc 
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong thang lương, bảng 
lương do Nhà nước quy định mà chuyển sang làm công việc khác hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp 
trong quân đội nhân dân, sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trong công an nhân dân, người làm 
công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân chuyển ngành làm việc tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định 
mà đóng bảo hiểm xã hội có mức lương thấp hơn thì khi nghỉ hưu được lấy mức lương cao nhất của số năm 
liền kề làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc mức 
lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm quy định 
tại Điều 31 Nghị định này để tính mức bình quân tiền lương làm cơ sở tính hưởng lương hưu. 

2. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, hưởng chế độ 
hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính 
hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các tháng theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên (nếu có) trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 trong 5 năm cuối trước khi nghỉ việc được điều chỉnh theo hệ 
số lương vả phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ- 
UBTVGHK11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Uý ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 
14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004 và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. 

Điều 60. 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này. 

2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người 
lao động. 

Điều 61. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


Nguyễn Tấn Dũng 


THNG TƯ SỐ 03/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNB I1 NĂM 2007 


CUA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỮNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn thực hiện mật số điều của Nghị tịnh số 152/2006/NB-EP 
ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của 
Luật Bảo hiểm xã hội về Báo hiểm xã hội hắt huậc 


Cần cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số 
điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bất buộc (sau đây được viết là Nghị định số 152/2006/NĐ-CP), 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định như sau: 


A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 2 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; 

b) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đú 3 tháng trở lên và hợp đồng lao 
động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động; 

c) Người lao động, xã viên, kể cả cán bộ quản lý làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao động 
từ đủ 3 tháng trở lên trong hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; 

đ) Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này được cử đi học, thực tập, công tác 
trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc tiền công ở trong nước; 

e) Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một tần trước 
khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm các loại hợp đồng sau đây: 

- Hợp đồng với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc 
ở nước ngoài, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập, nâng cao tay 
nghề và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài có đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; 

- Hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam nhận thầu, trúng thầu công trình ở nước ngoài; 

- Hợp đồng cá nhân. 

Đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu tại khoản này sau đây gọi chung là người lao động. 
Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại điểm e khoản nảy chỉ thực hiện 
chế độ hưu trí và tử tuất không bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam 
nhận thầu, trúng thầu công trình ở nước ngoài. 

2. Người sử dụng tao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều 3 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP bao gồm: 

a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; 

b) Các Công ty nhà nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước đang trong thời gian chuyển đổi 
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp; 

c) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 

d) Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; 
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đ) Tổ chức, đơn vị hoạt động theo quy định của pháp luật; 

e) Cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; thể dục thể 
thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em và các ngành sự 
nghiệp khác; 

g) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 

h) Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác vả cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho 
người lao động theo quy định của pháp luật lao động; 

ï) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc †ế hoạt động trên !ãnh thổ Việt Nam có sử dụng 
lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia có quy định khác. 


B. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
I. CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU 
1. Mức hưởng chế độ ốm đau theo thời gian quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 


được tính như sau: 


Tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội Số ngày nghỉ việc 


ớt ta) ẠN = của tháng liền kể trước khi nghỉ việc x 78(M) x được hưởng chếđộ 
: ốm đau 


26 ngày 


- 8ố ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, 
nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 
2. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được tính như sau: 


Mức hưởng chế độ Tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội Tý lệ 


ốm đau đối vớicác _ —_ của tháng liền kế trước khi nghỉ việc hưởng chế „và n/ VN, 
bệnh cần chữatị ˆ độốmdau * độ šhlênh l 
đài ngày 26 ngày (®%) : 
Trong đó: 


- Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau: 

+ Bằng 75% với thời gian tối đa là 180 ngày trong một năm; 

+ Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục 
điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên; 

+ Bằng 55% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp tục 
điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 

+ Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà người lao động vẫn tiếp lục 
điều trị nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm. 

- Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. 

~ Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị mà khi 
tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức 
lương tối thiểu chung. 


3. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì 
cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội trong tháng đó. Thời gian này 
không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 


II. CHẾ ĐỘ THAI SẢN 


1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 
được hướng dẫn như sau: 

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã 
hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận 
nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc 
nhận nuôi con nuôi được tính vào thởi gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, 

Ví dụ 1: Chị A sinh con vào ngày 13/01/2007, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ 
tháng 01/2006 đến tháng 12/2006, nếu trong khoảng thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 
tháng trở lên thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định, 

Ví dụ 2: Chị B nghỉ việc vào tháng 8/2007 và sinh con vào ngày 16/12/2007, khoảng thời gian 12 tháng 
trước khi sinh con được tính từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2007, nếu trong khoảng thời gian này chị B đã 
đóng bảo hiếm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên thì chị B được hưởng chế độ thai sắn theo quy định. 

2. Lao động nữ được nghỉ việc 5 tháng khi sinh con quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 
số 152/2006/NĐ-CP được áp dụng kể cả trưởng hợp làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm. 

3. Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản 
quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được 
hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng chế độ thai sản được tính trên cơ sở mức 
bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của mẹ. 

b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội hoặc chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, 
thi cha nghỉ việc chăm sóc con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Mức hưởng chế 
độ thai sản được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng 
liền kế trước khi nghỉ việc của cha. 

4. Mức bình quân tiền lương, tiến công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai 
sản quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản 
là mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kể gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn. 

Ví dụ 3: Chị € sinh con vào ngày 05/2/2007, có quá trình đóng bảo hiểm xã hội như sau: 

- Từ tháng 8/2006 đến tháng 9/2006 (2 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 900.000 
đồng/tháng; 

- Từ tháng 10/2006 đến tháng 01/2007 (4 tháng) đóng bảo hiểm xã hội với mức lương 1.200.000 
đồng/tháng, 

Mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kể trước khi nghỉ việc của chị C 
được tính như sau: 
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Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (900.000 x 2) + {1.209.000 x 4) 


của 6 tháng liền kể trước khi nghỉ việc 6 


= 1.100.000 (đồng/tháng) 

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kể trước khi nghỉ việc 
của chị C là 1.100.000 đồng/tháng. 

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản khi 
đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết tưu, thực hiện các biện pháp tránh thai là mức bình quân 
tiền lương, tiền công tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

Trường hợp người lao động hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai, khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai 
chết lưu, thực hiện các biện pháp tránh thai ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội, thì lấy mức tiền 
lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó để làm cơ sở tính hướng chế độ. 

Ví dụ 4: Chị D bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội tháng 5/2007, đi đặt vòng tránh thai vào ngày 
21/5/2007, mức tiền lương tháng 5/2007 là 1.500.000 đồng. Chị D được lấy mức tiền lương tháng 5/2007 
{1.500.000 đồng) để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản khi đặt vòng tránh thai. 

5. Mức hưởng chế độ thai sản được quy định như sau: 

a) Mức hưởng chế độ thai sản khí nghỉ việc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu, thực 
hiện các biện pháp tránh thai được tính theo công thức sau: 


Mức hưởng khi nghỉ việc Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo 


đi khám thai, sấy thai, _ hiểm xã hội của 6 tháng liền kế trước khi nghỉ việc Số ngày 
THAI VỆ đụ nghỉ việc 
nạo, hút thai hoặcthai = x 100 (%) x theo chế đô 
chết lưu, thực hiện các _ Ai 
biện pháp tránh thai 4y 
Trong đó: 


- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ 
việc được tính như quy định tại khoản 4 Mục này. 

- Số ngày nghỉ việc theo chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Riêng đối 
với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi khám thai tính theo ngày làm việc không kế ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, 
ngày nghỉ hằng tuần. 

b) Mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con hoặc nghỉ việc nuôi con nuôi được tính theo công 
thức sau: 


Mức hưởng khi nghỉ Mức bình quân tiền lương, tiền công Số tháng nghỉ sinh con hoặc 
việc sinh con hoäc nuôi = tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng x -IANQ DỤPI SIN Tư n 
bà se Min liền kề trước khi nghỉ việc nghỉ nuôi con nuôi theo chế độ 


6. Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu không hưởng tiền lương, tiền công 
tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này được 
tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 


III. CHẾ ĐỘ TẠI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
1. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 19 Nghị định 
số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 
a) Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc bao gồm: 
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- Tai nạn xảy ra trong lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công; 

- Tai nạn trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được chế độ, nội quy quy định 
như vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh; 

- Tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, än bồi dưỡng hiện vật, trong thời gian chuẩn bị và kết 
thúc công việc. 

b) Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người 
sử dụng lao động mà các công việc đó gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động được phân công. 

c) Bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường 
mà hằng ngày, người tao động vẫn thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. 

2. Trợ cấp một lần quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được tính theo công 
thức sau: 
Mức trợ cấp tính theo mức suy giảm + Mứctrợ cấp tính theo số năm 


Mức tợ cấp mộllốn == khả năng lao động đóng BHXH 


= (5 x Lan † (m - 5) x 0,5 x Lạng } + {0,5 x L + (t- 1) x 0,3 x L} 

Trong đó: 

~ Lz„. mức lương tối thiểu chung. 

- m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 5 <m <3). 

- L: mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trí. 
Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội thì bằng mức 
tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó. 

- t: số năm đóng bảo hiểm xã hội. Một năm tính đủ 12 tháng, không kể năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. 

Ví dụ 1: Ông Ð bị tai nạn lao động tháng 8/2007. Sau khi điều trị ổn định tại bệnh viện, ông Ð được 
giám định có mức suy giảm khả năng lao động là 20%. Ông Ð có 10 năm đóng bảo hiểm xã hội, mức tiền 
lương đóng bảo hiểm xã hội tháng 7/2007 là 1.200.000 đồng. Ông Ð thuộc đối tượng hưởng trợ cấp tai nạn lao 
động một lần với mức trợ cấp được tính như sau: 


Mức trợ cấp [nh theo mức Suy _ s.. +e0 000 ; (20- 8) x 0,5 x 450.000 
giảm khả năng lao động 

= 5.625.000 (đồng) 

Mức trợ cấp tính theo số năm đóng _.  s _ + ¬nn 00 + (10 - 1)x 0.3 x 1.200.000 

bảo hiểm xã hội 

= 3.840.000 (đồng) 

Mức trợ cấp một lần của ông Ð là: 

5.625.000 đồng + 3.840.000 đồng = 9.485.000 (đồng) 


3. Trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được tính theo công 
thức sau: 


Mức trợ cấp tính theo mức suygiảm „ Mức trợ cấp tính theo số năm 
khả năng lao động đóng BHXH 


= {0,3 x Lan + (m - 31) x 0,02 x Lạ } + {0,005 x L + (t- 1) x 0,003 x L} 


Mức trợ cấp hằng tháng = 
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Trong đó: 

~ Lm: mức lương tối thiểu chung. 

- m: mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (lấy số tuyệt đối 31 < m < 100). 

- L: mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kẻ trước khi nghỉ việc để điều trị. 
Trưởng hợp người lao động bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia bảo hiểm xã hội thì bằng mức 
tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng đó. 

- t; số năm đóng bảo hiểm xã hội. Một năm tính đủ 12 tháng, không kể năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. 

Ví dụ 2: Ông E trên đường đi họp bị tai nạn giao thông tháng 5/2007. Sau khi điều trị ổn định tại bệnh 
viện, ông E được giám định có mức suy giảm khả năng lao động là 40%. Ông E có 12 năm đóng bảo hiểm xã 
hội, mức liền lương đóng bảo hiểm xã hội tháng 4/2007 là 1.400.000 đồng. Ông E thuộc đối tượng hưởng trợ 
cấp tai nạn lao động hằng tháng với mức trợ cấp được tính như sau: 


Mức trợ cấp tính theo mức * 
suy giảm khả năng lao động =.. 0,3x 450.000 + (40 — 31) x 0,02 x 450.000 
= 216.000 (đồng/tháng) 


" tri iifn bế” = 0,005 x 1.400.000 +(12 - 1) x 0,003 x 1.400.000 
53.200 (đồng/tháng) 

Mức trợ cấp hằng tháng của ông E là: 

216.000 đồng/tháng + 53.200 đồng/tháng = 269.200 (đồng/tháng) 

4. Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người lao động điều 
trị nội trú được tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện. 

Trường hợp người tao động không điểu trị nội trú thì thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng có kết 
luận của Hội đồng giám định y khoa. 
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IV. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 


1. Công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, 
bao gồm: 

- Khai thác than; 

- Vận tải than, đất, đá; 

- Vận hành máy khoan; 

- Nổ mìn; 

- Đào hầm lò để khai thác than. 

2. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và có đủ 20 nấm đóng bảo hiểm xã 
hội trở lên, nghỉ việc hưởng lương hưu quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, bao gồm 
các đối lượng sau: . 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ sở y tế dân y và lực lượng vũ 
trang, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 Pháp lệnh số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 
02 tháng 7 năm 2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính hoặc trong cơ sở cai 
nghiện ma tuý; 

- Cán bộ, công chức là thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 13 Nghị định số 
56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; 

- Cán bộ, công chức chuyên trách phỏng, chống tệ nạn xã hội. 
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3. Mức lương hưu hằng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại Điều 28 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

a) Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã 
hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa 
băng 75%. 

Ví dụ 1: Ông G nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 20 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tỷ 
lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau: 

- Số năm đóng bảo hiểm xã hội của ông G là 20 năm 7 tháng, số tháng lẻ lả 7 tháng được tính là 1 
năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng tương hưu của ông G là 21 năm. 

- 15 năm đầu tính bằng 45%; 

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 21 là 6 năm, tính thêm: 6 x 2% = 12%; 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông G là: 45% + 12% = 57%. 

Ví dụ 2: Ông H nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng 
lương hưu được tính như sau: 

- 15 năm đầu tính bằng 45%; 

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 35 là 20 năm, tính thêm: 20 x 2% = 40%; 

- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 40% = 85%; 

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông H chỉ tính bằng 75%. 

Ví dụ 3: Bà K nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 20 năm 5 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ 
hưởng lương hưu được tính như sau: 

- Số năm đóng bảo hiểm xã hội của bà K là 20 năm 5 tháng, số tháng lẻ 5 tháng được tính là 0,5 năm, 
nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của bà K là 20,5 năm. 

- 15 năm đầu tính bằng 45%; 

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 20,5 là 5,5 năm, tính thêm: 5,5 x 3% = 16,5%; 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà K là: 45% + 16,5% = 61,5%. 

Ví dụ 4: Bà L nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng 
tương hưu được tính như sau: 

- 15 năm đầu tính bằng 45%; 

~ Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 là 15 năm, tính thêm: 15 x 3% = 45%; 

- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 45% = 90%; 

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà L chỉ tính bằng 75%. 

b) Mức lương hưu hằng tháng theo Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn 
như sau: 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng đối với người nghỉ hưu trước tuổi được tính như quy định tại điểm a 
khoản này. Nhưng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì tỷ lệ hưởng lương hưu giảm đi 1%. Trưởng hợp tuổi nghỉ 
hưu có tháng lẻ thì được tính tròn thêm mội tuổi. 

- Đối với người nghỉ hưu theo khoản 1 Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì lấy mốc tuổi 60 đối 
với nam và tuổi 55 đối với nír để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. 

- Đối với người nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 27 Nghị định số 152/2008/NĐ-CP thì lấy mốc tuổi 55 đối 
với nam và tuổi 50 đối với nữ để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. 

Ví dụ 5: Ông M làm việc trong điều kiện bình thường, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm khả 
năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 50 tuổi 3 tháng. 
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- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông M được tính bằng 55%; 

- Ông M nghỉ việc hưởng lương hưu khi 50 tuổi 3 tháng, như vậy tuổi nghỉ hưu của ông M được tính là 
61 tuổi, ông M nghỉ hưu trước tuổi 60 là 9 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 9%; 

~ Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông M là 55% - 9% = 46%. 

Ví dụ 6: Bà N làm việc trong điều kiện binh thường, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm khả 
năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 50 tuổi. 

- Tỷ lệ hướng lương hưu hằng tháng của bà N được tính bằng 60%; 

- Bà N nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 5 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 5%; 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà N là 60% - 5% = 55%, 

Ví dụ 7: Ông Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 50 tuổi. Ông Q có 15 năm làm công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại; bị suy giảm khả năng lao động 61% vả có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng 
lương hưu của ông Q được tính như sau: 

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông Q được tính bằng 69%; 

- Ông Q nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 5 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 5%; 

~ Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông Q ià 69% - 5% = 64%. 

c) Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tích số của tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng với mức 
bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp sau khi tính cụ thể mà mức lương 
hưu hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiếu chung thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung. 

d) Mức trợ cấp một lần khí nghỉ hưu được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP. 

Ví dụ 8: Ông P nghỉ việc hướng lương hưu khi đủ 60 tuổi, có 35 năm 2 tháng đóng bảo hiểm xã hội, 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của ông P lá 1.800.000 đồng/tháng. Như vậy, thời gian 
đóng bảo hiểm xã hội của ông P được tính là 35 năm, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cửa ông P là: 

(35 - 30) x 0,5 x 1.800.000 = 4.500.000 (đồng) 

Ví dụ 9: Bà Q nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 26 năm 10 tháng đóng bảo hiểm xã hội, 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà Q là 1.050.000 đồng/tháng. Thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội của bà Q được tính tròn là 27 năm, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của bà Q là: 

(27 - 25) x 0,8 x 1.050.000 = 1.050.000 (đồng) 

Ví dụ 10: Bà S nghỉ việc hưởng lương hưu khi đủ 55 tuổi, có 27 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội, 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà S là 1.450.000 đồng/tháng. Thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội của bà S được tính là 27,5 năm, mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu của bà S là: 

(27,5 - 25) x 0,5 x 1.450.000 = 1.812.500 (đồng) 

4. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ 
hưu và bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà 
nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này quy định tại điểm a 
khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

a) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: 

Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm 
M ` (B60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc 
_¬ 
60 tháng 

b) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 

1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000: 
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Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm 
M _ (72 tháng) cuối trước khi nghỉ việc 
ba ä 


†?2 tháng 
c) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 nãm 
2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006: 
Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 nấm 
(96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc 


96 tháng 
d) Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi: 
Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm 
Mụy = (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc 


120 tháng 

Trong đó: 

M,„„: mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp quân hàm, phụ cấp chức vụ, 
phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương tối 
thiểu chung tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

5. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn 
bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định 
tại điểm b khoắn 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng 
dẫn như sau: 


Tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng BHXH 
Tổng số tháng đóng BHXH 
6. Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động vừa có thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo điểm c khoản 1, 
điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 
Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH Tổng số tiền lương, tiền công của các tháng đóng 
theo chế độ tiền lương do Nhà nước + BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng 
M X quy định lao động quyết định 
lbqU 


M;ạ 


Tổng số tháng đóng BHXH 

Trong đó: 

a} Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được 
tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo quy định tại khoản 4 Mục này. 

b) Trường hợp người lao động có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do 
Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của mễi giai đoạn được tính như quy 
định tại điểm a nêu trên. 

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính 
bằng tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các giai đoạn. 
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7. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng quy định tại Điều 33 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

a) Thời điểm tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tính từ tháng liền 
kề với tháng người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hãng tháng chấp hành hình phạt tù nhưng 
không được hưởng án treo hoặc xuất cảnh trái phép hoặc bị toà án tuyên bố là mất tích. 

b) Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 33 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. 

V. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 

4. Khi tính mức trợ cấp tuất một lần quy định tại khoản 1 Điều 39, nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 
có tháng lẻ, thì được tính như quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. 

2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết quy định tại khoản 
2 Điều 39 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

Nếu chết từ tháng thứ 3 trở đi, mức trợ cấp tuất mội lần được tính theo công thức sau: 

Mức trợ cấp tuất một lần đối với người — _ 
đang lưện lớn hưu chết =. 4xL,-(1-2)x05xL, 

Trong đó: 

L;; mức lương hưu đang hưởng; 

t: số tháng đã hưởng lương hưu. 

Trường hợp mức trợ cấp tuất một lần thấp hơn 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết thì mức trợ 
cấp tuất một lần được tính bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết. 

3. Người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng nghỉ việc chưa nhận bảo hiểm 
xã hội một lần, khi chết nếu không đủ điều kiện hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 
36 hoặc đủ điều kiện hưởng tiền tuất hằng tháng nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng 
tháng quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một 
lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 39 
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. 

4. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 nếu bị suy giảm khả năng lao động thì 
việc giám định mức suy giắm khả năng lao động xét hướng trợ cấp tuất hãng tháng theo quy định.tại khoản 2 
Điều 36 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu. Thời hạn giới thiệu giám định 
mức suy giảm khả năng lao động trong vòng 2 tháng kể từ khi người lao động bị chết. 

5. Người vừa hưởng chế độ hưu trí, vừa hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng 
khi chết thì thân nhân được hưởng chế độ tử tuất như người đang hưởng lương hưu chết. 


C. QUÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI 


1. Quyết toán chỉ trả chế độ ốm đau, thai sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 43 Nghị định số 
162/2006/NĐ-CP của người sử dụng lao động với tổ chức bảo hiểm xã hội được thực hiện mỗi quý một lần. 

Trường hợp số tiền quyết toán nhỏ hơn số tiền được giữ lại, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm 
trả lại quỹ bảo hiểm xã hội số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau. Trường hợp số tiền được quyết toán lớn 
hơn số tiền được giữ lại thì tổ chức bảo hiểm xã hội cấp bù số dư chênh lệch vào tháng đầu quý sau. 

Trong trường hợp số tiền chỉ trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động vượt nhiều so với số tiền 
được giữ lại trong quý, thì người sử dụng lao động chủ động quyết toán sớm hơn với tổ chức bảo hiểm xã hội. 
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2. Tạm dừng đóng vảo quỹ hưu trí và tử tuất quy định tại Điều 44 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được 
hướng dẫn như sau: 

a) Các trường hợp được tạm dừng đóng quy định tại khoản 1 Điều 44 là những trường hợp do thiên tai, 
hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động buộc phải tạm thời 
thu hẹp sản xuất, tạm dừng sản xuất kinh doanh, giảm chỗ làm việc. 

b) Người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội nếu có một trong các điều kiện sau: 

- Số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc chiếm từ 50% trở lên so với 
tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh. 

Việc xác định số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc đối với cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan Lao động - Thương 
bình và Xã hội địa phương xác định; đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản lý do Bộ, 
ngành xác định. 

- Bị thiệt hại trên 50% tổng số giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa hoặc lý do bất 
khả kháng khác gây ra (không kể giá trị tài sản là đất). 

Việc xác định điêu kiện vẻ giá trị tài sản bị thiệt hại đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp 
thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương quản lý do cơ quan tài chính địa phương xác định; đối với các doanh 
nghiệp thuộc Bộ, ngành Trung ương quản iý do cơ quan tài chính của Bộ, ngành hoặc Bộ Tài chính xác định. 

Giá trị tài sản thiệt hại được tính so với giá trị tài sản của năm liền kể trước đó. 

©) Việc lạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động được xem xét giải quyết 
trên cơ sở người sử dụng lao động có văn bản đề nghị cơ quan có thầm quyền quy định tại khoản 3 Điều 44 
Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. 

3. Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định 
số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

Người lao động có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền 
lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng lương tối thiểu chung (hiện nay là 450.000 
đồng/tháng; tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 9.000.000 đồng/tháng). Khi Chính 
phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng báo hiểm xã hội cũng sẽ 
thay đổi theo quy định trên, 

Ví dụ 1: Ông T làm việc tại Công ty sản xuất linh kiện máy tính, tại thời điểm tháng 02/2007 có mức 
lương là 9.500.000 đồng/tháng. Trường hợp này, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của ông T là 
9.000.000 đồng/tháng. 

Ví dụ 2: Ông U làm việc ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có liền lương ghi trong hợp đồng lao 
động là 700 USD/tháng, tháng 01/2007 tiền lương thực nhận của ông U là 11.270.700 đồng/tháng (tỷ giá 
giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
ngày 02 tháng 01 năm 2007 là 16.101 đổng/1 USD). Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của ông U là 
9.000.000 đồng. 


D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Người lao động là người quản lý doanh nghiệp thuộc các chức danh quy định tại khoản 13 Điều 4 
Luật Doanh nghiệp có hưởng tiền lương, tiền công hoặc các chức danh quản lý, điều hành hợp tác xã có 
hưởng tiền lương, tiền công quy định theo Luật Hợp tác xã thì được áp dụng các quy định của Thông tư này. 

2. Cán bộ chuyên trách cấp xã đang tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại 
khoản 6 Điều 58 Nghị định số 162/2006/NĐ-CP thì mức đóng hằng tháng từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 
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năm 2009 là 16% vả từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 18% trên mức lương tháng trước khi 
thôi đảm nhiệm chức vụ cho đến khi đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi 
đối với nữ để hưởng chế độ hưu trí. 

3. Người lao động nghỉ việc theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2002 của Chính 
phủ có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trổ lên, còn thiếu tối đa 5 năm thì đủ tuổi nghỉ hưu và đang tự đóng 
tiếp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy đinh tại khoản 7 Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP thì mức 
đóng hằng tháng của người lao động từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009 là 16% và từ tháng 01 
năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 là 18% trên.mức lương tháng trước khi nghỉ việc cho đến khi đủ 80 tuổi đối 
với nam, 55 tuổi đối với nữ để hưởng chế độ hưu trí. 

4. Phu nhân (phu quân) trong thời gian hưởng chế độ phu nhân (phu quân) tại cơ quan Việt Nam ở 
nước ngoài mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội trong 
thởi gian ở nước ngoài theo mức đóng hằng tháng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 
152/2006/NĐ-CP trên mức tiền lương, tiền công tháng trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội để thực hiện chế 
độ hưu trí và tử tuất. 

Người sử dụng lao động quản lý cán bộ, công chức có phu nhân (phu quân) thuộc đối tượng nêu trên, 
thì hằng tháng có trách nhiệm thu tiền đóng bảo hiểm xã hội của phu nhân (phu quân) để đóng vào quỹ bảo 
hiểm xã hội. 

5. Cách tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất quy định tại khoản 9 
Điều 58 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: 

a) Khi xác định điều kiện thởi gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hằng 
tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. 

b) Người lao động đã đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí song thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn 
thiếu tối đa không quá 6 tháng, thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng cỏn thiếu với mức 
đóng hằng tháng bằng mức đóng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 152/2006/NĐ-GP theo 
mức tiền lương, tiền công trước khi nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí. 

c) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm nếu còn thiếu tối đa không quá 6 
tháng (kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) mà bị chết, nếu có thân nhân đủ 
điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng, thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng cỏn thiếu với mức 
đóng hằng tháng bằng mức đóng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP theo 
mức tiền lương, tiền công tháng trước khi người lao động chết (hoặc trước khi nghỉ việc đối với người lao động 
đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. 

6. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở các Công ty nhà nước chuyển thành Công ty cổ 
phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước hai 
thành viên trở lên, được áp dụng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 4 
Mục IV Phần B Thông tư nảy để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội một lần nếu 
Công ty thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây: 

a) Áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước 
về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 
về tiền lương, 

b} Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo quy định của Nhà nước đối với Công 
ty nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương được áp dụng tại điểm a khoản này; 

c) Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

Trường hợp Công ty không thực hiện đầy đỏ các quy định trên thì người lao động áp dụng mức bình 
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quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 6 Mục IV Phần B Thông tư này để 
tính hưởng bảo hiểm xã hội, 

7. Đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ thì việc 
đóng bảo hiểm xã hội và ghi sổ bảo hiểm xã hội được thực hiện như sau: 

a) Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng đồng Việt Nam trên cơ sở tiền 
lương, tiền công bằng ngoại tệ được chuyển đổi bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm ngày 02 tháng 01 cho 
6 tháng đầu năm và ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm. Trường hợp trùng vào ngày nghỉ mà Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam chưa công bố thì được lấy tỷ giá của ngày tiếp theo liền kề do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố. 

b) Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội được ghi trong sổ bảo hiểm xã hội là tiền lương, 
tiền công bằng đồng Việt Nam được tính theo quy định tại điểm a khoắn này. 

8. Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giới thiệu người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội đi giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảo hiểm xã hội. 

9, Trường hợp khi cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc khi giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất đối với người lao 
động chưa được cấp số bảo hiểm xã hội mà không còn hỏ sơ gốc thì phải có văn bản của cơ quan chủ quản 
giải trinh lý do bị mất, đồng thời xác nhận về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về những xác nhận đó, kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thời gian làm việc, nơi làm việc, 
tính chất công việc, tiền lương, tiền công (nếu có). 


E. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Các chế độ quy định tại Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 nãm 2007. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/LĐ-TBXH-TT ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm 
theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ; Thông tư số 07/2003/TT-BILĐTBXH 
ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 12/2001/BLĐTBXH-TT ngày 19 tháng 12 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn về tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò; quy định về bảo 
hiểm xã hội tại các điểm a, b và điểm o4 khoản 1 Mục II Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 11 
năm 2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thí hành một số điều của Nghị định số 
41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp 
lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 
2004 của Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc đẻ nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
để trong phạm vi, quyền hạn có hướng dẫn bổ sung kịp thời. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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THÔNG TƯ SỐ 02/2006/TT-BGR 


NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA BỘ bÔN8 AN 
Hướng dẫn quy trình lập hổ sơ, cấp thẻ hảo hiểm y tế cho thân nhân 
của sĩ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượn công an nhân tân 


Căn cứ Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 
năm 2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27 tháng 7 năm 2005 của 
Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc; 

Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Y tế, Bộ Tải chính, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Bộ 
Công an hướng dẫn quy trinh lập hồ sơ, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ đang 
công tác trong lực lượng Công an nhân dân như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Đối tượng, phạm vì áp dụng 

Thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân (sau đây gọi tắt lả 
thân nhân sĩ quan nghiệp vụ) được khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) là những người 
có đủ 2 điều kiện dưới đây: 

a. Thân nhân của sĩ quan nghiệp › ụ (sau đây gọi tắt là sĩ quan) gồm: 

- Bố đẻ, mẹ đẻ của sĩ quan; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng sĩ quan; 

- Bố nuôi, mẹ nuôi, hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của sĩ quan, của vợ hoặc chồng sĩ quan; 

- Vợ hoặc chồng của sĩ quan; 

- Con để, con nuôi hợp pháp của sĩ quan dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của sĩ quan đủ 18 
tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật. 

b. Thân nhân sĩ quan nghiệp vụ (tại điểm a, Khoản 1, mục l trên) không thuộc các đối tượng tham gia 
BHYT bắt buộc quy định từ Khoản 1 đến Khoản 8 và Khoản 10 đến Khoản 13 mục I, Phần | Thông tư liên tịch 
số 21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27 tháng 7 năm 2008 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính. 

2. Trách nhiệm của sĩ quan 

a. Sĩ quan có thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định tại 
Khoản 1, Mục l† và nệp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác. 

Trường hợp nhiều sĩ quan đang công tác trong lực lượng vũ trang (Công an, Quân đội) có cùng thân 
nhân đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT thì việc lập hồ sơ để cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan thực hiện 
như saU: 

- Thân nhân ở với sĩ quan nào thì sĩ quan đó có trách nhiệm lập hồ sơ. 

- Thân nhân có cả bố và mẹ cùng là sĩ quan thi người mẹ có trách nhiệm lập hổ sơ. 

- Thân nhân cùng ở với nhiều sĩ quan hoặc không ở với sĩ quan nảo thi sĩ quan ở hàng cao nhất (thứ 
bậc cao nhất trong gia đình) có trách nhiệm lập hồ sơ. 

Nếu sĩ quan ở hàng cao nhất không có điều kiện lập hồ sơ để cấp thẻ BHYT cho thân nhân thì sĩ quan 
nào đứng ra lập hổ sơ phải làm đơn trình bảy rõ lý do và được đơn vị trực tiếp quản lý sĩ quan ở hàng cao nhất 
xác nhận. 

b. Báo cáo với đơn vị về tình hình di biến động của thân nhân được hưởng chế độ BHYT (nếu có), hoặc 
khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho thân nhân. 
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3$. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương 

a. Căn cứ hồ sơ, lý lịch cán bộ, xác nhận vào bản khai đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân do 
Sĩ quan đang công tác tại đơn vị lập (mẫu số 01). 

b. Lập và gửi danh sách (theo mẫu số 02) cùng hồ sơ thân nhân sĩ quan nghiệp vụ đủ điều kiện cấp 
thẻ BHYT về cơ quan Bảo hiểm xã hội - Bộ Công an (nếu là thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ công tác tại các 
Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ hiện đang cư trú tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) hoặc Công 
an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thân nhân sỹ quan nghiệp vụ cư trú. 

c. Vào quý [V hàng năm, trên cơ sở soát xét, lập hợp hồ sơ (kể cả do Công an các đơn vị, địa phương 
khác gửi về); Công an các địa phương lập danh sách thân nhân sĩ quan nghiệp vụ đủ điều kiện cấp thẻ BHYT 
(theo mẫu số 03), hiện cư trú tại địa phương (kể cả thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ đang công tác tại địa 
phương và thân nhân sĩ quan nghiệp vụ công tác tại Công an các đơn vị, địa phương khác) để thực hiện việc 
mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan. 

Riêng thân nhân của sĩ quan nghiệp vụ công tác tại các Tổng cục, Vụ, Cục... trực thuộc Bộ hiện đang 
cư trú tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh do các Tổng cục, V11, V15, V26 lập danh sách để mua, 
cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân. 

Danh sách (theo mẫu số 03) được lập ít nhất 04 bản: 

- 81 bản gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với Công văn đẻ 
nghị hợp đồng mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ. 

- 01 bản gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an để tổng hợp, theo dõi. 

~ 01 bản gửi Vụ Tài chính, Bộ Công an để làm cơ sở cấp kinh phí mua, cấp thẻ BHYT. 

- ð† bản lưu tại Công an đơn vị, địa phương. 

d. Theo dõi, kiểm tra việc khám bệnh, chữa bệnh của thân nhân Sĩ quan nghiệp vụ được cấp thẻ BHYT 
trên địa bàn. 

đ. Thanh, quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT với Vụ Tài chính, Bộ Công an theo quy định. 

ø. Thông báo đến Công an địa phương nơi thân nhân sĩ quan nghiệp vụ cư trú khi có sự di, biến động 
của thân nhân sĩ quan nghiệp vụ (bố sung thân nhân sĩ quan nghiệp vụ đủ điều kiện hoặc không đỏ điều kiện 
cấp thẻ BHYT, thay đổi nơi cư trú...) hoặc khi thân nhân sĩ quan nghiệp vụ có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký 
khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, 

{, Giải quyết các vấn đề phát sinh do có sự biến động của thân nhân sĩ quan nghiệp vụ hoặc khí có 
nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho thân nhân. 

g. Định kỳ 6 tháng một lần, Công an đơn vị, địa phương tiến hành đối chiếu, điều chỉnh và chuyển trả 
kinh phí mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ theo hợp đồng vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm 
xã hội tỉnh, thành phố. 

4. Trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội - Bộ Công an 

a. Chú trì, phối hợp với cơ quan chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan 
hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an trong việc mua, cấp thẻ 
BHYT và giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện mua, cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan 
nghiệp vụ. 

b. Tổng hợp số lượng thân nhân sĩ quan nghiệp vụ được hưởng chế độ BHYT trong lực lượng Công an; 
phối hợp với Vụ Tài chính - Bộ Công an lập dự toán kinh phí và cấp kinh phí mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ 
quan nghiệp vụ trong lực lượng Công an nhân dân. 
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5. Trách nhiệm của Vụ Tài chính 

a. Chủ trì, phối hợp với Tổng cục llI (Cơ quan Bảo hiểm xã hội - Bộ Công an) lập dự toán, thanh quyết 
toán với Bộ Tài chính về kinh phí mua thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ trong lực lượng Công an 
nhân dân. 

b. Cấp và thanh quyết toán kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ của Công 
an các đơn vị, địa phương. 


c. Phối hợp kiểm tra theo dõi việc sử dụng kinh phí, cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ 
của Công an các đơn vị, địa phương. 


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Thông tư này đến toàn thể 
sĩ quan trong đơn vị, địa phương để thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nói 
chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng. Đồng thời khẩn trương triển khai làm thủ tục để sớm cấp thẻ 
BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ có đủ điếu kiện quy định. 

2. Hàng năm việc mua, cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ được thực hiện làm 2 đợt: 

a. Đợt |: Vào tháng 12 năm trước để cấp thẻ cho năm sau. 

b. Đợt II: Vào tháng 5 cấp bổ sung cho những trưởng hợp mới phát sinh. 

3. Mức đóng BHYT hàng tháng đối với thân nhân sĩ quan nghiệp vụ quy định tại điểm a, Khoản 1, mục 
| băng 3% mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định. 

Kinh phí mua BHYT cho thân nhân sĩ quan nghiệp vụ được bố trí trong dự toán ngân sách chỉ an ninh 
thường xuyên hàng năm của Bộ Công an. 

Lệ phí bảo đảm cho việc tổ chức triển khai mua, cấp thẻ BHYT, đăng ký khám, chữa bệnh cho thân 
nhân sĩ quan nghiệp vụ (bao gồm tuyên truyền, triển khai, in ấn biểu mẫu, lập danh sách, xét duyệt, mua và 
cấp thẻ BHYT đến từng thân nhân sĩ quan nghiệp vụ) được tính bằng 2% tổng kinh phí mua thẻ BHYT cho 
thân nhân sĩ quan nghiệp vụ, do ngân sách Nhà nước cấp. 

4. Cá nhân, đơn vị có hành vì khai man hoặc xác nhận không đúng sự thực để thân nhân sĩ quan 
nghiệp vụ được cấp thẻ BHYT thì phải bồi hoàn số tiền đã sử dụng để mua, cấp thẻ BHYT cho thân nhân sĩ 
quan nghiệp vụ đó và tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý trách nhiệm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật. 

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ 
(qua Tổng cục ll†) xem xét, giải quyết, 


KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 


Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn 
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Mẫu số 07 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BẢN KHAI 


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO THÂN NHÂN SĨ QUAN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2008/TT-BCA 
ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) 


Họ và tên:. 


Đơn vị công tác:......... 


Thường trú tại: (2)... 
Nghề nghiệp:.......... 
Đối chiếu với quy định tại Điều lệ bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP, 
ngày 16/5/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC, ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế 


và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thì............. (1) tôi đủ điều kiện để được cấp thể BHYT. Xin đăng 
ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại:............................-..2642c 5 2n 1 t0 000070111111 11201221 TT 21201 2xxe 


Tôi xin cam đoan bản khai trên là đúng sự thật, Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


_ ngày...... tháng...... năm..... 
Xác nhận của đơn vị Người khai 
(Ký tên, đóng dấu) 
(1) Ghi theo quan hệ của thân nhân với sĩ quan là: cha, mẹ hay con.... 
(2) Ghí rõ số nhà, ngõ, ngách, đường phố, xóm, thôn, xã..... 
Ghí chú; Sĩ quan có bao nhiêu thân nhân đủ điều kiện thì lập bấy nhiêu bân khai 


Mẫu số 02 
Bộ Công an 
Đơn vị, địa phương 


DANH SÁCH THÂN NHÂN SĨ QUAN NGHIỆP VỤ ĐANG CÔNG TÁC 


TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ BHYT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA_ ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) 


D Nơi cư trú Nơi đăng ký | Họ và tên sĩ| Hệsố | Quan hệ 1 
= trà He của thân Đá khám, chữa quan của | lương, cấp | với thân nu 
k nhân _ | "ĐÉP | pạnh ban đầu | thân nhân | bậchàm | nhân 
[1Ì 2 |} 3 |4 | 5s |} 56 | 7 |} 5 | $9 |} 09D |1) 


Ngày...... thảng...... năm 200.... 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 


Ghi chú: 

- Cột 5: Ghi đầy đủ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố). 
~ Cột 7: Ghi tên cơ sở y tế, nơi đãng ký khám chữa bệnh ban đầu. 
- Danh sách lập theo khổ giấy A3. 


Nấu số 03 
Bộ Công an 
Đơn vị, địa phương 


DANH SÁCH THÂN NHÂN SĨ QUAN NGHIỆP VỤ ĐANG CÔNG TÁC 


TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ BHYT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BCA, ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an) 


Nơi cư trủ Nơi đăng ký [Họ và tên sĩ Đơnvi| Hệsố | Quan hệ 
I=ee KHI, GÌ ¬Í n thế khám, chữa lương, cấp | với thân nh 
— + mau _ đầu ch nhân êm = Am nhân 


1 |} — |1) 


Ngày...... tháng...... năm 200.... 
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên, đóng dấu) 


Ghi chú. 

- Cột 5: Ghi đây đủ xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) 

- Cột 7: Ghi tên cơ sở y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. 

- Cột 9: Ghi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Vụ, Cục... nơi sĩ quan đang công tác. 
- Danh sách lập theo khổ giấy A3. 


NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2006/NĐ-pP 


NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ 
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 
đối với cán hộ xã đã nghỉ việc 


CHÍNH PHỦ 


Găn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Xét để nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ 
Tài chính, 


Điều 1. Điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với các đối tượng sau: 

†, Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ 
yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 

2. Công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng lương 
theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian hưởng lương không theo thang lương, 
bảng lương do Nhà nước quy định. 

3. Công nhân, viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, kể cả người hưởng trợ cấp 
hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

5, Cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 121/2003/NĐ- 
CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 
của Chính phủ. 

Điều 2. Từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với 
các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 quy 
định tại các khoản 1, 3, 4 và 5 Điều 1 Nghị định này được điều chỉnh như sau; 

3, Đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức nghỉ hưu: 

a) Tăng 10% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu dưới 390 
đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985; có hệ số lương cũ dưới 3,06 theo Nghị 
quyết số 35/NQ-UBTVQHK9 ngày 17 tháng 5 năm 1993, Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 17 tháng 5 năm 
1993, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; có hệ số lương mới dưới 3,99 
theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11 ngày 30 tháng 9 năm 2004, Quyết định số 128/QĐ-TW ngày 
14 tháng 12 năm 2004, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 
năm 2004. 

b) Tăng 8% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 390 
đồng/tháng đến dưới 644 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 3,06 đến dưới 5,54 
theo Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQHK9, Quyết định số 69-QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP; 
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có hệ số lương mới từ 3,99 đến dưới 6,92 theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11, Quyết định số 
128/QĐ-TW, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 

c) Tăng 6% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 644 
đồng/tháng đến dưới 718 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 5,54 đến dưới 6,26 
theo Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQHK, Quyết định số 69-QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 28/GP; 
có hệ số lương mới từ 6,92 đến dưới 7,64 theo Nghị quyết số 730/2004/NG-UBTVOHK11, Quyết định số 
128/QĐ-TW, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vả Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 

d) Tăng 4% trên mức lương hưu hiện hưởng đổi với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 718 
đồng/tháng trở lên theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 6,26 trở lên theo Nghị quyết số 35/NQ- 
UBTVQHK9, Quyết định số 69-QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP; có hệ số lương mới từ 764 
trở lên theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVGHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, Nghị định số 
204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 

2. Đối với quân nhân, công an nhân dân, người lâm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp 
bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhận dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; cấp hàm cơ yếu và bảng 
lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân; 
chuyên môn kỹ thuật cơ yếu nghỉ hưu: 

a) Tăng 10% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức tương trước khí nghỉ hưu dưới 425 
đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ dưới 4,40 theo Nghị định số 25/CP; có hệ số 
lương mới dưới 5,60 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

b) Tăng 8% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 425 
đồng/tháng đến dưới 668 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 4,40 đến dưới 7,20 
theo Nghị định số 25/CP; có hệ số lương mới từ 5,60 đến dưới 8,60 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

c) Tăng 6% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 668 
đồng/tháng đến dưới 718 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 7,20 đến dưới 7,70 
theo Nghị định số 25/CP; có hệ số lương mới từ 8,60 đến dưới 9,20 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

d) Tăng 4% trên mức lương hưu hiện hưởng đối với người có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 718 
đồng/tháng trở lên theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 7,70 trở lên theo Nghị định số 25/CP; có 
hệ số lương mới từ 9,20 trở lên theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

3. Tăng 10% trên mức trợ cấp hiện hưởng đối với người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng 
tháng; người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của 
Thú tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, cán bộ xã, phường, thị trấn đang 
hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 121 /2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và 
Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ, 

Điều 3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một 
lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người hưởng lương theo thang lương, bảng lương do 
Nhà nước quy định nghỉ hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi được 
tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng trước khi nghỉ việc. Trong đó, 
các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định 
tại Nghị quyết số 35/NQ-UBTVOHK9, Quyết định số 68-QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP 
được điều chỉnh theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 
730/2004/NQ-UBTVQHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 
205/2004/NĐ-CP. 

Điều 4. Đối với người nghỉ hưu thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này thì chỉ 
điều chỉnh phần lương hưu hưởng theo tiền lương thuộc thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 
Các mức điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 2, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14 
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tháng 12 năm 2004, khoản 1 và khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15 
tháng 9 năm 2005 và mức điều chỉnh lương hưu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định này 
hoặc tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng trước khi chuyển ra 
hưởng tiền lương không theo tiền lương thuộc thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định theo Điều 3 
Nghị định này tuỳ thuộc vào thời điểm nghỉ hưu và thời điểm chuyển ra hưởng tiền lương không theo thang 
lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 

Điều 5. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu, trợ cấp một 
lần khi nghỉ hưu và mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng 
chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng căn cứ vào tháng nghỉ chờ và thời gian đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, 
trợ cấp hàng tháng được quy định như sau: 

1. Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 và đủ 
điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi. 

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu, trợ cấp một lần 
khi nghĩ hưu tính theo mức tiền lương quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-UBTVOHK9, Quyết định số 69- 
QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 28/CP. 

b) Mức điều chỉnh lương hưu được quy định bằng mức điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 2 
Nghị định số 208/2004/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 
tầng 20,7% trên mức lương hưu đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP và mức 
điều chỉnh lương hưu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định này. 

2. Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước 
ngày 01 tháng 10 năm 2006 và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006 trở đi. 

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu, trợ cấp một lần 
khi nghỉ hưu tính theo mức tiền lương quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, 

b) Mức điều chỉnh lương hưu được quy định theo mức điều chỉnh lương hưu tại khoản 2 Điều 3 Nghị 
định số 208/2004/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức tăng 
20,7% trên mức lương hưu đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức điều 
chỉnh lương hưu quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều 2 Nghị định này tuỳ thuộc vào tháng nghỉ chờ. 

3. Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính 
lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

4. Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ chở đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định 
tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 
01 năm 1998 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 trở đi thì mức 
điều chỉnh trợ cấp hàng tháng theo từng thời kỳ được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 
208/2004/NĐ-CP, khoản 3 Điều 2 Nghị định 117/2005/NĐ-CP, mức tăng 20,7% trên mức trợ cấp hàng tháng 
đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP và mức điều chỉnh theo quy định tại 
khoản 3 Điều 2 Nghị định này. 

Điều 6. Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 
năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ 
trưởng thì từ ngày 01 tháng 10 năm 2006, mức trợ cấp hàng tháng được tăng 10% trên mức trợ cấp hiện 
hưởng theo Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ. 
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Điều 7. 

1. Kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng áp dụng đối với các đối tượng 
quy định tại Điều 1 Nghị định này được quy định như sau: 

a) Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 1995 do ngân 
sách nhà nước bảo đảm. 

b) Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 1995 trở đi kể cả đối 
tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 
21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ do quỹ 
bảo hiểm xã hội bảo đảm. 

2. Kinh phí điều chỉnh trợ cấp hàng tháng áp dụng đốt với đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này 
được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của địa phương và được bảo đảm từ 
các nguồn theo quy định về điều chỉnh mức iương tối thiểu chung. 

Điều 8. 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định nảy. 

2. Bộ Nội vụ chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp đối với các 
đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với 
các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội đối với các đối lượng do quỹ Bảo hiểm xã hội bảo đảm, tổ chức hướng dẫn các cơ quan Bảo hiểm xã 
hội địa phương thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tổ chức chí trả đối với các đối 
tượng kịp thời, đúng quy định tại Nghị định này. 

Điều 9. 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

2. Các quy định tại Nghị định nảy được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỞNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2006/TTLT-BNV-BT0 


NGÀY 15 THẮNG 9 NĂM 2006 PUA LIÊN BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng tiẫn thực hiện điều chỉnh mức trự cấp hàng tháng từ nụày 01 tháng 1 
năm 2006 đối với cán hộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-EP ngảy 20 

tháng 6 năm 1975 của Hội đổng Chính phủ, Quyết ñịnh số 111-HĐBT 
nưày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng 


Găn cứ Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây viết tắt là 
Nghị định số 93/2006/NĐ-CP), 

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương 
tối thiểu chung (sau đây viết tắt là Nghị định số 94/2006/NĐ-CP); 

Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 
10 năm 2006 đối với cân bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 
đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


Đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng 
theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT 
ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bệ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc). 


II. ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THẮNG 


Từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu 
nghỉ việc theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP (tăng thêm 10% mức trợ cấp hàng tháng trên 
mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9 năm 2006) và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 94/2006/NĐ-CP 
(tăng thêm 28,6% mức trợ cấp hàng tháng sau khi đã được điều chỉnh lăng thêm 10% trên mức trợ cấp được 
hưởng tại thời điểm tháng 9 năm 2006) như sau: 

1. Công thức điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006: 


Mức trợ cấp hàng tháng được _ _ Mức trợ cấp được hưởng 
hưởng từ 01/10/2006 tại thời điểm tháng 9/2008 


Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9/2006 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 mục 
II Thông tư tiên tịch số 115/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều 
chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội 
đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

2. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006 của cán oộ xã già yếu nghỉ việc 
(đã làm tròn số theo công thức tính tại khoản 1 nêu trên) như sau: 

a) Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã: 562.100 đổng/tháng (tăng 
thêm 184.800 đồng/tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9/2006); 


110 x 1,286 
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b) Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng uý, Uý viên thư ký Uỷ ban 
nhân dân, Thư ký Hội đổng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 541.000 đồng/tháng (tăng thêm 
158.600 đồng/tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9/2006); 

©) Đối với các chức danh còn lại: 499.500 đồng/tháng (tãng thêm 146.400 đồng/tháng so với mức trợ 
cấp được hưởng tại thời điểm tháng 9/2006). 


lil. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Uý ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thực hiện việc chỉ trả trợ cấp 
hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 theo quy định của Thông tư này đối với các đổi tượng thuộc phạm 
vi quản lý. 

2. Nguồn kinh phí điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Cán bộ xã già yếu nghỉ việc khi chuyển đến nơi ở mới hợp pháp trong cùng huyện có giấy chuyển 
trợ cấp của Uý ban nhân dân cấp xã; trong cùng tỉnh có giấy chuyển trợ cấp của Phòng Nội vụ - Lao động 
Thương binh và Xã hội cấp huyện; ra ngoài tỉnh có giấy chuyển trợ cấp của Sở Nội vụ; giấy chuyển trợ cấp 
phải kèm theo hồ sơ, quyết định khi nghỉ việc (trường hợp thất lạc phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm 
quyền cùng cấp) thì cấp sở tại nơi chuyển đến tiếp tục chỉ trả cho cán bộ chuyển đến. Cán bộ xã già yếu nghỉ 
việc chuyển đến nơi ở mới hợp pháp trước ngày Nghị định số 93/2006/NĐ-CP và Nghị định số 94/2006/NĐ-CP 
có hiệu lực thi hành thì nơi đang chỉ trả tiếp tục chỉ trả cho đối tượng. 

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư liên tịch 
số 115/2005/TTLT-BNV-BTC ngáy 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với 
cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết 
định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 

5. Các quy định tại Thông tư nảy được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Trong quá trình thực biện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Nội vụ và Bộ 
Tài chính để nghiên cứu, giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
Trần Văn Tá Nguyễn Trọng Điều 
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THÔNG TƯ Số 13/2006/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2008 


bỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng tiẫn việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo 
Nghị định số 93/2008/NB-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính nhủ 


Căn cứ Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau: 


I. ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


Đối tượng điều chỉnh tương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng quy định tại Điều 1 Nghị định 
số 93/2006/NĐ-CP bao gồm: 

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức; quân nhân, công an nhân dân, người làm công lác cơ 
yếu hưởng lương hưu hàng tháng theo thang lương, bảng lương do Nhả nước quy định. 

2. Công nhân, viên chức và người lao động hưởng lương hưu hàng tháng vừa có thời gian hưởng tiền 
lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian hưởng tiền lương không theo 
thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định. 

3. Công nhân, viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, kể cả người hưởng trợ cấp 
hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hảng tháng. 

5. Cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 
121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 
của Chính phủ. 


II. ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 


4. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 mục l Thông tư này hưởng lương hưu vả trợ cấp bảo 
hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 thi mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được 
điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP như sau: 


Mức lương hưu, Mức lương hưu, 
trợ cấp BHXH = tợcấpBHXH x 1,10,1,08,1,06,1,04 
từ ngày 01/10/2006 tháng 9/2008 


a) 1,10 áp dụng để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng sau: 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức có mức lương trước khi nghỉ hưu dưới 390 đổng/tháng theo 
Nghị định số 235/HĐBT ngày 18 tháng 9 năm 1985; có hệ số lương cũ dưới 3,06 theo Nghị quyết số 35/NQ- 
UBTVGHK9 ngày 17 tháng 5 năm 1993, Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 17 tháng 5 nấm 1993, Nghị định số 
25/GP và Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993; có hệ số lương mới dưới 3,99 theo Nghị quyết số 
730/2004/NQ-UBTVOHK11 ngày 30 tháng 9 năm 2004, Quyết định số 128/QĐ-TW ngáy 14 tháng 12 năm 
2004, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004. 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc 
quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân; cấp hảm cơ yếu và bảng lương 
quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân; chuyên 
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môn kỹ thuật cơ yếu (sau đây được gọi là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu) có mức 
lương trước khi nghỉ hưu dưới 425 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ dưới 4,40 theo 
Nghị định số 25/CP; có hệ số lương mới dưới 5,60 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

- Đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5 mục | Thông tư này. 

b) 1,08 áp dụng để điều chỉnh lương hưu đối với các đối tượng sau; 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 390 đồng/tháng đến 
dưới 644 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 3,06 đến dưới 5,54 theo Nghị quyết 
số 35/NQ-UBTVQHK9, Quyết định số 69-QĐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP; có hệ số lương 
mới từ 3,99 đến dưới 6,92 theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, Nghị 
định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 425 
đồng/tháng đến dưới 668 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ tử 4,40 đến dưới 7,20 
theo Nghị định số 25/CP; có hệ số lương mới từ 5,0 đến dưới 8,60 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

©) 1,06 áp dụng để điều chỉnh lương hưu đối với các đối tượng sau: 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 644 đồng/tháng đấn 
dưới 718 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 5,54 đến dưới 6,26 theo Nghị quyết 
số 35/NQ-UBTVQHK9, Quyết định số 69-QÐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP; có hệ số lương 
mới từ 6,92 đến dưới 7,64 theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVGHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, Nghị 
định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 668 
đồng/tháng đến dưới 718 đồng/tháng theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 7,20 đến dưới 7,70 
theo Nghị định số 25/CP; có hệ số lương mới từ 8,60 đến dưới 9,20 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

d) 1,04 áp dụng để điều chỉnh lương hưu đối với các đối tượng sau: 

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 718 đồng/tháng trở lên 
theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 6,26 trở lên theo Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQHK9, Quyết 
định số 69-QÐ/TW, Nghị định số 25/CP và Nghị định số 26/CP; có hệ số lương mới từ 7,64 trở lên theo Nghĩ 
quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 
số 205/2004/NĐ-CP. 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu có mức lương trước khi nghỉ hưu từ 718 
đồng/tháng trở lên theo Nghị định số 235/HĐBT; có hệ số lương cũ từ 7,70 trở lên theo Nghị định số 25/CP; có 
hệ số lương mới từ 9,20 trở lên theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, có mức lương trước khi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 235/HĐBT 
là 359 đồng/tháng, mức lương hưu tháng 9/2006 là 995.775 đồng. 

Mức lương hưu của ông A từ tháng 10/2006 là: 

995.775 đồng/tháng x 1,10 = 1.095.353 đồng/tháng 

Ví dụ 2: Ông Trần Văn B là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 
số 09/1998/NĐ-CP, có mức hưởng trợ cấp tháng 9/2006 là 394.327 đồng. 

Mức trợ cấp của ông B từ tháng 10/2006 là: 

394.327 đồng/tháng x 1,10 = 433.760 đồng/tháng 

Ví dụ 3: Ông Vũ Văn C, cấp bậc Thiếu tá, có hệ số lương trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 25/CP 
là 4,8, mức lương hưu tháng 9/2006 là 1.448.400 đồng. 

Mức lương hưu của ông C từ tháng 10/2006 là: 

1.448.400 đồng/tháng x 1,08 = 1.564.272 đồng/tháng 
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Ví dụ 4: Ông Nguyễn Văn D, có hệ số lương trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 25/CP là 5,54, mức 
lương hưu tháng 9/2006 là 1.500.000 đồng. 

Mức lương hưu của ông D từ tháng 10/2006 là: 

1.500.000 đồng/tháng x 1,06 = 1.590.000 đồng/tháng 

Vi dụ 5: Ông Phan Văn Ð, có hệ số lương trước khi nghỉ hưu theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là 
Ý,B4, mức lương hưu tháng 9/2006 là 2.000.000 đồng. 

Mức lương hưu của ông Ð từ tháng 10/2006 là: 

2.000.000 đồng/tháng x 1,04 = 2.080.000 đồng/tháng 

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi 
nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với đối tượng quy định tại khoản 1 mục I Thông tư này nghỉ hưu 
hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi theo quy định tại Điều 3 Nghị định 
số 93/2006/NĐ-CP như sau: 

Tổng số tiền lương tháng đóng 
BHXH làm căn cứ tính lương hưu, 
trợ cấp BHXH của các tháng 

+ đóng theo hệ số lương mới 


Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cử 
tính lương hưu, trợ cấp BHXH của các tháng từ 
m - hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
Mức bình quân niên (nếu có) trước ngày 01/10/2004 được điều 


lại chỉnh theo hệ số lương mới và phụ cấp chức vụ, “ 4e g2 tgttel bằng 
ng đón : P1 N V0 1d Xá: Bo dội 
TRịh lại Ki =__ phụ cấp thâm niên mới (nếu có) trong 5 năm cuối trù 5 năm Cu5I 
cứ tính lương 60 tháng (5 năm cuổi) 

Trong đó: 


Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của 
các tháng từ hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên (nếu có) trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 
trong 5 năm cuối trước khi nghỉ việc được điều chỉnh theo hệ số lương mới và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm 
niên mới (nếu có) được tính bằng cách: 

Lấy hệ số tiền lương các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp 
thâm niên trong 5 năm cuối trước khi nghỉ việc quy định tại Nghị quyết số 35/NQ-UBTVQHK9, Quyết định số 
69-QĐ/TW, Nghi định số 25/CP và Nghị định số 26/CP điều chỉnh theo hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ 
cấp thâm niên (nếu có) quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQHK11, Quyết định số 128/QĐ-TW, 
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nhân với số tháng đóng bảo hiểm xã hội 
theo hệ số lương cũ trong 60 tháng trước khí nghỉ việc nhân với tiền lương tối thiểu chung 450.000 
đồng/tháng. Khi Nhà nước điều chỉnh mức iương tối thiểu chung thì tính theo mức lương tối thiểu chung mới. 

Việc điều chỉnh hệ số lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên của các tháng đóng bảo hiểm xã 
hội trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 trong 5 năm cuối trước khi nghỉ việc theo hệ số lương mới và phụ cấp 
chức vụ, phụ cấp thâm niên mới để tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nêu trên được thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành về chế độ 
tiền lương. 

Ví dụ 6. Bà Lê Thu E, có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội, Trưởng phòng cấp Bộ, hưởng ngạch lương 
chuyên viên, nghỉ hưu tháng 10/2006. Diễn biến tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 60 tháng cuối 
trước khi nghỉ hưu như sau: 

- Từ tháng 10/2001 đến tháng 9/2004 (36 tháng) hưởng mức lương hệ số 3,31, phụ cấp chức vụ 
Trưởng phòng hệ số 0,4 theo Nghị định số 25/CP. 

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2006 (24 tháng) hưởng mức lương hệ số 4,65, phụ cấp chức vụ 
Trưởng phỏng hệ số 0,6 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 
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Theo diễn biến tiền lương nói trên, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ 
tính hưởng lương hưu của bà E như sau: 

- Tính tổng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng theo hệ số lương cũ điều 
chỉnh theo hệ số lương mới từ tháng 10/2001 đến tháng 9/2004 (36 tháng): mức lương hệ số 3,31 và phụ cấp 
chức vụ hệ số 0,4 theo Nghị định số 25/CP được điều chỉnh sang mức lương hệ số 4,32 và phụ cấp chức vụ 
hệ số 0,6 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. 

(4,32 + 0,6) x 450.000 đồng x 36 tháng = 79.704.000 đồng. 

~ Tính tổng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội theo hệ 
số lương.mới từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2006 (24 tháng): 

(4,65 + 0,6) x 450.000 đồng x 24 tháng = 56.7000.000 đồng 

- Tổng số tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 60 tháng cuối là: 

79.704.000 đồng + 56.7000.000 đồng = 136.404.000 đồng 

- Mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà E là: 

136.404.000 đồng: 60 tháng ~ 2.273.400 đồng/tháng 

Căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trên, mức lương hưu của bà E kể từ 
ngày 01/10/2006 là: 

2.273.400 đồng/tháng x 75% = 1.705.050 đồng/tháng 

Ví dụ 7; Ông Nguyễn Văn H, nhập ngũ tháng 8/1965, Đại tá (nâng lương tần 2), chức vụ Chủ nhiệm 
Hậu cần Quân khu, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ tháng 01/2007, có diễn biến tiền lương tháng đóng bảo 
hiểm xã hội trong 60 tháng cuối trước khi nghỉ hưu như sau: 

- Từ tháng 01/2002 đến tháng 9/2002 (9 tháng) Đại tá mức lương hệ số 6,50; phụ cấp chức vụ 0,80 
theo Nghị định 25/CP; phụ cấp thâm niên nghề 37%. 

- Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2004 (24 tháng) Đại tá nâng lương lần 1 mức lương hệ số 6,85; phụ 

cấp chức vụ 0,80 theo Nghị định 25/GP; phụ cấp thâm niên nghề 39%. 

- Từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2006 (20 tháng) Đại tá nâng lương lần 1 mức lương hệ số 8,40; phụ 
cấp chức vụ 1,0 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; phụ cấp thâm niên nghề 40%. 

- Từ tháng 6/2006 đến tháng 12/2006 (7 tháng) Đại tá nâng lương lần 2 mức lương hệ số 8,60; phụ cấp 
chức vụ 1,0 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; phụ cấp thâm niên nghề 41%. 

Theo diễn biến tiền lương trên, mức binh quân tiền tương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính 
hưởng lương hưu của ông H như sau: 

~ Tính tổng tiền lương lâm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng theo hệ số lương cũ điều 
chỉnh theo hệ số lương mmới: 

: + Từ tháng 01/2002 đến tháng 9/2002 (9 tháng) Đại tá mức lương hệ số 8,50; phụ cấp chức vụ 0,80 
theo Nghị định 25/CP được điều chỉnh sang mức lương hệ số 8,0; phụ cấp chức vụ 1,0 theo Nghị định 
204/2004/NĐ-CP; phụ cấp thâm niên nghề 37%: 

450.000 đồng x (8,0 + 1,0) x 1,37 x 9 tháng = 49.936.500 đồng 

+ Từ tháng 10/2002 đến tháng 9/2004 (24 tháng) Đại tá nâng lương lần 1 mức lương hệ số 6,85; phụ 
cấp chức vụ 0,80 theo Nghị định 25/CP được điều chỉnh sang mức lương hệ số 8,40; phụ cấp chức vụ 1,0 
theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, 

+ Từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2006 (20 tháng) hưởng mức lương hệ số 8,40; phụ cấp chức vụ 1,0 
theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP; phụ cấp thâm niên nghề 40%: 

450.000 đồng x (8,40 + 1,0) x 1,40 x 44 tháng = 260.568.000 đồng 
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Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng theo hệ số lương cũ điều 
chỉnh theo hệ số lương mới: 


49.936.500 đồng + 260.868.000 đồng = 310.504.500 đồng 


- Tính tổng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng theo hệ số lương mới từ 
tháng 6/2006 đến tháng 12/2006 (7 tháng); phụ cấp thâm niên nghề 41%: 


450.000 đồng x (8,60 + 1,0) x 1, 41 x 7 tháng = 42.638.400 đồng. 

- Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng cuối trước khi nghỉ hưu của ông H là: 
310.504.500 đồng + 42.638.400 đồng = 353.142.900 đỏng.. 

~ Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là: 

353.142.900 đồng: 60 tháng = 5.885.715 đồng/tháng 


Căn cứ vào mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trên, mức lương hưu của ông H kể 
tử ngày 01/01/2007 là: 


5.885.715 đồng/tháng x 75% = 4.414.286 đồng/tháng 


3. Đối tượng quy định tại khoản 2 mục ! Thông tư này, chỉ điều chỉnh phần lương hưu hưởng theo tiền 
lương thuộc thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định theo quy định tại Điểu 4 Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP, cụ thể như sau: 


8) Đối với người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 10 năm 2006: 


th cử Phần lương hưu tháng 9/200tính — Mức điểu lệ 22 >6 lsrbosi t0 
tỉ đu = | trên tiền lương theo thang lương, x chỉnh lương (hoa Ihafs lưới hà Niơn 
ụ bảng lương do Nhà nước quy định hưu 9 ƯƠng, bóng lượng 

01/10/2008 do Nhà nước quy định 


Trong đó, mức điều chỉnh lương hưu tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi chuyển sang hưởng tiền 
lương không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định là: 

+ 1,10 áp dụng để điều chỉnh phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà 
nước quy định đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 mục ll Thông tư này. 

+ 1,08 áp dụng để điều chỉnh phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà 
nước quy định đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 mục ll Thông tư này. 

+ 1,06 áp dụng để điều chỉnh phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà 
nước quy định đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục II Thông tư này. 

+ 1,04 áp dụng để điều chỉnh phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà 
nước quy định đối với đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 mục II Thông tư này. 


Ví dụ 9: Ông Lê Văn M có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước với hệ số lương là 3,31, sau đó 
chuyển sang làm việc ở công ty liên doanh. Ông M nghỉ hưu vào tháng 8/2000, có mức lương hưu đang hưởng 
tháng 9/2006 là 1.631.106 đồng/tháng, trong đó phần lương hưu tính theo thang lương, bảng lương do Nhà 
nước quy định là 901.474 đồng/tháng, phần lương hưu tính không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước 
quy định là 729.632 đồng/tháng. 

Theo quy định trên, ông M có mức điều chỉnh là 1,08. Mức lương hưu của ông M kể từ tháng 10/2006 là: 

901.474 đồng/tháng x 1,08 + 729.632 đồng/tháng = 1.703.224 đồng/tháng 
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b) Đối với người nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi: 


Mức lương hưu Phần lương hưu tính _ Phần lương hưu tính Mức Phần lương hưu tính 
hưởng tại tháng trên tiền lương theo trên tiền lương theo điều trên tiền lương không 
nghỉ = | thanglương bảng + thanglương bảng x chỉnh |+ theo thang lương, 
hưu kể từ ngày lương do Nhà nước lương do Nhà nước lương bảng lương do Nhà 
03/10/2006 quy định quy định hưu nước quy định 


- Đối với người có thởi điểm chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do 
Nhà nước quy định trước ngày 01 tháng 10 năm 2004, thì phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang 
lương, bảng lương do Nhà nước quy định được áp dụng đồng thời các mức điều chỉnh sau: mức 10% theo quy 
định tại Điều 2 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi 
chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà nước theo quy định tại các khoản 1, 2 
Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% tuỳ thuộc vào mức tiền lương 
trước khi chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà nước theo quy định tại 
khoản 1 mục lI Thông tư này. 

Ví dụ 10: Ông Nguyễn Văn N, tháng 12/2006 nghỉ việc hưởng lương hưu, có thời gian làm việc trong 
khu vực Nhà nước 28 năm (336 tháng), mức bình quán tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối 
khu vực Nhà nước (tính theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng) là 1.480.000 đồng; tháng 2/2003 
chuyển sang làm việc tại xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, hưởng mức lương 3.500.000 đồng/tháng; hệ số 
lương trước khi chuyển sang liên doanh là 4,06 (hệ số lương cũ); tý lệ lương hưu được hưởng là 75%. Thời 
gian làm việc tại xí nghiệp liên doanh là 46 tháng. 

Ông Ñ có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định 
trước tháng 10/2004 với hệ số lương là 4,06 nên mức điều chỉnh phần lương hưu tính trên tiền lương theo 
thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định tăng theo Nghị định số 208/2004/NĐ-CP là 10%, theo Nghị 
định số 117/2005/NĐ-CP là 8% và theo Nghị định số 93/2006/NĐ-CP là 8%. 

Mức hưởng lương hưu của ông N từ tháng 12/2006 là: 


1.480.000 đíth x 336 tháng 3.500.000 đ/th x 46 tháng 
= f58⁄5X4——————————— X†1†10X108x1/08} +4 f?5%X  ———— 


382 tháng 382 tháng 


= ( 976.335 đồng/tháng x 1,10 x 1,08 x 1,08 ) + 316.100 đồng/tháng 

= 1.262.677 đồng/tháng + 316.100 đồng/tháng = 1.568.777 đồng/tháng 

- Đối với người có thời điểm chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do 
Nhà nước quy định từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2005, thì phần lương hưu 
tính trên tiền lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định được áp dụng đồng thời các mức điều 
chỉnh sau: mức điều chỉnh tại tháng chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà 
nước theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% tuỳ thuộc vào mức 
tiền lương trước khi chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà nước theo quy 
định tại các khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% tuỳ thuộc 
vào mức tiền lương trước khi chuyến sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà nước 
theo quy định tại khoản 1 mục lI Thông tư này. 

- Đối với người có thời điểm chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do 
Nhả nước quy định từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến trước ngày 01 tháng 10 năm 2006, thỉ phần tương hưu 
tính trên tiền tương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định được áp dụng đồng thời các mức điều 
chỉnh sau: mức điều chỉnh tại tháng chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương Nhà 
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nước theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% 
tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương 
Nhà nước theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư nảy. 

- Đối với người chuyển sang hưởng tiền lương không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy 
định từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, thì phần lương hưu tính trên tiền lương theo thang lương, bảng 
lương do Nhà nước quy định được tính theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy 
định tại khoản 2 mục II Thông tư này. 

4. Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy định tại các khoản 1, 2, 3 
Điều 5 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, thi lương hưu được điều chỉnh như sau: 


Mức lương hưu vào Mức lương hưu vào Mức lương hưu vào Mức điều chỉnh 
tháng đủ điểu kiện = tháng đủ điếu kiện nghĩhưu +| tháng đủ điểu kiện nghỉ x lướn Ti 
nghỉ hưu chưa điều chỉnh hưu chưa điều chỉnh 9 


a) Đối với người nghỉ chở đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí trước ngày 01 tháng 10 năm 2004 và đủ 
điểu kiện hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, thì lương hưu tại thời điểm nghỉ chờ được 
tính theo mức bình quản tiền lương đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 
93/2006/NĐ-CP và được áp dụng đồng thời các mức điều chỉnh sau: mức 10% theo quy định tại Điều 2 Nghị 
định số 208/2004/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi nghỉ hưu theo quy định 
tại các khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 20,7% trên mức lương hưu đã được điều chỉnh 
theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% tuỳ thuộc vào 
mức tiền lương trước khi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này. 

Ví dụ 11: Ông Nguyễn Văn P nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ hưu trí từ tháng 8/2003, với hệ số 
lương trước khi nghỉ việc theo Nghị định số 25/CP là 3,81. Tháng 10/2006 ông P đủ điều kiện hưởng chế độ 
hưu trí với mức lương hưu chưa điều chỉnh là 750.000 đồng/tháng. 

Theo quy định trên, mức lương hưu của ông P được điều chỉnh như sau: 

+ Tăng 10% theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP: 

750.000 đồng/tháng + (750.000 đồng/tháng x 10%) = 825.000 đồng/tháng 

+ Tăng 8% theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP: 

825.000 đồng/tháng + (825.000 đồng/tháng x 8%) = 891.000 đồng/tháng 

+ Tăng 20,7% trên mức lương hưu đã được điều chỉnh theo quy đính tại Điểu 2 Nghị định số 
117/2005/NĐ-CP: 

891.000 đồng/tháng + (891.000 đồng/tháng x 20,7%) = 1.075.437 đồng/tháng 

+ Tăng 8% theo quy định tại khoản 1 mục li Thông tư này: 

1.075.437 đồng/tháng + (1.075.437 đồng/tháng x B%) = 1.161.472 đồng/tháng. 

Mức lương hưu của ông P được hưởng từ tháng 10/2006 là 1.161.472 đồng/tháng. 

b} Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 đến trước 
ngày 01 tháng 10 năm 2005 và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, thì 
lương hưu tại thời điểm nghỉ chờ được tính theo mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP và được áp dụng đồng thời các mức điều chỉnh sau: 
mức điều chỉnh tại tháng nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP, mức 10% hoặc 
8% tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi nghỉ hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 
117/2005/NĐ-CP, mức 20,7% trên mức lương hưu đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 
117/2005/NĐ-CP, mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi nghỉ hưu theo 
quy định tại khoản 1 mục lI Thông tư nảy. 
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c) Đối với ngưởi nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2005 đến 
trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở 
đi, thi lương hưu tại thời điểm nghỉ chờ được tính theo mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP và được áp dụng đồng thởi các mức điều 
chỉnh sau: mức điều chỉnh tại tháng nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, 
mức 10% hoặc 8% hoặc 6% hoặc 4% tuỳ thuộc vào mức tiền lương trước khi nghỉ hưu theo quy định tại 
khoản 1 mục II Thông tư này. 

d) Đối với người nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí từ 
ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, thì lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo mức bình quân 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 mục Ii Thông tư này. 

e) Đối với người nghỉ chờ quy định tại các điểm a, b, c khoản này, có trên 30 năm đóng bảo hiểm xã 
hội đối với nam, trên 25 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với nữ, thì mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính 
theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng theo quy định tại các điểm a, b, c 
khoản này và được điều chỉnh theo mức tăng tiền lương tối thiểu chung theo từng thời kỳ. 

8. Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định 
tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, thì trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau: 

Cân bộ xã, phường, thị trấn nghỉ chờ đủ tuổi đời và đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 
tháng 10 năm 2004 trổ đi, thì mức trợ cấp hàng tháng được áp dụng đồng thời các mức điều chỉnh sau: mức 
10% theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP, mức 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị 
định số 117/2005/NĐ-CP, mức 20,7% trên mức trợ cấp đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Nghị định 
số 117/2005/NĐ-CP, mức 10% theo quy định tại điểm a khoản 1 mục II Thông tư này. 

Ví dụ 12: Ông Trần Văn T nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị 
định số 09/1998/NĐ-CP từ tháng 12/2002. Tháng 9/2006, ông T đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng với 
mức trợ cấp chưa điều chỉnh là 290.000 đồng#tháng. 

Theo quy định trên, mức trợ cấp hàng tháng của ông T được điều chỉnh như sau: 

- Điều chỉnh 10% theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 208/2004/NĐ-CP: 

290.000 đồng/tháng + (290.000 đồng/tháng x 10%) = 319.000 đồng/tháng 

- Điều chỉnh 10% theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 117/2005/NĐ-CP: 

319.000 đồng/tháng + (319.000 đồng/tháng x 10%) = 350.900 đồng/tháng 

- Điều chỉnh 20,7% trên mức trợ cấp đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 
117/2005/NĐ-CP: 

350.900 đồng/tháng + (350.900 đồng/tháng x 20,7%) = 423.536 đồng/tháng 

Mức trợ cấp tháng 9/2006 của ông T là 423.530 đồng. 

- Điều chỉnh 10% theo quy định tại khoản 1 mục II Thông tư này: 

423.536 đồng/tháng + (423.536 đồng/tháng x 10%) = 465.890 đồng/tháng 

Mức trợ cấp hàng tháng của ông T được hưởng từ tháng 10/2006 là 465.890 đồng/tháng. 

6. Đối với người nghỉ việc, tự đóng tiếp để hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm d khoản 3 
Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, nghỉ hưu từ ngày 01 
tháng 10 năm 2006 trở đi, lương hưu được điều chỉnh như sau: 

a) Đối với người nghỉ việc trước ngày 01 tháng 10 năm 2004, tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội theo hệ số 
lương cũ, thì lương hưu được điều chỉnh như quy định tại điểm a khoản 4 mục l] Thông tr này. 

b) Đối với người nghỉ việc từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 trở đi, tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội theo hệ 
số lương mới, thì lượng hưu được điều chỉnh như quy định tại các điểm b, c, d khoản 4 mục lI Thông tư này tuỳ 
thuộc vào thời điểm nghỉ việc tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội. 


7. Đối với người thuộc điện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng chế độ hưu 
trí hoặc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi, thì lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như sau: 

a) Người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định để 
hưởng lương hưu, thì mức điều chỉnh tăng lương hưu thực hiện như quy định tại khoản 4 mục II Thông tư nảy. 

b) Người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội vừa theo thang tương, bảng lương do Nhà nước quy 
định, vừa không theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định để hưởng lương hưu, thì mức điều chỉnh 
tăng lương hưu thực hiện như quy định tại điểm b khoản 3 mục II Thông tư này. 

€) Người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì mức trợ cấp một lần được tính theo mức bình quân 
tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 2 mục II Thông tư nảy. 


IIi. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phỏng, Bộ 
Công an tổ chức hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP 
và Thông tư này. 

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các quy định tại Thông tư này. 

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư này, cụ thể: 

- Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và tổ chức chỉ trả kíp thời, đầy đủ và đúng 
quy định đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. 

- Tuyên truyền, giải thích theo các quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP và Thông tư này; 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hệ thống Bảo hiểm xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện theo 
đúng hướng dẫn tại Thông tư này; 

- Lập báo cáo theo phụ lục kèm theo Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ 
Tài chính. 

4. Thủ trưởng các cơ quan, Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc, Giám đốc các Tổng công ty, công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các đơn vị trực thuộc thực hiện theo 
đúng hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của các đối tượng 
thuộc Ngân sách Nhà nước chỉ trả do Bộ Tải chính bảo đảm. 

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; các quy định về điều 
chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động- Thương binh và Xã 
hội để nghiên cứu, giải quyết. 


BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 
VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỚNG LƯƠNG HƯU VÀ 


TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI TRƯỚC NGÀY 01 THẮNG 10 NĂM 2006 
(Kèm theo Thông tư số 13/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 9 năm 2006 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 


Tổng kinh 
phí chỉ trả 


Số người 
hưởng chế độ 
Đối tượng thời điểm 


Tổng kinh 


Kinh phí tăng 
phí chỉ trả B thêm tháng 

tháng 9/2006 10/2006 

(triệu đồng) | „„ (triệu đồng) 


ũ) 


1. Hưu viên chức (tính theo thang lương, bảng 
lương do Nhà nước quy định). 

Trong đó: 

- Nguồn NSNN đảm bảo. 

- Nguồn quỹ BHXH đảm bảo. 


2. Hưu lực lượng vũ trang (tính theo thang 
lương, bảng lương do Nhà nước quy định). 
Trong đó: 

~ Nguồn NSNN đảm bảo. 

- Nguồn quỹ BHXH đảm bảo. 


3. Người nghỉ hưu có thời gian tham gia BHXH 
vừa theo thang lương, bảng lương do Nhả nước 
quy định vừa không theo thang lương, bảng 
lương do Nhà nước quy định. 

4. Mất sức lao động. 

5. Công nhân cao su. 

6. Cán bộ xã, phường, thị trấn. 


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 


THÔNG TƯ SỐ 1⁄/2008/TT-BLBTBXH NGÀY 15 THÁN6 9 NĂM 2008 


ĐỦA BỘ LA0 ĐỘNG - THƯỜNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 
số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính nhủ 


Căn cứ Nghị định số 94120061NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Bộ Lao động - Thương bình ouà Xã hội hướng 
dẫn tăng lương hưu uà trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau: 


I. ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người 
làm công tác cơ yêu đang hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 10 năm 2006. 

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 
và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp 
hàng tháng trước ngày 01 tháng 10 năm 2008. 

3. Công nhân, viên chức đang hưởng trợ cấp mất sức lao động kể cả người hưởng trợ cấp theo Quyết 
định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. 

4, Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

5. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tử tuất trước ngày 01 tháng 10 
năm 2006. 

6. Người đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 01 tháng 10 năm 2006. 


II. TĂNG LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI 


4. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 mục I Thông †ư này, mức lương hưu và trợ cấp hảng 
tháng được tăng như sau: 
Mức lương hưu, trợ cấp BHXH 
=_ tháng 9/2006 đã được điều chỉnh theo Thông x 1,286 
tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH 
Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A, có mức lương hưu đã được điều chỉnh theo Thông tư số 13/2006/TT- 
BLĐTBXH là 907.500 đồng/tháng. 
Mức lương hưu của ông A từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
907.500 đồng/tháng x 1,286 = 1.187.045 đồng/tháng 
Vị dụ 2: Ông Nguyễn Văn B, cấp bậc Thiếu tá, có mức lương hưu đã được điều chỉnh theo Thông tư số 
13/2006/TT-BLĐTBXH là 1.341.360 đồng/tháng. 
Mức lương hưu của ông B từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
1.341.360 đồng/tháng x 1,286 = 1.724.989 đồng/tháng 
Ví dụ 3: Ông Trần Quang D, có thời gian làm việc ở khu vực nha nước sau đỏ chuyển sang làm việc tại 
công ty liên doanh, có mức lương hưu đã được điều chỉnh theo Thông tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH lá 
1.050.000 đồng/tháng. 


Mức lương hưu, trợ cấp BHXH 
từ ngày 01/10/2006 
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Mức lương hưu của ông D từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
1.050.000 đồng/tháng x 1,286 = 1.350.300 đồng/tháng 
Vi dụ 4: Ông Vũ Văn E là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 
09/1998/NĐ-CP, có mức trợ cấp đã được điều chỉnh theo Thông tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH là 359.370 
đồng/tháng. 
Mức trợ cấp của ông E từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
359.370 đồng/tháng x 1,286 = 462.150 đồng/tháng 
Ví dụ 5: Ông Nguyễn Văn G, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp đã 
được điều chỉnh theo Thông tư số 13/2006/TT-BLĐTBXH là 450.000 đồng/tháng. 
Mức trợ cấp mất sức lao động của ông G từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
450.000 đồng/tháng x 1,286 = 578.700 đồng/tháng 
Ví dụ 6: Ông Trần Văn T, tháng 12/2002 nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo 
quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, có mức trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo Thông †ư số 
13/2006/TT-BLĐTBXH là 465.890 đồng/tháng. 
Mức trợ cấp của ông T hưởng từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
465.890 đồng/tháng x 1,286 = 599.135 đồng/tháng 
2. Đối tượng quy định tại khoản 5 mục l Thông tư này, mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
và tuất hàng tháng được tăng như sau: 
a) Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tuất hàng tháng trước ngày 01 
tháng 10 năm 2006: 
Mức trợ cấp lừngày _ — Mức trợ cấp 
01/10/2006 tháng 9/2006 
Vi dụ 7: Ông Trần Văn K, có mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng là 210.000 đồng/tháng. 
Mức trợ cấp của ông K từ tháng 10/2006 được tính như sau: 
210.000 đồng/tháng x 1,286 = 270.060 đồng/tháng 
b) Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ra viện trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 mà chưa 
được tính hưởng trợ cấp, thì mức trợ cấp của thời gian trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 được trả theo mức trợ 
cấp tháng 9 năm 2006. 
c) Người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, thì mức 
trợ cấp phục vụ hàng tháng được tăng như sau: 
Mức trợ cấp phục vụ từ _ Mức trợ cấp phục vụ X 1/286 
ngày 01/10/2006 tháng 9/2006 : 
d) Người chết trước ngày 01 tháng 10 năm 2006 mà thân nhân chưa nhận tiền mai táng và tiền tuất thì 
tiến mai táng, tiền tuất của thời gian trước ngày 01 tháng 10 năm 2008 được trả theo mức tháng 9 năm 2006. 
3. Đối tượng quy định tại khoản 6 mục ! Thông tư này mà từ ngày 01 tháng 10 năm 2006 trở đi vẫn cỏn 
thời hạn hưởng trợ cấp, thì khoản trợ cấp này được tính theo mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng. 
4. Quân nhân, công an nhân dân chuyển ngành nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động được hưởng phụ cấp 
chuyển ngành theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thũ tướng 
Chính phủ, thì từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006 khoản phụ cấp chuyển ngành được tính theo mức lương tối 
thiểu chung 450.000 đồng/tháng. 
5. Người về hưu sống cô đơn hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 812/TTg ngày 
12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, nếu mức lương hưu tính theo khoản 1 mục II Thông †ư này 
thấp hơn 675.000 đồng/tháng thì từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006 được điều chỉnh bằng 675.000 đồng/tháng. 


x 1,286 
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6. Ngưới hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 
hàng tháng cư trú ở nơi có phụ cấp khu vực, thì từ ngày 01 tháng 10 nãm 2006 mức phụ cấp khu vực tính theo 
mức lương tối thiểu chung 450.000 đồng/tháng. 


7. Người hưởng lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo khoản 1 mục II Thông tư này mà mức 
lương hưu thấp hơn 450.000 đồng/tháng thì được hưởng bằng 450.000 đồng/tháng. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an tổ chức 
hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP và Thông tư này. 

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định 
tại Thông tư này. 


3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm 
xã hội quy đính tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này: lập báo cáo theo mẫu đính 
kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính. 


4. Kinh phí tăng thêm do điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của các đối tượng thuộc Ngân 
sách Nhà nước chỉ trả do Bộ Tài chính bảo đảm. 


5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngảy đăng Công báo; các quy định tại Thông tư 
này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008. 


Trong quá trinh thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để nghiên cứu, giải quyết. 
BỘ TRƯỞNG 


Nguyễn Thị Hằng 
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QUYẾT DỊNH SŨ 2⁄0/2006/00-TT0 


NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỨNG CHÍNH PHỦ 
Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện 
đối với cán bộ tân số, gia đình và trẻ em ở xã, nhường, thị trấn 


THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 94/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, 

Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế, 

Xét để nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đỉnh và Trẻ em, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cán bộ 
dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trong thời gian đương nhiệm có 
nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế. 

Điều 2. Mức hỗ trợ kinh phí, thời gian thực hiện, nguồn kinh phí và mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện 

1. Mức hỗ trợ kinh phí: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70.000 đồng/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ 
dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hàng tháng cao hơn mức lương tối thiểu. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100.000 đồng/người/năm để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ 
dân số, gia đình và trẻ em cấp xã hưởng mức phụ cấp hàng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu. 

2. Thời gian thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước đối với cân 
bộ dân số, gia đỉnh và trẻ em cấp xã từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ để mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em 
cấp xã từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. 

4, Mức phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã là 100.000 đồng/ngườïnăm. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Uÿ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có 
trách nhiệm thực hiện việc mua vả cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ em cấp xã. 

2. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ tri, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia 
đình và trẻ em cấp xã. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ tri, phối hợp với Bộ Tài chính vả Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cân 
đối và bố trí kế hoạch hàng năm để hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho cán bộ dân số, gia đình và trẻ 
em cấp xã thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình. 

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực 
hiện nhiệm vụ nêu tại Quyết định này; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công báo. 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chú tịch 
Uÿ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

KT. TRỦ TƯỐNG 
PHÓ THỦ TƯỞNG 


Nguyễn Sinh Hùng 
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/ND-PP 


NGÀY 19 THẮNG # NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ 
Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 
về hảo hiểm xã hội bắt huộc đối vúi quân nhân, công an nhân tân và người 
làm công tác c yếu hướng lương như đối với quân nhân, công an nhân tiân 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; 
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; 


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương 1 
NHỮNG UY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 


Nghị định này quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 
hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu hưởng lương như 
đối với quân nhân, công an nhân dân. 


Điều 2. Đối tượng áp dụng 


1. Người lao động thuộc diện hưởng lương quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, 
bao gồm: 


8) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân; 
b) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân; 
c) Người lâm công tác Cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. 


2. Người lao động thuộc diện hưởng phụ cấp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, 
bao gồm: 


a) Hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân; 

b) Hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân. 

3. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều nảy trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác, 
nghiên cứu, đi điều dưỡng ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương hoặc phụ cấp ở trong nước và đóng bảo hiểm 
xã hội theo quy định thi được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Nghị định nảy. 

4. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 
bao gồm: 

a) Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; 

b) Cơ quan, tổ chức khác sử dụng người làm công tác Cơ yếu; 
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c) Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 3. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 
này, bao gồm: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí, tử tuất. 

2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được thực hiện cả 5 chế độ bảo hiểm xã 
hội bất buộc. 

3. Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này được thực hiện các chế độ tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. 

Điểu 4. Nguyên tắc bảo hiểm xã hội 

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên Cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có 
chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội. 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên Cơ sở tiền lương của người lao động quy định tại 
khoản 1 Điều 2 Nghị định này hoặc tính trên mức lương tối thiểu chung đối với người lao động quy định tại 
khoản 2 Điều 2 Nghị định nảy. 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã 
hội tự nguyện, thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được cộng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện để làm Cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. 

4. Quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý thống nhất. Phần quỹ bảo hiểm xã hội do 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp và phần người sử dụng lao động giữ lại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
92 Luật Bảo hiểm xã hội được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. 

5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ đảng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ 
quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội. 

Điều 5. Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Luật Bảo hiểm 
xã hội, trong phạm vi, chức năng của minh, thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, có các nhiệm vụ 
và quyền hạn sau đây; 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, 
xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thâm quyền các văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác Cơ yếu trong 
quân đội, công an và tổ chức Cơ yếu. 

2. Kiến nghị với Chính phủ về các vấn để liên quan đến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách và pháp luật về 
bảo hiểm xã hội. 

4. Tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang phục vụ trong Bộ Quốc phỏng, Bộ 
Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử 
lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền. 

Điều 6. Trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 

1. Hàng tháng, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này đóng bảo hiểm xã hội theo 
quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 41 Nghị định này. 

2. Hàng tháng, người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định nảy đóng bảo hiểm xã 
hội theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 42 Nghị định này. 

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Các hành vị bị nghiêm cấm về bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại Điều 14 Luật Bảo hiểm xã hội. 
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Chương II 
CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 
Mục 1 
CHẾ ĐỘ ÔM ĐAU 


Điều 8. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ ốm đau 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ ốm đau khi: 

1. Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y lế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an, Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc cơ sở y tế do Bộ Y tế quy định. 

Trường hợp ốm đau phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất 
gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau. 

2. Có con dưới 7 tuổi bị ốm đau (kể cả con nuôi theo quy định của pháp luật), có xác nhận của cơ sở y 
tế, phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. 

Điều 9. Thời gian hưởng chế độ ốm đau 

Thời gian hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 3 Điều 23 và Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội, thực 
hiện như sau: 

1. Khi ốm đau, thời gian hưởng chế độ ốm đau tuỷ thuộc vào thời gian điều trị, kể cả điều trị nội trú và ngoại trủ, 

2 Thời gian tối đa được nghỉ việc hưởng chế độ để chăm sóc con ốm trong một năm đối với mỗi người, 
cho mỗi con tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ phép 
hàng năm, cụ thể như sau: 

a) 20 ngày, đối với con dưới 3 tuổi; 15 ngày, đối với con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi; 

b) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế 
độ chăm sóc con ốm đau mả con vẫn ốm, thì người kia được hưởng chế độ chăm sóc con ốm theo quy định 
tại điểm a khoản này. 

Điều 10. Mức hưởng chế độ ốm đau 

Mức hưởng chế độ ốm đau quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Mức trợ cấp khi nghỉ việc do ốm đau bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng 
liền kể trước khi nghỉ việc. 

2. Mức trợ cấp khi nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 
của tháng liền kể trước khi nghỉ việc. 

Điều 11. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau 

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi ốm đau quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, thực 
hiện như sau: 

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm 
đau theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khoẻ. Việc tổ chức thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại các Điều 11, 16 và 28 Nghỉ 
định này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ quy định, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong một năm tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngảy nghỉ 
lễ, nghỉ Tết, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung và không tính vào thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau 
trong năm, cụ thể: 

a) Không quá 10 ngày đối với trường hợp sức khoẻ còn yếu sau thởi gian ốm đau do mắc bệnh cần 
chữa trị dài ngày, 

b) Không quá 7 ngày đổi với trường hợp sức khoẻ còn yếu sau thời gian ốm đau phải phẫu thuật; 

c) Bằng 5 ngày đối với các trưởng hợp khác đã nghỉ ốm từ 30 ngày trở lên trong năm. 
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3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hỏi sức khoẻ một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung. nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung, nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, 
bao gồm ăn, ở, đi lại. 

Mục 2 
CHẾ ĐỘ THAI SẢN 

Điều 12. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ thai sản 

1. Người tao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được hưởng chế độ thai sản theo quy 
định tại Điều 27 và Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, lao động nữ làm công tác cơ yếu mang thai; 

b) Nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, lao động nữ làm công tác cơ yếu sình con, 

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi; 

d) Người lao động thực hiện đặt vòng tránh thai, nạo thai, hút điều hoà kinh nguyệt, triệt sản. 

2. Người lao động được hưởng chế độ thai sản quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều này phải có 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi 
con nuôi, 

3. Trường hợp người lao động đã phục viên, thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi 
dưới 4 tháng tuổi và đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này thì vân được hưởng chế độ trợ cấp thai sản 
quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 3; khoản 4 Điều 13 và khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định này. 

Điều 13. Thời gian hưởng chế độ thai sản 

Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 Luật Bảo hiểm xã hội, thực 
hiện như sau; 

1. Trong thời gian mang thai, nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, lao động nữ làm công tác cơ yếu 
được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày; nếu ở xa cơ sở y tế, hoặc người mang thai có bệnh 
lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ việc hai ngày cho mỗi lần khám thai. 

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi đi khám thai tính theo ngảy làm việc, không kể ngày nghỉ 
lễ, nghỉ Tết, ngảy nghỉ hàng tuần. 

2. Khi sẩy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai chết lưu được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 10 ngảy, nếu 
thai được một tháng; 20 ngày, nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; 40 ngày, nếu thai tử ba tháng đến 
dưới sáu tháng; 50 ngày, nếu thai tử sáu tháng trở lên. 

3. Khi sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau; 

a) 5 tháng đối với nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, lao động nữ làm công tác cơ yếu nói chung; 

b} 6 tháng đối với nữ quân nhân, nữ công an nhân dân, lao động nữ làm công tác cơ yếu lả thương 
binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
người tàn tật, bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; 

c) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này thì tính từ 
con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm 30 ngày; 

d) Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chết thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 

- Con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày, tính từ ngày sinh con; 

~ Con từ 60 ngáy tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày, tính từ ngày con chết. 

Tổng số thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điểm d này không vượt quá thời gian 
nghỉ sinh con theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 3 Điều này và không tính vào thời gian nghỉ việc 
riêng hảng năm theo quy định của pháp luật về lao động. 

đ) Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo 
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hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thi cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản 
cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. 

4, Khi nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật thì được nghỉ việc hưởng chế 
độ thai sản cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. 

5, Khi đặt vòng tránh thai được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 7 ngày; khi thực hiện biện pháp triệt 
sản được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 15 ngày. 

6, Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này tính cả ngày 
nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. 

Điều 14. Mức hưởng chế độ thai sản 

Mức hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Mức hưởng chế độ thai sản trong các trưởng hợp quy định tại Điều 13 Nghị định nảy bằng 100% 
mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liên kể trước khi nghỉ việc. 

2. Lao động nữ khi sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, ngoài trợ cấp 
quy định tại khoản 1 Điều này còn được nhận trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. 

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết khi sinh con, thì cha được trợ cấp một lần 
bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. 

3. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 13 Nghị định này được tính là thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. 

Điểu 15. Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con 

Đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Lao động nữ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh 
con quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 13 Nghị định nảy khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Sau khi sinh con tử đủ 60 ngày trở lên; 

bỳ Có xác nhận của cơ sở y tế về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe; 

c) Được Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp đồng ý. 

2. Ngoải tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ đi làm trước 
khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại các điểm 
a, b, c và d khoản 3 Điều 13 Nghị định này. 

Điều 16. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản 

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi nghỉ thai sản quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, 
thực hiện như sau: 

1. Lao động nữ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này sau thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 
theo quy định tại khoản 2 và các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 13 Nghị định này mà sức khoẻ côn yếu thì 
được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong một năm tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ 
lễ, nghỉ Tết, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung và không tính vào thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản 
trong năm, cụ thể: 

a) Không quá 10 ngày đối với trường hợp sinh đôi trở lên; 

b) Không quá 7 ngày đối với trưởng hợp sinh con phải phẫu thuật; 

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, 
bao gồm ăn, ở, đi lại. 
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Mục 83 
CHẾ ĐỘ TẠI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 


Điều 17. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động 

Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này, nếu bị suy giảm khả năng lao 
động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc một trong các trưởng hợp sau thì được hưởng chế độ tai nạn lao động: 

1. Bị tai nạn trong huấn luyện quân sự, trong học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất, thực hiện 
nhiệm vụ theo yêu cầu của chỉ huy đơn vị, kể cả tại nơi làm việc hoặc ngoài nơi làm việc, trong giở làm việc 
hoặc ngoài giờ làm việc. 

2. Bị tai nạn trên tuyên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc, trong khoảng thời gian và tuyến đường 
hợp lý: 

a) Trong khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời gian cần thiết để người lao động đến cơ quan trước giờ 
làm việc hoặc trở về sau giở làm việc theo quy định hoặc ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của người chỉ huy 
đơn vị; 

b) Tuyến đường hợp lý là tuyến đường thường xuyên đi vả về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. 

Điều 18. Đối tượng và điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

1. Người lao động quy định tại các khoản † và 2 Điều 2 Nghị định nảy được hưởng chế độ bệnh nghề 
nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại mà bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề 
nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

b) Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 
1 Điều này. 

2. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định nảy bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi 
ro nghề nghiệp khi thi hành nhiệm vụ được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. 

Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khì quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác 
cơ yếu bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm chỉ trả 
các khoản chí phí y tế và tiền lương cho người lao động từ khi sơ cứu, cấp cứu cho đến khi điều trị ổn định 
thương tật, bệnh tật; sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật, giới thiệu người lao động đi giám định mức 
độ suy giảm khả năng lao động để làm cơ sở giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. 

Điều 20. Giám định mức suy giảm khả năng lao động 

Việc giám định, giám định lại hoặc giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động thực hiện theo 
quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội, trên cơ sở thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định. 

___ Điều 21. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần 

Người lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 
30% thì được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 42 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Suy giảm 5% thì được hưởng 5 tháng lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thèm 1% thì được 
hưởng thêm 0,5 tháng lương tối thiểu chung. : 

2. Ngoài mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp một lần tính 
theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; từ một năm đóng bảo hiểm xã hội trở xuống được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm 
một năm đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng 
liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị vết thương, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Điều 22. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng 

1. Người lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị suy giảm khả năng lao động từ 31% 
trở lên thi được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 
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a) Suy giảm 31% thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% 
thi được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung. 

b) Ngoài nức trợ cấp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hàng tháng còn được hưởng thêm một 
khoản trợ cấp tính theo thởi gian đã đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền 
kề trước khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. từ một năm đóng bảo hiểm xã hội trở xuống được tính 
bằng 0,5%, sau đó cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội (đủ 12 tháng) được tính thêm 0,3% mức tiền 
lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kế trước khi nghỉ việc để điều trị vết thương, bệnh tật do tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ được 
hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức trợ cấp của người lao động bị bệnh nghề nghiệp suy 
giảm khả năng lao động thấp nhất là 61% mà không phải qua giám định y khoa. 

Điều 23. Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 44 Luật Bảo hiểm xã 
hội, thực hiện như sau: 

1. Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hàng tháng và trợ cấp phục vụ (nếu có) 
được hưởng tử tháng điều trị xong, ra viện. Trường hợp phải nằm viện điều trị nhiều lần rồi mới giám định y 
khoa thì được hưởng từ tháng ra viện của lần điều trị cuối cùng, trước khi được giám định y khoa. 

2. Trường hợp phải giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động thì trợ cấp tính theo kết quả 
giám định y khoa tổng hợp và được hưởng từ tháng ra viện của lần điều trị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề 
nghiệp sau cùng. 

3. Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát mà được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động 
thì trợ cấp tính theo kết quả giám định lại và được hưởng từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa. 

4. Trường hợp bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghẻ nghiệp mà không phải điều trị tại cơ sở y tế thì trợ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hàng tháng được hưởng từ tháng có kết luận của Hội 
đồng Giám định y khoa. 

Điều 24. Cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hinh 

Việc cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 45 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Điều 25. Trợ cấp phục vụ 

Trợ cấp phục vụ quy định tại Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

Người lao động do bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 
lên mà bị liệt cột sống; bị mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chỉ hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp 
hàng tháng quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định này, hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng 
mức lương tối thiểu chung. 

Điều 26. Chế độ bảo hiểm y tế 

Chế độ bảo hiểm y tế quy định tại điểm b khoản 4 Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

Người, lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này, nếu đã nghỉ việc không tham gia 
đóng bảo hiểm xã hội, hiện đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và không 
thuộc diện hưởng ương hưu thì được hưởng bảo hiểm y tế, do Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. 

Điều 27. Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 47 Luật Bảo hiểm xã 
hội, thực hiện như sau: 

Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này đang làm việc mà bị chết do tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung; ngoài ra, vẫn được 
hưởng chế độ tử tuất theo quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định này. 


Điều 28. Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại 
Điều 48 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Người lao động quy định tại khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này sau thời gian điều trị ổn định thương 
tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục 
hồi sức khoẻ. 

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ trong một năm tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ 
lễ, nghỉ Tết, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung, cụ thể: 

a) Không quá 10 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả 
năng lao động từ 51% trở lên; 

b) Không quá 7 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả 
năng lao động từ 31% đến 50%; 

c) Bằng 5 ngày đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng 
lao động từ 15% đến 30%. 

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ một ngày: 

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phực hồi sức khoẻ tại gia đình; 

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung, 
bao gồm ăn, ở, đi lại. 


Mục 4 
CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 


Điều 29. Đối tượng và điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này nếu nghỉ việc được hưởng lương hưu hàng 
tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên. 

2. Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 
năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục 
nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở 
nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên. 

3. Những người sau đây đã đóng đủ bảo hiểm xã hội theo quy định, khi nghỉ việc được hưởng chế độ 
hưu trí hàng tháng: 

a) Nam quân nhân có đủ 25 năm, nữ quân nhân có đủ 20 năm trở lên công tác trong quân đội nhân 
dân, trong đó có ít nhất 5 năm tuổi quân, mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, công chức quốc phỏng hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong quân đội bao gầm 
thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức quốc phòng; 

b) Nam công an nhân dân có đủ 25 năm, nữ công an nhân dân có đủ 20 năm trở lên công tác trong 
công an nhân dân, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên, nếu sức khoẻ yếu, năng lực hạn chế, do 
yêu cẩu công tác hoặc tự nguyện xin nghỉ. Thời gian công tác trong công an bao gồm thời gian là sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiến sĩ, học viên, công nhân viên chức công an nhân dân; 

c} Người làm công tác cơ yếu là nam có đủ 25 năm, nữ có đủ 20 năm trở lên công tác trong cơ quan cơ 
yếu, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên ngành cơ yếu mà cơ quan cơ yếu không c còn nhụ cầu bố trí 
công tác trong tổ chức cơ yếu hoặc không chuyển ngành được. Thời gian công tác trong tổ chức cơ yếu bao 
gồm thời gian làm công tác cơ yếu và thời gian làm công tác khác. 

4. Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ, đã 
đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên. 


582 


2. Trong thời gian bảo lưu; 

a) Nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng tiếp thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được giải 
quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với từng đối tượng tại thời điểm giải quyết chính sách bảo 
hiểm xã hội; 

b) Nếu có nguyện vọng được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố 
nơi cư trú hợp pháp giải quyết; 

c) Nếu đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và trong thời gian bảo lưu không tiếp tục đóng 
bảo hiểm xã hội nữa, khí đủ tuổi đời quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 29 Nghị định này thì được hưởng 
lương hưu hàng tháng, do Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi cư trủ hợp pháp giải quyết; 

d) Nếu đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong thời gian bảo lưu bị ốm đau hoặc tai nạn rủi 
ro mà bị suy giảm khả năng lao động thì đối tượng được làm đơn gửi tới Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi cư 
trú hợp pháp đề nghị giới thiệu đi giám định y khoa về mức độ suy giảm khả năng lao động. Nếu đủ điều kiện 
quy định tại Điều 30 Nghị định này thì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp, 

đ) Nếu chết thì được hưởng chế độ tử tuất quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định này. 

Điều 34. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần 

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, 
trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần quy định tại điểm a khoản 2 Điều 50 và tại các Điều 58, 59, 60 và 61 Luật 
Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc đối tượng thực hiện chế độ 
tiền lương do Nhà nước quy định, mà bất đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 81 nãm 1995 và 
có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thỉ tính bình quân tiền lương tháng của 5 
năm cuối trước khi nghỉ hưu hoặc phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

2. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc đối tượng thực hiện chế độ 
tiến lương do Nhà nước quy định, mà bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 
tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế 
độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau: 

a) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngây 03 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2000 thi tính bình quân tiền lương tháng của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu hoặc phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc; 

b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 nãm 2001 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2006 thì tính bình quân tiền lương tháng của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu hoặc trước khí phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc. 

3. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc đối tượng thực hiện chế độ 
tiền lương do Nhà nước quy định mà bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi 
và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng 
của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu hoặc phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

4. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này vừa có thời gian tham gia bảo 
hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không 
theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, thì tính bình quân tiền lương, tiền công chung của các thời gian, 
trong đó: thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tính như các khoản 
1,2 và 3 Điều này; thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì 
tính bình quản tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian. 

5, Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều nảy để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng được điều chỉnh theo mức 
lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng bảo hiểm xã hội. 

Tiển lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định được 
quy định tại khoản 4 Điều này, để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng khí giải quyết hưởng bảo 
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Điều 30. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội, 
thực hiện như sau: 

Người lao động quy đính tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, khi nghỉ việc được hưởng lương hưu hàng 
tháng với mức lương hưu thấp hơn so với người nghỉ hưu quy định tại Điều 29 Nghị định này, khi thuộc một 
trong các trường hợp sau: 

1. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên mả bị suy giảm khả 
năng lao động từ 61% trở lên. 

2. Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động - Thương bính và 
Xã hội và Bộ Y tế ban hành mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời. 

Điều 31. Mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu 

Mức lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại Điều 52 và Điều 54 Luật Bảo 
hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Đối với người nghỉ hưu quy định tại Điều 29 Nghị định này thì mức lương hưu hàng tháng tính theo 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội: đủ 15 năm đóng 
bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội; sau đó, cứ thêm 
mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu hàng tháng 
tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

2. Đối với người nghỉ hưu quy định tại Điều 30 Nghị định này thì mức lương hưu hàng tháng được tính 
như quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng cứ mỗi năm nghỉ việc hưởng lương hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ 
hưu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 29 Nghị định này thì giảm đi 1% mức binh quân tiền lương tháng đóng 
bảo hiểm xã hội. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. 

3. Ngoài lương hưu hảng tháng, nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm đối với nam, trên 
25 năm đối với nữ thï khi nghỉ hưu còn được hưởng trợ cấp một lần theo cách tính như sau: kể từ năm thứ 31 
trở đi đối với nam và từ năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bằng 0,5 
tháng mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

4. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này nếu có tháng lẻ thì cách tính 
mức hưởng lương hưu hàng tháng hoặc trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau: dưới 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội 
thỉ không được tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính bằng nửa (1/2) mức hưởng của một năm đóng bảo hiểm 
xã hội; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng mức hưởng của một năm đóng bảo hiểm xã hội. 

Điều 32. Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần 

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Người lao động quy định tại các khoản 1 vả 2 Điều 2 Nghị định này khi phục viên, xuất ngũ, thôi 
việc, người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vự, nếu không 
đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng quy định tại Điều 29 hoặc Điều 30 Nghị định này thì được hưởng trợ 
cấp bảo hiểm xã hội một lần. 

2. Mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần tính theo thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và mức binh quân 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội: cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bằng 1,5 tháng mức 
bình quân tiền lương tháng. 

3. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội nếu có tháng lẻ, thì cách tính mức hưởng trợ cấp một lần như quy 
định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định này. 

Điều 33. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Người lao động khí nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, nếu có 
nguyện vọng chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 
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hiểm xã hội, được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ, do Bộ Lao động - Thương bính 
và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Chính phủ quy định. 

6. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được quy định tại 
các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này bao gồm thời gian là quản nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ 
yếu, công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức ngành cơ yếu, lao 
động hợp đồng trong các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, cơ yếu, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; 
lao động hợp đồng theo chế độ hợp đồng làm việc theo pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, lao động 
hợp đồng trong các doanh nghiệp Nhà nước. 

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển sang ngạch công chức, viên 
chức quốc phòng, công an, cơ yếu hoặc chuyển ngành sang làm việc trong biên chế tại các cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị, tố chức chính trị - xã hội, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc chuyển ngành 
sang doanh nghiệp Nhà nước rồi mới nghỉ hưu thì cách tính lương hưu thực hiện như sau: 

a) Được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, 
cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức 
lương Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc 
phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển 
ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu; 

b) Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ 
hưu mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo điểm a khoản này thấp hơn mức lương hưu tính theo mức 
lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì 
được lấy mức bình quân, tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền 
lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở để tính lương hưu. 

Điều 35. Chế độ bảo hiểm y tế 

Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu khi hưởng lương hưu hàng tháng được hưởng 
bảo hiểm y tế quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Luật Bảo hiểm xã hội, do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. 

Mục ã 
CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT 

Điều 38. Trợ cấp mai táng 

1. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc một trong các trường hợp 
sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: 

a) Đang đóng bảo hiểm xã hội, 

b) Đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, 

c) Đang hưởng lương hưu hàng tháng hoặc đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp hàng tháng. 

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung. 

Điều 37. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng 

Các trưởng hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện 
như sau: 

1. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc một trong các trường hợp 
sau, khí chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng: 

a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (kể 
cả đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội); 

b) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đã bị nhiễm HIV/AIDS vì tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
trong khi thi hành nhiệm vụ, kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu; 

c) Đang hưởng lương hưu hàng tháng; 


d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao 
động từ 61% trở lên. 

2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, 
bao gồm: 

a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú được pháp luật công nhận, con đẻ mà 
khi người chồng chết người vợ đang mang thai) chưa đủ 15 tuổi hoặc chưa đủ 18 tuổi nếu còn đi học hoặc đã 
đủ 15 tuổi trở lên nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi hoặc chồng dưới 60 tuổi 
nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định 
tại khoản † Điều nảy khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 
tuổi trở lên đối với nữ; 

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng quy định 
tại khoản 1 Điều này khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ 
mà bị suy giảm khả năng iao động từ 81% trở lên. 

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại các điểm b, c vã d khoản này phải không có 
thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng mức thu nhập đó thấp hơn mức lương tối thiểu chung. 

Điều 38. Trợ cấp tuất hàng tháng 

Trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị định này bằng 
50% mức lương tối thiểu chung. Trường hợp thân nhân không có hoặc không còn người trực tiếp nuôi dưỡng 
thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương tối thiểu chung. 

2. Trưởng hợp một người lao động quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này mà chết thì số thân 
nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá bốn người. 

3. Trường hợp có từ hai người lao động quy định lại khoản 1 Điều 37 Nghị định này trở lên mà chết thì 
thân nhân được hưởng hai lần mức trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Thời điểm thân nhân nhận trợ cấp tuất hàng tháng được tính từ tháng liền kế sau tháng người lao 
động quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này bị chết. 

Điều 39. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần 

Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này thuộc một trong các trường hợp 
sau, khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần: 

1. Người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này. 

2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này nhưng không 
có hoặc không còn thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị 
định này. 

Điều 40. Mức trợ cấp tuất một lần 

Mức trợ cấp tuất một lần quy định tại Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc của 
người đang bảo lưu thởi gian đóng bảo hiểm xã hội mà chết, được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội 
và mức binh quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi chết: cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức 
bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, mức trợ cấp tuất một lần thấp nhất bằng 3 tháng bình quân 
tiền lương tháng trước khi chết. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi chết 
thực hiện như quy định tại Điều 34 Nghị định này. 
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2. Thới gian đóng bảo hiểm xã hội nếu có tháng lẻ thì cách tính mức hưởng trợ cấp tuất một lần thực 
hiện như khoản 4 Điều 31 Nghị định này. 

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu mà chết, được tính theo 
thời gian đã hưởng lương hưu và mức lương hưu đang hưởng trước khi chết: nếu chết trong hai tháng đầu 
hưởng lương hưu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu; nếu chết vào những tháng sau đó thi 
cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu; mức trợ cấp tuất một lần 
thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết. 


Chương llI 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 


Điều 41. Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc điện hưởng lương 

Hàng tháng, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ 
hưu trí và tử tuất quy định tại khoản 1 Điều 91 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009: 5% tiền lương tháng; 

2. Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 : 6% tiền lương tháng; 

3. Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013 : 7% tiền lương tháng; 

4. Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: 8% tiền lương tháng. 


Điều 42. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ 
yếu Chính phủ 


Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội qui định tại các khoản 1 vả 2 Điều 92 Luật Bảo hiểm 
xã hội, thực hiện như sau: 

1. Hàng tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ đóng trên tổng quỹ tiền lương lâm 
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này, cụ thể: 


a) Đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính 
phủ giữ lại 2% để chỉ trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản quy định tại 
các Mục 1 và 2 Chương II Nghị định này, thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức Bảo hiểm xã hội; 


b) Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

c) Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: 

- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009: 11% tiền lương tháng; 
- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011: 12% tiền lương tháng; 
- Từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013: 13% tiền lượng tháng; 
- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: 14% tiền lương tháng. 


2. Hàng tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ đóng trên mức lương tối thiểu 
chung cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này, cụ thể: 


a) Đóng 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

b) Đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: 

- Từ tháng 01 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009: 16% tiền lương; 

- Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011: 18% tiền lương; 

- Tử tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013: 20% tiền lương; 

- Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: 22% tiền lương. 

3. Hàng tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm chuyển cùng một 


lúc toàn bộ số thu bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 41 và các khoản 1 và 2 Điều này vào Quỹ bảo hiểm 
xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý. 
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Điều 43. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

Tiền lương tháng đóng bảo hiếm xã hội quy định tại khoản 2 Điều 92 và khoản 1 Điều 94 Luật Bảo 
hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định nảy thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm 
xã hội là tiền lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch, bậc, và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên 
nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của mỗi người. Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối 
thiểu chung do Chính phủ quy định ở từng giai đoạn. 

2. Đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được cơ quan, đơn vị, tổ chức có 
thẩm quyền cử biệt phái sang làm việc tại các cơ quan, tổ chức ngoài quân đội, công an, cơ yếu hoặc điều 
động sang làm việc tại các doanh nghiệp, liên doanh của quân đội, công an, cơ yếu mà vẫn được thăng quân 
hàm, nâng lương theo quy định của pháp luật thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

3. Đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định nảy thì tiền lương đóng bảo hiểm xã 
hội tính trên mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định ở từng giai đoạn. 

Điều 44. Sử dụng vả quyết toán quỹ bảo hiểm xã hội 

Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 90 và Điều 95 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Phần quỹ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp và phần giữ lại 2% theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định này được tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban 
Cơ yếu Chính phủ sử dụng để chỉ trả các chế độ bảo hiểm xã hội theo quY ' định tại Chương II Nghị định này 
cho người lao động khi đang phục vụ trong quân đội, công an, cơ yêu, bao gồm: 

a) Chế độ ốm đau: 

b) Chế độ thai sản; 

c) Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần và hàng tháng; 

d) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; 

đ) Mai táng phí và trợ cấp tuất một lần. 

2. Phần quỹ bảo hiểm xã hội thu từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ do Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam quản lý, ngoài phần chuyển cho tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Ban Cơ yếu Chính phủ để sử dụng cho những nội dung quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều này, còn 
được sử dụng để chí trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động sau khi thôi phực vụ trong quân đội, công 
an, cơ yếu và đầu tư để bảo toàn, tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội. 

3. Chỉ phí quản lý bảo hiểm xã hội trong tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Ban Cơ yếu Chính phủ, bao gồm: 

a) Chí thường xuyên của tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu 
Chính phủ do Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm, 

b) Chỉ hỗ trợ cho hoạt động bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ 
do Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm, bao gồm chỉ thường xuyên đặc thủ và chỉ không thường xuyên. 

4. Tổ chức Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện chế 
độ thống kê, kế toán, thanh quyết toán với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo quy định hiện hành. 


Chương IV 
3 ˆ H + - - 
THỦ TỤC THỤỰC HIỆN BẢO HIẾM XÃ HỘI 
Điều 45. Sổ bảo hiểm xã hội 
Người | lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 
và là cơ sở để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với từng cá nhân. 
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Điều 46. Hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội 

Hồ sơ để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định như sau: 

1. Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau thực hiện theo quy định tại Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội. 

2. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 113 Luật Bảo hiểm xã hội. 

3. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 114 và 
Điều 115 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau: 

a) Số bảo hiểm xã hội; 

b) Biên bản điều tra tai nạn lao động; trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao 
động thì phải có biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc của cơ quan điều tra hình sự quân đội 
lập hoặc biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác định cho nhiều người thì hồ 
sơ của mỗi người có bản trích sao nếu mắc bệnh nghẻ nghiệp; 

c) Giấy ra viện của cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc tổ chức 
y tế do Bộ Y tế quy định. Trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp mà không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy 
khám bệnh nghề nghiệp; 

d) Biên bản giám định mức suy giảm khả năng iao động của Hội đồng giám định y khoa; 

đ) Công văn của thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên đẻ nghị giải quyết chế độ 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho từng trường hợp. 

4. Hồ sơ hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ thực hiện theo quy định tại Điều 116 Luật 
Bảo hiểm xã hội. 

5, Hồ sơ hưởng lương hưu thực hiện theo quy định tại Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội, 

6. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại Điều 120 Luật Bảo hiểm xã hội. 

7. Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất thực hiện theo quy định tại Điều 121 Luật Bảo hiểm xã hội. 

8. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với những người chấp hành xong hình phạt tù 
mà chưa hưởng lượng hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Bảo 
hiểm xã hội. 

Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TRONG BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN VÀ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ 


Điều 47. Nhiệm vụ tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu 
Chính phủ 

Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an và Ban Cơ yêu Chính phủ tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội theo quy 
định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động bảo hiểm xã hội hàng năm và báo cáo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam. 

2. Hàng năm, lập kế hoạch thu, chỉ bảo hiểm xã hội và quyết toán thu, chí bảo hiểm xã hội với Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam. 

3. Trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo quy định đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội trong các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và hàng tháng nộp 
về Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức quản lý phần quỹ bảo hiểm xã hội sử dụng trong Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo đảm thực hiện đầy đủ, kíp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người 
lao động khi đang làm việc và trước khi nghỉ việc hay chuyển ngành. 

4. Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, xác nhận và bảo !ưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi 
họ nghỉ việc mà không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. 


5. Xét duyệt hồ sơ, ra quyết định hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chỉ trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an, Ban Cơ yếu Chính phủ; giới thiệu về Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để hưởng lương hưu hàng tháng, trợ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng hoặc thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

6. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban 
Cø.yếu Chính phủ. Kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân và cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

7. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 48. Tổ chức bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ 

Tổ chức bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ quy định tại 
khoản 2 Điều 106 Luật Bảo hiểm xã hội, thực hiện như sau: 

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ quyết định thành 
lập tổ chức bảo hiểm xã hội thuộc Bộ, ngành minh để giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban thực hiện các nhiệm vụ quy 
định tại Điều 47 Nghị định này đối với người lao động đang phục vụ trong quân đội, công an và cơ yếu. 

2. Tổ chức Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu sự chỉ 
huy, quản lý về tổ chức, cán bộ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; đồng thời, chịu sự 
chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Điều 49. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ 

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phỏng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, 
Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; 

b) Trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc 
phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ để thực hiện việc chỉ thưởng 
xuyên đặc thù và chỉ không thường xuyên về bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu 
Chính phủ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định này. 

2. Tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phỏng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ 
yếu Chính phủ có trách nhiệm: 

a) Hàng tháng, nộp toàn bộ số thu bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

b) Hàng năm, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. 


Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 50. Quy định chuyển tiếp 

1. Những người nguyên là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng 
tháng của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương chết trước ngày 01 tháng 
01 năm 2007; người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày 01 tháng 01 năm 
2007 thi vẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức 
hưởng theo quy định của Chính phủ ở từng giai đoạn. Trưởng hợp những người đang hưởng lương hưu, trợ 
cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 mà bị chết từ ngày 01 
tháng 01 năm 2007 trở đi thì khi chết được áp dụng chế độ tử tuất quy định tại Mục 5 Chương II Nghị định này. 
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2. Người lao động đã chết từ ngày 31 tháng 12 năm 2006 trở về trước, người lao động bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp mà ra viện trước ngày 01 tháng 01 năm 2007, nhựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 
trở đi mới giải quyết chế độ tử tuất hoặc chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thực hiện theo quy 
đính trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Chính phủ. Những 
người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà ra viện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì giải quyết chế 
độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương l! Nghị định này. 

3. Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần hoặc hàng tháng trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2007, mà từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi, nếu vết thương, bệnh cũ tái phát hoặc 
lại bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được giám định lại hoặc giám định tổng hợp mức suy giảm khả 
năng lao động theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội và được thực hiện chế độ tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định này. 

4. Người lao động đã bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thì khi 
giải quyết chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chế độ tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 
2007 trở đi được áp dụng quy định tại Mục 4 và Mục 5 Chương lI Nghị định này. 

5. Người lao động có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đã có quyết định nghỉ việc chở đủ điều kiện 
về tuổi đời để hưởng lương hưu trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi đời 
theo quy định tại thời điểm nghỉ việc và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm 
hưởng lương hưu. 

6. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định trước ngày 01 
tháng 10 năm 2004, hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 trở đi thì tổng số tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp tử tuất 
một lần được điều chỉnh theo quy định về tiền lương, phụ cấp tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 
số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, bao gồm cả hệ số lương, phụ cấp chức vụ, 
phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượi khung (nếu có) và cả cách tính tiền lương, phụ cấp đóng 
bảo hiểm xã hội. 

7. Khi xác định điều kiện thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hàng 
tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng. Trường hợp còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không 
quá 6 tháng thì đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này (đối với trường hợp hưởng lương hưu 
hàng tháng) hoặc thân nhân (đối với trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng) được đóng tiếp bảo hiểm xã 
hội một lần cho những tháng cỏn thiếu, với mức đóng hàng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và 
người sử dụng lao động cho quỹ hưu trí và tử tuất, theo mức tiền lương tháng trước khi nghỉ việc hoặc trước 
khi chết. 

8. Học sinh Cơ yếu hưởng phụ cấp được đào tạo về kỹ thuật, nghiệp vụ mật mã do Ban Cơ yếu Chính 
phủ quản lý được áp dụng thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội như đối với hạ sĩ quan, bình sĩ quân đội nhân 
dân, công an nhân dân quy định tại Nghị định này. 

9. Hàng năm, Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc do 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, đề bảo đảm đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các 
đối tượng quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định nảy đã hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
hàng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 1995. 

10. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này được cấp có thấm quyền cho phép ra 
nước ngoài theo chế độ phu nhân, phu quần tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì được tiếp tục 
đóng bảo hiểm xã hội theo mức đóng hàng tháng quy định tại Điều 41 và điểm c khoản 1 Điều 42 Nghị định 
này để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, tính theo mức lương đang hưởng trước khi đi, chuyển đổi theo chế độ 
tiền lương do Chính phủ quy định từng giai đoạn. 

11. Người lao động quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 2 Nghị định này trong khí làm nhiệm vụ mà bị 
thương hoặc bị chết, được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận là thương bình hoặc người hưởng chính sách 
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như thương binh, hoặc liệt sĩ thì ngoài việc được hưởng chính sách ưu đãi người có công do ngân sách nhà 
nước bảo đảm, vẫn được thực hiện chế độ tai nạn lao động, tử tuất quy định tại Mục 3 và Mục 5 Chương iÌ 
Nghị định này. 

12. Tổ chức Bảo hiểm Xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách 
nhiệm thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP khi đang 
phục vụ trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

13. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các chế độ 
bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II Nghị định này đối với những người làm công tác cơ yếu không phục vụ 
trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 51. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thỉ hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các chế độ quy định tại 
Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 

2. Nghị định này thay thể Nghị định số 45/GP của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với 
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân; Nghị định số 
89/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 
Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, bình sĩ quân đội nhân dân, công an 
nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995; các Điều 4, 5, khoản 5 Điều 6, 
Điều 12 Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan 
thôi phục vụ tại ngũ, sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức 
quốc phòng; điểm c khoản 1 Điều 17 và điểm e khoản 1 Điều 18 Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 
3 năm 2007 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thí hành một số điều của Luật Công an nhân dân; 
các Điều 4, 5, khoản 4 Điều 6, Điều 12 Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2004 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công 
tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; 
khoản † Điều 1, Điều 3 Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ; Điều 3 Quyết định số 812/TTg ngày 12 tháng 12 năm 
1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp 
thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là quân nhân chuyển ngành về hưu; nội dụng quy 
định đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề 
nghiệp hàng tháng, chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp một lần và chế độ tử tuất tại các điểm c, d và đ khoản 2 
Điều 3, khoản 2 Điều 4 Quyết định số 265/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính 
phủ về chế độ đối với người bị phơi nhiễm HIV hoặc bị nhiếm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

Điều 52. Hướng dẫn thi hành 

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Cơ yếu 
Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Điều 53. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 63/2007/TT LT-B0P-BLDTBXH-BTC 
NGÀY 16 THẮNG NĂM 2007 UA BỘ QUÔ PHÙNG - BỘ LA0 ĐỘNG- 
__. THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH 
Hướng dân thực hiện Nghị định số 159/2008/NĐ-DP ngày 28 tháng 12 năm 2008 
của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cúu nước từ 30/%/1975 trử về trước có 20 năm 
trử lên nhục vụ quân đội đã phục viên, xuất nữ 


Thi hành Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện 
chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về 
trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ (gọi tắt là Nghị định 159/2006/NĐ-CP), Bộ 
Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 


I. ĐỐI TƯỌỘNG VÀ ĐIỂU KIỆN 


1. Đối tượng áp dụng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong 
quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000, thuộc một trong các trường hợp sau 

a. Đã phục viên, xuất ngũ; 

b. Thương bình bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng 
thương binh hoặc từ trung tâm điều đưỡng thương binh đã về gia đình nhưng chưa được hưởng chế độ hưu trí. 

Thời gian phục vụ trong quân đội bao gồm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, 
binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng. Thời gian phục vụ quân đội nếu có đứt quãng thì được cộng dồn. 

2. Đối tượng không áp dụng 

a. Những người vi phạm pháp luật đang thi hành án tù giam, xuất cảnh trái phép hoặc đang bị tòa án 
tuyên bố là mất tích; 

b. Những người đào ngũ, đầu hàng phản bội, chiêu hồi trong kháng chiến chống Mỹ. 


1l. CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỚNG 


1. Thời gian công tác để tính lương hưu 

a. Thời gian công tác có tham gia bảo hiểm xã hội và thời gian công tác được coi là thời gian đã đóng 
bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính lương hưu là thời gian công tác thực tế đã được xác định trong hồ 
Sơ phục viên, xuất ngũ hoặc hồ sơ thương binh của mỗi người. 

b. Thời gian được tính kể từ ngày 31/3/2000 trở về trước, nếu có đứt quãng thì được cộng dồn; trường hợp 
có tháng lẻ thì dưới 3 tháng không tính, có từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính bằng nửa (1/2) mức hưởng của một 
năm đóng BHXH, có từ trên 6 tháng đến 12 tháng được tính bằng mức hưởng của một năm đóng BHXH. 

2. Lương hưu hàng tháng quy định tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 159/2006/NĐ-CP thực hiện như sau 

Quân nhân có thởi gian công tác theo quy định lại Khoản 1, Mục II Thông tư này có đủ 15 năm tính 
bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH); sau đó, từ năm thứ 
16 trở đi, cứ thêm một năm đóng BHXH được tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ. Mức lương hưu 
hàng tháng tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. 
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Ví dụ 1: Ông Lê Văn Kim, Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng, sinh 1952, nhập ngũ tháng 9/1970, có 23 năm, 5 
tháng phục vụ quân đội; phục viên tháng 02/1994; nay được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, cách tính tỷ lệ 
lương hưu như sau: 

- Đủ 15 năm = 45%; 

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 23 (8 năm): 2% x 8 (năm) = 16%, 

- Có 5 tháng lẻ được tính thêm: 2% x 0,5 = 1%, 

- Tỷ lệ % lương hưu của ông Kim là: 45% + 16% + 1% = 62%. 

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị Hà, Đại úy, sinh 1943, nhập ngũ tháng 01/1961, có 20 năm, † tháng phục vụ quân 
đội, phục viên tháng 02/1981; nay được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, cách tính tỷ lệ lương hưu như sau: 

- Đủ 15 năm = 49%, 

- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 20 (5 năm): 3% x 5 (năm) = 15%; 

- Tỷ lệ % lương hưu của bà Hà là: 45% + 15% = 60%. 

3. Tiển lương tháng làm căn cứ để tính lương hưu: Tiền lương tháng làm căn cứ để tính lương hưu 
bao gồm lương cấp hàm, ngạch, bậc và phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ (nếu có) trong 5 năm cuối trước khi 
phục viên, xuất ngũ hoặc trước khí chuyển sang trung tâm điều dưỡng Thương binh thuộc ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội được chuyển đổi thành hệ số lương, phụ cấp tương ứng quy định tại Nghị định số 25/CP 
ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lượng mới của công chức, viên chức hành chính, sự 
nghiệp và lực tượng vũ trang (mức lương quân hàm Chuẩn ủy tính bằng hệ số 3,0). Tiền lương tối thiểu để làm cơ 
sở tinh lương hưu là mức 290.000 đỏng/tháng. 

Ví dụ 3: Ông Lê Văn Kim (nêu tại ví dụ 1) nay được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng; diễn biến tiền 
lương theo cấp hàm của ông Kim như sau: 

- Từ tháng 02/1989 đến tháng 7/1991 (30 tháng) cấp bậc Đại úy (hệ số 4,15); thâm niên 20%, phụ cấp 
chức vụ Tiểu đoàn trưởng (hệ số 0,35). 

- Từ tháng 8/1991 đến tháng 01/1994 (30 tháng) cấp bậc Thiếu tá (hệ số 4,80); thâm niên 23%; phụ 
cấp chức vụ Tiểu đoàn trưởng (hệ số 0,35). 

Mức lương làm căn cứ tính lương hưu của ông Kim là: 

(290.000đồng x 4,15 x 1,20 x 30th) + (290.000đồng x 0,35 x 30th) = 46.37 1.000 đồng 

(290.000đồng x 4,80 x 1,23 x 30th) + (290.000đồng x 0,35 x 30th) = 54.409.800 đồng 

(46.371.000 đồng + 54.409.800 đồng) : 60 tháng = 1.679.680 đồng/tháng. 

Cách tính lương hưu hàng tháng của ông Kim được tính đến thời điểm trước 01/10/2004 là: 1.679.680 
đồng x 62% = 1.041.402 đồng/tháng. 

a. Trường hợp đối tượng có thời gian hưởng lương dưới 5 năm (60 tháng) thì mức lương làm căn cứ tính 
lương hưu được tính bình quân của tổng số tháng hưởng lương theo cấp bậc hảm sĩ quan, ngạch, bậc QNCN, 

Vĩ dụ 4: Ông Nguyễn Văn Hiền, sinh 1940, nhập ngũ tháng 01/1958, có 20 năm, 2 tháng phục vụ quân 
đội; phục viên tháng 03/1978; tháng 5/1974 được phong quân hàm Chuẩn úy; tháng 5/1976 được thăng quân 
hàm Thiếu úy. 

Cách tính mức lương làm căn cứ tính lương hưu của ông Hiến là: 

- Từ tháng 5/1974 đến tháng 4/1976 là 24 tháng, cấp bậc Chuẩn úy, hệ số lương 3,0; thâm niên 18%. 

290.000 đồng x 3,0 x 1,18 x 24th = 24.638.400 đồng. 

- Từ tháng 5/1976 đến tháng 02/1978 là 22 tháng, thâm niên 20%. 

290.000 đồng x 3,20 x 1,20 x 22th = 24.499.200 đồng. 

Mức lương bình quân làm căn cứ tính lương hưu là: 

(24.638.400 đồng + 24.499.200 đồng) : 46th = 1.068.208 đồng/tháng. 

b. Trường hợp cá biệt, hồ sơ của đối tượng chỉ chứng minh được mức quân hàm cuối cùng trước khi 
phục viên, xuất ngũ thi áp dụng thời gian giữ cấp bậc quân hàm theo quy định của Luật về Sĩ quan QĐNDVN 
(1981) để xác định. 
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4, Cách tính lượng hưu của đối tượng quy định tại Khoản 1, Mục | thông tư này được áp dụng điều 
chỉnh như các đối tượng hưởng lương hưu hảng tháng trước tháng 10/2004 quy định tại các Nghị định số 
208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004; Nghị định số 117/2005/NĐ-CP, Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 
15/9/2005; Nghị định số 93/2006/NĐ-CP, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ (Bảng 
điều chỉnh, phụ tục kèm theo thông tư). 

Ví dụ 5: Trường hợp ông Kim (nêu tại ví dụ 1 và 3), cấp bậc Thiếu tá (hệ số 4,80) cách tính mức lương 
hưu tử tháng 10/2004 trở đi như sau: 

- Từ tháng 10/2004 được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 
của Chính phủ, tăng thêm 10%: 

1.041.402 đồng/tháng x 1,10 = 1.145.542 đồng/tháng. 

~ Từ tháng 10/2005 được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 117/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, 
tăng thêm 8%; Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005, tăng thêm 20,7%: 

1.145.542 đồng/tháng x 1,08 = 1.237.185 đồng/tháng. 

1.237.185 đồng/tháng x 1,207 = 1.493.283 đồng/tháng. 

- Từ tháng 10/2006 trở đi được điếu chỉnh theo quy định tại Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 
07/9/2006, tăng thêm 8%; Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, tăng thêm 28,6%: 

1.493.283 đồng/tháng x 1,08 = 1.612.745 đồng/tháng; 

1.612.745 đồng/tháng x 1,286 = 2.073.991 đồng/tháng. 

- Lương hưu của ông Kim thực tế được nhận từ tháng 01/2007 là 2.073.991 đồng/tháng. 

5. Đối tượng thuộc diện hưởng sinh hoạt phí (hạ sĩ quan - binh sĩ) thì mức lương hưu hàng tháng được 
hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, do Chính phủ quy định cho từng thởi kỳ. 

Ví dụ 6: Ông Nguyễn Văn Yên, sinh năm 1949, nhập ngũ tháng 4/1967, Thượng sĩ, Trung đội phó, 
thương binh có tỷ lệ thương tật 86%, tháng 6/1988 chuyển về trại điều dưỡng của ngành Lao động - Thương 
binh và Xã hội; có 21 năm, 2 tháng phục vụ quán đội. Lương hưu hàng tháng của ông Yên được nhận từ 
tháng 01/2007 bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định là 450.000 đồng/tháng. 

6. Đối tượng được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghỉ định số 
159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi chết, người lo mai 
táng được nhận trợ cấp mai táng, thân nhân được nhận chế độ tuất hàng tháng hoặc chế độ tuất một lần theo 
quy định hiện hành của pháp luật về BHXH. 

7. Đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 1, Mục ! thông tư này đã từ trần trước ngày 01/01/2007 hoặc 
từ trần sau ngày 01/01/2007 nhưng chưa được hưởng lương hưu hàng tháng theo Nghị định số 159/2006/NĐ- 
CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ thì một trong các thân nhân của đối tượng (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; 
con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp) được đại diện nhận chế độ một lần bằng 3.600.000 đồng. 


III. HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 


1. Hồ sơ xét hưởng chế độ 

a. Hồ sơ xét hưởng chế độ hưu trí hàng tháng được lập thành 5 bộ, bao gồm: 

- Đơn đề nghị của đối tượng; 

- Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngữ; Quyết định cấp giấy 
chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật (bản gốc) đối với đối tượng 
thương binh. 

Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân 
hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch Đảng viên; 

- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thãng quân hàm, nâng lương, để bạt bổ nhiệm, sổ 
bảo hiểm xã hội... (nếu có); 


- Bản khai quá trình tham gia BHXH; 

- Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh quân khu; 

- Công văn đề nghị của các cấp. 

b. Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần được lập thành 4 bộ, bao gồm: 

- Đơn để nghị của thân nhân đối tượng; 

- Quyết định phục viên, xuất ngũ bản gốc (đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ). Trường hợp không có 
bản gốc thi nộp lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch Đảng viên; số bảo hiểm xã hội (nếu có); 

- Bản khai quá trình tham gia BHXH; 

- Giấy khai tử; 

- Công văn đề nghị của các cấp. 

2. Trình tự và trách nhiệm thực hiện 

2.1. Đối với đối tượng và thân nhân đổi tượng: 

Nộp các giấy tờ theo quy định sau đây cho cơ quan quân sự xã, phường: 

a. Đối tượng là quân nhân phục viên, xuất ngũ thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí: 

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 01-159); 

- Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc); 

- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan. 

b. Người đang hưởng chế độ thương binh 81% trở lên được hưởng chế độ hưu trí: 

- Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 01-159); 

- Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật; 

- Các giấy tờ khác có liên quan. 

Riêng đối tượng đang ở các trung tâm điều dưỡng thương binh thì hổ sơ nộp cho cơ quan quân sự địa 
phương nơi cư trú. 

c. Thân nhân của đối tượng đã từ trần quy định tại Khoản 7 Mục II được hưởng chế độ một lần: 

- Đơn đề nghị hưởng chế độ một lần (Mẫu số 02-159), 

- Quyết định phực viên, xuất ngũ (bản gốc); 

- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan đến đối tượng còn lưu giữ được (nếu có); 

~ Giấy khai tử; 

- Giấy ủy quyền của các thân nhân (Mẫu số 03-159) (nếu có). 

2.2. Đối với Ban chỉ huy quân sự huyện (quận): 

a. Tuyên truyền, phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện; 

b. Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng do cơ quan quân sự xã (phường), tổng hợp, báo cáo, 

c. Tổ chức xét duyệt, thẩm tra, lập danh sách, làm công văn đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành 
phố) theo quy định (Mẫu số 04-159). 

2.3. Đối với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố): 

a. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; 

b. Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quân sự huyện (quận) báo cáo; 

c. Chỉ đạo cơ quan chính sách, cán bộ, quân lực hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định tại Thông tư này; 

d. Tổ chức xét duyệt đối tượng; hoàn thành và lập đủ các bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Mục III thông 
tư này (các giấy tờ được phôtô và xác nhận của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh); 

đ. Làm công văn báo cáo Cục chính trị quân khu (Mẫu số 04-159); 

e. Chỉ trả chế độ một lần cho thân nhân đối tượng đã từ trần khi có quyết định và thanh quyết toán theo 
quy định hiện hành. 

2.4. Đối với quân khu: 

a. Tuyên truyền, phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; 

b. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ của các đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý khi có yêu cầu; 
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c. Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan quân sự tỉnh (thành phố) báo cáo; 

d. Xét duyệt, lập danh sách, đăng ký quản lý, ra quyết định thực hiện chế độ hưu trí (Mẫu số 05-159), 
làm công văn đề nghị Cục Chính sách (BHXH quân đội) xem xét giải quyết (Mẫu số 06-159), 

2.5 Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị (BHXH quân đội): 

a. Tuyên truyền, phổ biến chính sách; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; 

b. Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 07-159), chế độ một lần 
(Mẫu số 08-159); giấy chứng nhận hưởng trợ cấp hưu trí, phiếu thanh toán chế độ một lần; giấy giới thiệu đề 
nghị BHXH địa phương chí trả trợ cấp hưu trí theo quy định; 

c. Phân cấp kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện và chỉ trả chế độ theo quy định; 

d. Lưu giữ hồ sơ (bản gốc) và chuyển hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị, đối tượng thực hiện theo quy định. 

2.6. Cơ quan cán bộ, Quân lực các cấp trong quân đội: 

Cung cấp, kiểm tra, xác nhận hồ sơ cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của đối lượng 
hoặc cơ quan quân sự địa phương. Trường hợp đơn vị giải quyết cho đối tượng phục viên, xuất ngũ nay đã 
sáp nhập, giải thể thì cơ quan, đơn vị cấp trên chịu trách nhiệm giải quyết. 


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chịu trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra, lập hồ sơ, ra quyết định và hoàn chỉnh thủ tục hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, chế độ một lần; 
chỉ trả chế độ một lần thuộc phạm vị giải quyết theo quy định tại Thông tư này. 

Đối với những trường hợp có vướng mắc về cách tính hưởng chế độ, Bộ Quốc phòng trao đổi thống 
nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét giải quyết 

2. Trách nhiệm Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Quốc phòng bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính 
sách quy định tại Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ. 

3. Trách nhiệm Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hướng dẫn BHXH các tỉnh (thành phố) về việc tiếp nhận 
hồ sơ hưởng chế độ hưu trí do cơ quan BHXH quân đội chuyển đến, thực hiện chỉ trả lương hưu hàng tháng 
và các chế độ khác đối với người hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Thông tư này. 

4. Nguồn kinh phí bảo đảm 

~ Kinh phí chỉ trả chế độ một lần do Bộ Tài chính bảo đảm qua Bộ Quốc phòng bao gồm trợ cấp chỉ trả 
và kinh phí lập hồ sơ xét duyệt là 20.000 đồng/hồ sơ; 

~ Kinh phí bảo đảm chế độ hưu do Bộ Tài chính chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ trả. 

3. Hiệu lực thi hành: Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 

Chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2007. 

Khi hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, các đối tượng không phải truy nộp số tiền trợ cấp phục viên, xuất 
ngũ đã nhận. 

Đối tượng đồng thời là thương binh vẫn được hưởng các chế độ, quyền lợi đối với thương binh theo quy 
định hiện hành. 

Những người có hành vi khai man, hoặc làm sai lệch, giả mạo hồ sơ, ngoải việc bị xử lý kỷ luật hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hinh sự còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về 
Liên Bộ để xem xét, giải quyết. 


KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG 
THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 

Trần Văn Tá Huỳnh Thị Nhân Nguyễn Văn Được 
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Phụ lục 
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU 


ra lun Tị > 


Đổi tượng và mức điều chỉnh 


(Kèm theo Thông tư Liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2007) 
Đối tượng có mức lương | Đối tượng cỏ mức lương từ 
dưới hệ số 4,4 theo Nghị | hệ số 4,4 đến dưới hệ số 


TT Tên văn bản 
định số 25/CP. 7,2 theo Nghĩ định số 25/CP 
Nghi định 208/2004/NĐ-CP |1 01/10/2004 


Nghị định 117/2005/NĐ-CP |Từ 01/10/2005 
Nghĩ đinh 118/2005/NĐ-CP ừ 01/10/2005 20.7% 20,7% 
ị - ma 


Thời gian điều chỉnh 


ĩ 
[ 4 [Nghi định 93/2008/NĐ-CP  |Từ01/10/2006 8% 


Nghị định 94/2006/NĐ-CP  |Tù01/10/2008 


(Mẫu số 01-159) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hanh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỚNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 
(Theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ) 


Kính gửi: (1) 
Tên tôi là:. 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Nguyên quán:............ 


Hộ khẩu thưởng trú tại......... li 
Ngày tham gia cách mạng.. ; ngày nhập ngu: ... 
Ngày xuất ngữ:............... ... Ngày tái ngũ:............ 


Ngày phục viên, xuất ngũ hoặc chuyển về trung tâm điều dưỡng......................... 

Tổng số thời gian công tác:....... năm...... tháng; trong đó thời gian phục vụ quân đội...... 

Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ hoặc chuyển về trung tâm điều dưỡng......... 

Đã được hưởng chính sách: (Phục viên, xuất ngũ, thương binh)......................... 

Quyết định phục viên số......... ngày..... ./......./ cỦa................ : 

Giấy chứng nhận thương binh số ........ ngày....../......./ cửa......................... lý lệ thương tật 

Tôi làm đơn này đề nghị các cấp xem xét, quyết định cho tôi được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định 
tại Nghị định số 159/2008/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. 

Hồ sơ kèm theo gồm: (Quyết định phục viên, xuất ngũ; Quyết định phong quân hàm; Quyết định bổ nhiệm chức 
vụ (nếu có)........): 

Xác nhận của (1)... Hàn , ngày....... tháng....... năm....... 
(Ghi rõ chức danh, họ tên. ký, đóng dấu) Người làm đơn 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 


Xác nhận của (2)..... 
(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đông dấu) 


Ghi chủ: 
{1)- Đối với quân nhân phục viên. xuất ngũ, thương bình đã về gia đình do UBND xã (phường) xác nhận 
- Đối với thương bình 81% trở lên do Trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh xác nhận. 
(2)- Đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ do phòng Nội vụ - LĐTB&XH huyện (quận) xác nhận không hưởng 
chế độ bệnh binh. 
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(Mẫu số 02-159) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỚNG CHẾ ĐỘ MỘT LẦN 

(Theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ) 
Kính gửi: (†).....................-...-<eeiriee 
Tên HÔI lÀ:2.7:; 4x2 siseevban 
Quê quán: .. 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ‡ 
Nghề nghiệp: .. ' 
Quan hệ với đối tượng khai dưới đây là:.. 
Thân nhân của đối tượng gồm: 
Họ và tên đối tượng.......... 02 AẺ 
Nhập ngũ................... Xuất ngũ... 
Nhập phục viên, xuất ngũ.................. Xuất ngũ... 
Cấp bậc, chức vụ, đơn vị khi phục viên, xuất ngũ:.. 
Tổng số thời gian công tác:........ năm...... tháng; trong đó có. 
Đã hưởng chính sách (phục viên, xuất ngũ):... 
Từ trần....... ngày...... tháng...... năm...... tại xã (phường)... : 
huyện (quận)...........................- tỉnh (thành phố).........................-. 20 ccree 
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp xem xét và giải quyết chế độ một lần cho ông (bà) 

theo quy định tạt Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. 
Hồ sơ kèm theo gồm: (Quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy khai tử; Giấy ủy quyền của các thân nhân trên): 
.„ figây....... tháng....... năm....... 
Xác nhận của (1)..... Người làm đơn 

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) 
Ghi chú: 
{1)- Đối với thân nhân của quân nhân phục viên, xuất ngũ đã về gia đình do UðND xã (phường) xác nhận 


(Mẫu số 03-159) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 


GIẤY ỦY QUYỀN 
(Về việc kê khai hưởng chế độ một lần theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ) 


Tên tôi là: 
Qưê quán: . 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú lại: . 

Lả .. . . Của ông (bà) an thuộc đối tượng được thực hiện 
chế độ một lần theo quy 'định tại Nghị định số '189/2006/NĐ. CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. 

Nay ủy quyền cho ông (bả)................... neo dong vã quan hệ với đối tượng là 

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường)........... huyện (quận)...............tÏnh (thành phổi......... chịu trách 


nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ một lần. 
K n, ngày....... tháng....... năm....... 
Xác nhận của UBND xã (phường) Người ủy quyền 
(Ghí rõ chức danh, họ lên, ký, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên) 


(Mẫu số 04-158) 
`... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Số ....uuốu ICV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
V/w thực hiện Nghị định số 159/2006NĐCP — ........ , ngầy....... tháng....... năm....... 
Kính gửi: (1)... 


Căn cứ Nghị ám 189/2008/NĐ- GP ngày 28/1 2/2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số........ 2007/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC ngày............ /2007 của liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

Căn cứ hồ sơ của số tượng (2)... .... Xác nhận và đề nghị: 

Ông (bà)...... năm:. .. 

Quê quán: ... ơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Là đối tượng được hưởng chế độ (3) 

Theo quy định tại Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. 


Hồ sơ kèm theo gồm: 
Đi nHÍ:‹.-----;:..2:5622152511 xã (1) xem xét và giải quyết. 
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị 
-() (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký, đóng đấu) 
- Lưu VT 
{1) Gửi trên một cấp 
(2) Cấp đẻ nghị 
(3) Hưu tri hàng tháng hoặc chế độ một lần 
(Mẫu số 05-159) 
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỘ TƯ LỆNH QUẢN KHU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:...../200.../QĐ-189 CC uyy¿ , ngày....... tháng...... năm....... 
QUYẾT ĐỊNH 


Thực hiện chế độ hưu trí 
BỘ TƯ LỆNH QUẦN KHU 


Căn cứ Nghị định 159/2008/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định thực hiện chế độ hưu trí đối với 
quân nhận trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ 
quân đội đã phục viên, xuất ngũ; 

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số.........2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày....../2007 của liên Bộ Quốc phòng - 
Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Chính trị, Quân khu, 

QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ông (bà): 
Ngày tham gia cách mạng: . 
Ngày xuất ngũ 
Ngày phục viên, 
Mức lương:........................ Đơn vị 
Nay được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng từ tháng 01/2007. 
Nơi cư trú khi nghỉ hưu 
Điều 2. Chế độ hưu trí của ông (bà)... .... do Bảo hiểm xã hội Quân đội giải 
quyết (heo quý định của Nghị định số 159/2008/NĐ- g 12 năm 006 của Chính phủ. 
Điều 3. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ Này lạ. đồng chí Chủ nhiệm Chính trị và ông (bà).................. 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
WZf nhận: - BHXHVN; Chính ủy 
- BHXH Quân đội; 
- BHXHỈỈnh; 
- Đối tượng tại Điều 1. 
- Lưu. 
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(Mẫu số 06-159) 


BTL QUẦN KHU..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Cục chính trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số............./CV-1ã9 
V⁄% thực hiện Nghị định Số 159/2006NĐ-.CP 0á... , ngây....... tháng....... năm....... 


Kính gửi: Cục Chính sách -TCCT {BHXH quân đội) 
Căn cứ Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số........ 2007/TTLT-BQP- 
BLĐTBXH-BTC ngày....../....../2007 của liên Bộ Quốc phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 
Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng và đề nghị của các cấp có thấm quyền, 
Cục Chính trị Quân khu............ đế nghị Cục Chính sách - TGCT (BHXH quân đội) giải quyết chế độ (1) 
EÑÓt/15x2xa 1a Hữu đối tượng theo quy định tại Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ. 
(có danh sách và hồ sơ kèm theo) 
AØi nhận: Chủ nhiệm 
- Như trên 
- Lưu. 
(1) Hưu trí hàng tháng hoặc chế độ một lần 


(Mẫu số 07-159) 


BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bảo hiểm xã hội quân đội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:....../QĐ/HT-169 Hà nội, ngây....... tháng....... năm 200... 
QUYẾT ĐỊNH 


Về việc hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP 
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI QUÂN ĐỘI 


Căn cứ Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân 
nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân 
đội đã phục viên, xuất ngũ; 

Căn cứ vào Thông tư tiên tịch số.........2007/TTLT-BOP-BLĐTBXH-BTC ngày...../....../2007 của liên Bộ Quốc 
phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

Theo để nghị của Cục Chỉnh trị Quân khu......... , tại Công văn số............ JCV-159 ngày.. /....... 


Điều 1. ng (bà): 
Sinh ngay: ............ 
Ngày tham gia cách mạng 
Ngày phục viên, xuất ngũ:... 
Tổng số thời gian công tác được tính hưởng BHXH 
Cấp bậc, chức vụ khi phục viên, xuất ngũ:.. 
Mức lương khí phục viên, xuất ngũ.......... 
Mức lương bình quân để tính lương hưu.. đồng/tháng. 
Được hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2007. 
Tỷ lệ % để tính lương hưu:.. 
Lương hưu hàng tháng: ...... 
Nơi nhận lương hưu hàng tháng. vệ 
Điều 2. Đồng chí Trưởng phòng BHXH Quân đội và ông (bà)............. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
Wơi nhận: - BHXHVN; Giám đốc 

- BHXH Quân đội, 

- BHXHfỉnh......... 

- BGHQS tỉnh; 

- Đổi tượng tại Điều 1. 
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(Mẫu số 08-159) 


BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Bảo hiểm xã hội quân đội Độc lập - Tự do - Hanh phúc 
Số...... /QĐ-750 Hà nội, ngày....... tháng....... năm 200... 
QUYẾT ĐỊNH 


Về việc hưởng chế độ một lần theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP 
GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI QUÂN ĐỘI 


Căn cứ Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc quy định thực hiện chế độ 


hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 
20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ; 


Căn cứ Thông tư liên tịch số....... 2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày.... /...../2007 của liên Bộ Quốc 


phòng - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 


Theo đề nghị của Cục Chính trị Quân khu............, tại Công văn số............. /CV-159 ngày...../.............. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Năm sinh...... 
Quê quán: .... 


Tổng số thời gian công tác:.......... năm...... tháng; trong đó có ......... năm....... tháng phục vụ quân đội. 
Đã hưởng chính sách: (phục viên, xuất ngũ, thương binh):... 
Đã từ trần ngày........ tháng....... năm...... tại xã (phường). 
Huyện (quận):... tỉnh, (thanh phố) 
Được hưởng chế độ một lần theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP. 

Số tiền là: 3.600.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm nghìn đồng). 

Điều 2. Đồng chí Trưởng phòng BHXH Quân đội và ông (bà)............................. chịu trách nhiệm thi 


hành Quyết định này 


Nơi nhận: Giám đốc 
- BHXHVN; 

- BHXH Quân đội; 

- BHXH tỉnh......... 

- BCHQS tỉnh; 

- Thân nhân đối tượng tại Điều 1. 
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Phần thứ ha 


0ÁC QUY ĐỊNH MỨI NHẤT VỀ H0ẠT ĐỘNG 
VÀ TỔ ÊHỨC CŨNG ĐUÀN 


Mục I. (uy định chung 


LUẬT ÔNG BDÀN 


Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi 
Ích của người lao động; 

Căn cứ vào các Điều 10, 32, 83, 86 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

Luật này quy định chức năng, quyền và trách nhiệm của Công đoàn. 


Chương I 


NHỮNG UY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. 

1. Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và cửa người lao động Việt 
Nam (gọi chung lä người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; là thành 
viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động. 

2. Những người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành 
phần kính tế, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (gọi 
chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) đều có quyền thành lập và gia nhập công đoàn trong khuôn khổ Điều lệ 
công đoàn Việt Nam. 

Các hội của những người lao động thành lập theo quy định của pháp luật có quyền gia nhập các Liên 
đoàn lao động. 

Khi thành lập, mỗi tổ chức công đoàn thông báo cho cơ quan chính quyền, tổ chức hữu quan để xây 
dựng quan hệ công tác. 

Cấm mọi hành vi cản trở, vị phạm nguyên tắc tự nguyện tham gia tổ chức và hoạt động công đoàn; 
phân biệt đối xử với lý do người lao động gia nhập, hoạt động công đoàn. 

3. Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên có tư cách pháp nhân. 

4. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các công đoàn ngành Việt Nam có quyền gia nhập các tổ chức 
công đoàn quốc tế phù hợp với mục đích hoạt động của minh. 

Điều 2. 

1. Công đoàn đại diện và báo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách 
nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tình thần của 
người lao động. 

2. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý 
kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước; trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát 
hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật. 

3. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất 
nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Điều 3. 

1. Trong mọi hoạt động, công đoàn phải tuân theo Hiến pháp, pháp luật. 

€ơ quan Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức tôn trọng quyền độc lập về tổ chức và các quyền khác 
của công đoàn quy định tại Luật này. 

2. Cơ quan Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức vả công đoàn phải tăng cường mối quan hệ hợp tác 
trong mọi hoạt động nhằm mục đích xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức, xây dựng đất nước và chăm lo lợi ích 
của người lao động; khi có những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thi phải tiến hành đối thoại, hiệp thương, tìm 
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cách giải quyết theo đúng pháp luật. Cơ quan Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức có trách nhiệm tạo điều 
kiện cần thiết để công đoàn hoạt động. 

3. Với sự thoả thuận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội đồng Bộ trưởng quy định cụ thể về 
mối quan hệ hoạt động giữa cơ quan Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị, tổ chức với các cấp công đoàn. 


Chương II 
QUYỂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 4. 

J: Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia với Nhà nước xây dựng và thực hiện chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, chủ trương, chính sách liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người ao động. 

Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam có quyến tham dự hội nghị của Hội đồng bộ trưởng. Chủ 
tịch công đoàn các cấp được dự hội nghị của cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức hữu quan khi bàn những vấn 
để liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

2. Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, giáo dục người lao động M thức 
chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 
bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

3. Công đoản cơ sở cùng với cơ quan, đơn vị, tổ chức bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể 
lao động theo quy định của pháp luật, 

4. Công đoàn cùng với cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế quốc doanh, đơn vị sự nghiệp và hợp tác xã tổ 
chức phong trảo thí đua xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi tiềm năng của người lao động thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội. 

Điều 5. 

1. Trong phạm vi các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động, 
Tổng liên đoàn ao động Việt Nam có quyến trinh dự án luật, pháp lệnh ra trước Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. 

2. Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ về lao động, tiền 
lương, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 
người lao động. 

3. Công đoàn có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc thực hiện cấc chính sách, chế độ về lao động. 

Điều 6. 

‡. Công đoàn phối hợp với cơ quan Nhà nước nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật bảo hộ lao 
động, xây dựng các tiêu chuẩn, quy phạm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

2. Công đoàn có trách nhiệm giáo dục, vận động người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định 
về bảo hộ lao động và bảo vệ môi trưởng, 

3. Công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hộ lao động. Khi phát hiện nơi làm việc có dấu 
hiệu nguy hiểm đến tính mạng người lao động, công đoàn có quyền yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện 
ngay các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, kể cả trưởng hợp phải tạm ngừng hoạt động, nếu thấy cần thiết. 

4. Việc điều tra các vụ tai nạn lao động phải có đại điện của công đoản tham gia. Công đoản có quyền 
yêu cầu cơ quan Nhà nước hoặc Toà án xử lý người chịu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 7. Công đoàn tham gia với cơ quan, đơn vị tổ chức hữu quan giải quyết việc làm, tổ chức dạy 
nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp, văn hoá, khoa học, kỹ thuật cho người lao động. 

Điều 8. 

1. Công đoản tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia với cơ quan Nhà nước quản lý bảo 
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 
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2. Công đoàn có trách nhiệm cùng cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan chăm lo đời sống văn hoá, hoạt 
động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho người lao động. 

3. Công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, 
phục vụ lợi ích của người lao động. 

Điều 9. 

1. Trong phạm vi chức năng của mình, công đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao 
động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ tao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách 
liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

2. Khi kiểm tra, công đoàn yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn ví, tổ chức trả lời những vấn đề đặt ra, kiến 
nghị biện pháp sửa chữa các thiếu sót, ngăn ngừa vì phạm pháp luật và xử lý người vi phạm pháp luật. 

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức phải trả lời cho công đoàn biết kết quả giải quyết những kiến nghị 
do công đoàn nêu ra trong thời hạn pháp luật quy định. Những vấn đẻ không giải quyết được phải nói rõ lý do. 

Điều 10. Công đoàn đại diện cho người lao động yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp và 
trả lời các vấn đề do người tao động đặt ra 

Khi cần thiết, công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể lao động với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức 
hữu quan để giải quyết các vấn để liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

Điều 11. 

1. Công đoản cơ sở đại diện cho người lao động ký thoả ước lao động tập thể với giám đốc xí nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế; giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao động. 

2. Công đoàn tham gia với cơ quan Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động theo 
pháp luật. 

3. Công đoàn đại diện cho người lao động thương lượng với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức để giải 
quyết các tranh chấp lao động xảy ra trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình. 

Khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc Toà án xét xử tranh chấp lao động phải có đại diện của 
công đoàn †ham dự và phát biểu ý kiến. 

4, Người lao động, dù chưa là đoàn viên công đoàn cũng có quyền yêu cầu Ban chấp hành công 
đoàn đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước Toả án, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ 
chức hữu quan. 

Điều 12. 

1. Cơ quan Nhà nước, thủ trưởng đơn vị, tổ chức cần phải thảo luận với công đoàn củng cấp trước khi 
quyết định những vấn để liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 

2. Trước khi quyết định các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, thi hành kỷ luật đến mức buộc 
người lao động thôi việc hoặc châm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thị giám đốc xí nghiệp quốc doanh, 
thủ trưởng cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải thảo luận, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn. 

Trong trưởng hợp không nhất trí về những vấn đề quy định tại khoản này thì hai bên phải báo cáo với 
cơ quan, tổ chức có thấm quyền giải quyết. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền phải trả lời. 

Hội đồng bộ trưởng và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định cụ thể trình tự, thủ tục giải quyết 
các trường hợp không nhất trí giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức. : 

Các vấn để thuộc phạm vi tranh chấp lao động thì giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh chấp 
lao động. 

3. Những vấn đề thuộc phạm vi thảo luận và nhất trí giữa Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Hội 
đồng bộ trưởng thi giải quyết theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai bén. 

Điều 13, Căn cứ vào những quy định tại Luật nảy, Hội đồng bộ trưởng cùng với Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam quy định cụ thể quyền và trách nhiệm công đoàn cơ sở phủ hợp với đặc điểm của từng loại cơ 
quan, đơn vị, tổ chức và xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp lác xã. 
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Chương II 
NHỮNG BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÄN 


Điều 14. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết để 
công đoàn thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của mình. 

Với sự thoả thuận của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội đồng bộ trưởng quy định cụ thể các vấn 
đề này. 

Điều 15. 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi để người lao động làm tròn nhiệm vụ khi 
họ được bầu vào Ban chấp hành công đoàn hoặc được công đoàn giao nhiệm vụ. 

2, Cán bộ công đoàn không chuyên trách được dành một số thời gian nhất định trong giờ làm việc để 
hoạt động công đoàn. Hội đồng bộ trưởng và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định cụ thể thời gian và 
điều kiện hoạt động của cán bộ công đoàn không chuyên trách. 

3. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định số lượng cán bộ hoạt động chuyên trách công đoản. 

Tiến lương của cán bộ chuyên trách do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam quy định theo chính sách 
chung và do quỹ công đoàn đài thọ. 

4. Khi quyết định buộc thôi việc, cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và 
thuyên chuyển công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành công đoàn thì phải được Ban chấp hành công đoàn 
củng cấp thoả thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn thi phải được công đoàn cấp trên trực tiếp 
thoả thuận. ' 

Điều 16. 

1. Công đoàn thực hiện tự quản vẻ tài chính theo pháp luật và những quy định của Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam. 

2. Các nguồn thu vào quỹ công đoàn gồm có: 

a} Tiền do đoàn viên công đoàn đóng góp, thu được từ hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, kinh 
doanh của công đoàn; do các tổ chức quốc tế, các công đoàn nước ngoài ủng hộ; 

b) Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp, tiền trích từ quỹ cơ quan, đơn vị, tổ chức chuyển vào quỹ công 
đoàn theo quy định của Hội đồng bộ trưởng. 

Điều 17. Tài sản của công đoàn là tài sản xã hội chủ nghĩa, được pháp luật bảo vệ và khuyến khích 
phát triển, phải quản lý và sử dụng đúng pháp luật. 

Các bất động sản, động sản, các quỹ công đoàn, các phương tiện hoạt động và các tài sản khác do 
công đoàn tạo nên, do nước ngoài viện trợ cho công đoàn là tài sản thuộc quyền sở hữu của công đoàn. 


Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙỦNG 
Điều 18. Người vi phạm các quy định của Luật này, thì tuỳ theo mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị xử lý kỷ 
luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
Điều 19. Luật này thay thế Luật công đoàn ngày 5-11-1957. 
Các quy định trước đây trái với Luật nảy đều bãi bỏ. 


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIH, kỳ họp thứ 7 thông 
qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
Lê Quang Đạo 


608 


NGHỊ ĐỊNH Số 133-HĐBT 


NGÀY 20 THÁNG % NĂM 1991 0ỦA HỘI ĐŨNG BỘ TRƯỞNG 
Hướng dân thi hành Luật ông đoàn 


Hội DŨNG BỘ TRƯỜNG 


Găn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04 tháng 7 năm 1981; 
Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; 
Sau khi thoả thuận với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 


Điều 1. 

1. Các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội (sau đây gọi 
chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức), chủ doanh nghiệp tư nhân (sau đây gọi tắt là chủ doanh nghiệp) tôn trọng quyền 
gia nhập công đoàn của người lao động và thành lập công đoàn theo Điều lệ công đoàn Việt Nam. 

2. Việc thành lập một tổ chức công đoàn, từ công đoàn cơ sở trở lên phải được công đoàn cấp trên có 
thẩm quyền quyết định công nhận mới có tư cách pháp nhân. 

Sau khi thành lập, Công đoàn gửi văn bản có kèm theo bản sao quyết định công nhận của công đoàn 
cấp trên có thẩm quyền đến cơ quan, đơn vi, tổ chức, chủ doanh nghiệp có liên quan thông báo rõ tên công 
đoàn, ngày thành lập, trụ sở làm việc, danh sách Ban chấp hành công đoàn và Chủ tịch công đoàn để xây 
dựng quan hệ công tác giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động. 

Điều 2. Việc thành lập Hội những người lao động, trước hết là trong tiểu thủ công nghiệp, do công đoản chỉ 
đạo. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội những người lao động. 

Điều 3. 

1. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi chung là Bộ) phối 
hợp chặt chế với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong việc soạn thảo các dự án kinh tế - xã hội, pháp luật, 
chính sách, chế độ có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động. 

Các cấp chính quyền từ quận, huyện, thị xã, thành phố (thuộc tỉnh) trở lên, cơ quan hành chính, sự 
nghiệp khi bàn và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chương trình công tác của cơ quan, triển khai thực hiện 
các chính sách, chế độ có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động thì phải mời công đoàn 
cùng cấp tham gia đóng góp ý kiến. 

Các Bộ, các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước phải cung cấp các thông tin, tư liệu cần thiết để công 
đoàn tham gia có hiệu quả các vấn đề nói trên. 

2. Người quản lý đơn vị kinh tế quốc doanh có nhiệm vụ phối hợp với công đoàn thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước về quyền làm chủ của tập thể lao động trong việc tham gia quản lý xí nghiệp. Công 
đoàn tham gia ý kiến với người quản lý đơn vị về quản lý sản xuất, kỹ thuật, tải chính. Nếu không đồng ý với 
những ý kiến đông góp của công đoàn, thì người quản lý đơn vị kinh tế quyết định, nhưng phải nói rõ lý do. 

3. Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, hoặc đại diện Ban thư ký Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam dự họp Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch công đoàn các cấp được dự hội nghị của cơ quan Nhà nước, đơn vị, 
tổ chức hữu quan khi bàn những vấn để liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, quyền, và lợi ích của người lao động. 
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Điều 4. Cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức phối hợp với công đoàn tổ chức phong trào thi đua lao 
động sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chương trình công tác của 
cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

Sau khi thảo luận với Công đoàn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định mục tiêu, nội dung, 
chế độ thi đua khen thưởng; Công đoàn đề ra biện pháp động viên phong trào thi đua. Hai bên phối hợp sơ 
kết, tổng kết thí đua, và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định khen thưởng cá nhân, đơn vị đạt thành 
tích xuất sắc. 

Điều 5. Các cấp công đoàn có quyền tham gía ý kiến với cơ quan, đơn vị, tổ chức có tiên quan về các 
biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động, đảo tạo nâng cao trình độ nghề nghiệp của người lao động. 
Công đoàn có thể tổ chức tìm việc làm, dạy nghề nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động theo quy 
định chung của Nhà nước. 

Điểu 6. Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động rong đơn vị kinh tế ký thoả ước lao động tập thể 
với người quản lý đơn vị kinh tế và chủ doanh nghiệp theo đúng pháp luật về ký kết thoả ước lao động tập thể. 

Theo yêu cầu của người lao động, Công đoàn giúp người lao động trong việc ký hợp đồng lao động với 
bên sử dụng lao động theo đúng pháp luật về hợp đồng ¡ao động. 

Công đoàn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động 
của cá nhân. 

Điều 7, 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ và thảo luận với công 
đoàn về chấp hành các pháp luật, chính sách lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của 
người lao động. 

2. Trước khi quyết định các vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nhà ở trong đơn vị kinh tế quốc doanh, cơ 
quan Nhả nước, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thảo luận, nhất trí với Ban chấp hành công đoàn để bảo 
đảm giải quyết các vấn đề nói trên được dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. 

Khi không nhất trí, thì hai bên báo cáo lên cơ quan Nhà nước cấp trên trực tiếp và cấp công đoàn 
tương đương. Cơ quan Nhà nước và công đoàn cấp trên phối hợp giải quyết trong vòng 30 ngày, chậm nhất 
không quá 50 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo. Nếu hai bên vẫn không nhất trí, thì người đứng đầu cơ 
quan Nhà nước quyết định và chịu trách nhiệm. 

Đối với một số Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và một số cơ quan 
Trung ương không có công đoàn ngành toàn quốc thì khi không nhất trí giữa Ban chấp hành công đoàn vá 
Thủ trưởng cơ quan trong việc giải quyết tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, thì người đứng đầu cơ quan này quyết 
định và chịu trách nhiệm. 

Điều 8. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đơn vị, tổ chức lập kế hoạch 
sử dụng quỹ phúc lợi tập thể đưa ra đại hội công nhân viên chức quyết định. Công đoán có quyền kiểm tra và 
đình chỉ việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể sai quyết định của Đại hội công nhân viên chức. 

Điều 9. 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được Nhà nước giao quản lý Viện nghiên cứu khoa học - kỹ thuật bảo 
hộ lao động, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan nghiên cứu vả kiến nghị với Nhà nước 
chương trình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, tham gia xây dựng các chính sách, chế độ, quy 
định về an toàn lao động, phòng bệnh nghề nghiệp, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với công đoàn tuyên truyền giáo 
dục người lao động chấp hành tốt quy định về an toàn lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thanh 
tra, kiểm tra an toàn lao động trong đơn vị, 
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3. Việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động phải có đại diện của công đoàn tham gia. Trong biên bản 
kết luận tai nạn lao động, công đoàn có quyền giữ ý kiến của mình về nguyên nhân, trách nhiệm gây ra tai 
nạn, và có quyền kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm xử lý theo đúng pháp luật. 

Điều 10. Các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội và các tổ chức bảo hiểm xã hội phải phối 
hợp chặt chẽ với công đoán trong việc xây dựng pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm 
quyền ban hành và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp chặt chẽ với công đoàn chăm lo đời sống văn hoá, thể dục - thể 
thao, nghỉ ngơi, du lịch của người lao động, chăm sóc đời sống của cán bộ, công nhân viên chức đã nghỉ hưu 
và bị tai nạn lao động. 

Điều 11. Trước khi quyết định thi hành kỷ luật người lao động đến mức hạ bậc lương, bồi thường vật 
chất, điều đi làm việc khác, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức thảo luận với công đoàn. Trường hợp không 
nhất trí giữa hai bên thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức quyết định và chịu trách nhiệm. 

Khí thi hành kỷ luật đến mức buộc người lao động thôi việc, hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước 
thời hạn, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp phải thảo luân nhất trí với Ban chấp hành 
công đoàn. Trường hợp không nhất trí, thì chuyển sang giải quyết theo đúng pháp luật về giải quyết tranh 
chấp !ao động. 

Điều 12. Các cấp công đoàn có quyền tự tổ chức kiểm tra, hoặc phối hợp với cơ quan hữu quan để 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, 
bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, sử dụng quỹ khen thưởng 
và quỹ phúc lợi tập thể, và các chính sách khác liên quan đến nghĩa vụ, quyền, và lợi ích của người lao động. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vi, tổ chức, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết 
theo yêu cầu của việc kiểm tra và trình bày rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra được lập công khai, ghi rõ ý kiến đồng ý, không đồng ý và mỗi bên đều phải ký vào 
biên bản. Biên bản kiểm tra gửi đến cơ quan có trách nhiệm để giải quyết, và chậm nhất sau 30 ngày, cơ 
quan giải quyết phải trả lời cho công đoàn biết. Trưởng hợp giải quyết không thoả đáng, công đoàn có quyền 
kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp giải quyết. 

Điều 13. Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại cơ 
quan, đơn vị, tổ chức theo sự hướng dẫn của Tổng thanh tra Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và 
các cơ quan liên quan. 

Điều 14. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết kip thời, 
đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người lao động và thông báo cho công đoản biết kết quả giải quyết. 

Những kiến nghị của công đoàn liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động, Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm bàn với công đoàn để giải quyết kịp thời, 
chậm nhất không quá 30 ngày. Nếu không chấp nhận kiến nghị của công đoàn, phải nói rõ lý do cho công 
đoản biết. 

Điều 15. Các Bộ phải phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để giải quyết kịp thời 
các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động, nhất là về việc 
làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội. 

Khi cần phải sửa đổi bổ sung chính sách, chế độ đối với người lao động thì Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp để giải quyết kịp thời. 

Điều 16. Những vấn đề không nhất trí giữa tập thể lao động với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ 
doanh nghiệp, thì thú trưởng cơ quan đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp phải cùng tổ chức công đoàn giải 
quyết kịp thời không để chậm quá 15 ngày. Khí cần thiết, Ban chấp hành công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập 
thể lao động với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề liên quan đến 
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nghĩa vụ, quyền, và lợi ích của người lao động. Việc tổ chức đối thoại không để ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, công tác bình thường của đơn vi. 

Điều 17. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp cần cung cấp (không thu tiền) những phương 
tiện cần thiết cho hoạt động của công đoàn như nơi lâm việc, phương tiện giao thông, liên lạc, văn phông 
phẩm phù hợp với điều kiện vật chất của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, chủ doanh nghiệp. 

Điều 18. Cán bộ công đoàn không chuyên trách do Đại hội công đoàn bầu và do Ban Chấp hành công 
đoàn phân công được dùng một số thởi gian trong giờ làm việc, sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh tế để 
hoạt động công đoàn mà vẫn được hưởng nguyên lương. Chủ tịch công đoàn của công đoàn cơ sở có trên 
150 lao động, mỗi tháng được 6 ngày, và Chủ tịch công đoàn của công đoàn cơ sở có từ 80 - 150 lao động, 
mỗi tháng được 3 ngày để hoạt động công đoàn. Thời gian hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn không 
chuyên trách khác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng Ban Chấp hành công đoàn bàn bạc giải quyết. 

Việc sắp xếp thời gian, bố trí công việc, tiền lương và công tác phí cho Chủ tịch công đoàn vả cán bộ 
không chuyên trách công đoàn trong thời gian đi họp công đoản cấp trên, và dự huấn luyện về công đoàn do 
thú trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng Ban Chấp hành công đoản bàn bạc giải quyết. 

Điểu 19. Cán bộ công đoản chuyên trách do công đoàn trả lương, nhưng vẫn được hưởng các quyền 
lợi về khen thưởng, nhà ở, phúc lợi xã hội khác của đơn vị mà cán bộ công đoàn đó làm việc, giống như cán 
bộ công nhân viên của đơn vi. 

Khi thôi làm cán bộ chuyên trách công đoàn (trừ trường hợp bị ký luật) được ưu tiên sắp xếp việc làm 
tại cơ quan, đơn vị, tổ chức đó và được giải quyết chính sách chưng như mọi người lao động tại đơn vị. 

Điều 20. Hội đồng Bộ trưởng giao Bộ Tài chính cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn 
thí hành điểm b, mục 2, điều 16 của Luật Công đoàn để bảo đảm kinh phí cho công đoàn hoạt động. 

Điểu 21. 

1. Những bất động sản và động sản do người lao động đóng góp, do quỹ công đoàn tạo ra, hoặc do 
nước ngoài viện trợ cho công đoàn thì thuộc sở hữu công đoàn. 

2. Những bất động sản và động sản vừa do nguồn kinh phí công đoàn, vừa do ngân sách Nhà nước 
cấp thì tuỳ theo loại mà giải quyết thuộc sở hữu công đoàn hay sở hữu Nhà nước. 

Bộ Tài chính cùng Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lập danh mục các loại tài sản này để trình Chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định vấn đề quyền sở hữu. 

3. Những tài sản, cơ sở vật chất kỹ thuật khác thuộc sở hữu Nhà nước mà công đoàn đang quần lý và 
sử dụng thì công đoàn vẫn tiếp tục quản lý và sử dụng để phục vụ người lao động. 

Điều 22. Các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước, đơn vị kinh tế, chủ doanh nghiệp có trách nhiệm 
phối hợp với công đoàn cùng cấp thi hành tốt Luật Công đoàn, Nghị định này với tỉnh thần vì lợi ích chung của 
xã hội, của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và lợi ích của người lao động. 

Những người vì phạm, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 23. Hội đồng Bộ trưởng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ quy định cụ thể việc thi hành 
điều 13 của Luật công đoàn. 

Điều 24. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Các quy định trước đây trái với Luật Công đoàn và Nghị định này đều bãi bỏ. 

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Võ Văn Kiệt 
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Mục II. Trách nhiệm của công đoàn cơ sử trong cơ quan, tloanh nghiện, 
trong việc tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách pháp luật; 


.^. 


quan hệ Ia0 động, giải quyết khiếu nại, tố páo, đình côn 


NGHỊ ĐỊNH Số 302-HĐBT 


NRÄY 19 THÁNG 8 NĂM 1992 CỦA HỘI ĐŨNG BỘ TRƯỜNG 
Về quyền và trách nhiệm của ©ông đoàn cơ sử trong các toanh nuhiệp, c0 quan. 


Hội ĐŨNG BỘ TRƯỜNG 


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04 tháng 7 năm 1981; 

Căn cứ Luật công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Nghị định số 133-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 
của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; 

Sau khi thoả thuận với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


NGHỊ BỊNH: 
I. QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cơ 
quan Nhà nước, chấp hành các chế độ chính sách, pháp luật nói trên trong doanh nghiệp, cơ quan theo quy 
định tại Điều 12 của Nghị định số 133-HĐBT ngảy 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn 
thí hành Luật Công đoản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133-HĐBT). 

2. Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động kiến nghị với cơ quan nhà nước có thấm quyền, hoặc 
Toà án xử lý những hành ví vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hoặc tập thể iao động theo 
quy định của pháp luật. 

Người lao động chưa gia nhập Công đoàn cũng có quyền yêu cầu công đoàn cơ sở đại diện và bảo vệ 
lợi ích hợp pháp của minh trước doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án. 

3. Công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan giải quyết kịp thời các tranh 
chấp lao động giữa người lao động hoặc tập thể lao động với doanh nghiệp, cơ quan. Đại diện công đoàn cơ 
sở được tham dự và phát biểu ý kiến trong trường hợp tranh chấp lao động nói trên được chuyển sang cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Toả án xét xử. 

4. Công đoàn cơ sở giáo dục, động viên người lao động làm trỏn nghĩa vụ lao động, hoàn thành tốt 
chức trách được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật của Nhả nước, nội quy, quy chế của 
doanh nghiệp, cơ quan; tham gia ý kiến với doanh nghiệp, cơ quan trong việc bổi dưỡng, nâng cao trình độ 
văn hoá khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động. 

Tổ chức xã hội (gọi chung là doanh nghiệp, cơ quan) thành lập theo Điều lệ công đoàn Việt Nam đều 
thuộc phạm vi thi hành Nghị định này. 

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ và tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp, cơ quan, Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở (dưới đây gọi tắt là công đoàn cơ sở) cùng với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan xây dựng 
quy chế về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong mọi hoạt động có liên quan đến quyền và trách nhiệm của 
công đoàn nhằm xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, và chăm lo đời sống cho người lao động. 
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Chủ tịch công đoàn cơ sở được mời dự các hội nghị của doanh nghiệp, cơ quan bàn những vấn đề có 
liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của người lao động. Được doanh nghiệp, cơ quan cung cấp các tài 
liệu, thông tin cần thiết về những vấn đề nói trên. 

Điều 3. 

1. Công đoàn cơ sở tham gia ý kiến với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan trong việc thực hiện 
các chế độ, chính sách, pháp luật quy định về nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chăm 
lo đời sống vật chất và văn hoá, thể dục, thể thao, nghỉ ngơi và du lịch cho người lao động; chăm sóc đời sống 
của ngưỡi trước đây làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ vì bị tai nạn lao động 
hay bệnh nghề nghiệp, 

Công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra, hoặc phối hợp với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra 
việc chấp hành các chế độ, chính sách, pháp luật nói trên trong doanh nghiệp cơ quan theo quy định tại Điều 
12 của Nghị định số 133-HĐBT ngày 20 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật 
Công đoàn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 133-HĐBT). 

2. Công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc 
Toà án xử lý những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tao động hoặc tập thể lao động theo 
quy định của pháp luật. 

Người lao động chưa gia nhập công đoàn cũng có quyền yêu cầu công đoàn cơ sở đại diện và bảo vệ 
lợi ích hợp pháp của mình trước doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hữu quan, Toà án. 

3. Công đoàn cơ sở phối hợp với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan giải quyết kịp thời các tranh 
chấp lao động giữa người lao động hoặc lập thể lao động với doanh nghiệp, cơ quan. Đại diện công đoàn cơ 
sở được tham dự và phát biểu ÿ kiến trong trường hợp các tranh chấp lao động nói trên được chuyển sang cơ 
quan Nhà nước có thấm quyền hoặc Toà án xét xử. 

4. Công đoàn cơ sở giáo dục, động viên người lao động làm tròn nghĩa vụ lao động, hoàn thành tốt 
chức trách được giao, thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 
doanh nghiệp, cơ quan, tham gia ý kiến với doanh nghiệp, cơ quan trong việc bổi dưỡng, nâng cao trinh độ 
văn hoá, khoa học - kỹ thuật nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động. 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. 

1. Căn cứ tiêu chuẩn của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trưởng, công 
đoàn cơ sở thoả thuận với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan các biện pháp bảo đảm, an toàn lao động, 
vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường. 

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giáo dục, động viên người lao động thực hiện phong trào bảo đầm an 
toán lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trưởng và tổ chức mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tham gia ý kiến 
với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan trong việc xét khen thưởng va xử lý vi phạm pháp luật về bảo hộ 
lao động. 

2. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động và yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ 
quan thực hiện đúng pháp luật về bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường. Khi phát hiện nơi làm việc có dấu hiệu 
nguy hiểm đến tính mạng người lao động, có quyền yêu cầu người có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp 
bảo đảm an toàn lao động, kể cả việc tạm ngừng hoạt động nếu thấy cần thiết. Công đoàn cơ sở cử đại diện 
tham gia điều tra tai nạn lao động, và có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thấm quyền hoặc Toà án xử lý 
người chịu trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động. 

Điều 5. Công đoàn cơ sở tham gia ý kiến với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan giải quyết kịp thời 
các khiếu nại, tố cáo của người lao động theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 133-HĐBT. 

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan cùng công đoàn cơ sở giải quyết kịp thời, không để chậm quá 
15 ngày những ý kiến bất đồng nảy sinh giữa tập thể lao động với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan về 
những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong trường hợp cần 


614 


thiết, công đoàn cơ sở có thể tổ chức đối thoại giữa tập thể lao động hoặc đại biểu của tập thể lao động (nơi 
có từ 150 lao động trở lên) với người đứng đầu doanh nghiệp, cơ quan nhằm tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý 
bảo đảm nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Hai bên phải thông báo trước cho nhau về 
yêu cầu nội dung và cách thức đối thoại; sau mỗi lần đối thoại, phải công bố kết quả những vấn đề đã giải 
quyết, những việc cần tiếp tục xử lý để mọi người đều biết. Việc đối thoại không để ảnh hưởng đến sản xuất, 
công tác của doanh nghiệp cơ quan. 


II. QUYỂN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 


Điều 6. Sau khi tập thể lao động thảo luận và nhất trí nội dung thoả ước lao động, công đoàn cơ sở đại 
diện người lao động ký thoả ước lao động tập thể với người đứng đầu doanh nghiệp. 

Khi người lao động yêu cầu, công đoàn cơ sở có trách nhiệm giúp người lao động ký hợp đồng lao 
động cá nhân với doanh nghiệp theo đúng pháp luậi. 


A. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


Điều 7. Công đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp tổ chức Đại hội công nhân viên chức để 
người lao động tham gia ý kiến vào việc quản lý doanh nghiệp. 

Công đoàn cơ sở tham gia ý kiến với Giám đốc doanh nghiệp trong việc quản lý sản xuất, kỹ thuật, bảo 
tồn giá trị và phát triển vốn của Nhà nuớc giao cho doanh nghiệp, đấu tranh ngăn chặn mọi hiện tượng tiêu 
cực; phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp trong việc tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh 
doanh, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 của 
Nghị định số 133-HĐBT. 

Công đoàn cơ sở và Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt 
động của Ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp theo Nghị định số 241-HĐBT ngày 05 tháng ö năm 1991 
của Hội đồng Bộ trưởng. 

Điều 8. Khi giải quyết vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nhà ớ, thi hành kỷ luật đối với người lao động, Giám 
đốc doanh nghiệp và công đoàn cơ sở phải thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 133-HĐBT. 

Việc sử dụng quỹ phúc lợi của doanh nghiệp phải theo đúng chính sách pháp luật của Nhà nước. Công 
đoàn cơ sở phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp lập kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi đưa ra Đại hội công nhân 
viên chức thảo luận và quyết định. Trong trường hợp phải sử dụng quỹ phúc lợi để chỉ tiêu đột xuất (do thiên 
tai, hoả hoạn, dịch bệnh), Giám đốc doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở quyết định và phải báo cáo lại với 
Đại hội công nhân viên chức trong kỹ họp gần nhất. 

Công đoàn cơ sở có quyền kiểm tra và đình chỉ việc sử dụng quỹ phúc lợi trái với chính sách của Nhà 
nước và quyết định của Đại hội công nhân viên chức. 

Điều 9. Căn cứ Nghị định này, sau khi thoả thuận với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Quốc 
phòng hướng dẫn cụ thể việc thi hành trong các xí nghiệp quốc phòng. 


B. ĐỐI VỚI CÁC HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, 
DỊCH VỤ CÔNGNGHIỆP, XÂY DỰNG, VẬN TẢI. 


Điều 10. Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban quản trị và Ban kiểm tra của hợp tác xã tổ chức đại hội xã 
viên theo quy định Điều lệ Hợp tác xã; động viên mọi người thực hiện nghị quyết đại hội xã viên. 
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Điểu 11. Công đoàn cơ sở tham gia ý kiến với Ban quản trị hợp tác xã giải quyết việc làm cho người lao 
động, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, thực hành 
tiết kiệm; phân phối và sử dụng thu nhập theo đúng điều lệ hợp tác xã; chăm lo đời sống của người lao động, 
đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng vi phạm chế độ chính sách pháp luật của Nhả nước. 

Điều 12. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong hợp tác xã có quyền đề nghỉ công đoàn 
cơ sở đại diện cho mình để giải quyết các vấn để về lợi ích theo chính sách, pháp luật của Nhà nước và hợp 
đồng lao động đã ký. 


C. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 


Điều 13. Công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể lao động thương lượng và ký thoả ước lao động tập thể 
với chủ doanh nghiệp; giúp người lao động ký hợp đồng lao động cá nhân; có quyền giám sát và yêu cầu chủ 
doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ, chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề khác có liên 
quan đến quyền và lợi ích của người lao động; có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý 
những vỉ phạm pháp luật về lao động, và các chính sách, pháp luật khác của Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Khi không đồng ý với việc giải quyết của chủ doanh nghiệp và công đoàn cơ sở về những vấn đề có 
liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của mình, người lao động hoặc tập thể lao động có quyền kiến nghị với cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

Điều 14. Khi buộc người lao động thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn thì chủ 
doanh nghiệp phải thảo luận và nhất trí với công đoàn cơ sở. Trường hợp hai bên không nhất trí, hoặc người 
lao động không nhất trí thì chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật về giải 
quyết tranh chấp lao động. 


D. ĐỐI .VỚI XÍ NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. 


Điều 15. Quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các xí nghiệp này thực hiện theo Quy chế 
lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 233-HĐBT ngày 22 
tháng 6 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư số 19-LĐTBXH-TT ngày 31 tháng 12 nãm 1990 của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành quy chế lao động nói trên. 


lII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC CƠ QUAN 
(gồm đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội) 


Điều 16. Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham 
gia xây dựng và thực hiện chương trinh, kế hoạch công tác chuyên môn, tổ chức phong trào thi đua nhằm 
động viên cán bộ, công nhân viên trong cơ quan thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chương 
trình, kế hoạch công tác chuyên môn để ra. 

Điều 17. Khi cần thiết, công đoàn cơ sở tham gia ý kiến với thủ trưởng cơ quan trong việc cải tiến tổ 
chức, lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu suất công tác; thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật có liên 
quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viện. 

Thủ trưởng cơ quan và công đoàn cơ sở phải thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 của Nghị 
định số 133-HĐBT trong việc quyết định các vấn đề tiền lương, tiền thưởng, nhà ở, thi hành kỹ luật đối với cán 
bộ, công nhân viên. 
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Thủ trưởng cơ quan bàn với công đoàn cơ sở việc phân phối và sử dụng các nguồn thu hợp pháp có 
liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công nhân viên đúng với chủ trương, chế độ, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 

Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt 
động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan theo Nghị định số 241-HĐBT ngày 05 tháng 8 năm 1991 của 
Hội đồng Bộ trưởng. 


IV. BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG 


Điều 18. Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm cung cấp không thu tiền những phương tiện cần thiết 
cho công đoàn cơ sở hoạt động (nơi làm việc, phương tiện giao thông, liên lạc, văn phòng phẩm v.v...) phủ 
hợp với điều kiện vật chất của mỗi doanh nghiệp, cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở và người được phân công làm công tác công đoàn hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Điều 19. Ngoài tiền lương do công đoàn trả, cán bộ công đoàn chuyên trách vẫn được hưởng các 
quyền lợi về khen thưởng, nhà ở, phúc lợi khác như cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, cơ quan. 

Thời gian hoạt động công tác công đoàn của cán bộ công đoản không chuyên trách (kể cả Chủ tịch 
công đoàn) và việc giải quyết cho cán bộ công đoàn cơ sở đi học, đi họp do công đoàn cấp trên triệu tập được 
thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Nghị định số 133-HĐBT. 

Việc buộc thôi việc, cho thôi việc, hoặc chấm dứt hợp đồng tao động trước thời hạn và thuyên chuyển 
công tác đối với uỷ viên Ban chấp hành công đoản thì phải được Ban chấp hành công đoản cùng cấp thoả 
thuận; đối với Chủ tịch Ban chấp hành công đoàn thì phải được công đoàn cấp trên trực tiếp thoả thuận. 

Điều 20. Việc trích nộp kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp, cơ quan thực hiện theo quy định 
của Hội đồng Bộ trưởng. Bộ Tải chính phối hợp với Tổng Liên đoản Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc 
quy định này. 


V. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 21. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng 
Bộ trưởng, Chủ tịch Uÿ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ phối hợp với 
công đoàn cùng cấp để thực hiện tốt Luật công đoàn, Nghị định số 133-HĐBT và Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ. 


TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÔ CHỦ TỊCH 


Phan Văn Khải 
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NGHỊ ĐỊNH Số 145/2004/N8-CP 


NGÃY 11 THĂNG 7 NĂM 2004 DUA CHÍNH PRÙU 
quy định chỉ tiết thi hành Bộ luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Iao động Việt Nam 
và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về 
chính sách, nháp luật và những vấn để có liên quan đến quan hệ lao động 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nấm 2001; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 


Chương l 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về nội dung, hinh thức và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước lấy ý kiến Tổng 
Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động về những vấn đề về quyền, nghĩa vụ 
liên quan đến lợi ích trực tiếp của người lao động và người sử dựng lao động theo Bộ luật Lao động; về việc 
tham gia, báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 

2. Đại diện của người sử dụng lao động nêu tại Nghị định này là Phỏng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

3. Việc tham gia ý kiến của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động với cơ quan 
Nhà nước tại các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (sau 
đây gọi tất là "các bên"). 

Điều 2. Nguyên tắc tham gia ý kiến của các bên 

Tham gia ý kiến của các bên dựa trên nguyên tắc: hợp tác, dân chủ, bình đẳng, khách quan và tôn 
trọng ý kiến, quyền lợi của các bên nhằm bảo đảm hài hoà lợi ích của các bên và phát triển quan hệ lao động 
lành mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững nền kinh tế đất nước. 

Điều 3. Nội dung tham gia ý kiến 

Nội dung tham gia ý kiến gồm: 

1. Chủ trương, đường lôi, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động; 

2. Sửa đổi, bố sung các chế độ, chính sách về lĩnh vực lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; 

3. Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lao động; 

4. Đề xuất các biện pháp giải quyết các cuộc đình công liên quan đến nhiều người lao động; 

5. Tham gia, báo cáo thực hiện các Công ước của Tổ chức lao động quốc tế; 

6. Những vấn đề khác theo yêu cầu của Chính phủ và các bên theo quy định của pháp luật. 
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Chương lI 
HÌNH THỨC THAM GIA Ý KIẾN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 


Điều 4. Hình thức tham gia ý kiến 

Các hình thức tham gia ý kiến gồm: 

1. Tham gia ý kiến bằng văn bản; 

2. Tổ chức hội nghị các bên. 

Điều 5. Tham gia ý kiến bằng văn bản 

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ tri xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 
lao động (gọi tắt là cơ quan soạn thảo) phải lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phỏng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của Luật Ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật. 

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam có trách nhiệm tự quyết định hình thức tổ chức lấy ý kiến, thu thập ý kiến các tổ chức thành 
viên của mình để phản ánh với cơ quan soạn thảo. 

3. Cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật về lao động có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phỏng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt 
Nam, hoàn chỉnh dự thảo và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật. 

Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các bên về dự thảo văn bản, cơ quan soạn thảo phải giải trình rõ; 
bên có ý kiến khác được quyền bảo lưu và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để có quyết 
định cuối cùng. 

Điều B. Hội nghị các bên 

1. Hội nghị tổ chức theo hai hình thức: 

- Hội nghị định kỳ; 

- Hội nghị đột xuất. 

Thành phần hội nghị gồm đại diện các bên; khi cần thiết có thể mời đại diện của các cơ quan, tổ chức 
có liên quan khác. 

2. Hội nghị định kỳ được tổ chức 6 tháng một lần, nhằm: 

a) Xây dựng chương trinh kế hoạch phối hợp hằng năm giữa các bên, 

b) Kiểm điểm việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã để ra; 

c) Đề xuất với các cơ quan nhá nước những vấn đề thuộc các nội dung quy định tại Điều 3 Nghị định này. 

3. Hội nghị đột xuất được tổ chức theo đề nghị của ít nhất một bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền hoặc theo vụ việc có tính cấp bách liên quan đến chính sách, pháp luật lao động hoặc 
giải quyết các quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. 

4, Kết quả hội nghị phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi cho các bên để thực hiện. 

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Bộ Lao động - Thương binh vả Xã hội có trách nhiệm; 

1. Chủ trì xây dựng chính sách, pháp luật lao động và lấy ý kiến các bên liên quan trước khi trình ban 
hành hoặc ban hành theo thâm quyền; 

2. Dự kiến chương trình phối hợp hành động, kiến nghị và biện pháp giải quyết; 

3. Tổ chức và chủ trĩ hội nghị định kỳ, đột xuất, tổng hợp báo cáo kết quả của Hội nghị gửi các bên liên quan; 

4. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động; 
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5. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, hợp tác với Liên đoàn lao động cấp tỉnh và 
Hiệp hội các doanh nghiệp tại địa phương tổ chức thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề phát 
sinh trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp; 

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả hội nghị, kết quả thực hiện chương trình, đề xuất các giải pháp duy trì và 
phát triển quan hệ lao động lành mạnh gửi các bên liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

7. Bảo đảm kinh phí tổ chức hội nghị từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp của Tổng Liên đoản Lao động Việt Nam 

1. Phối hợp, tổ chức tổng hợp ý kiến về chính sách pháp luật và các vấn đề liên quan tới quan hệ lao 
động, quy định tại Điều 3 Nghị định này, 

2. Phối hợp, hợp tác với các bên liên quan trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật lao động và 
giải quyết các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động; 

3. Chỉ đạo công đoàn các cấp giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật lao động và phối hợp với các 
bên liên quan giải quyết các vấn để phát sinh trong quan hệ lao động ở các doanh nghiệp tại địa phương và 
tống hợp báo cáo tình hình về quan hệ iao động lên cấp trên; 

4. Chuẩn bị chương trinh, kế hoạch hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc phối 
hợp với các bên liên quan để thảo luận tại hội nghị các bên và tham gia hội nghị các bên theo quy định của 
Nghị định nảy; 

5, Có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam 

1. Phố: hợp, hợp tác với các bên liên quan trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật lao động và 
giải quyết các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động; 

2. Phối hợp và tổ chức lấy ý kiến về chính sách, pháp luật lao động, các vấn đề liên quan tới quan hệ 
lao động quy định tại Điều 3 Nghị định này; 

3. Chỉ đạo các Hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức thành viên của mình tại địa phương phối hợp với 
các bên liên quan tổ chức thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn để phát sinh trong quan hệ lao 
động tại các doanh nghiệp; tổng hợp và tổng hợp báo cáo tình hình quan hệ lao động theo hệ thống tổ chức 
của mình (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam); 

4. Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức mình trong việc phối hợp với các bên liên 
quan để thảo luận tại hội nghị các bên và tham gia hội nghị các bên theo quy định của Nghị định nảy; 

5, Có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 


Chương II 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điểu 10. Hiệu lực thi hành 

Nghị định nảy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Lao động - Thương bính và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỐNG 


Phan Văn Khải 
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CHỈ THỊ SỐ 03/0T-TLP NGÀY 1 THẮNG 6 NĂM 2005 


CỦA TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về tiếp tục thực hiện chính sách tân số và kế hoạch hoá gia đình trong PNVC, LÐ 


Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngáy 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện chính sách DS-KHHGP; để triển khai hướng dẫn số 13 HDLT/BKG-BCSĐ DSGDTE ngày 04 tháng 
4 năm 2005 của Ban khoa giáo Trung ương và Ban cán sự Đảng Uÿ ban DSGDTE về thực hiện Nghị quyết 
47-NQ/TW trong hệ thống công đoàn các cấp và CNVC, LÐ, Đoàn chủ tịch TLĐLĐ VN chỉ thị: 

1. Tổ chức phổ biến và quán triệt Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị tới cán bộ chủ chốt công đoàn các 
cấp trong CNVC, LÐ nhằm làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tâm lý, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ 
của CNVC, LÐ đối với công tác DS-KHHGĐ. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin giáo dục, 
truyền thông, chất lượng công tác giáo dục vận động để thực hiện các biện pháp KHHGĐ, thực hiện mỗi gia 
đình chỉ có 1 hoặc 2 con, không sinh con thứ 3. 

2. Kiểm điểm đánh giá thực hiện chính sách DS-KHHGĐ theo tinh thần Nghị quyết 4-NQ/TW (khoá VII) 
về chính sách DS-KHHGĐ; việc thực hiện Pháp lệnh Dân số, Nghị định 104/CP trong các cấp công đoàn; có 
kế hoạch và biện pháp khắc phục những yếu kém, tồn tại trong công tác chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện 
chính sách DS-KHHGĐ là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xem xét đề 
bạt, quy hoạch cán bộ công đoàn và đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước. 

3. Củng cố, kiện toản và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo DS-SKSS-KHHGĐ của các cấp công 
đoàn; tăng cường mạng tưới tuyên truyền viên về DS-KHHGĐ ở các cấp công đoàn. 

4. Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động của mỗi cấp công đoàn theo nội dung của Nghị 
quyết 47-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình, nhằm thực hiện hiệu quả chính sách DS- 
KHHGĐ. Đưa nội dụng về công tác DS-KHHGĐ vào Nghị quyết chương trình công tác hàng năm, nhiệm kỳ 
của mỗi cấp công đoàn coi đó là nội dung công tác thưởng xuyên quan trọng của công đoàn. 

5. Tổ chức xét khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thảnh tích trong việc thực hiện chính sách 
DS-KHHGĐ. Đưa kết quả thực hiện chương trình DS-KHHGĐ là một chỉ tiêu xét thi đua, khen thưởng chung, 
đồng thời là chỉ tiêu xét công nhận công đoản cơ sở vững mạnh của mỗi cấp công đoàn phối hợp với chính 
quyền các cấp đưa các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ vào nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể, ở các đơn vị 
sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp. 

Căn cứ vào chỉ thị này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các công 
đoàn ngành Trung ương, các công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ triển khai kịp thời trong CVC, LĐ nhằm 
đưa Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị vào cuộc sống; tiến hành sơ, tổng kết hàng năm gửi báo cáo về TLĐ,. 


TM. ĐOẢN CHỦ TỊCH TLĐ LĐVN 
CHỦ TÍCH 


Cù Thị Hậu 
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QUYẾT ĐỊNH Số 530/0Đ-TLB NGÀY 20 THĂNG 3 NĂM 2006 


ỦA TỔNG LIÊN D0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Ban hành quy định về Cũng đoàn giải quyết 
và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 


Đ0ÀN PHỦ TỊCH TỔN LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


~ Căn cứ vào Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; 
- Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 
- Xét đề nghị của Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 4. 

Ban hành kèm theo quyết định này Quy định "vẻ việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết 
khiếu nại, tố cáo”. 

Điều 2. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 736/QĐ-TLĐ, ngày 5 tháng 6 năm 2000 của Đoản Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 3. 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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: QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT 
VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2006 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoản) 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Mục đích giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. Góp phần thực hiện Điều lệ Công đoàn VN, các chức năng của Công đoàn và xây dựng tố chức 
Công đoàn vững mạnh. 

2. Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công 
đoàn VN; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đoản viên, công nhân viên chức lao động. 

3. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Điều 2. Quyền hạn và trách nhiệm của Công đoản trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu 
nại, lố cáo. 

1. Công đoàn có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của cán bộ, đoản viên và người lao động về quyết 
định quản lý hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỹ luật của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ 
thống Công đoàn. 

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại 
của đoàn viên và người lao động về quyết định hành chính, hành vị hành chính, các hành vi khác có liên quan 
đến quyền và lợi ích người lao động, quyết định kỷ luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thầm 
quyền theo quy định của pháp luật, 

3. Công đoán giải quyết những tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền Công đoàn và tham gia giải quyết 
tố cáo với các cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

4. Công đoàn thực hiện quyền giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định Hiến pháp, Luật 
khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoản các cấp. 

1. Ban Chấp hành Công đoàn; 

2. Đoàn Chủ tịch TLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; 

3. Chủ tịch Công đoàn cơ sở (nơi không có Ban Thường vụ); 


4. Uỷ ban Kiểm tra, hoặc người phụ trách công tác kiểm tra (nơi không có Uỷ ban Kiểm tra), theo sự uỷ 
quyền của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; 

9. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, SXKD trong hệ thống Công đoàn. 

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo phải tuân thủ nguyên tắc đúng pháp 
luật, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và đảm bảo kịp thời, khách quan. 

2. Phương pháp giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn là tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục, tổ chức đối thoại, hoà giải và phối hợp. 
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Chương II 
NỘI DUNG, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC 
THẤM QUYỀN CÔNG ĐOÀN 


Điều 5. Nội dung khiếu nại thuộc thấm quyền giải quyết của Công đoàn. 

1. Khiếu nại có liên quan đến việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Điều lệ; 

2. Khiếu nại liên quan đến việc ban hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định 
khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn; 

3. Khiếu nại quyết định quản lý hành chính, hảnh vị hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, đoàn viên 
Công đoàn của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống Công đoàn. 

4. Khiếu nại có nội dung liên quan đến các quy định liên tịch, liên ngành, liên doanh, liên kết, trong đó Công 
đoàn là một trong những chủ thể tham gia thì Công đoàn phối hợp với các chủ thể có liên quan giải quyết. 

Điều 6. Nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. 

1. Tố cáo đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn hoặc tổ chức Công đoàn có hành vi vi phạm Điều lệ 
Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định khác của Công đoàn gây thiệt hại đến quyền, lợi ích của tổ 
chức Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên Công đoàn. 

2. Tố cáo đối với cán bộ, đoàn viên hoặc tổ chức Công đoàn có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt 
hại hoặc đe doa gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. 

Điều 7. Trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Công đoàn. 

1. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

2. Nghiên cứu nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, lập thành hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Tìm hiểu, xác mình, thu thập thông tin chứng cứ, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố 
cáo; người bị khiếu nại, tố cáo. 

4. Ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận về việc xác minh tố cáo, quyết định xử lý tố cáo 

5. Kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quyết định xử lý tố cáo. 

Điều 8. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1, Đối với khiếu nại: 

1.1. Khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định ký luật cán bộ, đoàn viên 
Công đoàn thuộc quyền quản lý của Công đoàn cấp nào thì Công đoàn cấp đó giải quyết. 

1.2. Người đứng đầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp của Công đoản có trách nhiệm 
giải quyết những khiếu nại về những quyết định quản lý hành chính, hành vi quản lý hành chính của minh theo 
những quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, pháp lệnh cán bộ công chức và Bộ luật lao động. 

1.3. Khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại thi Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai. 

2. Đối với tố cáo: 

- 2.1. Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của 
Công đoàn hoặc các vi phạm khác có nội dung thuộc quyền quản lý của Công đoàn cấp nào thì Công đoàn 
cấp đó giải quyết. 

2.2. Tố cáo đối với cán bộ, đoàn viên Công đoàn thuộc quyền quản lý của Công đoàn cấp nào thì 
Công đoàn cấp đó có trách nhiệm giải quyết. 

2.3. Tố cáo người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nào thì cơ quan cấp trên trực tiếp 
của cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. 
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3. Những trường hợp không thụ !ý để giải quyết: 

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích 
hợp pháp của người khiếu nại, 

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đây đủ mà không có người đại diện hợp pháp; 

- Người đại diện không hợp pháp; 

- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết; 

- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 

- Việc khiếu nại đã được Toả án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của toà án. 

Điều 9. Thời hạn, thời hiệu: 

Thời hạn, thời hiệu khiếu nại và giải quyết khiếu nại được áp dụng theo các quy định của Luật khiếu 
nại, tố cáo, Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 


Chương lll 
NỘI DUNG, THẤM QUYỀN, TRÌNH TỰ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


Điều 10. Nội dung khiếu nại Công đoàn tham gia giải quyết. 

1. Khiếu nại có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. 

2. Khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. 

3. Khiếu nại, tố cáo về lao động và tranh chấp lao động thực hiện theo Nghị định Số: 04/2005/NĐ-CP 
ngày 11/01/2005 của Chính phủ Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về 
khiếu nại, tố cáo về lao động và quy định của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động. 

4. Khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Luật Công đoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 
Công đoàn. 

Điều 11. Nội dung tố cáo Công đoàn tham gia giải quyết. 

1. Tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công 
chức và các đơn vị, tổ chức khác có xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. 

2. Tố cáo đối với hành vi vi phạm Luật Công đoàn, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 12. Trình tự tham gia giải quyết một vụ việc khiếu nại, tố cáo: 

1. Tiếp nhận, xem xét, phân loại đơn thư. 

2. Nghiên cứu, tìm hiểu vụ việc, tim các căn cứ pháp lý để tham gia với cơ quan có thẩm quyền để giải 
quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo. 

3. Có ý kiến tham gia với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bằng nội dung và hình thức phù hợp, 

4. Theo dối, giám sát quá trình giải quyết, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì kiến nghị tiếp với 
cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết. 

Điều 13. Thẩm quyền tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

1. Khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cùng cấp với Công 
đoàn cấp nào thì Công đoàn cấp đó tham gia giải quyết. 

2. Khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết mà Công đoàn cùng cấp 
không đồng ý thì kiến nghị với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết theo quy định của 
pháp luật và báo cáo với Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

3. Khiếu nại, tố cáo không thuộc quyền tham gia giải quyết của Công đoàn thì Công đoản hướng dẫn 
cho người khiếu nại, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển đơn đến người có thấm quyền 
giải quyết. 
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Chương IV 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 


Điều 14. Trách nhiệm của Công đoàn các cấp. 

1. Tổ chức việc tiếp đoàn viên và người lao động đến kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo. 

2. Cử cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và ý thức trách nhiệm thực hiện công tác tiếp 
đoàn viên và người lao động. 

3, Nơi tiếp đoàn viên và người lao động phải có nội quy và lịch tiếp công khai. 

Điều 15. Trách nhiệm của Chủ tịch Công đoản các cấp: 

1. Chủ tịch Công đoàn mỗi cấp ngoài việc tiếp đoản viên và người lao động khi có yêu cầu, cần bố trí 
thời gian tiếp định kỷ theo lịch công khai theo quy định sau: 

1.1. Chữ tịch Công đoàn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW mối tháng tiếp 
hai ngày. 

1.2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN tiếp mỗi tháng một ngày. 

2. Nếu do điều kiện công tác không trực tiếp thực hiện được quy định trên thì cử cấp phó của mình tiếp 
đoàn viên và người lao động. 


Chương V 
NHIỆM VỤ CỦA UỶ BAN KIỂM TRA VÀ CƠ QUAN CÓ THẤM QUYỀN CỦA CÔNG 
ĐOÀN ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


Điều 16. Nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Công đoản các cấp. 

1. Tổ chức việc tiếp đoàn viên và người lao động đến khiếu nại, tố cáo và quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

2. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy 
định của Điều lệ Công đoàn VN và tại các điều 7, 12 của Quy định này. 

Điều 17, Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền của Công đoàn (heo quy định tại khoản 1, khoản 2, 
điều 3 Quy định này). 

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Chỉ đạo các ban, đơn vị, hoặc Công đoàn cấp có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo phối hợp 
với Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cùng cấp giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

3. Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quyết định xử lý tố cáo trên cơ sở đề xuất của các 
đoàn kiểm tra cùng cấp, Uÿ ban Kiểm tra đồng cấp. 

4. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo Công đoàn tham gia giải quyết thì tổ chức các hình thức 
tham gia, ký các văn bản tham gia với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 


Chương VI 
QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


Điều 18. Quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp Công đoản. 

1. Tổ chức bồi dưỡng cán bộ Công đoàn làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Công đoàn 
về khiếu nại, tố cáo. 
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3. Ban hành các văn bản theo thấm quyền của Công đoàn về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. 

4. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

5, Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo vá việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

6. Sơ kết, tổng kết công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Điều 19. Trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết 
khiếu nại, tố cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn. 

Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn giúp Tổng Liên đoàn thực hiện việc quản lý công tác giải quyết và 
tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn. 

2. Công đoàn các cấp thực hiện việc quản lý công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố 
cáo theo phân cấp quản lý của tổ chức Công đoàn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Công đoàn cấp dưới thực 
hiện việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành chế độ báo cáo theo quy định của 
Công đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Công đoản cấp trên. 

Uỷ ban Kiểm tra giúp BCH, Ban Thường vụ Công đoàn mỗi cấp thực hiện việc quản lý công tác giải 
quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý tổ chức của Công đoàn. 

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc giải quyết và tham gia giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của Công đoàn cấp dưới; xử lý đối với những cá nhân, tổ chức vị phạm các quy định vẻ giải 
quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoản và các quy định của pháp luật. 


Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điểu 20. Công đoàn các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định này. 

Điều 21. Khen thưởng và xử phạt. 

1, Cá nhân, tổ chức có thành tích trong việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo được 
Công đoàn cấp có thẩm quyền khen thưởng theo chế độ khen thưởng của tổ chức Công đoàn hoặc được đề 
nghị Nhà nước khen thưởng theo quy định hiện hành. 

2.Cán bộ, đoàn viên Công đoàn vì phạm quyền khiếu nại, tố cáo hoặc vi phạm trách nhiệm giải quyết 


Nam hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH Số 04/2006/TTLT-BLBTBXH-TLĐLĐVN 
NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2008 GUA LIÊN BỘ LA0 ĐỘNG - 


THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TĨNG LIÊN B0ẦN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn thi hành Khoản 3, Điều 1 Nghị địnit số 1⁄5/200⁄/NĐ-CP 
ngày 1¿ tháng 7 năm 200% của Chính phủ quy định việc tham gia ý kiến 
của đại tiện người lao động và đại diện người sử dụng lao động 
với c0 quan nhà nước ử cấp tỉnh trong quan hệ la0 động 


Căn cứ Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 của Chính phủ, sau khi có 
sự nhất trí của Phông Thương mại công nghiệp Việt Nam và Liên mình Hợp tác xã Việt Nam. Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn về việc tham gia ý kiến của đại diện 
người lao động và đại diện người sử dựng lao động với cơ quan Nhả nước về chính sách pháp luật lao động ở 
Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

a. Thông tư này quy định nội dung, hình thức và trách nhiệm của Liên đoàn lao động Tỉnh, Thành phố 
trực thuộc Trung ương, đại diện người sử dụng lao động trong việc tham gia ý kiến với cơ quan Nhà nước (sau 
đây gọi tất là các bên) về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động ở Tỉnh, 
Thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt la cấp tỉnh). 

b. Đại diện các bên ở cấp Tỉnh bao gồm: 

- Cơ quan Nhà nước là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Đại diện người lao động là Liên đoàn ‡ao động tỉnh; 

- Đại diện người sử dụng lao động là Chi nhánh hoặc Văn phỏng đại diện của Phòng Thương mại và 
công nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp Tỉnh. 

2. Nguyên tắc tham gia ý kiến 

Tham gia ÿ kiến của các bên dựa trên nguyên tắc: hợp tác, dân chủ, bình đẳng khách quan và tôn 
trọng ý kiến, quyền lợi của các bên nhằm xây dựng quan hệ lao động lành mạnh, bảo đảm hài hòa lợi ích của 
các bên, góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội. 


3. Nội dung tham gia ý kiến 

a. Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động; 

b. Xây dựng chính sách về lao động và quan hệ lao động; 

c. Tổ chức thực hiện chính sách về lao động; 

d. Các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động, đình công và giải quyết phái sinh trong tranh chấp 
lao động; 

e. Những vấn đề khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các bên theo quy định 
của pháp luật. 
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II. HỈNH THỨC THAM GIA Ý KIẾN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 


1. Tham gia ý kiến bằng văn bản 

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
về lao động và lấy ý kiến các bên liên quan theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 
Hội đồng nhân dân và Uý ban nhân dân trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b. Liên đoàn lao động, Chỉ nhánh hoặc Văn phòng đại diện hoặc đại diện của Phòng Thương mại công 
nghiệp Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Tỉnh, tổ chức lấy ý kiến các thanh viên, tổ chức của minh về các vấn 
để liên quan đến chính sách lao động ở địa phương theo điểm 3, phần | Thông tư này để tham gia ý kiến với 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và báo cáo với tổ chức của mình ở cấp Trung ương. 

c. Trường hợp có ý kiến khác nhau, bên có ý kiến khác có quyền bảo lưu ý kiến và cơ quan chủ trì có 
trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thấm quyền ban hành văn bản để có quyết định cuối cùng. 

2. Hội nghị các bên 

Hội nghị tổ chức theo hai hình thức 

- Hội nghị định kỳ. 

~ Hội nghị đột xuất. 

a. Hội nghị định kỳ 

- Thành phần Hội nghị gồm đại diện các bên; Khi cần thiết có thể mời đại diện của các cơ quan, tổ 
chức có liên quan. 

- Được tổ chức 6 tháng một lần, sau khi hội nghị các bên ở cấp trung ương tổ chức. 

- Nội dung hội nghị gồm các vấn đề: 

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm giữa các bên về vấn đề lao động; 

+ Đánh giá kết quả việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra; 

+ Đề xuất với cơ quan Nhà nước những vấn đề thuộc nội dung quy định tại điểm 3 phần | Thông tư này. 

b. Hội nghị đột xuất: 

~ Được tổ chức theo đề nghị của một trong các bên hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để 
giải quyết hoặc bản biện pháp giải quyết kịp thời vụ việc liên quan đến chính sách, pháp luật lao động hoặc 
giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động tại địa phương. 

- Hội nghị đột xuất được tổ chức chậm nhất sau 3 ngày kể từ ngày cơ quan được giao chủ trì hội nghị 
nhận được yêu cầu của một trong các bên đề nghị tổ chức hội nghị. 

c. Kết quả hội nghị định kỹ và đột xuất được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo UBND 
Tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và gửi cho các bên để thực hiện. 

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a. Chủ trì, phối hợp tổ chức lấy ý kiến các bên về những vấn đề liên quan đến chính sách lao động 
ở địa phương theo điểm 3 phần I của Thông tư nảy hoặc do các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương 
yêu cầu; 

b. Dự kiến chương trình phối hợp hành động và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động; 

c. Tổ chức và chủ trỉ hội nghị định kỳ, đột xuất, 

d. Tổ chức và phối hợp với các bên thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh 
trong quan hệ lao động tại địa phương; 
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đ. Chủ trì, phối hợp với các bên tổng hợp, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp phòng ngừa vả giải 
quyết tranh chấp lao động, đình công trong địa bàn; 

e. Tham gia vào các hoạt động các bên khác về lao động. 

4. Trách nhiệm của Liên đoàn lao động cấp tỉnh 

a. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên, tổ chức của mình về các vấn đề liên quan đến chính sách lao 
động ở địa phương theo điểm 3, phần I Thông tư này hoặc do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương yêu cầu; 

b. Dự kiến chương trình phối hợp hành động và triển khai thực hiện chương trình hành động; 

c. Tham gia hội nghị định kỳ, đột xuất; báo cáo kết quả hội nghị gửi Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 

d. Phối hợp với các bên thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ 
lao động tại địa phương; 


đ. Đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, đình công 
tại địa phương; 


e. Tham gia vào các hoạt động các bên khác về lao động. 


Š, Trách nhiệm của chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện hoặc đại diện của Phòng Thương mại công 
nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh. 

a. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên, tổ chức của mình về các vấn để liên quan đến chính sách lao 
động ở địa phương theo điểm 3, phần I thông tư này hoặc do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương yêu cầu. 

b. Dự kiến chương trình phối hợp hành động và triển khai thực hiện chương trình hành động; 


c. Tham gia hội nghị định kỳ, đột xuất; báo cáo kết quả hội nghị gửi Phòng Thương mại công nghiệp 
Việt Nam và Liên mỉnh Hợp tác xã Việt Nam; 


d, Phối hợp với các bên thực hiện pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ 
lao động tại địa phương; 


đ. Tổng hợp, đánh giá tinh hình, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, 
đình công tại địa phương; 


g. Tham gia vào các hoạt động các bên khác về lao động. 


II. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 


2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện để các bên làm tốt chức năng đại diện theo 
quy định của pháp luật. 


3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam để có hướng dẫn, bổ sung kịp thời. 


CHỦ TỊCH BỘ TRƯỞNG 
TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 


Cù Thị Hậu Nguyễn Thị Hằng 
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Mục III. Thu, quản lý, trích nộp kinh nhí công đoàn 


(UY ĐỊNH TẠM THỬI SỐ 131⁄/00-TLĐ NGÀY 2B THẮNG 9 NĂM 2000 


ỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNE VIỆT NAM 
Về thưởng, phạt thu - nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn 


Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 14/3/2000 của BCH TLĐ về công tác tài chính - kinh tế công 
đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về thưởng, phạt trong công tác thu - nộp KPCĐ và đoàn phí 
công đoàn như sau: 


I. NGUYÊN TẮC CHUNG 


1. Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch thu - nộp hàng năm để thưởng theo nguyên tắc: Kết quả thu-nộp 
phải đạt 100% kế hoạch trở lên mới được trích thưởng, không đạt kế hoạch sẽ bị phạt. 
2. Cấp nào khen thưởng thỉ trích tiền ngân sách công đoàn cấp đó để thưởng. 


II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN THƯỞNG, PHẠT 


1. Đổi tượng: 

Tất cả những tập thể, cá nhân trực tiếp làm công tác thu - nộp KPCĐ và đoàn phí công đoàn từ công 
đoàn cơ sở trở lên, bao gồm: 

- Cán bộ công đoàn các cấp trực tiếp chỉ đạo thu-nộp hoặc đôn đốc, kiểm tra cấp dưới hoặc đồng cấp. 

- Cán bộ kế toán chuyên môn trực tiếp tính toán và làm thủ tục trích nệp KPCĐ (2%) của các doanh 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. 

- Tập thể cơ quan công đoàn các cấp, 

~ Thành viên các đoàn kiểm tra. 

- Cán bộ các cơ quan chức năng của Nhà nước như: Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Tài chính các cấp có 
tham gia hỗ trợ công tác thu-nộp KPCĐ. 

2. Tiêu chuẩn và mức thưởng: 

2.1. Tiêu chuẩn và mức thưởng về thu KPCĐ và đoàn phí công đoàn: 

Nếu đơn vị thu vượt kế hoạch/năm thì ngoài việc thuộc đối tượng xét khen thưởng danh hiệu thi đua 
trong năm, còn được thưởng sử dụng kinh phí như sau: 

+ Những đơn vị không phải nộp nghĩa vụ với công đoàn cấp trên thì được sử dụng toàn bộ phần thu 
vượt kế hoạch để tăng chỉ cho đơn vị. 

+ Những đơn vị phải nộp nghĩa vụ với công đoàn cấp trên thỉ phần thu vượt kế hoạch chỉ phải nộp cấp 
trên một tỷ lệ bằng 50% tỷ lệ nộp trong kế hoạch theo quy định. 

+ Đơn vị được trích trên số tiền thu vượt kế hoạch (phần được để lại đơn vị) theo tý lệ quy định tại 
khoản a điểm 2.2 dưới đây để khen thưởng công tác thu KPCĐ và đoàn phí. 

2.2. Tiêu chuẩn và mức thưởng về việc nộp KPCĐ và đoàn phí lên cấp trên: 

a) Nếu nộp đạt 100% kế hoạch được duyệt đầu năm trở lên, được trích thưởng theo các mức dưới đây: 
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STT Số tiển đã nộp lên công đoàn cấp trên Tỷ lệ được thưởng 
bậc thưởng _ | (bao gồm cả số nộp theo kế hoạch và số nộp vượt kế hoạch) | so với số tiền đã nộp 


Từ † triệu trở xuống 


__ Từ trên 2 triệu đến 4 lriệu 


Ti ñ No đi Thi n0 TU ON TƯ VÔN MU VÔ 


_ Từ trên 16 triệu đến 20 triệu 1n 
Từ trên 20 triệu đến 30 triệu 
ừ trê 5Ị 
Từ trên 50 triệu trở lên 

b) Trích nộp do truy thu: 

Trong việc tổ chức kiểm tra tình hình trích nộp KPCĐ (2%) và đoàn phí công đoàn, bất kể do cấp công 
đoàn nào kiểm tra, nếu phát hiện những trường hợp nộp còn thiếu so với quy định, yêu cầu đơn vị nộp đủ số 
tiến còn thiếu vào tài khoản tiền gửi của công đoàn. Đơn vị nhận được tiền, sẽ trích 5% số tiền thu được để 
thưởng cho các thành viên đã tham gia kiểm tra. 

2.3. Những nơi nhờ cơ quan Thuế Nhà nước thu hộ KPCĐ (2%) thì thực hiện trích thưởng bằng mức 
thưởng quy định tại khoản a, điểm 2.2 nêu trên. 

2.4. Đối với cơ quan Tài chính Nhà nước các cấp làm nhiệm vụ trích chuyển KPCĐ thay cho các cơ 
quan, đơn vị khối HCSN thì cơ quan công đoàn cùng cấp thực hiện trích thưởng theo các mức sau; 


Từ 1 tỷ đồng trở xuống 


_ Tutên 15Ijđến2jdôg | Khôgquá08% - 
Từ trên 2 tỷ đến 2,5 tỷ đồng Không quá 0,7% 


__ Từ trên 6 tỷ đến 10 tý đồng — _ Không quá04% — 
Từ trên 10 tỷ đến 15 tỷ đồng 


Từ trên 20 tý trở lên ` Không quả TT 


3. Quy định về xử phạt trong công tác thu-nộp KPCĐ và đoàn phí công đoàn: 
a) Những đơn vị thu KPCĐ và đoản phí công đoàn không đạt kế hoạch năm (trừ trường hợp có lý do 
chính đáng) thì: 
_.....* Phải giảm chỉ tương ứng với số thu không đạt kế hoạch, nếu đơn vị phải nộp nghĩa vụ với cấp trên thì 
vẫn phải nộp đủ kế hoạch cả năm được duyệt, 
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- Tập thể đơn vị và đ/c Chủ tịch công đoàn, đíc Trưởng ban Tài chính công đoàn đơn vị không được xét 
khen thưởng danh hiệu thi đua năm đó. Đồng thời thông báo đến BCH công đoàn cấp trên trực tiếp. 

b) Những đơn vị không nộp đủ nghĩa vụ với cấp trên kể cả trường hợp thu vượt kế hoạch mà chỉ nộp 
cấp trên theo kế hoạch, không nộp thêm phần vượt kế hoạch theo quy định (trừ trường hợp có lý do chính 
đáng) thì: 

- Tập thể đơn vị và đíc Chủ tịch công đoàn, đ/c Trưởng ban Tài chính đơn vị không được xét khen 
thưởng danh hiệu thi đua năm đó. Đồng thời thông báo đến BCH công đoàn cấp trên trực tiếp. 

- Đơn vị phải nộp bù số còn thiếu vào kế hoạch năm sau. 


III. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THƯÖNG 


1. Quản lý, cấp phát tiền thưởng: 

Căn cứ kết quả thu-nộp KPCĐ và đoàn phí công đoàn, hàng quý, 6 tháng hoặc cuối năm, Ban Tài 
chính công đoàn từng cấp lập kế hoạch trích thưởng trình Ban Thường vụ công đoàn cấp mình (ở TLĐ trình 
Thường trực ĐCT) ra quyết định trích thưởng. Căn cứ quyết định, Ban Tài chính cấp phát kinh phí và hạch 
toán vào chỉ ngân sách công đoàn. 

2. Sử dụng tiền thưởng: 

Để động viên đúng mức các tập thể, cá nhân có đóng góp vào việc thu-nộp KPCĐ và đoàn phí, đồng 
thời bảo đảm mối quan hệ hợp lý với các hoạt động khác của công đoản, việc sử dụng tiền thưởng được quy 
định như sau: 

- Căn cứ vào số tiền được thưởng, Ban Tài chính công đoàn lập phương án phân phối trình Ban 
Thưởng vụ công đoàn cấp mình duyệt để thực hiện. 

- Mức thưởng cho cá nhân và tập thể do Ban Thường vụ công đoàn từng cấp căn cứ vào tình hình thực 
lế (số tiền, số người và mối quan hệ khác) để quyết định cho hợp lý. Nhưng mức thưởng cho cá nhân trong 6 
tháng tối đa không quá 3 tháng tương tối thiểu của khu vực HCSN. Nếu số tiền thưởng đã chỉ cho cá nhân 
không hết (nếu có), số còn lại được bổ sung vào quỹ phúc lợi của cơ quan công đoàn để chi chung cho cán 
bộ công nhân viên công đoàn. Riêng phần tiền thưởng cho cơ quan thuế và cơ quan tài chính Nhả nước sẽ do 
lãnh đạo cơ quan công đoàn bàn bạc với lãnh đạo các cơ quan đó quyết định việc sử dụng tiền thưởng cho 
phù hợp. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Bản Quy định này có hiệu lực thí hành từ năm ngân sách 2000. Các quy định trước đây trái với văn 
bản này đều bãi bỏ. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sẽ phản ảnh về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu 
giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÃN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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VĂN BẢN SỐ 1591/TLP NGÄY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 


bỦA TỔN LIÊN ĐŨẦN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Quy định mục lục ttu - chí quỷ công đoàn 


(Dùng cho các công đoàn cấp trên cơ sở) 
A. PHẦN THU 


Mục I. Thu kinh phí công đoàn 

- Kinh phí công đoàn của các đơn vị HCSN địa phương do cơ quan tài chính địa phương trích chuyển 
Sang công đoàn. 

- Phần kinh phí công đoàn của các đơn vị Trung ương trích nộp cho đơn vị chỉ đạo phối hợp theo quy 
định của Tổng Liên đoàn. 

- Tổng hợp số thu kinh phí công đoàn của các công đoàn cơ sở SXKD báo cáo quyết toán. 

Mục II. Thu đoàn phí Công đoàn 

- Tổng hợp số thu đoàn phí do công đoàn cơ sở báo cáo quyết toán. 

Mục lII. Các khoản thu khác 

- Thu từ kết quả hoạt động của những đơn vị sự nghiệp trực thuộc nộp theo quy định. 

~ Thu từ kết quả hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động câu lạc bô, nhà văn hóa đo công đoản tổ chức. 

~ Các khoản tiền do chuyên môn vả các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ. 

~ Nhận số dư cuối kỳ của CĐCS do công đoàn ngành Trung ương hoặc LĐLĐ địa phương, đơn vị khác 
bản giao đến. 

- Tiền thu về thanh lý tài sản cũ. 

Mục IV. Kinh phí cấp trên cấp: 

- Bổ sung kinh phí theo dự toán được duyệt. 

- Hỗ trợ hoạt động công đoàn ngoài quốc doanh. 

- KPCĐ các đơn vị HCSN do cấp trên thu qua cơ quan Tài chính. 

- Các khoản cấp hỗ trợ khác. 


B. PHẦN CHI 


Mục I. Lương và phụ cấp cán bộ chuyên trách 

- Lương theo ngạch, bậc cho cán bộ chuyên trách công đoàn theo chế độ quy định đối với cán bộ 
Đảng, đoàn thể. 

~ Phụ cấp lương: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp trách nhiệm. 

- Lương CBNV làm việc theo chế độ hợp đồng (kể cả ngắn hạn). 

Mục li. Phụ cấp cán bộ không chuyên trách: 

- Phụ cấp hoạt động của ủy viên Ban chấp hành và ủy viên ủy ban Kiểm tra công đoàn từng cấp. 

Mục IIl. Các khoản đóng góp 

- Bảo hiểm Xã hội. 

- Bảo hiểm Y tế. 
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- Kinh phí công đoàn. 

- Bảo hiểm tài sản theo chế độ quy định (bảo hiểm các phương tiện vận tải ghi vào tiết 5, mục IV). 

- Các khoản đóng góp khác theo chế độ hiện hành. 

Mục IV. Chỉ phí hành chính 

Tiết 1: Dịch vụ công cộng: Tiền nhà, điện, nước, vệ sình môi trường... 

Tiết 2: Cung ứng văn phòng: Văn phỏng phẩm, sổ công tác, đĩa dùng cho máy tính, bảo trì và hoàn 
thiện phần mềm máy tính, sách, tài liệu dùng cho công tác chuyên môn, giấy Fotocopy, mua sắm vật liệu 
dụng cụ... 

Tiết 3: Thông tin liên lạc: Các chỉ phí về điện thoại, phim ảnh, Fax, truyền tải qua Modem, truyền tải 
qua mạng INTERNET, cước phí bưu điện. 

b& Tiết 4: Tiếp tân khánh tiết: Các khoản chí phí tiếp khách của cơ quan, trang trí cơ quan trong các ngày 
lê, tết... 

Tiết 5: Chỉ cho phương tiện vận tải: Tiền xăng, dầu, mỡ, mua bảo hiểm các phương tiện vận tải. 

Mục V. Phúc lợi tập thể, y tế vệ sinh 

Trợ cấp khó khăn đột xuất, các khoản khác về phúc lợi, trang phục cho cán bộ CNV, tiền tàu xe nghỉ 
phép năm, thuốc chữa bệnh thông thường cho CNVC, tiền tàu xe đi khám bệnh theo chế độ quy định. 

Mục VI. Hội nghị phí 

~ Mục này chỉ phản ảnh chỉ phí hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, ủy ban kiểm tra và Đại hội 
của từng cấp công đoàn, còn các hội nghị chuyên đề ghi vào mục lX "hoạt động phong trào". 

- Chi phí về hội nghị, Đại hội công đoàn gồm các khoản: Thuê hội trường, âm thanh, ánh sáng, trang 
trí, tiền tài liệu, văn phòng phẩm, chỉ tiền ăn, ngủ, giải khát cho đại biểu và phục vụ theo chế độ, chỉ tiền lương 
và công tác phí cho những đại biểu thuộc đối tượng phải chỉ trả. 

Mục VII. Công tác phí 

Công tác phí cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan công đoàn: Tiền vé máy bay, tàu, xe, phí qua 
phà, phí cầu đường, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng ngủ theo chế độ của Nhà nước. 

Mục VIII. Huấn luyện, đào tạo cán bộ 

Mục này theo dõi phần chỉ phí cho học viên và những chỉ phí tổ chức lớp tập huấn, phần chỉ cho 
CBCNV các trường công đoàn ghi chép theo các mục chỉ như cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở. Nội dung 
chỉ cụ thể mục này bao gồm: 

- Lương và phụ cấp cho học viên (lương giáo viên và CBCNV nhà trường ghi vào mục Ì). 

- Các chỉ phí khác về công tác huấn luyện như Tiền phụ cấp giảng bài, tiền tài liệu học tập, chỉ về tham 
quan thực tập, sách báo nghiệp vụ, tủ sách thư viện của nhà trường... 

- Chi về quản lý hành chính: Bao gồm các khoản chỉ như dịch vụ công cộng, thông tin liên lạc của các 
lớp tập huấn do cơ quan công đoàn tổ chức. 

Mục IX. Hoạt động phong trào 

- Chỉ về công tác tuyên truyền giáo dục: Tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng trong CNVC hoặc những chủ trương chính sách, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước 
và của Tổng Liên đoàn. Chỉ phí về tổ chức triển lãm, sáng tác văn học, thơ ca, tranh vẽ về đề tài công nhân 
lao động, chí về tuyên truyền cổ động trong các ngày lễ lớn, ngày Quốc tế lao động, ngày thành lập Công 
đoàn VN... 

- Chỉ về hoạt động văn nghệ, thể thao: Các cuộc hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, tổ chức hội nghị 
hướng dẫn và sơ kết, tổng kết phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... 

- Chỉ về tổ chức phong trào thi đua: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn công tác, tọa đàm hoặc sơ kết, tổng 
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kết phong trào thi đua do công đoàn tổ chức nhằm đẩy mạnh sản xuất, công tác, phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm... góp phần hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn. 

- Chỉ về phong trào và nghiệp vụ khác: Tổ chức phổ biến, hướng dẫn công tác hoặc sơ kết, tổng kết 
các chuyên đề: Công tác nữ công, kinh tế chính sách xã hội, BHLĐ, tài chính, kiểm tra, pháp luật... 

- Chi về khen thưởng: Khen thưởng phong trào chung và các chuyên để theo chế độ của Tổng Liên 
đoàn. Khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm cho tập thể và cá nhân cán bộ CNV cơ quan công đoàn theo 
chế độ Nhà nước. 

Mục X. Chỉ về hoạt động quốc tế 

- Chi cho đoàn ra nước ngoài: Bao gồm tiền vé máy bay, phụ cấp lưu trú, tiền quả tặng (theo chế độ 
quy định). 

- Chỉ đón đoàn vào: Bao gồm các khoản chỉ về ăn, ở, phương tiện đi lại, tiền phụ cấp tiêu vặt và quà 
tặng (theo chế độ quy định). 

- Sách, báo, bản tin tuyên truyền đối ngoại và tiền đóng niên liễm cho LHCĐ thế giới. 

Mục XI. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 

Sửa chữa các phương tiên vận tải như: Tàu, thuyền, Ô tô, mô tô, xe máy và các máy móc khác như: máy 
tính, máy foto, máy FAX, máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng, sửa chữa nhà cửa và các TSCĐ khác. 

Mục XII. Xây dựng, mua sắm TSCĐ 

Mục này chỉ ghi phần chỉ phí xây dựng mới và mua sắm TSGĐ bằng nguồn kinh phí của công đoàn: 

- Xây dựng nhà cửa, trụ sở, câu lạc bộ, nhà văn hóa... 

- Mua sắm phương tiện đi lại và các máy móc thiết bị dùng cho công tác và sinh hoạt thuộc cơ quan 
công đoàn. 

Mục XIII. Hỗ trợ hoạt dộng câu lạc bộ, nhà văn hoá 

Câu lạc bộ, nhà văn hóa và các đơn vị sự nghiệp khác của công đoàn, thực hiện cơ chế tài chính đơn 
vị sự nghiệp có thu, tự trang trải về kinh phí. Nhưng trong quá trình hoạt động, nếu thu chưa đủ bù đắp các 
khoản chi phí cần thiết, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoản lao động tỉnh, thành phố 
xem xét để quyết định mức hỗ trợ theo khả năng ngân sách của cấp mình. 

Mục XIV. Các khoản chỉ khác 

- Số dư cuốt kỳ các công đoàn cơ sở đã bàn giao cho nơi khác quản lý theo quyết định của công đoàn 
cấp trên có thẩm quyền. 

- Kinh phí ủng hộ các cá nhân, tập thể ngoài đơn vị, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, đóng góp với 
địa phương nơi cơ quan công đoàn đóng... 


C. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 


Bản mục lục thu - chỉ quỹ công đoàn này thực hiện từ 01/01/2001 và thay thế các quy định về mục lục 
dự toán thu - chi quỹ công đoàn trước đây. 


TL. ĐOÄN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH 


Nguyễn Thị Luật 
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THÔNG TRI SỐ 58/TTR-TLĐ NGÀY 10 THẮNG 5 NĂM 200% 


CỦA TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn đóng và thu đoàn phí công đoàn 


Đoàn phí công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngân sách công đoàn. Đóng đoàn phí công đoàn là 
nhiệm vụ của đoàn viên để xây dựng tổ chức công đoàn và phục vụ quyền lợi cho đoàn viên, do đó mọi đoàn 
viên công đoàn có nghĩa vụ đóng đoán phí công đoàn 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn 
thực hiện đóng và thu đoàn phí công đoàn như sau: 


I. ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN 


Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn bao gồm: 

1. Đoàn viên công đoàn hưởng tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ 
sở thuộc cơ quan, đơn vị dưới đây: 

- Cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan 
của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

- Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ..., các cơ quan tổ chức cá nhân người 
nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam. 

~ Nghiệp đoàn. 

2. Đoàn viên Công đoàn hưởng tiền lương, tiền công, học bổng đang công tác, học tập, lao động ở 
nước ngoài. 


II. MỨC ĐỒNG ĐOÀN PHÍ VÀ PHƯƠNG THÚỨC THU ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN 


1.1. Đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị lực lượng vũ 
trang, các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Mức đóng 
đoàn phí công đoàn bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm. 

1.2. Đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở đơn vị sự nghệp: Mức đóng đoàn phí bằng 1% lương 
ngạch bậc, chức vụ ( bao gồm cả tiền tương theo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định 
chung của nhà nước ) và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm. 

1.3. Đoàn viên CÐ ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp nhả nước: Mức đóng đoản phí bằng 1% tiền 
lương thực trả. 

1.4. Đoàn viên công đoàn ở các CÐ cơ sở doanh nghiệp , đơn vị ngoài quốc doanh; hợp tác xã; nghiệp 
đoàn hoặc các loại hình tổ chức khác: Mức đóng đoàn phí công đoàn bằng 1% tiền lương khoán, lương sản 
phẩm; tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động hoặc bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ (bao gồm cả 
tiền lương theo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiển lương tối thiểu theo quy định chung cửa nhà nước) và phụ cấp 
chức vụ, phụ cấp trách nhiệm. 

1.5. Đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp, đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, nghiệp 
đoàn khó xác định tiền lương: Đoàn phí công đoàn đóng theo mức ấn định, nhưng mức thấp nhất bằng 1% tiền 
lương tối thiểu theo quy định của nhà nước đối với từng loại doanh nghiệp, đơn vị. Ban chấp hành công đoàn cơ sở 
dự kiến mức đóng đoàn phí và đề nghị công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp chấp thuận bằng văn bản. 
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: 1.8. Đoàn viên công đoàn đang đi học hưởng lương hoặc sinh hoạt phí: Mức đóng đoàn phí công đoàn 
bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm hoặc 1% sinh hoạt phí. 

1.7. Đoàn viên công đoàn đang công tác ở nước ngoài: Mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương đoàn 
viên được hưởng ở nước ngoài theo chế độ nhà nước quy định. Đoàn viên đang học tập ở nước ngoài. Mức 
đóng đoàn phí bằng 1% tiền học bổng. Đoàn viên đang lao động ở nước ngoài: Mức đóng đoàn phí bằng 1% 
tiền lương hoặc tiền công theo hợp đồng lao động. 

1.8. Mức đóng đoàn phí của mỗi đoản viên căn cứ hướng dẫn trên, nhưng tối đa không quá 10% tiền 
lương tối thiểu theo quy định chung đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Phương thức thu đoàn phí 

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng cho công đoàn cơ sở hàng tháng. 

- Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thoả thuận của đoàn viên. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhệm đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu 
đoàn phí công đoàn; Tổ chức theo dõi, quản lý đóng đoàn phí và nộp nghĩa vụ lên công đoản cấp trên theo 
quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

2. Thông tri này có hiệu lực thị hành từ ngày 01/6/2004 thay thế thông tri 06/TT-TLĐ ngày 20/11/1995 
của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn căn cứ vào 
Điều lệ công đoàn Việt Nam và thông trí hướng dẫn này để thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam để nghiên cứu giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÄN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH Số 118/200%/TTLT-BT0-TLĐLDVN 
NGÀY 08 THẮNG 12 NĂM 200% bÚA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - 


TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn 


- Căn cứ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) hướng 
dẫn thí hành Luật Công đoàn; 

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 

- Căn cứ Điều 4 Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện 
pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài; 

Liên tịch Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trích, nộp kinh phí công 
đoàn như sau: 


I. ĐỐI TƯỌNG, CĂN CỨ TRÍCH, MỨC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 


1. Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn 

- Cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn); đơn vị sự nghiệp 
công lập và ngoài công lập; Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; lực lượng vũ trang 
nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là 
cơ quan hành chính sự nghiệp). 

- Doanh nghiệp thuộc các thánh phần kính tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhận, công ty 
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có 
tố chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng nộp kinh phí công đoàn theo quy định 
tại Thông tư này, nhưng thực hiện việc bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động 
theo quy định tại Điều 154 và Điều 155 của Bộ Luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài tự nguyện trích nộp kinh phí công đoàn thì thực hiện trích, nộp theo thỏa thuận bằng văn bản giữa 
doanh nghiệp và cơ quan công đoàn. 

2. Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn 

a) Cơ quan hành chính st/ nghiệp thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo 
ngạch, bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây. 

b) Các doanh nghiệp trích, nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho 
người lao động và các khoản phụ cấp lương (nếu có) nêu tại điểm c dưới đây. 

c) Các khoản phụ cấp lương làm căn cứ để trích, nộp kinh phí công đoàn nêu tại khoản a và b nêu trên 
thống nhất với khoản phụ cấp làm căn cứ trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế gồm: Phụ cấp chức vụ, 
phụ cấp chức vụ bầu cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có). 

đ) Đối với cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính; đơn 
vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính: Quĩ lương làm căn cứ trích, nộp kinh phí công đoàn 
không bao gồm hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu; thực hiện theo quy định hiện hành đối với các 
cơ quan hành chính sự nghiệp. 
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II. PHƯƠNG THỨC TRÍCH NỘP, HẠCH TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 


1. Phương thức trích, nộp kinh phí công đoàn: 

a) Đối với cơ quan hảnh chính sự nghiệp: 

- Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút kinh phí công đoàn nộp cho cơ 
quan Công đoàn qua Kho bạc Nhả nước. 

- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch, căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện 
việc kiểm soát chỉ và chuyển tiền vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại kho bạc Nhà nước. 

- Guối tháng, Kho bạc Nhả nước các cấp thực hiện tất toán tài khoản, chuyển khoản thu kinh phí công 
đoàn vào tài khoản tiền gửi của cơ quan công đoàn như sau: 

+ Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách Trung ương, chuyển về tải khoản tiền gửi của 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước Hả Nội. 

+ Đối với eơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách địa phương, chuyển về tải khoản tiền gửi của 
Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố. 

- Kho bạc Nhà nước các cấp không giải quyết cho các đơn vị rút kinh phí công đoàn để sử dụng vào 
mục đích khác. 

b) Đối với các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp nơi có 
tổ chức công đoàn hoạt động: Thủ trưởng đơn vị, tổ chức; giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm trích, nộp đủ 
kinh phí công đoàn mỗi quý một lần vào tháng đầu quý cho cơ quan công đoàn theo quy định của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Hạch toán và quyết toán kinh phí công đoàn 

- Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp: Khoản trích nộp kính phí công đoàn được hạch toán và 
quyết toán vào tiểu mục 03, mục 106 nhóm mục chỉ cho con người theo chương, loại, khoản tương ứng. : 

- Đối với các doanh nghiệp: Khoản trích, nộp kinh phí công đoàn được hạch toán vào giá thành hoặc 
phí Iưu thông và quyết toán theo quy định hiện hành. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


4. Cơ quan công đoản các cấp chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan thuế trên địa 
bàn kiểm tra việc trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan, doanh nghiệp. 

2. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện trích nộp kinh phí công 
đoàn của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Trường hợp đơn vị không làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn, 
Kho bạc Nhà nước thực hiện tạm giữ dự toán của nhóm mục chỉ cho con người (lương ứng số kinh phí công 
đoàn phải nộp) và yêu cầu các đơn vị làm thủ tục nộp kinh phí công đoàn theo qui định. Cuối ngày 31/12, Kho 
bạc Nhà nước thực hiện chuyển số dư riêng kinh phí công đoản trên tài khoản tiền gửi sang năm sau tiếp tục 
sử dụng. 

3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm qui định, hướng dẫn việc quản lý, phân phối, sử 
dụng nguồn kinh phí công đoàn theo Điều lệ công đoàn Việt Nam. 

4. Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp 
thời vào tài khoản chuyên thu kinh phí công đoàn mở tại Kho bạc Nhà nước. 

5. Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước có trách nhiệm trích, nộp đầy đủ, kịp thời kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, để công đoàn cơ sở 
quần lý, sử dụng và nộp công đoàn cấp trên theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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6. Thông tư này có hiệu tực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các Thông tư 
liên tịch số 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ ngày 16/6/1899, số 74/2003/TTLT-BTC-TLĐLĐVN ngày 01/8/2003 và số 
126/2003/TTLT-BTC-TLĐ ngày 19/12/2003 của liên tịch Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoản. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH KT. BỘ TRƯỞNG 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BỘ TÀI CHÍNH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC THỨ TRƯỞNG 
Đặng Ngọc Tùng Huỳnh Thị Nhân 
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Mục IV. Phế độ kế toán; Quản lý tài chính, công tác phí, chi hội nghị, 
quản lý và sử dụng tài sản của Công đoàn - 


(UY ĐỊNH SỐ 699/9-TLD NBÀY 12 THÁNE 6 NĂM 2000 


ỦA TổNG LIÊN D0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về thu và phân nhối tai chính cúng đoàn 


Thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 14/3/2000 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam khóa VIII về một số vấn đề trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn, Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam quy định về †hu và phân phối tài chính công đoàn như sau: 


I. VỀ THU 


1. Thu kinh phí công đoàn: 

Căn cứ theo tinh thần Thông tư liên tịch số 76/1999/TC-TLĐ ngày 16/6/1999 giữa Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam và Bộ Tài chính, việc thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) thực hiện như sau: 

1.1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước; 

a) Tổng Liên đoàn LĐVN thu đủ 2% quỹ tiền lương và phụ cấp lương (qui định tại Nghị định số 25/CP 
ngày 23/5/1993 và Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ) của các cơ quan, tổ chức 
hưởng lương từ Ngân sách Nhả nước ở Trung ương do Bộ Tài chính trích chuyển. 

b) Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là LĐLĐ tỉnh, thành phố) thu 
đủ 2% quỹ tiền lương và phụ cấp lương (qui định tại Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 và Nghị định số 
175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ) của các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ Ngân sách Nhà 
nước ở địa phương do cơ quan Tài chính địa phương trích chuyển. 

1.2. Đốt với các cơ quan, tổ chức không hưởng lương từ Ngân sách nhà nước và doanh nghiệp thuộc 
các thành phần kinh tế (Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Cty TNHH, Cty cổ phần, Hợp tác xã 
vả các doanh nghiệp khác theo quy định của Pháp luật): 

Công đoàn cơ sở trực tiếp thu đủ 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị. 

2. Thu đoàn phí: 

Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoản phí công đoàn do đoản viên đóng theo đúng quy định của Điều 
lệ Công đoàn Việt Nam và Thông tri số 06/TC-TLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch TLĐ. 

3. Các khoản thu khác; 

Khoản thu từ hoạt động kinh tế, văn hóa, thể thao, hoạt động xã hội, hoạt động của các dự án trong và 
ngoài nước, sự hỗ trợ của cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền Nhà nước các cấp, phát sình ở cấp nào thì 
do công đoán cấp đó thu. 


II. VỀ PHÂN PHỐI 
Phân phối tài chính công đoàn dựa trên 2 khoản thu chủ yếu là kinh phí công đoàn và đoàn phí, cỏn 
các khoản thu khác, nơi nào có thu thì được để tăng chỉ, công đoàn cấp trên chỉ điều tiết những trường hợp 
đặc biệt. Việc phân phối cho từng cấp công đoàn thực hiện như sau: 
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1. Công đoàn cơ sở: 

Cấp công đoàn cơ sở được sử dụng bình quân 50% số thực thu kinh phí công đoàn và 70% số thực thu 
đoàn phí. Công đoàn cấp trên căn cứ vào tình hình cụ thể để phân phối cho từng công đoàn cơ sở thuộc mình 
quản lý. 

1.1, Đối với các công đoàn cơ sở thuộc khu vực HCSN địa phương thì các Liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố sử dụng số KPCĐ thu qua cơ quan Tài chính địa phương để cấp cho công đoàn cơ sở. Khi cấp cần 
tính bù trừ số 30% đoàn phí mà công đoàn cơ sở phải nộp lên. 

1.2. Đối với các công đoàn cơ sở thuộc khu vực HCSN Trung ương thì Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam sử dụng số kinh phí công đoàn thu qua Bộ Tài chính để cấp cho các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, 
các công đoàn ngảnh Trung ương và Công đoàn Tổng công ty (CĐ TCty) trực thuộc TLĐ để các cấp công 
đoản này cấp kinh phí cho các công đoàn cơ sở do mình trực tiếp quản lý. 

1.3. Đối với các công đoàn cơ sở của những cơ quan, đơn vị không hưởng lương từ Ngân sách nhà 
nước và các doanh nghiệp (nơi trực tiếp thu kinh phí công đoàn): 

Công đoàn cơ sở được giữ lại bình quân 50% số thực thu kinh phí công đoản (KPCĐ) và 70% số thực 
thu đoàn phí để chỉ tiêu. Phần còn lại gồm 50% số thực thu KPCĐ và 30% số thực thu đoàn phí nộp lên công 
đoàn cấp trên trực tiếp quản lý và chuyển cho cấp chỉ đạo phối hợp theo quy định của TLĐ và phân cấp của 
Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương hoặc CÐ TCty trực thuộc TLĐ. 

1.4. Đối với những công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên và Công đoàn giáo dục huyện có 
công đoản cơ sở trường học: Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và CÐ 
TCty trực thuộc TLĐ quy định tý lệ phân phối hợp lý cho 2 cấp đó lấy từ phần KPCĐ và đoàn phí của cấp 
công đoàn cơ sở. Trường hợp cần thiết, có thể bổ sung thêm bằng nguồn kinh phí của cấp trên cơ sở. 

1.5. Về kinh phí chỉ cho hoạt động chỉ đạo phối hợp, thực hiện theo quy định sau: 

- Các công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành Trung ương hoặc CÐ TCYy trực thuộc TLĐ quản lý tài chính 
có trách nhiệm trích chuyển 10% số thu KPCĐ của đơn vị cho Liên đoàn lao động địa phương nơi đơn vị đóng. 

- Các công đoàn cơ sở Trung ương do Liên đoàn lao động tỉnh, TP quản lý tài chính có trách nhiệm 
trích chuyển 5% số †hu KPCĐ của đơn vị cho công đoàn ngành Trung ương, CÐ TCly trực thuộc TLĐ. 

Để đảm bảo nguyên tắc chỉ một cấp thu KPCĐ, những công đoàn cơ sở không trực tiếp thu KPCĐ thì 
công đoàn cấp trên trực tiếp thu và trích chuyển cho cấp chỉ đạo phối hợp. Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành 
phố, Công đoàn ngành Trung ương, CÐ TCty trực thuộc TLĐ khi lập và báo cáo kế hoạch thu chỉ tải chính lên 
TLP cần có phần báo cáo cụ thể về kinh phí cho hoạt động chỉ đạo phối hợp nảy. 

2. Đối với các cấp trên công đoàn cơ sở: 

Phần kinh phí gồm 50% số thực thu KPCĐ và 30% số thực thu đoàn phí do công đoàn cơ sở nộp lên 
sẽ phân phối cho các cấp trên cơ sở theo nguyên tắc sau: 

2.1. Khi xác lập kế hoạch ngân sách hàng năm, các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, CĐ 
TCty trực thuộc TLĐ (Sau đây gọi chung là đơn vị) có trực tiếp quản lý tài chính công đoàn cơ sở sẽ được 
phân làm 3 loại: 

a) Những đơn vị có số lao động ít, nguồn thu nhỏ: Được sử dụng toản bộ 50% số thu KPCĐ và 30% số 
thu đoàn phí của đơn vị mình {sau đây gọi chung là tổng số thu của đơn vị) và còn được TLĐ cấp thêm theo 
các mức: 

- Đơn vị có 8.000 lao động (LĐ) trở xuống được TLĐ cấp thêm 30% tổng số †hu của đơn vị. 

- Đơn vị có trên 8.000 đến 12.000 LÐ được TLĐ cấp thêm 25% tổng số thu của đơn vị. 

- Đơn vị có trên 12.000 đến 16.000 LÐ được TLĐ cấp thêm 20% tổng số thu của đơn vị. 
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- Đơn vị có trên 16.000 đến 20.000 LÐ được TLĐ cấp thêm 10% tổng số thu của đơn vị. 

b) Những đơn vị được tự cân đối thu - chỉ, ao gồm những đơn vị có trên 20.000 đến 25.000 lao động. 

c) Những đơn vị có từ 25.000 LÐ trở lên: Phải nộp về TLĐ theo tỷ lệ với từng loại sau: 

- Đơn vị có trên 25.000 đến 30.000 LÐ nộp về TLĐ 10% tổng số thu của đơn vị, 

- Đơn vị có trên 30.000 đến 35.000 LÐ nộp về TLĐ 15% tổng số thu của đơn vị. 

- Đơn vị có trên 35.000 đến 40.000 LÐ nộp về TLĐ 20% tổng số thu của đơn vị. 

~ Đơn vị có trên 40.000 đến 45.000 LÐ nộp về TLĐ 25% tổng số thu của đơn vị. 

- Đơn vị có trên 45.000 đến 50.000 LÐ nộp về TIĐ 28% tổng số thu của đơn vị. 

- Đơn vị có trên 50.000 LÐ nộp về TLĐ 30% tổng số thu của đơn vị. 

+ Đối với những đơn vị tuy có số lao động không lớn, nhưng có tiền lương binh quân cao nên có nguồn 
thu cao thì nộp về TLĐ bằng mức nộp cao nhất là 30% tổng số thu của đơn vị. Các đơn vị miền núi và các đơn 
vị có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được ưu tiên hơn các đơn vị khác. Việc điều chỉnh tỷ lệ 
nộp về TLĐ và xem xét những đơn vị được ưu tiên sẽ do Đoàn chủ tịch TLĐ quyết định hàng năm. 

2.2. Khi kết thúc năm ngân sách, nếu đơn vị thu vượt kế hoạch đầu năm thì được thưởng khuyến khích 
như sau: 

- Những đơn vị thuộc diện không phải nộp về TLĐ thì được sử dụng 100% số thu vượt kế hoạch để 
tăng chỉ cho đơn vị. 

- Những đơn vị thuộc diện phải nộp về TLĐ thì phần thu vượt kế hoạch phải nộp về TLĐ một tỷ lệ bằng 
50% tỷ lệ nộp trong kế hoạch (như ở mục c, điểm 2.1). 

2.3. Đối với các công đoàn ngành Trung ương không trực tiếp quản lý tài chính công đoàn cơ sở: Tổng Liên 
đoàn căn cứ vào số biên chế và nhiệm vụ công tác hàng năm cửa từng công đoàn ngành để cấp kinh phí. 

2.4. Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn lao động tỉnh, thảnh phố hoặc công 
đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCty trực thuộc TLĐ: 

Do các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, CÐ TCty trực thuộc TLĐ 
phân phối cụ thể cho từng đơn vị thuộc mình quản lý. 

25. Đối với những Liên đoàn lao động tỉnh, TP, công đoàn ngành Trung ương, CÐ TCW trực thuộc 
TLĐ có các đơn vị HCSN Trung ương do Bộ Tài chính chuyển KPCĐÐ cho Tổng Liên đoàn thì: 

- Đối với những công đoàn ngành Trung ương quản lý trực tiếp gồm tất cả các cơ sở HCSN (do Bộ Tài 
chính thu và chuyển KPCĐ cho TLĐ) thì TLĐ căn cứ vào số lao động của ngành trực tiếp quản lý để xếp vào 
loại thích hợp như ở điểm 2.1, còn kinh phí cho đơn vị phối hợp sẽ được cấp như ở điểm 1.5. 

- Đối với những Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoản ngảnh Trung ương, CÐ TCly trực thuộc 
TLĐ chỉ quản lý một số cơ sở HCSN Trung ương thì TLĐ cấp cho các đơn vị quản lý trực tiếp 70% số thu 
KPCPĐ và cấp cho đơn vị chỉ đạo phối hợp như ở điểm 1.5. 

3. Đối với TLĐ: 


Số KPCĐ và đoản phí do các Liên đoản lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, CÐ 
TCty trực thuộc TLĐ nộp về TLĐ theo quy định và phần KPCĐ do Bộ Tài chính chuyển sang thì TLĐÐ sử dụng 
để cấp cho các đơn vị có các cơ sở Trung ương mà Bộ Tài chính thu và chuyển KPCĐ cho TLĐ; cấp bổ sung 
cho các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoản ngành Trung ương có nguồn thu íf; cấp cho các công 
đoàn ngành Trung ương không quản lý tài chính đến công đoàn cơ sở, cấp cho các đơn vị trực thuộc TLĐ và 
để chỉ hoạt động chung của cơ quan TLĐ, của BCH và ĐCT TLĐ. 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Để thực hiện quy định trên, các cấp công đoàn cần triển khai một số việc sau đây: 

1. Hàng năm căn cứ vào số lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương và nhiệm vụ công tác của cấp mình để 
xây dựng một cách chính xác kế hoạch thu chỉ tài chính gửi công đoản cấp trên xét duyệt vào tháng đầu năm 
để tổ chức thực hiện, 

2. Quản lý tài chính là trách nhiệm của Ban Chấp hành mà trực tiếp là Ban Thường vụ mỗi cấp công 
đoàn. Các cấp công đoàn cần tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, tăng cường các phương tiện kỹ thuật, 
đâm bảo công tác thống kê, kế toán được đẩy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của mỗi cấp 
công đoàn. 

3. Giao cho Ban Tài chính TLĐ nghiên cứu trình Thường trực ĐCT TLĐ về chế độ khen thưởng, xử 
phạt về công tác Tài chính công đoàn; chế độ chỉ tiêu và quản lý Tài chính công đoàn, hướng dẫn về hoạt 
động kinh tế công đoàn. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, trong đó cần đặc biệt quan tâm việc cấp trên kiểm tra cấp dưới để kịp 
thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm kỹ cương, kỷ luật tài chính, chống lãng phí, tham nhũng trong hệ 
thống công đoàn, đảm bảo việc sử dựng tài chính có hiệu quả trong hoạt động công đoàn. 

5. Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoản ngành Trung ương, công đoàn TCty trực thuộc 
TLĐ có kế hoạch triển khai quy định này, hướng dẫn cho công đoàn cấp dưới và các công đoàn cơ sở thực hiện. 

6. Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ công đoàn các cấp, theo dõi 
phát hiện những bất hợp lý để trình Đoàn chủ tịch TLĐ bổ sung cho phù hợp hơn. 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoản lao động Việt Nam yêu cầu các Ban Thường vụ Liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn TCty trực thuộc TLĐ quan tâm chỉ đạo, kiểm tra và 
tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc các nội dung trên. 

Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngảy kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây về thu và phân 
phối tài chính công đoàn trái với quy định nảy đều bãi bỏ. 

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết. 


TM. ĐOÄN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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(UY ĐỊNH SỐ 1582/0-TLĐ NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2000 


ỦA TỔN LIÊN B0ÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về nội dung, phạm vi thu - chỉ quỹ công đoàn cơ sở 


Thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngây 14/3/2000 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về một số 
vấn đề trong công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam quy định về nội dung, phạm vi thu-chi quỹ công đoàn cơ sở như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Quỹ công đoàn cơ sở là nguồn tải chính đảm bảo cho các hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm đây 
mạnh các phong trào thí đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và xây dựng công đoàn cơ sở 
vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Cấp công đoàn cơ sở được sử dụng bình quân 50% số thực thu KPCĐ và 70% số thực thu đoàn phí 


và phân bổ cho các mục chỉ như sau: 
Tỷ trọng từng mục chỉ so với tổng số chỉ 


- - Lương. và ¡phụ cấp cán bộ GĐ ' chuyên ' trách - 
- Phụ cấp cán bộ không chuyên trách 


- - _ Chỉ thăm hỏi cán bộ, đoàn viên. 
. ~Chỉ hoạt động phong tro. c 
- ~Chỉ khác 


- Việc phân bổ tỷ trọng chỉ cho các mục như trên là chỉ tiêu hướng dẫn, khi thực hiện sẽ căn cứ tình 
hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp, nhưng phải tiết kiệm chỉ về tiền lương và hành chính, dành kinh phí 
chỉ cho các hoạt động phong trào của công đoàn. 

- Về mức chỉ cụ thể do BCH hoặc Ban Thường vụ công đoản cơ sở căn cứ vào khả năng kinh phí của 
đơn vị và giá cả từng thời điểm để quyết định. 

3. Quản lý quỹ công đoàn cơ sở thuộc trách nhiệm của BCH, trực tiếp là Ban Thường vụ công đoàn cơ 
sở, phải thực hiện đúng quy chế quản lý tài chính do TLĐ quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. 
Đồng thời chịu sự kiểm tra của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn cùng cấp và cấp trên, tôn trọng quyền giám 
sát của đoàn viên công đoàn trong đơn vị, thực hiện tốt chế độ công khai tài chính. Hàng năm Ban thường vụ 
phải báo cáo tình hình thu-chi tài chính trước ban chấp hành, BCH phải báo cáo tinh hình thu-chi tài chính 
trước Đại hội nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở. 


II. NỘI DUNG THU - CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 


A. Phần thu 


1. Thu kinh phí công đoàn: Thực hiện theo tinh thần Thông tư liên tịch số 76/1989/TTLT/TC-TLĐ ngảy 
16/6/1999 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp KPCĐ: 

1.1. Đối với công đoàn cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hướng lương từ ngân sách Nhà nước: 
Không phải trực tiếp thu KPCĐ, mà do công đoàn các cấp trên thu qua cơ quan Tài chính Nhà nước, sau đó 
cấp cho công đoàn cơ sở bình quân bằng 50% số KPCĐ đã thu qua cơ quan Tài chính Nhả nước. 
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1.2. Đối với công đoàn cơ sở trong các cơ quan, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và 
doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nơi có tổ chức công đoàn: Công đoàn cơ sở trực tiếp thu KPCĐ 
bằng 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị, được giữ lại bình quân 50% để chỉ tiêu, nộp 
lên công đoàn cấp trên 50%. 

2, Thu đoàn phí công đoàn: 

Các công đoàn cơ sở trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp theo quy định của Điều 
lệ Công đoàn VN và Thông tri số 06/TC-TLĐ ngày 20/01/1995 của Đoàn chủ tịch TLĐ, công đoàn cơ sở được 
giữ lại bình quân 70% để chí tiêu, nộp lên công đoàn cấp trên 30%. 

3. Các khoản thu khác: 

Ngoài 2 khoản thu KPCĐ và đoàn phí công đoàn, công đoàn cơ sở có thể còn có các khoản thu khác 
như: Thu về hoạt động VH-TT do công đoàn tổ chức, tiền thanh lý tài sản cũ của công đoàn; các khoản do 
đoàn viên hoặc cơ quan, doanh nghiệp hố trợ để chỉ cho các hoạt động công đoàn... Các khoản thu này (nếu 
có) công đoàn cơ sở được sử dụng tăng chỉ cho hoạt động, không phải nộp lên cấp trên. 

B, Phần chí 

1. Chỉ lương và phụ cấp lương cán bộ chuyên trách: 

7.7. Lương cơ bản: 

Chỉ lương theo ngạch, bậc cho cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở theo chế độ quy định về lương 
cán bộ Đảng, đoàn thể. 

7.2 Phụ cấp lương: 

Bao gồm các khoản phụ cấp như: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp 
lưu động... theo chế độ của Đảng, Nhà nước. 

£.3. Trích nộp quy BHXH, BHYT theo quy định. 

2. Phụ cấp cho cán bộ Công đoàn hoạt động không chuyên trách: 

Nơi không có cán bộ công đoàn chuyên trách, công đoàn cơ sở được sử dụng 15% nguồn kinh phí để 
chỉ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, cụ thể như sau: 

-Ỡ những cơ quan, doanh nghiệp có biên chế Chủ tịch công đoàn chuyên trách, nhưng chức vụ này 
không hoạt động chuyên trách thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 10% lương cơ bản (QĐÐ 69/QĐ-TW). 

~ Nơi không đủ tiêu chuẩn có cán bộ chuyên trách thì Chủ tịch công đoàn hoạt động không chuyên 
trách được hưởng một khoản phụ cấp trách nhiệm từ 0,3 đến 0,5 mức lương tối thiểu do cấp trên trực tiếp 
quyết định (CV 587/TC-TW). 

- Phụ cấp hoạt động cho ủy viên BCH, UBKT và các Trưởng tiểu ban chuyên đề, tổ trưởng công đoàn 
thì tủy theo khả năng kinh phí của đơn vị dành cho khoản chỉ này. Ban Thường vụ công đoàn cơ sở quyết định 
mức chỉ phụ cấp cho số cán bộ nói trên. 

3. Chỉ phí hành chính: 

3.7. Chỉ hội nghị Tổng kết hàng năm và Đại hội Công đoàn cơ sở (các hội nghị chuyên đề tính vào mục 4) 
gồm các khoản chỉ: 

Tuyên truyền cổ động, trang trí khánh tiết, thuê trang âm, ánh sáng (nếu có), in tải liệu nước uống cho 
đại biểu, ban tổ chức. 

3,2. Chỉ khác về hành chính: Văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, 
tiền bưu phí, công tác phí, nước ưống khi làm việc và chỉ phí tiếp khách... 

4. Chỉ hoạt động phong trảo: 

4.7. Chi tuyên truyền, giáo dục, bao gồm các khoản sau: 

- Mua sách báo, tạp chí cho công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và thư viện hoặc tủ 
sách công đoàn cơ sở. 


647 


- Chỉ tiền bồi dưỡng báo cáo viên, nước uống thông thường cho người dự trong các buổi nói chuyện về 
thời sự, chính sách, pháp luật, văn học nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, giáo dục truyền thống 
của giai cấp, của dân tộc, của đất nước và của đơn vị... do công đoàn tổ chức. 

- Chỉ các buổi tọa đàm, tiếp xúc, động viên đối với đoàn viên tích cực, các cộng tác viên... nhằm thực 
hiện tốt các chủ trương công tác, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của tổ chức công đoàn. 

~ Chi động viên phong trào thi đua học tốt, dạy tốt về bổ túc văn hóa cho CNVCLĐ. Các khoản chỉ về 
tổ chức lớp học, nếu tiền thu học phí của học viên không đủ chỉ thì trước hết do quỹ phúc lợi của doanh nghiệp 
chí, nơi không có quỹ phúc lợi thì quỹ công đoản chỉ bù khoản chênh lệch đó. 

- Các hoạt động tuyên truyền trên bản tin, phát thanh, báo tường trong nội bộ đơn vị, công đoàn có thể 
chỉ về tiền giấy, bút, mực, bút vẽ... tiền bồi dưỡng cộng tác viên, thù lao các bài viết có chất lượng, khen 
thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong hoạt động này. 

4.2 Chỉ về tổ chức phong trào thì đua: Nói chung, do quỹ khen thưởng của doanh nghiệp, cơ quan chỉ. 
Quỹ công đoàn có thể bổ sung để chỉ các khoản sau: 

- Chi tổ chức các buổi phát động, sơ kết, tổng kết thi đua như trang trí khánh tiết, khẩu hiệu, nước 
uống, tặng phẩm lưu niệm, cờ thưởng của công đoàn. 

- Chỉ phí tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm với chiến sĩ thi đua, lao động giỏi, những người có thành 
tích xuất sắc về năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều sáng kiến, tiết kiệm... 

~ Phối hợp với chuyên môn chỉ về tố chức hội thi về lao động sản xuất, công tác và hoạt động của công 
đoàn như; Thị về lao động giỏi, bàn tay vàng, chất lượng vàng, Chủ tịch công đoàn giỏi... 

4.3. Chỉ về hoạt động văn nghệ, thể thao: Chủ yếu lấy từ quỹ phúc lợi tập thể và sự đóng góp của quần 
chúng, quỹ công đoản có thể chỉ bổ sung cho các khoản sau: 

- Chi mưa sắm hoặc thuê các phương tiện hoạt động về văn nghệ, thể thao như: bóng, lưới, vợt cầu 
lông, vợt bông bản, các nhạc cụ, quần áo khi thi đấu, biểu diễn. 

- Chỉ về luyện tập hoặc thi đấu thể thao, thể dục, biểu diễn văn nghệ bao gồm: Chỉ phí về tổ chức như 
kẻ vẽ sân bãi, thuê hội trưởng, âm thanh, ánh sáng... chỉ bồi dưỡng vận động viên, điễn viên, trọng tài, ban tổ 
chức, chỉ tặng phẩm lưu niệm hoặc giải thưởng cho cá nhân và tập thể. 

- Chỉ về tổ chức cho CNVC thưởng thức các hoạt động văn hóa như: xem phim, xem biểu diễn văn 
nghệ, thể thao, hoạt động câu lạc bộ. 

4.4, Chỉ về huấn luyện cán bộ: Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công 
tác công đoàn cho ủy viên BCH công đoàn bộ phận, tổ trường, tổ phó công đoàn, các ủy viên ban quần chúng 
và màng lưới đoàn viên tích cực hoạt động các mặt công tác công đoản. 

Chỉ phí về đảo tạo, bôi dưỡng cán bộ công đoàn bao gồm: Bồi dưỡng báo cáo viên, giảng viên, tiền tài 
liệu, nước uống cho học viên và các chỉ phí khác về hành chính cho lớp học (nếu có). Trường hợp công đoàn 
cơ sở hoạt động phân tán, phải mở lớp tập trung vào những ngày làm việc thì thương lượng với chuyên môn 
đài thọ tiền lương. 

4.5 Các hoạt động khác về phong trào: 

- Chỉ tổ chức vui chơi giải trí cho CNVCLĐ ở tập thể trong các ngày lễ tớn; tổ chức vui chơi hoặc tặng 
quà cho các cháu con CNVC trong dịp 1/6, tết trung thu, trong dịp hè. 

- Chỉ về các hoạt động xã hội, từ thiện do công đoàn tổ chức như: Xây dựng gia đình văn hóa, khu văn 
hóa của CNVC-LĐ; phỏng chống các tệ nạn xã hội; phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; giúp 
đỡ người tàn tật, con CNVC mồ côi không nơi nương tựa, học sinh nghèo vượt khó,... 

- Chí thù lao hoạt động thanh tra công nhân, tài chính công đoản và các màng lưới khác của công 
đoàn cơ sở. 

4.6, Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên trong dịp tổng kết hàng năm theo chế độ của Tổng Liên đoản 
quy định; 
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8. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên: 

- Chỉ thăm hỏi cán bộ, đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (bố, mẹ 
bên vợ - bên chồng, bản thân vợ - chồng) và việc cưới của cán bộ, đoàn viên. 

- Chỉ thăm hỏi, giúp đỡ gia đình cán bộ, đoàn viên khi gặp khó khăn hoạn nạn do tai nạn lao động, tai 
nạn rủi ro, do bão lụt hoặc bất trắc khác gây tổn thất lớn về sức khoẻ và tài sản. 

6. Các khoản chí khác như: 

Ủng hộ các tổ chức, cá nhân ở ngoài đơn vị công đoàn cơ sở trong các trường hợp cần thiết: Giúp đỡ 
đồng bào vùng lũ tụt; ủng hộ tổ chức công đoàn nước ngoài, đóng góp với địa phương nơi đơn vị đóng... nếu 
khả năng kinh phí cho phép. 


IIi. MỘT SỐ KHOẢN CẨN PHÂN BIỆT 


Ở các doanh nghiệp, cơ quan có nhiều nguồn kinh phí để chỉ cho phong trào CNVCLĐ và quyền lợi 
của cán bộ công đoàn như: Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn, quỹ của Đoàn thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh...Vì vậy, cần phân biệt nội dung sử dụng để tránh chồng chéo, gây lãng phí. Cụ thể cần chú 
ý mấy khoản chi dưới đây: 

- Các phương tiện hoạt động của công đoàn như: Trụ sở làm việc, phòng họp, bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy 
điện thoại, máy đánh văn bản, phương tiện giao thông... do chuyên môn cung cấp theo Luật Công đoàn. 

- Các công trình văn hóa như: Nhà Văn hóa, Câu lạc bộ, thư viện, phòng truyền thống (kể cả việc xây 
đựng, trang bị và sửa chữa lớn), mua sắm phông màn, nhạc cụ đắt tiền do chuyên môn hoặc quỹ phúc lợi chí. 

- Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngoài quỹ Đoàn TN, quỹ Công đoàn có thể 
chỉ bổ sung cho những phong trào do Đoàn TN tổ chức hoặc củng phối hợp với công đoản tổ chức. 

- Để sử dụng kinh phí hợp lý, Chính quyền, Công đoàn và Đoản TN cần thống nhất chương trình, kế 
hoạch hoạt động, phân công cụ thể vả lập dự trù chỉ tiêu sát với yêu cầu chỉ, phù hợp với khả năng của từng 
loại quỹ. 

- Cán bộ chuyên trách công đoản do quỹ công đoàn trả tiền lương cơ bản và phụ cấp lương theo chế 
độ chung, còn phần lương ở các doanh nghiệp trả theo kết quả sản xuất kinh doanh và các quyền lợi khác 
như. Trợ cấp khó khăn, tiền thưởng... do chuyên môn chí trả như mọi CNVCLĐ trong đơn vị. 

- Trường hợp điều động cán bộ công đoản không chuyên trách đi học, đi họp hoặc cử CNVC đi biểu 
diễn văn nghệ, thi đấu thể thao... vào giờ sản xuất và công tác thì công đoàn thương lượng với chuyên môn 
chỉ tiền lương. 


1V. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 
Văn bản này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2001 và thay thế bản Quy định số 344/QĐ-TLĐ ngày 
15/6/1988 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 


Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc thấy bất hợp lý, các cấp công đoàn cần phản 
ảnh về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu, hướng dẫn. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
UỶ VIÊN 


Nguyễn Thị Luật 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 1⁄88/Q0-TLD NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2001 


ỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc tan hành Quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoàn 


Đ0ÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ pháp luật về tài chinh - kế toán Nhà nước; 
~ Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990, Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 1998; 


- Căn cứ nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 14/3/2000 của BCH TLĐ về một số vấn đề trong công tác tài 
chính và hoạt động kinh tế công đoàn; 


Căn cứ Tờ trình số 158/TC ngày 20 tháng 9 năm 2001 của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoản, 

Điều 2. Quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoàn có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các văn 
bản trước đây trái với Quy chế này đều không có hiệu lực thì hành. 

Điều 3. Các cấp công đoàn, các Ban và Văn phòng TLĐ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH. 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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UY CHẾ QUẢN LÝ 
TÀI CHÍNH - TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 10 năm 2001 
của Đoàn Chỗ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) 
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điểu 1. Tài chính Công đoàn là điều kiện đảm bảo cho lổ chức công đoàn hoạt động thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng và báo 
vệ Tổ quốc. 

Điều 2. Tài chính công đoàn hoạt động theo pháp luật và những quy định của Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam, quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai gắn với việc phân công trách nhiệm, 
quyền hạn giữa các cấp công đoàn. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch công đoàn 
có trách nhiệm quản lý tải chính của cấp mình. Đồng thời chịu sự kiểm tra của ủy ban kiểm tra (UBKT) đồng 
cấp và cấp trên, sự giám sát của đoàn viên và CNVCLĐ. 


Chương II 
NỘI DỤNG THỤ - CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 


Điều 3. Nguồn thu tài chính công đoàn gồm có: 

1. Kinh phí công đoàn do các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trích chuyển cho công đoàn bằng 2% 
quỹ tiền lương theo quy định của Chính phủ và Tổng Liên đoàn LĐVN. 

2. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng 
dẫn của Tổng Liên đoàn. 

3. Các khoản thu khác: Về hoạt động văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, nhà văn hóa, SX - KD - DV do 
công đoàn tổ chức; các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoải nước... 

Các cấp công đoàn phải thực hiện thu đúng, đủ và kịp thời khoản kinh phí và đoàn phí công đoàn, khai 
thác triệt để các khoản thu khác để tăng nguồn kinh phí cho công đoàn. 

Điều 4. Nội dung chí tài chính công đoàn bao gồm: 

1. Chi về tổ chức bộ máy cơ quan công đoàn: Tiền lương, phụ cấp lương, BHXH, BHYT cho cán bộ 
chuyên trách công đoàn; phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn hoạt động không chuyên trách; chỉ về 
hành chính phí, công tác phí, hội nghị phí, mua sắm và sửa chữa trang thiết bị, phương tiện hoạt động. 

2. Chỉ về hoạt động phong trào: Tuyên truyền giáo dục, hoạt động VH-TT, BTVH; tổ chức các phong 
trào thi đua trong CNVC - LĐ; huấn luyện và đào tạo cán bộ công đoàn xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh; tham gia với Nhà nước về xây dựng pháp luật và cơ chế chính sách, có liên quan đến quyền và nghĩa 
vụ của lao động đoàn viên; khen thưởng, thăm hỏi cán bộ, đoàn viên; hoạt động xã hội và hoạt động quốc tế 
của công đoàn... 

Các cấp công đoàn phải thực hiện chỉ tiêu đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm đảm bảo phục vụ 
các hoạt động của công đoàn. 


Chương II 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 


Điều 5. Tài chính công đoàn gồm 4 cấp cơ bắn: 
1. Cấp Trung ương bao gồm số thu, chỉ của cơ quan TLĐ và các đơn vị dự toán trực thuộc TLĐ. 


6ð1 


2. Cấp địa phương và ngành Trung ương bao gồm số thu, chi của cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, TP, 
Công đoàn ngành Trung ương, CĐ TCly trực thuộc TLĐ và đơn vị dự toán trực thuộc LĐLĐ tỉnh, TP, Công 
đoàn ngành Trung ương. 

3. Cấp quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, Công đoàn ngành địa phương, CÐ TCly (sau đây gọi chung 
là cấp huyện vả tương đương) bao gồm số thu, chỉ của các cơ quan đó. 

4. Cấp cơ sở bao gồm số thu, chỉ của tất cả các công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống tổ chức công 
đoàn, không phân biệt do cấp nào quản tý. 

Điều 6. Năm tài chính công đoàn tính từ 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm dương lịch. 

Điều 7. Hàng năm, các cấp công đoàn phải lập dự toán thu - chỉ tài chính của cấp mình. Khi dự toán 
được duyệt, từng cấp công đoàn phải có biện pháp thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu dự toán, đảm bảo thu - chỉ 
của cấp minh và làm nghĩa vụ với cấp trên. Kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo thực hiện dự toán với chỉ đạo thực 
hiện các mặt công tác công đoàn. Qua đó để đánh giá hiệu quả việc chỉ đạo thực hiện các mặt công tác công 
đoàn, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tổng Liên đoản. 

Điều 8. Các cấp công đoàn phải thực hiện tốt công tác thống kê, kế toán, mở sổ để ghì chép, phản 
ảnh đầy đủ kết quả thu - chỉ, lập báo cáo quyết toán hàng năm. Số liệu quyết toán phải chính xác, đúng với số 
liệu ghi trong sổ kế toán, thống kê, hạch toán đúng Mục lục thu - chỉ tài chính công đoàn, kèm theo thuyết 
mình về tình hình tổ chức thực hiện dự toán, nhận xét, đánh giá về hiệu quả thu - chỉ phục vụ nhiệm vụ công 
tác công đoàn. 

Điều 9. Dự toán, quyết toán thu - chỉ tài chính của mỗi cấp phải được thông qua Ban Chấp hành và 
UBKT đồng cấp. 

Điều 10. Thời hạn báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn quy định như sau: 

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CÐ ngành Trung ương, CÐ TCly trực thuộc TLĐ chậm nhất là ngày 
30/11, phải có báo cáo dự toán tài chính năm sau và ngày 31/3 phải có báo cáo quyết toán năm trước gửi 
Tổng Liên đoàn. 

2. Đối với công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở, do LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, 
CÐ TCty trực thuộc TLĐ quy định cụ thể thởi gian báo cáo dự toán, quyết toán cho phú hợp với tình hình thực 
tế của địa phương, ngành Trung ương. 

Điều 11. Kết thúc năm tài chính, nếu còn kết dư được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng, 
không phải nộp lên cấp trên. 


Chương IV 
QUẢN LÝ TÃI SẢN CÔNG ĐOÀN 


Điều 12. Tài sản do các cấp công đoàn quản lý, sử dụng bao gồm bất động sản và động sản. Những 
tài sản hình thành do nguồn vốn của công đoàn, do nước ngoài tài trợ, do Nhà nước chuyển giao quyền sở 
hữu cho công đoàn, là tài sản thuộc sở hữu của công đoàn. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là chủ sở hữu 
các tài sản đó và giao cho các công đoàn cấp dưới quản lý, sử dụng. Những tài sản của Nhà nước giao cho 
công đoàn quản lý, sử dụng, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. 

Điều 13. Tất cả tài sản các cấp công đoàn đang quản lý, sử dụng (bao gồm tài sản thuộc sở hữu của 
công đoàn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) đều thực hiện chế độ quản !ý tài sản của Nhà nước và hướng 
dẫn của Tổng Liên đoàn. Đơn vị sử dụng tài sản phải mở sổ kế toán theo dõi cả về hiện vật và giá trị, thực 
hiện kiểm kê và tính hao mòn tài sản hàng năm. 

Điều 14. Khi tiếp nhận, điều chuyển, thanh lý tài sản phải thực hiện đúng quy trình và nguyên tắc theo 
chế độ quy định. Khi điều chuyển tài sản trong nội bộ cơ quan và giữa các công đoàn cơ sở cùng một địa 
phương hay công đoàn ngành Trung ương, do Ban thường vụ Liên đoàn lao động địa phương, Công đoàn 
ngành Trung ương quyết định. Khi điều chuyển tài sản từ địa phương, hay công đoàn ngành Trung ương nảy 
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sang địa phương, hay Công đoàn ngành Trung ương khác và khi thanh lý những tài sản thuộc bất động sản 
và phương tiện vận tải phải được Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định. Người được phân công quản lý hoặc sử 
dụng tài sản, nếu để mất mát, hư hỏng do thiếu tinh thần trách nhiệm thì phải bồi thường. 


Chương V 
TỔ CHỨC BỘ MÁY NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 


Điều 15. Căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức quản lý tài chính công đoàn, bộ máy nghiệp vụ quản lý tải 
chính công đoàn được quy định như sau: 

~ Tổng Liên đoàn có nhiệm vụ quản lý tài chính công đoàn toàn quốc, gọi là cấp Tổng dự toán Trung ương. 

- Liên đoàn lao động fỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, CĐ TCYy trực thuộc TLĐ có nhiệm vụ 
quản lý tài chính công đoàn của cấp mình và các cấp dưới gọi là cấp Tổng dự toán địa phương hay ngành Trung ương. 

- Công đoản quận, huyện, TC†y và tương đương có trách nhiệm quản lý tài chính của cấp mình và các 
cấp dưới, gọi là Tổng dự toán cấp huyện và tương đương. 

- Cơ quan TLĐ, cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, cơ quan Công đoàn ngành Trung ương, cơ quan công 
đoàn quận, huyện, TCty và tương đương, công đoàn cơ sở và các đơn vị trực thuộc của công đoàn các cấp có 
trách nhiệm quản lý thu, chí của đơn vị mình, gọi là đơn vị dự toán. 

Điều 16. Mỗi cấp công đoàn, đồng chí Chủ tịch chịu trách nhiệm trước cấp trên và BCH cấp mình về công 
tác quản lý tài chính. Tùy tình hình cụ thể có thể phân công đồng chí Phó Chủ tịch hoặc ủy viên thưởng vụ (ở TLĐ là 
ủy viên Đoàn chủ tịch TLĐ) phụ trách. công tác tài chính và lập bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính. 

Bộ máy nghiệp vụ quần lý tài chính ở các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở gọi 
là Ban Tài chính. Số cán bộ làm công tác tài chính cấp quận, huyện, TCty và công đoàn cơ sở có thể sử dụng 
cán bộ tài vụ - kế toán chuyên môn tham gia làm công tác tài chính cửa công đoàn. 

Các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 
Trung ương thành lập phỏng hay bộ phận kế toán giúp thủ trưởng quản lý thu, chỉ dự toán của đơn vi. 

Điều 17. Ban Tài chính, phòng hoặc bộ phận kế toán phải tổ chức hợp lý, bố trí đủ cán bộ, nhân viên 
cần thiết. Cán bộ làm tài chính công đoàn phải thông thạo về nghiệp vụ công tác tài chính - kế toán, hiểu về 
công tác công đoàn. Người làm kế toán không được kiêm thủ quỹ, thủ kho, mua sắm vật tư, hàng hóa. Lãnh 
đạo đơn vị không được bố trí những người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) làm công tác tài chính, 
kế toán thủ quĩ, thủ kho tại đơn vị. 

Điều 18. Khi thành lập đơn vị mới phải tổ chức bộ máy kế toán. Khi giải thể, sáp nhập hoặc chia tách 
đơn vị, thủ trưởng và trưởng Ban Tải chính, hoặc trưởng phòng hay người phụ trách kế toán phải hoàn thành 
quyết toán mới được điều động đi nơi khác. Khi thay đổi kế toán trong bộ máy kế toán phải thực hiện việc bàn 
giao giữa cán bộ cũ và cán bộ mới. Cán bộ mới chịu trách nhiệm về việc làm của mình kể từ ngày nhận bàn 
giao. Cán bộ cũ chịu trách nhiệm về công việc trong thời gian mình phụ trách. 

Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tài chính, phòng hoặc bộ phận kế toán các cấp công đoàn 
quy định như sau: 

a) Ban Tài chính TLĐ: 

Nghiên cứu các chính sách, chế độ, thể lệ về tài chính - kế toán của Đảng, Nhà nước vận dụng vào 
việc xây dựng chế độ, thể lệ, tiêu chuẩn, định mức thu, chí và công tác quản lý tài chính, tài sản và công tác 
kế toán trong tổ chức công đoàn. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính ở các cấp công đoàn. Xét 
duyệt dự toán, quyết toán, làm công tác kế toán, thống kê, tổng hợp kết quả thu - chỉ tài chính của cả hệ 
thống tổ chức công đoàn trình Đoàn Chủ tịch TLĐ. 

- Thực hiện việc kiểm tra tài chính công đoàn các cấp nhằm tăng cường và cải tiến công tác quản lý tài 
chính công đoản. 
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- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ tài chính - kế toán ở các 
tỉnh, ngành Trung ương. 

b) Ban Tài chính các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành Trung ương, CÐ TCfy trực thuộc TLĐ: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, xây dựng và thực hiện dự toán hàng năm; xét duyệt và 
tổng hợp dự toán, quyết toán trinh Ban Thường vụ, BCH công đoàn cấp minh, gửi TLĐ xét duyệt. 

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê về kết quả thu - chí tài chính, tổ chức kiểm tra tải chính các cấp 
dưới để tăng cường công tác quản lý tải chính. 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, kế toán của Ban Tài chính cấp mình và cấp dưới. 

€) Ban Tài chính công đoàn cấp quận, huyện, TCty và cấp tương đương: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán hàng 
năm, xét duyệt và tổng hợp dự toán, quyết toán các cấp dưới trình Ban Thường vụ, BCH công đoàn cấp mình, 
gửi cấp trên xét duyệt. 

- Thực hiện công tác kế toán, thống kê về kết quả thu - chỉ tài chính, tổ chức kiểm tra tài chính cấp dưới 
để tăng cường công tác quản lý tài chính. 

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính cấp mình và cấp dưới. 

đ) Ban Tài chính công đoàn cơ sở: 

- Lập dự toán hàng năm trình Ban Thường vụ, BCH công đoàn cơ sở, gửi cấp trên xét duyệt. 

- Tổ chức thực hiện dự toán, làm công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo quyết toán năm trình Ban 
Thường vụ, BCH công đoàn cơ sở, gửi cấp trên xét duyệt, 

e) Phòng hoặc bộ phận kế toán của cơ quan Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh TP, Công đoàn 
ngành Trung ương và các đơn vị dự toán trực thuộc TLĐ: 

..  Hập dự toán thu - chí hàng năm của đơn vị, trình thủ trưởng cơ quan hoặc Ban Thường vụ công đoàn 
cấp mình, gửi TLĐ xét duyệt. 

~ Tổ chức thực hiện dự toán, làm công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo quyết toán thu - chỉ của đơn 
vị, trình Thủ trưởng cơ quan hoặc Ban Thường vụ công đoàn cấp mình, gửi TLĐ xét duyệt. 

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản của cơ quan nhằm phát 
huy tác dụng của tài sản. 

Ban Tài chính công đoản các cấp có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ, BCH công đoàn cấp mình tổng 
kết công tác tài chính hàng năm nhằm phát huy những kinh nghiệm tốt, khắc phục những điểm yếu kém, đưa 
công tác quản lý tài chính ngày càng tốt hơn. 


Chương VI 
KIỂM TRA, THANH TRA, KHEN THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 


Điều 20. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan quản lý tài chính công đoàn các cấp, các 
đơn vị dự toán của công đoàn phải có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện các chế độ về thu, chỉ và quản lý tài 
chính của cấp mình, đơn vị mình và kiểm tra cấp dưới. Thực hiện công khai tải chính theo quy định của TLĐ. 

Điều 21. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tài chính công đoàn được khen thưởng theo 
quy định của Tổng Liên đoàn, nếu có sai phạm thì tùy theo mức độ vi phạm mà xử lý theo pháp luật và quy 
định cửa Tổng Liên đoàn. 

TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Nguyễn An Lương 


QUYẾT ĐỊNH Số 637/09-TLĐ NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2003 


ỦA TỔNG LIÊN DẦN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành (uy chế quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn 


DŨÀN PHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20/4/1995. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999; Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 và các văn 
bản pháp quy của Nhà nước về quản lý kinh tế. 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990, Điều lệ Công đoản năm 1998. 


- Căn cứ Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 14/3/2000 của Ban Chấp hành TLĐ về một số vấn đề trong 
công tác tài chính và hoạt động kinh tế Công đoàn. 


- Căn cứ tờ trình số 31/TC ngày 21 tháng 2 năm 2003 của Ban Tải chính TLĐ. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn. - 

Điều 2. Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. 
Các văn bản trước đây trái với quy chế này đều không có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Các cấp Công đoàn, các doanh nghiệp Công đoàn, các Ban, Uÿ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-TLĐ 
ngày 25 tháng 3 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn) 


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điểu 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng quy chế nảy là các công ty, xí nghiệp, khách sạn v.v.. do tổ chức 
Công đoàn đang quản lý theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, c6 con dấu riêng, có tài khoản 
giao dịch tại ngân hàng và đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước hoặc Luật Doanh nghiệp Nhà 
nước hoặc Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp Công đoàn). 

Điều 2. Tổng Liên đoàn Lao động VN là chủ sở hữu các tài sản, nguồn vốn thuộc quyền sở hữu của tổ 
chức Công đoàn và là đại diện chủ sở hữu của tổ chức Công đoàn và là đại diện chủ sở hữu các lài sản hình 
thành từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhả nước do doanh nghiệp công 
đoàn đang quản lý và sử dụng để hoạt động sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là chủ sở hữu). 

Điều 3. Tổng Liên đoàn Lao động VN uỷ quyền cho LĐLĐ tỉnh, thành phố; công đoàn ngành TW, công 
đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ là đại diện chủ sở hữu các tài sản, nguồn vốn ở các doanh nghiệp công 
đoàn do đơn vị đang trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về quyền hạn, nhiệm vụ được uỷ 
quyền (các đơn vị công đoàn được uỷ quyền sau đây gọi là đại diện chủ sở hữu). 

Điều 4. Chủ sở hữu thống nhất quản lý các doanh nghiệp công đoàn theo quy định của pháp luật và 
Tổng Liên đoàn Lao động VN. 

Chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu được quyền thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên (doanh nghiệp Công đoàn) và trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật. 

Khi đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể doanh 
nghiệp công đoàn phải thực hiện theo quy định của pháp luật và được sự đồng ý của chủ sở hữu. 


Chương lÏ 
TỔ CHỨC QUẢN LÝ 


Điều 5. Chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu (sau đây gọi chung là chủ sở hữu) có quyền hạn, nhiệm 
VỤ §8U: 

1. Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 27; khoản 
1 Điều 46; khoản 2 Điều 47; Điều 48 Luật Doanh nghiệp và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, 

2. Quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp. 

3. Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn 
điều lệ của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác. 

4. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, tiền lương, tiền 
thưởng, khen thưởng, kỹ luật, các lợi ích khác của Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế loán trưởng. 

5, Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật hoặc các 
lợi ích khác của thành viên được cử sang làm đại diện doanh nghiệp ở công ty liên doanh, công ty cổ phần. 

6. Tổ chức giám sát, theo dõi, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động quản lý 
của Giám đốc. 

7. Duyệt báo cáo quyết toán hàng năm của doanh nghiệp. 
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8. Quyết định tổ chức tại doanh nghiệp. 

9. Thực hiện các quyển khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ doanh nghiệp. 

Điều 6. Ban Tổ chức, Tài chính, Chính sách - kinh tế xã hội, Uỷ ban Kiểm tra ở các cấp công đoàn 
thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp do chủ sở hữu giao. 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp Công đoàn thực hiện theo mô hình chủ tịch công ty kiêm 
giám đốc (sau đây gọi là Giám đốc). 

Giám đốc doanh nghiệp công đoàn do chủ sở hữu bổ nhiệm. Việc tuyển chọn Giám đốc phải căn cứ 
theo tiêu chuẩn cơ bản của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động VN quy định. 

Điều 8. Quyền hạn, nhiệm vụ của Giám đốc: 

1. Quyết định kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp. 

2. Đề nghị chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức, tiền lương, tiền thưởng, khen thưởng, kỷ luật 
hoặc các lợi ích khác đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng. 

3. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, biên chế bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 

4. Quyết định dự án đầu tư của doanh nghiệp theo phân cấp của chủ sở hữu. 

5. Quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong sổ kế toán của doanh nghiệp hoặc tỷ lệ khá nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ doanh nghiệp. 

6, Thông qua quyết toán tài chính hàng năm; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các 
khoản lỗ rong quá trình kinh doanh trình chủ sở hữu phê duyệt. Tổ chức thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 
và công khai tài chính theo quy định của Nhà nước. 

7. Đề nghị chủ sở hữu quyết định các vấn đề khác vượt thầm quyền của Giám đốc. 

8. Thực hiện các quyết định của chủ sở hữu. l 

9. Báo cáo chủ sở hữu kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

10. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. 

11. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư của doanh nghiệp. 

12. Quyết định việc tuyển chọn, ký hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mức lương, mức phụ 
cấp, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quần lý và người lao động trong doanh nghiệp theo quy định 
của Nhà nước (trừ các chức danh ghỉ tại khoản 2 Điều này) và Điều lệ doanh nghiệp. 

13. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm của doanh nghiệp; xây dựng 
phương án huy động vốn, dự án đầu tư, phương án liên doanh, đề án tổ chức quản lý của doanh. nghiệp. 

14. Ban hành, kiểm tra các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp theo quy 
định của Nhà nước. 

15. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán (quý, năm) theo quy định của Nhà nước với chủ 
sở hữu và các cơ quan hữu quan. 

†6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của chủ sở hữu đối với việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm 
vụ theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoản Lao động VN. 

17. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 9. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của Giám đốc. 

1. Giám đốc là người đại diện của doanh nghiệp trước pháp luật, thực hiện chức năng quản lý doanh 
nghiệp và chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu về sự phát triển của doanh nghiệp. 

2. Giám đốc không được lạm dụng địa vị, quyền hạn sử dụng tài sản và vốn của doanh nghiệp thu lợi 
riêng cho bản thân và người khác; trường hợp vi phạm điều lệ doanh nghiệp, quyết định vượt thẩm quyền gây 
thiệt hại cho doanh nghiệp và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm vật chất với thiệt hại do mình gây ra theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp. 
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3. Giám đốc có trách nhiệm đảm bảo quyền dán chủ của người lao động theo quy định của Nhà nước 
và Tổng Liên đoàn Lao động VN. 

4. Khi doanh nghiệp không thanh toán đủ các khoản nợ và không thực hiện được các nghĩa vụ tải sản 
khác đến hạn phải trả, Giám đốc: 

a) Phải báo cáo với chủ sở hữu. 

b) Giám đốc không được tăng lương, trích lợi nhuận trả tiền thưởng cho người lao động và cán bộ quản lý. 

c) Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ. 

d) Đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của doanh nghiệp. 

5. Giám đốc hưởng lương và tiền thưởng theo năm tương ứng với hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, do chủ sở hữu quy định. 

Điều 10. Bộ máy giúp việc Giám đốc. 

1. Phó giám đốc có nhiệm vụ giúp Giám đốc điều hành công việc của doanh nghiệp theo sự phân 
công và uỷ quyền của Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được Giám đốc phân 
công hoặc tỷ quyền. 

2. Kế toán trưởng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc quản lý, 
điều hành công việc của doanh nghiệp. 


Chương lll 
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 


Điều 11. Quản lý vốn và tài sản 

1. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ của doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc đại điện chủ sở hữu (sau đây gọi chung là chủ sở 
hữu) đầu tư và được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp. Vốn Điều lệ của doanh nghiệp bao gồm: 

- Vốn của chủ sở hữu thực có trên sổ kế toán tại thời điểm thành lập doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận sau thuế để lại bổ sung vốn cho doanh nghiệp. 

- Vốn do chủ sở hữu bổ sung cho doanh nghiệp. 

Việc điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ doanh nghiệp do chủ sở hữu quyết định theo quy định của pháp luật. 

2. Huy động vốn: 

Ngoài số vốn do chủ sở hữu đầu tư, doanh nghiệp được quyền huy động vốn của tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để phục vụ kinh doanh. Việc huy động vốn của doanh 
nghiệp không được làm thay đổi hình thức sở hữu của doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả vốn đã huy động và lãi vay (nếu có) cho chủ nợ theo cam kết. 

3. Tải sản cố định: 

Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. 

Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn các phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định, đổi mới thiết bị 
công nghệ hoặc thay đổi cơ cấu tài sản cố định phù hợp với mục tiêu kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất sử 
dụng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn. 

Chủ sở hữu quyết định các dự án đầu tư mua sắm tải sản cố định oó giá trị băng hoặc lớn hơn 50% tổng giá 
trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất. Trường hợp chủ sở hữu quyết định tý lệ 
nhỏ hơn 50% tổng giá trị tải sản thì tý lệ cụ thể đó phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. 

Các dự án đầu tư, mua, bán tài sản còn lại do Giám đốc quyết định. 
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Giám đốc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và chỉu trách nhiệm trước chủ sở hữu về tiến độ, chất lượng 
và hiệu quả các dự án đã quyết định đầu tư. 

Quản lý, sử dụng tài sản cố định: Tài sản cố định được quản tý, sử dụng theo quy định của Nhà nước 
và Điều lệ doanh nghiệp. Giám đốc quyết định mức trích khấu hao tài sản cố định theo khung quy định của 
Nhà nước để thu hồi vốn đầu tư và bảo toàn vốn. Chủ sở hữu quyết định mức khấu hao ngoài khung quy định 
của Nhà nước. 

Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định: Giám đốc chủ động xây dựng phương án và trình chủ sở hữu 
quyết định việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định khi không có như cầu sử dụng hoặc tài sản đã hư hỏng 
không sử dụng được để thu hồi vốn. Việc nhượng bán, thanh lý tài sản phải thực hiện thông qua phương thức 
đấu giá. 

4. Quản lý hàng tồn kho, công cụ, dụng cụ lao động: 

Hàng hoá tồn kho, công cụ, dụng cụ lao động phải quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của Nhà nước. 

Giá trị hàng hoá tồn kho phải xác định theo giá gốc. Nếu giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị 
thuần có thể thực hiện được thì doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định. 

Công cụ, dụng cụ lao động được phân bổ giá trị vào chỉ phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
trong 1 hoặc 2 năm tuy tính chất và giá trị tài sản. Khi đã phân bổ hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng thì doanh 
nghiệp phải mở sổ theo dõi chỉ tiết để quản lý. 

5, Các khoản nợ phải thu, phải trả: 

Doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi các khoản công nợ với từng đối tượng; tổng số nợ phải thu, số đã 
thu được và số còn phải thu; tổng số nợ phải trả, số đã trả và số còn phải trả. Thường xuyên đôn đốc thu hồi 
nợ và thanh toán nợ phải trả. Đối với khoản nợ phải thu xác định là khó đòi hoặc đã quá hạn từ 2 năm trở lên 
thì phải trích lập dự phòng theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

6. Quản lý, sử dụng vốn: 

Doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng linh hoạt toàn bộ số vốn chủ sở hữu đã đầu tư và các 
nguồn vốn hợp pháp khác vào hoạt động kinh doanh với mục tiêu thu lợi nhuận; đồng thời chíu trách nhiệm 
trước chủ sở hữu về bảo toàn vốn, hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi của những người có liên quan 
đến doanh nghiệp như: Các chủ nợ, khách hảng... theo cam kết. 

Doanh nghiệp được sử dụng vốn và tài sản để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật. Việc sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn đầu tư phải theo quy định của Luật Đất đai và các quy 
định của Nhà nước. 

Chủ sở hữu quyết định các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá 
trị được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm công bố gần nhất. Trường hợp chủ sở hữu 
quyết định tỷ lệ nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản thì tỷ lệ cụ thể phải được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp. 

Các dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp còn lại do Giám đốc quyết định. 

Việc đánh giá lại tài sản để đấu tư ra ngoài doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

Hàng năm, doanh nghiệp phải tổ chức kiểm kê, xác định giá trị thực tế hàng tồn kho, tiền vốn, tài sản 
cố định, tình hình công nợ để lập báo cáo tài chính đúng với thực tế. 

Điều 12. Quản lý doanh thu, chỉ phí, giá thành 

1, Doanh thu, thu nhập: 

Doanh thu hoạt động kinh doanh: Là toàn bộ số tiền đã thu hoặc sẽ thu được phát sinh từ bán hàng 
hoá, cung ứng dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp. 

Thu nhập hoạt động tài chính: Là số tiền đã thu được hoặc sẽ thu được phát sinh cho các bên khác sử 
dụng tài sản của doanh nghiệp; thu nhập phát sinh từ việc cho vay vốn, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, tín phiếu 
hoặc thu nhập được chia từ số vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp như: Góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh... 


659 


Thu nhập khác: Là số tiền đã thu hoặc sẽ thu được từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thu 
tiền phạt khách hàng vi phạm hợp đồng... 

Các khoản doanh thu, thu nhập nói trên được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Chỉ phí: 

Doanh nghiệp phải xác định đầy đủ chỉ phí sản xuất, kinh doanh bao gồm: Chỉ phí hoạt động kinh 
doanh; chỉ phí hoạt động tài chính và chỉ phí khác có liên quan đến sản xuất kinh doanh theo quy định của 
Nhà nước. 

3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ: 

Doanh nghiệp phải xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong kỳ theo quy định của Nhà 
nước. Đối với các hoạt động thao hình thức hợp đồng hợp tác liên doanh, theo hình thức hợp đồng chia sản 
phâm thì doanh nghiệp phải tổ chức hạch toán riêng doanh thu và chí phí sản xuất tương ứng với số tượng sản 
phâm được chia. Trường hợp, theo hình thức hợp đồng chia lợi nhuận thì lợi nhuận được hưởng từ hợp đồng 
hợp tác liên doanh được hạch toán vào thu nhập tài chính của doanh nghiệp. 

Điều 13. Lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận. 

Hàng năm, sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp 
quyết định sử dụng như sau: 

a) Trích 10% lập quỹ dự phòng tài chính. Khi số dư quỹ này bằng 25% vốn điều lệ thì không phải trích nữa. 

b) Trích 5% lập quỹ trợ cấp mất việc làm. Khi số dư quỹ này bằng 6 tháng lương thực hiện thì không 
phải trích nữa. 

c) Sau khi trừ đi khoản a, b phần lợi nhuận còn lại được dùng để: 

~ Trích tối đa 10% lập quỹ khen thưởng. 

- Trích tối đa 10% lập quỹ phúc lợi. 

- Trích tối đa 5% lập quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành doanh nghiệp. Mức trích không vượt quá 100 
triệu đồng với điều kiện tý suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp phải 
bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận kế hoạch; trường hợp tý suất lợi nhuận thực hiện trước thuế thấp hơn kế 
hoạch thì phải giảm trừ tương ứng. 

- Trích tối đa 45% bổ sung vốn cho doanh nghiệp. 

- Trích 30% nộp lên chủ sở hữu (cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý doanh nghiệp) và được sử dụng tối 
đa 1/3 để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của cơ quan. Số còn lại nộp vào ngân sách Công đoản cấp đó. 

Khi chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì doanh nghiệp 
chưa được trích lập các quỹ nói trên. Nếu người nào quyết định trích lập các quỹ hoặc phân phối lợi nhuận 
người đó chịu trách nhiệm thu hồi, nếu không thu hồi được phải bồi thường. 

Việc sử dụng các quỹ nói trên phải thực hiện công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của 
Nhà nước. : 

Điều 14. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán. 

1. Doanh nghiệp thực hiện xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính dài hạn và hàng 
năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Phương án và Kế hoạch đầu †ư xây dựng hàng năm được lập theo quy định tại Quy chế quản lý đầu 
tư xây dựng hiện hành. 

3. Giám đốc quyết định kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và báo cáo chủ sở hữu làm căn cứ để 
giám sát, đánh giá kết quả quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Giám đốc. 

4, Doanh nghiệp phải tổ chức và thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của Nhà nước. 

5, Cuối kỳ kế toán (quý, năm) doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước vả 
Điều lệ doanh nghiệp. 
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Giám đốc chịu trách nhiệm về tính trung thực của Báo cáo tải chính. Báo cáo tài chính gửi chủ sở hữu 
phê duyệt và các cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước. 

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo tải chính của doanh nghiệp chủ sở hữu phải phê duyệt. 
Văn bản phê duyệt phải gửi cho: Doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động VN và cơ quan được nhận Báo cáo 
tài chính theo quy định của Nhà nước. 

6, Đơn vị phải thực hiện công khai tài chính theo quy định của Nhà nước. 


Chương IV 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 


Điều 15, Khen thưởng. 

1. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có lãi 3 năm liền Giám đốc được xem xét biểu dương, khen 
thưởng, được tăng tiền lương, tiền thưởng tuỹ tiến theo kết quả sản xuất - kinh doanh. 

2, Các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định này được xem xét biểu dương, khen thưởng. 

3. Chủ sở hữu trực tiếp quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm quyết định biểu dương, khen thưởng hoặc 
đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động VN. 

Điều 16. Kỹ luật 

1. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp hàng năm lỗ thì Giám đốc phải báo cáo giải trình với cấp trực 
tiếp quản lý về: Mức độ lỗ, nguyên nhân lỗ và phương án khắc phục. 

2. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ 2 năm liền hoặc 3 năm không liền kể trong thời hạn 5 năm 
thì chủ sở hữu trực tiếp quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm xem xét nguyên nhân lỗ và giải quyết theo hướng: 

- Nếu do các yếu tố chủ quan thuộc trách nhiệm của Giám đốc thì tuỳ theo mức độ sai phạm để xử lý 
với các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, miễn nhiệm, hạ bậc lương hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

- Nếu do các yếu tố khách quan hoặc các nguyên nhân khác gây ra cần có biện pháp nhanh chóng 
khắc phục. Xét thấy không được thì tiến hành sắp xếp lại doanh nghiệp theo các hướng: Giao, bán, khoán 
kinh doanh, cho thuê, sáp nhập, giải thể hoặc xử lý phá sản theo luật định. 

3. Chủ sở hữu trực tiếp quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm quyết định xử lý kỷ luật hoặc đề nghị cấp 
trên xử lý ký luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động VN. 


Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 17. Quy chế quản lý tải chính doanh nghiệp Công đoàn thi hành thống nhất trong hệ thống tổ 
chức Công đoàn. 

Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ. 

Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Đặng Ngọc Chiến 
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(QUYẾT ĐỊNH SỐ 1675/0-TLD NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2003 


ỦA TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành chế độ kế toán cũng đoàn 


Đ0ÀN CHỦ TỊbH TổNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


Căn cứ vào Luật công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; 

Căn cứ Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 
02/11/1996 và các Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp của Bộ Tải chính; 

Sau khí có sự chấp thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 1514/TC-CĐKT ngày 21/2/2003 của Bộ 
Tài chính. 

Theo đề nghị của Ban Tài chính Tổng liên đoàn tại Tờ trinh số 134/TC ngày 04/8/2003. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành Chế độ kế toán công đoàn gồm: 

1. Quy định chung về chế độ kế toán 

2. Chế độ chứng từ kế toán 

3. Hệ thống tài khoản kế toán 

4. Chế độ sổ kế toán 

5. Chế độ báo cáo tải chính 

Điều 2. Chế độ kế toán công đoàn được thực hiện thống nhất trong các đơn vị kế toán công đoàn từ 


ngày 01 tháng 01 năm 2004. Các quy định trước đây của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về chế độ kế 
toán công đoàn đều bãi bỏ, 


Điểu 3. Ban Tài chính Tổng liên đoàn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chế 
độ kế toán công đoàn trong các đơn vị kế toán công đoàn. 

Điều 4. Ban tài chính Tổng liên đoàn, Uỷ ban kiểm tra Tổng liên đoàn, Văn phòng Tổng liên đoàn, Ban 
Thường vụ Công đoàn các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc các cấp công đoản chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


PGS. TS Nguyễn An Lương 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 1968/00-TLĐ NGÀY 10 THẮNG 12 NĂM 200% 


0ỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Ban hành quy định về quán lý và sử dụng 
niguôn viện trợ không hoàn lại công đoàn Việt Nam 


ĐÀN PHỦ TỊCH TổNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Nghị số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử 
dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; 

- Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế 
quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; 

- Căn cứ thông tư số 79/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài 
chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại, 

- Căn cứ Quyết định số 1322/QQĐ-TLĐ ngày 7/8/2002 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy cơ quan Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; 

- Găn cứ Quyết định số 2256/QĐ-TLĐ ngày 14/11/2003 ban hành Quy định quản lý hoạt động đối 
ngoại các cấp Công đoản Việt Nam; 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1. Ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại Công đoàn Việt Nam. 
Điều 2. Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Công đoàn ngành TW, Công đoản Tổng công ty 

trực thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chíu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỰNG NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 


CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1968/QĐ-TLĐ ngày 10/12/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN) 


Phần I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Viện trợ không hoàn lại là các khoản trợ giúp không phải hoàn trả dưới hình thức tiền, hiện vật, 
trì thức, từ các chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ (NGO) nước ngoài, các 
tổ chức kinh tế, hoặc cá nhân người nước ngoài, các tổ chức công đoàn quốc gia, khu vực và quốc tế (sau đây 
gọi tắt là Bên tài trợ) hỗ trợ cho các cấp công đoàn Việt Nam (sau đây gọi tắt là Bên Việt Nam) thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vự của Công đoàn Việt Nam. 

Viện trợ không hoàn lại bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây: 

Viện trợ thông qua các chương trình dự án. 

Viện trợ phi dự án (bao gồm cả khoản cứu trợ khẩn cấp) 

Điều 2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐI.ĐVN) thống nhất quản lý tài chính đối với mọi nguồn 
viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, các tổ chức thuộc Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
phi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế, hoặc cá nhân người nước ngoài, các tổ chức công đoản 
quốc gia, khu vực và quốc tế hỗ trợ cho các cấp công đoàn Việt Nam. 

Điều 3. Các khoản viện trợ không hoàn lại cho các cấp công đoàn Việt Nam là nguồn thu của ngân 
sách công đoàn và phải được hạch toán kịp thời, đầy đủ vào ngân sách công đoàn theo quy định của Nhà 
nước vả của TLĐLĐVN. 

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các chương trình, dự án hoặc phi dự án trực tiếp sử dụng 
khoản viện trợ không hoàn lại chịu trách nhiệm trước pháp luật và TLĐLĐVN về việc thực hiện đúng các mục 
tiêu, đối tượng và cam kết đã ghi trong từng chương trình, dự án cũng như chế độ quản lý tài chính ghi trong 
Quy định này. 


Phần H 
QUY ĐỊNH CỤ THÊ 


Điều 5. Quản lý và sử dụng viện trợ. 

5.1. Tổ chức bộ máy quản lý. 

5.†.1. Viện trợ thông qua các chương trình, dự án: 

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN là cơ quan quản lý dự án và các hình thức viện trợ quốc tế, có thẩm quyến 
phê duyệt các khoản viện trợ.cho các cấp công đoàn thông qua các chương trình, dự án có mức vốn dưới 
500.000 USD, các khoản viện trợ phi dự án có giá trị dưới 200.000 USD, mọi khoản cứu trợ khẩn cấp đã có 
địa chỉ cụ thể. 

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN có trách nhiệm trinh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đốt với các khoản viện 
trợ cho các cấp công đoàn thông qua chương trình dự án có mức vốn từ 500.000 USD trở lên, các khoản viện 
trợ phi dự án có giá trị từ 200.000 USD trở lên, các khoản cứu trợ khẩn cấp không có địa chỉ cụ thể. 

Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ra các quyết định về tổ chức và phân công tiếp nhận, quản lý, triển khai thực 
hiện dự án, trong đó có quyết định thành lập Ban quản lý dự án (sau đây gọi tắt là BQL). Giám đốc BQL do 
Đoàn Chủ tịch bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch về kết quả quản lý và thực hiện dự án. BQL 
có Giám đốc, Phó Giám đốc (nếu có), trợ lý và các chức danh công việc khác. Ban quản lý dự án hoạt động 
theo chế độ kiêm nhiệm (trường hợp dự án có thoả thuận sử dụng cán bộ chuyên trách hưởng phụ cấp từ dự 
án thì thực hiện theo thoả thuận với Bên tài trợ). Thành phần BQL do Ban Đối ngoại phối hợp với Ban Tổ chức 
TLĐLĐVN tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đối với các dự án do TLĐLĐVN trực tiếp nhận 
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hoặc do Ban Đốt ngoại TUĐLĐVN phối hợp với các Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực 
thuộc TLĐLĐVN và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tham mưu đề xuất với các dự án do các đơn vị kể trên 
trực tiếp tiếp nhận. 

Ban quản lý có trách nhiệm: 

+ Tiếp nhận, quản lý, điều hành, sử dụng nguồn kinh phí dự án có hiệu quả theo đúng cam kết, thoả 
thuận với Bên tài trợ và dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt. 

+ Xác nhận viện trợ, lập dự toán, báo cáo quyết toán theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. 

5.1.2. Viện trợ phi dự án: 

Nguồn viện trợ phi dự án không thành lập BQL mà do đơn yị tiếp nhận, sử dụng theo thoả thuận với 
Bên tài trợ, trường hợp không có thoả thuận thì do thủ trưởng đơn vị tiếp nhận quyết định việc sử dụng. 

5,2. Quản lý và sử dụng. 

5.2.1. Nguồn viện trợ theo chương trình, dự án, phí dự án không mở tài khoản tiền gửi riêng (trừ trường 
hợp có thoả thuận với Bên tài trợ hoặc cấp ra quyết định thành lập Ban quần lý dự án đồng ý cho mở tài 
khoản). Nguồn viện trợ theo chương trình, dự án, phi đự án được quản lý tập trung tại phòng, bộ phận kế toán 
của đơn vị tiếp nhận viện trợ. 

5.2.2. Lập và tổng hợp dự toán: 

a. Gác đơn vị tiếp nhận viện trợ hoặc BQL lập dự toán thu chí về viện trợ không hoàn lại gửi TLĐLĐVN 
cùng với dự toán thu chỉ ngân sách của đơn vị hàng năm (trường hợp viện trợ phát sinh trong niên độ kế toán, 
thi lập dự toán khi có đủ hồ sơ tiếp nhận viện trợ). 

b. TLĐLĐVN tổng hợp dự toán thu chỉ về viện trợ không hoàn lại, nhu cầu vốn đối ứng (nếu có) gửi Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Biểu số 18/ÐTVT-TLĐ). 

5.2.3. Chế độ sử dụng viện trợ: 

- Các hoạt động chỉ tiêu của chương trình, dự án, phi dự án, BQL phải có dự toán cụ thể và căn cứ vào 
các khoản mục đã được Bên tài trợ chấp thuận, chỉ tiêu đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng mức chỉ đã thoả 
thuận với Bên tài trợ. Các đơn vị tiếp nhận không được tự ý dùng nguồn viện trợ để chỉ cho mục đích khác, 
không được điều hoà nguồn kinh phí viện trợ giữa các đơn vị (trừ trường hợp có thoả thuận của Bên tải trợ), 

- Trường hợp văn kiện chương trình, dự án hoặc phi dự án không có dự toán đầy đủ chỉ tiết, thì đơn vị 
tiếp nhận hoặc BQL căn cứ các điều khoản đã cam kết với Bên tài trợ và căn cứ định mức chỉ tiêu trong nước 
để lập dự toán và chỉ tiêu theo dự toán được Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận viện trợ duyệt. 

- Lãi gửi Ngân hảng của tiến viện trợ cho các chương trình, dự án, phí dự án viện trợ (nếu có). Đơn vị 
tiếp nhận viện trợ ghi tăng nguồn kinh phí dự án và sử dựng theo cam kết với Bên tài trợ hoặc dự toán được 
Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận viện trợ duyệt. 

- Đối với các chương trình, dự án sử dụng kinh phí mua sắm trang thiết bị và các dịch vụ phải tuân thủ các 
quy định trong văn kiện dự án và các quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm hàng hoá trang thiết bi. 

- Trường hợp các chương trình dự án có mục đích sử dụng tiền, hàng viện trợ để đầu tư xây dựng cơ 
bản, sửa chữa trụ sở, công trình kiến trúc và công trình kết cấu hạ tầng phải tổ chức đấu thầu theo quy định 
trong văn kiện dự án, nếu không có thoả thuận thì thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về quản 
lý đấu thầu các công trình đầu tư xây dựng cơ bản. 

5.3. Trình tự tiếp nhận, quản lý và hạch toán nguồn viện trợ. 

5.3.1. Xác nhận viện trợ: 

Thú trưởng các đơn vị tiếp nhận viện trợ, BQL thực hiện xác nhận viện trợ theo quy định tại điều 1, 2, 3 
khoản € mục l! Thông tư số 70/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001. 

5.3.2. Kế toán quản lý tài sản viện trợ: 

- Trong quá trình tiếp nhận, sử dụng viện trợ các đơn vị phải phản ánh kịp thời, đầy đủ các nguồn viện 
trợ (cả số lượng và giá trị) trên chứng từ và số kế toán của TLĐLĐVN và yêu cầu của Bên tài trợ (nếu có). 

~ Trường hợp chứng từ gốc thu chí tiền viện trợ phải gửi cho Bên tài trợ thì Thủ trưởng đơn vị, BQL phải 
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sao lại chứng từ đó, lập bản kê chứng từ gốc đã gửi cho Bên tài trợ (mẫu kèm theo), có chữ ký của người lập, 
Thủ trưởng đơn vị, Kế toán trưởng. Bản sao được sử dụng để ghi sổ kế toán - lưu trữ theo chế độ hiện hành. 

5,3.3. Chế độ báo cáo, quyết toán: 

- Hàng quý và cả năm, BOL, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại 
phải báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ (biểu 04 kèm theo) gửi TLĐLĐVN (Ban Tài chính). 
TLĐLĐVN có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ tài chính. 

~ Hàng năm và khi kết thúc dự án. BQL, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng viện trợ có trách nhiệm lập báo 
cáo quyết toán thu - chỉ viện trợ theo chế độ kế toán hiện hành. TLĐLĐVN có trách nhiệm thẩm tra, phê duyệt 
quyết toán thu - chỉ và sử dụng viện trợ hàng năm nguồn viện trợ của tổ chức công đoàn cùng với việc thẩm 
tra, quyết toán ngân sách Công đoản. Việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phải đảm bảo tuân thủ 
các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và TLĐLĐVN. 

- Sau khi kết thúc dự án đã quyết toán xong với nhà tài trợ mà vẫn còn tiền, tài sản, công nợ. BQL báo 
cáo phương án xử lý với TLĐLĐVN để xem xét, quyết định. 

5.4. Trách nhiệm của các Ban TLĐLĐVN trong việc khai thác, tiếp nhận, quản lý nguồn viện trợ không 
hoàn lại. 

5.4.1. Ban Đối ngoại: 

Trung tâm quản lý các dự án của TLĐLĐVN và Ban Đối ngoại là bộ phận tham mưu cho Đoàn Chủ tịch 
TIĐLĐVN về việc vận động nguồn viện trợ cho các chương trình, dự án, xúc tiến lập dự án, tổ chức vận động 
nguồn viện trợ cho các chương trình, dự án, xúc tiến lập dự án, tổ chức vận động và phối hợp quản lý thống 
nhất các dự án. 

Tham mưu, để xuất phân bổ các chương trình dự án, phì dự án cho các đơn vị, Công đoàn ngành TW, 
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐLĐVN và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trước khi ký kết, hoặc 
sau khí ký kết văn kiện dự án với Bên tài trợ. 

Đề xuất, phối hợp với Ban Tổ chức TLĐLĐVN trong việc tham mưu đề xuất thành phần và nhân sự 
BQL. Giám đốc chương trình dự án để Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ra quyết định thành lập và bổ nhiệm. 

Tham mưu, đề xuất với Đoàn Chử tịch TLĐLĐVN khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong việc 
vận động, thu hút nguồn viện trợ không hoàn lại và khen thưởng Bên tài trợ. 

5.4.2. Ban Tổ chức: 

Tham mưu, giúp Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN trong việc thành lập, giải thể BQIL. 

Tham mưu, đề xuất chế độ phụ cấp cho các thành viên BQL hoạt động kiêm nhiệm. 

Tham gia với Ban Tài chính xây dựng, bổ sung sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng viện trợ. 

5.4.3. Ban Tài chính: 

- Tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN quản lý tài chính toàn bộ nguồn viện trợ không hoàn lại do 
các cấp Công đoàn Việt Nam tiếp nhận và thực hiện. 

- Tham mưu, giúp Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành, bổ sung sửa đổi Quy định vé quản lý và sử 
dụng viện trợ không hoàn lại. 

- Tổng hợp dự toán, quyết toán nguồn viện trợ không hoàn lại báo cáo Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN và các 
cơ quan quản lý Nhà nước. 

5.4.4. Văn phòng TLĐ: 

- Trực tiếp nhận, quản lý, thực hiện công tác kế toán các chương trình dự án, phi dự án của cơ quan 
TLĐLĐVN theo đúng quy định của Nhà nước và Quy định này. 

- Tham gia với các BQL quyết toán các chương trình, dự án, lập quyết toán viện trợ phì dự án của cơ 
quan TI.ĐLĐVN. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOẢN LĐVN 


PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
Đăng Ngọc Tùng 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LÐ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
9+ ¡9 KT Ỷx"". Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


ĐỀ NGHỊ GHI TH - GHI CHI NGÂN SÁCH TIỀN, HÀNG VIỆN TRỢ 
#ính gửi: Bộ Tài chính 
1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ:...........................ccecccecsreereee 


Tổ chức quốc tế: 
Phi Chính phủ: ... 


2. Tên tổ chức viện trợ... 
3. Tên chương trinh, dựa án, trai dự án 
Thực hiện từ: 
4. Tổng giá trị viện trợ: Nguyên tệ:.. Tê dt 4 t18 v3 
Quy đổi ra USD: lề ý Ông HE 6a đốt sáo 

5, Văn bản phê duyệt của cấp có thấm quyền: 


6. Chủ dự án, chương trình: .. : `“... nh. 
7. Tổng số tiền viện trợ đẻ nghị ghỉ bị: “ghi thị ta hn ta 


Nơi nhân: Ngày ...... „háng.. HH TiAf 200... 
- Như trên Thủ trưởng đơn vị 
- Lưu. (kỷ tên, đóng dấu) 


Ghi chú: Nhận viện trợ bằng hiện vật thì quy đổi ra VNĐ để lập báo cáo. Kèm theo hồ sợ xác định. 


Tên chủ trương trình dự án:...................................... Biểu số 6 


BẰNG KÊ CHÚNG TỪ GỐC GỦI CHO NHÀ TÀI TRỢ 


Ngày.....tháng.....năm 200..... 
Người lập bảng biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu) 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LÐ VIỆT NAM Mẫu số“ B20/QTVT-TLĐ 
Đơn vị báo cáo:....................... 


QUYẾT TOÁN NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 
NĂM 200..... 


Phần I. Tổng hợp tình hình kinh phí viện trợ 


PNG Nguồn kinh phí 


~ Kinh phí chưa xin quyết toán kỳ trước chuyển sang 

Kinh phí kỳ này 

a) Được phân phốt kỳ này 

- Luỹ kế từ đầu năm 

b) Thực nhận kỳ này 
-Luỹ. kế từ đầu năm 


Tổng kinh phí thực được sử dụng kỳ này (13+ H1). 

_|-Luỹ kế từ đầu năm (14 + 18). l4 
Kinh phí đã chỉ xin quyết toán kỳ này - 

_]- Luỹ kế từ đầu năm 
Kinh phí giảm (nộp trả, giảm khác) _ 
Kinh phí chưa x xin in quyết toán chuyển kỳsa SaU 

{19 - (21 + 23)] hoặc [ 20 - (22 + 24] 


Đơn vị tính:................. 


Tổng số | Cam |] | Cam |] 
bị TT Í Viên trợ | | Viện tợ | trợ 
manimnm=x BE TP BETEI 


Phần II. Tổng hợp kinh phí viện trợ đã sử dụng đề nghị quyết toán 


số. 


TT 
1, 


2. | Chỉ thực hiện 
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CNG VĂN SỐ 958/TLB NBÀY 2 THẮNG 5 NĂM 2005 


ỦA TNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị 


ính gửi: - LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các CÐ ngành TW; CÐ T.Cty trực thuộc TLĐ; 
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ. 


Thực hiện Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác 
phí, chế độ chỉ hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước. Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về chế độ công tác phí, chế độ chỉ hội nghị 
trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn như sau: 


I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ 


1. Phụ cấp công tác: Điều kiện được hưởng phụ cấp công tác phí tại điểm 5.2 mục I Thông tư số 
118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính là: Cán bộ, công chức đi công tác có khoảng cách từ trụ 
sở cơ quan đến nơi công tác từ 20km trở lên và thời gian công tác tối thiểu là 01 ngày, 

1.1. Mức phụ cấp 25.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với cán bộ, công chức đi công tác trong phạm 
vi từ nội thành, nội thị ra ngoại ô, thành phố, thị xã và ngược lại; đi công tác trong phạm vi huyện. 

1.2. Mức phụ cấp 40.000 đồng/ngày/người áp dụng đối với cán bộ, công chức đi công tác ngoài phạm 
vị thị xã, thành phố, huyện tại các khu vực còn lại (ngoài phụ lục nêu ở điểm 1.3) 

1.3. Mức phụ cấp 50.000 đồng/ngày/người đối với cán bộ, công chức đi công tác tại các địa phương 
biên giới, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các địa phương có mức phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên theo 
Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh - 
Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban dân tộc (kèm theo phụ lục) 

2. Về thanh toán tiền vé máy bay cho cán bộ đi công tác. 

2.1. Cán bộ, công chức trong các cơ quan công đoàn đi công tác được thanh toán tiền vé máy bay bao gồm: 

- Cán bộ lãnh đạo cấp Ban cơ quan Tổng Liên đoàn trở lên; Thủ trưởng, phó thú trưởng các đơn vị trực 
thuộc Tổng Liên đoàn. 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoản; 
Chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

- Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoản ngành 
TW, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có mức lương hệ số từ 6,1 trở lên. 

- Cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW có mức lương hệ số từ 5,76 trở lên. 

Trường hợp đơn vị cần cử người đi công tác giải quyết công việc gấp, mà người được cử đi công tác 
không đủ tiêu chuẩn thanh toán tiền vé máy bay thì thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn, Thủ trưởng đơn vị 
trực thuộc Tổng Liên đoàn; Chủ tịch công đoàn ngành TW, CÐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc TW xem xét, quyết định để được thanh toán. 
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2.2. Cán bộ, công chức trong các cơ quan công đoàn không thuộc (đối tượng được thanh toán tiền vé 
máy bay khí đi công tác, nếu đi công tác bằng phương tiện máy bay được thanh toán mức cao nhất theo giá 
cước vận tải hành khách công cộng của một trong những phương tiện đường bộ, đường sắt hoặc đường thuỷ 
trên cùng tuyến đường cán bộ đi công tác (Dùng vé máy bay làm chứng từ thay cho vé của phương tiện được 
thanh toán). 


II. CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ 


1. Mức chỉ tiền thuê chỗ nghỉ cho đại biểu dự hội nghỉ tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Mính tối 
đa không quá 120.000đ/ngày/người, tổ chức tại các tỉnh và thành phố khác tối đa không quá 90.000đ/ngày/người 

Đơn vị nào tổ chức hội nghị đơn vị đó chỉ tiền thuê chỗ nghỉ cho các đại biểu dự hội nghị. 

2. Chỉ hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu dự hội nghị: 

2.1. Đối tượng chỉ hỗ trợ tiền ăn: 

- Cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động của các công đoàn cơ sở. 

~ Đại biểu không hưởng lương ngân sách công đoàn. 

2.2. Mức chỉ hỗ trợ tiền ăn: 

- Hội nghị cấp TW: 40.000đ/người/ngày 

- Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW__ 30.000đ/người/ngày 

- Cấp quận, huyện và tương đương _ 20.000đ/người/ngày 


lIl. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN 


1. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của công đoàn căn cứ chế độ công tác phí, chế độ chí hội nghị của 
Nhà nước, Quy định của Tổng Liên đoàn và Quy định của Bộ, Tổng Công ty (Đối với công đoàn ngành TW, 
CÐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ), Quy định của UBND tỉnh, thành phố (Đối với LĐLĐ tỉnh TP) và khả năng 
ngân sách của đơn vị để xây dựng quy chế chỉ tiêu, hướng dẫn các đơn vị cấp dưới thực hiện cho phù hợp. 

2. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2005. Các nội dụng khác về chế độ công tác phí, 
chế độ chỉ hội nghị không nêu trong hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 
08/12/2004 của Bộ Tài chính. Chấm dứt hiệu lực thi hành Công văn số 738/TLĐ ngày 26/04/2005 của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí từ ngày 01/6/2005. 


TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC 


Đặng Ngọc Tùng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊPH SỐ /0/2006/TTLT-BT0-BTTUBTWMTTQVN-TLBLDVN 
NBÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2008 0ÚA LIÊN BỘ TÀI PHÍNH - 
BAN THƯỜNG TRỰC UY BAN TRUNG ƯƯNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - 


__. TỔNG LIÊN Đ0ÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng tiẫn về kinh nhí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 


Căn cứ Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thưởng trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn vẻ kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân như sau: 


1. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Đối tượng, phạm vi áp dụng: 

Thông tư này hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của: 

a) Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn (dưới đây gọi tắt la Ban Thanh tra nhân dân cấp xã), 

b) Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhả nước; 

c) Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập; 

d) Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước. 

2. Về nguồn kinh phí: 

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trình 
Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối cho ngân sách cấp xã để Uỷ ban nhân dân xã cấp cho Ban Thanh tra 
nhân dân hoạt động. 

b) Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước do Thủ trưởng cơ quan bố trí trong 
phạm vì dự toán chỉ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm cho cơ quan nhà nước đó. 

e) Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ trưởng đơn vị 
bế trí trong phạm vị nguồn tài chính của đơn vị (bao gồm dự toán chỉ ngán sách nhà nước được cấp có thẩm 
quyền giao, nguồn thu của đơn vị và số thu được để lại theo quy định - nếu có). 

d) Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp nhà nước do Tổng giám đốc, 
Giám đốc doanh nghiệp bố trí theo khả năng tài chính của doanh nghiệp và được hạch toán vào các khoản 
chỉ phí hợp lý khi tính thuế thu nhập theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện. 

3. Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhả nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập và Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm sử dụng kinh phí hoạt động 
đúng mục đích, theo chế độ chỉ tiêu tài chính hiện hành; cuối quỷ, cuối năm báo cáo kinh phí đã sử dụng với 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã (đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã) hoặc Tổ chức công đoàn cơ sở tại 
đơn vị (đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Ban Thanh tra 
nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước). 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh 
tra nhân dân cấp xã với Ban Tài chính xã. 

Tổ chức công đoàn cơ sở có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân ở đơn vị với Phòng (Ban) tài chính của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. 
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II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Nội dung chỉ bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, gồm: 

a) Chỉ mua sắm văn phòng phẩm, chỉ cho công tác thông tin, tuyên truyền, cước điện thoại, cước bưu phẩm; 

b) Chi hội nghị phí, công tác phí; 

c) Chí trả thủ lao cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân trực tiếp thực hiện công tác thanh tra 
theo kế hoạch công tác được duyệt; 

d) Chỉ cho các cuộc họp bàn việc kiến nghị xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật; 

đ) Chi bồi dưỡng cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân hoạt động phối kết hợp với tổ chức thanh 
tra nhà nước khi thanh tra tại địa phương, đơn vị (nếu có). 

2. Về mức chỉ: 

Các nội dung chi phục vụ cho hoạt động: của Ban Thanh tra nhân dân nêu trên thực hiện theo tiêu 
chuẩn, chế độ chỉ tiêu tài chính hiện hành được cấp có thẩm quyền quy định, cụ thể như sau: 

a) Đối với Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: 

~ Chỉ mua sắm văn phòng phẩm theo hoá đơn thực tế mua hàng; cước điện thoại, cước bưu phẩm theo 
hoá đơn thực tế của bưu điện. 

- Chi hội nghị, chỉ tiền công tác phí theo quy định của Chủ tịch Uÿ ban nhân dân cấp tỉnh cụ thể hoá 
quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngảy 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước. 

- Chỉ trả thù lao, chỉ bồi dưỡng áp dụng theo mức chỉ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện. 
Trường hợp chưa có mức chỉ cụ thể, Chủ tịch Uÿ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân xã để xem xét, quyết định cho phù hợp và trong phạm vi kinh phí đã được giao cho Ban Thanh tra 
nhân dân cấp xã. 

b) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước: 

- Chỉ hội nghị, công tác phí theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương hoặc của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cụ thể hoá quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 
của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp công lập trong cả nước. 

- Các khoản chỉ khác thực hiện theo mức chỉ quy định tại Quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan. Trường 
hợp cơ quan chưa xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ thi thực hiện theo quy định hiện hành. 

c) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở đơn vị sự nghiệp công lập: 

Thực hiện chỉ tiêu theo quy định tại Quy chế chỉ tiêu nội bộ đối với đơn vị áp dụng chế độ tự chủ về tải 
chính. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính thì thực hiện theo chế độ 
chỉ tiêu tài chính hiện hành của nhà nước. 

d) Đối với Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước: 

Thực hiện mức chỉ theo quy định được thoả thuận giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Tổng giám 
đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhưng không vượt quá mức chỉ theo quy định hiện hành của nhà nước. 

3. Lập dự toán, phân bổ, chấp hành và quyết toán kinh phí: 

a) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã: 

- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân 
sách xã và các hoạt động tải chính khác của xã, phường, thị trấn. 

Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số điểm sau: 

+ Lập, chấp hành dự toán ngân sách: Đối với dự toán ngân sách những năm đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách địa phương, căn cứ vào nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trong năm kế hoạch và chế độ, 
chỉ tiêu tài chính hiện hành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân cấp xã lập dự 
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toán chỉ bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp 
báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện để xem xét, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quyết định, cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Đối với các năm trong 
thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, căn cứ dự toán ngân sách được giao và khả năng ngân sách thực tế ở 
địa phương để bố trí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

+ Mức cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đảm bảo tối thiểu 2 triệu 
đồng/năm. 

- Định kỳ hàng quý, nãm Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm tổng hợp 
quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cùng với kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc cấp xã gửi Ban Tài chính xã để tổng hợp vào báo cáo quyết toán chỉ của Uỷ ban nhân dân xã theo 
quy định hiện hành. 

b) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: 

- Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phú quy định chỉ tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; riêng đơn vị sự nghiệp công lập còn phải thực hiện theo quy 
định hiện hảnh về chế độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Định kỳ hàng quý, năm Ban chấp hành công đoản cơ sở ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng của Ban Thanh tra nhân dân với Phòng (Ban) tài chính của cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để tổng hợp chung trong quyết toán thu, chỉ hàng nấm của cơ quan, đơn vị 
theo quy định hiện hảnh. 

c) Đối với kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước; 

- Hàng năm, căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban chấp 
hành công đoàn ở doanh nghiệp nhà nước lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân, gửi Phòng (Ban) tài chính của doanh nghiệp để tổng hợp vào kế hoạch thu, chỉ tài chính của doanh 
nghiệp trình Tổng giám đốc, Giám đốc phê duyệt làm căn cứ thực hiện. 

- Định kỳ hãng quý, nấm Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm quyết toán kinh phí sử dụng 
của Ban Thanh tra nhân đân gửi Phòng (Ban) tài chính của doanh nghiệp để tổng hợp vào báo cáo quyết toán 
thu, chỉ tài chính của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. 


III, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 51/2003/TTLT-BTC-BTTĐCTUBTWMTTQGVN ngày 
23/5/2003 của Bộ Tài chính - Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn 
kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn. 

2. Trong quá trinh thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, để nghị các cơ quan, đơn vị phân ánh về Bộ Tài 
chính, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
để xem xét, giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG __ TM. BAN THƯỜNG TRỰC - ỦY BAN KT. BỘ TRƯỞNG 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN BỘ TÀI CHÍNH 
VIỆT NAM TỔ QUỐC VIỆT NAM THỨ TRƯỞNG 
PHÔ CHỦ TỊCH PHÔ CHỦ TỊCH 
Đặng Ngọc Chiến Đỗ Duy Thường Đỗ Hoàng Anh Tuấn 


43-CODM..CĐ2007 673 


ÔNG VĂN SỐ 1003/TLĐ NBÀY 20 THÁNB 6 NĂM 2008 


ỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc hướng dẫn thực hiện chỉ về tập huấn hội thảo 


ính gửi. - LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
- Các Công đoàn ngành TW, CÐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ 
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ 
- Căn cứ Điều lệ công đoàn Việt Nam 
- Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bổi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước. 


Để phù hợp với tỉnh hình thực tế hiện nay và đảm bảo nhụ cầu chỉ tiêu cần thiết cho hoạt động của 
công đoàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN hướng dẫn thực hiện chế độ chi về tập huấn, hội 
thảo trong các cơ quan công đoàn như sau: 


I. CHI VỀ TẬP HUẤN 


1. Nội dung chỉ. 

~ Chỉ thù tao đi lại, ăn, ở của giảng viên. 

- Chi tài liệu học tập, văn phòng phẩm, biên soạn giáo trình, thuê phòng học, hỗ trợ tiền ăn cho học 
viên, nước uống, thuê thiết bị - phương tiện phục vụ tập huấn, tiền điện nước,... 

- Chi thuê chỗ ở, bồi dưỡng nhân viên phục vụ, lái xe. 

2. Một số mức chỉ cụ thể. 

2,1. Chí thủ lao giảng viên: 

+ Giảng viên, báo cáo viên cấp Bộ trưởng, Thứ tưởng vả tương đương: 400.000. đ/người/buổi. 

+ Giảng viên, báo cáo viên cấp cục, vụ, viện ở TW; cấp sở, ban, ngành tỉnh, thành phố trực thuộc TW 
và tương đương; Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sỹ, chuyên viên cao cấp: 300.000đ/người/buổi. 

+ Giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên cấp bộ, ngành TW: 250.000đ/người/buổi. 

+ Giảng viên, báo cáo viên là chuyên viên cấp tỉnh, thành phố: 200.000đ/người/buổi. 

+ Giảng viên, báo cáo viên cấp quận, huyện, thị xã: 100.000đ/người/buổi. 

2.2. Hỗ trợ tiền ăn cho học viên (Thời gian tổ chức tập huấn tối đa không quá 7 ngày): 

- Cấp TW: 40.000đ/người/ngay. 

- Cấp tỉnh, TP trực thuộc TW: 30.000đíngười/ngày. 

- Cấp quận, huyện, thị xã, TP: 20.000đ/người/ngày. 

2.3. Tiền nước uống cho giáo viên là học viên: 5.000đ/người/buổi 


II. CHI HỘI THẢO 
Các đơn vị tổ chức hội thảo phải chuẩn bị kỹ về nội dung, gửi tài liệu nước để đại biểu chuẩn bị ý kiến 


tham luận. Ngoài phát biểu ý kiến, đại biểu dự hội thảo phải có tài liệu tham luận, đóng góp ý kiến về nội dung 
hội thảo nộp cho ban tổ chức. 
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1. Nội dung chỉ hội thảo. 

- Chi thù lao, ăn ở, đi lại của báo cáo viên, 

- Chỉ thuê phòng hội thảo, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, bồi dưỡng đại biểu dự hội thảo, thù lao đặt 
bài, nước uống, thuê trang thiết bị - phương tiện phục vụ hội thảo,.. 

- Tiền thuê chỗ nghỉ, bối dưỡng nhân viên phục vụ, lái xe. 

2. Một số mức chỉ cụ thể. 

2.1. Chí thù lao cho báo cáo viên chuẩn bị, giới thiệu nội dung ý kiến tham gia hội thảo: 

a. Báo cáo viên mời ngoài mức chỉ thù lao như giảng viên tập huấn 

b. Báo cáo viên là cán bộ công đoàn. 

+ Cấp TW: 150.000đ/người/cuộc 

+ Cấp tỉnh, TP trực thuộc TW: 100.000đ/người/cuộc. 

+ Cấp quận, huyện, TP, thị xã: 50.000đ/người/cuộc. 

2.2. Chỉ bồi dưỡng đại biểu dự hội thảo: 

+ Cấp TW: 50.000đ/ngườingày. 

+ Cấp tỉnh,TP trực thuộc TW: 30.000đ/người/ngày. 

+ Cấp quận huyện, TP, thị xã: 20.000đ/người/ngày. 

2.3. Thù lao đặt bài tham luận: 

Đối với các cuộc hội thảo ban tổ chức phải đặt bài tham luận trước cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia 
(Thủ trưởng đơn vị duyệt số lượng bài đặt trước) được chỉ thù lao ngoài tiền bồi dưỡng đại biểu dự hội thảo 
theo mức; 

a. Đại biểu mời ngoái CĐ: 

- Cấp TW: 200.000,đ/bài 

~ Cấp tỉnh, TP trực thuộc TW: 100.000,đibài 

- Cấp Quận, huyện, TP, thị xã: 70.000,đ/bài 

b. Đại biểu là cán bộ chuyên trách CĐ: 

- Cấp TW: 100.000,đ/bài 

- Cấp tỉnh, TP trực thuộc TW: 70.000,đibài. 

- Cấp Quận,huyện, TP, thị xã: 50.000,đ/bài. 

c. Tiền nước uống: 5.000,đ/ngườibuổi 


III. CÁC KHOĂN CHI QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Bổi dưỡng phóng viên. 

Các đơn vị lổ chức họp báo, gặp gỡ phóng viên, mời phóng viên dự hội nghị, tập huấn, hội thảo để đưa fin tuyên 
truyền được chỉ bồi dưỡng từ 50.0004 đến 100.000đ/nqườicuộc. Mức chỉ cụ thể trong khung quy định do Thủ trưởng đơn 
vị quyết định. 

2. Chi bổi dưỡng nhân viên phục vụ, lái xe. 

Nhân viên, lái xe trực tiếp phục vụ tập huấn, hội thảo được chỉ bồi dưỡng theo mức: 

+ Cấp TW: 25.000đ/người/ngày 

+ Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW: 20.000đ/người/ngày 

+ Cấp Quận, huyện, TP, thị xã: 15.000đ/người/ngày. 
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3. Chỉ tiến ngủ. 

Mức chỉ tiền ngủ cho đại biểu dự tập huấn, hội thảo tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tối 
đa khôns quá 120.000đ/ngày/người. Tổ chức tại các tỉnh và thành phố khác tốt đa không quá 90.000đ/ngày/người. 

Đơn vị tổ chức tập huấn, hội thảo thuê chỗ nghỉ và chí trả tiền thuê chỗ nghỉ cho đại biểu. 


IV. TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


1. Chế độ chỉ tiêu tập huấn, hội thảo có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

2. Các đơn vị tổ chức tập huấn, hội thảo phải có dự toán được Thủ trưởng đơn vị dự toán duyệt. Nguồn 
kính phí chỉ tiêu tập huấn, hội thảo sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách CÐ hàng năm của đơn vị. 

3. Các cuộc tập huấn, hội thảo sử dụng nguồn kinh phí chương trình, mục tiêu, kinh phí các dự án, để 
tài thực hiện theo chế độ chỉ tiêu theo quy định của Nhà nước hoặc theo thoả thuận với nhà tài trợ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu 
giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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(UYẾT ĐỊNH SỐ 1521/0B-TLĐ NBÀY 29 THẮNG 9 NĂM 2008 


PỦA TổNG LIÊN ĐÀN LA0 DỘNG VIỆT NAM 
Ban hành quy chế tạm thời về việc thành lập, 
tổ chức quản lý hoạt động qũy hỗ trợ cán hộ công đoàn 


Đ0ÀN PHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


~ Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
~ Căn cứ Chương trình toàn khoá (khoá IX) của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Xét đề nghị của Ban Chính sách Kinh tế Xã hội Tổng Liên đoàn, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều . Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tạm thời về việc thành lập tổ chức quản lý hoạt 
động quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn. 


Điều 2. Quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở được thực hiện thí điểm tại Liên đoàn Lao động thành phố Hồ 
Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Đồng Nai và Công đoàn ngành Công nghiệp Việt Nam. 

Điều 3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các Ban của Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố. Công đoàn ngành TW 
được lựa chọn thí điểm thành lập Quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn chỉu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ VLỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 
QUỸ HỖ TRỢ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-TI.Ð ngày 29 tháng 9 năm 2006 
của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) 


Chương Ï 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Mục đích thành lập Quỹ 

Quỹ Hỗ trợ cán bộ công đoàn tại cơ sở được thành tập nhằm hỗ trợ cho cán bộ công đoàn gặp khó 
khăn trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao động. 

Điều 2. Phạm vi điểu chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Quy chế này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động Quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn 
thuộc Công đoản ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (gọi chung là công 
đoàn ngành TW), Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là LĐLĐ tỉnh). 

2. Đối tượng áp dụng Quỹ bao gồm: 

2.1. Đối tượng trích nộp kính phí thường xuyên vào quỹ của công đoàn cơ sở thuộc phạm vi quản lý. 

2.2, Đốt tượng vận động ủng hộ Quỹ: 

a. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động đang làm việc trong các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vì quản lý. 

b. Các tổ chức, cá nhân trong vả ngoài nước. 

2.3. Đối tượng thụ hưởng là cán bộ công đoàn cơ sở. 

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động Quỹ. 

1. Tự cân đối thu, chỉ; công khai, dân chủ, minh bạch và phi lợi nhuận. 

2. Tổ chức quản lý hoạt động quỹ theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

3. Trong thời gian thí điểm, Quỹ không có tư cách pháp nhận, được sử dụng con dấu của Ban chấp 
hành LĐLĐ tỉnh, công đoàn Ngành TW. 


Điều 4. Nhiệm vụ quyền hạn của ban quản lý quỹ. 

1. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, công đoàn Ngành TW. 

2. Tổ chức quản lý quỹ và các tài sản được giao theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn. 

3. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình Trưởng Ban quản lý Quỹ ra quyết định hỗ trợ. 
4. Thực hiện chi theo các nội dung quy định tại Điều 6 quy chế này; 


5, Hằng năm lập kế hoạch thu chỉ, báo cáo' quyết toán trình Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh công đoàn 
Ngành TW phê duyệt. 


Chương lÌ 
NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI 


Điều 5. Nguồn thu vào Quỹ. 
1. Công đoàn cơ sở trích 30% từ phần đoàn phí nộp lên Công đoàn cấp trên cho Quỹ 
2. Đóng góp tự nguyện của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và lao động 
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3. Hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền các cấp. 

4. Hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

5, Hỗ trợ của các cấp công đoàn. 

6. Lãi tiền gửi của Quỹ trong tải khoản. 

Điều 6. Nội dung chí 

1. Hỗ trợ đối tượng quy định tại Điều 7 quy chế nảy. 

2, Chỉ phí cho hoạt động hỗ trợ liên quan đến việc bảo vệ cán bộ công đoàn tại cơ sở. 
3. Chị cho hoạt động phát triển Quỹ. 

4. Chi hoạt động hành chính Quỹ. 


Chương tII ` 
ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ MỨC HỖ TRỢ 


Điều 7. Đối tượng được Quỹ hỗ trợ. 

Đối tượng được Quỹ hỗ trợ là Chử lịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Thường vụ công đoàn cơ sở. 

Điều 8. Điều kiện được hỗ trợ. 

Các đối tượng quy định tại Điều 7 gặp khó khăn trong cuộc sống và công tác khi thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, có 
một trong hai điều kiện sau: 

1. Bị người sừ dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, hoặc bị sa thải 
trái pháp luật. 

2. Bị chuyển làm công việc khác không phù hợp với ngành nghề đào tạo, có mức lương thấp hơn 30% 
so với lương hiện hưởng. 

Điều 9. Nội dung hỗ trợ. 

1. Trợ cấp một phần thu nhập do bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập. 

2. Hỗ trợ một phần chỉ phí khi vụ việc được khởi kiện ra tòa án 

Điều 10: Mức hỗ trợ. 

1. Đối tượng quy định tại khoản † Điều 8 được các khoản hỗ trợ sau: 

a. Hỗ trợ ngay sau khi bị chấm dứt hợp đồng lao động 02 tháng lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định. 

b. Được hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 tháng lương tối thiểu cho thời gian người cán bộ công đoàn chưa 
tìm được việc làm, thời gian hưởng tối đa không quá 6 tháng. 

c. Nếu tranh chấp lao động giữa người lao động là cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động được 
đưa ra giải quyết tại Tòa án thì tùy theo từng vụ việc cụ thể Quỹ hỗ trợ từ 50% đến 100% án phí. 

2. Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 8 được các khoản hỗ trợ sau. 

a. Được Quỹ hỗ trợ bù cho bằng mức lương cũ. Thời gian hỗ trợ bù không quá sáu tháng. 

b. Được hỗ trợ như quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 


Chương IV 3 
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ QUỸ HỖ TRỢ 


Điều 11. Trách nhiệm của BCH Công đoàn cơ sở 
Khi ở cơ sở có cán bộ công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hoặc bị sa thải trái 
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pháp luật, hoặc bị chuyển công lác theo quy định tại Điều 8 quy chế nảy thì Ban Chấp hành công đoàn cơ sở 
làm văn bản gủi công đoàn cấp trên trực tiếp và Ban Quản lý Quỹ để nghị được hỗ trợ. 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: 

1. Văn bản đề nghị Quỹ hỗ trợ 

2. Quyết định, hoặc bản sao quyết đinh đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, hoặc quyết định 
sa thải, hoặc quyết định chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn. 

$. Các căn cứ chứng minh người cán bộ công đoàn bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn, 
hoặc bị sa thải, hoặc quyết định chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn do thực hiện các chức 
năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoán, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. 

4. Các giấy tờ có liên quan đến mức lương của cán bộ công đoàn trước và sau khi chuyển làm việc khác. 

Điều 12. Trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp. 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khì nhận được hồ sơ đề nghị của BCH công đoàn cơ sở, công 
đoàn cấp trên trực tiếp phải có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện thì có 
văn bản đề nghị Ban Quản lý Quỹ hỗ trợ. Nếu không đúng đối tượng và không đủ điều kiện theo quy định thì 
trả lời bằng văn bản cho cơ sở. 

Điều 13. Trách nhiệm của ban Quản lý quỹ. 

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở Ban Quản lý quỹ 
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định hiện hành. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kế từ ngày 
nhận được hồ sơ phải ra quyết định hỗ trợ nếu không đủ điều kiện, hoặc trả lời cho cơ sở và cấp trên trực tiếp 
của cơ sở nếu không đủ điều kiện. 


Chương V 
THẲNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG QUỸ 


Điểu 14. Trình tự, thử tục thành lập Quỹ. 

1. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW giao cho các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị hồ sơ 
thành lập Quỹ. 

Hồ sơ thành lập quỹ bao gồm: 

a.Tờ trình về việc thành lập Quỹ bao gồm một số nội dung chính sau: mục đích thành lập và nguyên 
tắc hoạt động của Quỹ, nguồn thu, nội dung chỉ, đối tượng thụ hưởng Quý; cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 
điều hành Quỹ. 

b. Dự thảo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phải phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể cũa Ngành, địa 
phương và không trái với Quy chế này. 

c€. Danh sách Ban quản lý Quỹ 

3. Ban thưởng vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW thẩm định hồ sơ, và ra Quyết định thành lập Quỹ. 

Điều 18. Giải thể Quỹ: 

Quỹ hỗ trợ cán bộ công đoàn bị giải thể trong các trường hợp sau: 

1. Hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích của quỹ. 

2. Vì phạm nghiêm trọng các Quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn về tổ chức và hoạt động của Quỹ. 

3. Hoạt động không mang lại hiệu quả. 

Điều 16. Bộ máy quản lý điều hành Quỹ. 

Trong thời gian thí điểm, bộ máy quản lý điều hành quỹ gồm Ban quản lý Quỹ và Văn phỏng quỹ. 
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1. Ban quản lý Quỹ: do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoản ngành TW ra quyết định bổ nhiệm, chịu 
sự lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Công đoản ngành TW. Ban quản lý 
điều hành mọi hoạt động của Quỹ 

Ban quản lý có từ 5 đến 7 thành viên đồng chí Chủ tịch, hoặc phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Công đoàn TW 
làm Trưởng ban, Trưởng Ban Tài chính làm Phó Ban; đại diện lãnh đạo các Ban Chính sách Kinh tế-xã hội, Tổ 
chức, Văn phỏng LĐLĐ tỉnh, Công đoàn TW là thành viên. 

2. Văn phỏng Quỹ là bộ phận thường trực của quỹ, tham mưu giúp việc cho trưởng Ban quản lý giải 
quyết công việc hằng ngày của Quỹ. 

Văn phòng Quỹ đặt tại Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, Công đoàn TW đồng chí Trưởng Ban Tài chính kiêm 
Phó Ban quản lý Quỹ đồng thời là Chánh Văn phòng Quỹ. Ban Tài chính cử một chuyên viên giúp việc Chánh 
văn phỏng Quỹ. 

3, Chế độ làm việc. 

Các thanh viên Ban quản lý Quỹ và văn phỏng Quỹ lảm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

4, Quyền hạn, nhiệm vụ của Ban quản lý, Trưởng Ban quản lý, Chánh Văn phòng Quỹ và các thành 
viên ban quản lý được quy định trong Điều Lệ Quỹ do Ban thường vụ LĐLP tỉnh, Công đoàn ngành TW ban 
hành, nhưng không trái quy định tại Quy chế này. 

Điều 17. Quản lý nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát. 

1. Ban tài chính (nơi có quỹ) có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm ra giám sát việc thu chỉ quỹ, 
xem xét báo cáo quyết toán hàng năm. 

2. Uỷ ban Kiểm tra (nơi có quỹ) có trách nhiệm kiểm tra việc thu chí, quản lý quỹ theo đúng quy định. 


Chương VI 
TỔ CHỨC THỤC HIỆN 


Điều 18. Trách nhiệm của Tổng liên đoàn 

1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thí điểm thảnh lập Quỹ hỗ trợ cán 
bộ công đoản tại LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải phòng, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Hải Dương và Công 
đoàn ngành Công nghiệp; Chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Quỹ và phổ 
biến nhân rộng. 

2. Ban Tài chính Tổng Liên đoàn tham mưu cho Đoản Chủ tịch hướng dẫn việc trích nộp đoàn phí công 
đoàn vào Quỹ; mở tài khoản tạm gửi tiếp nhận sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân rong và ngoài nước cho Quỹ 
thông qua Tổng Liên đoàn Lao động việt Nam. 

3. Ban Chính sách Kinh tế - Xã hội là đầu mối tham mưu cho Đoàn Chủ tịch hướng dẫn xây dựng Điều 
lệ tổ chức hoạt động Quỹ; theo dõi, tập hợp các vướng mắc trong quá trinh thực hiện Quy chế này. 

4. Các Ban của Tổng Liên đoàn, theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm giúp Đoàn Chủ 
tịch triển khai thực hiện Quy chế này. 

Điều 19. Trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh thành phố, Công đoàn ngành TW. 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức và lao động 
thuộc phạm vì quản lý về mục đích, ý nghĩa việc thảnh lập Quỹ vả nội dung quy chế này để cán bộ, đoàn viên, 
CNVCLĐ hiểu, ủng hộ chủ trương và tham gia đóng góp xây dựng Quỹ. 

2. Chuẩn bị hỗ sơ và ra quyết định thành lập Quỹ theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. 

3. Tổ chức triển khai, đưa Quỹ vào hoạt động. 

4. Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chữ tịch Tổng Liên đoàn về mọi hoạt động của Quỹ. 
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5. Hàng năm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Quỹ, kịp thời kiến nghị với Tổng Liên đoản về những 
vướng mắc trong quá trình thực hiện. 


Điều 20. Khen thưởng, kỷ luật. 


1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng Quỹ và thực hiện tốt Quy chế này, tùy theo 
mức độ đóng góp, được LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành TW hoặc Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen. 


2. Tập thể, cá nhân ví phạm Quy chế này hoặc Điều lệ Quỹ, tùy từng trường hợp cụ thể và mức độ sẽ 
chịu các hình thức kỷ luật. 


Điều 21. Hiệu lực thi hành. 

1. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. 

2. LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành được lựa chọn thí điểm và các đơn vị có liên quan có 
trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. 


Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu bổ 
sung, sửa đổi cho phù hợp. 


TM. ĐOẢN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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HƯỚNG DẪN SỐ 79⁄/HD-UBKT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2007 


ỦA TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Phương pháp và trình tự kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn, 
kiểm tra khi cú tlấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính ông đoàn 


Kiểm tra việc chấp hảnh Điều lệ công đoàn, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tài chính 
công đoàn là nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp công đoàn đã được Điều lệ công đoàn Việt Nam quy định. 
Do đó, khi tiến hành một cuộc kiểm tra phải đảm bảo thủ tục chặt chẽ, đúng trình tự. Uỷ ban Kiểm tra TLĐÐ 
hướng dẫn Uỷ ban Kiểm tra liên đoàn Lao động tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng 
công ty trực thuộc TLĐ khi tiến hành một cuộc kiểm tra phải theo đúng trình tự như sau: 


I. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOẢN 


Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn là trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công 
đoàn mỗi cấp, Uỷ ban Kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp trong 
việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo sự lãnh đạo của Ban chấp hành, 
Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp theo trình tự như sau: 

1. Xây đựng kế hoạch kiểm tra: 

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phương hướng hoạt động của UBKT công đoàn cấp trên, 
nghị quyết Đại hội công đoàn cùng cấp để tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ xây dựng kế hoạch 
kiểm tra toàn khoá. Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục đích, yêu cấu, nội dung, đối tượng, thời gian, 
thành phần, yêu cầu chuẩn bị cho cuộc kiểm tra và trình tự tiến hành cuộc kiểm tra. 

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch kiểm tra toàn khoá và chương trình công tác kiểm tra trong năm đã 
được Bạn chấp hành thông qua. Uỷ ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra của năm, báo cáo Ban thường 
vụ và triển khai thực hiện. 

2. Ra thông báo kiểm tra: 

Trên cơ sở kế hoạch kiếm tra đã đề ra, tiến hành ra thông báo kiểm tra. 

Nội dung thông báo kiểm tra phải nêu rõ: Đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra; thời gian kiểm tra và 
những yêu cầu cho cuộc kiểm tra. 

Thông báo kiểm tra do đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ là Chủ 
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (được Ban thường vụ phân công phụ trách công việc này) ký. 

Thông báo kiểm tra phải được gửi trước một thời gian nhất định để tổ chức công đoàn, đoàn viên được 
kiểm tra chuẩn bị. Riêng các cuộc kiểm tra đột xuất thì ra thông báo cùng với quyết định thành lập Đoàn kiểm 
tra đồng thời tiến hành kiểm tra ngay. 

3. Ra quyết định thành lập Đoàn kiếm tra: 

Căn cứ vào yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm tra để thành lập Đoàn kiếm tra và xác định số lượng 
người cần thiết tham gia vào cuộc kiểm tra. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm một số đồng chí Uÿ viên Uỷ ban 
Kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra và có thể đề nghị Ban thường vụ trưng tập một số đồng chí ở 
các ban, bộ phận có liên quan tham gia,... Quyết định kiểm tra do đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc Chủ 
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra là Uỷ viên Thường vụ được Ban thường vụ phân công phụ trách nội dung kiểm tra 
chấp hành Điều lệ ký. 
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4. Tiến hành kiểm tra: 

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban thường vụ công đoàn nơi được kiểm tra, công bố quyết định kiểm tra và 
nghe lãnh đạo tổ chức công đoàn nơi được kiểm tra trình bày báo cáo trước tập thể Đoàn kiểm tra về những 
nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra; giải trình những vấn đề do Đoàn kiểm tra nêu ra, tiếp nhận hồ sơ, lài 
liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để xem xét. 

Trong quá trình thực hiện cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có thể tiến hành một số cuộc làm việc với các 
Công đoàn cấp dưới của đơn vị được kiểm tra để có cơ sở đánh giá việc chỉ đạo của Ban thường vụ công 
đoàn cấp trên. 

5, Kết luận kiểm tra: 

Tất cả các cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn đều phải được kết luận chính thức, kịp thời 
và bằng văn bản. 

Nội dung kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, thể hiện rõ ưu điểm, khuyết điểm 
ở từng nội dung được kiểm tra. Những kiến nghị của đoàn kiểm tra với đơn vị được kiểm tra và kiến nghị của 
đơn vị được kiểm tra, của đoàn kiểm tra với Công đoàn cấp trên về khắc phục khuyết điểm và mức độ xử lý kỷ 
luật (nếu có). 

Kết luận kiểm tra được công bố công khai với Ban thường vụ công đoàn nơi được kiểm tra. Trưởng hợp 
có những nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra mà bên được kiểm tra chưa nhất trí, thì bên được kiểm tra làm 
bản tường trình kèm theo văn bản kết luận của Đoàn kiểm tra, để tập thể Đoàn kiểm tra hoặc cấp có thẩm 
quyền xem xét, giải quyết. 

Văn bản kết luận của Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn ký và đóng dấu theo quy định của Ban thường vụ; 
Được gửi cho Ban thường vụ công đoàn cùng cấp, Bạn thường vụ và UBKT của công đoàn đơn vị được kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra và Uỷ ban kiểm tra nơi tổ chức cuộc kiểm tra có trách nhiệm tiếp tục theo dõi đôn đốc 
bên được kiểm tra thực hiện nghiêm chỉnh kết luận và kiến nghị của cuộc kiểm tra. 

8. Lập và lưu trữ hỗ sơ về cuộc kiểm tra; 

Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ về cuộc kiểm tra theo 
quy định của tổ chức công đoàn. 


II. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM 


Kiểm tra Công đoàn củng cấp và cấp dưới khi tổ chức và đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị 
quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn là nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Công đoản các cấp do Uỷ ban 
Kiểm tra các cấp chủ động, trực tiếp tiến hành theo trình tự sau đây: 

1. Xác định dấu hiệu vi phạm: 

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm: Thông qua việc theo dõi nắm bắt tình hinh hoạt 
động và các buổi sinh hoạt Công đoàn; qua báo cáo và phản ánh trực tiếp, gián tiếp của tổ chức Công đoàn 
và đoàn viên, qua giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua hình thức đối thoại giữa đoàn viên 
và người quản lý; qua các cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài 
chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoản; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng... 

~ Xử lý thông tin, nhằm xác định một cách chính xác các nguồn tin thu thập được, phân loại tính chất, 
mức độ qưan trọng của từng dấu hiệu vì phạm: 

Thông tin được coi là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ dẫn đến vi phạm nghiêm 
trọng thì cần phải tiến hành kiểm tra ngay; 

Thông tin chưa rõ thì tiến hành điều tra, xác minh, xem xét, làm rõ thêm rồi mới kiểm tra; 

Trường hợp thông tin dấu tên, mạo tên nhưng có nội dung và sự việc cụ thể, có cơ sở thẩm tra, xác minh thì 
có thể tiến hành xem xét, giải quyết (nếu thấy cần thiết); 
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Thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận rõ, thì không cần phải kiểm tra xem xét. 

- Quyết định nội dung, đối tượng kiểm tra, lên kế hoạch kiểm tra, dự kiến Đoàn kiểm tra. 

Đối tượng kiểm tra là tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới (kể cả các Uỷ 
viên ban chấp hành công đoàn cùng cấp). 

2. Xây dựng kế hoạch, ra quyết định kiểm tra: 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra: Căn cứ vào dấu hiệu vi phạm đã được xác định, xây dựng kế hoạch 
kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, phương pháp tiến hành kiểm tra. 

- Ra quyết định kiểm tra: Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng ra quyết định kiểm tra, trong quyết định 
phải nêu rõ đối tượng kiểm tra; nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra; thành phần tham gia Đoàn kiểm tra và những 
yêu cầu cho cuộc kiểm tra. Quyết định kiểm tra do Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra ký. 

Thành phần tham gia Đoàn kiểm tra chủ yếu là các đồng chí Uý viên Uỷ ban Kiểm tra, cán bộ làm 
công tác kiểm tra và có thể để nghị Ban thường vụ trưng tập một số đồng chí ở các ban, bộ phận có liên quan 
tham gia. 

3. Tổ chức kiểm tra: 

Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra để công bố Quyết định kiểm tra và nghe lãnh 
đạo tổ chức công đoàn, đoàn viên được kiểm tra trình bày báo cáo về những nội dung liên quan đến cuộc 
kiểm tra; giải trình những vấn đề do Đoàn kiểm tra nêu ra và có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Đoản 
kiểm tra làm việc. 

Căn cứ vào nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội 
dung kiểm tra, có thể cử cán bộ thẩm tra, xác minh, làm việc với cán bộ, đoàn viên hoặc tổ chức công đoàn 
liên quan đến nội dung kiểm tra, các cuộc làm việc đếu được thể hiện bằng biên bản và báo cáo kết quả làm 
việc với Đoàn kiếm tra. Tuỷ nội dung và đối tượng kiểm tra, có thể tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên có 
quan hệ đến tổ chức công đoàn, đoàn viên được kiểm tra. 

4. Kết luận kiểm tra, lưu trữ hổ sơ: 

- Căn cứ vào báo cáo của tổ chức, đoàn viên, ý kiến của cán bộ đoàn viên có quan hệ đến đối tượng 
được kiểm tra; ý kiến của tổ chức công đoàn cấp dưới (nếu có) và kết quả nghiên cứu, xem xét, thẩm tra xác 
minh, các biên bản làm việc (nếu có) Đoàn kiểm tra thảo luận và kết luận về những nội dung kiểm tra, có thể 
trao đổi với tổ chức công đoàn, đoàn viên bên được kiểm tra và tổ chức đang quản lý đoản viên đó về ý kiến 
kết luận của Đoàn kiểm tra; 

Kết luận kiểm tra phải thể hiện rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm hay không vi phạm, vi phạm về vấn 
đề gi, mức độ, tính chất tác hại và nguyên nhân của vì phạm, những kiến nghị về khắc phục khuyết điểm và 
mức độ xử lý kỷ luật (nếu có). 

Kết luận kiểm tra do Trưởng Đoàn kiểm tra là Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm UBKT ký, đóng dấu và 
được công bố công khai với tổ chức công đoản, đoàn viên nơi được kiểm tra; Được gửi cho Ban thường vụ 
công đoản cùng cấp, tổ chức, cá nhân được kiểm tra. 

- Lập và lưu trữ hồ sơ về cuộc kiểm tra theo quy định của tổ chức công đoàn. 


lil. PHƯƠNG PHÁP VÀ TRÌNH TỰ MỘT CUỘC KIỂM TRA TÀI CHÍNH 


Kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn là một nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Kiểm tra 
nhằm: Góp phần thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Tổng liên đoàn, quản lý và sử dụng ngân 
sách công đoản đúng mục đích, đúng nội dung, hiệu quả và tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. 

Thông qua việc kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn phát hiện những vấn đề còn bất cập của chế độ, 
chính sách kiến nghị nhà nước và TLĐ nghiên cứu, sửa đổi bổ sung hoàn thiện. Kiểm tra tài chính đồng cấp, 
cấp dưới phải theo đúng trình tự như sau: 
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A. KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐỒNG CẤP: 
(CẤP LĐI1 TỈNH, THÀNH PHỔ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TW) 


1. Lập kế hoạch kiểm tra: 

Hằng năm Uý ban Kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Ngành, Công đoàn Tổng công ty trực 
thuộc Tổng liên đoàn căn cứ vào chương trình công tác hàng năm của UBKT-TLĐ về kiểm tra tài chính, tài 
sản, hoạt động kinh tế công đoàn, vào định hướng chủ trương của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về 
công tác kiểm tra, vào thực trạng tình hình quản lý tài chính cấp mình, để xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính 
đồng cấp, công tác kiểm tra được tiến hành mỗi năm 1 lần sau khi Ban thường vụ công đoàn cùng cấp hoàn 
thành báo cáo quyết toán thu, chỉ tài chính năm. 

2. Ra quyết định kiểm tra: 

Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra để ra quyết định kiểm tra, quyết định kiểm tra phải ghi rõ: 

Căn cứ pháp lý để kiểm tra; Đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ kiểm tra (đối tượng kiểm tra là Ban 
thường vụ công đoàn cùng cấp); Thời hạn tiến hành kiểm tra: không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp thì có 
thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày, tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra; Trưởng đoàn kiểm tra và các 
thành viên của Đoàn kiểm tra. 

Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký, quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra, trừ 
trường hợp kiểm tra đột xuất. Quyết định kiểm tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể tỪ ngày ra 
quyết định kiểm tra và phải được lập thành văn bản. 

3. Tiến hành kiểm tra: 

Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra, nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra. Ban thường vụ công đoàn 
đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản về những nội dụng theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và cưng cấp 
các tài liệu, chứng từ có liên quan. 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. Khi cần thiết có thể 
điều tra, xác minh hoặc thuê cơ quan kiểm định các vấn đề cần làm rõ. 

Lên số liệu tổng hợp: Kiểm tra phân tích, xử lý số liệu không hợp lý, xác nhận số liệu hợp lý, hợp pháp 
bao gồm: Phần thu, phần chỉ, cân đối thu chỉ. 

4, Kết luận kiểm tra: 

Kết luận kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, thể hiện rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm 
hay khong vi phạm, vi phạm vấn đề gì? Tính chất ra sao? Tác hại như thế nào, trách nhiệm của cơ quan, cá 
nhân có hành vi vi phạm (nếu có) và nêu kiến nghị các biện pháp để xử lý. 

Đoàn kiểm tra tổ chức cuộc họp công bố kết luận kiểm tra với Ban thường vụ công đoàn, cuộc họp cần 
lập biên bản ghi rõ thành phần tham dự và nội dung cuộc họp. 

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày họp công bố kết luận kiểm tra, Đoản kiểm tra phải hoàn chỉnh văn bản 
kết luận. Kết luận kiểm tra do Trưởng Đoàn kiểm tra là Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm UBKT ký và đóng dấu; gửi 
cho Ban thường vụ công đoàn củng cấp được kiểm tra, UBKT công đoàn cấp trên, lưu Văn phòng UBKT. 

Nếu Ban thường vụ công đoàn củng cấp không thống nhất như kết luận, thì phải giải trình bằng văn 
bản gửi Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp và UBKT Công đoàn cấp trên xem xét giải quyết. 


B. KIỂM TRA TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CẤP DƯỚI 
1. Lập kế hoạch kiểm tra: 
Hằng năm căn cứ vào chủ trương của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác kiểm tra, vào thực 
trạng tình hình quản lý tài chính của công đoàn cùng cấp và cấp dưới để xây dựng kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch kiểm 
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tra phải xác định số đơn vị được kiểm tra, nội dung kiểm tra, lực lượng kiểm tra, thời gian kiểm tra. Lực lượng kiểm tra 
trước hết là cán bộ UBKT và có thể đề nghị Ban thường vụ trưng tập cán bộ các ban của cơ quan, có kiến thức, năng 
lực, am hiểu nghiệp vụ tham gia đoản kiểm tra. 

Thời hạn kiểm tra không quá 30 ngày; ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn thì thời hạn kiểm tra có thể 
kéo dài, nhưng không quá 45 ngày, thời hạn kiểm tra tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra. 

2. Ra quyết định kiểm tra: 

Quyết định kiểm tra phải ghỉ rõ: Căn cứ pháp lý để kiểm tra; đối tượng, nội dung, phạm vi, nhiệm vụ 
kiểm tra; thời hạn tiến hành kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên cửa đoàn kiểm tra. Chậm nhất 
sau 3 ngày kể từ ngày ký, quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra 
đột xuất. Quyết định kiểm tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định kiểm tra và 
phải được lập thành văn bản. 

3. Tiến hành kiểm tra: 

Trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra, nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra. Lãnh đạo đơn vị được kiểm 
tra báo cáo bằng văn bản về những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiến hành xem 
xét những nội dung theo quyết định kiểm tra. Tổ chức xác minh những chứng từ, vụ việc có dấu hiệu nghỉ vấn. 
Nếu cần thiết đề nghị Ban thường vụ công đoàn cùng phối hợp tạo điều kiện để xác minh, làm rõ. 

Lên số liệu tổng hợp: Kiểm tra phân tích, xử lý số liệu không hợp lý, xác nhận số liệu hợp iý, hợp pháp 
bao gồm: thu, chỉ, cân đối thu chỉ. 

4. Kết luận kiểm tra: 

Kết luận kiểm tra phải đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của việc thực hiện các quy định của nhà nước và 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam của đối tượng kiểm tra thuộc nội dung kiểm tra; kết luận về nội dung được 
kiểm tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có hành vi vi 
phạm (nếu có); kiến nghị các biện pháp xử lý. 

Tổ chức cuộc họp công bố kết luận kiểm tra, cuộc họp cẩn lập thành biên bản ghi rõ thành phần tham 
dự và nội dung cuộc họp. 

Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày họp công bố kết luận kiểm tra, Đoàn kiểm tra phải hoàn chỉnh văn 
bản kết luận. Kết luận kiểm tra do Trưởng Đoàn kiểm tra là Chủ nhiệm hoặc Phó chủ nhiệm UBKT ký và đóng 
dấu; gửi đơn vị được kiểm tra, UBKT công đoàn cấp trên, lưu Văn phòng UBKT. 

Nếu đơn vị được kiểm tra không thống nhất như kết luận kiểm tra thi giải trình bằng văn bản gửi Ban 
Chấp hành công đoàn cùng cấp và UBKT công đoàn cấp trên xem xét giải quyết. 

Các cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra khi có đấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính công đoàn 
có những yêu cầu và quy trinh tiến hành kiểm tra khác nhau. Do vậy cần phải thực hiện riêng rẽ. Song do 
điều kiện của từng nơi có thể vận dụng kết hợp giữa kiểm tra chấp hành Điều lệ với kiểm tra quản iý tài chính, 
tài sản công đoàn, hoặc kết hợp các cuộc kiểm tra để giải quyết đơn thư, song phải đúng trình tự quy định của 
pháp luật và những quy định của Tổng Liên đoàn. 

Để công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, kiểm tra tài chính Công đoàn và kiểm tra khi có dấu hiệu 
vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn được thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, 
phát huy được tác dụng. UBKT Tổng liên đoàn yêu cầu UBKT Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Công 
đoàn Ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc 
hướng dẫn này. Đồng thời nghiên cứu hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện. 


TM. UỶ BAN KIỂM TRA 
CHỦ NHIỆM 


Vũ Khang 
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Mục V. Thục hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tố chức Công đoàn 


CHỈ THỊ Số 01/T-TLĐ NGÀY 13 THẮNG 01 NĂM 2005 
ỦA TỔN LIÊN Đ0ÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 


PHỈ THỊ PỦA Đ0ÄN DHỦ TỊH TLĐ 
Tăng cường quản lý ngân sách công đoàn, 
thực hành tiết kiệm, chống [ãng phí trong hệ thống công đoàn 


Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý thu, phân phối và sử 
dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách công đoàn (NSCĐ), góp phần đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ hoạt 
động công đoàn và phong trào CNVC theo đúng quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (TLĐ). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản tý NSCĐ trong hệ thống công 
đoàn còn có những sai sót, khuyết điểm, đó là: 

Công tác lập, xét duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chưa sát thực tế, còn thất thu NSCĐ, nhất là kính 
phí công đoàn và đoàn phí trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; Phân phối NSCĐ giữa các cấp công 
đoàn chưa hợp lý, thiếu thống nhất, chưa động viên khai thác nguồn thu. Đặc biệt việc sử dụng NSCĐ còn 
lãng phí, không đúng chế độ, định mức quy định của Nhà nước và của TLĐ. 

Kết quả kiểm tra tại một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW; Công đoàn 
Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc TLĐ, cho thấy: Một số đơn vị tự đặt ra quy chế chỉ tiêu nội bộ trái với quy 
định của Nhà nước và của TLĐ (sai về đối tượng, nội dung và mức chỉ). Các đoàn kiểm tra đã kiến nghị xử lý, 
xuất toán, thu hồi các khoản chỉ sai chế độ... 

Để chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, khuyết điểm đó, Đoàn Chủ lịch TLĐ yêu cầu các cấp công 
đoàn, trước hết là các Ban của TLĐ, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW; Công 
đoàn TCy và các đơn vị trực thuộc TLĐ thực hiện những việc cụ thể sau đây: 

1. Thực hiện thật tốt và có hiệu quả việc tận thu ngân sách công đoàn, nhất là KPCĐ (2% TQL), đoàn 
phí, trong tất cả các đơn vị doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

2. Khẩn trương phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính công đoàn phù hợp với quy 
định của luật pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới, theo hướng gắn phân 
cấp quyền hạn với trách nhiệm của đơn vị dự toán NSCĐ; Gắn việc khoán biên chế, chỉ phí quản tý hành 
chính với nhiệm vụ công tác công đoàn. Điều chỉnh ngay những bất hợp lý trong cán văn bản quy định của 
TLĐ về quy chế tổ chức và quản lý; Về phân phối và sử dụng; Về báo cáo vả kiểm tra tài chính công đoàn. 

3. Kiểm tra, xem xét lại chế độ chỉ tiêu đang vận dụng tại các công đoàn cấp trên cơ sở, chấm dứt việc 
tự đặt ra quy chế chỉ tiêu nội bộ trái quy định của Nhà nước và của TLĐ như: 

Dùng NSŒPĐ chỉ lương, phụ cấp lương, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ chuyên trách công đoản không 
đúng chế độ tiền lương của Nhà nước và của TLĐ như: 

Dùng NSCĐ chỉ quà sinh nhật; Chi bổi dưỡng lễ, tết; Chỉ may trang phục cho CBCNV; Chỉ đi (và tiếp 
đoàn đến) tham quan du lịch; Chỉ thanh toán tiền điện thoại nhà riêng và điện thoại di động cho cán bộ không 
có tiêu chuẩn hoặc có tiêu chuẩn nhưng chỉ quá định mức quy định của Nhà nước và sủa TLĐ. 

4. Tiết kiệm chỉ quản lý hành chính, chống lãng phí trong mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB: 

Chỉ tố chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ khi thật cần thiết, theo quy định chung, không phô 
trương, hình thức. Chi hội nghị vả công tác phí phải đúng chế độ quy định trong Thông tư số 118/2004/TT-BTC 
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của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc huy động kinh phí đóng góp, hỗ trợ của công đoàn cấp dưới để chỉ hội 
nghị, hội thảo, tập huấn và các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên tổ chức. Chỉ thanh toán tiền điện 
thoại theo đúng Quy định tạm thời số 962/QĐ-TLĐ ngày 23/6/2003. Việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài và 
tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại đơn vị phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ tiêu hoạt động 
đối ngoại theo đúng chế độ quy định của Nhà nước và của TLĐ. Không in sách, tài liệu tràn lan, trùng lặp, bán 
thu tiền chênh lệch, lập và sử dụng quỹ trái phép. 

Mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB phải thực hiện đầy đủ thủ tục, đúng quy trình và kiểm tra chặt chẽ số 
lượng, chất lượng, đơn giá trước khi thanh toán. Mua sắm ô tô phục vụ công tác phải đúng tiêu chuẩn, định 
mức và mức giá điều chỉnh trong Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 và Quyết định số 
105/2004/QĐ-T Tạ ngày 08/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kế toán công đoàn, triển khai phần mềm quản lý tải chính kế toán 
công đoàn; Tăng cường trách nhiệm quản lý thu, chỉ NSCĐ, kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật tài 
chính và chế độ kế toán: 

Ban thường vụ công đoản các cấp, đứng đầu la đồng chí Chủ tịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (chủ 
tài khoản) chịu trách nhiệm về các quyết định thu, chỉ và công tác quản lý NSCĐ theo quy định của pháp luật 
và của TLĐ. 

Các đơn vị kế toán công đoàn phải thực hiện nghiệm chế độ kế toán công đoàn ban hành kèm theo 
Quyết định số 1675/QĐ-TLĐ ngày 13/8/2003. Mọi khoản thu, chỉ bất kể tử nguồn quỹ nào đều phải thống nhất 
quản lý tại Ban Tài chính. 

Ban Tài chính công đoàn các cấp chủ động kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho công đoàn cấp 
dưới; Phối hợp chặt chẽ với UBKT đồng cấp kiểm tra và xử lý kịp thởi những sai phạm.rong công tác tài chính, 
kế toán. 

Nhận được Chỉ thị này, Ban thường vụ công đoàn các cấp, các đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị nghiên cứu quán triệt, chấn chỉnh những sai sót, xây dựng chương trình hành động cụ thể về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách công đoàn. 


TM. ĐOÄN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOẢN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 


44-COĐM..CĐ 2007. 689 


ÔNG VĂN SỐ 704/0TR-TLĐ NGÀY 28 THÁN 4 NĂM 2006 


ỦA TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Chương trình hành động của bóng đoàn thực hiện luật nhòng, 
chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 


Để đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Công đoàn tham gia phòng, chống tham nhũng, chống tiêu cực, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai Chương trình hành động của 
Công đoàn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sau: 


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU 


1. Triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên cứu nội dụng các văn bản pháp luật về phỏng, 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của công 
nhân, viên chức, lao động (CNVCLP) và các cấp công đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà 
nước trong sạch, vững mạnh. 

2. Các cấp công đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai 
kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Luật Phòng, chống tham những và Luật Thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, đưa công tác phỏng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên ở cấp minh, đơn vị mình. 

3. Tiến hành công khai và cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; thực hiện có kết quả những biện pháp phỏng, chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở từng cơ quan, đơn vị. 


II. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH 


1. Tham gia với cơ quan Nhà nước 

1.1. Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, 
thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động tham gia 
cùng các cơ quan Nhà nước: 

- Xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ và các biện pháp thực hiện công tác phòng, chống tham 
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Xây dựng quy chế và công khai thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ liên quan đến tài chính, 
tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, nhà công vụ, chế độ hội họp, 
công tác w... 

- Tổ chức, động viên CNVC-LĐ tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

1.2. Tổng Liên đoàn phối hợp với Bộ nội vụ phát động phong trào thi đua “Tám giờ làm việc có chất 
lượng, hiệu quả" trong cán bộ, công chức, viên chức; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm 
phong trào. 

2. Những nhiệm vụ cụ thể của các cấp công đoàn 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng vả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp cùng các ban, đơn vị có liên quan của Tổng Liên đoàn hướng dẫn 
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công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham những và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong hệ thống tổ chức Công đoàn. 

- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và 
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ công đoàn, CNVCLĐ ở cấp mình. 

- Báo Lao động và các cơ quan báo chí của tổ chức Công đoàn mở chuyên mục vả tăng thời lượng 
tuyên truyền về nội dung phóng, chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nêu gương những 
điển hình tốt, phê phán những việc làm chưa tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. 

2.2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định của tổ chức Công đoàn đã ban hành: 

+ Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp chủ động tổ 
chức rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy trình làm việc, quy trình công tác của Công đoàn cấp mình, nhằm 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với-quy định của Luật Phỏng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

- Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng 
công y trực thuộc Tổng Liên đoàn và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn rà soát lại định mức, tiêu 
chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công đoàn, đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng trụ sở 
làm việc, phương tiện đi lại, nhà công vụ, chế độ hội họp, công tác wv... Công khai và thực hiện nghiêm túc 
các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành. Tạm dừng việc mua sắm mới phương tiện đi lại trong hệ thống 
tổ chức Công đoàn kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 theo Thông báo của Chính phủ. 

2.3. Công khai việc thực hiện chế độ, chính sách trong cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho 
công tác kiểm tra, giám sát chống tham những, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

- Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Đại hội công nhân viên chức theo quy định 
của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, đảm bảo có chất lượng và hiệu quả. Phát huy tốt quyền dân chủ của cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đơn vị. 

- Người đứng đầu Ban Chấp hành hoặc Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong hệ thống tổ chức Công 
đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật. Công khai việc sử dụng 
các nguồn tài chính, mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; việc quản lý, sử dụng trụ sở 
làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và các tài sản khác trong cơ quan, đơn vị. Công khai nội 
quy, quy chế, định mức, tiêu chuẩn, chế độ, công khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. 

- Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng 
công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về dân 
chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ, công khai, đưa công 
tác dân chủ, công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong các cơ quan, đơn vị. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức Công đoàn có trách nhiệm làm rõ hành vi 
tham nhũng, lãng phí liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình khi có kiếu nại, tố cáo hoặc phản ánh của 
các cơ quan thông tin đại chúng. 

2.4. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: 

- Củng cố tổ chức và phát huy hiệu quả hoạt động của ủy Ban kiểm tra công đoàn các cấp, góp phần 
thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ và hoạt động tài chính 
công đoàn, giải quyết kịp thời các kiếu nại, tố cáo. 

- Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng 
công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng, 
lãng phí còn tồn đọng hoặc mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm khắc những cán bộ có sai phạm; coi 
trọng các biện pháp giáo dục, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. 
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- Uỷ Ban kiểm tra Tổng Liên đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện Luật Phòng, chống tham 
nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực liên quan đến tài 
chính, tài sản công đoàn. 

- Công đoàn các cấp, theo chức năng nhiệm vụ của mình, có biện pháp chỉ đạo Ban Thanh tra nhân 
dân ở cơ quan, đơn vị hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Luật Phỏng, chống tham nhũng và Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ sở. 


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng Liên đoàn với các thành viên: Ban Chính kinh tế - Xã hội, ủy 
Ban kiểm tra, Ban Pháp luật, Ban Tuyên giáo, Ban Tài chính, Ban Tổ chức, Văn phòng Tổng Liên đoàn, do 
Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn làm Trưởng Ban. 

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thánh phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị để thành lập bộ phận chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành 
động của cấp mình. 

2. Căn cứ vào Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, 
Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên 
đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham những và Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp mình. 

Định kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo tình hinh thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cấp mình về Tổng Liên đoàn. 


CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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DŨNG VĂN SỐ 1529/TLD NGÀY 15 THẮNG 9 NĂM 2006 


ỦA TỔNG LIÊN ĐÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Ví thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trortg tổ chức ông đoàn 


Kính gửi: - LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 
- Các Công đoàn ngành TW. 
- Các Công đoàn Tổng Công ty. 

Để tăng cưởng công tác quản lý ngân sách công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ 
chức công đoàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn, các Ban, 
đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện tốt một số nội dung công việc sau đây: 

1. Quán triệt, chí đạo thực hiện nghiêm tức chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí, Chương trình hành động số 704/Ctr-TLĐ ngày 28/4/2006 của Công đoàn thực hiện Luật 
phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 13/01/2005 
của ĐỢT TLĐ về việc tăng cường công tác quản lý ngân sách công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong hệ thống công đoàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nhằm chống tham nhũng, thực hành 
tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức công đoàn. 

2. Không được sử dụng ngân sách công đoàn để tổ chức các đoàn đi giao lưu, tham quan, du lịch cả 
trong và ngoài nước. Không chỉ cho việc tiếp đón các đoàn đến đơn vi mình giao lưu, tham quan, du lịch. 
Không chỉ thưởng, biếu, tặng, cho sai quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Không mua sắm tài sắn 
vượt định mức tiêu chuẩn quy định. 

3. Triệt để tiết kiệm trong chỉ tiêu tiếp khách, hội nghị, việc tổ chức hội nghị phải thực hiện theo quy 
định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng chính phú về quy định chế độ họp trong hoạt động 
của các cơ quan hành chính Nhả nước. 

4. UBKT và Ban Tài chính của các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu-chi-quản 
lý ngân sách công đoàn để phát hiện, ngăn ngừa và kiến nghị với cấp có thẩm quyển xử lý kịp thời tập thể, cá 
nhân vị phạm theo quy định của pháp luật. 

5. Thực hiện công khai, minh bạch thu-chi-quản lý ngân sách công đoàn, phát huy vai trò giám sát của 
cán bộ, đoàn viên công đoàn trong thu-chi-quản lý ngân sách công đoản ở đơn vị. 

Nhận được công văn này Ban Thường vụ công đoàn các cấp, các đồng chí Chủ tịch, Thủ trưởng các 
đơn vị phải kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của ĐCT TLĐ tại địa phương, ngành, đơn vị để 
chấn chỉnh, xử lý sai phạm, khuyết điểm và có kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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Mục VI. Tuyên truyền đường lối, chính sách cửa Đảng, nhà nước, 
phổ biến pháp luật, nghiên cứu khoa học 


(QUYẾT ĐỊNH SỐ 785/(Đ-TLD NGÀY 27 THÁNổ 5 NĂM 200% 


CỦA TỔNG LIÊN D0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc ban hành tuy định về tổ chức và hoạt động 
tư vấn nháp luật của Công đoàn 


B0ÀN GHỦ TỊPH TỔNG LIÊN D0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt nam; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX; 
- Căn cứ Điều 156 của Bộ luật Lao động; 

- Theo đề nghị của Ban Pháp luật Tổng Liên đoàn, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của 
Công đoàn. 

Điều 2. Quyết định nảy thay thế Quyết định số 340/QĐ-TLĐ ngày 28/4/1992 của Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam về thành lập Văn phỏng tư vấn pháp luật của công đoàn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định nảy. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUY ĐỊNH 


VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 


Chương l 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Mục đích, tính chất hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn 

1. Hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên công đoàn và người lao động; góp phần nâng cao hiểu biết, xây dựng ý thức chấp hành pháp 
luật của đoàn viên công đoàn, người lao động và các đối tượng khác. 

2. Hoạt động tư vấn của Công đoàn về pháp luật lao động và công đoàn là hoạt động không thu phí; 
trừ các Trung tâm tư vấn pháp luật tổ chức, hoạt động theo Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của 
Chính phủ, Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28/10/2003 của Bộ Tư pháp, Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn. 

Điều 2. Đoàn viên Công đoàn được tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và Công đoàn 

Đoàn viên Công đoàn được yêu cầu Công đoàn cấp quản lý trực tiếp hoặc đề nghị công đoàn cấp trên 
tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và Công đoàn. 

Điều 3. Trách nhiệm của Công đoàn trong việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên Công đoàn và người 
lao động 

1. Tư vấn pháp luật cho đoàn viên công đoàn và người lao động là trách nhiệm của các cấp Công 
đoàn. Căn cứ vào điều kiện cụ thế, từng cấp công đoàn lựa chọn, quyết định thành lập tổ chức hoặc phân 
công cán bộ để thực hiện công tác tư vấn pháp luật. 

2. Khi đoàn viên Công đoàn yêu cầu hoặc người lao động đề nghị tư vấn về pháp luật lao động và 
Công đoàn, Công đoàn nơi tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, đáp ứng, trừ các trường hợp quy định tại điểm đ 
và e khoản 1 Điều 12 của Quy định này. 


Chương II 
TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 4. Các hình thức tổ chức tư vấn pháp luật của công đoàn 

Căn cứ vào điều kiện ở từng cấp, hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn được tổ chức theo các 
hình thức sau đây: 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật; 

2. Văn phòng tư vấn pháp luật; 

3. Tổ tư vấn pháp luật; 

4. Chuyên viên tư vấn pháp luật. 

Điều 5. Trung tâm tư vấn pháp luật 


Trung tâm tư vấn pháp luật là hình thức tổ chức được thành lập, hoạt động theo Nghị định số 
65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phú, Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28/10/2003 của Bộ Tư 
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pháp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn ban hành kèm theo Quyết 
định số 786/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoản. 

Điều 6. Văn phòng tư vấn pháp luật 

1, Văn phỏng tư vấn pháp luật là hình thức tổ chức do Công đoàn thành lập ở những nơi chưa đủ điều 
kiện thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại Điều 5 cửa Quy định này. 

2. Văn phòng tư vấn pháp luật là hình thức tổ chức thuộc công đoàn cấp ra quyết định thành lập, có ít 
nhất một cán bộ chưyên trách thuộc biên chế của cơ quan Công đoản cấp đó. 

3. Văn phòng tư vấn pháp luật bao gồm Chủ nhiệm và các thành viên là cán bộ có hiểu biết về pháp luật, có 
kinh nghiệm hoạt động công đoàn đang công tác tại các ban, đơn vị của cấp công đoàn ra quyết định thành lập. 

Điều 7. Tổ tư vấn pháp luật 

1. Tổ tư vấn pháp luật là hinh thức tổ chức do Công đoàn thành lập ở những nơi chưa đủ điều kiện thành lập 
Trưng tâm tư vấn pháp luật, Văn phòng tư vấn pháp luật quy định tại Điều 5, Điều 6 của Quy định này. 

2. Tổ tư vấn pháp luật bao gồm Tổ trưởng và các thành viên là cán bộ của cấp Công đoàn ra quyết 
định thành lập. 

Điều 8. Chuyên viên tư vấn pháp luật 

Chuyên viên tư vấn pháp luật là những tư vấn viên pháp luật được công nhận theo quy định của Nghị 
định số 65/2003/NĐ-CP và những cán bộ làm công tác pháp luật của Công đoàn được công đoàn cấp đó cử 
làm công tác tư vấn pháp luật. 


Chương III 
NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 9. Nội dung tư vấn pháp luật 

Hoạt động tự vấn pháp luật của Công đoàn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực pháp luật lao động và công đoàn. 

Những nơi thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật có thể mở rộng nội dung hoạt động để thu phí đối với 
các lĩnh vực hình sự, dân sự, hảnh chính hoặc lĩnh vực pháp luật khác và thu phí các đối tượng ngoài đối 
tượng qui định tại Điều 2 của Qui định này và khoản 2 Điều 14 Qui chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư 
vấn pháp luật công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 786/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 của 
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Điều 10. Các hình thức tư vấn pháp luật 

Hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn được thực hiện theo các hình thức sau đây: 

1. Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; 

2. Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật; 

3. Tư vấn soạn thảo các văn bản; 

4. Dịch vụ pháp lý; 

5. Kiến nghị giải quyết yêu cầu, đề nghị của đối tượng tư vấn pháp luật; 

6. Các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn lao động 
Việt Nam. 

Điều 11. Hình thức, phương pháp tư vấn pháp luật 

Hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn được thực hiện thông qua các phương pháp, cách thức sau: 

1. Trực tiếp; 

2. Bằng văn bản; 
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3. Điện thoại; 
4. Các phương tiện thông tin đại chúng, 
5. Phương pháp, cách thức khác. 


Chương IV 
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỬA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN CÔNG TẮC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của người làm công tác tư vấn pháp tuật 

1. Khi hoạt động tư vấn pháp luật, người làm công tác tư vấn pháp luật có các quyền sau đây: 

a) Đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt 
động tư vấn pháp luật thao quy định của pháp luật; 

b) Khi được uỷ quyền hoặc phân công của công đoàn, có quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước, 
tổ chức khác theo quy định của pháp luật; 

c) Để xuất với công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách 
nhiệm giải quyết yêu cầu hoặc đề nghị của đối tượng tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật, 

d) Được đảo tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn pháp luật; được hưởng các quyển 
lợi theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn; 

đ) Từ chối tư vấn pháp luật trong những trường hợp không thuộc chức năng, nhiệm vụ, nội dung tư 
vấn; đối tượng tư vấn có hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, cố tinh cung cấp thông tin, tài liệu sai 
sự thật; 

e} Từ chối yêu cầu tư vấn pháp luật trái quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn và đạo 
đức xã hội. 

2. Khi hoạt động tư vấn pháp luật, người làm công tác tư vấn pháp luật có trách nhiệm: 

a) Tư vấn pháp luật trung thực, khách quan; 

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn về tư vấn pháp luật; 

c) Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn pháp luật do mình thực hiện. 

Điều 13. Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức làm công tác tư vấn pháp luật 

1. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của minh, Tổ chức làm công tác tư vấn pháp luật có các 
quyền sau đây: 

a) Được đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề 
có liên quan đến nội dung tư vấn; 

b) Đề xuất với công đoàn cấp có thẩm quyền kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hữu 
quan giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động. 

2. Khi thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, Tổ chức làm công tác tư vấn pháp luật có trách nhiệm: 

a) Tuân theo các quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn và các quy định của Công 
đoàn cấp ra quyết định thành lập; 

b) Định kỳ 6 tháng, báo cáo cơ quan Công đoàn cấp minh về kết quả hoạt động tư vấn pháp luật; 

c) Chịu trách nhiệm về hoạt động của cán bộ tư vấn pháp luật do mình quản lý. 
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Chương V 
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TƯỌNG ĐƯỢC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 14. Đối tượng tư vấn pháp luật của Công đoàn 

Đối tượng được tư vấn pháp luật của Công đoàn bao gồm: 

1. Đoàn viên công đoàn; 

2. Người lao động; 

3. Tổ chức công đoàn. 

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể mở rộng phạm vi tư vấn sang một số đối tượng khác. 

Điều 18. Quyền của đối tượng được tư vấn pháp luật 

Đối tượng được tư vấn pháp luật có quyền sau đây: 

1. Được tư vấn pháp luật theo quy định của Tổng Liên đoàn; 

2. Tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác đề nghị tư vấn pháp luật; được thông báo về kết quả tư vấn; 

3. Được giữ bí mật về nội dung tư vấn pháp luật khi có yêu cầu; 

4. Được khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với các hành vi gây phiền hà, cản trở hoặc 
hành vi vi phạm khác của người thực hiện tư vấn. 

Điều 16. Trách nhiệm của đối tượng được tư vấn pháp luật 

Đối tượng được tư vấn pháp luật có trách nhiệm sau đây: 

1. Xuất trình thẻ đoàn viên công đoàn hoặc giấy tờ xác nhận khác thuộc đối tượng được tư vấn pháp 
luật của Công đoàn; 

2. Cung cấp đầy đủ, trung thực những thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung yêu cầu tư vấn pháp 
luật và chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, tài liệu đó; 

3. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức tư vấn pháp luật. 


Chương VI 
QUY TRÌNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 17. Tiếp nhận yêu cầu tư vấn pháp luật 

Khi có yêu cầu tư vấn, người thực hiện tư vấn tiến hành các công việc sau đây: 

1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan đến điều kiện và nội dung yêu cầu tư vấn. Trường 
hợp xét thấy nội dưng yêu cầu tư vấn đơn giản, cụ thể, rõ ràng, có thể tiến hành tư vấn ngay cho đối tượng 
được tư vấn; 

2. Nếu hỗ sơ đề nghị tư vấn còn thiếu các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan, thì hướng dẫn, yêu 
cầu đối tượng được tư vấn bổ sung; 

3. Viết giấy biên nhận hồ sơ nếu đối tượng được tư vấn có yêu cầu; viết phiếu hẹn trả lời kết quả tư vấn ; 

4. Căn cứ vào nội dung yêu cầu, phân loại vụ việc tư vấn để xác định hình thức, phương pháp tư vấn 
phù hợp. 

Điều 18. Nghiên cứu yêu cầu tư vấn pháp luật 

1. Căn cứ vào nội dung yêu cầu tư vấn, tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn tiến hành thu thập, nghiên 
cứu các văn bản, tài liệu có liên quan. Trường hợp cần thiết có thể xác minh hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến nội dung tư vấn; 

2. Sau khi nghiên cứu, xây đựng nội dưng, lựa chọn hình thức và phương pháp tư vấn để chuẩn bị trả 
lời đối tượng yêu cầu tư vấn. 
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Điều 19. Trả lời yêu cầu tư vấn pháp luật 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn trả lời đối tượng được tư vấn theo phiếu hẹn, thông qua các hinh 
thức và phương pháp quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quy định này. 

2. Trường hợp cần thiết, tổ chức tư vấn có thể trực tiếp hoặc đề nghị Công đoàn cấp mình, kiến nghị 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của đối tượng 
được tư vấn. 

Điều 20. Theo dõi kết quả tư vấn pháp luật 

Tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn có trách nhiệm lập sổ theo dõi kết quả tư vấn để tổng hợp, đánh giá, 
rút kinh nghiệm. Các vụ việc tư vấn được đánh số, sắp xếp theo thứ tự thời gian và theo lĩnh vực tư vấn. Hỗ sơ 
tư vấn được lưu trữ theo quy định của pháp luật; những trường hợp cần thiết, được lưu lại phục vụ cho công 
tác nghiên cứu hoặc làm tài liệu tham khảo. 


Chương VII 
NHỮNG ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO HOẠT ĐỘNG 
TƯ VẤN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 21. Điều kiện về biên chế, tổ chức và cơ sở vật chất 

1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ sở, Công đoàn mỗi cấp quyết định hình thức 
tổ chức và biên chế làm công tác tư vấn pháp luật theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quy 
định này; 

2. Tổ chức, cá nhân làm công tác tư vấn pháp luật của công đoàn được cấp công đoàn ra quyết định 
thành lập tạo điều kiện về phương tiện làm việc và bảo đảm các điều kiện khác phục vụ cho hoạt động tư vấn. 

Điều 22. Tải chính bảo đảm cho hoạt động tư vấn pháp luật 

1. Tổ chức, cá nhân làm công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn cấp nảo do công đoàn cấp đó bảo 
đảm tài chính hoạt động, bao gồm chỉ phí hành chính, chi phí trả lương và các chi phí hợp lý khác. 

Tài chính bảo đảm cho hoạt động tư vấn được trích từ các nguồn †hu của Công đoàn theo quy định của 
Tổng Liên đoàn; 

2. Tổ chức làm công tác tư vấn pháp luật Công đoàn được tiếp nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức trong 
và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn. 

3. Ngoài các nguồn tài chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 của điểu nảy, Trung tâm tư vấn pháp luật 
được thu phí theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ, Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn ban hảnh kèm theo Quyết định số 786/QĐ-TLĐ 
ngày 27 tháng 5 năm 2004 của Đoàn Chủ tịch Tống Liên đoàn. 


Chương VIII 
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 23. Quyền và trách nhiệm của Tổng Liên đoàn 

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn về hoạt động tư vấn pháp luật Công đoàn; 

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ 
năng tư vấn cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của Công đoàn; 

3. Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn; 

4. Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Công đoàn về chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo cán bộ làm công tác tư 
vấn pháp luật Công đoàn. 
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Điều 24. Quyền và trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công 
đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoản; Công đoàn cấp trên cơ sở 


1, Căn cứ vào quy định của Tổng Liên đoàn, ban hành các quy định cụ thể triển khai thực hiện chủ 
trương phát triển hoạt động tư vấn pháp luật phù hợp với điều kiện của địa phương, ngành; 


2. Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định 
của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn; 


3. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: bồi dưỡng kỹ năng tư vấn 
pháp iuật cho cán bộ làm công tác tư vấn; 


4. Hỗ trợ Công đoàn cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ, tài chính trong việc triển khai thực hiện công 
lác tư vấn pháp luật; 


9. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp về tổ chức và hoạt động †ư vấn pháp luật ở 
cấp mình theo Quy định này và các quy định có liên quan khác của Tổng Liên đoàn. 


Điều 25. Quyền và trách nhiệm của Công đoàn cơ sở 


1. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Công đoàn cơ sở phân công cần bộ thực hiện công tác tư vấn pháp 
luật tại đơn vị, cơ sở mình. Những nơi cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, cẩn ưu tiên dành thời gian 
thoả đáng trong qui thởi gian hoạt động công đoàn cho hoạt động tư vấn; 


2. Định kỳ 6 tháng, báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp về hoạt động tư vấn pháp luật; được quyền 
đề nghị Công đoàn cấp trên hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho 
hoạt động tư vấn. 


Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 26. Điều khoản thi hành 
1. Quy định nảy được triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn; 


2. Ban pháp luật Tổng Liên đoàn tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai thực 
hiện Quy định này; 

3. Trong qưá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cấp công đoàn báo cáo, đề xuất Tổng 
Liên đoàn xem xét, giải quyết. 


TM. ĐOÂN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 786/00-TLĐ NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 200% 


ÚỦA TỔN LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


Về việc han hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 
tư vấn pháp luật Công đoàn 


TỔNG LIÊN B0ÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

- Căn cứ Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 04/2003/TT-BTP 
ngày 28/10/2003 của Bộ Tư pháp vẻ tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật; 

- Theo đề nghị của Ban Pháp luật Tổng Liên đoàn; 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1. Ban hành kèm theo Quyết định nảy Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp 
luật Công đoàn. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 340/QĐ-TLĐ ngày 28/4/1992 của Tổng Liên đoàn về 
thành lập Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; các cấp công đoàn chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUY CHẾ 


TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kẻm theo Quyết định số 786/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 5 năm 2004 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam} 


Chương I 
NHỮNG @UY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn 

Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn là hình thức tổ chức tư vấn pháp luật của Công đoàn, do Tổng 
Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoản ngành Trung ương, Công 
đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn thành lập theo quy định tại Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 
11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật (Sau đây gọi là Nghị định số 65/2003/NĐ- 
CP), Thông tư số 04/2003/TT-BTP ngày 28/10/2003 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 65/2003/NĐ-CP (Sau đây gọi là Thông tư số 04/2003/TT-BTP) và quy định của Quy chế nảy. 

Điều 2. Quản lý hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật 

Quản lý hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn được thực hiện theo nguyên tắc kết hợp 
quản lý nhà nước với quản lý thống nhất của Tổng Liên đoàn. 

Tổ chức và hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn được thực hiện theo các quy định của 
Nhà nước và quy định của Tổng Liên đoàn. 


Chương II 
THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 3. Điều kiện thành lập 

Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoản ngành 
Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn được thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật. 
Khi thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, phải có các điều kiện sau đây: 

1. Có ít nhất ba tư vấn viên pháp luật đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Nghị định 
65/2003/NĐ-CP. Trong đó, ít nhất có một tư vấn viên hoạt động chuyên trách, số cỏn lại có thể là cán bộ của 
cấp công đoàn ra quyết định thành lập hoạt động kiêm nhiệm tại Trung tâm; 

2. Có địa điểm riêng của Trung tâm tư vấn pháp luật đế giao dịch vả làm việc. 

Điều 4. Đăng ký hoạt động 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật do Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, 
đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp địa phương mình. 

2. Trung tâm tư vấn pháp luật do Tổng Liên đoàn, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng 
công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập, đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm. 

3, Hồ sơ đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn thực hiện theo quy định tại 
Điều 6 Nghị định 65/2003/NĐ-CP và Mục 2 Thông tư 04/2003/TT-BTP. 

Điều 5. Việc đặt chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương quyết 
định việc đặt chỉ nhánh của Trung tâm, sau khi được Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chấp thuận. 
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2. Chỉ nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật phải có ít nhất một tư vấn viên hoạt động chuyên trách. 
3. Tổ chức, hoạt động và trình tự, thủ tục thành lập chỉ nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật, thực 
hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 65/2003/NĐ-CP và Mục 4 Thông tư 04/2003/TT-BTP. 


Chương lII 
TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 6. Địa vị của Trung tâm tư vấn pháp luật 


1. Trung tâm tư vấn pháp luật là đơn vị sự nghiệp của Công đoàn, có con dấu và tài khoản riêng, được 
cấp công đoàn ra quyết định thành lập giao chỉ tiêu biên chế và trả lương theo quy định của Tổng Liên đoàn 
đối với các đơn vị sự nghiệp của Công đoàn. 

2. Công đoàn cấp ra quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật lựa chọn và quyết định loại đơn 
vị sự nghiệp theo quy định tại Quy định số 204/QĐ-TLĐ ngày 17/2/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và các quy định khác của Tổng Liên đoàn áp dụng 
đối với Trung tâm tư vấn pháp luật do mình thành lập. 

Điều 7. Tổ chức của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật có Giám đốc Trung tâm, tư vấn viên pháp luật và các nhân viên khác. 
Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện cụ thể, Công đoàn cấp ra quyết định thành lập Trung tâm có thể quyết định 
Trung tâm có một số bộ phận giúp việc khác. 

2. Trung tâm tư vấn pháp luật của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể có 
chỉ nhánh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 

3. Khuyến khích Trung tâm tư vấn pháp luật phát triển đội ngũ cộng tác viên tư vấn pháp luật theo quy 
định tại Điều 16 của Nghị định 65/2003/NĐ-CP. 

Điều 8. Mối quan hệ của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của cơ quan Công đoàn cấp ra quyết 
định thành lập về tố chức cán bộ, về chủ trương vả nội dung hoạt động. 

2. Trung tâm tư vấn pháp luật nhân danh mình khi tiến hành các hoạt động tư vấn pháp luật. Trường 
hợp được uỷ quyền của cấp Công đoàn ra quyết định thành lập thì hoạt động theo danh nghĩa Công đoàn cấp 
đó. Trung tâm tư vấn pháp luật chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật và trước Công đoàn 
cấp ra quyết định thành lập. 

3. Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm định kỳ báo cáo kết quả hoạt động với Công đoản cấp ra 
quyết định thành lập. Báo cáo 6 tháng được gửi trước ngày 30 tháng 6; báo cáo năm được gửi trước ngày 31 
tháng 12. 


Chương IV 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 9. Hình thức, phạm vi tư vấn pháp luật 
1. Trung tâm tư vấn pháp luật được chủ động tiến hành các hoạt động sau đây: 
a) Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; 
b) Cung cấp thông tin, văn bản pháp luật; 
c) Tư vấn soạn thảo các văn bản; 
d) Dịch vụ pháp lý; 
e) Kiến nghị giải quyết yêu cầu, đề nghị của đối tượng tư vấn pháp luật. 
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2. Tuỳ theo sự phân công của cấp Công đoàn ra quyết định thành lập, Trung tâm tư vấn pháp luật có 
thể tham gia các hoạt động: Xây dựng chính sách, pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phổ biến 
giáo dục pháp luật. 


3. Khi được cấp công đoàn ra quyết định thành lập uỷ quyền đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho đối tượng †ư vấn trước các cơ quan tiến hành tố tụng, Trung tâm tư vấn pháp luật hoạt động 
với danh nghĩa của cấp Công đoàn uỷ quyền. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm †ư vấn pháp luật có các quyền: 

a) Được đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin về những vấn đề có liên quan đến 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đối tượng tư vấn; 

b) Được kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan giải quyết những vấn đề liên quan đến 
quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động; 

c) Được tiếp nhận tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và quy 
định của Tổng Liên đoàn; 

2. Khi thực hiện hoạt động tư vấn pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật có các nghĩa vụ: 

a) Tuân theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn và các quy định của cấp công đoàn 
ra quyết định thành lập; 

b) Chịu trách nhiệm về chất lượng của tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm. 


Chương V 
TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT 


Điều 11. Điều kiện đề nghị cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật 

Cán bộ Công đoàn thuộc cơ quan ra quyết định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật có đủ các điều 
kiện sau đây thỉ được đề nghị cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật: 

1, Có băng cử nhân luật hoặc tương đương, có thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên. 
Thời gian công tác pháp tuật là thời gian đã làm công tác pháp luật ở các cơ quan, tổ-chức khác trước khi làm 
công tác Công đoàn hoặc thời gian làm công tác tại các Ban, đơn vị thuộc tổ chức công đoàn có liên quan đến 
công tác pháp luật; 

2. Đã được bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật do ngành Tư pháp hoặc Công đoàn tổ chức; 

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hinh sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án tích. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tư vấn viên pháp luật 

1. Tư vấn viên pháp luật có các quyền sau đây: 

a) Được thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi và quyền hạn của Trung tâm tư vấn pháp luật; 

b) Được Công đoàn tạo điều kiện tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật; 

e) Được bảo đảm về các chế độ, chính sách như đối với cán bộ công tác tại các ban chuyên đề của 
Công đoàn cấp ra quyết định thành lập và các quyền lợi khác theo quy định của Tổng Liên đoàn. 

2. Tư vấn viên pháp luật có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tư vấn pháp luật trung thực, khách quan; 

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn; 

c) Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn pháp luật do mình thực hiện. 
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Chương VI 
TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 


Điều 13. Chế độ tài chính của Trung tâm tư vấn pháp luật 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật là đơn vị sự nghiệp của Công đoàn, được Công đoàn cấp ra quyết định 
thành lập bảo đảm tài chính hoạt động, bao gồm chỉ phí hành chính, chỉ phí trả lương cho tư vấn viên, cộng 
tác viên tư vấn pháp luật và các chỉ phí hợp lý khác. 

2. Trung tâm tư vấn pháp luật được thu phí tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định 
của Tổng Liên đoàn nhằm bù đắp một phần chỉ phí và cải thiện điều kiện tàm việc của Trung tâm. 

3. Chế độ chỉ liêu tài chính của các trung tâm thực hiện theo kế hoạch được duyệt phù hợp với qui định 
của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. 

Điều 14. Tư vấn pháp luật miễn phí 

Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn 
cho các đối tượng sau đây: 

1. Đoàn viên Công đoàn; 

2. Người nghèo, đối tượng chính sách được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp 
luật về trợ giúp pháp lý. 

Điều 15. Tư vấn pháp luật thu phí 

1. Trung tâm tư vấn pháp luật có thể thực hiện tư vấn pháp luật thu phí các đối tượng ngoài đối tượng 
và nội dung tư vấn quy định tại Điều 14 của Quy chế này. 

2. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định 65/2003/NĐ-CP, Công đoàn cấp ra quyết 
định thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật lập biểu phí áp dụng cho Trung tâm. 

Biểu phí phải được niêm yết tại trụ sở Trung tâm tư vấn pháp luật. 

3. Trung tâm tư vấn pháp luật phải lập sổ sách theo dõi việc thu, chỉ theo quy định của pháp luật và 
của Tổng Liên đoàn; có trách nhiệm báo cáo tải chính, chịu sự kiểm tra, giám sát của Công đoàn và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 


Chương VII 
-ˆ + - F2 
THỰC HIỆN CÁC QUY ĐÌNH CHUYỂN TIẾP 


Điều 16. Đăng ký lại các tổ chức tư vấn pháp luật công đoàn đang hoạt động 

1. Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn thành lập và hoạt động trước ngày 15/8/2003 (ngày 
Nghị định 65/2003/NĐ-CP có hiệu lực thì hành) nếu chuyển đổi thành Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy 
định của Nghị định 65/2003/NĐ-CP thì phải đảm bảo các điều kiện theo Điều 3 của Qui chế này và đăng ký 
hoạt động tại Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở của Trung tâm. 

2. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi Văn phòng tư vấn pháp luật thành Trung tâm tư vấn pháp luật thực hiện 
theo quy định tại điểm 9.2. Mục 9 Thông tư 04/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

Điều 17. Công nhận tư vấn viên pháp luật 

Cán bộ đang làm công tác tư vấn pháp luật tại các Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn từ 5 
năm trở lên được đề nghị Sở Tư pháp cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật. 
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Chương VIII 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 18. Trách nhiệm của Tổng Liên đoàn 


1. Thống nhất quản lý về hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
tư vấn pháp luật của Công đoàn; 

2. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn pháp luật cho cán bộ làm công tác tư 
vấn pháp luật của Công đoàn; 

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp công đoản về chuyên môn nghiệp vụ và đảo tạo cán bộ, cộng tác viên 
làm công tác tư vấn pháp luật công đoàn; 

4. Chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật 
của Công đoản. 

Điều 19. Trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn 
ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 

1. Quản lý chỉ đạo trực tiếp Trung tâm tư vấn pháp luật do mình thành lập, tổ chức hoạt động của 
Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn. 

2. Tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn pháp luật cho cán bộ 
làm công tác tư vấn pháp luật. 


3. Báo cáo Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm tư vấn pháp luật và Tổng Liên đoàn về tổ chức và 
hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật do minh thành lập theo quy định của pháp luật và Quy chế nảy. 


: Chương IX 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 20. Điều khoản thi hành 
1. Quy chế này được thực hiện trong các cấp công đoàn; 


2. Ban pháp luật Tổng Liên đoàn tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức triển khai thực 
hiện Quy chế này; 


3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cấp công đoàn báo cáo, đề xuất Tổng 
Liên đoàn xem xét, giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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NEHỊ QUYẾT SỐ 5A/N0-BCH NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2005 


Ủñ TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về đấy mạnh công tác nháp luật của bông đoàn trong tình hình mới 


Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, trong đó đặc biệt coi trọng 
chức năng đại diện bảo vệ các quyến, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ theo Nghị quyết Đại hội IX 
Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá IX 
quyết nghị ban hành Nghị quyết về: "Đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới”. 


¡. CÔNG TÁC PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THỜI GIAN QUA 


1. Những kết quả hoạt động chủ yếu 

Từ sau Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ VIII (1998) đến nay, hoạt động pháp luật ở nhiều cấp công 
đoàn đã tạo được bước chuyển quan trọng cả về nội dung và phương thức thực hiện. 

Công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với Chinh phủ, các Bộ, ngành Trung ương, 
địa phương và văn bản quy phạm nội bộ ở đơn vị cơ sở đã được Tổng Liên đoàn, Công đoàn các cấp triển 
khai thực hiện có kết quả. Thông qua hoạt động xây dựng pháp luật, Công đoàn đã có nhiều ý kiến, kiến nghị 
được cơ quan Nhà nước nghiên cứu tiếp thu để bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật, nhất là đối với 
lĩnh vực pháp luật lao động vả pháp luật công đoàn. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số pháp 
luật khác được tổ chức thường xuyên, dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực; góp phần nâng cao hiểu 
biết, ý thức chấp hành pháp luật của đông đảo CNVCLĐ và người sử dụng lao động. 

Công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra thi hành pháp luật lao động và pháp luật công đoàn đã tạo 
thành nền nếp ở các cấp công đoàn và có tác dụng thiết thực trên nhiều mặt. 

Nhiều Liên đoàn iao động fỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư 
vấn pháp luật, tích cực, chủ động tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công; hỗ trợ pháp lý, bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; góp phần xây dựng quan hệ lao động hải hoà, ổn định và phát 
triển lành mạnh. 

Hoạt động pháp luật của Công đoàn trong lĩnh vực công pháp, tư pháp quốc tế, nghiên cứu khoa học pháp 
lý liên quan công tác pháp luật của Công đoàn cũng đạt được những kết quả bước đầu, góp phần xây dựng cơ sở lý 
luận, thực tiễn đối với hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân 

2.1. Hạn chế, thiếu sót 

- Chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, chính sách chưa cao. Trong một số trường hợp còn bị động, 
thiếu kịp thời, chưa tập hợp được ý kiến của đông đảo của CNVCLĐ và cán bộ công đoàn. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chưa đều khắp. Đặc biệt, số đông 
người lao động thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh còn ít hiểu biết về tổ chức Công đoàn; chưa nấm 
được các quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. 

- Công tác tư vấn pháp luật chưa thật sự chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp công đoản. Một số Liên 
đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương còn lúng tứng về tổ chức hoạt động tư vấn pháp 
luật. Hoạt động đại điện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trước các cơ quan 
nhà nước có thấm quyền mới thực hiện được ở một số địa phương, ngành, cơ sở và hiệu quả chưa cao. 
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- Hoạt động kiểm tra, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật có !iên quan đến người lao 
động còn nhiều hạn chế, nhất là việc kiến nghị xử lý và giám sát việc xử lý vị phạm. Do đó tình trạng tái phạm 
các quy định của pháp luật ở nhiều doanh nghiệp còn tiếp tục diễn ra. 

- Việc tham gia giải quyết các vụ tranh chấp lao động và đình công không đúng trình tự, thủ tục nhiều 
nơi cỏn lúng túng, bị động. Biện pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công trái pháp luật 
của Công đoàn hiệu quả chưa cao. Ở những doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã xảy ra đình công, hầu 
hết Công đoàn cơ sở chưa thực hiện được vai trò, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Nguyên nhân 

- Nhận thức về công tác pháp luật của Công đoàn ở một số nơi chưa thật đúng và đầy đủ; chưa thấy rõ vị 
trí, tầm quan trọng của công tác pháp luật của Công đoàn. Vì vậy, đã thiếu tập trung chỉ đạo, chưa quan tâm đầy 
đủ về điều kiện hoạt động và tổ chức cán bộ; nội dụng, phương thức hoạt động pháp luật chưa đổi mới. 

- Tổ chức bộ máy hoạt động pháp luật của công đoàn còn thiếu tính hệ thống và tính chiến lược. Lực 
lượng cán bộ thiếu về số lượng, hạn chế về năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động. Các cấp công 
đoàn chưa có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật 
của Công đoàn. 

- Mối quan hệ phối hợp, cộng tác trong tổ chức Công đoàn và với các cơ quan hữu quan về công tác 
pháp luật của Công đoàn còn thụ động, thiếu chặt chẽ và hiệu quả chưa cao. 

- Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan nêu trên, còn có nguyên nhân khách quan do trình độ hiểu biết, 
ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người lao động, người sử dụng lao động còn thấp; hệ thống 
pháp luật của nền kinh tế thị trường đang trong quá trình hoàn thiện, nên còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, 
hạn chế và bất cập. 


II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 


1. Mục tiêu 

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho CNVCLĐ, cán bộ, đoàn viên công đoàn, giúp họ thực 
hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình khi bị xâm hại. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động pháp luật của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng 
pháp luật, chính sách đối với Nhà nước; trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách của 
người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước. Tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. 

- Góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, phát triển. Trên cơ sở đó góp phần tăng 
trưởng kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội 
chủ nghĩa. 

2. Phương hướng nhiệm vụ 

2.1. Các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, quan điểm về vị trí, vai trò, tắm 
quan trọng và sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoản trong tình hình mới. Trên cơ sở 
đó, kiện toàn, xây dựng và phát triển mạnh mẽ, bảo đảm tính hệ thống về tổ chức và hoạt động pháp luật của 
Công đoàn. 

2.2. Chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với 
Nhà nước, cơ chế chính sách của địa phương, ngành, các quy định nội bộ tại đơn vị cơ sở có liên quan trực 
tiếp tới quyền, lợi ích của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn. Trong quá trình tham gia xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, cần có nhiều biện pháp thích hợp nhằm tập trung trí tuệ, lấy ý kiến 
rộng rãi của người lao động và đội ngũ cán bộ công đoàn. 

2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật trong CNVCLĐ theo 
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hướng đa dạng hoá hình thức, nội dung sát thực với từng đối tượng; trong đó tập trung vào người lao động trong 
các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công nhân viên chức lao động trẻ. 

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh hoại động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phát triển nhiều hình thức tư vấn 
linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của từng lĩnh vực và từng đối tượng; hướng mạnh hoạt động tư vấn pháp luật 
về cơ sở. Nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ trước người sử dụng 
lao động, trong quá trình tham gia tố tụng và trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2.5. Chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công trái pháp 
luật tại doanh nghiệp. Thực hiện vai trò tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Phối 
hợp giải quyết nhanh, kịp thời, hiệu quả các vụ tranh chấp lao động và đình công để ổn định sản xuất kinh 
doanh; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên quan hệ lao động và lợi ích của Nhà nước. 

2.6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra gắn liền với tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật 
lao động, pháp luật công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn. Kiến 
nghị với Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật và cơ chế chính sách. 
Kiên quyết đề nghị xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương 
trong tĩnh vực lao động và công đoàn. 

2.7. Bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật của Công đoàn ở 
các cấp thông qua công tác tuyển chọn, đảo tạo và sử dụng cán bộ. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kiến 
thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ trong các Ban Pháp iuật và Trung tâm, Văn phòng, Tổ tư vấn pháp luật 
thuộc cơ quan công đoàn các cấp. 

2.8. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên và đấm bảo các điều kiện hoạt động pháp luật của Công đoàn. 
Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong và ngoài hệ thống Công đoàn để nâng cao hiệu quả thực hiện những 
nội dung công tác pháp luật và xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quan hệ lao động. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Trách nhiệm của Tổng Liên đoàn 

- Tăng cường đầu tư, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Pháp luật Tổng Liên 
đoàn. Xúc tiến nghiên cứu, thành lập Trung tâm thông tin pháp lý và bồi dưỡng kiến thức pháp luật của Tổng 
Liên đoàn. 

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy thực hiện công tác pháp luật của các cấp 
công đoàn, ban hành văn bản quy định và hướng dẫn các Liên đoàn lao động địa phương, Công đoàn ngành 
Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về vấn đề tổ chức, biên chế cán bộ, nội dung 
và điều kiện hoạt động của Ban Pháp luật, Trung tâm, Văn phòng tư vấn pháp luật thuộc các cấp công đoàn. 

~ Chủ động nghiên cứu, tham gia với các cơ quan nhà nước xây dựng pháp luật, chính sách. Trong đó 
tập trung tham gia xây dựng pháp luật về !ao động, pháp luật công đoàn và các chính sách, pháp luật liên 
quan trực tiếp đến CNVCLĐ. 

- Ban hành quy định về vai trò, trách nhiệm của Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn 
ngành Trung ương và sự phối hợp của tổ chức Công đoàn với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết 
các vụ tranh chấp lao động và đình công trái pháp luật. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành các 
quy định thực hiện quyến đại diện của Công đoàn. 

- Hướng dẫn quy trình kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan tới người lao động và 
tổ chức Công đoàn ở các cấp. Coi trọng hình thức kiểm tra thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, 
hình thức tự kiểm tra của tổ chức Công đoàn và sự phối hợp kiểm tra của Công đoàn với các cơ quan nhà 
nước có thấm quyền. 

- Nâng cao chất lượng công tác đảo tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực hoạt động pháp 
luật của cán bộ công đoàn. Nghiên cứu tăng thời lượng học phần về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn 
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trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại trường Đại học Công đoàn. Thành lập Bộ môn 
pháp luật trong Trường Đại học Công đoàn. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác pháp luật của Công đoàn. 

2. Trách nhiệm của Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoản ngành Trung ương, Công đoàn 
Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp trên cơ sở 

- Xúc tiến thành lập, củng cố hoạt động của các Trung tâm, Văn phòng, Tổ tư vấn pháp luật theo quy 
định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn. Hình thành bộ phận pháp luật hoặc bố trí cán bộ có chuyên môn, 
năng lực làm chuyên trách công tác pháp luật ở Liên đoàn lao động cấp tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương. 
Những địa phương, ngành có công nghiệp phát triển, đông CNVCLĐ, quan hệ lao động phức tạp, nghiên cứu, 
đề xuất với Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn thành lập Ban Pháp luật để tham mưu, giúp việc và làm đầu mối 
thực hiện công tác pháp luật. 

- Đầu tư hợp lý đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn 
có trình độ chuyên môn pháp luật. Mỗi cấp công đoàn cần chủ động dành nguồn kinh phí hợp lý trang bị tài 
liệu nghiên cứu, tuyên truyền về pháp luật và các hoạt động pháp luật của Công đoàn. 

- Xây dựng, củng cố và phát triển mạnh mẽ mối quan hệ phối hợp hoạt động pháp luật trong nội bộ tổ 
chức Công đoàn và với các cơ quan hữu quan, với Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc Hội ở địa phương 
để kịp thời tham gia xây dựng pháp luật, chính sách; phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng của 
CNVCLP với Tổng Liên đoàn, cơ quan Nhà nước và các cấp chính quyến. 

~ Thúc đẩy việc thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Tiểu ban phối hợp công tác 
phổ biến giáo dục pháp luật của Công đoàn; tham gia hoạt động có hiệu quả trong Hội đồng trọng tài lao 
động cấp tỉnh. Tăng cường biện pháp chỉ đạo việc ký kết thoả ước lao động tập thể và thành lập Hội đồng hoà 
giải lao động cơ sở ở các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, thực 
hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. 

~ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thì hành pháp 
luật, chế độ, chính sách với người lao động; đồng thời chủ động thực hiện quyền kiểm tra theo quy định của 
pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. 

- Chủ động gặp gỡ, đối thoại với người sử dụng lao động theo từng lĩnh vực và từng đối tác để trao đổi 
thông tin và giải quyết tốt những vấn đề về quan hệ lao động. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, triển khai việc thực hiện Nghị quyết đến cơ sở, tạo sự chuyển 
biến tích cực, có hiệu quả về công tác pháp luật của Công đoàn. Định kỷ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm 
công tác tổ chức thực hiện tại cấp mình. 

3. Trách nhiệm cửa Công đoàn cơ sở 

- Căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Công đoàn cấp trên, các Công đoàn cơ sở phải 
phân công cán bộ, bảo đảm các điều kiện để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung công tác pháp luật. Tập 
trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật, giúp người lao động ký hợp đồng lao động, tham gia xây 
dựng thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, cơ chế tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động. Thành lập 
và tổ chức hoạt động của Hội đổng hoà giải lao động cơ sở, tổ chức đại hội công nhân viên chức trong doanh 
nghiệp nhà nước, hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị và cơ chế đối thoại tại đơn vị, cơ sở. 

- Những nơi cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, cần ưu tiên dành thời gian thoả đáng trong quĩ 
thời gian hoạt động công đoàn cho việc thực hiện nội dung công tác pháp luật. 

- Chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động; tranh thủ sự hỗ trợ của 
Công đoàn cấp trên trong quá trình thực hiện nội dung công tác pháp luật của Công đoàn. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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NG VĂN SỐ 12/5/TLĐ NGÀY 01 THẮNG 8 NĂM 2006 


bỦA TỔNG LIÊN DŨÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Chương trình hành động của bông đoàn Việt Nam thực hiện 
Nghị quyết Đại hội X Đảng bộng sản Việt Nam 


Đại hội X Đẳng Cộng sản Việt Nam là đại hội đoàn kết, trí tuệ đổi mới và phát triển bền vững, đánh dấu 
thời kỳ phát triển mới của cách mạng Việt Nam, thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập kinh 
tế quốc tế, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển. 

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo thành phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, Ban 
chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội X của Đảng với những mục tiêu, nội dung và giải pháp chính sau đây: 


I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 


1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn phong trào CNVCLĐ và 
hoạt động Công đoàn Việt Nam góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

2. Tổ chức tốt phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ nhằm thực hiện thắng lợi Nghỉ quyết Đại 
hội X của Đẳng góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động. 


II. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ 


Chương trình 1: Quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

1. Nội dung 

- Tổ chức tuyên truyền thành công Đại hội Đảng và tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt những nội 
dung cơ bản Nghị quyết Đại hội X của Đảng đến đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ. Đặc biệt là cán bộ chủ 
chốt Công đoàn các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn. 

- Góp phân xây dựng giai cấp công nhân có bản lĩnh chính trị vững vảng, trung thành với sự lãnh đạo 
của Đảng, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cao, có tác phong công nghiệp, xứng đáng là giai cấp 
tiên phong cách mạng, lực lượng đi đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và trong sự nghiệp CNH, 
HĐH đất nước. 

2. Giải pháp. 

- Tổ chức nghiên cứu văn kiện Đại hội X vả triển khai chương trình hành động của Công đoàn Việt 
Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong Ban chấp hành Tổng Liên đoàn và cán bộ chủ chốt các 
LĐLĐ tỉnh, thành phố Công đoàn ngành Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Công đoàn. Các cấp công đoàn tổ 
chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết phù hợp với địa 
phương, ngành và cơ sở. 

- Sử dụng có hiệu quả các hình thức tuyên truyền. 

- Bảm sát thực tiễn, gần gũi người lao động, nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu nguyện vọng của 
CNVCLĐ. Đồng thời dự báo được tình hình tư tưởng, đề xuất những biện cụ thể với Đảng, Nhà nước để giải 
quyết kịp thởi những vấn đề phức tạp, những vướng mắc, những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, nhất là các 
cuộc tranh chấp lao động để hạn chế tới mức thấp nhất các cuộc đình công, khí còn khả năng thương lượng, 
hoà giải. 
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Chương trình 2: Tổ chức phong trào hành động cách mạng trong CNVCLĐ, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu kinh tế xã hội do Đại hội X đề ra 

1. Nội dụng 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua do Đại hội IX Công đoàn Việt Nam phát động gắn với việc thực hiện 
các mục tiêu kính tế - xã hội do Đại hội X của Đảng đề ra mà trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động 
sáng tạo, tiết kiệm, năng suất, chất lượng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá góp 
phần phát triển sản xuất giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao đởi sống cho CNVCLĐ, góp 
phần đưa nước ta hội nhập kính tế quốc tế thành công và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, nghề 
nghiệp cho CNLĐ, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường”, 
phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ. 

2, Giải pháp 

Tổng Liên đoàn tiếp tục chỉ đạo phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là các công trinh trọng 
điểm của đất nước, có hình thức để động viên cổ vũ phong trảo thi đua ở cấp toàn quốc. Các ngành, địa 
phương và cơ sở tuỳ theo đặc điểm và điều kiện của mình đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp cho phù 
hợp gắn việc thực hiện các mục tiêu kinh tế với các chỉ tiêu và đời sống để tạo ra động lực và sự bền vững 
của phong trào thi đưa. 

Tổ chức phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua để động viên khen 
thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích. Thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và Quy chế về 
khen thưởng của Tổng Liên đoàn. Nghiên cứu đề xuất với Nhà nước có hình thức tôn vinh những công nhân 
tiêu biểu. 

Vận động CNVCLĐ tích cực nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm và 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Chương trình 3: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. Tham gia xây 
dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh. 

1. Nội dụng 

~ Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, kiến thức pháp luật cho CNLĐ, nhất là CNLĐ trẻ góp phần 
nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị cho CNVLĐ. 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch và các nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn 
khóa IX để góp phần nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ. 

- Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII về xây dựng và 
phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục chỉ đạo xây dựng đời sống văn 
hoá cơ sở và văn hoá doanh nghiệp trong CNVCLĐ. 

- Tổ chức thực hiện tốt chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh. Chú 
trọng ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, phấn đấu đến năm 2008 đạt 70% cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh 
có đủ điều kiện (theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Bộ Luật Lao động) có tổ chức Công đoàn. 

2. Giải pháp 

- Tích cực triển khai công tác tổng kết thực, nghiên cứu lý luận. Vận dụng kinh nghiệm và quan điểm 
chỉ đạo của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, chú trọng về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức Đại hội 
theo tinh thần Đại hội X của Đảng là đối mới để đưa phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam tiếp lục 
phát triển. 

- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các cấp công đoản thực hiện chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên, xây 
dựng CĐCS vững mạnh, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Thực hiện việc qui hoạch, tạo nguồn, 
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tuyển chọn, luân chuyển cán bộ, quy hoạch cán bộ đa dạng hoá mô hình đào tạo nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích đối với cán bộ tăng cường cho cơ sở. 

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hinh tổ chức và nội dung hoạt động công đoản phù hợp với các 
loại hình sở hữu. Đặc biệt đối với công đoàn ở khu vực ngoài quốc doanh, chuẩn bị thật tốt cho việc tổng kết 
Công đoàn cấp huyện và sơ kết tổ chức và hoạt động công đoàn xã phưởng. Tiến hành tập huấn bồi dưỡng 
nghiệp vụ kỹ năng công tác công đoàn cho 90 - 100% cán bộ không chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 

- Công khai tiêu chuẩn hoá cán bộ công đoàn và công tác tuyển dụng, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên 
trách. Đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách các cấp 
phải có trình độ đại học và được bồi dưỡng kiến thức về Công đoàn. 

- Tiếp tục kiến nghị Trung ương và chủ động xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ chuẩn bị đề án 
tham gia với Trung ương Đảng khi có chủ trương xây dựng Nghị quyết về giai cấp công nhân. 

- Triển khai và tham gia thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, lãng phí, Luật chống tham 
nhũng, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công 
chức, viên chức "Trung thành, tận tuy, sáng tạo, gương mẫu". 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tim hiểu về Đảng cho đoàn viên và CNVCLĐ ở các cấp công đoàn. Tổ 
chức hội thảo, trao đổi về Đảng, phát triển đảng trong CNVCLĐ ở các khu vực kinh tế, chú trọng CNLĐ trẻ, 
giới thiệu đoàn viên là công nhân ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp làm tròn trách nhiệm là người giới thiệu 
do Điều lệ Đảng qui định. Phát hiện, giới thiệu những cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt 
động Công đoàn bổ sung cho các cơ quan Đảng và Nhà nước ở từng cấp. 

Chương trình 4: Chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. 

1. Nội dung 

~ Tổ chức nghiên cứu, tổng kết thực tiến để chủ động tham gia, bổ sung, sửa đổi một số điều trong Bộ 
Luật Lao động, các chính sách kinh tế xã hội liên quan đến sản xuất kinh doanh và lợi ích cơ bản của người 
lao động. 

- Phối hợp với chính quyền và tham gia với cơ quan quản lý các cấp, chủ doanh nghiệp chăm lo giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện quyền dân chủ của CNVCLĐ, giải quyết 
tốt quan hệ lao động, phát huy vai trò của Công đoán để đảm bảo ổn định và phát triển của doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, tình nghĩa khơi dậy tình tương thân tương ái trong 
CNVCLĐ để giúp nhau vượt khó khăn, ổn định cuộc sống. 

- Nâng cao nãng lực các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn các cấp trong việc kiểm tra giám sát, đại 
diện để bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVCLĐ, đặc biệt là CNVCLĐ nữ. 

2. Giải pháp 

- Tham gia với Nhà nước xây dựng chiến lược và thực hiện tốt chương trình giải quyết việc làm. Huy 
động, quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn vay để giải quyết việc làm cho người lao động. Củng cố, quản lý, 
sử dụng có hiệu quả các loại quỹ hiện có như quỹ giúp nhau giải quyết việc làm, quỹ xoá đói giảm nghèo, 
quỹ tài năng sáng tạo nữ, quỹ tấm lòng vàng... tổ chức tốt các hoạt động tương thân tương ái giúp CNLĐ 
nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, triển khai có hiệu quả Chương trình 
mái ấm Công đoàn. 

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách tiền lương, thường xuyên phát hiện những bất cập trong chính 
sách tiền lương tham gia với Nhà nước xây dựng vả thực hiện chính sách đảm bảo tiền lương thực sự là động 
lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, là nguồn sống chính cho CNVCLĐ. 

- Tham gia với Chính phủ có chính sách nhà ở cho CNVCLĐ. Các LĐLĐ địa phương, Công đoàn 
ngành Trung ương tham gia với chính quyền, chuyên môn thực hiện chương trinh xây dựng nhà ở tại các 
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địa phương, để bán cho người lao động có thu nhập thấp theo phương thức thích hợp để người lao động có 
thể mua được nhà. 

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ như thoả ước lao động tập thể, hợp 
đồng lao động và chính sách đối với lao động dôi dư sau khi sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, BHXH, BH y tế, 
chính sách đối với lao động nữ... 

~ Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các ban Pháp luật và các văn phòng tư vấn pháp luật của 
Công đoàn, trợ giúp pháp lý cho người lao động để biết thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp của mình. 

Phát hiện kịp thời những điểm nóng, những yêu cầu chính đáng của CNLĐ, để kiến nghị chủ doanh 
nghiệp và Nhà nước giải quyết, hạn chế tới mức thấp nhất các cuộc đình công. 

Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa CNLĐ và tổ chức Công đoàn với người sử dụng Í lao động theo 
từng lĩnh vực và đối tác để trao đổi thông tín và phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn 
đt ra. 


III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và phân công từng Uỷ 
viên Đoàn Chủ tịch hướng dấn, theo dõi việc triển khai thực hiện chương trinh này trong hệ thống tổ chức 
Công đoàn cả nước, thưởng xuyên kiểm tra để rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện. Sơ, tổng kết đánh giá, 
biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để chuẩn bị 
cho đại hội X Công đoàn Việt Nam. 

2. Các cấp công đoàn phải cụ thể hoá để xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện tốt 
Chương trình hành động này ở cấp mình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt 
động Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đại hội X 
của Đảng để ra, trên cơ sở đó chuẩn bị thật tốt cho Đại hội các cấp và Đại hội X Công đoàn Việt Nam vào 
năm 2008. 


TM. BAN CHẤP HÀNH 
CHỦ TÍCH 


Cù Thị Hậu 


NEHỊ QUYẾT Sỹ 0⁄/N(-DGT NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2006 


GỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNồ VIỆT NAM 
Về việc đấy mạnh công tác tuyên truyền, giáo tlực 
của tổ chức bông đuàn trong tình hình mới 


Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn đã góp phần quan 
trọng vào việc truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị 
quyết của Công đoàn đến với công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ); từng bước nâng cao nhận thức về 
Đảng, về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam và định hướng tư tưởng cho CNVCLĐ, góp phần 
ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục mới tập trung trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị 
hành chính sự nghiệp, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công 
tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn còn yếu. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn chưa đến được với CNVCLĐ. Đời sống văn hoá tinh thần của CNLĐ khu 
công nghiệp, khu chế xuất thiếu thốn, ở vùng sâu, vùng xa nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật của 
CNVCLĐ còn hạn chế. Một bộ phận sống thiếu tý tưởng và niềm tin, tha hoá về đạo đức, lối sống. 

Nguyên nhân của tinh hình trên là do điều kiện sống và môi trường làm việc của công nhân lao động 
(CNLĐ) còn gập nhiều khó khăn, ăn ở chật chội, thu nhập thấp, tình trạng vi phạm pháp luật lao động của 
người sử dụng lao động ở nhiều doanh nghiệp khá phổ biến nên đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp lao động và 
đình công của người lao động. Bên cạnh đó, các thiết chế văn hoá tinh thần của CNLĐ hầu như không có. 

Quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), sự phân hoá giàu nghèo, nạn tham nhũng 
của một bộ phận cán bộ có chức có quyền... đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và niềm tin của 
CNVCLĐ. 

Đại đa số các doanh nghiệp khu vực kính tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài chưa có tổ chức cơ sở Đảng nên thiếu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng đối với lĩnh vực tư tưởng - văn hoá 
trong doanh nghiệp và công tác vận động quần chúng. 

Đội ngũ cán bộ Công đoàn nói chung, cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở nói riêng, đặc biệt trong 
các khu công nghiệp, khu chế xuất còn hạn chế về nghiệp vụ Công đoàn, kiến thức pháp luật và chuyên môn 
nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục. Đại bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, 
hưởng lương của người sử dụng iao động. Thực trạng đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn. 

Việc chỉ đạo của Công đoàn cấp trên chưa thường xuyên, chậm đổi mới, thiếu đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ nên hiệu quả tuyên truyền còn thấp. 

Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế với những thời cơ, 
thách thức đan xen, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLP là nhiệm vụ quan trọng và 
bức thiết của tổ chức Công đoàn hiện nay. 


1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 


1. Phương hướng 


1.1. Làm cho CNVCLĐ hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
và nhiệm vụ của Công đoàn, nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của nền kinh tế thị trường, sứ mệnh 
lịch sử của giai cấp công nhân trong xu thế hội nhập, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của 
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Đẳng, Nhà nước và Công đoàn. Từ đó làm cho CNVCLĐ tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn và tích cực 
tham gia các hoạt động của Công đoàn. 

1.2. Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền giáo dục, phù hợp với đặc điểm, tình hinh ở cơ 
sở, sát người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống Công đoàn để tập hợp đoàn kết 
CNVCLĐ phát triển đoàn viên, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng là 
lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của 
Công đoàn đến CNVCLĐ, đặc biệt đối tượng là CNVCLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; làm cho 
họ hiểu rõ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hiểu biết về pháp tuật, để hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và biết tự đấu tranh bảo vệ quyền lợi 
chính đáng, hợp pháp của mình theo qui định của pháp luật. 

2.2. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống anh hùng bất khuất của 
Đẳng, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Qua đó 
củng cố niềm tin của CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn, nâng cao lòng tự hào, tự tôn 
dân tộc; dù lao động ở thành phần kinh tế nào cũng với tư cách người làm chủ đất nước. 

2.3. Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai học tập chính trị cho CNVCLĐ, đặc biệt là 
công nhân mới, công nhân trẻ ở mọi thành phần kinh tế. Trong đó chú trọng tuyên truyền về giai cấp công 
nhân và tổ chức Công đoàn, bồi dưỡng những phẩm chất cao đẹp của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới, 
sống có tỉnh nghĩa, giàu lòng nhân ái, có ý thức giai cấp, tính cộng đồng cao. 

2.4. Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, sáng tạo trong lao 
động, có lương tâm nghề nghiệp, yêu ngành, yêu nghề gắn bó với cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm là một nhiệm vụ thiết thực đối với người lao động, để có việc làm, thu nhập, 
ổn định cuộc sống. 

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt cuộc vận động “Trung thành, Sáng tạo, Tận 
tuy, Gương mẫu". 

2.5. Đẩy mạnh phong trào xây đựng đời sống văn hoá cơ sở nhất là văn hoá doanh nghiệp, tích cực 
tuyên truyền phỏng chống các tệ nạn xã hội; chăm lo tổ chức và xây dựng đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, 
đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu tập trung đông CNLĐ, 

2.6. Tích cực tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình mới trong sản xuất kinh doanh, trong học tập, rèn 
luyện và hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy mặt tích cực trong CNVCLĐ và toàn xã hội. 

2.7. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất 
là cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thường 
xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ và dư tuận xã hội. 


II. GIẢI PHÁP 


1. Củng cố phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt nâng cao chất lượng các 
Báo, Tạp chí, Chương trình phát thanh, truyền hình Lao động và Công đoàn, Bản tin của Công đoàn ở các cấp. 

2. Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, đồng thời tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho 
công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn. 

3. Biên soạn tài liệu theo hướng ngắn, gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với điều kiện làm việc và trình 
độ của các đối tượng CNLĐ. 

4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho CNVCLĐ, Nhân 
rộng các mô hinh Cụm văn hoá thể thao hoạt động có hiệu quả. 
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Công đoàn làm việc với Nhà nước, đầu tư thêm kinh phí để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động 
của các Cung văn hoá, Nhà văn hoá Lao động; chủ động khai thác sử dụng có hiệu quả, thu hút đông đảo 
CNVCLĐ đến vui chơi, giải trí... để Nhà văn hoá thực sự là nơi người lao động được thể hiện, được giao lưu và 
thụ hưởng các giá trị văn hoá, rèn luyện, bồi dưỡng những hạt nhân văn hoá trong phong trào CNVCLĐ ở cơ sở. 

5. Đổi mới nội dụng, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là kiến thức 
pháp luật cho cán bộ Công đoàn, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoán và mạng lưới báo cáo viên, 
tuyên truyền viên có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu 
của tình hình mới. 

6. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong và ngoài hệ thống Công đoàn để thực hiện các nội dung 
công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 
chương trình phối hợp đã được ký kết với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên 
truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn. Tham gia với các cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động 
giành nguồn kinh phí hợp lý cho việc học tập, đảo tạo nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho 
CNVCLĐ. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dạy nghề, các Trung tâm dịch vụ và giới 
thiệu việc làm, Trung tâm tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoản. 

7. Định kỳ tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trinh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong những nằm tiếp theo. 


1II. TỔ CHÚC THỰC HIỆN 


1, Đối với Tổng Liên đoàn 

1.1. Các Ban theo chức năng nhiệm vụ của mình đề ra các biện pháp để gắn công tác tuyên truyền, 
giáo dục với hoạt động chuyên đẻ và tham mưu, đề xuất với Đoán Chủ tịch làm việc với Chính phủ đẻ ra chính 
sách, pháp luật phù hợp, nhằm bảo vệ quyền lợi vật chất, tinh thần cho người lao động. 

1.2. Ban Tuyên giáo có trách nhiệm tham mưu cho Đoàn Chủ tịch và tổ chức triển khai công tác tuyên 
truyền, giáo dục, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, báo chí xuất bản. Đồng thởi, thưởng xuyên nắm diễn 
biến tình hình tư tưởng của CNVCLĐ để báo cáo Đoàn Chủ tịch. 

1.3. Giao cho Trường đại học Công đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo, Viện Công và Công đoàn biên 
sọan tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo Công đoàn. Đồng thời xây dựng đề án, 
chuẩn bị mọi điều kiện về giáo trình và giáo viên để mở khoa Văn hoá quần chúng vào những năm tới, khắc 
phục tình trạng bố trí cán bộ không đú năng lực làm công tác tuyên giáo. 

1.4. Viện Công nhân và Công đoàn nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phong trảo công nhân và 
hoạt động Công đoàn, rút ra những mô hình hoạt động có hiệu quả để nhân rộng ra toàn hệ thống. 

1.5. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng Bảo tàng Công nhân - Công đoàn. Làm việc với các Bộ, Ngành 
liên quan để xây dựng chương trình đời sống văn hoá trong các khu công nghiệp và nâng cấp, củng cố hệ 
thống Cung văn hoá, Nhà văn hoá Lao động. 

1.6. Chỉ đạo hệ thống báo chí, truyền thông đại chúng của Công đoàn đổi mới nội dung để vừa đáp 
ứng nhiệm vụ chính trị, vừa nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ. 

2, Đối với LĐLĐ tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW 

2.1. Căn cứ vào Nghị quyết, chủ trương và định hướng của Tổng Liên đoàn và tình hình cụ thể của địa 
phương mình, ngành mình để vận dụng một cách sáng tạo đề ra kế họach cụ thể, sát thực, hướng dẫn cơ sở 
triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2.2. Mở các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công 
tác tuyên truyền để cán bộ Công đoàn có thể độc lập tác nghiệp được. Chủ động biên soạn tài liệu tuyên 
truyền phủ hợp với CNLĐ trên địa bàn. 
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2.3. Nắm vững tư tưởng và diễn biến tinh hình của CNVCLĐ, định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng Liên 
đoản và cấp uý Đảng. Cùng các ngành chức năng giải quyết kịp thời các cuộc tranh chấp lao động vả đình 
công xảy ra trên địa bàn. 

2.4. Xây dựng và củng cố Nhà văn hoá, phòng truyền thống để góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao 
trong ngành và địa phương theo nhu cầu và khả năng. 

2.5. Đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên †rang Lao động vả Công đoản trên hệ thống 
truyền thông đại chúng của địa phương, ngành. Củng cố vả xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên 
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục đối với CNVCLĐ. 

3. Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở 

3.1. Bám sát thực tiễn, gần gũi người tao động, nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu nguyện vọng của 
CNVCLĐ để giải thích, giải đáp hoặc kiến nghị kịp thời với cấp trên nghiên cứu giải quyết. Tích cực tuyên 
truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là pháp luật lao 
động và các quy định của doanh nghiệp cho CNL.Đ hiểu để từ đó CNLĐ gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời 
thuyết phục người sử dụng lao động tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động. 

3.2. Cùng với người sử dụng lao động thương lượng, kịp thời giải quyết những quyền lợi hợp pháp, 
chính đáng của người tao động theo pháp luật qui định, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh 
nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc tranh chấp lao động và đình công. Tuyên truyền vận động 
CNLĐ không mắc mưu để kẻ xấu lợi dụng, kích động đình công, đập phá tài sản doanh nghiệp, làm mất trật 
tự trị an trong doanh nghiệp và địa bàn. 

3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên truyền miệng, thực sự tâm huyết, có năng lực, sẵn sàng tiếp cận 
CNLĐ mọi nơi, mọi lúc để tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chế độ chính sách, pháp luật cho CNLĐ. 

3.4. Sử dụng tờ gấp, áp phích, bảng tin, hệ thống truyền thanh nội bộ... để tuyên truyền cho CNLĐ tại các vị 
trí thuận tiện như; Cổng nhà máy, nhà ăn, nơi cư trú của CNLĐ. Những doanh nghiệp chưa có hệ thống truyền 
thanh nội bộ, thì vận động người sử dụng lao động đầu tư xây dựng để phục vụ cho CNLĐ và doanh nghiệp. 

3.5. Chăm lo tổ chức các hoạt động giao lưu Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho CNLĐ. Thuyết 
phục người sử dụng lao động xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hoá tạo điều kiện cho CNLĐ được hưởng thụ 
các giá trị văn hoá và môi trường làm việc trong lành. 

Nghị quyết này được tổ chức, quán triệt đến tận CĐCS. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ, giải 
pháp và tổ chức thực hiện của Nghị quyết, các cấp Công đoản xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thế, phù hợp 
với tình hình ở cơ sở và CNVCLĐ để Nghị quyết thật sự đi vào thực tiễn của phong trảo công nhân và hoạt 
động Công đoàn, 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 


718 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Số 02/2006/TTLT-BTP-BCA- 'BQP-BGDDT-BLDTBXH-TLDLDVN 
NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA LIÊN BỘ TƯ PHÁP - BỘ CŨNG AN - 
Bộ QUỐC PHÙNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ0 TẠ0 - BỘ LA0 ĐỘNG- 


THƯƠNG BINH VÀ XÃ HI - TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách phán luật 
ủ cữ quan, đơn vị, oanh nghiệp, trường học 


Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 
chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân nhân tỉnh, thánh phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp Nhả nước; 

Liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Gông an, Bộ Quốc phỏng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất hướng dẫn thực hiện việc xây dựng, quản lý và 
khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trưởng học như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật (gọi chung là tử sách pháp luật) ở cơ quan, đơn vi, doanh 
nghiệp, trường học (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vì) là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng tài liệu, sách, báo 
pháp lý để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người 
học, người sử dụng lao động, người lao động và cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân. 

Tủ sách pháp luật được xây dựng ở cơ quan, đơn vị chưa có thư viện. Ngăn sách pháp luật được xây 
dựng trong thư viện ở cơ quan, đơn vị đã có thư viện. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; 

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; 

- Nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là trường học). 

Khuyến khích tất cả các cơ quan, đơn vị khác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật theo 
hướng dân tại Thông tư này. 

3. Tủ sách pháp luật được xây dựng, quản lý và khai thác phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của 
từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng. quản lý và khai 
thác tủ sách pháp Iuật. 
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II. NỘI DỤNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THẮC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 


1. Xây dựng tủ sách pháp luật 

a) Quyết định thành lập tủ sách pháp luật 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định thành lập tủ sách pháp luật quy định cụ thể về: địa điểm đặt 
tủ sách; quyền và nhiệm vụ của người phụ trách tủ sách, bạn đọc; kinh phí xây dựng, quần lý và khai thác tủ 
sách; tổ chức vả hoạt động của tủ sách pháp luật. 

Tuy từng điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị có thể kết hợp song song phương thức xây dựng, quản 
lý và khai thác tủ sách pháp luật bằng văn bản đã có nguồn lài liệu pháp luật từ các cơ sở dữ liệu pháp luật 
dưới hình thức CD-ROM, trên mạng Internet. 

b) Nội dung tủ sách pháp luật 

Tủ sách pháp luật phải đảm bảo 4 loại sách, báo, tài liệu pháp lý sau: 

- Văn bản quy phạm pháp luật: Công báo Trung ương và Công báo địa phương, các tập hệ thống hoá 
văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành; sách hệ thống hoá văn 
bản quy phạm pháp !uật chuyên ngành; 

- Sách pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật, 

- Sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và 
học tập của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; 

~ Báo, tạp chí pháp luật chuyên ngành của Trung ương và địa phương; 

Ngoài các loại sách, báo, tài liệu pháp lý nêu trên, các cơ quan, đơn vị cần chọn lọc, bổ sung các loại 
sách, báo, tài liệu khác có nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng phục vụ. 

©) Vị trí đặt tủ sách 

Tủ sách pháp luật phải đặt ở những nơi thuận tiện như thư viện, bộ phận hành chính, văn thư, 
pháp chế, hội trường của cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho bạn đọc sử dụng. 

d) Trang thiết bị chuyên dùng cho tủ sách pháp luật 

Trang thiết bị chuyên dùng cho tủ sách pháp luật bao gồm giá sách, tủ, bàn, ghế, tủ hoặc hộp thư 
mục, sổ đăng ký tổng quái, sổ đăng ký cá biệt, bảng giới thiệu, hướng dẫn tra cứu sách, báo, tài liệu pháp ly. 
Ở những nơi có điều kiện thì có thể trang bị máy photocopy, máy tính nối mạng lntemel. 

e) Bổ sung sách, báo, tài liệu pháp lý cho tủ sách pháp luật 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của mình để trang bị kịp thời các loại sách, báo, tải 
liệu pháp lý theo danh mục hướng dẫn bổ sung định kỳ của Bộ Tư pháp. 

2. Quản lý và khai thác tủ sách pháp luật 

a) Tổ chức và hoạt động của tủ sách pháp luật phải được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng 
cơ quan, đơn vị; tủ sách pháp luật được đăng ký và bảo quản theo quy định của Nhà nước. Tổ chức pháp chế 
các bộ, ngành, cơ quan tư pháp các cấp có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp 
luật cho cán bộ phụ trách của tủ sách pháp luật. 

b) Cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật 

Mỗi cơ quan, đơn vị phải có ít nhất một cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật. Tuỳ từng điều kiện cụ thể, 
cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 

- Tiêu chuẩn cán bộ phụ trách tủ sách pháp iuật: 

+ Có hiểu biết nhất định về pháp luật; 

+ Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc. 
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~ Nhiệm vụ của cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật: 

+ Hướng dẫn việc sử dụng sách, báo, tài liệu pháp lý; 

+ Phân loại, sắp xếp tài liệu đâm bảo tính khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng; 

+ Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp lý theo quy định như đối với các tài sản khác của cơ quan, đơn vị; 

+ Đề xuất bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu pháp lý và văn bản quy phạm pháp luật mới; 

+ Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo hướng dẫn của tổ 
chức pháp chế bộ, ngành và cơ quan tư pháp cùng cấp; 

+ Báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức pháp chế bộ, ngành và cơ quan tư pháp cùng cấp về tổ 
chức và hoạt động của tủ sách pháp luật, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về toàn bộ công 
tác tủ sách pháp luật. 

- Quyền của cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật: 

+ Được tập huần, cung cấp tải liệu bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp 
luật, nghiệp vụ pháp lý; 

+ Được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước khi có thành tích xuất 
sắc trong việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; 

+ Được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định chung của Nhà nước và quy định của cơ 
quan, đơn vị. 

c) Thời gian và hình thức phục vụ 

Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc, tủ sách pháp luật có thể mở cửa phục vụ 
hàng ngày theo giờ làm việc của cơ quan, đơn vị hoặc bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều.kiện sinh hoạt, làm 
việc và học tập của từng đối tượng. 

Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hinh thức đọc tại chỗ và cho mượn có thời hạn, 

d) Phương thức khai thác tủ sách pháp luật 

- Giới thiệu nội dung sách, báo, tải liệu pháp lý mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh nội bộ; 
gửi thông báo tới tất cả các đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đọc, nghiên cứu, tìm hiểu 
pháp luật; 

- Tổ chức các cuộc nói chuyện, giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp lý để nâng cao hiệu quả khai thác tủ 
sách pháp luật; tổ chức hội nghị bạn đọc, câu lạc bộ bạn đọc, báo pháp ly; 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, ngưởi học, chiến sĩ đọc 
và tìm hiểu các sách, báo, tài liệu pháp lý của tủ sách pháp luật; 

- Bổ sung các loại sách, báo, tài liệu pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của 
tủ sách pháp luật. Phổ biến rộng rãi, kịp thời các loại sách bằng các hình thức thông tin thư mục, hướng dẫn 
tra cứu và các hình thức thông tin, luyên truyền khác; khai thác triệt để nguồn sách, tài tiệu có trong tủ sách 
pháp luật phục vụ cho bạn đọc; 

- Bảo đảm sự liên thông giữa các tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị bằng việc nối mạng máy 
tính, mượn và trao đổi tài liệu, sách, báo pháp luật. 

đ) Nội quy tủ sách pháp luật 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành nội quy hoạt động của tủ sách pháp luật với các nội dung cơ bản sau: 

~ Thời gian phục vụ; 

- Hình thức phục vụ; 

- Quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật; 

- Quyền lợi và trách nhiệm của bạn đọc. 

Nội quy tủ sách pháp luật phải được niêm yết tại điểm đặt tủ sách pháp luật. 
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3. Kinh phí xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật 

Việc quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp, trường học được thực hiện theo các quy định hiện hành về tài chính và theo Thông tư số 
83/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí 
bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Bộ Tư pháp chú trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đề nghị khen thưởng và khen thưởng cơ quan, đơn vị, cả nhân có thành 
tích xuất sắc trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị trên phạm vi cả nước. 

Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xây dựng và nâng 
cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, đồng thời là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây 
dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, quản lý, 
khai thác tủ sách pháp luật tại các trường học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư 
pháp chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trong các trường học 
thuộc phạm ví địa phương quản lý. 

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, quản 
lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân. 

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây 
dựng, quản !ý và khai thác tủ sách pháp luật tại các trường đại học, trung học thuộc Bộ, các trưởng, cơ sở dạy 
nghề, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, người có công với cách mạng, cơ sở xã hội thuộc bộ, ngành. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xây 
dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở xã hội thuộc phạm vi địa phương 
quản lý. 

5. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, quản lý và phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc xây 
dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan và các doanh nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam có kế hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn, Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp triển khai việc xây 
dựng tủ sách pháp luật để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người sử dụng lao 
động và người lao động. : 

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trong cơ 
quan, đơn vị; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thì pháp luật ở cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch xây dựng và duy trỉ tủ sách pháp luật; lập chương trình 
hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển, thực hiện kế hoạch đặt mua sách với các cơ quan, đơn vị 
cung ứng ấn phẩm theo đúng thời gian quy định trinh lãnh đạo xét duyệt. 

Quy định cụ thể về chế độ thù lao cho cán bộ kiêm nhiệm quản lý tủ sách pháp luật. Chỉ đạo và thường 
xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của tủ sách pháp luật, thực hiện chế độ kiểm kê tủ sách pháp luật theo định 
kỳ. Hàng năm và trong các đợt sơ kết, tổng kết công tác xây dựng tú sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị có 
trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả hoạt động của tủ sách pháp luật với cơ quan, đơn vị cấp trên trực 
tiếp quản lý. Các bộ, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp. 
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IV. HIỆU LỰC THỊ HÀNH 


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị 
phản ánh về Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để được hướng dẫn kịp thời. 


KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ QUỐC PHÒNG 
THỨ TRƯỞNG 


Thượng tướng Nguyễn Văn Được 
KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ TU PHÁP 
THÚ TRƯỞNG 


Lê Thị Thu Ba 


KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
THỨ TRƯỞNG 


Đàm Hữu Đắc 


KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ CÔNG AN 
THỨ TRƯỞNG 
Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu 
KT. BỘ TRƯỞNG 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Vọng 
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Hoà Bình 
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Mục VII. Đào tạo, tiền lương và chế độ chính sách với cán hộ công đoàn 


QUYẾT ĐỊNH SỐ 172⁄/08-TLD NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2001 


bỦA TổNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc ban hành Quy định tạm thời về trả lương cho cán hộ công đoàn 
chuyên trách đang làm việc tại các doanh ngiện ngoài quốc doanh 


Đ0ÀN CHỦ TỊPH TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990 và Điều lệ công đoàn Việt Nam (1998); 


- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 17/5/1993 của Ban bí thư Trung ương quy định tạm thời chế 
độ tiền lương của CBCNV cơ quan đoàn thể; 


- Căn cứ Thông tư số 17/1998/TTLB-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của liên Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội - Tài chính, 


- Căn cứ Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 của Văn phỏng Chính phủ; Quyết định số 
1213/QĐ-T Tg ngày 07/ 9/2001 của Thủ tướng Chính phủ; 


- Căn cứ Công văn số 1117/TC-HGSN ngày 14/2/2001 của Bộ Tài chính vả Công văn số 
3638/LĐTBXH-TL ngày 21/11/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định tạm thời về trả tương cho cán bộ công đoàn 
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh”. 


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Điều 3. Các cấp công đoàn, các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Nguyễn An Lương 
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
VỀ TRẢ LƯƠNG CHO CẦN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH 


ĐANG LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 12 năm 2001) 


- Cần cứ Luật Công đoàn năm 1990, Nghị định 133-HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng 
(nay là Chính phủ) hướng dẫn thi hành Luật Công đoàn; 

- Căn cứ Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 20/6/2000 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 
1213/QĐ-TTg ngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ vẻ hỗ trợ kinh phí để trả lương cho cán bộ công đoàn 
ngoài quốc doanh; 

- Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 17/5/1993 của Ban bí thư Trung ương qui định tạm thời chế độ 
tiền lương mới của cán bộ công nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể; 

- Căn cứ Thông báo số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội - Tài chính về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp nhà nước; 

Sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính tại Công văn số 1117/TC-HCNS ngày 14/2/2001và với Bộ Lao 
động - Thương bính và Xã hội tại Công văn số 3638/LĐTBXH-TL ngày 21/11/2001, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc trả lương cán bộ công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 
(NQD) theo tinh thần nội dung Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 7/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


1. Việc trả lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công cho cán bộ công đoàn được nêu trong 
điểm 1, mục II dưới đây là để bù đắp cho sự cống hiến, đóng góp của cán bộ công đoàn trong các cơ sở nói 
trên, tạo điều kiện để công đoàn có thể thu hút những cán bộ công đoàn có năng lực, có trình độ, có bản lĩnh 
dám đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích công nhân viên chức lao động; có điều kiện để khuyến khích cán bộ 
công đoản tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nâng cao 
hiệu quả hoạt động công đoản khu vực kinh tế NQD, góp phần ổn định quan hệ lao động, tạo việc làm, tăng 
thu nhập cho công nhân lao động, trực tiếp góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. 

2. Phạm vi áp dụng của quy định nảy là công đoản trong các xí nghiệp liên doanh có vốn đầu tư của 
nước ngoải, 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, 
công ty TNHH), công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất trong cả nước. 

3. Qui định này được áp dụng tạm thời trong 3 năm từ 2001 đến 2003. 


II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ 


1. Về đối tượng 

Đối tượng được chỉ trả tiền lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công là những cán bộ công 
đoàn sau đây: 

- Cán bộ công đoàn trong các xí nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (CVĐTNN), doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài. Mỗi cơ sở được một định suất lương. 

- Cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, 
công ty TNHH) có sử dụng từ 300 tao động trở lên. Mỗi cơ sở được một định suất lương, 

- Cán bộ công đoàn của công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất. 
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2. Về nội dung: 

Khoản kinh phí này được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để trả tiền lương, phụ cấp có tính chất lương 
hoặc tiền công cho những cán bộ công đoàn khu vực kinh tế ngoải quốc doanh nêu ở điểm II.1 trên đây theo 
các mức cụ thể như sau: 

~ Đối với cán bộ công đoàn các doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, 100% vốn nước 
ngoài, mức trả lương cho một định suất 1 người/1 tháng là: 3.000.000đ [ba triệu đồng/ngườitháng (tương 
đương 200USD)]. 

- Đối với cán bộ công đoàn các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
mức trả lương cho một định suất 1 người/1 tháng là: 4,32 x mức lương tối thiếu hiện hành theo quy định của 
nhà nước/người/tháng. 

- Đối với cán bộ công đoàn của công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất thì trả theo mức lương 
hiện hưởng theo NÐ 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Chính 
phủ về tiền lương. 

3. Về phương thức trả lương và thanh quyết toán tiền lương 

- Hàng năm LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
báo cáo số lượng, danh sách cán bộ công đoàn với mức lương được hưởng ở các điểm 1, 2 mục II và kinh phí 
để trả lương cho các đối tượng nêu tại quy định này về Tổng Liên đoàn. 

- Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam tập hợp, xem xét cân đối với nguồn đắm bảo được cấp thẩm 
quyền phê duyệt, phân bổ và thông báo đến các LĐLP tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, Công 
đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ. 

~ Sau khi được TLĐ phân bổ, các TLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, CÐ Tổng công ty 
trực thuộc TLĐ thực hiện tiếp các việc sau: 

+ Trực tiếp trả lương hoặc uỷ quyền cho LĐLĐ quận, huyện, ngành địa phương, CÐ Tổng công ty trả 
lương cho cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh. 

+ 6 tháng một lần phải có số liệu tổng hợp về số lượng cán bộ được trả lương theo từng mức được quy 
định tại các điểm 2, mục lI và tổng số tiền đã chỉ trả báo cáo về Tổng Liên đoàn. 

+ Hàng năm, chậm nhất là 25/12 phải thực hiện báo cáo quyết toán trả lương theo danh sách với Tổng 
Liên đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng liên đoàn. 

Cuối năm, Tổng Liên đoàn tổng hợp để quyết toán phần kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ trả 
lương cho cán bộ công đoàn theo quy định tại điểm 1, mục II để báo cáo Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng 
hợp và đưa vào tổng quyết toán ngân sách Nhà nước và trình Quốc hội phê duyệt. Và từ đầu quý III năm trước 
phải lập dự toán kinh phí xin hỗ trợ cho năm sau gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp đưa vào tổng dự 
toán chỉ ngân sách nhà nước năm sau báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội phê duyệt. 


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Ban tổ chức Tổng Liên đoàn có trách nhiệm: 

~ Tổng hợp số liệu, lập kế hoạch quỹ lương, phân bổ kinh phí cho các I.ĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoản 
ngành TW, CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ. 

- Theo dõi biến động về số lượng cán bộ công đoàn thuộc đối tượng trả lương theo hướng dẫn này để 
điều chỉnh tăng giảm quỹ lương cho LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, CÐ Tổng Công ty 
trực thuộc TLĐ. 

- Tiếp tục nghiên cứu đối tượng và mức chỉ trả để giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị các cơ 
quan hữu quan điều chỉnh khi cần thiết. 
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- Phối hợp cùng với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn theo dõi tổng hợp báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành 
phố, công đoàn ngành Trung ương để lập dự toán và quyết toán phần được ngân sách nhà nước hỗ trợ trả 
lương cho cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh gửi Bộ Tài chính. 

2. Ban Tài chính Tổng liên đoàn có nhiệm vụ: 

- Chuyển quỹ lương được phân bổ theo kế hoạch được Đoàn chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam phê duyệt đến 
từng LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, CÐ Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoản. 

- Chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức theo dõi, hướng dẫn kiểm tra các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn 
ngành Trung ương, CÐ Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện việc chỉ trả lương và xét duyệt 
quyết toán theo đúng các quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước (phần do Ngân sách nhà nước 
hỗ trợ) và của Tổng Liên đoàn (phân do kinh phí công đoàn đảm bảo), tổng hợp quyết toán năm trước và lập 
dự toán năm sau trình Đoàn Chủ tịch TLĐ thông qua để báo cáo với Nhà nước. 

3. Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, CÐ Tổng công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn: 

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chỉ trả lương cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh theo đứng đối 
tượng và mức chỉ trả tương cho cán bộ công đoàn khu vực ngoài kinh tế ngoài quốc doanh quy định trong 
hướng dẫn này. 


IV. ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


1. Việc chỉ trả tiền lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công cho cán bộ công đoàn ngoài quốc 
doanh được thực hiện từ 01/7/2001. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện việc chỉ trả tiền lương, phụ cấp có tính chất lương hoặc tiền công 
cho cán bộ công đoàn ngoài quốc doanh, nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo về Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn để nghiên cứu giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÂN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Nguyễn An Lương 
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THÔNG TƯ SỐ 131⁄/TLB NGÀY 23 THÁN 8 NĂM 2002 


GUA TŨNG LIÊN B0ÂN LÄ0 BŨNG VIỆT NAM 
Về việc hướng ẫn công đoàn tham gia thực hiện Nghị định %1/2002/NB-bP 
nuày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư 
do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam; cän cứ Điêu 11 Nghị định 41/2002/NĐ-CP 
ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn nội dung hoạt động của công đoàn thực hiện Nghị định 
41/2002/NĐ-CP. 


I. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ 


1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến trong công nhân viên chức lao động về chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, về chính sách đối với lao động dôi dư quy định tại 
Nghị định 41/2002/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành để công nhân viên chức, lao động 
hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. 

2. Tổ chức tập huấn cho công đoàn cấp dưới và công đoàn cơ sở về nhiệm vụ của mình trong quá trình 
tham gia lập phương án sắp xếp lao động, trinh tự các bước tiến hành phân loại lao động, đảm bảo nguyên 
tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động có hiệu quả sau khi sắp xếp lại. 

3. Tham gia kiểm tra, thẩm định phương án sắp xếp lao động, danh sách lao động dôi dư, dự toán kinh 
phí chỉ trả trợ cấp cho lao động dôi dư trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động dôi dư; nắm bất, tập hợp 
những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp xử lý và phản ánh kịp thời với công 
đoàn cấp trên và cơ quan có thầm quyền nghiên cứu giải quyết. 
chức, lao động thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. 

6. Rà soát lại năng lực đào tạo của cơ sở dạy nghề trực thuộc, đề nghị với các cơ quan chức năng xem 
xét đưa cơ sở dạy nghề của công đoàn đủ điều kiện dạy nghề cho lao động dôi dư. 

7. Định kỳ 6 tháng, một năm gửi báo cáo lên công đoàn cấp trên về kết quả sắp xếp doanh nghiệp 
Nhà nước thuộc Tổng Công ty, ngành, địa phương; tình hình lao động dôi dư và kết quả thực hiện chính sách, 
chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP. 


II. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (DOANH NGHIỆP) 


1. Phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với lao động dôi dư quy định 
lại Nghĩ định 41/2002/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành tới toàn thể công nhân 
lao động. 

2. Tham gia xây dựng phương án sắp xếp lao động và giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo 
quy định của các văn bản hiện hảnh, đảm bảo các bước sau: 

a) Tham gia cùng với Giám đốc xây dựng các tiêu thức làm căn cứ để phân loại lao động của doanh 
nghiệp, tổ chức lấy ý kiến tham gia của công nhân viên chức, lao động trước khi ký ban hành; niêm yết công 
khai trong doanh nghiệp. 
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b) Cùng với Giám đốc tổ chức phân loại lao động theo các tiêu thức đã ban hành. Việc phân loại lao 
động phải tiến hành từ tổ sản xuất, phỏng, ban, phân xưởng hoặc đội sản xuất. Kết quả phân loại lao động 
phải được tập thành biên bản có chữ ký của đại diện chuyên môn và công đoàn đồng cấp. Tống hợp kết quả 
phân loại lao động, lập danh sách phân loại lao động theo mẫu quy định tại Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH; 
niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và các phân xưởng hoặc đội sản xuất của doanh nghiệp. 

c) Mở Đại hội công nhân viên chức (hoặc Đại hội công nhân viên chức bất thường) để lấy ý kiến công 
nhân viên chức - lao động về phương án sắp xếp lao động; trên cơ sở đó hoàn chỉnh phương án trình cơ quan 
thẩm quyền phê duyệt. 

Một số điểm chú ý khi xây dựng phương án: 

- Doanh nghiệp Nhà nước thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê khi xây dựng tiêu thức phân loại 
lao động phải phối hợp cùng Giám đốc trao đổi với bên nhận doanh nghiệp để thoả thuận thống nhất. 

- Doanh nghiệp Nhà nước giải thể, phá sản: Đại diện ban chấp hành công đoàn tham gia trong Hội 
đồng giải thể (đối với doanh nghiệp giải thể), tổ quản lý tài sản và tổ thanh toán tài sản (đối với doanh nghiệp 
phá sản) cần kiểm tra chặt chẽ quá trình lập danh sách toàn bộ công nhân lao động đến thời điểm có quyết 
định giải thể (hoặc phá sản). Chú ý tới số lao động đang chờ việc không hưởng lương, chưa giải quyết chế độ. 

- Trường hợp cả 2 vợ chồng, hoặc người lao động chính của gia đình xếp vào loại lao động dôi dư thì 
công đoàn đề nghị với Giám đốc xem xét để lại người có đủ sức khoẻ để sắp xếp vào công việc thích hợp 
hoặc cho đi đào tạo nghề để bố trí vào công việc mới (trừ khi doanh nghiệp bị giải thể, phá sắn). 

3. Tham gia cùng với Giám đốc rà soát lại hô sơ của lao động dôi dư. Trường hợp hồ sơ còn thiếu điều 
kiện làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ trợ cấp đối với người lao động thì đề nghị cơ quan 
lao động, bảo hiểm xã hội địa phương hướng dẫn và có biện pháp giúp người lao động hoàn chỉnh hồ sơ. 

4. Phân công cán bộ công đoản có nghiệp vụ chuyên môn tham gia kiểm tra kết quả dự toán kinh phí 
trợ cấp cho từng nhóm đối tượng trong danh sách lao động dôi dư; xác định rõ kinh phí doanh nghiệp tự lo và 
phần kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư cấp. 

5, Thông báo cho công nhân viên, lao động biết quy trình thanh toán, lịch thanh toán; tổ chức việc 
thanh toán bảo đảm chính xác đúng đối tượng, đầy đủ các khoản trợ cấp cho từng người, nhanh, gọn, dứt 
điểm, tránh để công nhân viên chức, tao động phải đi lại nhiều lần. Trường hợp vì lý do nào đó mà không trực 
tiếp nhận tiền trợ cấp được thi công đoàn để nghị với Giám đốc và cơ quan có thẩm quyền để thân nhân nhận 
thay theo uỷ quyền của người đó. Sau khi người lao động đã nhận đử các khoản trợ cấp theo quy định thì mới 
xoá tên khỏi danh sách lao động của doanh nghiệp. 

6. Tư vấn, giới thiệu lao động dõi dư có nguyện vọng học nghề đến học nghề tại các cơ sở dạy nghề 
đã được cơ quan chức năng chỉ định dạy nghề cho lao động dôi dư. 

7. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư tại cơ sở cần kịp thời 
phản ánh lên công đoàn cấp trên và cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Chính sách hỗ trợ lao động dôi dư quy định tại Nghị định 41/2002/NĐ-CP có hiệu lực thực hiện từ ngày 
26/4/2002 đến 31/12/2005 là chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công nhân viên chức, lao 
động trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Việc giải quyết chính sách cho người tao động phải 
qua nhiều bước, liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác nhau. Để bảo đảm thực hiện đầy đủ quyến lợi cho lao 
động dỡi dư, tránh sai sót hoặc lợi dụng làm sai chính sách của Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
yêu cầu các cấp công đoàn quán triệt và triển khai tốt các nhiệm vụ nêu trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Nguyễn An Lương 
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NGHỊ QUYẾT SỐ 4B N0/BCH NGÀY 06 THẮNG 01 NĂM 2005 


Ủñ TổNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Công đoàn vúi nhiệm vụ nâng cao trình ñộ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, 
viên chức, lao động đán ứng yêu cầu sự nghiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 


Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát huy nguồn lực trí tuệ, 
sức mạnh tinh thần của con người Việt Nam, coi việc phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) và 
chấn hưng đất nước. 

Nhận thức rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp 
của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tà nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn 
lực lao động, nhằm xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt nam vững mạnh, phát triển đất 
nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Hội nghị 
lần thứ 4 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX ra Nghị quyết: “Công đoàn với nhiệm vụ 
nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước". 


I. THỰC TRẠNG VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, NGHỀ NGHIỆP CỦA CNVCLĐ 


Những năm gần đây Đảng, Nhà nước †a luôn xác định nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của 
CNVCILP là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hệ thống 
giáo dục đào tạo, dạy nghề được mở rộng, củng cố và phát triển, mỗi năm cả nước có gần 1 triệu người được 
đào tạo nghề với các hình thức và cấp độ khác nhau. Riêng trong hệ thống Công đoàn, hơn 3 năm thực hiện 
Nghị quyết 07 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá VIII “Về việc nâng cao trình độ 
học vấn, nghề nghiệp của CNLĐ”, phong trào học lập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CNVCLĐ 
phát triển rộng khắp ở mọi miền đất nước, mọi thành phần kinh tế. CNVCLĐ tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới 
do Đảng lãnh đạo, có khả năng tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiến tiến. Một số lĩnh vực, 
ngành nghề tuy còn rất mới, nhưng CNVCLĐ đã nhanh chóng làm chủ công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất 
tiên tiến. Những chuyển biến tích cực của CNVCLĐ đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta không ngừng phát 
triển và trưởng thành trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế. 

Tuy nhiên, trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, trước yêu cầu đòi hỏi của việc nâng 
cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, trình độ CNVCLĐ nước 
ta còn nhiều bất cập và không đồng đều giữa các vùng, miền, khu vực, ngành nghề, đội ngũ CNVCLĐ kỹ 
thuật, chuyên gia của nhiều lĩnh vực sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu mới. Khả năng tiếp thu khoa học công 

.nghệ hiện đại còn hạn chế, chưa thích ứng với nền kinh tế thị trường, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác 
phong công nghiệp của CNVCLĐ còn nhiều yếu kém. 

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế: 


Thứ nhất: Cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa đồng bộ, chưa tạo động lực cho CNVCLĐ học tập; 
Sự phối hợp giữa Đảng lãnh đạo, Nhä nước quản lí và vai trỏ tham gia của Công đoàn trong việc tuyên truyền, 
vận động và triển khai các hình thức nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CNVCLĐ hiệu quả còn thấp, 
nhất là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các cơ sở vùng sâu, vùng xa. 
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Thứ hai: Công đoàn các cấp chưa thực sự đầu tư công sức cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo những 
điều kiện cần thiết về cán bộ, kinh phí và thiếu nhiều biện pháp tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao 
trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ. Công tác phối hợp giữa Công đoàn với các cơ quan chức năng 
như ngành Giáo dục - Đào tạo, Lao động Thương binh - Xã hội, Bộ Nội vụ... còn hạn chế. 

Thứ ba: Nhiều nơi thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp mới tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ chuyên 
môn và sản xuất kinh doanh, chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của công tác nâng cao trình độ học 
vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đối với sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, đo đó chưa tạo điều kiện 
thuận lợi để CNVCLD tích cực tham gia học tập. Mặt khác, điều kiện làm việc quá vất vả, tình trạng làm thêm 
giờ ở không ít doanh nghiệp cũng là trở ngại cho công nhân học tập. 

Thứ tư: Một bộ phận CNVCLĐ chưa nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm cá nhân trong việc học tập 
nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp; chí thấy lợi ích trước mắt mà không thấy lợi ích cơ bản lâu dài của 
việc học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tư tưởng ngại khó trong học tập còn khá phổ biến trong CNVCLĐ. 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên nhằm xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, góp 
phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, đồng thời chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, việc nâng cao trình độ 
học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ được đặt ra là một nhu cầu tất yếu và hết sức bức thiết hiện nay. 


II. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 


1. Mục tiêu 

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng: "Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng 
những hình thức chính quy và không chính quy, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước trở thành một xã hội 
học tập". Đối với giai cấp công nhân, Nghị quyết nhấn mạnh "Coi trọng phát triển cả số lượng và chất lượng, 
nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, thực hiện "trí thức hoá công nhân" nâng 
cao năng lực ứng dụng và sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả”. 

Mục tiêu của các cấp Công đoàn từ nay đến năm 2010 là: 

- Tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp Công đoàn về trách nhiệm Công đoàn 
trong việc nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ; Đồng thời làm cho CNVCLĐ hiểu được việc 
học tập vừa là quyền lợi, nghĩa vụ, vừa là yêu cầu để có việc làm và thu nhập. đảm bảo cuộc sống trong nền 
kính tế thị trường, trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào học tập văn hoá, nghề nghiệp, phấn đấu mỗi người có 
một chương trình học tập phù hợp với khả năng, điều kiện của mình để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng 
với yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề các trung tâm dạy nghề và 
với thiệu việc làm, các trường bổ túc văn hoá của Công đoàn; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền 
các cấp các ngành chức năng, các chủ doanh nghiệp xây dựng các trung tâm giáo dục cộng đồng, các lớp 
học nghề và bổ túc văn hoá, ngoại ngữ, tin học... để thu hút đông đảo người lao động đến học tập góp phần 
thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ sở trong CNVCLĐ, phấn đấu 60% công nhân có trình độ trung học 
phổ thông, 80% công nhân được đào tạo qua trường, lớp dạy nghề. 

2. Phương hướng nhiệm vụ 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về vai trò và sự cần 
thiết phải học tập, coi học tập là việc phải làm cả đời để lập thân, lập nghiệp. Học để biết, học để làm việc, 
biết lấy việc học làm lẽ sống, coi việc học là điều kiện tiên quyết đề có việc làm thu nhập và đời sống, học để 
trở thành người lao động có tri thức, có văn hoá. 

l Học tập để hình thành bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp vững vàng, tự khẳng 
định và bảo vệ chính mình trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. 
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2.2. Tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp của CNVCLĐ phải gắn với việc hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan và mục tiêu phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, lâng cao đời Sống, 
làm giàu chính đáng bằng tri thức, năng lực sáng tạo của CNVCLĐ, bằng sự hợp tác với những người xung 
quanh thông qua việc học hỏi cùng chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và kỹ năng. Học tập là góp phần phát huy 
truyền thống hiếu học của dân tộc và thực hiện mục tiêu "tí thức hóa công nhân”, xây dựng giai cấp công 
nhân vững mạnh. 

2.3. Tích cực tham gia với Nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế chính sách, 
điều kiện, lạo động lực để người lao động học tập; Tham gia với thủ trưởng cơ quan, chủ doanh nghiệp xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập bằng các hình thức phù hợp với điều kiện sống, làm 
việc thu hút đông đảo CNVCLĐ ở mọi lĩnh vực, mọi thành phấn kinh tế tự giác học tập. Gắn đảo tạo với thực 
thi công vụ, với quá trình đổi mới công nghệ và phát triển sản xuất. 


III. NHỮNG GIẢI PHÁP 


1. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các ngành, địa phương xây dựng cơ 
chế chính sách khuyến khích và tạo động lực cho CNVCLB học lập; phối hợp với Bộ Lao động Thương binh - 
Xã hội, Bộ Giáo dục - Đảo tạo, Tổng cục Dạy nghề và một số ngành, địa phương chọn những trường, cơ sở 
điển hình để tiến hành chỉ đạo điểm về nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp 
cho CNVCLĐ để rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn quốc. 

2. Phát động phong trào thi đua học lập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp thật sâu rộng trong 
CNVCLĐ. Động viên cổ vũ khuyến khích cá nhân học tập có hiệu quả, đơn vị có phong trào học tập tốt. Đẩy 
mạnh phong trào "ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi thợ giỏi" cấp cơ sở, cấp ngành nghề toàn quốc. Đưa nội 
dung học tập văn hoá, chuyên môn, tay nghề thành chỉ tiêu thi đua đối với tập thể và cá nhân. Hàng năm, các 
cấp công đoàn tiến hành sơ kết, đánh giá thực hiện nhiệm vụ và đề ra chương trình đẩy mạnh phong trào học 
tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp trong CNVCLĐ. Biểu dương, khen thưởng kịp thởi những tập thể, 
cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, giảng dạy và chỉ đạo phong trào học tập nâng cao trình độ, phong 
trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác học tập rèn luyện 
nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ, 

3. Nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường dạy nghề của Công đoàn, các trường công nhân kỹ 
thuật, các trung tâm dạy nghề, lớp học nghề, bổ túc văn hoá, các trung tâm dịch vụ việc làm để người lao 
động sau đào tạo có đủ khả năng thích ứng với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển khoa 
học, công nghệ và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Chỉ đạo thí điểm việc đảo tạo liên thông (CNKT - Trung 
cấp kỹ thuật - Cao đẳng - Đại học) ở trường đại học Công nghệ Tôn Đức Thắng- thành phố Hồ Chí Minh để 
làm cơ sở phát triển ra những nơi có điều kiện. 

4. Công đoàn các cấp nhất là Công đoàn cơ sở định kỳ tổ chức khảo sát nắm vững trình độ học vấn, 
nghề nghiệp của CNVCĐ; Công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp thoả thuận với thủ trưởng cơ quan và 
người sử dụng lao động đưa nội dung nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho CNVCLĐ vào nghị quyết 
hội nghị cán bộ công chức của cơ quan và nội dung thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp nhằm tạo 
điều kiện thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí để họ chủ động tham gia học tập với hình thức phù hợp, học tập 
trung qua trường lớp, qua cơ sở đào tạo, kèm cặp tại doanh nghiệp, học thông qua thực tế lao động sản xuất 
và công tác. Phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi hàng năm, động 
viên người lao động hăng say rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến thực hiện tốt 
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

1. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết tới các cấp Công đoàn, đưa tỉnh thần Nghị quyết thành nội dung kiểm 
điểm hàng năm của Ban chấp hành và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Tạo điều kiện cho cơ sở triển khai tốt 
việc tổ chức học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ. Thực hiện tốt chương trình đã ký 
kết với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, Tổng cục dạy nghề và trung ương Hội 
khuyến học đề tạo nên súc mạnh tổng hợp trong việc tố chức học tập của CNVCLĐ, 

1.2. Chủ động đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ và làm việc với các bộ ngành có liên quan để 
xây dựng cơ chế chính sách cho phù hợp, tổ chức các hoạt dộng quy mô toàn quốc như thi tay nghề, hội nghị 
chuyên đề ... để rút kính nghiệm nhân rộng ra cả nước. 

1.3. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất, kinh nghiệm của Công đoàn các 
nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào lạo nhằm nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ. 

1.4. Nghiên cứu để có hình thức tôn vinh những CNVCLP ưu tú đạt danh hiệu lao động sáng tạo, thợ 
giỏi cấp tỉnh, ngành, toàn quốc, khu vực và quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc ở mọi lĩnh vực ngành 
nghề đã có cống hiến cho đất nước. 

2. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương. 

2.1. Chủ động tham gia với 3ô, ngành, UBND tỉnh, thành phố ban hành chính sách khuyến khích học tập 
nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp ở ngành, địa phương; chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất dạy 
nghề hiện đại cho các trường nghề để đón đầu công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cấu đổi mới công nghệ và thị 
trường lao động; củng cố và đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm dịch vụ 
việc làm, trung tâm dạy nghề Công đoàn để cung cấp cho xã hội những CNLĐ có chất lượng cao. 

2.2. Hàng năm phối hợp với bộ, ngành tổ chức thi tay nghề cho một số ngành tiêu biểu để tôn vinh 
những người đạt thợ giỏi và tạo sức cổ vũ phong trào phấn đấu trở thành thợ giỏi. 

2.3. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cự thể sát với địa phương, ngành để tổ chức thực 
hiện, triển khai, quán triệt đến các Công đoàn cơ sở và cử cán bộ theo dõi việc đào tạo nâng cao trình độ học 
vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ. 

3. Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở. 

3.1. Phối hợp với phòng tổ chức lao động, khảo sát nắm chắc trình độ học vấn, tay nghề của CNVCLĐ 
để có kế hoạch đề xuất giải pháp đào tạo, đào tạo lại trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động. 

3.2. Tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp các biện pháp tổ chức mở các lớp học 
văn hoá, nghiệp vụ, học nghề cho người lao động, có chính sách khuyến khích người dạy và người học, người 
đạt danh hiệu thợ giỏi như khen thưởng, tăng lương sớm, đào tạo cao hơn, để bạt ... để công nhân phấn khởi 
thi đua học tập, rèn luyện. 

3.3. Vận động thành tập quỹ khuyến học tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kính tế, cơ quan, 
đơn vị... nhằm thư hút mọi nguồn lực, đặc biệt là sự đóng góp của đông đảo CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp và 
các tổ chức trong, ngoài doanh nghiệp để hỗ trợ cho CNVCLĐ nghèo không có điều kiện học tập, những 
người học giỏi, có nhiều sáng kiến trong quản lý, cải tiến hợp lí hoá sản xuất, tiếp tục học tập nâng cao trình 
độ học vấn, nghề nghiệp. 

Nghị quyết này được phổ biến đến tận cơ sở. 

TM. BCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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DŨNG VĂN SỐ 186⁄/TLĐ NRÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 


bỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
V/⁄ thực hiện chính sách đối với Cán bộ, công nhân viên 


Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Chỉ thi của Thủ tướng Chính phủ, quy định của Tổng 
Liên đoàn về các chính sách nghỉ hưu và nâng ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 
hệ thống công đoàn. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên Đoàn LĐVN yêu cầu các Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành 
phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên Đoàn và Thủ trưởng các 
Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn làm tốt các việc sau đây: 

1. Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định của Thủ Tướng Chính phủ tại công văn số 
1631/T Tg ngày 12/10/2006 “VW thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán 
bộ, công chức, viên chức” 

- Hàng năm, vào tháng 4 và tháng 9 các LĐLP tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công 
đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo danh sách 
cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Đoàn Chủ tịch bổ nhiệm đến tuổi nghỉ hưu trong năm, danh sách cán 
bộ, công chức, viên chức đề nghị kéo dài thời gian công tác theo Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 
của Chính phủ để Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn tổng hợp báo cáo Đoàn Chủ tịch (Biểu số 2). 

- Vào đầu quý 4 hàng năm, tiến hảnh lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu 
của năm sau theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp nào quyết định nghỉ hưu thì cấp 
đó thông báo trước 6 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 02 đến 03 tháng và chuẩn bị người thay thế, bản 
giao công việc, giải quyết chế độ chính sách, phân công người gặp gỡ vả quyết định để cán bộ, công chức, 
viên chức nghỉ hưu theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn LĐVN. (Biểu số 1) 

2. Nghiên cứu, nắm vững và thực hiện nghiêm việc nâng ngạch, bậc lương thưởng xuyên và nâng bậc 
lương trươc thời hạn theo quy định tại thông tư số: 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005, số: 83/2005/TT-BNV 
ngày 10/8/2005 của Bộ nội vụ; Công văn số: 64 - TB/BTCTW ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Ban Tổ chức 
Trung ương; Công văn số 1781/TLĐ ngày 09/9/2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN. 

Chủ tịch và Ban Thường vụ LBLP tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty 
trực thuộc Tổng Liên đoản, Thủ trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm, trước 
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn việc không thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và các quy định của pháp luật về 
chế độ nghỉ hưu hoặc kéo dài thời gian công tác, việc nâng ngạch, bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên 
chức ở cơ quan, đơn vị mình. 

Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định 
của Đảng, nhà nước và của Tổng Liên đoản LĐVN về nghỉ hưu, nâng ngạch, bậc lương; tổng hợp danh sách 
cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu và được kéo dài thời gian công tác theo Nghị định 
71/2000/NĐ-CP, danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức theo phân cấp, báo 
cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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Biểu mẫu số 1 


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẾN TUỔI NGHỈ HƯU 
Chức Bình đơn | Ngày, tháng, Tháng Tháng 
NET 


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 


Biểu mẫu số 2 


DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU 
NĂM..... 


Chức nhà đơn Ngày, tháng, Tháng 
Hinh 


Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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Mục VIII. Tổ chức, biên chế, hoạt động, xây tlựng công đoàn; 
điều kiện, tiêu chuẩn, thú tực bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế 
Kế toán trướng trong các đơn vị kế toán œ0 quan công đoàn; 
chuyển đi, thành lận, hoạt động công đoàn cơ sở công ty cổ nhần; 
khen thưởng của tổ chức công đoàn; thống kê số liệu; văn thư, lưu trữ 


VĂN BẢN SỐ 10/TLĐ NGÀY 25 THẮNG 01 NĂM 2000 


CỦA TỔNG LIÊN BŨÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng tiẫn về tổ chức và hoạt ộng của công đoàn cơ sử thành viên 


Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII;, Thông trị số 68/TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ 
Công đoàn Việt Nam. 

Căn cứ vào tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn hiện nay, Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung hoạt động của công 
đoàn cơ sở thành viên như sau: 


I. QUY ĐỊNH CHUNG 


‡. Công đoàn cơ sở thành viên là công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở được thành lập ở các đơn vị 
thành viên của Công ty, viện, trường, các ban, ngành Trung ương, địa phương và các công đoàn chưa có 
công đoàn ngành địa phương. 

2, Công đoàn cơ sở thành viên là tổ chức công đoàn được công đoàn cơ sở thành lập, phân cấp quản 
lý hoặc ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở thành 
viên nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng của tổ chức 
công đoàn. 

3. Công đoàn cơ sở thành viên có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu, được mở tài khoản tại 
ngân hàng. Tùy theo điều kiện cụ thế của từng đơn vị, công đoàn cơ sở thành viên được công đoàn cơ sở trực 
tiếp phân cấp quản tý tài chính, tài sản (nếu có). 


II. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN 


1. Nguyên tắc tổ chức và việc thành lập công đoàn cơ sở thành viên được quy dịnh như sau: 

a) Các công đoàn cơ sở của Công ty, doanh nghiệp, viện, trường, cơ quan Bộ, ban. ngành Trung ương 
và địa phương có các đơn vị thành viên thì công đoàn cơ sở trực tiếp xem xét để thảnh lập công đoàn cơ sở 
thành viên. 

b) Khi thành lập công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn cơ sở trực tiếp xin ý kiến công đoàn cấp trên 
cơ sở, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trao đổi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị doanh 
nghiệp về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho công đoàn cơ sở thành viên phù hợp với thực tế từng đơn vị. 
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c) Nhiệm kỳ Đại hội của công đoàn cơ sở thành viên áp dụng như công đoàn sơ sở. 

2. Nhiệm vụ quyển hạn của công đoàn cơ sở thành viên: 

Công đoàn cơ sở thành viên chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở và sự chỉ 
đạo trực tiếp của công đoàn cơ sở, tùy theo điều kiện cụ thể công đoàn cơ sở có thể phân cấp cho công đoàn 
cơ sở thành viên một số nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Đại diện cho tập thể lao động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức 
lao động trong cơ quan, đơn vị thành viên trước pháp luật. 

- Hướng dẫn giúp đỡ công nhân viên chức lao động giao kết hợp đồng lao động cá nhân với chủ doanh 
nghiệp, Đại diện cho tập thể lao động xây dựng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện thỏa ước lao động tập thể và các chế độ chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động. 

~ Tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhất là Luật 
Lao động, về tổ chức Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn giúp 
đỡ công nhân viên chức lao động về các thủ tục xin gia nhập công đoàn, phát triển đoàn viên, duy trì sinh 
hoại tổ công đoàn, quản lý đoàn viên, có kế hoạch và mở lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn và tham 
gia làm tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thành viên tổ chức tốt Đại hội công nhân viên 
chức hoặc hội nghị cán bộ công chức tại cơ quan thành viên, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thực hiện kế 
hoạch hàng năm bảo đảm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải tiến lề lối làm việc, giảm phiền hà cho người lao 
động, nâng cao hiệu quả công tác, chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức và lao động. 

- Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện việc thu, chỉ, quản lý tài chính, tải sản công đoàn (nếu có) theo 
sự phân cấp của Công đoàn cơ sở trực tiếp đúng với quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn. 


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Đối với các công đoàn trước là công đoàn cơ sở khi thành lập công đoàn công ty mà chuyển thành 
công đoàn bộ phận của công đoàn cơ sở nếu có đủ điều kiện như quy định tại phần li (a) thì công đoàn cơ sở 
báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp để quyết định chuyển thành công đoàn cơ sở thành viên. 

2. Việc phân cấp và quản lý tài chính ở các cấp công đoàn sẽ có hướng dẫn riêng của Tổng Liên đoàn, 
trước mắt công đoàn các cấp và công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tài chính hiện có 
để điều chỉnh tý lệ nhằm tạo mọi điều kiện cho công đoàn cơ sở thành viên hoạt động. 

Trên đây là hướng dẫn nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên. Các 
Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn các Tổng công ty cần chỉ đạo 
công đoàn các cấp thực hiện và có sự vận dụng phù hợp với đặc điểm của ngành và địa phương. Nếu có khó 
khăn vướng mắc báo cáo để xuất với Tổng Liên đoàn điều chỉnh bổ sung. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 


TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TÍCH 


Nguyễn Đình Thắng 
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VĂN BẢN SỐ 1156/HD-TLP NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 


CỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình hày văn bản của tổ chức bông đoàn 


Thi hành Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT ngày 22 tháng 1† năm 2000 của Đoàn Chú tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn và Điều 4 Nghị định số 
110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 

Căn cứ Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định 
số 1406/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức 
Công đoàn để thực hiện thống nhất trong các cấp Công đoàn cả nước như sau: 


I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC 


1. Quốc hiệu. 
Quốc hiệu gồm 2 dòng chữ: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đậc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Quốc hiệu được trình bày trang đầu, góc phải, dòng đầu; phía dưới có đường kẻ ngang để phân cách 
với địa điểm và ngày tháng, năm ban hành văn bản. Đường kẻ có độ dài bằng độ dài tiêu đề (ô số 1 - Phụ 
lục II - Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản). 
Ví dụ: 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
2. Tên cơ quan ban hành văn bản. 
Tên cơ quan ban hành văn bản là thành phần thể thức xác định tác giả văn bản, bao gồm tên cơ quan 
ban hành văn bản và tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp (nếu có). Tên cơ quan ban hành văn bản phải 


được ghi đúng theo tên gọi chính thức trong văn bản thành lập của cơ quan có thẩm quyền. Tên cơ quan ban 
hành văn bản và tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp có thể viết tất cụm từ thông dụng. 

a. Văn bản của Đại hội Công đoàn cấp nào thì ghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đại hội Công đoàn 
cấp đó; ghi rõ Đại hội đại biểu hay Đại hội toàn thể lần thứ mấy hoặc thời gian của nhiệm kỳ. Văn bản do 
Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu ban hành thi ghi tên cơ quan ban 
hành là Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. 


a1. Văn bản của Đại hội Công đoàn toản quốc, 

Ví dụ: 

+ Văn bản của Đại hội 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ IX 

+ Văn bản của Đoàn Chủ tịch Đại hội 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IX 
Đoàn chủ tịch 
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+ Văn bản của Đoàn Thư ký Đại hội 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IX 
Đoàn thư ký 
+ Văn bần của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC 
. LẦN THỨ IX : 
Ban thầm tra tư cách đại biều 
+ Văn bản của Ban kiểm phiếu 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ IX 
Ban kiểm phiếu 
a2. Văn bản của Đại hội các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, công 
đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cũng thực hiện theo nguyên tắc trên, 


b. Văn bản của các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn đến cấp cơ sở ghi lên cơ quan ban hành văn 
bản như sau: 


- Văn bản của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn ghì chung là: 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 


- Văn bản của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Uÿ ban Kiểm tra công đoàn các cấp ghi theo 
nguyên tắc chung là: Dòng trên ghi tên cơ quan công đoàn chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ 
quan công đoàn ra văn bản. 


Ví dụ: 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
1LĐÐ12Đ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CĐ TÔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 


LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
LĐLĐ QUẬN HOÀN KIẾM 


LĐLĐ THÀNH PHỔỐ HÀ NỘI 
LĐLĐ HUYỆN ĐÔNG ANH 
LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 


CĐ XÂY DỰNG 
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm 
CĐCS phường Trần Hưng Đạo 
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c. Văn bản của các ban, đơn vị được lập theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp (ban tham mưu giúp việc, các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng 
hoạt động có thời hạn của cơ quan công đoàn cùng cấp) ghi tên cơ quan ban hành văn bản vá lên cơ quan 
công đoàn mà cơ quan đó trực thuộc. 

Ví dụ: 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
BAN TÔ CHỨC 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐLĐ 
CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

d. Tên cơ quan công đoàn ban hành văn bản và tên cơ quan công đoàn chủ quản cấp trên trực tiếp 
(nếu có) được trình bảy ở trang đầu, bên trái, ngang với dòng tiêu đề, phía dưới có dấu gạch ngang để phân 
cách với số và ký hiệu văn bản (ô số 2 - Phụ lục lÌ). 

3. Số và ký hiệu của văn bản. 

a. Số Nghị quyết của Ban Chấp hành (NQ-BCH), Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch (NQ-ĐCT), Nghị quyết 
của Ban Thường vụ (NQ-BTV) và số Chỉ thị là số thứ tự được ghi liên tục từ số 01 cho mỗi Nghị quyết và Chỉ 
thị được ban hành trong 1 nhiệm kỳ, số các loại văn bản khác được ghi liên tục từ số 01 cho mỗi loại văn bản 
ban hành trong 1 năm (ừ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) của công đoàn cấp đó. Nhiệm kỳ được 
tính từ ngày liền kể sau ngày bế mạc đại hội lần này đến hết ngày bế mạc đại hội lần kế tiếp. Số văn bản viết 
bằng chữ số Ả rập. 

b. Ký hiệu văn bản gồm 2 nhóm chữ viết tắt của tên thể loại văn bản là tên cơ quan (hoặc liên cơ quan) 
ban hành văn bản. Ghi đầy đủ tên tắt của cơ quan ban hành; giữa số và ký hiệu có dấu gạch chéo (/), giữa 
tên loại văn bản và tên cơ quan có dấu gạch ngang (-). 

Số và ký hiệu văn bản được trình bảy cân đối dưới tên cơ quan ban hành văn bản (ô số 3 - Phụ lục II). 

Ví dụ: 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN GHI SỐ VÀ KÝ HIỆU: 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM 
Số: 127/ QĐ- TLĐ 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
LĐLĐ TỈNH BẾN TRE 
Số: 127/ QĐ- LĐLĐ 
c. Những số và ký hiệu đặc thù được vận dụng thống nhất: 
~ Một số tên loại văn bản được ghi thống nhất ký hiệu để tránh trùng lặp khi viết tắt như sau: (Phụ lực I 
- Bảng chữ viết tắt lên loại văn bản và bản sao). 
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Ví dụ: 
Quyết định, Quy định: QĐ 


Chỉ thị: CT 
Chương trình: Ctr 
Thông tri, Tờ trình: TTr 


- Văn bản của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp: UBKT 

- Số và ký hiệu văn bản của Đại hội công đoàn các cấp (Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư 
cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu) được đánh liên tục từ số 01 cho tất cả các loại văn bản kể từ ngày khai mạc 
đến hết ngày bế mạc đại hội với ký hiệu là: Số......../ĐH. 

- Số và ký hiệu văn bản của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng, đoàn kiểm tra, tổ công tác... được đánh 
liên tục từ 01 cho tất cả các loại văn bản của từng ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng theo nhiệm kỳ cơ quan 
công đoàn cùng cấp; ký hiệu là tên viết tắt của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng (BCĐ, TB, HP)... 

- Thể loại quyết định và quy định khi ban hành độc lập của cùng một cơ quan công đoàn được đánh 
chung một hệ thống số - ký hiệu. 

4, Địa danh và ngảy, tháng, năm ban hành văn bản. 

a. Địa danh ban hành văn bản. 

Văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực 
thuộc Tổng Liên đoàn ghỉ địa danh ban hành văn bản là tên thành phố hoặc thị xã, tỉnh ly mà cơ quan công 
đoàn ban hành văn bản có trụ sở. 

Văn bản của cơ quan công đoàn cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ghi địa danh ban hảnh 
văn bản là tên riêng của huyện, quận, thị xã, thành phố đó. 

Văn bản của cơ quan công đoàn cấp cơ sở xã, phường, thị trấn ghi địa danh ban hành văn bản là tên 
riêng của xã, phường, thị trấn đó. 

Nghị quyết các kỳ họp của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ ghi địa danh nơi tổ chức họp. 

Những địa danh hành chính mang tên người, địa danh một âm tiết, địa danh theo số thứ tự thì trước tên 
người, tên riêng một âm tiết, số thứ tự ghi thêm cấp hành chính của địa danh ban hành văn bản là thành phố, 
huyện, quận, thị xã, xã, phường, thị trấn. 

Ví dụ: 

- Địa danh mang tên người: 

Văn bản của Liên đoản Lao động thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh 
- Địa danh hành chính một âm tiết: 
Văn bản của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên - Huế 
Thành phố Huế 
- Địa danh hành chính theo số thứ tự: 
Văn bản của Liên đoàn Lao động Quận 12 (hành phố Hồ Chí Minh) 
Quận 12 

b. Ngày, tháng, năm ban hành văn bản 

Là ngày vào sổ chính thức phát hành văn bản đó. Ngày dưới 10 và tháng dưới 3 phải ghi tên thêm số 
không (0), đứng trước và viết đầy đủ các từ ngày.......tháng........năm.........Không dùng các dấu chấm (.) hoặc 
dấu ngang nối (-) hoặc dấu gạch chéo để thay các từ ngày, tháng, năm trong thành phần thể thức văn bản. 

Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản được trình bày ở trang đầu, phía phải, dưới tiêu đề 
văn bản. Giữa địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản có dấu phẩy (ô số 4 - Phụ lục II). 
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Ví dụ: 
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2003 
Phủ Lý, ngày 10 tháng 3 năm 2003 
5. Tên loại văn bản và trích yếu nội dung văn bản. 
a. Tên loại văn bản la tên gọi của thể loại văn bản như nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông báo... 
b. Trích yếu nội cung của văn bản là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung của văn bản. 


Cùng một thể loại văn bản mà cơ quan thường trực của Ban Chấp hành (Đoàn Chủ tịch, Bạn Thường vụ) ban 
hành theo thẩm quyền thì trong trích yếu nội dung có thể ghi tên tác giả của văn bản đó. 


Tên loại văn bản được trình bày chính giữa; trích yếu nội dung văn bản được trình bảy dưới tên loại (ô 


số 5a - Phự lục lÌ). 


Ví dụ: 
Trường hợp không ghi tên tác giả văn bản. 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn 
Trường hợp có ghi tên tác giả văn bản. 
KẾT LUẬN 
của Ban Thường vụ liên đoàn lao động tỉnh 


Riêng công văn thì trích yếu nội dung được ghi dưới số và ký hiệu (ô số 5b - Phụ lục ll). 
Số 124/...TLĐ 

Vu báo cáo tổng bết năm 2004 
6. Nội dung văn bản. 
Nội dung văn bản là thành phần chủ yếu của một văn bản. 
a, Nội dung văn bản phải bảo đảm những yêu cầu sau: 
- Phù hợp với hình thức văn bản được sử dụng. 
- Phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hợp hiến, hợp pháp và hợp lý. 
- Các vấn đề, sự việc được trinh bảy ngắn gọn, rõ rằng, chính xác. 
- Sử dụng ngôn ngữ viết, dùng từ ngữ phổ thông, đơn nghĩa; không dùng từ ngữ địa phương và từ ngữ 


nước ngoài nếu không thật sự cần thiết. 


- Sử dụng văn phong hành chính; cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu. 
- Không viết tắt những từ, cụm từ không thông dựng. Đối với những từ, cụm từ được sử dụng nhiều lần 


trong văn bản thi có thể viết tắt nhưng các chữ viết tắt lần đầu của từ, cụm từ phải được đặt trong ngoặc đơn 
ngay sau từ, cụm từ đó. 


- Các chữ viết hoa thực hiện theo đúng chính tả tiếng Việt. 
- Khi viện dẫn các văn bản tiên quan, phải ghi đúng tên loại và trích yếu nội dung văn bản, số, ký hiệu, 


ngày, tháng, năm và cơ quan, tổ chức ban hành văn bản. 


b. Bố cục văn bản có thể theo phần, chương, mục, điểu, khoản, điểm hoặc phân chia theo các phần, 


mục theo một trình tự nhất định. 
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Phần nội dụng văn bản được trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung (ô số 6 - Phụ lục II). 

T. Chữ ký, thể thức đề ký và dấu cơ quan ban hành. 

a. Chữ ký, thể thức để ký. 

Chữ ký thể hiện trách nhiệm và thẩm quyền của người ký đối với văn bản được ban hành. Văn bản 


phải ghi đúng, đủ chức vụ được bầu hoặc được bổ nhiệm và họ tên người ký. Trước họ và tên của người ký, 
không ghi học hàm, học vị và các danh hiệu danh dự khác, 


Không ghi lại tên cơ quan ban hành văn bản trừ trường hợp đối với văn bản liên tịch của tổ chức công 
đoàn với cơ quan, tổ chức khác. 


Người chịu trách nhiệm về nội dung văn bản có thể ký "nháy” vào chữ cuối cùng của nội dụng văn bản 


dự thảo. 


Người ký không dùng bút chỉ, mực màu đỏ hoặc màu nhạt, mực dễ phai để ký văn bản chính thức. 

Văn bản của các cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn: Đại hội (Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư 
ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu), Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ, Uỷ ban 
Kiểm tra Công đoàn các cấp ghi thể thức đề ký thay mặt (TM). 

+ Văn bản của đại hội, 


Ví dụ: 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
(Chữ ký) 
Họ và tên 


TM. ĐOÀN THƯ KÝ 
Trưởng đoàn 
(Chữ ký) 


Họ và tên 


TM. BAN THẤM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 
Trưởng ban 
(Chữ ký) 
Họ và tên 


TM. BAN KIỂM PHIẾU 
Trưởng ban 
(Chữ ký) 

Họ và tên 


TM. BAN CHẤP HÀNH 
Chủ tịch 
(Chữ ký) 
Họ và tên 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) 
(Chữ ký) 

Họ và tên 


TM. BAN THƯỜNG VỤ 
Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) 
(Chữ ký) 

Họ và tên 
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TM. UỶ BAN KIỂM TRA 
Chủ nhiệm (hoặc Phó chủ nhiệm) 
(Chữ ký) 
Họ và tên 

- Đối với văn bản của các ban tham mưu giúp việc của Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành trung ương ghi thể thức đề ký thừa lệnh cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, 
cấp trưởng hoặc quyền cấp trưởng ký trực tiếp, cấp phó ký thay cấp trưởng ghi thể thức đề ký thay (KT.). 

+ Cấp trưởng ký trực tiếp. 

Ví dụ: 

TL. Đoàn chủ tịch 
Trưởng ban 
(Chữ ký) 
Họ và tên 
+ Cấp phó ký thay 
Ví dụ: 
TL. Đoàn chủ tịch 
KT. Trưởng ban 
Phó ban 
(Chữ ký) 
Họ và tên 

+ Trường hợp chưa bổ nhiệm cấp trưởng, quyền cấp trưởng, thì không đề KT. (ký thay) mà ghi đúng 
chức vụ người ký. 

Ví dụ: Khi chưa bổ nhiệm chánh hoặc quyền chánh văn phòng mà văn bản của văn phòng ban hành 
do một phô văn phòng phụ trách ký thì thể thức đề ký là 

Phó văn phòng 
(Chữ ký) 
Họ và tên 

Chú ý: Người được uỷ quyền trực tiếp ký không uỷ quyền cho người khác ký thay. 

b. Dấu cơ quan công đoản ban hành văn bản. 

Dấu của cơ quan công đoàn ban hành văn bản xác nhận pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan ban 
hành văn bản. Dấu đóng trên văn bản phải đúng chiều, ngay ngắn, rõ ràng và trùm lên khoảng 1⁄3 chữ ký ở 
phía bên trái. Mực dấu có màu đỏ tươi theo quy định của Bộ Công an. 

Thể thức đề ký, chữ ký và dấu cơ quan ban hành được trình bày bên phải, dưới phần nội dung văn bản 
(ô số 7a, 7b, 7c - Phụ lục II). 

Chữ ký, thể thức đề ký và dấu của liên cơ quan ban hành được trình bày ngang hàng. Cơ quan chủ trì 
ban hành được trình bày ở vị trí bên phải. 

c. Ký và sử dụng dấu đối với văn bản đại hội và biên bản. 

- Văn bản đại hội: 

Văn bản của Đại hội và Đoàn Chú tịch Đại hội Công đoàn các cấp ban hành do Đoàn Chủ tịch phân 
công người ký; văn bản của Đoàn Thư ký do Trưởng đoản Thư ký ký, văn bản của Ban Thẩm tra tư cách đại 
biểu Đại hội do Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu ký; văn bản của Ban Kiểm phiếu do Trưởng Ban Kiểm 
phiếu ký. 


Văn bản của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội đóng dấu tương ứng. Văn bản của Ban 
Thẩm tra tư cách đại biểu và văn bản của Ban Kiểm phiếu dùng dấu đại hội. 
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Trong trường hợp không có dấu đại hội thì đại diện Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới xác nhận 
chữ ký của người thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu ký 
trên các văn bản đại hội để lưu. 


Ví dụ: . 
Xác nhận chữ ký của người thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội: 
TM. Đoàn chủ tịch 
(Chữ ký) 
Họ và tên 
Xác nhận 


Chữ ký của đêng chí.............. 


TM. Ban chấp hành 
(Ghi rõ chức vụ) 
Ký và đóng dấu 

Họ và tên 

- Biên bản đại hội, hội nghị: 

Đại hội, hội nghị của cơ quan công đoàn các cấp đều phải ghi biên bản. Biên bản phải được người chủ 
trì đại hội, hội nghị và người ghi biên bản ký. Chữ ký của người chủ trì được trình bảy ở góc phải và chữ ký của 
người ghi biên bản được trình bày ở góc trái trang cuối biên bản. 

Các biên bản đều phải được đóng dấu. Đối với biên bản có từ 2 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai lề 
trái (các trang biên bản được xếp so le đóng 1 lần để khuôn dấu thể hiện ở các lề trang giấy tiếp nhau). 

+ Về ký, đóng dấu biên bản đại hội: 

* Trường hợp đại hội có con dấu 


Ví dụ: 
TM. Đoàn thư ký TM. Đoàn chủ tịch 
(Chữ ký và đóng dấu Đoàn Thư ký) (Chữ ký và đóng dấu Đoàn Chủ tịch) 
Họ và tên Họ và tên 


* Trường hợp đại hội không có con dấu thì đại diện Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới xác nhận 
chữ ký của người thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội. 


Ví dụ: 
TM Đoàn thư ký TM. Đoàn chủ tịch 
(Chữ ký) (Chữ ký) 
Họ và tên Họ và tên 
Xác nhận 


Chữ ký của đồng chí............ 
TM. Ban chấp hành 
(Ghi rõ chức vụ) 
Chữ ký và đóng dấu 
Họ và tên 
+ Về ký, đóng dấu biên bản hội nghị: 
* Trường hợp được đóng dấu lên chữ ký của người chủ trì hội nghị theo quy định dùng dấu của cơ quan 
công đoàn các cấp. 
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Ví dụ: 


TM. Đoàn thư ký Chủ trì hội nghị 
(Chữ ký) (Ghi rõ chức vụ) 
(Chữ ký và đóng dấu) 
Họ và tên Họ và tên 


* Trường hợp không được đóng dấu lên chữ ký của người chủ trì hội nghí theo quy dịnh thì lãnh đạo 
văn phòng thừa lệnh Ban Thường vụ hoặc Thủ trưởng cơ quan công đoàn xác nhận chữ ký của người chủ trì 
hội nghỉ. 


Ví dụ: 
Người ghi biên bản Chủ trì hội nghị 
(Chữ ký) (Ghi rõ chức vụ) 
(Chữ ký) 
Họ và tên Họ và tên 
Xác nhận 
Chữ ký của đồng chí............ 


TL. Ban thường vụ 
(Chánh hoặc Phó Chánh văn phòng) 
(Chữ ký và đóng dấu cơ quan công đoàn) 
Họ và tên 

d. Thể thức đề ký và sử dụng con dấu đối với văn bản của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... hoạt động 
có thời hạn. 

- Về thể thức đề ký văn bản: 

Thể thức đề ký văn bản của các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... ghi cả chức vự được bầu hoặc được 
bổ nhiệm cao nhất và chức vụ kiêm nhiệm của người ký như trong quyết định thành lập ban chỉ đạo, tiểu ban, 
hội đồng... 

Vidụ: 

Phó chủ tịch 
Riêm... 
Trưởng tiểu ban 
(Chữ ký) 

Họ và tên 


Uỷ viên đoàn chủ tịch 
Kiêm... 
Chủ tịch hội đồng 
(Chữ ký) 
Họ và tên 

- Về sử dụng con dấu: 

+ Các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... thành lập nhưng không có con dấu riêng thì trong quyết định 
thành lập phải có điều khoản quy định về sử dụng con dấu của cơ quan công đoàn có thẩm quyền thành lập 
ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng đó. 

+ Đối với các ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... đã thành lập nhưng chưa có quy định về sử dụng con dấu 
thì phải có quy định bổ sung việc sử dụng con dấu. Nếu các đồng chí lãnh đạo ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng... 
là thường trực cơ quan lãnh đạo ký văn bản thì được sử dụng con đấu của cơ quan công đoàn cùng cấp. 
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8. Nơi nhận văn bản. 

Nơi nhận văn bản ghỉ tên cơ quan hoặc cá nhân văn bản với mục đích như để thực hiện, để báo cáo, 
để phối hợp, để biết v.v... và nơi lưu. Nơi nhận được trình bày tại góc trái dưới phần nội dụng văn bản (ö số 8b 
~ Phụ lục ll). 

Đối với tờ trình phải ghi rõ gửi cấp có thẩm quyền xử lý phía dưới "tên loại và trích yếu nội dung văn bán". 

Đối với công văn thì nơi nhận được ghi trực tiếp sau các cụm từ "Kính gửi......" và "Đồng kính gửi........" 
(nếu có) trên phần nội dung văn bản (ð số 8a - Phụ lục ll) và còn được ghi như các loại vãn bản có tên gọi 
khác (ô số 8b - Phụ lực ll). 

* Văn bản của các đơn vị trực thuộc cơ quan công đoàn dùng con dấu của cơ quan Nhà nước thì thể 
thức văn bản trình bày theo quy định của cơ quan Nhà nước có thấm quyền. 


li. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THÚỨC BỔ SUNG 


Ngoài các thành phần thể thức bắt buộc, tuỳ theo nội dung và tính chất từng văn bản cụ thể, người ký 
văn bản có thể quyết định bổ sung các thành phần thể thức sau đây: 

1. Dấu chỉ mức độ mật. 

Dấu chỉ mức độ mật có 3 mức: Mật, Tối mật và Tuyệt mật. 

Dấu chỉ mức độ mật có viền khung hình chữ nhật và được trình bày phía dưới số và ký hiệu văn bản (ô 
số 9 - Phụ lục ll). 

2. Dấu chí mức độ khẩn. 

Dấu chỉ mức độ khẩn có 3 mức: Khẩn, thượng khẩn, hoả tốc hẹn giờ. 

Dấu chỉ mức độ khẩn được trình bày phía dưới dấu chỉ mức độ mật (ô số 10 - Phụ lục II). 

3. Chỉ dẫn về phạm vì phổ biến, dự thảo và tài liệu hội nghị. 

- Đối với văn bản cần chỉ dẫn phạm vi phổ biến, sử dụng thì phải ghi hoặc đóng các dấu chỉ dẫn cụ thể 
cho từng trường hợp như: "thu hồi", "xong hội nghị trả lại", "xem xong trả lại", "xem xong trả lại trước ngày.....", 
"không phổ biến", "lưu hành nội bộ". Các thành phần này được trình bày dưới địa điểm và ngảy tháng năm 
ban hành văn bản (ô số 11 - Phụ lục II). Riêng trường hợp chỉ dẫn "không phổ biến trên các phương tiện thông 
tin đại chúng" ghi ở phía dưới, chính giữa trang cuối cùng của văn bản. 

- Đối với văn bản dự thảo nhiều lần thì phải ghi ngày tháng năm dự thảo và có chỉ dẫn "Dự thảo lần 
thứ..." được trình bày dưới số và ký hiệu (ô số 12b - Phụ tục II); văn bản giao cho các cơ quan, đơn vị chức 
năng dự thảo thì có thể ghi tên cơ quan, đơn vị đó vào trang cuối, phía trái văn bản. 

- Văn bản được sử dụng tại hội nghị thì ghi chỉ dẫn "Tai liệu hội nghị .....ngày......", trình bảy phía trên 
tiêu đề và địa điểm, ngày tháng năm ban hành văn bản (ô số 12a - Phự lục ll). 

~ Ký hiệu chỉ tên người đánh máy, tệp văn bản và số lượng bản phát hành được trình bày tại lề trái 
chân trang đối với văn bản 1 trang, tại lề trái trên cùng từ trang thứ 2 đến trang cuối cùng đối với văn bản có 
nhiều trang. 


III. BẢN SAO VÀ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO 
1. Các loại bản sao. 
Có 3 loại bản sao: 


- "Bản sao y bản chính" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể 
thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính; 
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- "Bản trích sao" là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. 
Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính; 

~ "Bản sao lục" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bắn 
chính và trình bày theo thể thức quy định; 

2. Các hình thức sao. 

- Sao thông thường: là hình thức sao bằng cách viết lại hay đánh máy lại nội dung cần sao. 

- Sao photocopy: là hỉnh thức chụp lại văn bản bằng máy photocopy, máy fax, hoặc các thiết bị chụp 
ảnh khác. 

3. Thể thức bản sao và cách trình bày. 

a. Thể thức bản sao và cách trình bày thông thưởng: 

Để đảm bảo giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành, các loại bản sao phải có đủ các thành phần thể thức 
bản sao và được trình bảy phía dưới đường phân cách (đường 13 - Phụ lục llI - Sơ đổ bố trí các thành phần 
thể thức bản sao) với nội dung được sao như sau: 

- Tên cơ quan công đoản sao văn bản trình bày ở trên cùng, góc trái, dưới đường phân cách (ô số 14 - 
Phụ lục lll). 

- Số và ký hiệu bản sao: Các bản sao được đánh chung một hệ thống số của từng cơ quan công đoàn 
sao theo nhiệm kỳ hoặc theo năm dương lịch, ký hiệu các loại bản sao là SY (sao y bản chính), TS (trích sao), 
SL (sao lục). Số và ký hiệu bản sao trình bảy dưới tên cơ quan công đoàn sao (ô số 15 - Phụ lục II). 

- Chỉ dẫn loại bản sao: Tuy thuộc vào loại bản sao để ghi: "Sao y bản chính", hoặc “Trích sao từ bản 
chính......ngày.......của" hoặc "Sao lục". Chỉ dẫn loại bản sao được trình bày trên cùng góc phải, dưới đường 
phân cách (ô số 16 - Phụ tục II). 

~ Địa điểm, ngày, tháng, năm sao văn bản trình bày dưới chỉ dẫn loại bản sao (ô số 17 - Phụ lục III) 

- Chữ ký, thể thức đề ký bản sao và dấu cơ quan công đoàn sao được trình bày dưới địa điểm, ngày 
tháng năm sao (ô số †8 - Phụ lục III). 

- Nơi nhận bản sao nếu cần có thể ghi rõ mục đích sao gửi như: Để thi hành, để phổ biến, v.v... Nơi 
nhận bản sao được trình bày dưới số và ký hiệu sao (ô số 19 - Phụ lục Ill), 

b. Văn bản sao nhiều lần. 

Đối với văn bản sao lục nhiều lẳn chỉ cần trình bày một lần thể thức sao lục. Trong trưởng hợp văn bản 
chính hết trang thì phần sao lục trình bày vào trang mới và đánh số trang tiếp tục liền với văn bản chính, giữa 
trang cuối văn bản chính và trang trình bày phần sao cần đóng dấu giáp lai. 

c. Bản sao bằng hình thức Photocopy: 

- Nếu photocopy bản chính có phần chữ ký để in nhiều bản và đóng dấu cơ quan ban hành thì bản sao 
đó có giá trị pháp tý như bản chính và không phải trình bày thể thức bản sao. 

~ Nếu photocopy bản chính cả phần chữ ký và dấu cơ quan ban hành có trình bày thể thức bản sao thì 
bản sao đó có giá trị pháp lý như bản chính, 

- Nếu photocopy bản chính cả phần chữ ký và dấu cơ quan ban hành nhưng không trình bày thể thức 
bản sao thì bản sao đó chỉ có giá trị thông in, tham khảo. 


IV. KỸ THUẬT TRÌNH BẦY VĂN BẢN 
Một số yêu cầu kỹ thuật trình bảy văn bản của tổ chức công đoàn như sau; 


1. Văn bản được đánh máy hoặc in trên giấy trắng có kích thước 210 x 297mm (tiêu chuẩn A4) sai số 
cho phép ˆ2. 
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2. Vùng trinh bày văn bản: (Phụ lục lI). 

a. Mặt trước: 

- Cách mép trên trang giấy: từ 20 đến 25mm. 
- Cách mép dưới trang giấy: từ 20 đến 25mm. 
- Cách mép trái trang giấy: từ 30 đến 35mm. 
~ Cách mép phải trang giấy: từ 15 đến 20mm. 
b. Mặt sau (nếu in 2 mặt): 

- Cách mép trên trang giấy: từ 20 đến 25mm. 
- Cách mép dưới trang giấy: từ 20 đến 25mm. 
- Cách mép trái trang giấy: từ 15 đến 20mm. 
- Cách mép phải trang giấy: từ 30 đến 35mm. 


3. Mẫu chữ và chỉ liết trinh bày thể thức văn bản và thể thức bản sao thực hiện theo minh hoa tại Phụ 
lục IV. 


4, Mẫu trình bảy một số văn bản chủ yếu của tổ chức Công đoàn thực hiện theo minh hoạ tại Phụ lục IV. 

5. Số trang của văn bản được trình bày tại chính giữa, trên đầu trang giấy (phần header) hoặc tại góc 
phải, ở cuối trang giấy (phần footer), bằng chữ số Ả rập, cỡ chữ bằng cỡ chữ lời văn (13 - 14), kiểu chữ đứng. 

6. Những văn bản có hai phụ lục trở lên thì phải ghi số thứ tự của phụ lục bằng chữ số Ả rập. 


7. Những văn bản, văn kiện của công đoàn in thành sách, đăng báo, in trên tạp chí không trình bày 
theo yêu cầu kỹ thuật này. 


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Hướng dẫn này thay thế "Hướng dẫn trinh bảy thể thức văn bản của tổ chức công đoàn" trong nội 
dung "Quy định về công tác xây dựng, ban hành văn bản và công tác văn thư, lưu trữ trong tổ chức công 
đoàn” Ban hành kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 8 năm 2001 của Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam và có hiệu lực từ ngày ký. 


2. Các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tổ chức thực hiện hướng 
dẫn này. 


3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng Liên đoàn. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
UỶ VIÊN 


Hoàng Ngọc Thanh 
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Phụ lục I 
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT MỘT SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN VÀ BẢN SAO 


Sao y bản chính 


750 


Phụ lục II 
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN 
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QUYẾT DỊNH Số 293/00-TLD NBÀY 22 THÁNG 2 NĂM 2001 


0ỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành quy định tổ chức bộ máy, hiên chế cán hộ cø quan LBLD tỉnh, 
thành phổ, công đoàn ngành trung 0g 


Đ0ÀN CHỦ TỊCH TỔN LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNE VIỆT NAM 


- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 

- Căn cứ đề án số: 48/TLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc 
kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ đối với LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung 
ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương VỊI (Khóa VIII] của Đảng; 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về tổ chức bộ máy, biên chế cân bộ cơ quan 
LĐLĐ tỉnh, phố, Công đoàn ngành trung ương trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung 
ương, các Ban và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết đỉnh này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CHỦ TÍCH 


Cù Thị Hậu 
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QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁN BỘ 


CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-TLĐ ngày 22-2-2001 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN) 


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


1. Xây dựng bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tinh, gọn đảm bảo 
hoạt động có hiệu lực, đạt hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường. 

2. Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn của LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương xác định 
rõ cơ cấu bộ máy, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tham mưu cho BCH, Ban Thưởng vụ 
LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và 8CH, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về các chế độ, 
chính sách liên quan đến CNVC-LĐ ở địa phương và ngành. 


lI. QUY ĐỊNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CÁN BỘ CƠ QUAN LĐLĐ 
TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG 


A. Quy định chung về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ 

1. Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương phải 
căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của LĐLĐ địa phương và công đoàn ngành Trung ương đã được Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam quy định; căn cứ quy mô (số lượng CNVG-LĐ, CĐCS do LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành 
Trung ương trực tiếp chỉ đạo), phạm vi hoạt động, đặc điểm của địa phương vả ngành. 

2. Tổ chức bộ máy cơ quan I.ĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương phải tỉnh, gọn. Mỗi 
ban có thể có nhiều chuyên để có cán bộ phụ trách, nhưng không nhất thiết Tổng Liên đoàn có ban nào thì 
LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành Trung ương có ban đó. 

3. Không thành lập ban khi không có chuyên viên 

B. Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan công đoàn ngành trung ương 

1. Quy định về tổ chức bộ máy: 

a) Công đoàn ngành Trung ương quản lý trực tiếp trên 80.000 CNVC-LĐ và trên 200 Công đoàn cơ sở, 
hoạt động phân tán trong toàn quốc, đa dạng về ngành nghề; được Tổng Liên đoản phân cấp quản lý tài 
chính, cán bộ, thành lập không quá 7 ban, gồm: 

- Ban Chính sách kinh tế xã hội (gồm các chuyên đề: thi đua, BHLĐ, lao động tiền lương, pháp luật, 
chính sách xã hội). 

- Ban Tổ chức (gồm: cán bộ, đào tạo, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS) 

- Ban Tài chính. 

- Ban Tuyên giáo. 

- Ban Nữ công. 

~ Uỷ ban kiểm tra. 

~ Văn phòng (gồm: tổng hợp, quản trị, hành chính) 

b) Công đoàn ngành Trung ương quản lý trực tiếp từ 30.000 đến dưới 80.000 CNVC-LĐ và có từ 100 
đến dưới 200 CĐCS, hoạt động phân tán trong toàn quốc, đa dạng về ngành nghề; được Tổng Liên đoàn 
phân cấp quản lý tài chính, cán bộ, thành lập không quá 6 ban, gồm: 

- Ban Chính sách kinh tế xã hội (gồm chuyên đề: thi đua, BHLĐ, lao động tiền lương, pháp luật, chính 
sách xã hội). 
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- Ban Tổ chức 

- Ban Tuyên giáo 

- Ban Nữ công 

~ Ban Tải chính - văn phòng. 

- Uỷ ban kiểm tra 

c) Đối với những công đoàn ngành Trung ương quản lý trực tiếp dưới 30.000 CNVC-LĐ, được Tổng 
Liên đoàn phân cấp quản lý tài chính, cán bộ từng phần, thành lập không quá 4 ban, gồm: 

- Ban Chính sách kinh tế xã hội 

- Ban Tuyên giáo - Nữ Công 

- Ban Tài chính - Văn phòng 

- Ban Tổ chức - UBKT 

2. Quy định về biên chế cán bộ: 

a) Đối với công đoản ngảnh Trung ương quy định tại điểm 1-a biên chế không quá 22 cán bộ (trừ bảo 
vệ, lái xe, tạp vụ, văn thư không quá 4 người). 

b) Đối với công đoàn ngành Trung ương quy định tại điểm 1-b biên chế không quá 18 cán bộ (trừ bảo 
vệ, lái xe, tạp vụ, văn thư không quá 4 người). 

c) Đối với công đoản ngành Trung ương quy định tại điểm 1-c biên chế không quá 12 cán bộ (trừ bảo 
vệ, lái xe, văn thư không quá 3 người). 

€. Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố 

1. Quy định về tổ chức bộ máy: 

Căn cứ số lượng CNVC-LĐ, Công đoàn cơ sở do địa phương trực tiếp quản lý, mỗi LĐLĐ tỉnh, thành 
phố thành lập từ 6-7 ban theo hai loại hình sau: 

a) LĐLĐ tỉnh, thanh phố ở đồng bằng có từ 40.000 CNVC-LĐ và 500 CĐCS trở lên; ở miền núi có từ 
30.000 CNVC-LP và 400 CĐCS trở lên, thành lập tối đa không quá 7 ban, gồm: 

- Ban Chính sách kinh tế xã hội (gồm các chuyên đề: thi đua, BHLĐ, LĐTL, pháp luật, chính sách xã hội). 

- Ban Tổ chức (gồm: cán bộ, đảo tạo, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS) 

- Ban Tài chính 

- Ban Tuyên giáo 

- Ban Nữ công 

- Uỹ ban kiểm tra. 

- Văn phòng (gồm: tổng hợp, quản trị, hành chính) 

Riêng LĐLĐ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn tập trung đông 
CNVC-LĐ và CĐCS thuộc nhiều thành phần kinh tế có thể thành lập thêm một số ban, nhưng phải có đề 
án báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và phải được Đoản Chủ tịch phê duyệt mới được thành lập. 

b) LĐLĐ tỉnh, thành phố có dưới 30.000 CNVC-LĐ và dưới 400 CĐCS thánh lập không quá 6 ban, gồm: 

- Ban Chính sách kinh tế xã hội. 

- Ban Tổ chức. 

- Ban Tuyên giáo. 

~ Ban Nữ công. 

- Ban Tài chính - Văn phòng. 

- Uÿ ban kiểm tra. 

2. Quy định về biên chế cán bộ: 

a) LĐLĐ tỉnh, thành phố: ở đồng bằng có trên 70.000 CNVC-LĐ và trên 700 CĐCS; ở miền núi có trên 
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40.000 CNVC-LĐ và trên 500 CĐCS, biên chế không quá 35 cán bộ (trừ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, văn thư không 
quá 5 người). 

Riêng LĐLĐ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh biên chế không quá 62 cán bộ (trừ bảo vệ, 
lái xe, tạp vụ, văn thư không quá 6 người). 

b) LĐLĐ tỉnh, thành phố: ở đồng bằng có tử 40.000 đến dưới 70.000 CNVC-LĐ và có từ 500 đến dưới 
700 CĐOS; ở miền núi có từ 30.000 đến dưới 40.000 CNVC-LĐ và có từ 400 đến dưới 500 CĐCS, biên chế 
không quá 25 cán bộ (trừ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, văn thư không quá 5 người). 

c) LĐLĐ tỉnh, thành phố có dưới 30.000 CNVC-LĐ và dưới 400 CĐCS, biên chế không quá 20 cán bộ 
(trừ lái xe, bảo vệ, tạp vụ, văn thư không quá 4 người) 


IiI. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY BIÊN CHẾ 
CẮN BỘ CƠ QUAN LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG 


1. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định tổ chức bộ máy, tên gọi các ban, biên chế cán bộ cơ quan 
LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương thống nhất thực hiện chung trong cả nước. LĐLĐ địa 
phương, công đoàn Trung ương có yêu cầu thành lập thêm các ban ngoài qui định của Tổng Liên đoàn phải 
có đề án trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét quyết định. 

2. Biên chế cán bộ của cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoản ngành Trung ương do Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn quyết định. Biên chế cán bộ các ban thuộc LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành Trung ương 
do Ban Thường vụ LĐLĐ địa phương, công đoàn ngành Trung ương quyết định trong phạm vi biên chế chung 
của cơ quan đã được Tổng Liên đoàn và Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt hàng năm. 


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Trách nhiệm của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương trong việc tổ 
chức triển khai thực hiện quy định này: 

1. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy, bố trí cán bộ trong cơ quan theo hướng sau: 

- Tăng cường cán bộ cho các ban chuyên đề, giảm cán bộ, nhân viên các ban phục vụ, 

- Chuyển những cán bộ, công nhân viên từ các đơn vị sự nghiệp có thu và hoạt động dịch vụ xã hội 
như: Trung tâm dịch vụ việc làm, Báo chí, Nhà văn hóa, Câu lạc bộ... đang hưởng lương từ ngân sách sang 
hưởng lương ngoài ngân sách (tự trang trải). 

- Chuyển số nhân viên phục vụ: Bảo vệ, lái xe, tạp vụ sang chế độ hợp đồng lao động (theo pháp luật 
lao động) trong chỉ tiêu biến chế. 

2. Bổ sung, hoặc xây dựng quy chế lảm việc của cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành 
Trung ương, cải tiến sự chỉ đạo điều hành công việc của cơ quan đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
và quyền hạn theo Luật Công đoàn và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện quy định này trong cơ quan, đơn vị. Những vướng mắc trong quá trinh tổ 
chức thực hiện báo cáo về Tổng Liên đoàn để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 


VĂN BẢN SỐ 1550/HD-TLĐ NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2001 


CỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn thực hiện chính sách tỉnh giản 
hiên chế trong tổ chức Công đoàn Việt Nam 


Để thực hiện Nghị quyết VII của BCH Trung ương Đảng (khóa VIII ), Nghị quyết số 18/2000/NQ-CP 
ngày 18/10/2000 của Chính phủ về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Thông tư 
liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 28/12/2000 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và 
Công văn số 276-CV/TCTW ngày 8/7/2001 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện tỉnh giản 
biên chế trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thêm mội số 
điểm về thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong tổ chức công đoàn như sau: 


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN 


Ngoài những quy định tại phần II, Thông tư tiên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 
28/12/2000 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn hướng dẫn thêm như sau: 

1. Phạm vi tỉnh giản biên chế 

Biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách các cơ quan công đoàn (Tổng Liên đoàn, Công đoàn ngành 
Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thảnh phố, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn ngành địa phương, 
Công đoàn Tổng công ty và tương đương công đoàn cơ sở cơ quan hánh chính, đơn vị sự nghiệp), hưởng 
lương từ ngân sách công đoàn; biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp do công đoàn các cấp quản lý 
(gồm các trường công đoàn, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Nhà xuất bản, Nhà văn hóa Lao động, Cơ quan 
báo, Tạp chí, Viện nghiên cứu KHKT - BHLĐ). 

Biên chế gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp là những cán bộ, công chức làm việc trong các phòng, 
ban, bộ phận phục vụ, không trực tiếp làm nhiệm vụ chính của đơn vị như giảng dạy nghiên cứu khoa học, 
biên lập... Những người thuộc các phòng ban nêu trên nếu thường xuyên có 50% thời gian trực tiếp làm nhiệm 
vụ chính của đơn vị thì không tính là biên chế gián tiếp. 

Biên chế trong các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp sau khi giảm phải thấp hơn số biên chế theo 
thông báo 740/TCTW ngày 30-7-1999 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng thì những người thuộc diện tinh 
giản mới được thực hiện chính sách theo Nghị quyết 16/2000/NQ-CP. 

2. Đối tượng tinh giản biên chế. 

2.1. Những người do xác định lại chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối tổ chức mà không bố trí hết lao 
động theo các vị trí công việc mới được cơ quan sắp xếp trong diện tinh giản biên chế. 

2.2. Những người do năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn yếu hoặc thiếu tỉnh thần trách nhiệm, ý 
thức tổ chức kỷ luật kém, thường xuyên không bảo đảm chất lượng và thời gian quy định đối với công việc 
được giao trong hai năm gần đây. 

2.3. Những người trong 2 năm trở lại đây, mỗi năm có tổng số ngảy nghỉ làm việc từ 60 ngày trở lên, 

2.4, Những người đang làm công tác phục vụ trong các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp do công 
đoàn quản lý bao gồm cả những người chuyển sang áp dụng chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại 
Nghị định số 68/2000-NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 
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ẻ. 5. Những người đang làm việc trong các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp do công đoàn quản lý 
được cấp có thẩm quyền điều chuyển sang làm việc trong các tổ chức không sử dụng biên chế và quỹ lương 
từ ngân sách công đoàn, ngân sách nhà nước và những người trong diện tinh giản biên chế nhưng xin chuyển 
công tác sang các tổ chức không sử dụng biên chế và kinh phí từ ngân sách công đoàn, ngân sách Nhà nước. 


II. KINH PHÍ, THỦ TỤC CẤP PHÁT, HẠCH TOÁN, QUYẾT TOÁN 


1. Căn cứ Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ, Thông tư số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC 
của liên bộ Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, kinh phí để giải quyết chế độ heo chính sách tỉnh 
giản biên chế được xác định như sau: 

1.1. Các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp do công đoàn quản lý được sử dụng kinh phí công đoàn và 
nguồn kinh phí của đơn vị để chỉ cho các chế độ được quy định ở điểm 1.1, mục 1, phần IV của Thông tư 73. 

1.2. Ngân sách Nhà nước sẽ cấp bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại theo quy định sau: 

- Đối với các cơ quan công đoàn, đơn vị sự nghiệp hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí ngàn sách công 
đoàn, ngân sách Nhà nước, sẽ được ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ số tiền để thực hiện chính sách. 

~ Đối với các đơn vị có nguồn thu thì sử dụng nguồn thu để chỉ trả, phần cỏn thiếu được ngân sách Nhà 
nước cấp để thực hiện chính sách. Trường hợp không có nguồn chỉ trả, sẽ được ngân sách Nhà nước cấp như 
đối với cơ quan, đơn vị hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí ngân sách công đoàn, ngân sách Nhà nước cấp. 

2. Cấp phát và quản lý: 

2.1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương (kể cả công đoàn Tổng công ty trực 
thuộc TLĐ), đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ căn cứ số lượng biên chế đã được duyệt năm 1999 (tại Công văn 
số 740/CV-TW ngày 30/7/1999 của Ban Tổ chức Trung ương) và Quyết định số 293/QĐ-TLĐ ngày 22/2/2001 
của Đoàn Chủ tịch TLĐ về tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 
Trung ương một mặt tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tỉnh giản biên chế và lập danh sách đối tượng tình 
giản, tính toán số tiền giải quyết chế độ (theo các biểu 1a, 1b, 1c kèm). Mặt khác, căn cứ đối tượng sẽ giải 
quyết chế độ, lập dự toán (theo biểu 2 kèm), có công văn gửi Tổng Liên đoàn để tổng hợp báo cáo Ban Tổ 
chức Trung ương, Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam làm cơ sở tạm cấp nguồn kinh phí. 

2.2. Các LĐLĐ tỉnh thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc TLĐ sau khi 
nhận được kinh phí từ TLĐ thực hiện ngay việc chỉ trả cho các đối tượng theo danh sách đối tượng cụ thể do 
cơ quan, đơn vị lập tại các biểu 1a, †b, 1c trên và phải quản lý chặt chẽ khoản kinh phí được cấp, sử dụng 
đúng mục đích, đúng đối tượng được duyệt và các chế độ quy định. Việc chỉ trả đến các đối tượng thực hiện 
theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. 

3. Quyết toán: 

Kết thúc đợt chỉ trả, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Tổng Liên đoàn phải thực hiện việc báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế và báo cáo quyết toán 
kinh phí đã chí trả (theo mục †1a, 1b, 1c, 3 kèm) gửi về Tổng Liên đoàn để tổng hợp, quyết toán với Bộ Tài 
chính. Trường hợp thiếu so với số tạm cấp, được cấp bổ sung. Kinh phí sử dụng không đúng mục đích, chỉ sai 
chế độ, sử đụng không hết đều phải thu hồi, hoàn trả lại ngân sách Nhà nước. 


li. CÁC CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 
1. Cơ sở tính toán mức trợ cấp và phương pháp tính toán các chính sách tình giản biên chế cụ thể thực 


hiện như phần IIÌ của Thông tư 73. 
2. Chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc diện tinh giản biên chế. 
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2.1. Ngoài chính sách Nhà nước quy định tại Thông tư 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC, đối với những 
người nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc thuộc diện tinh giản biên chế đang làm việc trong các cơ quan công đoàn, 
đơn vị sự nghiệp do công đoàn quản lý, hưởng lương từ nguồn ngân sách công đoàn, ngân sách Nhà nước 
hoặc từ nguồn kinh phí tự trang trải được hưởng thêm khoản trợ cấp sau: 

- Từ 1 năm đến 5 năm làm công tác chuyên trách công đoàn được trợ cấp 1.000.000 đồng (một triệu 
đồng). Sau đó, cứ có thêm † năm công tác chuyên trách công đoàn thì được trợ cấp thêm 200.000 đồng (hai 
trăm ngàn đồng), nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

2.2. Khoản trợ cấp trên do cơ quan, đơn vị đang trả lương cán bộ, công chức chỉ trả từ nguồn kinh phí 
của cơ quan đơn vị mình. 


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên 
đoàn có trách nhiệm: 

1.1. Tổ chức việc học tập, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức quán triệt chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
VIIt), Nghị quyết 16/2000/NG-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

1.2, Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, biện pháp tổ chức thực hiện của địa phương, 
ngành, đơn vị mình báo cáo với cấp ủy Đảng cùng cấp và trình Tổng Liên đoàn thông qua chậm nhất trước 
30/10/2001. 

2. Sau khi được TLĐ thông qua đề án, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện đề án tinh giản biên chế đợt 1 năm 2001 và báo cáo kết quả (kèm 
theo các biểu 2, 3, 4) về Tổng Liên đoàn chậm nhất 15/12/2001. 

3. Trong 6 tháng đầu năm 2002, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 và báo cáo kết quả (kèm theo biếu 2, 3, 4) vẻ 
Tổng Liên đoàn chậm nhất 15/12/2002. 

4. Sáu tháng cuối năm 2002, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc thực hiện tinh giản biên chế đợt cuối và báo cáo kết quả (kèm theo biểu 2, 3, 4) về Tổng 
Liên đoàn chậm nhất 15/12/2002. 

Tuy nhiên, ở những cơ quan, đơn vị có điều kiện thực hiện tỉnh giản biên chế trong 1 đợt thì không nhất 
thiết phải chỉa thành nhiều đợt như trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, để nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn 
ngành Trụng ương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phản ánh về Tổng Liên đoàn để tổng hợp kiến nghị các Bộ, 
ngành liên quan nghiên cứu giải quyết. 


TM. ĐOẢN CHỦ TỊCH 


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Nguyễn An Lương 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 395/0-TL NÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2002 


ỦA TỔNG LIÊN D0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành quy định biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sử 
các oanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiện thuộc khu vực nhà nước 


Đ0ÀN DHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 

- Căn cứ tình hình hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và khả năng tài chính của công đoàn các cấp; 

~ Theo yêu cầu của các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn 
Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (TLĐ) và theo đề nghị của Ban Tổ chức TLĐ. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn 
cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị hải:h chính, sự nghiệp (gọi chung là công đoàn cơ sở) thuộc khu vực 
Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 
Trung ương, các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ, các công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đình Thắng 


QUY ĐỊNH 
VỀ BIÊN CHẾ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÁC DOANH NGHIỆP, 


ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC KHU VỰC NHÀ NƯỚC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 395/QĐ-TLĐ ngày 06-03-2002 của Đoàn Chủ tịch TLĐ) 


I. NGUYÊN TẮC CHUNG 


1. Các cấp công đoàn (CĐ) phải quán triệt nguyên tắc hoạt động CÐ là hoạt động quần chúng, do đó 
phải tăng cường cán bộ CÐ không chuyên trách. 

2. Việc bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở (CĐCS) phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn 
vị, cơ quan, tình hinh sản xuất kinh doanh, trình độ đội ngũ cán bộ CĐ, khả năng tài chính của từng đơn vị. 

3. Tạo điều kiện cho các cấp CÐ chủ động trong việc bố trí cán bộ theo quy định chung của Đảng, Nhà 
nước và Tổng Liên đoản. 

4. Quy định này chỉ áp dụng cho công đoàn cơ sở. Cán bộ chuyên trách Liên đoàn lao động (LĐLĐ) 
tỉnh, thành phố, CÐ ngành Trung ương thực hiện theo Quyết định 293/QĐ-TLĐ ngày 22/2/2001 của Đoàn Chủ 
tịch TLĐ; cán bộ chuyên trách CÐ Tổng công ty thực hiện theo Quyết định 1537/QĐ-TLĐ ngày 17/12/1996 
của Đoàn Chủ tịch TLĐ. 


II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CĐCS 
HƯỚNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN 


4. Đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phân tán, lưu động có trên 450 đoàn viên trở lên có thể bố 
trí một cán bộ chuyên trách CÐ hưởng lương từ ngân sách CĐ. 

- Nếu có từ 400 đoàn viên đến dưới 450 đoàn viên mà Ban chấp hành CĐCS, đảng ủy và Giám đốc có 
nhu cầu bố trí cán bộ làm công tác chuyên trách thì đơn vị bố trí 1 cán bộ làm công tác công đoàn, tiền lương 
của cán bộ làm công tác công đoàn do quỹ lương doanh nghiệp trả. 

2, Đối với DNNN, kế cả doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa (Nhà nước giữ cổ phần chỉ phối, cổ phần 
đặc biệt), địa điểm sản xuất, kinh doanh ổn định, không phân tán, tưu động có từ 500 đến dưới 1000 đoàn 
viên, có thể bố trí 1 cán bộ chuyên trách CÐ hưởng lương từ ngân sách CĐ nếu có trên 1000 đoàn viên đến 
2000 đoản viên có thể bố trí 2 cán bộ chuyên trách CĐ; nếu có trên 2000 đoản viên cũng không quá 3 cán bộ 
chuyên trách CÐ hưởng lương từ ngân sách CĐ. 

3. Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, (kể cả sự nghiệp có thu), nếu có từ 600 đoàn viên trở lên đến 
dưới 1500 đoàn viên, có thể bố trí 1 cán bộ chuyên trách CÐ hưởng lương từ ngân sách CĐ. Nếu có từ 1500 
đoàn viên trở tên tối đa không quá 2 cán bộ làm chuyên trách CÐ hướng lương từ ngân sách CĐ. 


II. QUYỂN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG 
VÀ LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG VIỆC BỐ TRÍ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH 
CÔNG ĐOÀN TẠI CĐCS 


4. Tùy tình hình, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn và đội ngũ công 
nhân, lao động ở từng đơn vị, các Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại 
điểm 1, 2, 3 mục II, Quy định này để ra quyết định về biên chế cán bộ chuyên trách công đoàn hưởng lương 
từ ngân sách công đoàn. 
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2. Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực 
hiện đầy đử các chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công đoàn hưởng lương từ ngân sách công đoàn 
tại CĐCS do mình quản lý trực tiếp theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

3. Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thành phố được quyền nâng lương, phụ cấp lương cho 
cán bộ chuyên trách CĐCS đơn vị sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 26/CP ngày 
23/5/1993 của Chính phủ từ hết ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở xuống; Đối với cán bộ chuyên 
trách CĐCS hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, được nâng lương theo Nghị định 
25ICP ngày 23/5/1993 của Chính phủ, từ ngạch chuyên viên 4.06 và tương đương trở xuống. 

4. Tiền lương, phụ cấp có tính chất lương, BHXH, BHYT... lấy từ kinh phí 1% của CĐCS để trả. 

5. Ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp có tính chất lương nêu trên, các quyền lợi khác của cán bộ chuyên 
trách CÐ thực hiện theo Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 và Nghị định 302/HĐBT ngày 19/8/1992 của 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). 

6. Hàng năm Công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thành phố báo cáo đẩy đủ đanh sách cán bộ 
chuyên trách công đoàn hưởng lương từ ngân sách công đoàn về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) để theo dõi. 


IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các công đoàn ngành Trung ương, LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn cơ sở có trách nhiệm triển khai 
thực hiện quy định này. 

2. Các ban của Tổng Liên đoàn có trách nhiệm giúp đỡ tạo điều kiện cho Công đoàn ngành Trung 
ương, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố thực hiện quy định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đình Thắng 
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(UYẾT ĐỊNH Số 758/Đ-TLD NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 200 


0ỦA TổNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc ban tành Quy định tạm thời việc chuyển đối, thành lận và hoạt động 
của Công đoàn c0 sử công ty cổ phần 


- Căn cứ Luật Công đoàn 1990, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa IX 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước sửa đối 2003, các văn bản pháp quy của 
Nhà nước về cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu doanh nghiệp Nhà nước 

~ Theo đề nghị của Ban Tổ chức TLĐ. 


(UYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về việc chuyển đổi, thành lập và hoạt 
động của Công đoàn cơ sở công ty cổ phần. 

Điều 2. Quyết định nảy có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành TW, Công đoản Tổng công ty trực thuộc 
TLĐ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. 


TM. ĐOÀÄN CHỦ TỊCH 


TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đình Thắng 
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
NGÃY 24 THẮNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI, THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG 


CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN 
(Ban hành theo Quyết định số 785/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 5 năm 2004) 


I. ĐỐI TƯỌNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 


1, Quy định này được áp dụng đối với các Công đoàn cơ sở DNNN thực hiện cổ phần bao gồm: 

a) Công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chỉ phối. 

b) Công ty cổ phần Nhà nước không nắm cổ phần chỉ phối hoặc không có cổ phần. 

c) CĐCSDNNN thực hiện “Giao bán, khoán kinh doanh, cho thuê DNNN” mà đăng ký hoạt động theo 
mô hình công ty cổ phần. 

2. Các Công đoàn công ty cổ phần đã được thành lập thuộc các thành phần kinh tế cũng áp dụng nội 
dung bản quy định này. 


li. CHUYỂN ĐỔI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ DNNN SANG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THẢNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN 


1. Chuyển đổi CĐCS DNNN sang CĐCS công ty cổ phần: 

1.1. Những DNNN thực hiện cổ phần hoá hoặc thực hiện đa dạng hoá sở hữu khi chuyển sang Công ty 
cổ phần hoặc hoạt động theo Công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chí phối, thì BH CĐ doanh nghiệp 
làm thủ tục báo cáo và đề nghị lên Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý ra quyết định chuyển đổi tên thành 
Công đoàn Công ty Cổ phần và tiếp tục chỉ đạo hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

1.2. Công đoàn cơ sở ở những DNNN thuộc Bộ, Tổng công ty do Công đoàn ngành TW, Công đoàn 
Tổng công ty quản lý chỉ đạo khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá hoặc đa dạng hoá hình thức sở hữu mà 
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhưng Nhà nước không có cổ phần, hoặc không nắm cổ phần chỉ 
phốt thi Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty làm thủ tục chuyển đổi tên thành Công đoàn Công ty 
cổ phần và bàn giao cho LĐLĐ tỉnh, thành phố quản lý chỉ đạo; nếu Công đoàn Công ty cổ phần đề nghị được 
trực thuộc Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty phải được LĐLĐ địa phương đồng ý. 

1.3. Công đoàn cơ sở ở những DNNN do UBRD tỉnh, thành phố thành lập khi doanh nghiệp cổ phần hoá 
hoặc đa dạng hoá sở hữu thì LĐLĐ địa phương ra quyết định chuyển đổi tên thành Công đoàn Công ty cổ phần 
hoặc các hình thức tương ứng để quản lý, chỉ đạo hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2. Thành lập mới Công đoàn Công ty cổ phần: 

Công ty cổ phần khi được cấp giấy phép kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp thì Công đoản ngành 
TW, LĐLĐ tỉnh, thành phố,... chậm nhất sau 06 tháng kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ra quyết 
định thành lập Công đoàn công ty cổ phần, chỉ định Chủ tịch và BCH lâm thời theo quy định của Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam và hướng dẫn của TLĐ. 


III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CĐCS DNNN KHI CỔ PHẦN HOÁ 
x F-¿ ~ 
HOẶC CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU 


1. Nội dung hoạt động của Công đoàn cơ sở DNNN trong quá trình cổ phần hoá: 

Thực hiện theo Văn bản số 2035/TLĐ ngày 09/12/2002 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về "Nhiệm vụ của 
Công đoàn trong và sau khi chuyển DNNN thành Công ty cổ phần" theo Nghị định và các văn bản pháp quy 
của Chính phủ. 
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2. Nội dung hoạt động của Công đoàn công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chỉ phối: 

Hoạt động của tổ chức Công đoàn trong công ty cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chỉ phối, thực hiện 
theo quy định tại Điều 18, Điều lệ CĐVN; Luật Công đoàn và Luật DNNN (sửa đổi), ngoài ra cần tập trung 
thực hiện tốt các việc sau: 

2.1. Ban chấp hành công ty cổ phần thoả thuận với người sử dụng lao động những nội dung hoạt động 
cơ bản theo chức năng của tổ chức công đoàn đã được quy định tại Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động và đề 
nghị ghi vào trong điều lệ công ty cổ phần đại hội cổ đông thông qua. 

2.2. Thực hiện quyển dân chủ của CNLĐ, BCH Công đoàn Công ty cổ phần thoả thuận với người sử 
dụng lao động, ngoài việc tổ chức đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì hàng năm tổ chức 
Hội nghị toàn thế hoặc Hội nghị đại biểu CNLĐ để người lao động được tham gia và quyết định các nội dung: 

a) Được quyền tham gia các biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 
tổ chức phong trào th đua, thực hiện các chế độ chính sách, các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều 
kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của CNLĐ. 

- Về những vấn đề sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý công ly cổ phần có liên quan trực tiếp đến 
quyền, lợi ích của CNLĐ như: Quy chế về trả lương, khen thưởng, kỷ luật lao động, về sử dụng các quỹ phúc 
lợi và quỹ khen thưởng (nếu có); 

- Xây dựng mới hoặc sửa đối bổ sung nội dung thoả ước lao động tập thể. 

b) Được quyền quyết định: 

~ Giới thiệu người đại diện Công đoàn có năng lực tham gia Ban kiểm soát công ty cổ phần. 

- Bầu Ban thanh tra nhân dân. 

3. Nội dung hoạt động của CÐ công ty cổ phần Nhà nước không nắm cổ phần chỉ phối và không có cổ 
phần: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Điều lệ CĐVN ban chấp hành Công đoàn công ty cổ phần cần thoả 
thuận với người sử dụng lao động, về những vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn để đại hội cổ đông thông 
qua, đảm bảo hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Đối với Công ty cổ phần số lượng lao động chiếm 1/3 tổng số lao động không phải là cổ đông thì 
CĐCS tổ chức hội nghị CNLĐ hàng năm để: 

CNLP tham gia vào các nội dung mà BCH Công đoàn Công ty cổ phần đại diện CNLĐ xây dựng và ký 
thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động. 


IV. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CĐC$ CÔNG TY CỔ PHẦN 


1. Thời gian hoạt động Công đoàn 

Thời gian hoạt động của cán bộ Công đoàn công ty cổ phần không chuyên trách thực hiện theo Luật 
Công đoàn, Bộ luật lao động, các Nghị định của Chính phủ và các quy định hướng dẫn của TLĐ. 

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần không chuyên trách được sử dụng một số thời gian trong giờ làm 
việc để làm công tác công đoàn và được người sử dụng trả lương. Số thời gian này theo quy mô của công ty 
cổ phần và theo sự thoả thuận của người sử dụng lao động và BCH Công đoàn Công ty cổ phần nhưng ít nhất 
không được dưới 03 ngày làm việc trong một tháng. 

Đối với Công ty cổ phần có quy mô lớn, số lượng đoàn viên công đoàn đông (có trên 500 đoàn viên) 
việc bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn vận dụng theo Quy định số 395/TLĐ ngày 06 tháng 3 năm 2002. 

2. Tài chính công đoàn: 

Thực hiện thu, chỉ, quản lý tài chính công đoàn công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước và TLĐ, 
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V. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ 


LĐLĐ tỉnh, thành phố, CÐ ngành TW, CÐ Tổng Công ty trực thuộc TLĐ hoặc Công đoàn cấp trên cơ 
sở được phân cấp quản lý, phân công cán bộ trong Ban thường vụ để chỉ đạo công tác chuyển đổi, thành lập 
mới Công đoàn Công ty cổ phần, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giải quyết những khó khăn vướng mắc 
trong quá trình hoạt động của Công đoàn công ty cổ phần phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

Bản quy định này thay thế Văn bản số 105/TLĐ ngày 25/01/2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam. 

Các LĐLP tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 
có trách nhiệm tổ chức triển khai quy định này, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, tổn tại phần ánh về 
Tổng Liên đoàn để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÄN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đình Thắng 
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QUYẾT ĐỊNH số TT7/(0-TLĐ NGÀY 26 THẮNG 5 NĂM 200% 


ÚỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành uy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn 


ĐŨÀN PHỦ TỊCH TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Luật Công đoàn (1990); 

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng (2003) và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng của 
Chính phủ; 

- Căn cứ Điều 38 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá !X; 

Theo đề nghị của Ban Chính sách kinh tế - Xã hội Tổng Liên đoàn, 


(UYẾT ĐỊNH: 


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngảy ký; thay thế các Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngảy 
28/10/1998 và Quyết định số 1366/QĐ-TLĐ ngày 30/10/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các quy 
định về khen thưởng của tổ chức Công đoản đã ban hành trước đây. 


Điều 3. Cán bộ, đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn các cấp, các Ban và Đơn vị trực thuộc 
Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phức 


QUY CHẾ 


KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-TLĐ ngày 26 tháng 5 năm 2004 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 


Chương l 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Quy chế này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu 
thi đua, hình thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn; tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng 
của Nhà nước áp dụng đối với cá nhân, tập thể thuộc hệ thống Công đoản. 

Điều 2. Quy chế này áp dụng với tất cả đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức, lao động 
và tổ chức Công đoàn các cấp; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và người có công xây dựng tổ 
chức Công đoàn Việt Nam. 


Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng của tổ chức Công đoàn: 

- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; 

- Mỗi hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; 

- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng; 

- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. 
Điểu 4. Danh hiệu thì đua: 

1. Danh hiệu thi đua của công đoàn 

1.1. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân có: 

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc. 

1.2, Danh hiệu thi đua đối với tập thể có: 

a) Cờ thì đua của Tổng Liên đoàn; 

b) Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động fỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương; 
c) Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; 

d) Tổ Công đoàn, tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc. 
2, Danh hiệu thi đua Nhà nước 

2.1. Danh hiệu cá nhân 

a) Chiến sỹ thi đua toàn quốc. 

b) Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. 

c) Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

d) Lao động tiên tiến. 

2.2. Danh hiệu tập thể 

a) Cờ thi đua của Chính phủ. 

b) Tập thể lao động xuất sắc. 

c) Tập thể lao động tiên tiến. 


767 


Điều 5. Các hình thức khen thưởng: 

1. Hình thức khen thưởng của Công đoàn. 

a) Kỹ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. 

b) Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. 

c) Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn. 

d) Bằng khen cửa Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công 
đoàn ngành Trung ương. 

đ) Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoàn ngành địa 
phương và cấp tương đương. 

2. Hình thức khen thưởng Nhà nước: 

- Huân chương. 

- Huy chương. 

- Anh hùng lao động 

- Kỷ niệm chương. 

- Bằng khen. 

- Giấy khen. 


Chương II 
KHEN THƯỜNG CỦA TỔ CHÚC CÔNG ĐOÀN 


Mục 1 
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THỊ ĐUA 


Điều 6. Tiêu chuẩn danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. 

Danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
khoá IX). 

- Đạt đanh hiệu lao động tiên tiến trở lên. 

Điều T. Tiêu chuẩn danh hiệu Tổ Công đoản, Tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ 
phận xuất sắc, 

Danh hiệu Tổ Công đoản, Tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc được 
xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Giữ vững sinh hoạt, nội bộ đoàn kết, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm pháp 
luật, chế độ chính sách của Nhà nước, các quy định của đơn vị, cơ quan; 

~ Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là người lao động; 

- Là tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành chính, sự nghiệp). 

Điều 8. Tiêu chuẩn danh hiệu Công đoản cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, 

Danh hiệu Công đoàn cơ sở (kể cả Công đoàn cơ sở thảnh viên), Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh xuất 
sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở được quy định tại các Điều 15, 16, 17, 18 và 
19 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX): có từ 80% trở lên Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận đạt xuất sắc; 
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~ Bảo đảm thụ, chí, quản lý tài chính cõng đoàn đúng quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; 

- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên (đối với doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan hành 
chính, sự nghiệp). 

Điều 9. Tiêu chuẩn Cỡ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

1. Cờ thí đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng hàng năm cho Công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau: 

4) Đã được tặng cờ thi đua của Liên đoán Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung 
ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc 3 năm iiên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào thị đua 
của hệ thống Công đoàn, 

b) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam. 

2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn được xét tặng cho Công đoàn cấp trên cơ sở và Liên đoàn Lao động 
tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Là tập thể đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu các phong trảo thỉ đua ở từng cấp trong hệ 
thống Công đoàn sau một nhiệm kỳ đại hội. 

b) Đạt thảnh tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của 
cả hệ thống. 

Điều 10. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương 

1. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương được xét tặng 
hàng năm cho Công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

4) Đã đựoc tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc công đoàn ngành Trung 
ương, đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 3 năm liên tục, là mô hình tiêu biểu trong phong trào 
thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương. 

b) Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề của Liên đoàn Lao 
động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương; 

2. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương được xét tặng 
cho Công đoàn cấp trên cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Là tập thể đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu dẫn đầu các phong trào thì đua ở cấp quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn khu công nghiệp, Công đoàn ngành địa phương, hoặc Công đoàn tổng 
công ty thuộc Công đoàn ngành Trung ương sau một nhiệm kỳ đại hội. 

b) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc chuyên đề hoạt động công đoàn của 
Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngảnh Trung ương. 


Mục 2 
TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 


Điều 11. Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn": 

†. Đối với Cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách đạt một trong các tiêu chuẩn sau 
được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 

a) Cán bộ công đoàn có thời gian công tác chuyên trách đủ 15 năm trở lên; cán bộ, công nhân viên 
chức lao động làm việc tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc công đoàn các cấp đủ 20 năm trở lên. 

Thời gian hoạt động công đoàn không chuyên trách được nhân hệ số là 1,5 để tính khen thưởng. 
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b) Tham gia liên tục đủ 2 khoá Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Công đoàn ngành Trung ương, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Uÿ viên Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên 
đoàn; tham gia trọn một khoá Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; có 10 năm giữ các chức vụ từ Phó trưởng ban 
và tương đương trổ lên ở cơ quan Công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Tổng Liên đoàn; có 
10 năm giữ chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

2. Đối với người có nhiều công xây dựng tổ chức Công đoàn và cá nhân là người nước ngoài có nhiều 
đóng góp trong hợp tác, giúp đỡ cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam quyết định. 

Điều 12. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. 

1. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong hệ thống Công đoàn. 

b) Đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoản ngành Trung 
ương, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở liên tục từ 3 năm trở lên. 

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn được xét tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu 
chuẩn sau: 

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trảo thi đua do Công đoàn tổ chức, có tác 
dụng nêu gương và ảnh hưởng tốt trong hệ thống Công đoàn. 

bỳ Đã được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc Công đoàn ngành Trung 
ương, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ 3 năm trở lên. 

Điểu 13. Tiêu chuẩn Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 
Trung ương. 

1. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương 
để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân viên chức 
lao động của địa phương, ngành. 

b) Đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc 
tiên tục từ 3 năm trở lên. 

2. Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương 
để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc 
Công đoàn ngành Trung ương. 

bỳ Đã được tặng giấy khen của công đoàn cấp trên cơ sở, đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh xuất 
sắc tiêu biểu liên tục từ 3 năm trở lên. 

Điều 14. Bằng Lao động sáng tạo. 

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn được tặng cho các cá nhân là đoàn viên công đoàn thực 
hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên được quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khoá IX) và đạt 
một trong các tiêu chuẩn sau: 

1. Có ít nhất một sáng chế hoặc một giải pháp hữu ích được ứng dụng vào thực tế và có giá trị làm lợi 
tính theo từng đối tượng cụ thể sau: 

a) Đối với đoàn viên là công nhân viên chức lao động có trình độ trung cấp trở xuống, không giữ chức 
vụ lãnh đạo có các giải pháp, sáng kiến làm lợi từ 20 triệu đồng (hai mươi triệu đóng) trở lên hoặc 3 năm liên 
tục có giải pháp, sáng kiến làm lợi tổng cộng trên 30 triệu động; 

b) Đối với đoàn viên là cán bộ, viên chức, lao động có trình độ cao đẳng trở lên, không giữ chức vụ 
lãnh đạo có các giải pháp làm lợi từ 50 triệu đồng (năm mươi triệu đồng) trở lên; 
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c) Đối với đoàn viên tà cán bộ lãnh đạo cơ quan, quản lý doanh nghiệp có một giải pháp công nghệ làm 
lợi # nhất 80 triệu đồng (tám mươi triệu đồng) hoặc cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất có ý nghĩa kinh tế - xã hội 
tiêu biểu của tỉnh, thành phố hoặc ngành kinh tế - kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, 

2. Có đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp ngành Trung ương, tỉnh, thành phố và cấp Nhà nước 
đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và phải được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. 

Đối với đề lài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia làm nhiều đề tài nhánh, nếu từng phần 
hoặc đề tài nhánh đã được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc cũng được xem xét đề nghị khen thưởng. 

3. Những giải pháp công nghệ đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc tế, giải nhất, nhì, ba hoặc 
giải A, B, C, trong các hội thi quốc gia và cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương. 

Điều 15. Tiêu chuẩn Giấy khen. 

1. Giấy khen tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều 4 (Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
khoá IX). 

- Là điển hình tiêu biểu của đơn vị, ngành địa phương, quận, huyện, thị xã thành phế trực thuộc tỉnh. 

2. Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
khoá IX; 

- Là tập thể điển hình của ngành địa phương, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 


Chương lII 
DANH HIỆU THỊ ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC 
ÁP DỤNG TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN 


Mục 1 
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG DANH HIỆU THỊ ĐUA, 
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG NHÀ NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN 


Điều 16. Đối tượng áp dụng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước trong hệ thống 
Công đoàn gồm” 


1. Cá nhân: 

- Cán bộ chuyên trách công đoàn từ cơ sở trở lên. 

- Cán bộ, công nhân viên chức lao động làm việc trong cơ quan công đoàn các cấp, các đơn vị sản 
xuất kinh doanh dịch vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức Công đoàn. 

2. Tập thể: 


- Các cấp công đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan công đoàn từ cấp quận, huyện, thị, ngành 
địa phương trở lên. 


Mục 2 
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THỊ ĐUA 


Điều 17. Danh hiệu chiến sỹ thi đua 


1. Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc 
trong số những cá nhân có hai lần liên tực đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Tổng Liên đoàn. 
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2. Danh hiệu “Chiến sỹ thí đua Tổng Liên đoản" được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất 
sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thí đua cơ sở”. 

3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở" 

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở' được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

a) Đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu “lao động tiên tiến"; 


b) Có sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc hoặc áp dụng công nghệ mới để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. 


Điều 18. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 


2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự 
cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; 


3. Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 

4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

Điều 19. Cờ thi đua của Chính phủ 

Cờ thi đua của Chính phử đuợc xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn; 

2. Có nhân tố mới, mô hình tiêu biểu trong hệ thống để công đoán cả nước học tập; 

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. 
Điều 20. Tập thể lao động xuất sắc 

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc" đuợc xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 


1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và 
Công đoàn; 


2. Có phong trào thi đua thưởng xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

3. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân 
đạt danh hiệu “tao động tiên tiến”; 

4. Có cá nhân đạt đanh hiệu "Chiến sỹ thi đưa cơ sở” và không có cá nhân bị kỹ luật từ hinh thức cảnh 
cáo trở lên; 

5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
và các quy định của tổ chức Công đoàn. 

Điều 21. Tập thể lao động tiên tiến 

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến" được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao; 

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

3. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật 
từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

4. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các 
quy định của tổ chức Công đoàn. 
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Mục 3 
HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG 


Điều 22. Hinh thức, tiêu chuẩn khen thưởng Nhà nước (Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ, Danh hiệu Anh hùng lao động) được xét đề nghị tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện theo quy 
định tại các Điều 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 61 và 71 (Luật Thi đua, Khen thưởng). 


Chương IV 
THẤM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 


Mục 1 
THẤM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 


Điều 23. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức 
khen thưởng sau: 

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”. 

2. Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn. 

3. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoản. 

4. Bằng Lao động sáng tạo. 

5. Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. 

Điều 24. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương quyết 
định tặng thưởng các danh hiệu thì đua và hình thức khen thưởng sau: 

1, Cờ khi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương. 

2. Bằng khen của Ban Chấp hảnh Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương. 

3. Chiến sỹ thí đua cơ sở, tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến ở cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Công đoàn từ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương trở lên. 

Việc bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cán bộ công đoàn 
chuyên trách của công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở (Công ty, Tổng công ty...) thực hiện cùng với công 
nhân viên chức lao động trong đơn vị và theo Luật Thi đua, khen thưởng. 

Điều 25. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận, huyện, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh, công 
đoàn ngành địa phương, công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương quyết định công nhận các danh hiệu thi 
đua và hình thức khen thưởng sau: 

~ Công đoản cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

- Giấy khen. 

Điều 26. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định công nhận danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất 
sắc, tổ Công đoàn, tổ Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận xuât sắc. 

Điểu 2ï. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, trình Chính phủ, Nhả nước tặng thưởng Huân 
chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Chiến sỹ 
thi đua toàn quốc”. 

Điều 28. Cán bộ công nhân viên chức lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cấp 
công đoàn nếu bình xét các danh hiệu thí đua theo địa phương hoặc ngành thì không bình xét theo hệ thống 
công đoàn. 


Điều 29. Những trường hợp cần khen thưởng ngoài Quy chế này sẽ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam quyết định. 
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: Mục 2 
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC 
KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ NƯỚC 


Điều 39. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng gồm: 
1. Tờ trình của Ban Thưởng vụ. 
2. Báo cáo thảnh tích của tập thể, cá nhân (có xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp). Đối với 

Bằng Lao động sáng tạo phải có quyết định công nhận sáng chế, giải pháp của cấp có thẩm quyền. 

3. Biên bản bình xét thì đua. 

4. Văn bản hiệp y của Ban Thưởng vụ Công đoàn quản lý phối hợp. 

Đối với danh hiệu thì đua và hình thức khen thưởng Nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng và 
phải có hiệp y của Uÿ ban nhân dân fỉnh, thành phố nơi công tác hoặc Ngành chủ quản ở Trung ương. 


Mục 3 
THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG 


Điểu 31. Thời gian xét khen thưởng của tổ chức công đoàn thực hiện từ tháng 12 năm trước đến 30 
tháng 3 năm sau, cụ thể: 


- Các cấp từ công đoàn cơ sở đến Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương 
hoàn thành trước ngày 20 tháng 2 năm sau; Tổng Liên đoàn hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm sau. 

- Khen thưởng Lao động sáng tạo thực hiện hàng năm theo 2 đợt: 

+ Đợt 1: Nhân dịp ngày Quốc tế Lao động hàng năm (01 tháng 5); 

+ Đợt 2: Nhân dịp ngày Quốc khánh hàng năm (02 tháng 9). 

- Ngành Giáo dục khen thưởng theo năm học (hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 hàng năm); 

- Ngoài các quy định trên công đoàn các cấp có thể xét khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền quyết định. 

Điều 32. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng Nhà nước 

1. Danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc chậm nhất ngày 30 tháng Giêng; Cờ thi đua của Chính phủ 
chậm nhất ngày 01 tháng 3; 

2. Khen thưởng Bằng khen, Huân chương các loại. 

Việc xét đề nghị Nhà nước khen thưởng Bằng khen, Huân chương các loại thực hiện theo 2 đợt sau: 

- Đợt 1: Chậm nhất ngày 31 tháng 01: 

- Đợt 2: Chậm nhất ngày 31 tháng 5; 

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương phải gửi đủ hồ sơ để nghị khen 
thưởng về Tổng Liên đoàn để xét trình Thủ tướng Chính phủ. 

__. Chậm nhất không quá 15 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ thủ tục khen thưởng, cấp trên phải trả lời cho 

cấp dưới biết kết quả khen thưởng. 


Chương V 
QUỸ KHEN THƯỜNG, MỨC THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ THỊ ĐUA, KHEN THƯỞNG 
Điều 33. Nguồn hình thành quỹ khen thưởng gồm: 
~ Trích từ ngân sách của công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
- Từ nguồn tải trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; 
- Các khoản hỗ trợ của cơ quan quản lý, chính quyền các cấp. 
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Điều 34. Tiền lương do cấp công đoàn đề nghị khen thưởng chi. Cấp quyết định khen thưởng chỉ tiền 
thưởng cho các trường hợp được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết của cấp đó. Mức tiền 
thưởng tối thiểu kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong hệ thống Công đoản như sau: 

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn": 200.000đ 

2. Cờ thì đua của Tổng Liên đoàn: 

- Xuất sắc toàn diện 1.500.000đ 

- Xuất sắc chuyên đề 1.000.000đ 

3. Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn: 

+ Bằng khen thưởng cho tập thể: — 500.000đ 

+ Bằng khen thưởng cho cá nhân. 200.000đ 


+ Bằng lao động sáng tạo: 300.000đ 
4. Cờ khi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương: 
- Xuất sắc toàn diện: 600.000đ 
- Xuất sắc chuyên đề: 400.000đ 


5, Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương: 

+ Bằng khen thưởng cho tập thể: — 300.000đ 

+ Bằng khen thưởng cho cá nhân: 100.000đ 

6. Giấy khen: 50.000đ 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có thể điều chỉnh mức tối thiểu trên cần thiết. 

Mức thưởng các danh hiệu thi đua và hinh thức khen thưởng Nhà nước theo quy định của Chính phủ. 

Điều 35. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định mẫu cở, bằng khen, giấy khen, các hiện vật 
khen thưởng và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về Thì đua - khen thưởng, các danh hiệu thi đua, hình 
thức khen thưởng của tổ chức Công đoàn. 


Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 36. Thu hồi và huỷ bỏ các hình thức khen thưởng 

Các cá nhân và tập thể kê khai thành tích không đúng mà được khen thưởng sẽ bị thu hồi hình thức 
khen thưởng. Cấp nào quyết định khen thưởng thì cấp đó ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ. 

Điều 37. 

- Ban tổ chức Tổng Liên đoán có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự 
nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" trình Đoàn Chủ tịch quyết định. 

- Ban Chính sách kinh tế - xã hội Tổng Liên đoàn theo dõi việc thực hiện Quy chế này và chuẩn bị hồ 
sơ khen thưởng các danh hiệu thi đua vả hình thức khen thưởng khác trình Đoàn Chủ tịch quyết định. 

- Ban Tài chính Tổng Liên đoàn có trách nhiệm hướng dẫn lập và quản lý quỹ khen thưởng theo quy 
định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 38. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc cần kịp thời phân ánh về Tổng Liên 
đoàn để xem xét bổ sung, sửa đổi. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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ỦA TỔNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn thực hiện Qui chế Khen thưởng của tổ chúc Công đoàn 


Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Qui chế Khen thưởng của tổ chức 
Công đoàn theo Quyết định Số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004, để thực hiện tốt qui chế trên nay hướng dẫn cụ 
thể như sau: 

1. Về đối tượng khen thưởng. 

1.1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế gồm cả công chức cấp xã, cán bộ chuyên trách 
cấp xã, phường, thị trấn được hưởng lương; đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức lao động và tổ 
chức công đoàn Việt Nam làm việc ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc tại 
Việt Nam. 

1.2. Tập thể và cá nhân tham gia bình xét danh hiệu thi đua quy định tại Điều 4 phải có đăng ký phấn 
đấu danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm, Cá nhân phải có đủ thời gian 9 tháng lâm việc liên tục trổ lên trong i 
năm tại | đơn vị. 

2. Cở thì đua chuyên đề: Các chuyên đề của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương quy định tại các điểm b khoản I và khoản 2 Điều 9 và Điều I0 
gồm: Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" cho chuyên đề bảo hộ lao động; Cờ “Xây 
dựng đời sống văn hoá thể dục, thể thao" cho chuyên đề đời sống văn hoá cơ sở. 

Các chuyên đề thi đua khác chỉ tặng thưởng vào các dịp sơ kết, tổng kết các chương trình công tác; 
các Nghị quyết của Tổng liên đoàn.. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn 
ngành trung ương. 

3. Đối tượng được xét tặng 'Kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoản”: là Cán bộ, 
công nhân viên chức lao động quy định tại điểm a khoản | Điều 11 bao gồm cả lao động hợp đồng không xác 
định thời hạn, cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, 
Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng 
công ty trực thuộc trung Liên đoàn (Viện, Trường, Nhà xuất bản, Báo, Tạp chí, Nhà khách, Trung tâm dạy 
nghế, Trung tâm dịch vụ việc làm, Nhà văn hoá và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc hệ thống công đoản). 

4. Về tiêu chuẩn tặng Bằng Lao động sáng tạo. 

4.1. Đối với để tài lớn phải yêu cầu nghiên cứu nhiều năm và nhiều đồng tác giả tham gia thì phải xác 
định được kết quả đóng góp của tìm người ở từng đề tài nhánh (chủ nhiệm các đề tài nhánh). 

4.2. Đối với các giải pháp cải tiến quản lý, tổ chức sản xuất mang tính mới trong ngành hoặc địa 
phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn 
bản công nhận của Sở Khoa học công nghệ địa phương, Bộ, Ngành. 

5. Về thẩm quyền quyết định. 

5.?. Ngoài các quy định tại Điều 23 do Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn quyết định, Thủ trưởng cơ quan 
Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở'", "Tập thể lao động xuất sắc", "Tập thể lao 
động tiên tiến" cho các cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn. 

5.2. Thủ trưởng các đơn vị: Viện, trường, Báo, Nhà xuất bản, Tạp chí, Nhà khách; Trung tâm dịch vụ 
việc làm, Trung tâm dạy nghề, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoản quyết định 
các danh hiệu: "Chiến sĩ thí đua cơ sở", "Lao động tiên tiến", "Tập thể lao động tiên tiến". 

6. Số lượng Cờ, Bằng khen hàng năm. 
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6.1. Cờ thỉ đua toàn diện. 

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn 
Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn có số lượng công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý dưới 100 đơn vị được 
xét lặng 01 cờ, từ I00 đến 500 đơn vị được xét tặng l - 2 cờ, trên 500 đến 800 đơn vị được xét tặng 3 - 4 cờ, 
trên 800 đến I000 đơn vị được xét tặng 5 - 6 cờ; trên l000 đơn vị được xét tặng 7 cờ; tiếp theo cứ †ãng thêm 
300 đơn vị thi được xét tặng thêm 01 cờ. 

6.2. Cờ thi đua chuyên đề. 

- Xây dựng đời sống Văn hóa - Thể dục thể thao: 30 cở, 

- Xanh - sạch - đẹp, báo đảm an toàn vệ sinh lao động: 30 cờ; 

- Khen thưởng sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng liên đoàn số 
lượng cờ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định; 

- Một số chuyên đề khác do Đoàn Chủ tịch quyết định. 

6.3. Bằng khen Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. 

- Tập thể (công đoàn cơ sở) không quá I% tổng số công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý; 

- Cá nhân (cán bộ, đoàn viên) không quá 0,02% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao 
động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý. 

7, Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng: 

7.1. Hồ sơ khen thưởng Cở thì đua và Bằng khen Tổng Liên đoàn gồm có: 

- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn 
ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng liên đoàn (theo mẫu); 

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số); 

~ Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân để nghị khen thưởng (mẫu số 3); 

- Báo cáo thảnh tích của đơn vị đề nghị tặng Cở (mẫu 4); (Khen thưởng chuyên đề nhất thiết phải có 
đề nghị của các Ban theo dõi chuyên đề Tổng Liên đoàn). 

7.2. Hồ sơ khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo gồm có: 

Tở trinh của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn 
ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (vận dụng theo mẫu l); 

- Danh sách trích ngang, thành ích của các cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu 5); 

- Báo cáo thành tích (heo mẫu 6); 

- Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau: 

+ Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền (thú 
trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nơi áp dụng sáng kiến); 

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương và Nhà nước kèm 
theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và xác nhận của đơn vị ứng dụng đề tài. 

8. Hồ sơ khen thưởng Nhà nước gồm có: 

Tờ trình của Ban thường vụ công đoàn cơ sở trở lên đến Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn 
Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc trung ương. 

- Báo cáo thành tích của đối tượng để nghị khen thưởng (có xác nhận của chuyên môn, công đoàn, 
Đảng uỷ cùng cấp và xác nhận của cấp trên quản lý trực tiếp), cá nhân theo mẫu số 7, tập thể theo mẫu số 9 
và mẫu số 1; 
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- Tôm tắt thành tích (do đơn vị trình tóm tắt); cá nhân theo mẫu số 8, tập Văn bản hiệp y của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành có liên quan; (đối tượng cần có hiệp y: tập thể và các cá nhân là chủ 
tịch, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung 
ương, Chủ tịch công đoàn, Thủ trưởng đơn vị cơ sở trở lên). 

Cần lưu ý văn bản hiệp y của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Tổng Liên đoàn phải là văn bản 
do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ký tên đóng dấu). 

Các đơn vị sản xuất kinh doanh sự nghiệp có thu thì phải có xác nhận của cơ quan thuế. 

Hồ sơ trinh khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngoài các quy định trên 
yêu cầu kèm theo biên bản bình bầu xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp từ cơ sở trở lên; 

Hồ sơ để nghị khen thưởng Nhà nước gồm 5 bộ và thêm lũ bản tóm tắt thành tích. 

Lưu ý: Để dễ quản lý hồ sơ khen thưởng, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về 

Tổng Liên đoàn ngoài các văn bản theo quy định, cần kèm theo đĩa hoặc Email: 

VanphongTLD@hn.vnn.vn có đầy đủ các thông tin sau: 

Khen thưởng của Tổng Liên đoàn: danh sách lập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 2 và số 3; 

Khen thưởng Nhà nước: Báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng (theo mẫu quy định) 

À Hàng năm Tổng Liên đoàn nhận hỏ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xét khen thưởng 
Bằng khen của Thủ tướng và các loại Huân chương theo 2 đợt như sau: 

- Đợt 1: Chậm nhất ngày I tháng 3; 

- Đợt 2: Chậm nhất ngày 31 tháng 7; 

Riêng hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toản quốc và Cở thi đua của Chính phủ 
thực hiện một đợt chậm nhât ngày 5 tháng 3 hàng năm. 

9. Quy định kích thước, mẫu Cờ, Bằng khen và giấy khen của công đoàn: 

- Cờ: theo mẫu số 13; 

Bằng khen: 

+ Bằng khen Tổng liên đoàn kích thước 315 cm x 255 cm 

+ Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Công đoàn ngành Trung ương kích thước 285 cm x 215 em; 

- Giấy khen kích thước 235 cm x 165 cm; 

Trang trí họa tiết Bằng khen Tổng Liên đoàn, Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Giấy khen như mẫu hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng 
Liên đoàn để xem xét giải quyết. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÔ CHỦ TỊCH 


Đặng Ngọc Chiến 
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0UYẾT ĐỊNH Số 26⁄/08-TLĐ NGÀY 2 THÁNG 02 NĂM 2005 


bỦA TỔNG LIÊN D0ÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Quy định chế độ báo cáo của các LBLD tỉnh, thành nhố, 
0ông đoàn nuành trung ương, Công đoàn TCty và các Ban, đơn vị trực thuộc TLD 


ĐUÀN PHÙ TỊPH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT ngày 22/11/2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn (khóa VIIl) về 
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn; 
- Xét đề nghị của Văn phỏng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1: Ban hành Qui định về chế độ báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung 
ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước đây trái với qui định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
và các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nảy 


TM. ĐOÀN CHỦ TÍCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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ƯI ĐỊNH CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ CHẾ ĐỘ BẢO CÁO 
CỦA CÁC LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TW, CÔNG ĐOÀN TCTY 
VÀ CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TLĐ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 264/QĐ-TLĐ 
ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LÐ VN) 


Điều 1. Báo cáo định kỳ của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoản ngành trung ương. Công đoản 
Tổng công ty trực thuộc gửi về Tổng Liên đoàn gồm: Báo cáo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng, năm), báo cáo 
chuyên đề và báo cáo nhanh. 

Nội dung báo cáo tháng cần ngắn gọn, phản ánh đầy đô hoạt động cửa các cấp công đoàn. Riêng báo 
cáo 6 tháng và năm cẩn phân tích, đánh giá những mặt làm được, tồn tại yếu kém và biện pháp khắc phục; 
phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và những kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn (nếu có). 

Báo cáo tháng gửi về Tổng Liên đoàn trước ngày 25 hàng tháng, báo cáo 6 tháng trước ngảy 20 tháng 
6 và báo cáo năm trước ngày 20 tháng 11. 

Điều 2. Đối với báo cáo chuyên đề gửi về Tổng Liên đoàn theo yêu cầu của các Ban cần tập trung 
theo các nội dung: 

~ Phục vụ các Hội nghị của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và hội nghị tổng kết các 
chuyên đề; 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chú tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; 
kết quả kiểm tra, khảo sát thực hiện các đề tài nghiên cứu; 

- Nội dung theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Các loại báo cáo trên cần phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm; 
thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; biện pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Điều 3. Báo cáo nhanh phản ảnh các hiện lượng bất thường, đột xuất xảy ra trên địa bàn (hoặc đơn vị, 
ngành) trong các trường hợp: 

Khi có sự kiện bất thường xảy ra (thiên tai, tình hình đình công, lấn công ...); 

~ Trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có 
những bất hợp lý liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cần kiến nghị với 
Tổng Liên đoàn kịp thời tham gia với Đảng, Nhà nước. 

Điều 4. Đối với các Ban, đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn, nội dung báo cáo hàng tháng, 6 tháng và năm, 
ngoài các hoạt động thường xuyên của đơn vị, báo cáo cẩn đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp 
công đoàn triển khai thực hiện chuyên để theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trinh chỉ đạo hướng dẫn và biện pháp khắc phục một số đề xuất và kiến nghỉ. Các loại báo cáo 
trên do Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban ký. 

Điều 5. Thẩm quyền ký các loại báo cáo: Đối với báo cáo 6 tháng, năm do Chủ tịch hoặc Phó Chú tịch 
Thường trực ký; báo cáo nhanh, báo cáo chuyên để do Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Thường vụ phụ trách 
chuyên đề ký; báo cáo hàng tháng do Chánh vãn phòng hoặc Phó Văn phòng ký. 

Điều 6. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành trung ương và các Ban, đơn vị thuộc Tổng 
Liên đoàn có trách nhiệm thực hiện Qui định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh về 
Tổng Liên đoàn (qua Văn phòng) để chỉnh sửa cho phù hợp. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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(UYẾT ĐỊNH SỐ 33/0-TLĐ NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2005 


PÚA TỔN LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành (uy định phối hợp hoạt động giữa bông đoàn nuành Trung ương 
và bông đoàn Tổng cũng ty trực thuộc TLĐLDVN trong cùng một Bộ 


ĐUÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐŨÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá ÌX; Thông trí số 02/2004TTr-TLĐ ngày 22 tháng 3 năm 2004 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thí hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn LĐVN. 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điểu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phối hợp hoạt động giữa Công đoản ngành 
Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong cùng một Bộ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định nội bộ trước đây trái với Quy 
định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam trong cùng một Bộ và các Ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG 
ˆ ˆ ` F4 - - 
: VÀ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG CÙỦNG MỘT BỘ 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 433/QĐ-TLĐ 
ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN) 


Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Quy định này quy định việc phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Trung ương, Công 
đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong cùng một Bộ (gọi tắt là Công đoàn 
ngành và Công đoàn tổng công ty). 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện phối hợp: 

1, Các bên phối hợp dựa trên nguyên tắc hợp tác, dân chủ, bình đẳng, quyết định theo đa số. 

2. Đảm bảo sự thống nhất trong phối hợp. Thực hiện tốt quyền đại diện cho CNVCLĐ của tổ chức 
Công đoàn trong cùng mội Bộ. 

3. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban cán sự Đảng của Bộ. 

Điều 3. Công đoàn ngành thay mặt và đại diện cho Công đoản Tổng công ty làm việc, tham gia với Bộ, 
Nhà nước những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nguyện vọng của CNVCLĐ cùng ngành nghề thuộc 
các thành phần kinh tế. 

Điểu 4. Các cuộc họp chung giữa Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty tổ chức theo định kỳ 
ít nhất 6 tháng một lần; được trích kinh phí trong ngân sách cấp mình để chỉ cho các hoạt động chung. Thành 
phần dự các cuộc họp và mức kinh phí đóng góp cho các hoạt động phối hợp do các Công đoàn thoả thuận. 


Chương II 
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 


Điều 5. Nội dung phối hợp gồm: 

1. Nghiên cứu tham gia, kiến nghị với Bộ, Nhà nước và Tổng Liên đoàn về chiến lược phát triển kinh tế- 
xã hội của ngành; xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách về: Lao động, tiền 
lương, bảo hộ lao động, BHXH và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến quyền, lợi ích của CNVCLĐ 
cùng ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế. 

2. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách ngành nghề, việc làm, †hu nhập của các 
đơn vị và CNVCLĐ trong ngành thuộc các thành phần kinh tế 

3. Cùng với Bộ xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản liên tịch liên quan đến chỉ đạo, hướng dẫn 
chung trong bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, công chức do Bộ quản lý. 

Điều 6. Trách nhiệm của Công đoàn ngành trong quan hệ phối hợp. 

1. Thay mặt và đại diện cho Công đoàn Tổng công ty làm việc, tham gia, kiến nghị với Bộ, Nhà nước 
theo các nội dung tại Điều 5 Quy định này. 

2. Là đại diện của Công đoàn tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng theo yêu cầu của Bộ. 

3. Thay mặt và đại diện thương tượng, ký kết các văn bản liên tịch với Bộ trong phối hợp chỉ đạo, 
hướng dẫn giữa Công đoàn và lãnh đạo Bộ. 
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4. Cử đại diện của Công đoàn ham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của Bộ. Nếu các 
cuộc thanh kiểm tra của Bộ đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý của Công đoàn Tổng công ty thì Công 
đoàn ngành thảo luận, thống nhất với Công đoàn Tổng công ty cử người tham gia. 

5. Đại diện tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ. Trong những cuộc họp có liên quan trực tiếp 
đến Tổng công ty thì Công đoàn ngành thống nhất với Bộ cùng mời đại diện Công đoàn Tổng công ty tham 
dự. Trước khí tham gia với Bộ, kiến nghị với các cấp những vấn đề có liên quan đến nội dung tại Điều 5, Công 
đoàn ngành phải trao đổi thống nhất với Công đoàn Tổng công ty. 

6, Các cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất giữa Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty do Chủ 
tịch Công đoàn ngành triệu tập và phối hợp chủ trì. Văn phòng Công đoản ngành là đầu mối trực tiếp giúp 
việc phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty. Các văn bản có liên quan đến 
nội dung phối hợp giữa Bộ, TLĐ do Chủ tịch Công đoàn ngành ký và sử dụng con dấu của Công đoản ngành 

7. Định kỳ báo cáo kết quả phối hợp hoạt động với Ban cán sự Đảng Bộ và Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam. 

Điều 7. Trách nhiệm của Công đoàn Tổng công ty trong quan hệ phối hợp 

1. Tham gia, đề xuất, kiến nghị với Bộ những vấn đề có liên quan đến nội dung tại Điều 5 thông qua 
Công đoàn ngành. 

2. Cử đại diện dự các hội nghị và tham gia phối hợp với Công đoàn ngành, hoặc với Bộ khi được mời. 

3. Thông tín kịp thời cho Công đoàn ngành về tỉnh hình CNVCLĐ, việc làm, đời sống và những vấn đề 
cần giải quyết của Tổng công ty có liên quan đến nội dung phối hợp với Công đoàn ngành. 

4. Báo cáo kết quả phối hợp giữa Công đoàn ngành và Công đoản Tổng công ty với Ban cán sự Đảng, 
Đảng uỷ (nếu có), lãnh đạo Tổng công ty và thông báo tới các cấp Công đoản trong Tổng công ty 

5: Thực hiện những thoả thuận trong quan hệ phối hợp. 


Chương II 
TÔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 8. Công đoàn ngành và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
trong cùng một Bộ có trách nhiệm thực hiện Quy định nay vá cụ thể hoá Quy định này để thực hiện (nếu thấy 


cần thiết). Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam xem xét để bổ sung, sửa đổi. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÄN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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CHỈ THỊ Số 02-0T/TLD NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 2005 


ỦA TỮNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNE VIỆT NAM 
Về Tuyển cử cán hộ Công đoàn đi công tác cơ sử 


Nghị quyết Đại hội lX Công đoàn Việt Nam đã xác định "Quan tâm xây dựng đội ngũ và đổi mới công 
tác cán bộ, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách; Xây dựng chính 
sách để có sức thu hút những cán bộ giỏi, có năng lực làm công tác Công đoàn. Xây dựng tiêu chuẩn chức 
danh cán bộ và sử dụng cán bộ; Gắn chặt công tác đảo tạo với sử dụng cán bộ. Cán bộ Công đoàn chuyên 
trách không những phải đạt tiêu chuẩn theo quy định, mà còn phải đảm bảo cơ cấu đủ cả 3 độ tuổi. Hết sức 
quan tâm bồi dưỡng, để bạt số cán bộ trưởng thành từ công nhân. Thực hiện luân chuyển cán bộ chủ chốt 
Công đoàn các cấp trên cơ sở. Mỗi cấp Công đoàn cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc hàng năm 
cho cán bộ Công đoàn; cải tiến chương trình và phương pháp đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn theo 
hướng cụ thể hoá nội dung cho phủ hợp với từng cấp Công đoàn. Hình thành các nhóm công tác theo chuyên 
để để giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các ngành, địa phương phát triển đoàn viên. Thực hiện việc 
cử cán bộ chuyên viên của Công đoàn cấp trên đi thực tế cấp dưới và cơ sở nhất là những nơi đang gặp khó 
khăn và có quan hệ lao động phức tạp". 

Thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam nêu trên, Đoàn chủ tịch TLĐ đã ban 
hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa 
chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Đoàn chủ tịch TLĐ yêu cầu các LĐLĐ 
tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Tổng công ty trực thuộc TLĐ, các Ban của TLĐ triển khai thực 
hiện tốt việc tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở, theo các nội dung sau đây: 

1. Mục đích yêu cầu: 

- Hướng mọi hoạt động của cán bộ Công đoàn về cơ sở tập trung cho Chương trình phát triển đoàn 
viên, xây dựng Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh. 

- Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bổ sưng lý luận về Công đoàn và công nhân; đổi mới nội dung, phương 
pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng điều hành, chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành 
Công đoản các cấp trên cơ sở, và Đoàn chú tịch, Ban chấp hành TLĐ. 

- Rèn luyện bồi dưỡng, thử thách đội ngũ cán bộ trưởng thành từ thực tiến hoạt động Công đoàn và 
phong trào công nhân: khắc phục bệnh quan liêu, xa rời thực tế trong đội ngữ cán bộ Công đoàn. 

2. Đối tượng tuyển cử: 

- Cán bộ thuộc diện quy hoạch của Đảng Đoàn, Đoàn chủ tịch TLĐ; Đảng Đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ 
các tỉnh, thành phố, Ban thường vụ CÐ ngành trung ương Tổng công ty trực thuộc TLĐ. 

- Cán bộ chuyên trách Công đoàn làm công tác nghiên cứu, chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp tham mưu 
giúp việc cho Ban thường vụ Công đoàn các cấp trên cơ sở. 

- Cán bộ chuyên trách Công đoàn mới được tuyển dụng. 

3. Nội dung đi công tác cơ sở: 

- Giúp Ban thường vụ CĐCS công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở nghiệp đoàn 
vững mạnh và thực hiện một số nhiệm vụ chung của Công đoàn. 

- Mỗi cán bộ đi công tác cơ sở đều được giao đề tài nghiên cứu cụ thể (đề tài do Ban thường vụ Công 
đoản các cấp cử cán bộ đi công tác quy định). 

4. Thời gian đi công tác cơ sở: 

- Tủy theo nhiệm vụ được giao và yêu cầu đào tạo bồi dưỡng đối với từng cán bộ được cử đi công tác, 
Ban thường vụ quyết định thời gian cụ thể cho từng người từ 6 tháng đến 1 năm. 
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5. Xác định loại hình cơ sở để cử cán bộ đến công tác; 
- Các CĐCS lớn, hoạt động ổn định, có cán bộ chuyên trách Công đoàn. 
- Công đoàn Khu công nghiệp, khu chế xuất, Công đoàn công ty, Tổng công ty hoạt động theo mô 
hình tổ chức mới. 

Một số Công đoàn cơ sở đang có nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động. 

6. Một số giải pháp thực hiện: 

- Ban thưởng vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, CÐ ngành trung ương, Tổng công ty trực thuộc TLĐ; cơ quan 
TLĐ căn cứ vào nội dung của Chỉ thị, xây dựng Kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện việc cử cán bộ đi công 
tác cơ sở chậm nhất hoàn thành trong tháng 5 năm 2005 (báo cáo kế hoạch và danh sách trích ngang cán bộ 
đi công tác cơ sở về TLĐ trong tháng 5/2005) 

- Việc cử cán bộ đi công tác cơ sở phải đảm bảo cân đối không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của 
cơ quan. 

- Đoàn chủ tịch TLĐ, Ban thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở phân công cán bộ xuống làm việc với 
Công đoàn cơ sở nơi cử cán bộ đến công tác, trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung việc cử cán bộ đi công 
tác cơ sở. Ban thường vụ CĐCS có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về ăn, ở, điều kiện làm việc... để cán 
bộ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ đi công tác cơ sở thực hiện theo quy định hiện hành 
của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra nếu cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (đánh giá của Ban 
thường vụ hoặc ĐỢT TLĐ) thì được coi đây là một điều kiện để xem xét bổ nhiệm, nâng lương sớm, khen 
thưởng cán bộ. 

Khi kết thúc đợt công tác, mỗi cán bộ có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác, những đề xuất kiến 
nghị bằng văn bản (kể cả đề tài nghiên cứu) với Ban thường vụ, Đoản chủ tịch (đối với cơ quan TLĐ) để xem 
xét, đánh giá. 

Nhiệm vụ cử cán bộ đi công tác cơ sở theo tinh thần của Chỉ thị này được thực hiện thường Xuyên, nề 
nếp hàng năm. Kết thúc mỗi đợt công tác cần được sơ tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về TLĐ 
(qua Ban tố chức). 

Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vả Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, yêu cầu các cấp 
Công đoàn chấp hành nghiêm tức. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc báo cáo kịp thời Đoàn chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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CŨNG VĂN SỐ 1387/(B-TLĐ NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2005 


CUA TŨNG LIÊN ĐŨÄN Lñ0 BŨNG VIỆT NAM 
0uy định về tổ chức hộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính; 
điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tực bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng 
trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn 


- Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước. 

- Căn cứ quy chế quản lý tài chính - tài sản công đoàn ban hành theo Quyết định số 1488/QĐ-TLĐ 
ngày 23/10/2001 và chế độ kế toán công đoàn ban hành theo Quyết định số 1675/GĐ-TLĐ ngày 13/8/2003 
của Đoàn Chú tịch TLĐ. 

Đoàn Chú tịch Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài 
chính, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán cơ 
quan Công đoàn như sau. 


I. ĐỐI TƯỌNG ÁP DỤNG 


1. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ. 
2. Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoản 


II. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 


1. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn phải tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính-Kế toán-thống kê. Các đơn vị tổ chức bộ máy 
nghiệp vụ quản lý tài chính riêng có trưởng, phó ban tài chính. Trưởng ban Tài chính là Kế toán trưởng; Các 
đơn vị tổ chức bộ máy nghiệp vụ quản lý tài chính-kế toán-lhống kê, Phó văn phỏng là Kế toán trưởng; các 
đơn vị có khối lượng công tác kế toán không lớn có thể bố trí người làm kế toán hoặc kế toán kiêm nhiệm vả 
làm nhiệm vụ Kế toán trưởng. 

2. Các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập phòng kế toán (bao gồm 
cả công tác tài chính - thống kê), Phòng kế toán có Trưởng, phó phòng. Trưởng phòng là Kế toán trưởng; các 
đơn vị không thành lập phòng kế toán phải bố trí cán bộ phụ trách công tác kế toán, cán bộ làm kế toán hoặc 
kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ Kế toán trưởng. : 

Trưởng ban tài chính, cán bộ phụ trách công tác Tài chính, Trưởng phòng kế toán là kế toán trưởng, 
cán bộ kế toán hoặc kế toán kiêm nhiệm và làm nhiệm vụ kế toán trưởng gọi chung là kế toán trưởng trong 
các đơn vị kế toán Công đoàn. Ẫ 


III. ĐIỂU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG 


4. Tiêu chuẩn: 
- Về đạo đức: có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hảnh và đấu 
tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước. 
N Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, tài chính trình độ cao 
đẳng trở lên. 
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~ Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 2 năm trở lên. 

2. Điều kiện: 

- Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy đình tại điều 51 của Luật Kế toán. 

- Có đủ tiêu chuẩn trên. 

- Đã qua lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo quy định của Bộ Tài chính. 

Đối với Kế toán trưởng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn trên thì được cử phụ trách công tác tài chính kế 
toán trong thời hạn không quá một năm, sau đó phải bố trí người làm Kế toán trưởng theo đúng tiêu chuẩn, 
điểu kiện quy định. 


IV. THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG 


1. Việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế Kế toán trưởng ở các cơ quan công đoàn thuộc đối tượng áp dụng 
Quy định này do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn 
Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự toán trực thuộc Tổng 
Liên đoàn lập hồ sơ đề nghị, cấp có thẩm quyền Quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ của Đoàn Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Ban Tài chính Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam. 

Trường hợp ý kiến của Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không thống nhất với ý kiến 
đề xuất của các đơn vị, Thủ trưởng đơn vị trình cấp có thẩm quyền kèm theo ý kiến của Ban Tài chính Tổng 
Liên đoàn để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. 


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


1. Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn; các đơn vị sự nghiệp, đơn vị dự oán trực thuộc Tổng Liên đoàn phải thực hiện việc bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, thay thế Kế toán trưởng ở đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và đúng thủ tực theo Quy 
định này. 

2, Đối với Kế toán trưởng của đơn vị kế toán công đoàn cấp quận, huyện và tương đương, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc. Ban thường vụ Liên đoản Lao động tỉnh - Thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn 
Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Quy định của Tổng Liên đoàn để ban hành Quy định về tổ 
chức bộ máy nghiệp vụ quản tài chính; điều Kiện, tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, thay thế Kế toán trưởng ở các 
đơn vị kế toán cấp dưới cho phù hợp. 

3. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2005. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC 


Đặng Ngọc Tùng 
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ÔNG VĂN SỐ 1190/0V-TLB NBÄY 28 THÁNB 6 NĂM 2005 


ỦA TỔNG LIÊN B0ÀN Lñ0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời chuyển đổi, 
thành lập, hoạt động ÊBễS Công ty cổ phần 


fứnh gứt: - Các LĐLĐ tỉnh, TP 
- Các Công đoàn ngành TW 
- Công đoàn T€T trực thuộc TLĐ 


Sau hơn 1 năm thực hiện Quy định tạm thời về việc chuyển đổi, thành lập và hoạt động của GĐCS 
công ty cổ phần (Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-TLĐ ngày 24/5/2004) của Đoàn Chủ tịch TLĐ. 
Một số cấp Công đoàn, nhất là CĐCS khi được chuyển đổi thành công ty cổ phần đã kiến nghị về TLĐ đề 
nghị sửa đổi, bổ sung điểm 1.2 mục II Quy định tạm thời chuyển đổi, thành lập và hoạt động của CĐCS công 
ty cổ phần. 

Qua khảo sát, làm việc với một số CĐCS thuộc các doanh nghiệp đã được chuyển đổi thành công ty 
cổ phần thuộc các Bộ, ngành đang quản lý cho thấy các doanh nghiệp được cổ phần hoá, dù Nhả nước giữ cổ 
phần chỉ phối đều có sự liên kết về lợi ích kinh tế, về ngành nghề với các thành viên cũ; một số doanh nghiệp 
tiếp tục trở thành công ty con theo mô hình Công ty mẹ - Công †y con. 

Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mục V Quy định tạm thời việc chuyển đổi, thành 
lập và hoạt động CĐCS công ty cổ phần. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn sửa 
đối, bổ sung điểm 1.2 mục II Quy định tạm thời về việc chuyển đổi, thành lập, hoạt động CĐCS công ty cổ 
phần như sau: 

Công đoàn cơ sở doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ, Tổng công ty do Công đoàn ngành TW, Công 
đoàn Tổng công ty quản lý chỉ đạo khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá hoặc đa dạng hoá hình thức sở 
hữu mà hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhưng Nhà nước không có cổ phần, hoặc không nắm cổ 
phần chỉ phối thi công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty bàn giao cho LĐLĐ tỉnh, thành phố quản lý - 
chỉ đạo; nếu Công đoàn cơ sở công ty cổ phần đề nghị được trực thuộc Công đoàn ngành TW, Công đoàn 
Tổng Công ty thì Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động. 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN 
PHÓ CHỦ TỊCH 


Nguyễn Đình Thắng 
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NHỊ ĐỊNH SỐ 96/2008/NB-bP 


- NGÀY 1 THÁN6 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ 
Hướng dân thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về 
Ban Phấp hành Công đuàn lâm thời tại doanh nghiệp 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 2B tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; 

Căn cứ Điều 153 Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 
Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; 

Sau khi thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 


Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 


Điều 1. Phạm vì điều chỉnh 

Nghị định quy định việc chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời, quyền và trách nhiệm của Ban 
Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức công đoàn 
và người sử dụng lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Tổ chức công đoàn, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nơi chưa thành lập được tổ chức 
công đoàn. 

Điều 3. Chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp 


1. Doanh nghiệp được thành lập, chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, công đoàn 
địa phương hoặc công đoàn ngành (bao gồm Liên đoàn Lao động tính, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn; 
công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Liên đoàn Lao động quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoản ngành địa phương, công đoàn các khu chế xuất, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao; công đoàn tổng công ty và công đoàn cấp trên trực tiếp của cơ sở khác sau đây 
gọi là công đoàn cấp trên) có trách nhiệm thành lập tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định của Bộ luật Lao 
động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động và tập thể lao động. 

2. Sau thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, nếu doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công 
đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên chỉ định Ban Chấp hành Công đoản lâm thời để đại diện, bảo vệ quyền lợi và 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vả tập thể lao động. 

3. Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời được chỉ định tại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có con 
dấu, được mở tài khoản, có quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 
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4. Thời gian hoạt động và việc kéo dài thời gian hoạt động của Ban Chấp hành Công đoản lâm thời 
thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 4. Điều kiện, thấm quyền và trình tự chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thởi 

1. Doanh nghiệp sau sáu tháng đi vào hoạt động nhưng chưa thành lập được tổ chức công đoàn thì 
được chỉ định thành lập Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. 

2. Công đoàn cấp trên theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định này có thẩm quyển chỉ định Ban 
Chấp hành Công đoàn (âm thời. 

3. Công đoàn cấp trên tổ chức tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp gia nhập tổ 
chức công đoàn; ra quyết định kết nạp đoàn viên và chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời trong số 
những đoàn viên được kết nạp. 


Chương II 
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHẤP HÃNH 
CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI TẠI DOANH NGHIỆP 


Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời 

1. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật. 

2. Tuyên truyền, phố biến Luật Công đoàn, pháp luật về lao động, các chế độ, chính sách liên quan 
đến người tao động và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Tuyên truyền về tổ chức công đoản, vận động 
người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và kết nạp đoàn viên, đề nghị thành lập công đoàn cơ sở theo quy 
định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khi đủ điều kiện. 

3. Tham gia với người sử dụng lao động để ra các biện pháp nhằm phát triển sản xuất, phát triển 
doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho ngưởi lao động. 

4. Thực hiện thu, chí và quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo đúng quy định của nhà nước và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 6. Uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn lâm thời 

1. Uÿ viên Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Trong 
trường hợp cần thiết công đoàn cấp trên cử và chỉ định cán bộ công đoàn chuyên trách làm Chủ tịch hoặc 
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. 

2. Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời hoặc người được Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn 
lâm thời ủy quyền được dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của doanh nghiệp bàn về những nội dung 
liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. Có quyền bảo lưu ý kiến trong các 
trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, kiến nghị với công đoàn cấp trên và các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

3. Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời là cán bộ do 
công đoàn cấp trên cử làm chuyên trách thì được hưởng lương và các khoản phụ cấp do quỹ công đoàn trả; 
được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp theo quy chế doanh 
nghiệp hoặc thoả ước tập thể, được đảm bảo các điều kiện hoạt động công đoàn theo quy định tại Điều 155 
Bộ luật Lao động. 
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Chương lIl 
._. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, 
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan nhả nước 

Chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các ngành liên quan có trách nhiệm 
tạo điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời được chỉ định và hoạt động theo đúng quy định của pháp 
luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này. 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức công đoản 

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của Ban chấp hành 
Công đoàn lâm thời. 

2. Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp trong việc đảm bảo quyền công đoàn của 
người lao động và điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

1. Cộng tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cấp trên tổ chức tuyên truyền phát triển đoàn viên và chỉ 
định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. 

2. Bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật để Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời hoạt 
động. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời giải quyết các vấn đề trong quan hệ lao động. Mời đại 
diện Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tham dự các cuộc họp có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp. 

3. Nghiêm cấm mọi hành vi cần trở hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. 


: Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan. 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn các cấp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có 
liên quan chịu trách nhiệm thí hành Nghị định này. 


TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỐNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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THÔNG TRI Số 01/TTR-TLĐ NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2006 


ỦA TổNG LIÊN ĐUÀN L0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng dẫn xây dựng công đuàn cơ sở và nnhiệp đoàn ving mạnh 


Để đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; căn cứ quy định của pháp luật về quyền Công đoàn và Điều lệ Công đoàn 
Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp 
đoàn (sau đây gọi chung lả công đoàn cơ sở) vững mạnh như sau: 


A. TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH 


I. TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 


1. Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân 
lao động (CNLĐ), tham gia quản lý doanh nghiệp: 

1.1. Đại điện người lao động xây dựng, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) 
đảm bảo lợi ích của người lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động. Vận động CNLĐ thực 
hiện và giám sát thực hiện TƯLĐTT. Hàng năm tập hợp ý kiến người lao động, cùng người đứng đầu doanh 
nghiệp đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết. 

1.2. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo quy định của pháp luật: Phối hợp mở Đại hội CNVC; Tham 
gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, khen thưởng, kỷ 
luật của doanh nghiệp; Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành Công đoàn và người đứng 
đầu doanh nghiệp. 

1.3. Hướng dẫn CNLĐ giao kết hợp đồng lao động cá nhân với người sử dụng lao động (NSDLĐ), đảm 
bảo 100% CNLĐ được giao kết HĐLĐ đúng quy định của pháp luật. 

1.4. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, 
cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo không để xẩy ra tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ nghiêm trọng. 

1.5. Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. Cử đại diện tham gia các hội 
đồng có liên quan đến quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp; Tham gia giải quyết tranh chấp lao động. 

1.8. Phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. 

1.7. Cùng với người đứng đầu doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất, tình thần đối với đoàn viên, CNLĐ. 

1.8. Vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ 
nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống tham nhũng vả ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ 
chức Công đoàn: 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có 
liên quan đến người lao động, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn. Vận động CNLĐ chấp hành chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. 

2.2. Triển khai đẩy đủ các nội dung công tác Công đoàn, có quy chế hoạt động, chương trình công tác 
hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2.3. Phát triển đoàn viên đạt từ 95% trở lên trong CNLĐ có đủ điều kiện gia nhập Công đoàn; xây 
dựng được 70% trở lên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. 

2.4. Hàng năm tổ chức tập huấn, hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn, bỏi dưỡng nghiệp vụ công tác 
công đoàn. 

2.5. Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 
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2.6. Thu, chỉ, trích nộp kính phí, đoàn phí công đoàn và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng 
quy định của Nhà nước vả Tổng Liên đoàn. 
2.7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên. 


II. TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRONG CÁC 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH, 
DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 


1. Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ, xây 
đựng quan hệ [ao động hài hoà trong doanh nghiệp: 

1.1. Đại diện người lao động xây dựng, thương lượng vả ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với 
nội dung về lợi ích của người lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động. Hàng năm tập hợp ý 
kiến người lao động, cùng người đứng đầu doanh nghiệp đánh giá việc thực hiện, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT 
khi cần thiết. 

1.2. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động, 
khen thưởng, kỹ luật của doanh nghiệp; Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành Công 
đoàn và người đứng đầu doanh nghiệp. Phối hợp với đại diện người sử dụng lao động mở Hội nghị CNLĐ. 

1.3. Hướng dẫn CNLĐ giao kết hợp đồng lao động cá nhân với người sử dụng lao động (NSDLĐ), đảm 
bảo 90% trở lên CNLĐ được giao kết HĐLĐ đúng quy định của pháp luật. 

1.4. Phối hợp với NSDLĐ tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, 
cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động nặng, sự cố cháy nổ nghiêm trọng. 

1.5. Cử đại diện tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền lợi người lao động được thành lập theo 
quy định của pháp luật tại doanh nghiệp, Tham gia giải quyết tranh chấp lao động. 

1.6. Phát động và phối hợp tổ chức các phong trào th đua yêu nước; chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần đối với đoàn viên, CNLĐ. 

1.7. Vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ 
nhau khi khó khăn, hoạn nạn. 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ 
chức Công đoàn: 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có 
liên quan đến người lao động, tuyên truyền về tố chức Công đoàn và nội quy, quy chế của doanh nghiệp. 

2.2. Triển khai đầy đủ các nội dụng công tác Công đoàn, có quy chế hoạt động, chương trình công tác 
hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2.3. Phát triển đoàn viên đạt từ 70% trở lên trong CNLĐ đủ điều kiện gia nhập Công đoàn; xây dựng 
được 60% trở lên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. Giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để 
tổ chức Đảng xem xét kết nạp. 

2.4. Hàng năm tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
công đoàn. 

2.5. Thu, chỉ, trích nộp kinh phí, đoàn phí và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định 
của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. 

2.8. Thực hiện đây đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên. 


II. TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH 
CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỈ - XÃ HỘI VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI 


4. Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, 
công chức, viên chức và lao động, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị: 
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†.1. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị 
CBCC; Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động (CBCCVG, LĐ). 

1.2. Có quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Cử đại diện 
tham gia vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật. 

1.3. Cùng với thủ trưởng cơ quan có kế hoạch đảo tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của CBCCVC, LÐ. 

1.4. Phát động và phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; Vận động cán bộ, công chức, 
viên chức tham gia cải tiến lế lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. 

1.5. Vận động CBCOVC, LÐ tham gia các hoạt động xã hội tương trợ nhau trong công việc, giúp đỡ 
nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống tham nhũng và ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

1.6. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, CBCCVC, LÐ. 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, CBCCVC, LÐ tham gia các hoạt động công đoàn: 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, CBCCVC, LÐ thực hiện và giám sát thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CBCCVC, LÐ tại cơ quan. 

2.2. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Công đoản, có quy chế hoạt động, chương trinh công tác 
hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2.3. Phát triển đoàn viên đạt 95% trở lên trong CBCCVC, LÐ có đủ điều kiện gia nhập Công đoàn; xây 
dựng được 70% trở lên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. 

2.4. Tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác Công đoàn. 

2.5, Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên Công đoản ưu tú để Đẳng xem xét kết nạp. 

2.6. Thu, chỉ, trích nộp kinh phí, đoàn phí vả quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đứng quy định 
của Nhà nước, Tổng Liên đoàn. 

2.7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên. 


IV. TIÊU CHUẨN CĐCS VỮNG MẠNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 


1. Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện bảo vệ quyển, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, 
tham gia quản lý đơn vị; 

1.1. Tham gia xây dựng nội quy, quy chế; giám sát thực hiện Điều lệ của đơn vị và các chế độ, chính 
sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích CNVCLĐ; 

- Đối với CĐCS đơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân 
chủ, tổ chức Hội nghị CBCC; Tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị. 

- Đối với CĐCS các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập có sử dụng iao động thuộc phạm vi 
điều chỉnh của Bộ luật Lao động: 

a. Tham gia xây dựng các quy chế, quy định của đơn vị có liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, định 
mức lao động, khen thưởng, kỷ luật.... 

b. Hướng dẫn NLĐ giao kết hợp đồng lao động cá nhân với NSDLĐ, đảm bảo 100% NLĐ được giao kết 
HĐLĐ đúng quy định của pháp luật; 

e. Đại diện NLĐ xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết TƯLĐTT với nội dung về lợi ích của người 
lao động có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động. Hàng năm có đánh giá thực hiện, sửa đổi, bổ sung 
TƯLĐTT khi cần thiết. 

1.2. Có quy chế phối hợp công tác giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng đơn vị; Cử đại diện tham gia 
vào các hội đồng được thành lập theo quy định của pháp luật. 

1.3. Cùng với thú trưởng đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc của CNVCLĐ. 
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1.4. Phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thí đua yêu nước. 

1.5. Vận động CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ nhau khi 
khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống tham nhũng và ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

1.6. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đởi sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, CNVCLĐ. 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động công đoàn: 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện và giám sát thực hiện chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp 
chính đáng của CNVCLĐ. 

2.2. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Công đoản, có quy chế hoạt động, chương trình công tác 
hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2.3.a. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Phát triển đoàn viên đạt 85% trở lên trong CNVCLĐ có đủ 
điều kiện gia nhập Công đoàn; xây dựng được 70% trở tên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. 

2.3.b. Đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập: Phát triển đoàn viên đạt 70% trở lên trong CNVCLĐ có đủ 
điều kiện gia nhập Công đoàn; xây dựng được 60% trở lên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. 

2.4. Tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. 

2.5. Bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. 

2.6. Thu, chỉ, trích nộp kinh phí, đoàn phí và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo đúng quy định 
của Nhà nước, Tổng Liên đoàn. 

27. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoàn cấp trên. 


V. TIÊU CHUẨN CĐCS VỮNG MẠNH TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP, 
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, GIAO THÔNG VẬN TẢI... 


1. Tiêu chuẩn 1: Công đoàn cơ sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, xã viên và người lao động: 

1.1. Giám sát Ban quản trị thực hiện chế độ chính sách, phân phối thu nhập, lợi nhuận đối với xã viên 
và CNLĐ. 

1.2. Đại diện CNLĐ xây dựng nội dung, thương lượng và ký kết TƯLĐTT. Vận động người lao động 
thực hiện và giám sát thực hiện nội dung thoả ước lao động tập thể. 

1.3. Hướng dẫn người lao động không phải là xã viên giao kết HĐLĐ cá nhân. 

1.4. Tham gia với Ban quản trị có biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao 
động, phòng ngừa và hạn chế bệnh nghề nghiệp. 

1.5. Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn viên, công 
nhân lao động. 

1.6. Vận động đoàn viên, CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ nhau trong công việc, giúp đỡ 
nhau khi khó khăn, hoạn nạn. 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên tham gia hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn: 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước; Vận động đoàn viên, CNLĐ 
thực hiện nghị quyết Đại hội xã viên và Điều lệ hợp tác xã. 

2.2. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác Công đoản, có quy chế hoạt động, chương trình công tác 
hàng năm và tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2.3. Cử cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các khoá tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công 
đoản do Công đoản cấp trên tô chức. 

2.4. Phát triển đoàn viên đạt từ 60% trở lên trong CNLĐ có đủ điều kiện gia nhập Công đoàn; xây dựng 
được 60% trở lên số tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận vững mạnh. 
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2.5. Thụ, chỉ ngân sách Công đoàn, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo đúng quy định của Tổng 
Liên đoàn. 
2.6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo với Công đoản cấp trên. 


VI. TIÊU CHUẨN NGHIỆP ĐOÀN VỮNG MẠNH 


1. Tiêu chuẩn 1: Đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên: 

1.1. Đảm bảo việc làm và thực hiện phân phối kết quả lao động dân chủ, công bằng. 

1.2. Phối hợp với công đoàn cấp trên và cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các kiến nghị về quyền 
lợi của đoàn viên. 

1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi khi 
hành nghề. Động viên đoàn viên thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, không có người vi phạm pháp luật, 
tham gia giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn. 

2, Tiêu chuẩn 2: Tổ chức, vận động đoàn viên tham gia hoạt động của Nghiệp đoản: 

2.1. Ban chấp hành nghiệp đoàn có quy chế hoạt động, có chương trình công tác hàng năm và triển 
khai tổ chức thực hiện, vận động đoàn viên tham gía các hoạt động Công đoàn. 

2.2. Cử cán bộ nghiệp đoàn tham gia đẩy đủ các khoá tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công 
đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. 

2.3. Xây dựng được 60% trở lên số tổ Nghiệp đoàn, Nghiệp đoàn bộ phận vững mạnh. 

2.4. Xây dựng quỹ đoàn kết tương trợ, hỗ trợ nghề nghiệp, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, 
hoạn nạn. 

2.5. Thu, chỉ, quản lý tài chính và tài sản của Nghiệp đoàn theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn. 

b/ Đánh giá, xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh: 

1. Thang điểm: 

Thang điểm làm căn cứ để xây dựng bảng chấm điểm: 100 điểm. 

+ Tiêu chuẩn 1 xây dựng 60 điểm. 

+ Tiêu chuẩn 2 xây dựng 40 điểm. 

2, Căn cứ xếp loại và điều kiện xét công nhận CĐCS vững mạnh: 

2.1, Công đoàn cơ sở vững mạnh: 

Là những CĐC§ có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên 

2.2. Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc: 

Là những CĐCS vững mạnh đạt từ 96 điểm trở lên, đồng thời kèm theo các điều kiện sau đây: 

- Không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ nghiêm trọng gây chết người. 

- Không có đoàn viên, CBCCVC, LÐ vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (đối với 
CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) 

- Không có chỉ tiêu nào của tiêu chuẩn 1 đạt điểm 0. 

2.3. Công đoàn cơ sở khá: 

Là những CĐCS có số điểm đạt từ 70 điểm đến 89 điểm. 

2.4. Công đoàn cơ sở trung bình: 

Là những CĐGS có số điểm đạt từ 50 điểm đến 69 điểm. 

2.5. Công đoàn cơ sở yếu kém: 

Là những CĐC§ có số điểm đạt dưới 50 điểm. 
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
I. ĐỐI VỚI CĐCS, NGHIỆP ĐOÀN 


- Hàng năm xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn, định ra mục tiêu và biện pháp cụ thể 
xây dựng CĐCS, NÐ vững mạnh đồng thời đăng ký với Công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý. 

- Phân công uỷ viên BCH theo dõi, hướng dẫn nội dung hoạt động công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. 

- Cuối năm tự đánh giá, chấm điểm (CĐCS trường học theo năm học) và công khai kết quả tự đánh giá 
của CĐCS cho đoàn viên biết. 

- Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại lên Công đoàn cấp trên trực tiếp. 


II. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ 


- Lập kế hoạch về phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm. 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đẳng ký Xây dựng CĐCS vững mạnh từ đầu năm; Hướng dẫn 
các CĐCS, NÐ tự đánh giá, xếp loại, tổ chức kiểm tra, thắm định, đánh giá, xếp loại và ra quyết định công 
nhận CĐCS vững mạnh; Xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với những CĐCS vững mạnh xuất sắc. 


- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ CĐCS, chú trọng đối tượng 
cán bộ CĐCS doanh nghiệp ngoả' quốc doanh, HTX, nghiệp đoàn. 


III. ĐỐI VỚI LĐLĐ TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TW, CÔNG ĐOÀN TỔNG 
CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN 


- Căn cứ vào các tiêu chuẩn và thang điểm xây dựng CĐCS, NÐ vững mạnh tại Thông tri này xây dựng 
các bảng chấm điểm chỉ tiết cho từng ioại hình công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện nội dung xây dựng CĐCS vững mạnh, 
tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xếp loại, ra quyết định công nhận CĐCS vững mạnh đối với những 
CĐCS§ trực thuộc; Xét khen thưởng và để nghi khen thưởng đối với những CĐCS vững mạnh xuất sắc. 


- Báo cáo định kỳ về công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh về Tổng Liên đoàn 
đầy đủ, kịp thời theo quy định. 


IV. ĐỐI VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN 


- Nghiên cứu, hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng CĐCS, nghiệp đoàn; hoàn thiện mô hình, nội dung, 
phương pháp hoạt động CĐCS; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, tổng kết xây dựng CĐCS vững mạnh. 

- Hàng năm kiểm tra các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực 
thuộc Tổng Liên đoàn trong việc chỉ đạo xây dựng CĐCS, nghiệp đoàn vững mạnh; động viên khen thưởng 
kịp thời những cơ sở, địa phương, ngành có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng CĐCS vững mạnh. 

- Theo dõi, tập hợp, đánh giá kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm. 

Các Ban Tổng Liên đoàn có trách nhiệm nghiên cứu tổng kết, phát hiện, đề xuất những vấn đề có liên 
quan đến việc xây dựng CĐCS, NÐ vững mạnh để Đoàn Chủ tịch xem xét và có hướng chỉ đạo kịp thời. 

Thông tri này thay thế Thông tri số 02/TT-TLĐ ngày 27/01/2000, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và 
được phổ biến đến công đoản cơ sở. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC 


Đặng Ngọc Tùng 
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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2007/TTLT-TLDLDVN-BLĐTBXH 
NBÀY 20 THẮNG 4 NĂM 2007 CA TŨNG LIÊN Đ0ÀN LA0 ĐỘNG 


VIỆT NAM - BỘ LãA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2008/NĐ-CP 
về Ban Phấn hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiện 


Căn cứ Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ 
luật Lao động về Ban Chấp hành công đoàn lâm thởi tại doanh nghiệp; Sau khi tham khảo các cơ quan có liên 
quan, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn một số điểm 
cụ thể như sau: 


|. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 


Đối tượng áp dụng tà tổ chức kinh tế (thuộc các thành phần kinh tế), được đăng ký kinh doanh theo 
quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh, có sử dụng lao động theo hợp 
đồng lao động nhưng chưa thành lập được tổ chức công đoàn theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 
96/2006/NĐ-CP nêu trên. 


II. ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CHỈ ĐỊNH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM 
THỜI TẠI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 3, ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH 


1. Điều kiện chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời. 

Việc chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời thực hiện khi: 

a, Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động 6 tháng nhưng chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở và 
có đủ 5 đoàn viên trở lên. 

b. Trước khi chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời, công đoàn địa phương hoặc công đoàn 
ngảnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 96/2006/NĐ-CP (sau đây gọi chung là Công đoàn cấp 
trên) trao đổi, tham khảo ý kiến người sử dụng lao động. 

2. Trình tự chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 
96/2006/NĐ-CP thực hiện như sau: 

a. Công đoàn cấp trên thông báo cho người sử dụng lao động về kế hoạch tuyên truyền, vận động 
người lao động gia nhập công đoản, ra quyết định kết nạp đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn 
Việt Nam; tập hợp danh sách Công nhân lao động là đoàn viên công đoàn (kế cả người có thẻ đoàn viên công 
đoàn) đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên tại doanh nghiệp; ra quyết định chỉ 
định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời và Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp. 

Số lượng Phó Chủ tịch và ủy viên Ban chấp hành lâm thời do công đoàn cấp chỉ định quyết định. 

b. Trường hợp thoả thuận được với người sử dụng lao động thì công đoàn cấp trên ra quyết định thành 
lập công đoàn cơ sở và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Việc khắc dấu của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời. 

Nguyên tắc, thủ tục khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của Ban Chấp hành công đoàn lâm thời 
thực hiện như đối với Ban Chấp hành Công đoản cơ sở theo quy định của pháp luật. 

4. Thời gian hoạt động và việc kéo dài thời gian hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời 
quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định thực hiện như sau: 

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi có quyết định chỉ định, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời phải 
thực hiện tuyên truyền phát triển đoàn viên và đề nghị công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập công đoàn 
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cơ sở khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Trường hợp đặc biệt, nếu được công 
đoàn cấp trên đồng ý, việc thành lập công đoàn cơ sở có thể chậm hơn, nhưng cũng không được quá 6 tháng 
kể †ừ ngày có văn bản đồng ý của công đoàn cấp trên. 


1II. VIỆC CỬ VÀ CHỈ ĐỊNH CẮN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH LÀ CHỦ TỊCH 
HOẶC PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN LÂM THỜI TẠI DOANH 
NGHIỆP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH 


Việc cử và chỉ định cán bộ công đoàn chuyên trách là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ban Chấp hành 
Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp chỉ thực hiện khi không lựa chọn được trong số đoàn viên là người lao 
động đang lâm việc tại doanh nghiệp cho chức danh này. Trước khí cử và chỉ định, công đoàn cấp trên trao 
đổi và giới thiệu nhân sự cụ thể với người sử dụng lao động để phối hợp thực hiện. Tổ chức công đoàn có 
thẩm quyền quyết định việc chỉ định cán bộ công đoàn tại doanh nghiệp. 


IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 


1. Phối hợp với công đoàn cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật lao động và việc thị 
hành Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ và Thông tư này. 

2. Chỉ đạo Thanh tra lao động các cấp tăng cường thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, kịp thời phát 
hiện và xử lý các hành vi cản trở hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 


V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 


Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm: 

1. Kiểm tra, khảo sát, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động ngưởi lao động gia nhập Công đoàn và tổ 
chức chỉ định Ban Chấp hành công đoản lâm thời tại doanh nghiệp. 

2. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn lâm thời hoạt động theo quy định của pháp luật và 
Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 


VỊ. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 


1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 
2. Việc bảo đảm các điều kiện để Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời hoạt động theo quy định tại Khoản 2, 
Điều 9, bao gồm các điều kiện về: thời gian, địa điểm, phương tiện, tài chính theo quy định của pháp luật, 


VII. TỔ CHỨC THỤC HIỆN 
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu có 


vướng mắc, đề nghị phản ánh về Đoản Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn bổ sung kịp thời. 


KT. BỘ TRƯỞNG TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
THỮ TRƯỞNG 
Lê Bạch Hồng Nguyễn Hòa Bình 
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 106/00-TLD NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 


ỦA TổNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc han hành (uy định về công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn 


ĐŨÀN PHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 


Căn cứ Luật Công đoàn năm 1990 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thưởng vụ Quốc hội khoá X về Lưu trữ 
quốc gia ngày 01 tháng 4 năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐCT ngày 22 tháng 11 năm 2000 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoản Lao 
động Việt Nam về công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn; 

Theo đề nghị của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 


QUYẾT ĐỊNH: 


Điều 1: Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của tổ chức Công đoàn áp dụng đối với các 
cấp công đoàn trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam. __ 

Điểu 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 1219/QĐ-TLĐ ngây 22 tháng 8 năm 2001 của Đoàn 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác xây đựng, ban hành văn bản và công tác văn thư, 
lưu trữ trong tổ chức Công đoàn và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Văn phỏng và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các Liên đoàn lao động tỉnh, thành 
phố và các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này. : 


TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 


Đặng Ngọc Tùng 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÀM 
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2005 


QUY ĐỊNH 


VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1406/QĐ-TLĐ ngày 23 tháng 6 năm 2005 
của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) 


Chương I 
UY ĐỊNH CHUNG 


Điểu 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy định này quy định về công tác văn thư, lưu trữ và quản (ý về công tác văn thư, lưu trữ, được áp 
dụng đối với các cấp công đoàn trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam (sau đây gọi chung là các cấp 
công đoàn). 

2 Công tác văn thư, lưu trữ tại Quy định này bao gồm các công việc về nội dung quản lý về công tác 
văn thư và công tác lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cấp công đoàn. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Bản thảo văn bản" là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo một văn 

bản của các cấp công đoàn; 

2. "Bản gốc văn bản" là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt; 

3. "Bản chính văn bản" là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được các cấp công đoàn 

ban hành. Bản chính có thể làm được thành nhiều bản có giá trị như nhau; 

4. "Bản sao y bản chính" là bản sao đầy đũ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể 
thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính, 

5. "Bản trích sao" là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. 
Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính; 

6. "Bản sao lục" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản 
chính và trình bảy theo thể thức quy định; 

7. "Hồ sơ" là một tập văn bản, tải liệu có liên quan với nhau về một số vấn đề, sự việc, một đối tượng 
cụ §. có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cấp công đoàn ban hành văn bản; thời 
gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ của một cấp công đoàn hoặc của một cá nhân, 

8. "Lập hồ sơ" là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, lài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải 
quyết công việc hình thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ 

1. Người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp, trong phạm vi quyền hạn được giao, có trách nhiệm 
chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác vẫn 
thư, lưu trữ. 

2. Mọi cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư, lưu trứ 
phải thực hiện Quy định này và các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. 

3. Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch thực hiện quản lý về công 
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tác văn thư trong hệ thống tổ chức công đoản. Phỏng Hành chính - Quản trị và phòng Thông tin - Tư liệu Tổng 
Liên đoàn có trách nhiệm giúp Chánh Văn phòng thực hiện quản lý về công tác văn thư. 

Chánh Văn phòng công đoàn các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thưởng vụ thực hiện quần lý về 
công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống tổ chức công đoàn trực thuộc. 

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyển hạn của mình, các cấp công đoàn có trách nhiệm; 

a) Căn cử quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư; 

b) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư đối với các cấp công đoàn thuộc 
phạm vì quản lý của mình; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về công tác văn thư theo 
thâm quyền; 

c) Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vảo công tác văn thư; 

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức văn thư; quản lý công tác thi đua, khen 
thưởng trong công tác văn thư; 

đ) Tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác văn thư trong phạm vì ngành, địa phương, cơ sở. 

Điều 4. Tổ chức, nhiệm vụ của văn thư và lưu trữ cơ quan 

1. Căn cứ khối lượng công việc, cơ quan công đoàn các cấp phải thành lập phòng, tổ văn thư hoặc bố 
trí người làm văn thư (sau đây gọi chung là văn thư cơ quan). 

Văn thư cơ quan có những nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; 

b) Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân; 

c) Giúp Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị hoặc người được giao trách nhiệm 
theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến; 

d) Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét, duyệt, ký ban hành; 

đ) Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghỉ số và ngày tháng: đóng dấu mức độ khẩn, mật; 

e) Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát vả theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; 

g) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu; 

h) Quản lý số sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi 
đường cho cán bộ, công chức, viên chức; 

) Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại con dấu khác. 

2. Mỗi cơ quan công đoàn phải có lưu trữ hiện hành để quản lý hỏ sơ, tài liệu lưu trữ của mình và bố trí 
người làm công tác lưu trữ. 

Lưu trữ cơ quan có những nhiệm vụ cụ thể sau: 

a) Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tổ chức lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tải liệu 
giao nộp và lưu trữ hiện hành; 

b) Thu thập hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vảo lưu trữ hiện hành: 

c) Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tải liệu; 

d) Bảo vệ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu; 

đ) Phục vụ việc khai thác, sử dụng hồ sợ, tài liệu lưu trữ; 

©) Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu để giao nộp vào lưu trữ theo quy định và làm các thủ tục 
huỷ tài liệu hết giá trị. 

Điều 5. Cán bộ văn thư và cán bộ lưu trữ 

Cán bộ chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ phải có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công 
chức ngành văn thư, lưu trữ theo quy định. Cán bộ được phân công kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ 
phải được tập huấn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. 

Điều 6. Kinh phí cho hoạt động văn thư và lưu trữ 

Người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp, trong phạm vi quyền hạn được giao, có trách nhiệm bố trí 
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kinh phí, trang bị các thiết bị chuyên dùng và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ theo yêu cầu của công tác văn 
thư và lưu trữ. 

Điều 7. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư và lưu trữ 

Mọi hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan công đoàn các cấp phải thực hiện theo 
các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước. 


Chương II 
CÔNG TÁC VĂN THƯ 


Mục 1 
SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN 


Điều 8. Hình thức văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản 

Các hình thức văn bản và thẩm quyền ban hành văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các 
cấp công đoàn bao gồm: 

1. Văn bản quy phạm pháp luật tiên tịch theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

2. Văn bản quy phạm của công đoàn là văn bản của các cấp công đoàn được ban hành theo hình 
thức, trình tự, thủ tục và thấm quyền tại Quy định này, chứa đựng những quy định của công đoàn được áp 
dụng nhiều lần, lâu dài đối với đối tượng không xác định như Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thí. 

3. Văn bản hành chính (cá biệt) là văn bản của các cấp công đoàn được ban hành theo hình thức, trinh 
tự, thủ tục và thầm quyền theo Quy định này, chứa đựng những quy định của công đoàn được áp dụng một 
lân, với đối tượng xác định, nhằm giải quyết một công việc cụ thể như Quyết định, Thông cáo, Thông báo, 
chương trình, kế hoạch, Phương án, Đề án, Báo cáo, Biên bản, Tờ trình, Hợp đồng, Công văn, Công điện, 
giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ 
sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển... 

4. Thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản 

4.1. Đại hội Công đoàn toàn quốc ban hành 


- Điều lệ công đoàn - Thông cáo 

- Nghị quyết - Tuyên bố 

- Thông báo - Lời kêu gọi. 
4.2. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn ban hành: 

- Nghị quyết - Lời kêu gọi 

- Thông cáo - Quy định 

- Quyết định - Chương trình 
- Tuyên bố - Báo cáo 

- Quy chế - Thông báo 
4.3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành: 

- Nghị quyết - Thông tri 

- Quy chế - Kết luận 

- Nghị quyết liên tịch - Chương trình 
- Quy định - Hướng dẫn 

- Quyết định ~ Thông tư liên tịch 
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- Thông báo - Kế hoạch 


- Chỉ thị - Đề án 

- Báo cáo 

4.4. Các Ban của Tổng Liên đoàn ban hảnh: 

- Báo cáo - Chương trình 
- Tở trình - Đề án 

- Kế hoạch - Hướng dẫn 

- Công văn 


Văn phòng Tổng Liên đoàn thừa lệnh Đoàn Chủ tịch ban hành thông báo về các kỷ họp của Đoàn Chủ 
tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch và về kết luận của Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Văn phòng Tổng Liên đoàn thừa lệnh Thủ trưởng cơ quan ban hành các giấy tờ hành chính như giấy 
giới thiệu, giấy đi đường, giấy nghỉ phép, giấy mời, các bản sao văn bản... 

4,5, Đại hội Đại biểu Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty và Liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoản ban hành: 

~ Nghị quyết - Quy chế 

- Thông báo - Lời kêu gọi 

4.8. Ban chấp hành Công đoàn ngành trung ương, Công đoản Tổng công ty và Liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành: 


- Nghị quyết - Báo cáo 
- Thông báo - Quyết định 
- Quy chế - Quy định 


4.7. Ban Thường vụ Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty và Liên đoàn lao động 
tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn ban hành: 


- Nghị quyết - Kế hoạch 
- Báo cáo - Đề án 

- Quy chế Liên tịch - Quy định 

- Chương trình - Kết luận 

- Quyết định - Thông báo 
- Quy chế - Hướng dẫn 
- Tờ trình 


- Các giấy tờ hành chính: giấy giới thiệu, giấy đì đường, giấy nghỉ phép, các bản sao văn bản. 
4.8. Đại hội Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và công đoàn cấp trên cơ sở ban hành: 


- Nghị quyết 

4.9. Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và công đoàn cấp trên ban hành: 
- Nghị quyết - Kế hoạch : 

- Thông báo - Quy chế 

- Quyết định - Kết luận 

- Chương trình - Quy định 

- Báo cáo - Công văn 

4.10. Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở ban hành: 

- Nghị quyết - Báo cáo 

- Thông báo - Kế hoạch 
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- Quyết định - Quy định 

- Chương trình - Kết luận 

Điều 9. Thể thức văn bản (xem mẫu một số văn bản chủ yếu của tổ chức công đoàn) 

1. Thể thức văn bản quy phạm pháp luật liên tịch và văn bản hành chính 

a) Thể thức văn bản quy phạm pháp luật liên tịch và văn bản hành chính bao gồm các thành phần sau: 
- Quốc hiệu; 

~ Tên cơ quan công đoàn ban hành văn bản và tên cơ quan chủ quần cấp trên trực tiếp (nếu có); 

- Số, ký hiệu của văn bản; 

- Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản; 

- Nội dung văn bản 

- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thấm quyền; 

- Dấu của cơ quan công đoàn; 

- Nơi nhận; 

- Dấu chỉ mức độ khẩn, mật (đối với văn bản loại khẩn, mật). 

b) Đối với công văn, công điện, giấy giới thiệu, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, ngoài các thành 


phần được quy định tại điểm a của khoản này, có thể bổ sung địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-mail; số điện 
thoại; số Telex, số Fax. 


2. Thể thức và kỹ thuật trình bảy văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức công đoàn hoặc cá nhân nước 
ngoài được thực hiện theo thông lệ quốc tế. 

Điều 10. Soạn thảo văn bản 

1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật liên tịch được thực hiện theo quy định của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cửa Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002. 

2. Việc soạn thảo văn bản khác được quy định như sau: 

a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp 
giao cho đơn vị hoặc cá nhân soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo. 

b) Đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

- Xác định hình thức, nội dưng và độ mật, độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; 

~ Thu thập, xử tý thông tin có liên quan; 

- Soạn thảo văn bản; 


- Trong trường hợp cần thiết, đề xuất với người đứng đầu cơ quan công đoàn các › cấp việc tham khảo ý kiến 
của các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý ý kiến để hoàn chỉnh bản thảo; 

- Trinh duyệt bản thảo văn bản kèm theo tài liệu liên quan. 

Điều 11. Duyệt bản thảo, việc sửa chữa, bổ sung bản thảo đã duyệt 

1. Bản thảo văn bản phải do người có thẩm quyền ký văn bản duyệt 

2. Trường hợp sửa chữa, bổ sung bản thảo văn bản đã được duyệt phải trình người duyệt xem xét, 
quyết định. 

Điều 12. Đánh máy, nhân bản 

Việc đánh máy, nhân bản văn bản phải bảo đảm những yêu cầu sau: 

1. Đánh máy đúng nguyên văn bản thảo, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Trường hợp phát 
hiện có sự sai sót hoặc không rõ ràng trong bản thảo thì người đánh máy phải hỏi lại đơn vị hoặc cá nhân 
soạn tháo hoặc người duyệt bản thảo đó; 

2. Nhân bản đúng số lượng quy định; 

3. Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng thời gian quy định. 
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Điều 13. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành 

1. Người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp hoặc các ban, đơn vị, cá nhân chủ trì soạn thảo văn 
bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản. 

2. Chánh Văn phòng Tổng tiên đoàn, Chánh Văn phỏng Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, các 
công đoàn ngành trung ương và công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (sau đây gọi chung là 
Chánh Văn phòng), Trưởng phòng Hành chính - Quản trị cơ quan Tổng Liên đoàn; cá nhân được giao trách 
nhiệm tổ chức quản lý công tác văn thư ở các cấp công đoàn phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, 
thể thức, kỹ thuật trình bày và thủ tục ban hành văn bản, 

Điều 14. Ký vấn bản 

1. Người đứng đầu cơ quan công đoàn có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của công đoàn cấp mình. 
Người đứng đầu cơ quan công đoàn có thể giao cho cấp phó của mình ký các văn bản thuộc các lĩnh vực 
được phân công phụ trách. 

2. Đối với những vấn đề quan trọng phải được thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, việc ký văn 
bản được quy định như sau: 

- Người đứng đầu cơ quan công đoàn thay mặt (TM.) tập thể lãnh đạo ký các văn bản, 

- Cấp phó của người đứng đầu và các thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể ký 
những văn bản theo uỷ quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc tĩnh vực phân công phụ trách. 

3. Người đứng đầu cơ quan công đoàn có thể giao cho Chánh Văn phòng, hoặc trưởng ban ký thừa 
lệnh (TL.) một số loại văn bản. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động và 
quy chế công tác văn thư của cơ quan công đoàn. 

4. Người chỉu trách nhiệm về nội dung có thể ký "nháy" vào chữ ký cuối cùng của nội dung văn bản dự thảo. 

5. Khi ký văn bản không dùng bút chỉ; không dùng mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai. 

Điều 15. Bản sao văn bản 


1. Các hình thức bản sao được quy định tại Quy định này gồm bản sao y bản chính, bản trích sao và 
bản sao lục, 


2. Thể thức văn bản được quy định như sau: 

Hình thức sao: Sao y bản chính hoặc trích sao, hoặc sao lục; tên cơ quan công đoàn sao văn bản; số, 
ký hiệu bản sao, địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền, dấu 
của cơ quan công đoàn sao văn bản; nơi nhận. 

3. Bản sao y bản chính, bản trích sao và bản sao lục thực hiện theo đúng quy định tại Quy định này có 
giá trị pháp lý như bản chính. 

4. Bản sao chụp cả dấu và chữ ký của văn bản không được thực hiện theo đúng thể thức quy định chỉ 
có giá trị thông tin, tham khảo. 

Mục 2 
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN 

Điều 16. Trình tự quản lý văn bản đến 

Tất cả văn bản, kể cả đơn, thư do cá nhân gửi đến cơ quan công đoàn (sau đây gọi chung là văn bản 
đến) phải được quản lý theo trình trự sau: 

1. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; 

2. Trình, chuyển giao văn bản đến; 

3. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

Điều 17. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến 

Văn bản đến từ bất kỳ nguồn nào đều phải được tập trưng tại văn thư cơ quan công đoàn để làm thủ 
tục tiếp nhận, đăng ký. Những văn bản đến không đăng ký tại văn thư, các đơn vị, cá nhân không có trách 
nhiệm giải quyết. 
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Điểu 18. Trình, chuyển giao văn bản đến 

1. Văn bản đến phải được kịp thời trình cho người có trách nhiệm và chuyển giao cho các ban, đơn vị, 
cá nhân giải quyết. Văn bản đến có dấu chỉ các mức độ khẩn phải được trình và chuyển giao ngay sau khi 
tiếp nhận. 

2. Việc chuyển giao văn bản phải bảo đảm chính xác và giữ gin bí mật nội dung văn bản. 

Điều 19. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

1. Người đứng đầu cơ quan công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời văn bản đến. Cấp phó 
của người đứng đầu cơ quan công đoàn được giao chỉ đạo giải quyết những văn bản đến theo sự uỷ nhiệm 
của người đứng đầu và những văn bản đến thuộc các lĩnh vực phân công phụ trách. 

2. Cần cứ nội dụng văn bản đến, người đứng đầu cơ quan công đoàn giao cho đơn vị hoặc cá nhân 
giải quyết. Đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết văn bản đến theo thời hạn được pháp 
luật quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan khác gửi đến. 

3. Người đứng đầu cơ quan công đoàn có thể giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính - 
Quản trị hoặc người được giao trách nhiệm thực hiện những công việc sau: 

8) Xem xét toàn bộ văn bản đến và báo cáo về những vân bản quan trọng, khẩn cấp; 

b) Phân văn bản đến cho các ban, đơn vị, cá nhân giải quyết; 

c) Theo dõi, đồn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

Điều 20. Nghiệp vụ quản lý văn bản đên thực hiện theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và 
Lưu trữ Nhà nước. 


Mục 3 
QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI 


Điều 21. Trình tự quản lý văn bản đi 

Tất cả các văn bản do cơ quan công đoàn phát hành (sau đây gọi chung là văn bản đi) phải được quản 
lý theo trình tự sau: 

1. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ký hiệu và ngày, tháng của văn bản; 

2. Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật (nếu có); 

3. Đăng ký văn bản đi; 

4. Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; 

5. Lưu văn bản đi. 

Điều 22. Chuyển phát văn bản đi 

1. Văn bản đi phải được hoàn thành thủ tục văn thư và chuyển phát ngay trong ngày văn bản đó được 
ký, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. 

2. Văn bản đi có thể được chuyển cho nơi nhận bằng Fax hoặc chuyển qua mạng để thông tin nhanh. 

Điều 23. Việc lưu văn bản đi 

1. Mỗi văn bản đi phải lưu ít nhất 2 bản chính; 1 bản lưu lại văn thư cơ quan công đoàn và 1 bản lưu 
trong hồ sơ. 

2. Bản lưu văn bản ởi tại văn thư cơ quan công đoàn phải được sắp xếp theo thứ tự đăng ký. 

3. Bản lưu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quan trong khác của cơ quan công đoàn phải được 
làm bằng giấy tốt, có độ pH trung tính và được in bằng mực bền lâu. 

Điều 24. Nghiệp vụ quản lý văn bản đi thực hiện theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu 
trữ Nhà nước. 
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Mục 4 
LẬP HỒ SƠ HIỆN HÀNH VÀ GIAO NỘP TÀI LIỆU 
VÀO LƯU TRỮ HIỆN HÀNH CỦA CƠ QUAN 


Điều 25. Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành và yêu cầu đối với hỏ sơ được lập 

1. Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành bao gồm: 

a) Mở hồ sơ; 

b) Thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thánh trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ; 

c) Kết thúc và biên mục hồ sơ. 

2. Yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập: 

a) Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công đoàn; 

b) Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chế với nhau và phản ánh đúng 
trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc; 

c) Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều. 

Điều 28. Giao nộp tài liệu vào lưu trữ 

1. Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong cơ quan công đoàn 

a) Các đơn vị và cá nhân trong cơ quan công đoàn phải giao nộp những hồ sợ, tài liệu có giá trị lưu trữ 
hiện hành theo thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều này. 

b) Trường hợp ban, đơn vị hoặc cá nhân cần giữ lại những hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu thì phải 
lập danh mục gửi cho lưu trữ cơ quan nhưng thời hạn giữ lại không được quá 2 năm. 

€) Mọi cán bộ, công chức, viên chức trước khi nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác khác đều phải 
bàn giao lại hồ sơ, tài liệu cho ban, đơn vị hay người kế nhiệm. 

2. Thời gian giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành được quy định như sau: 

a) Tài liệu hành chính: sau một năm kể từ năm công việc kết thúc; 

b) Tài liệu nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ: sau một năm kể từ năm công trình 
được nghiệm thu chính thức; 

€) Tài liệu xây dựng cơ bản: sau 3 tháng kể từ khi công trình được quyết toán; 

đ} Tài liệu ảnh, phim điện ảnh; mi-crô phim; tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu khác: sau 3 tháng kể từ 
khi công việc kết thúc, 

3. Thủ tục giao nộp 

Khi giao nộp tài liệu phải lập 2 bản "Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu" và 2 bản "Biên bản giao nhận tài 
liệu”. Đơn vị hoặc cá nhân giao nộp tài liệu vả lưu trữ hiện hành của cơ quan công đoàn giữ mỗi loại 1 bản. 

Điều 27. Trách nhiệm đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào †ưu trữ 

1. Người đứng đầu cơ quan công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài 
liệu vào lưu trữ hiện hành đối với các cơ quan công đoàn thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, người được giao trách nhiệm có nhiệm vụ : 

a) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan công đoản trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập 
hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ hiện hành đốt với cơ quan công đoàn cấp dưới. 

b) Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hảnh tại cơ quan công 
đoàn cấp mình. 

3. Thủ trưởng cơ quan công đoàn các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
cùng cấp về việc lập hồ sơ, bảo quản và giao nộp hồ sơ, tài liệu của cơ quan công đoàn vào phông lưu trữ 
hiện hành của cơ quan công đoàn. 

4. Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá phải lập hồ sơ về công việc đó. 

Điều 28. Nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành được thực 
hiện theo hướng dân của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 
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Mục ð 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU 


Điều 29. Quản lý và sử dụng con dấu 

1. Việc quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định của Quy định này. 

2. Con dấu của cơ quan công đoàn phải giao cho nhân viên văn thư giữ và đóng dấu tại cơ quan công 
đoàn. Nhân viên văn thư có trách nhiệm thực hiện các quy định sau: 

a) Không giao con dấu cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền; 

b) Phải tự tin đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ của cơ quan công đoàn; 

c) Chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền; 

d) Không được đóng dấu khống chỉ. 

3. Con dấu "Văn phỏng" Tổng Liên đoàn và con dấu "Văn phỏng" của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành 
phố, công đoàn ngành trung ương (nếu có) được sử dụng trong những văn bản hành chính thông thường, 
không mang tính chất chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối với công đoàn cấp dưới. 

Điều 30. Đóng dấu 

1. Dấu phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng đúng mực dấu quy định. 

2. Khi đóng dấu lên chữ ký thì dấu đóng phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái. 

3. Việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và dấu được 
đóng lên trang đầu, trùm lên 1 phần tên cơ quan công đoàn hoặc tên của phụ lục. 

4. Việc đóng dấu giáp lai, đóng dầu nổi trên văn bản, tài liệu quan trọng, tài liệu chuyên ngành được 
thực hiện theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành. 


Chương lIII 
CÔNG TÁC LƯU TRỮ 


Mục 1 
QUẢN LÝ TÀI LIỆU CỦA CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ 
VÀ NỘP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN 


Điều 31. Thống kê và nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 

Hàng năm, hồ sơ hiện hành, tài liệu đã giải quyết xong của các cá nhân, ban chuyên đề, đơn vị trực 
thuộc phải được thống kê và nộp vào lưu trữ của cơ quan công đoàn cấp đó trước ngày 31 tháng 01 năm sau, 
Các tài liệu phim ảnh, băng ghi hình, ghi âm... phải chuyển ngay vào lưu trữ sau khi kết thúc công việc. 

Điều 32. Thời hạn giữ tại hồ sơ, tài liệu 

Trường hợp cá nhân hoặc đơn vị cần giữ lại hồ sơ, tài liệu được giải quyết xong lâu hơn thời hạn quy 
định thì phải được thủ trưởng cơ quan đồng ý và phải thông báo cho cán bộ làm công tác lưu trữ biết danh 
mục hồ sơ, tài liệu cần giữ lại. Thời hạn giữ lại hồ sơ tối đa không quá 2 năm và có trách nhiệm bảo quản hồ 
sơ tài liệu đó, phục vụ các yêu cầu nghiên cứu chung. 

Điều 33. Bàn giao lại hỗ sơ, tài liệu 

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm yêu cầu cán bộ, chuyên viên nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác 
khác phải bàn giao lại hồ sơ, tài liệu cho đơn vị mình công tác. Nghiêm cấm việc mang hồ sơ, tài liệu về làm 
của riêng hoặc mang sang đơn vị, cơ quan khác. 

Điều 34. Việc quản lý tài liệu của các đơn vị sáp nhập, phân chía hoặc giải thể 

Việc quản tý tài liệu của các đơn vị sáp nhập, phân chia hoặc giải thể được quy định như sau: 

1. Nếu một hoặc nhiều đơn vị sáp nhập vào một đơn vị khác hoặc thành một đơn vị mới thì hổ sơ, tài 
liệu đã giải quyết xong của đơn vị cũ nộp lưu vào lưu trữ (công đoàn cấp trên hoặc gửi vào lưu trữ Nhà nước). 
Các tài liệu chưa giải quyết xong do đơn vị mới tiếp nhận quản lý. 
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2. Nếu một đơn vị sáp nhập vào một số đơn vị khác thi hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong của đơn vị cũ 
nệp vào lưu trữ (công đoàn cấp trên hoặc gửi vào lưu trữ Nhà nước) các tài liệu chưa giải quyết xong thuộc 
chức năng của đơn vị nào sẽ do đơn vị đó tiếp nhận. 

3. Nếu một đơn vị chia thành nhiều đơn vị mới thì hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong của đơn vị cũ nộp 
lưu vào lưu trữ (công đoàn cấp trên hoặc gửi vào lưu trữ Nhà nước), các hồ sơ, tải liệu chưa giải quyết xong 
thuộc chức năng đơn vị nào thì đơn vị đó sẽ tiếp nhận. 

4. Khi một đơn vị giải thể thì hồ sơ, tải liệu được chuyển giao vào lưu trữ công đoàn cấp trên, 


Mục 2 
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU 


Điều 35. Xác định giá trị hồ sơ, tải liệu 

Việc xác định hồ sơ, tài liệu còn giá trị bảo quản, đã hết giá trị để tiêu huỷ do Hội đồng xác định giá trị hỗ sơ, 
tài liệu thực hiện. Các đơn vị và cá nhân không được tự tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu. Việc xác định giá trị hồ sơ, tài liệu 
căn cứ danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tải liệu hình thành trong hoạt động của các cấp công đoàn. 

Điều 36. Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu 

Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tái liệu của cơ quan công đoàn có thành phần như sau: 

- Đối với cơ quan Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Hội đồng lá Chánh hoặc Phó Văn phỏng, Phó Chủ tịch Hội 
đồng là Trưởng phòng Thông tin tư liệu hoặc Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Đối với cơ quan Liên đoàn 
lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công đoàn ngành Trung ương, Chủ tịch Hội đồng là Phó 
Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng là Chánh Văn phỏng. 


- Cán bộ lâm công tác lưu trữ (hoặc văn thư): Uỷ viên thư ký 
- Đại diện cơ quan lưu trữ Nhà nước : Uỷ viên 
- Đại diện đơn vị hoặc cá nhân có tài liệu tiêu huỷ: Uỷ viên 


Đối với các cấp công đoản không có văn phòng riêng thì Hội đồng đánh giá giá trị hồ sơ, tài liệu gồm 
Phó chủ tịch công đoàn cấp đó làm Chủ tịch, một uỷ viên Thưởng vụ phụ trách văn phòng công đoàn làm Phó 
chủ tịch Hội đồng và đại diện cơ quan lưu trữ Nhà nước là uỷ viên. 

Điều 37. Thủ tục xét duyệt hồ sơ, tài liệu tiêu huỷ và tiến hành tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu. 

Lập thống kê danh sách các loại hồ sơ, tài liệu đề nghị tiêu huỷ (căn cứ đề nghị của các Ban, đơn vị 
hoặc kho lưu trữ có hồ sơ, tải liệu cần tiêu huỷ) trình hội đồng xem xét giá trị hồ sơ, tải liệu để đề nghị Thủ 
trưởng cơ quan quyết định những hồ sơ, tải liệu được tiêu huỷ. 

Việc tiêu huỷ hỗ sơ, tải liệu được tiến hành tại cơ sở sản xuất giấy của Nhả nước, ở những nơi không 
có cơ sở sản xuất giấy thì Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tải liệu quyết định hình thức tiêu huỷ cho phù hợp, 
đảm bảo việc bảo mật. Việc chuyên chở hồ sơ, tải liệu đi tiêu huỹ phải có người đi theo áp tải từ cơ quan đến 
nơi tiêu huỷ. Nghiêm cấm việc bán hồ sơ, tài liệu cần tiêu huỷ cho các hàng giấy cũ hoặc sử dụng vào các 
mục đích khác. 

Điều 38. Hồ sơ về việc tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu 

Hồ sơ về việc tiêu huỷ hồ sơ, tài liệu gồm văn bản để nghị của đơn vị trực thuộc (nếu có); biên bản 
cuộc họp Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu của cơ quan; quyết định của Thủ trưởng cơ quan về việc tiêu 
huỷ hồ sơ, tài liệu (kèm theo danh sách các hồ sơ, tải liệu được tiêu huỷ). Hồ sơ này phải được lưu giữ 15 năm 
tại cơ quan. 


Mục 3 
TỔ CHỨC SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
Điều 39. Sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ 
Hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các cấp công đoàn chỉ sử dụng tại cơ quan phục vụ cho công tác chung của 


cơ quan và nhu cầu công tác của tổ chức công đoàn. Việc sao chụp hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho cán bộ cơ quan 
và việc sử dụng của người ngoài cơ quan phải được phép của người có thẩm quyền. 
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Cán bộ, nhân viên nghiên cứu, khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hồ 
sơ, tài liệu, không làm hư hỏng, thất lạc, xáo trộn thứ tự hồ sơ, tải liệu, không tiết lộ bí mật hồ sơ, tài liệu. 

Điều 40. Bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ 

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được bảo quản tại kho lưu trữ. Các đơn vị không có điều kiện bố trí kho lưu trữ 
riêng thì bố trí tủ riêng để bảo quản hồ sợ, tài liệu lưu trữ. 

Nơi để hồ sơ, tài liệu lưu trữ phải bảo đảm an toàn, có trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết để 
phòng cháy, chữa cháy, chống kẻ gian phá hoại, lấy cấp, chống sự huỷ hoại của điều kiện khí hậu, nhiệt độ 
âm, ướt, côn trùng... 

Văn phòng công đoàn các cấp có trách nhiệm tổ chức thống kê, định kỹ kiểm kê, kiểm tra và bảo quản 
hỗ sơ, tài liệu lưu trữ; tổ chức phục vụ việc khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ. 

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thanh trong hoạt động của các cấp công đoản có quy định riêng. 


Chương IV 
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 


Điểu 41. Khen thưởng 

Cơ quan công đoàn, cá nhân có thành tích trong công tác văn thư, lưu trữ được khen thưởng theo quy 
định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 42. Xử lý vi phạm 

Người nào vi phạm các quy định của Quy định này và các quy định khác của pháp luật về công tác văn 
thư, lưu trữ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 43. Khiếu nại, lố cáo 

1. Cơ quan công đoàn, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật về 
công tác vân thư, lưu trữ. 

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 


Chương V 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÃNH 


Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngảy ký. 

2. Quy định nảy thay thế Quy định vế công tác xây dựng, ban hành văn bản và công tác văn thư, lưu 
trữ trong tổ chức công đoản ban hành kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 8 năm 2001 của 
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 45. Hướng dẫn thi hành 

Văn phỏng và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, Ban Thường vự các Liên đoàn lao động tỉnh, 
thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chịu trách nhiệm 
thi hành và hướng dẫn công đoàn các cấp trực thuộc tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo Quy 
định này. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÔ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỤC 


Đặng Ngọc Tùng 
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Mục IX. Đại hội công nhân viên chức trong công ty nhà nước, 
đại hội công oàn cữ sở 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số 01/2005/TTLT-TLDLDVN-BLBTBXH 
NBÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG 


VIỆT NAM - BỘ LA0 ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ Hội 
Hướng tân về tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức 
tron công ty nhà nước 


Để thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở doanh 
nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ, 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức và 
hoạt động Đại hội công nhân viên chức như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: 

1.1. Thông tư này áp dụng đối với Tổng công ty nhà nước; các Công ty nhà nước độc lập; các Công ty 
thành viên hạch toán độc lập của Công ty do Nhà nước quyết định đầu tư được thành lập và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp nhả nước; các Công ty trách nhiệm hữu một thành viên, hai thành viên trở lên, Công ty cổ 
phần mà vốn điều lệ là của Nhà nước (sau đây gọi chung là Công ty Nhà nước). 

1:2. Khuyến khích các công ty khác mà Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chỉ phối vận dụng hướng dẫn 
tại Thông tư này để tổ chức Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội nghị công nhân lao động cho phù hợp với 
đặc thù của công ty. 

2. Nguyên tắc; 

2.1. Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức (sau đây gọi chung là Đại 
hội CNVC) là hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp để công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia 
quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại công ty. Đại hội CNVC được tiến hành từ cấp tổ, đội, phòng, ban, phân 
xưởng, đơn vị trực thuộc đến công ty. 

2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty, trưởng các phòng, ban, quản đốc, 
đội trưởng, tổ trưởng sản xuất và Công đoàn cùng cấp có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch, nội dung, quyết 
định triệu tập Đại hội CNVC đồng chủ trì Đại hội CNVC của cấp mình và chỉ đạo cấp dưới (nếu có) tổ chức Đại 
hội CNVC. 

2.3. Đại hội CNVC được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số CNVCLĐ (đại hội toàn thể) hoặc 2/3 
tổng số đại biểu được triệu tập (đại hội đại biểu) tham dự. Nghị quyết của đại hội có giá trị thi hành khi có trên 
50% tổng số đại biểu dự đại hội biểu quyết tán thành và không trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Thời gian tố chức Đại hội CNVC: 

3.1. Cấp Tổng công ty nhà nước 5 (năm) năm tổ chức ít nhất hai lần Đại hội CNVC vào Quý II của năm 
định kỳ lựa chọn. 

3.2. Các Công ty nhà nước còn lại, mỗi năm tổ chức Đại hội CNVC một lần vào Quý Ì năm kế hoạch. 

4, Hình thức Đại hội CNVC: 
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4,1. Đại hội toàn thể được tổ chức ở công ty có từ 150 CNVCLĐ trở xuống. 

4.2. Đại hội đại biểu được tổ chức ở công ty có trên 150 CNVCLĐ. 

Trường hợp công ty có dưới 150 CNVCLĐ nhưng do hoạt động phân tán hoặc không thể rời vị trí sản 
xuất thì Giám đốc thỏa thuận với Ban Chấp hành Công đoàn công ty tổ chức Đại hội đại biểu. 

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc, phân xưởng đội sản xuất, có trên 150 CNVCLĐ, thì lãnh đạo 
chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn đồng cấp thống nhất chọn hinh thức Đại hội toàn thể hoặc đại 
biểu, trước khi thực hiện phải xin ý kiến của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

4.3. Đại hội CNVC bất thường: Tổng Giám đốc (Giám đốc) thống nhất với BCH Công đoàn công ty 
quyết định triệu tập Đại hội CNVC bất thường theo hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu chậm nhất 
sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được một trong những yêu cầu sau: 

~ Tổng Ciám đốc (Giám đốc) công ty yêu cầu; 

- Ban Chấp hành Công đoàn công ty yêu cầu; 

- Trên 50% tổng số CNVCLĐ đề nghị (Công đoàn tập hợp bằng văn bản); 

- Khi công ty tiến hành cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, tổ chức lại công ty (sáp 
nhập, hợp nhất, chia tách), giải thể, hoặc phá sản công ly. 

Đại hội CNVC bất thường ở các đơn vị thành viên được tổ chức khi có sự nhất trí của lãnh đạo chuyên 
môn và Công đoàn cấp trên trực tiến. 

5. Thành phần tham dự Đại hội CNVC: 

5.1. Đại hội toản thế: là toàn thể CNVCLĐ. 

5.2, Đại hội đại biểu: gồm các đại biểu đương nhiên ở cấp triệu tập và đại biểu được bầu từ cấp dưới lên: 

a. Đại biểu đương nhiên gồm: thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó 
Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên thường vụ BCH Công đoàn 
công ty; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư Chí bộ (nơi không có Đảng ủy). Nếu Bí thư Đảng 
ủy hoặc Bí thư Chi bộ kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì đồng chí phó bí thư là đại biểu đương nhiên; Bí thư 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng ban Nữ công; Trưởng ban Thanh tra nhân dân; Trưởng ban 
Kiểm soát. 

Đại biểu đương nhiên nếu đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên thì chỉ được mời dự Đại hội 
để trả lời kiến nghị và chất vấn của Đại hội, không được quyền biểu quyết trong Đại hội. 

b. Đại biểu bầu cứ: 

- Số lượng đại biểu do Tổng Giám đốc (Giám dốc) và Ban Chấp hành Công đoàn công ty thỏa thuận, 
nhất trí phân bổ cho các đơn vị thành viên, bộ phận của công ty đảm bảo tỷ lệ tương ứng với số lượng công 
nhân trực tiếp, thanh niên, lao động nữ trong công ty. 

~ Đại biểu bầu cử phải có tín nhiệm với CNVCLĐ; có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho Đại hội; 
không là người đang bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; được Đại hội cấp đó bầu cử thông qua bỏ phiếu kín; 
phải được trên 50% số phiếu bầu. 

Trường hợp nếu có nhiều người được trên 50% số phiếu bầu thì lấy theo số thứ tự từ người được số 
phiếu cao nhất trở xuống cho đến đủ số đại biểu được phân bổ. 

Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu được phân bổ thì tiếp tục bầu cho đến khi có đủ số 
đại biểu. 

Trường hợp nhiều đại biểu có cùng số phiếu bầu vượt quá số đại biểu được phân bổ thì tổ chức bầu 
tiếp những người có cùng số phiếu bầu này để lấy người có phiếu bầu cao nhất ứng với số đại biểu được phân 
bổ. Nếu vẫn không chọn được đủ số đại biểu thì Đoàn chủ tịch Đại hội xin ý kiến Đại hội quyết định. 
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6. Nội dung Đại hội CNVC: 

6.1. Thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn để liên quan thuộc cấp 
mình và cấp trên trực tiếp sau đây: 

a. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại sản xuất 
công ty; tài chính công khai, 

b. Phương án cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu công ty, 

c. Các nội quy, quy chế của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; 

d. Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh 
môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người tao động của công ty; 

e. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 
quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phỏ Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng khi được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, 

6.2. Thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây: 

a. Nội dung hoặc sửa đối, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao 
động ký kết với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty; 

b. Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty có liên quan 
trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước; 

c, Đánh giá kết quả hoạt động vả chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; 

d. Bầu Ban thanh tra nhân dân (bổ sung hoặc theo nhiệm kỷ). 

6.3. Nội dung của Đại hội CNVC bất thường tập trung bản và quyết nghị các vấn đề là nguyên nhân 
phải triệu tập Đại hội CNVC. 

7. Kinh phi tổ chức Đại hội CNVC: được hạch toán vào chỉ phí của công ty. 

8. Trinh tự tổ chức Đại hội CNVC: 

8.1. Hội nghị trủ bị, 

- Thành phần: Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc) Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư 
Đảng ủy hoặc Bí thư Chỉ bộ (nếu có đại biểu kiêm nhiệm 2 chức danh hoặc đi vắng thì cấp phó thay thể), Chủ 
tịch Công đoàn công ty. 

- Nội dung: Xây dựng kế hoạch Đại hội CNVC của công ty; phân công chuẩn bị nội dung, triển khai kế 
hoạch Đại hội CNVC xuống cấp dưới. 

8.2. Hội nghị cán bộ công ty. 

- Thành phần: Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy (Bí thư Chỉ bộ); Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, 
Chủ tịch, phó Chủ tịch và các Uỷ viên Ban thường vụ công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Bí 
thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng ban Nữ công, Trưởng các Phỏng, ban, phân xưởng, Đội 
sản xuất, Chủ tịch Công đoàn bộ phận. 

- Nội dung hội nghị: Tống Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn báo cáo tóm tắt những nội dung 
phân công tại hội nghị trù bị; Đại biểu thảo luận tham gia ý kiến bố sung nội dung các báo cáo trên; Tổng 
Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo. 

8.3. Đại hội CNVC tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban, đơn vị thành viên. 

- Thành phần: CNVCLĐ có giao kết hợp đồng lao động với công ty. Trường hợp số lượng CNVCLĐ ở 
phân xưởng, đơn vị thành viên có trên 150 người thì có thể tiến hành Đại hội theo quy định tại tiết 2 khoản 4.2 
Mục 4 Thông tư này. 
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- Nội dung: Trưởng phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất trình bày dự thảo báo cáo của Giám đốc 
công ty về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện các chế độ chính sách với CNVCLĐ tại đơn vị; Tổ 
trưởng Công đoàn (Chủ tịch Công đoàn bộ phận) trình bày dự thảo các báo cáo thuộc trách nhiệm của 
Công đoàn Công ty chuẩn bị để trình ra Đại hội CNVC công ty, Đại hội thảo luận, tập trung vào những vấn 
đề: phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất của bộ phận; biện pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần và môi trường làm việc của CNVCLĐ; nội 
dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây đựng mới Thỏa ước lao động tập thể; nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, 
quy chế của công ty (nếu có); Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu CNVC công ty theo chỉ tiêu phân bổ (nếu 
có); Thông qua danh sách để nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tại đơn vị; Thông qua ý kiến, kiến nghị lên 
Đại hội cấp trên. 

8.4. Đại hội công nhân viên chức Công ty: 

~ Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty: 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng năm kế hoạch, Báo cáo kết quả thực hiện chế 
độ, chính sách với CNVCLĐ về sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo và đào 
tạo lại tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân phối lợi nhuận vả trích lập các quỹ của 
công ty, ..., Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi (nếu có) các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty; Báo cáo 
công khai tài chính theo quy định hiện hành. 

Đối với Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ, Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung nêu trên, tập trung 
vào các vấn đề thuộc kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giao cho các đơn 
vị thành viên thực hiện; những biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty đối với các 
công ty thành viên; 

- Chủ tịch Công đoàn Công ty: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và dự 
thảo nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới; báo cáo việc tiếp thu và kết quả thương lượng Thỏa ước 
lao động tập thể; tổng kết phong trào thi đua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm tới; về ý kiến của 
công nhân viên chức về việc kiến nghị với cấp có thấm quyền cho tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng. 

~ Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. 

- Đại biểu thảo luận các báo cáo. 

- Giới thiệu nhân sự của Công đoàn để tham gia Ban kiểm soát; giới thiệu người đủ điều kiện đại diện 
CNVC và LÐ để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị (nếu có). 

- Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có). 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn giải đáp chất vấn về các nội dung thuộc thẩm quyền. 

- Biểu quyết thông qua các văn bản: nội dung Thỏa ước lao động tập thể hoặc nội dung sửa đổi, bổ 
sung để Chủ tịch Công đoàn ký kết với Tổng Giám đốc (Giảm đốc) công ty; Quy chế sử dụng các quỹ phúc 
lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 
người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước; đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động 
của Ban Thanh tra nhân dán; biểu quyết giới thiệu người đại điện cho tập thể CNVCLĐ tham gia Hội đồng 
quản trị khí có đủ điều kiện. 

- Ký kết Thổa ước lao động tập thể: 

Khi dự thảo Thỏa ước lao động tập thể đã đảm bảo các quy định của pháp luật lao động hiện hành thi 
Chủ tịch Công đoàn, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ký kết ngay tại Đại hội. 
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Nếu chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì sau Đại hội tiếp tục thương lượng và ký kết. 

- Công bố khen thưởng và phát động phong trào thi đua. 

- Khi cấp có thẩm quyền cho phép thỉ Đại hội bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ 
tịch, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (phó Giám đốc), 
Kế toán trưởng. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội CNVC. 

8.5. Thông báo kết quả Đại hội. 

Sau Đại hội CNVC, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Ban Chấp hành Công đoàn công ty thông báo kết 
quả Đại hội cho toàn thể CNVCLĐ biết và gửi báo cáo lên cấp trên trực tiếp quản lý. 

9. Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội CNVC: 

- Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty: chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị lập kế hoạch, 
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn giải quyết các kiến nghị của 
CNVCLĐ đã thông qua tại Đại hội, tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng quy định 
của pháp luật; định kỳ 6 tháng, cùng với Ban Chấp hành Công đoàn sơ kết đánh giá tình hinh thực hiện Nghị 
quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể và phong trào thi đua, thông báo cho CNVCLĐ trong công ty 
biết và báo cáo cấp trên. 

- Trách nhiệm của Ban Chấp hảnh Công đoàn công ty: kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch 
triển khai Nghị quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân 
dân; phối hợp với các đoàn thể trong công ty động viên CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết của Đại hội CNVC, 
Thỏa ước lao động tập thể. 

10. Điều khoản thi hành: 

- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Văn bản số 
1584/TLĐ ngày 15 tháng 11 năm 1999 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm 
kiếm tra, đánh giá việc tổ chức Đại hội CNVC trong các công ty nhà nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc 
của cơ sở. 


BỘ TRƯỞNG TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VẢ XÃ HỘI TỔNG LIÊN ĐOÄN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 


Nguyễn Thị Hằng Cù Thị Hậu 
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CŨNG VĂN SỐ 553/0V-TLĐ NGÀY 05 THÁNG % NĂM 2005 


ỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Về việc tổ chức Đại hội ÊDS 


ính gửi: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, CÐ ngành TW, 
Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ, 


Hiện nay có nhiều ý kiến phần ánh về Tổng Liên đoàn trong việc chỉ đạo của Công đoàn cấp đoàn trên 
đối với những CĐCS có đủ điều kiện thực hiện nhiệm kỳ Đại hội 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam khoá IX. Vấn đề này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tất cả CĐCS nếu đã hết nhiệm kỳ 2 năm rưỡi theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá 
VIII đều phải tiến hành tố chức Đại hội. 

2. Đối với CĐCS có đủ điều kiện thực hiện Đại hội theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều 
lệ Công đoàn Việt Nam khoá !X chỉ được thực hiện sau khí kết thúc nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Tuyệt đối không vận 
dụng cho thực hiện luôn nhiệm kỳ 5 năm (không lấy nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2 năm rưỡi để kéo dài thực 
hiện cho nhiệm kỳ 5 năm). 

3. Không được coi Công đoàn bộ phận là CĐCS thành viên để vận dụng cho phép CĐCS thực hiện 
nhiệm kỳ Đại hội 5 năm † lần. 

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc :TLĐ kiếm tra, hướng 
dẫn các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng điều lệ và Thông trí 
hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX. 


TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 


Nguyễn Văn Dũng 
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Mục X. Biều lệ công đoàn, mối quan hệ công tác giữa Phính phú 
và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 


ĐIỀU LỆ 
CÔNG Đ0ÀN VIỆT NAM 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoản Việt Nam 
luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao 
động (CNVCLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ 
chức, động viên CNVCLĐ đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhằm mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội 
ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng 
giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có tính chất quần chúng và tính chất giai cấp của giai cấp công 
nhân, có chức năng: Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia quản 
lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức 
kinh tế, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản 
Việt Nam lãnh đạo, có quan hệ hợp tác với Nhà nước và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ 
chức xã hội khác, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết quốc tế, tăng cường và mở rộng 
hợp tác với công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc hữu nghị, đoàn kết, bình đẳng, hợp tác 
cùng có lợi, phấn đấu cho mục tiêu: Vĩ lợi ích người lao động, vì hoà bình, dân chủ, độc lập dân lộc, phát triển 
và tiến bộ xã hội. 


Chương I 
ĐOÀN VIÊN 


Điều 1. CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương, người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt 
nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong một 
tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập công đoàn. 

Điều 2, Người gia nhập Công đoàn phải có đơn tự nguyện. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xét, ra 
quyết định kết nạp và trao thẻ đoàn viên công đoàn. Khi đoàn viên ra khỏi Công đoàn, Ban Chấp hành Công 
đoàn cơ sở xoá tên và thu lại thẻ đoàn viên. 

Điều 3. Đoàn viên có quyển; 

1. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn, ứng cử, đề cử và bầu cử 
cơ quan lãnh đạo công đoàn, phê bình chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ công 
đoàn có sai phạm. 
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2. Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm. 

3. Được công đoàn: Tư vấn miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn; hướng dẫn giúp đỡ tìm việc 
làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Được tham gia các sinh hoạt 
văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do công đoàn tổ chức. 

4. Khi nghỉ hưu, đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về 
nghỉ và công đoản địa phương nơi cư trú giúp đỡ, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, được tham 
gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ. 

Điều 4. Đoàn viên có nhiệm vụ: 

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Thực hiện các Nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoản, đóng 
đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn. 

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện phẩm 
chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 

4. Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả và tổ chức tốt cuộc sống; 
đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và của tổ chức công đoàn. 


Chương II 
NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 


Điều 5. Công đoàn tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với nội dung cơ bản như sau: 

a) Cơ quan lãnh đạo các cấp của công đoàn đều do bầu cử lập ra, 

b) Quyền quyết định cao nhất của mỗi cấp công đoàn thuộc về Đại hội công đoàn cấp đó. Giữa hai kỳ 
Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành. 

c) Ban Chấp hành Công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức. 

d) Nghị quyết của công đoàn các cấp được thông qua theo đa số và phải được thi hành nghiêm chỉnh. 

đ) Khi mới thành lập hoặc tách nhập tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ban 
Chấp hành Công đoản lâm thời. Thời gian hoạt động của Ban chấp hành lâm thời không quá 12 tháng. 

Điều 6. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tà tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây: 

~ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi là Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố) và công đoàn ngành Trung ương. 

- Công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Công đoàn cơ sở, nghiệp đoản. 

Điều 7. Đại hội công đoàn các cấp: 

1. Nhiệm vụ của Đại hội công đoàn các cấp: 

a) Thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban chấp hành; quyết định phương hướng nhiệm vụ của 
công đoàn nhiệm kỳ tới. 

b) Tham gia xây dựng văn kiện của Đại hội Công đoàn cấp trên. 

c) Bầu Ban Chấp hành Công đoàn mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên. 

đ) Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đối với Đại hội Công đoàn toàn quốc). 

2. Nhiệm kỳ Đại hội công đoàn các cấp: 

a) Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn 5 năm 2 lần. Đối với công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên 
đông, nhiều công đoàn cơ sở thành viên hoạt động phân tán có thể 5 năm Đại hội 1 lần. 
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b} Đại hội công đoàn các cấp trên cơ sở: 5 năm 1 lần. 

c) Trường hợp đặc biệt, nếu được công đoàn cấp trên đồng ý, Đại hội công đoàn các cấp có thể triệu 
tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 12 tháng đối với công đoàn cấp trên cơ sở và 6 tháng đối với công 
đoàn cơ sở. Riêng đối với Đại hội Công đoàn toàn quốc thì do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam quyết định. 

3. Số lượng đại biểu dự Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó quyết định và triệu tập theo quy 
định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thành phần đại biểu chính thức gồm: 

a) Các Uỷ viên đương nhiệm của Ban Chấp hành cấp triệu tập. 

b) Các đại biểu do Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể công đoàn cấp dưới bầu lên. 

c) Các đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập chỉ định với số lượng không quá ba phần trăm (3%) 
tổng số đại biểu chính thức được triệu tập. 

4. Đại biểu dự Đại hội phải được Đại hội biểu quyết công nhận tư cách đại biểu. Trường hợp đại biểu bị 
kỷ luật từ hình thức khiển trách (theo quy định của Bộ luật Lao động) hoặc cảnh cáo (đối với với các trường 
hợp khác) trổ lên, thì Ban Chấp hành cấp triệu tập xem xét, quyết định tư cách đại biểu và sau đó báo cáo cho 
Đại hội biết. Người bị khởi tố, truy tố, tạm giam thì không đủ tư cách đại biểu. 

Điều 8. Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể. 

1. Những nơi xét thấy cần thiết và được Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý thì Ban 
Chấp hành Công đoàn ở cấp đó được triệu tập Hội nghị đại biểu hoặc Hội nghị toàn thể. 

2. Số lượng đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị quyết định. Đại biểu dự Hội nghị phải 
được Hội nghị biểu quyết công nhận tư cách đại biểu. Thành phần đại biểu gồm: 

a) Các Uỷ viên đương nhiệm của Ban Chấp hành cấp triệu tập Hội nghị. 

b) Các đại biểu do Đại hội (nếu trùng vào dịp Đại hội) hoặc Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể, Công 
đoàn cấp dưới bầu lên. Trường hợp không thể tổ chức được Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể và được công 
đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý thì Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó bầu. 

c) Đại biểu chỉ định với số lượng không quá ba phần trăm (3%) tổng số đại biểu chính thức được triệu tập. 

3. Nội dụng của Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể: 

a) Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội; bổ sung chương trình hoạt động của công đoản cấp mình. 

b) Tham gia xây dựng văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên. 

c) Bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành và bầu đại biểu đi dự Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu Công đoàn 
cấp trên (nếu có). 

Điều 9. Đại hội, Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thể, Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn các cấp phải 
có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên được triệu tập đến dự mới có giá trị. Việc bầu cơ quan lãnh đạo 
các cấp công đoàn và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên đều phải tiến hành bỏ phiếu kín; người 
trúng cử phải được quá một phần hai (1/2) số phiếu bầu. 

Điều 10. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội của công đoàn mỗi cấp. 

1. Ban Chấp hành Công đoàn cấp nào, do Đại hội công đoàn cấp đó bầu ra. Ban Chấp hành Công 
đoàn cấp dưới phải được Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. Khi có quá một phần hai 
(1/2) số thành viên dự Đại hội yêu cầu và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp thì Đại hội công 
đoàn cơ sở và nghiệp đoàn có thể bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Chủ tịch nghiệp đoàn trong số Uỷ 
viên Ban Chấp hành. 

2. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hảnh cấp nào do Đại hội công đoàn cấp đó quyết định và không quá số 
lượng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

a) Khi khuyết Uỷ viên Ban chấp hành ở cấp nào, thì do Hội nghị đại biểu, Hội nghị toàn thế hoặc Ban 
Chấp hành cấp đó bầu bổ sung. Số lượng uÿ viên Ban Chấp hành khuyết cần bầu bổ sung trong nhiệm kỳ Đại 
hội không vượt quá một phần ba (1/3 ) số lượng Uý viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. 


820 


b) Trường hợp đặc biệt cần bầu bổ sung mà số Uỷ viên Ban chấp hảnh vượt quá số lượng Đại hội đã 
thông qua, thì phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp và không vượt quá số lượng quy định của 
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc bầu bổ sung số uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam vượt quá số lượng Đại hội Công đoàn toàn quốc đã thông qua do Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, quyết định nhưng không quá ba phần trăm (3%) số lượng Uỷ 
viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được Đại hội Công đoàn toàn quốc quyết định. 

c) Uỷ viên Ban Chấp hành khi chuyển công tác ra khỏi ngành hoặc địa phương, đơn vị thỉ thôi tham gia 
Ban Chấp hành Công đoàn ở ngành, địa phương, đơn vị đó. Uý viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp khi 
nghỉ hưu, thôi việc thì thôi tham gia Ban Chấp hành. 

d) Trường hợp Uỷ viên Ban chấp hành là cán bộ chuyên trách công đoàn, khi chuyển công tác không 
là chuyên trách công đoàn nữa thì do Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó xem xét việc tiếp tục tham gia hay 
không tham gia Ban Chấp hành và đề nghị công đoàn cấp trên quyết định. 

3. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp: 

a) Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình. 

b} Thí hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên. 

c) Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động đối với công đoàn cấp dưới. 

d) Định kỹ báo cáo tình hình tổ chức hoạt động công đoản cấp mình với cấp uỷ Đảng đồng cấp, công 
đoàn cấp trên và thông báo cho công đoàn cấp dưới. 

đỳ Quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn theo quy định của Nhà Nước và Tổng Liên 
đoản Lao động Việt Nam. 

4. Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp: 

a) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Trung ương 1 năm họp 2 lần. 

b) Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp của công đoàn cơ sở 3 tháng họp 1 lần. Đối với Ban 
Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có công đoàn cơ sở hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố 6 
tháng họp ít nhất 1 lần. 

c) Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Công đoản cơ sở thành viên, Nghiệp đoàn 1 tháng họp 1 lần. Đối 
với những công đoàn cơ sở lớn, có nhiều công đoàn cơ sở thành viên hoạt động trên nhiều địa bàn 3 tháng 
họp ít nhất 1 lần. 

Điều 11. Cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp. 

1. Cơ quan thưởng trực của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Đoàn Chủ tịch, cơ 
quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp là Ban Thường vụ. Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) 
công đoàn cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó bầu ra. Số lượng Uỷ viên Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) 
nhiều nhất không quá một phần ba (1/3) số Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó, gồm có Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch và một số uỷ viên. Nếu số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành chỉ có 3 người thì bầu 1 Chủ tịch; từ 4 
đến 8 người thi bầu Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. 

Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) được phân công một số đồng chí làm thưởng trực. 

2. Ban Thường vụ công đoàn các cấp có trách nhiệm thay mặt Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các 
kỳ họp Ban Chấp hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, điều hành các hoạt động 
giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, báo cáo hoạt động của mình tại hội nghị thưởng kỳ của Ban Chấp hành; trực 
tiếp chỉ đạo hoạt động của cơ quan và đơn vị trực thuộc. 

3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Cchấp hành, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban 
Chấp hành Tổng Liên đoàn. Đoàn Chủ tịch được ra các Nghị quyết hoặc Quyết định để tổ chức thực hiện 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc Công đoàn Việt Nam và các nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn 
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Lao động Việt Nam. Đoàn Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo hoạt động của cơ quan Tổng Liên đoàn và các đơn vị trực 
thuộc Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. 

4, Chú tịch là người đứng đầu Ban Chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Đoàn Chủ tịch 
(Ban Thường vụ). 

a) Khi khuyết Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc ủy viên Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) thì Ban Chấp hành 
Công đoàn cấp đó đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cho bầu bổ sung trong số các uỷ viên Ban Chấp hành. 

b) Trường hợp cần thiết, công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành và 
các chức danh trong cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cấp dưới. 

Điều 12. Ban Chấp hành Công đoàn ở cấp nảo là đại diện của đoàn viên, CNVCLĐ ở cấp đó. 

Ban Chấp hành Công đoàn các cấp có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ công 
đoàn hoạt động; giúp đỡ, can thiệp và bảo vệ cán bộ công đoàn khi bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng. 

Điều 13. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn, khả năng tài chính và 
các quy định của Tổng Liên đoàn để tổ chức bộ máy làm việc. 


Chương III 
TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA CÔNG ĐOÀN 


Điều 14. 

1. Tổ chức cơ sở của công đoàn gồm: 

a) Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã 
hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, có 5 đoàn viên trổ lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập. 

b) Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở của công đoàn, tập hợp những người tao động tự đo hợp pháp cùng 
ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên và được công 
đoàn cấp trên quyết định thành lập. 

2. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được tổ chức theo 4 loại hình: 

a) Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. 

b) Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn. 

c) Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận 

d) Công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên. 

3. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động, được công đoàn cấp trên 
trực tiếp xem xét quyết định giải thể. 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ 
quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp. 

, 1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, 
nghiệp vụ. 

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đắm việc thực hiện quyền lợi 
của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng 
và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và 
thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luậi. 

3. Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ 
chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các 
quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động 
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giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm 
việc, chăm lo đởi sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ. 

4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thí đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Nhà nước: 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp. 

2. Phối hợp với giám đốc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức Đại hội công 
nhân viên chức, đại diện cho tập thế lao động ký kết thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động 
giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên 
và CNVCLĐ. Tham gia với giám đốc giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời 
sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ. 

3. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện 
tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và 
thực hiện các quyền của công đoản cơ sở theo quy định của pháp luật. 

4. Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong doanh nghiệp thi đua yêu nước, tham gia quản tý 
doanh nghiệp, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

5, Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Điều 17. Nhiệm vụ, quyến hạn của công đoàn cơ sở trong các hợp tác xã sản xuất, dịch vụ công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp tuật của Nhà nước và nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các nội quy, quy 
chế quản lý hợp tác xã; giám sát thực hiện chính sách đối với đoàn viên, xã viên và người lao động. Đấu tranh 
ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

2. Phối hợp với Ban quản trị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Đại hội xã viên, đảm bảo 
việc làm, cải thiện điều kiện lao động; nâng cao trình độ nghề nghiệp cho đoàn viên, xã viên, người lao động, 
hướng dẫn người lao động (không phải xã viên) giao kết hợp đồng lao động. 

3. Phối hợp với Ban quản trì chăm lo đời sống cho đoàn viên, xã viên, người lao động, tổ chức các hoạt 
động xã hội, thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên khi gặp khó khăn; tổ chức nghỉ ngơi, thăm quan, du lịch cho đoàn 
viên, xã viên, người lao động. 

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp tư nhân; công ty trách 
nhiệm hữu hạn; công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; và các doanh nghiệp, đơn vị cơ sở 
kinh doanh, dịch vụ khác. 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ 
của tố chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ý thức chấp hành Pháp luật 
của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định 
của pháp luật. 

2. Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. 

3. Đại điện cho tập thể lao động xây dựng và ký thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, 
giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đã được ký kết trong 
thoả ước. 

4. Đại diện cho tập thể lao động tham gia Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các 
tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. 
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5, Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thì đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các 
hoạt động xã hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm 
lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội. 

6. Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Điều 19. Quyền hạn, nhiệm vụ của nghiệp đoàn: 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ 
của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá. Phổ biến, hướng dẫn việc thi hành các 
chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến đời sống và điều kiện hành nghề của người lao động. 

2. Đại diện cho đoàn viên nghiệp đoàn quan hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. 

3. Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và đởi sống. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn 
xã hội. 

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh. 

Điều 20. Công đoàn cơ sở thực hiện phân cấp về nhiệm vụ, quyền hạn cho công đoàn cơ sở thánh 
viên (nếu có); công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn qui định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho công đoàn bộ phận, 
nghiệp đoàn bộ phận, tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. 


: __ Chương IV 
TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ 


Điều 21. Công đoản ngành địa phương. 

1. Công đoàn ngành địa phương là công đoàn cấp trên cơ sở tập hợp CNVCLĐ cùng ngành, nghề 
thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

2, Công đoàn ngành địa phương do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập (hoặc 
giải thể) sau khi thống nhất với Công đoàn ngành Trung ương. 

3. Công đoàn ngành địa phương chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và 
sự chỉ đạo về ngảnh nghề của Công đoàn ngành Trung ương để chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn. 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành địa phương: 

a) Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, của Công đoàn 
ngành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. 

b) Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội của ngành ở địa phương, các 
vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành, nghề, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao 
động trong ngành. 

c) Hướng dẫn, thông tin về. pháp luật và các chế độ, chính sách, khoa học - kỹ thuật ngành, nghề, chỉ 
đạo công đoàn cấp dưới thực hiệr: các chế độ, chính sách lao động ngành, nghề. Tổ chức các phong trào thỉ 
đua yêu nước, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
nhiệm vụ của công đoàn và truyền thống, nghĩa vụ, quyền lợi của CNVCLĐ trong ngành. 

q) Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, 
kiếm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
CNVCLĐ trong ngành. ï 

đ) Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thánh phần kinh tế, thực hiện công tác tổ chức, 
cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoản 
vững mạnh. 
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Điều 22. Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là LĐLĐ huyện). 

1. Liên đoàn Lao động huyện là Công đoàn cấp trên cơ sở, tập hợp CNVCLĐ trên địa bàn huyện. 

2. Liên đoàn Lao động huyện do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quyết định thành lập (hoặc giải 
thể) và chỉ đạo trực tiếp. 

3. Liên đoàn Lao động huyện quyết định thành lập, giải thể và chỉ đạo trực tiếp Công đoàn cấp trên cơ 
sở là Công đoàn Giáo dục huyện và công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đóng trên địa bàn (trừ những cơ sở đã trực 
thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành địa phương và công đoàn Tổng Công ty). 

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện: 

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn. 

b) Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uÿ Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. Tham gia với cấp 
uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc 
làm, đời sống của CNVCLĐ, 

c) Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 

d) Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp 
chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh 
ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. 

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước cấp huyện, Công đoàn ngành địa phương, công 
đoản Tổng Công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bản. 

e) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn, công tác tổ 
chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Điều 23. Công đoàn các khu Công nghiệp, khu Chế xuất, khu Công nghệ cao (gọi chung là Công 
đoàn KCN). 

1. Công đoàn KCN là công đoàn cấp trên cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố quyết định 
thành lập, giải thể và chỉ đạo trực tiếp. 

2. Công đoàn KCN quyết định thành lập, giải thể và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc các đơn vị do 
địa phương thành lập hoạt động trong các khu công nghiệp; chỉ đạo công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành 
Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty của Trung ương hoạt động trong các khu Công nghiệp. 

3. Nhiệm vụ, quyển hạn của công đoàn KCN: 

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước và nhiệm vụ của 
tổ chức Công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật cho CNVCLĐ trong các khu công 
nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác 
của công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp mình. 

b) Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật tao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn thư khiếu 
nại của CNVCLĐ trong các khu công nghiệp. 

c) Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở: Xây dựng, thương lượng, ký thoả ước lao động lập thể, 
tham gia xây dựng nội quy lao động, thành lập Hội đồng hoà giải lao động cơ sở, giải quyết tranh chấp lao 
động; tổ chức các phong trào thí đua yêu nước, an toàn vệ sinh lao động, các hoạt động văn hoá, thể thao, 
phòng chống tệ nạn xã hội; phối hợp với người sử dụng lao động chäm lo đời sống CNVCLĐ. 

d) Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện 
công tác quản lý cán bộ công đoàn theo phân cấp của Liên đoàn Lao động fỉnh, thành phố. 
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đ) Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng 
Công ty của Trung ương trong khu công nghiệp thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm f, khoản 3, Điều 
28, Điều lệ này. 

Điều 24. Công đoàn Tổng Công ty (CĐTCT). 

1. Công đoàn Tổng Công ty là công đoàn cấp trên cơ sở lập hợp CNVCLD trong các cơ sở của Tổng 
Công ty. 

2. Tổng Công ty do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập thì 
CĐT€T đó do Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố thành lập và chỉ đạo trực tiếp. 

3. Tổng Công ty do Bộ quyết định thành lập thỉ CĐTCT đó do Công đoàn ngành Trung ương thành lập 
và chỉ đạo trực tiếp. 

4. Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì việc thành lập và chỉ đạo CĐTCT đó 
do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định. 

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Tổng Công ty: 

8) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của 
tổ chức công đoàn. Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên 
và Nghị quyết đại hội CĐTCT. 

b)Tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu 
phát triển kinh tế của Tổng Công ty, tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, 
chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có tiên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của 
đoàn viên, CNVCLĐ trong Tổng Công ty. 

c) Phối hợp với Hội đổng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội 
công nhân, viên chức; đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ ký thoả ước lao động tập thể với Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, tham gia các Hội đồng của Tổng Công ty để giải quyết 
các vấn đề có liên quan đến CNVCLĐ. 

d) Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc CĐTCT thực hiện các hình thức tham gia quản lý, thực hiện 
pháp luật lao động và luật Công đoàn, tổ chức phong trào thi đưa yêu nước; giáo dục theo đặc điểm ngành, 
nghề, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách ngành, 
nghề khác. 

đ) Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở thuộc CĐTCT. Thực hiện công tác cán bộ 
theo sự phân cấp của công đoàn cấp trên, chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 

©} Tiếp nhận ý kiến tham gia và chỉ đạo của các Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn KCN đối 
Với các công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên của Tổng Công ty đóng trên địa phương, thực hiện các 
nội dung nhiệm vụ quy định tại điểm f, khoản 3, Điều 28, Điều lệ này. 

Điều 28. Việc thành lập các Công đoàn cấp trên cơ sở như: Công đoàn cơ quan một số Bộ, Ban của 
Đảng, Đoàn thể Trưng ương và cấp tương đương do Công đoàn ngành Trung ương xem xét quyết định và 
hướng dẫn hoạt động theo đúng nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 26, Công đoàn ngành Trung ương. 

1. Công đoàn ngành Trung ương tổ chức theo đặc điểm ngành, do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 
quyết định thành lập (hoặc giải thể) phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn. 

Trường hợp trong một bộ có Công đoàn ngành Trung ương, công đoản Tổng Công ty trực thuộc Tổng 
Liên đoàn, sẽ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định. 

2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn ngành Trung ương là đoàn viên, CNVCLĐ cùng ngành, thuộc các 
thành phần kinh tế. 

Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp chỉ đạo các Công đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn các Ban của 
Đảng, Đoàn thể Trung ương, công đoàn Tổng Công ty và cấp tương đương thuộc Bộ, Ngành. 
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Đối tượng tập hợp, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam do Đoàn Chủ tich Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam quy định. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn ngành Trung ương: 

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà Nước và nhiệm vụ 
của tổ chức công đoàn. Ề 

b) Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành. 

c) Nghiên cứu tham gia quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của ngành và tham gia xây dựng các chế 
độ, chính sách ngành: 

- Nghiên cứu tham gia với Bộ, ngành, các Ban của Đảng, đoàn thể Trung ương và đề xuất với Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của ngành, gắn với việc xây dựng, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ CNVCLĐ trong ngành. 

- Nghiên cứu tham gia xây dựng pháp luật, các chế độ, chính sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao 
động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác cho người lao động cùng ngành, nghề 
thuộc các thành phần kinh tế. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách thuộc ngành, nghẻ; tham gia các Hội đồng 
của ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến CNVGLĐ, kiến nghị với cơ quan Nhà nước bổ sung, sửa 
đổi và giải quyết những chế độ, chính sách ngành, nghề đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, nghề và lợi ích 
người lao động. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý hướng dẫn, tổ chức các hình thức thí đua yêu nước theo đặc điểm 
ngành; tổ chức các hoạt động xã hội. 

d) Nghiên cứu đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hệ thống tổ chức, mô hình tổ chức, 
cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp trong hệ thống công đoàn ngành. Hướng dẫn chỉ đạo Đại hội 
các công đoàn cấp dưới. Thực hiện quy hoạch, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách 
cán bộ theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

đ) Hướng dẫn chỉ đạo Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn các Ban của 
Đảng, đoàn thể Trung ương, Công đoàn cơ sở trực thuộc và cấp tương đương ( trực thuộc Công đoàn ngành): 

- Nghiên cứu, cụ thể hoá triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Trung ương. 

- Tổ chức các hình thức tham gia quản lý và bảo vệ lợi ích của người lao động theo quy định của pháp 
luật, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, Đại hội công nhân, viên chức, xây dựng và ký thoả ước lao 
động tập thể, giao kết hợp đồng lao động. 

- Tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ nâng cao trình độ nghề nghiệp, thông tin về pháp luật, chính 
sách, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo 
đặc điểm ngành, nghề. 

e) Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn 
ngành địa phương thực hiện các nội dung: Chế độ, chính sách lao động ngành; tuyên truyền, giáo đục truyền 
thống ngành; phương hướng nhiệm vụ phát triển ngành; thành lập công đoàn trong các đơn vị kinh tế ngoài 
quốc doanh cùng ngành; tham gia thành lập hoặc giải thể công đoàn ngành địa phương (nếu có ). 

ƒ) Chủ động phối hợp với Liên đoản Lao động tỉnh, thành phố xây dựng quy chế phối hợp chỉ đạo để 
hướng dẫn các công đoàn cơ sở của ngành đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

g) Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 27. Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là những tổ chức Công 
đoàn ngành nằm trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, tập hợp những công nhân, viên chức, lao động làm 
việc hưởng lương trong các đơn vị sản xuất, khoa học, kỹ thuật, hành chính sự nghiệp, dịch vụ trong lực lượng 
quốc phòng và an ninh. 

Tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và công đoàn trong Công an 
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nhân dân do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định sau khi thảo luận thống nhất với 
lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trên nguyên tắc bảo đảm đúng các quy định cửa Luật Công đoàn và 
Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Điều 28. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố, do Đoàn 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định thành lập (hoặc giải thể) phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn. 

2. Đối tượng tập hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố gồm đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn. 

Liên đoản Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo trực tiếp các Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn ngành 
địa phương, Công đoản Tổng Công ty (thuộc tỉnh, thành phổ), công đoàn các khu công nghiệp vá các Công 
đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc (kế cả Công đoản cơ sở các đơn vị của Trung ương không có Công đoàn 
ngành Trung ương hoặc công đoàn Tổng Công ty). 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. 

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ 
của tổ chức Công đoàn. 

b) Đại diện, bảo vệ các quyến, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn 

©) Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn fỉnh, thành phố, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, 
Pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của 
CNVCLP trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn. 

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, Công đoàn ngành Trung ương tổ chức thanh 
tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật vả các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, 
doanh nghiệp. Tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh 
chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động 
trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

e) Chỉ đạo các công đoàn ngành địa phương, công đoàn Tổng Công ty (thuộc tỉnh, thành phố), Liên 
đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công đoàn các khu công nghiệp và cấp tương 
đương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 21, 22, 23 và 24 , Điều lệ này. 

ƒ) Hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở của Công đoàn Tổng Công ty thuộc Trung ương và các 
Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố những nội dung 
Sau đây: 

~ Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh, quốc phông. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước ở địa phương; kiểm tra, thanh tra lao động; điều 
tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động 
trước người sử dụng lao động, cơ quan Nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giâm sát việc 
thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động. 

9) Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động 
văn hoá, thể dục thể thao, quản tý nhà văn hoá công nhân, công đoàn; tổ chức các trung tâm giới thiệu việc 
làm, văn phòng tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

h) Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ theo phân 
cấp của Tỉnh uỷ, Thành uỷ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

ï) Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; xây dựng Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn 
vững mạnh. 

k) Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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Điều 29. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Quyết định chương trình, nội dung hoạt động của Công đoàn nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn toàn quốc và các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của 
các cấp công đoàn. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận công đoàn, tổng kết thực tiễn về giai 
cấp công nhân và hoạt động công đoàn. 

2. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kính tế - xã hội; tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc 
thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của công nhân, viên chức và lao 
động; tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động. Cử đại diện tham gia các Uỷ 
ban, Hội đồng quốc gia về các vấn đề có liên quan đến người lao động. 

3. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, biện pháp phối hợp với Nhà nước để bồi dưỡng 
nâng cao trình độ văn hoá, chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp cho CNVCLĐ đáp ứng yêu cấu công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, Phối hợp với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở Trung ương 
tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội trong CNVCLĐ. 

4. Quyết định phương hướng, biện pháp đổi mới tổ chức, cán bộ. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào 
tạo, bồi dưỡng và các chính sách đối với cân bộ công đoàn. 

5. Tổ chức quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của pháp luật và 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ đạo các hoạt động văn hoá, thể thao, dư lịch, nghỉ ngơi của Công 
đoàn các cấp. 

6. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức Công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế theo đường lối, 
chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, 

7. Thông qua quyết toán, dự toán ngân sách hàng năm, quyết định các chủ trương, biện pháp quản lý 
tài chính, tài sản Công đoàn. 

Điều 30. Công tác vận động nữ CNVCLĐ được quán triệt trong mọi hoạt động của các cấp Công đoàn, 
nhằm phát huy những vấn đề về giới và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ 
theo quy định của Pháp luật. Ban Nữ công của các cấp Công đoàn được đại diện cho nữ CNVCLĐ bàn bạc, 
qiải quyết các vấn đề có liên quan trực tiếp đến lao động nữ vả trẻ em. 


Chương V 
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ 
+ . ` # - 
UỶ BẠN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 


Điều 31. Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn mỗi cấp 
nhằm lãnh đạo việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công 
đoàn, Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công 
đoàn cấp trên, 

Điều 32. Uÿ ban Kiểm tra là cơ quan kiểm tra của Công đoàn được thành lập ở các cấp công đoản, do 
Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó bầu ra và phải được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. 

1. Uÿ ban Kiểm tra công đoàn mỗi cấp chịu sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó và sự 
chỉ đạo của Uÿ ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên. 

2. Số lượng uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, do Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quyết định, gồm một số 
uỷ viên trong Ban Chấp hành và một số uỷ viên ngoài Ban Chấp hành: số uỷ viên Ban Chấp hành không 
được vượt quá một phần ba (1/3) tổng số uý viên Uỷ ban Kiểm tra. 

3. Việc bầu Uỷ ban Kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc bỏ 
phiếu kín, người trúng cử phải được quá một phần hai (1/2) số phiếu bầu. 
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Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra công đoán mỗi cấp, do Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó bầu, phó chủ 
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra do Uỷ ban Kiểm tra bầu. 

Tổ chức cơ sở của công đoàn có dưới 30 đoàn viên thì cử 1 Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn làm 
nhiệm vụ kiểm tra; dưới 10 đoàn viên thì cử 1 đoàn viên làm nhiệm vụ kiểm tra. 

4. Khi mới thành lập hoặc tách nhập tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban 
Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra lâm thời. 

5, Nhiệm kỳ của Uỷ ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp. 

6. Uÿ viên Uỷ ban Kiểm tra các cấp là cán bộ chuyên trách Công đoàn khi chuyển công tác không là 
cán bộ chuyên trách công đoàn thì thôi tham gia Uỷ ban Kiếm tra. Uÿ viên Uỷ ban Kiểm tra các cấp khi nghỉ 
hưu, thôi việc thì thôi tham gia Uỷ ban Kiểm tra. 

Điều 33. Uÿ ban Kiểm tra Công đoàn có nhiệm vụ: 

1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. 

2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoản viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, 
Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn. 

..... 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và 
cấp dưới. 

4. Giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ: Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ. 

5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra. 

Điều 34. Uÿ ban Kiểm tra Công đoàn có quyền: 

1. Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra được tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành và được mời dự Đại hội 
hoặc Hội nghị đại biểu Công đoàn cùng cấp. 

2. Báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn củng cấp về hoạt động kiểm tra Công đoàn và để xuất các 
nội dung, chương trình công tác của Uỷ ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành. 

3. Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu 
cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do Uÿ ban Kiểm tra nêu ra. 

4. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với cơ quan thường trực của Ban Chấp 
hành Công đoàn củng cấp. Những kiến nghị của Uỷ ban Kiểm tra không được Ban Thường vụ giải quyết thì 
Uỷ ban Kiểm tra có quyền báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cấp mình và báo cáo lên Uỷ ban Kiểm tra 
công đoàn cấp trên. 


Chương VI 
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN 


Điều 35. Công đoàn thực hiện quyền tự chú và tự quản về tài chính theo quy định của pháp luật và của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

1. Tài chính của Công đoàn gồm các nguồn thu sau đây: 

a) Đoàn phí Công đoàn do đoàn viên đóng hàng tháng bằng một phần trăm (1%) tiền lương hoặc tiền công. 

b) Kinh phí công đoàn trích nộp theo tỷ lệ phần trăm (%) quỹ tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho 
CNVCLĐ của các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ trích do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam thống nhất quy định. 

c) Các khoản thu khác: Thu từ các hoạt động văn hoá, thể thao, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ do công đoản tổ chức, các khoản tài trợ của các tổ chức trong nước và nước ngoài. 

2. Tài chính Công đoàn dùng để chỉ các khoản sau đây: 

a) Chí trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoản 
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b) Chỉ cho các hoạt động của công đoàn. 

c) Chỉ thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên và làm công tác xã hội do công đoàn tổ chức, 

d) Chi khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, đoàn viên và những người có công xây dựng tổ chức 
Công đoàn. 

Điều 36. Quản lý tải chính Công đoàn thực hiện theo nguyên tắc tập trưng, dân chủ, công khai. Các 
cấp Công đoàn có nhiệm vụ quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam. Hàng năm Ban Chấp hành Công đoàn thông qua dự toán và quyết toán ngân sách của cấp minh. 

Điều 37. Những tài sản do nguồn vốn của Công đoàn, tài sản do Nhà nước chuyển giao quyền sở hữu 
cho Công đoàn là tài sản thuộc sở hữu công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ sở hữu mọi tài 
sản của tổ chức Công đoản Việt Nam. Công đoàn các cấp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao 
nhiệm vụ quản lý, sử dụng các tài sản và chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trước 
pháp luật về việc sử dụng và quản lý các tài sản đó. 


Chương VII 
KHEN THUÔNG - KỶ LUẬT 


Điều 38. Cán bộ, đoàn viên công đoán, những người có công xây dựng tổ chức Công đoàn, các cấp 
Công đoàn và Nghiệp đoàn có thành tích hoạt động xuất sắc được đề nghị công đoàn xét khen thưởng. 

Điểu 39. Những cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, không thực hiện 
nhiệm vụ đoàn viên, gây mất đoàn kết, có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức công đoàn, vi phạm pháp 
luật, không đóng đoàn phí hoặc bỏ sinh hoạt nhiều kỳ, không có lý do chính đáng thì tuỳ theo mức độ khuyết 
điểm, sai lâm bị xử lý kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ và thu hồi thẻ đoàn viên. Đối với tổ 
chức nếu có sai phạm thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý kỹ luật: khiển trách, cảnh cáo, giải tán. 

1. Việc khai trừ 1 đoàn viên do tổ Công đoàn đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét quyết 
định. Trường hợp đặc biệt do công đoàn cấp trên quyết định. Đoàn viên bị kỷ luật khai trừ, sau khi đã sửa 
chữa khuyết điểm nếu có nguyện vọng thì được xét gia nhập lại công đoàn. 

2. Việc thí hành kỹ luật 1 uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cấp nào do Hội nghị Ban Chấp hành 
Công đoàn cấp đó xét và để nghị Công đoàn cấp trên quyết định. Thí hành kỷ luật Uỷ viên Ban Chấp hành 
Tổng Liên đoàn do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định. 

3. Việc thi hành kỷ luật Uÿ ban Kiểm tra hay các Uỷ viên Uÿ ban Kiểm tra áp dụng hình thức kỷ luật 
như đối với tổ chức và Uÿ viên Ban Chấp hành Công đoản cùng cấp. 


Chương VIII 
CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 


Điều 40. Tổ chức Công đoàn các cấp và cán bộ đoản viên công đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh 
Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội Công đoàn toản quốc thông qua. Chỉ Đại hội Công đoản toàn 
quốc mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 


Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003 


ĐẠI HỘI LẦN THỦ ïX 
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 
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THÔNG TRỊ Số 02/2004/TTR-TLP NGÀY 22-3-2004 


CỦA TỔNG LIÊN B0ÀN LA0 ĐỘNG VIỆT NAM 
Hướng tần thi hành Điều lệ bông ñpàn Việt Nam 


Đại hội lần thứ lX Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2003-2008 đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt 
Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ như sau: 


\. Về chương l 
ĐOÀN VIÊN 


1. Đối tượng kết nạp và Công đoàn Việt Nam theo quy định tại Điều 1, bao gồm: 

- Công nhân và lao động làm công hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lên 
ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã. 

- Cán bộ, công chức bao gồm những cán bộ, công chức Nhà nước được quy định trong Pháp lệnh cán 
bộ, công chức; các viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ. Các cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn (gọi 
chung là cấp xã} được hưởng lương (những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ); các công 
chức cấp xã (những người được tuyển dụng, giao giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uÿ ban 
nhân dân cấp xã). 

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường ngoài công lập; cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được các 
cấp chính quyền xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh trả công, trả lương. 

- Những người lao động Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cử đại diện cho quyền lợi và sở hữu Nhà 
nước trong các doanh nghiệp. 

- Đoàn viên nghỉ hưu theo khoản 4, Điều 3 Điều lệ nếu tiếp tục lao động theo hợp đồng, có nguyện 
vọng sinh hoạt Công đoàn tại nơi ký hợp đồng lao động thì được tiếp tục sinh hoạt Công đoàn. 

Ngoài các đối tượng trên có thể xem xét kết nạp các đối tượng sau đây vào Công đoàn, Nghiệp đoàn 
khi có đủ điều kiện, gồm: 

- Lao động tự do, hợp pháp, bao gồm những lao động cá thể được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm 
quyền cấp giấy phép hành nghề trong các ngành công nghiệp, giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ, y tế... 

- Lao động là người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài từ 1 năm trở lên theo hợp đồng lao 
động được ký kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài. 

2. Việc kết nạp đoàn viên và quyền của đoàn viên quy định tại Điều 2, Điều 3 thực hiện như sau: 

- Người xin vào Công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và có đơn xin gia nhập Công đoàn. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoản Lâm thời có quyết định kết nạp 
đoàn viên bằng văn bản. Lễ kết nạp đoàn viên phải được tổ chức trang trọng và đọc quyết định kết nạp, tạo 
được ấn tượng tốt với đoàn viên. Những đơn vị có đông công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Ban Chấp 
hánh Công đoàn cơ sở có thể uỷ nhiệm cho Công đoàn cơ sở thành viên hoặc Công đoàn bộ phận, tổ Công 
đoàn trực thuộc tổ chức lễ kết nạp đoàn viên. 

~ Trong buổi lễ kết nạp có thể tiến hành kết nạp nhiều ngưởi. Những người được kết nạp phải có mặt tại 
buổi lễ kết nạp. 

- Việc trao thể đoàn viên có thể được tiến hành trong buổi lễ kết nạp. Khi chuyển nơi làm việc, đoàn viên 
xuất trình thẻ để được sinh hoạt Công đoàn tại nơi làm việc mới. 
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: II. Về chương il 
NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 


3. Công đoàn Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ theo Điều 5 thực hiện 
như $au: 

3.7. Công đoàn các cấp và đoàn viên phải chấp hành Nghị quyết của Công đoàn cấp mình và nghị 
quyết của Công đoàn cấp trên. Nghị quyết của các cấp Công đoàn chỉ có giá trị khi có trên 50% số thành viên 
dự họp tán thành. 

3.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời và các chức 
danh trong Ban Chấp hành Công đon lâm thời (quyết định bằng văn bản) trong các trường hợp sau; 

a) Khi thành lập mới Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Nghiệp 
đoàn, Công đoàn bộ phận. 

b) Khi sáp nhập tổ chức Công đoán do yêu cầu sắp xếp lại về tổ chức, sản xuất, kinh doanh, hoặc thay 
đổi địa giới hành chính... 

Thời gian hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời không quá 12 tháng. Nếu quá thời hạn 
chưa tổ chức được đại hội thì Công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét quyết định: 

- Giải thể Ban Chấp hành lâm thời cũ. 

- Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời mới. 

4. Về Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp theo Điều 7, Điều 8, Điều 9: 

4.1. Nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cấp cơ sở. 

a) Đại hội CĐCS, CĐCS thành viên, Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận: 5 năm 2 lần. 

Những Công đoàn cơ sở được tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần phải được Công đoàn cấp 
trên trực tiếp đồng ý trong các trường hợp sau. 

- Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn một tỉnh, thành phố chải có đủ 2 điều kiện: 

+ Có đủ 300 đoàn viên trở lên. 

+ Có từ 05 CĐCS thành viên trổ lên. 

~ Công đoàn cơ sở hoạt động phân tán lưu động trên địa bàn nhiều tỉnh phải có đủ 2 điều kiện: 

+ Có từ 1000 đoàn viên trở lên 

+ G6 từ 05 CĐCS thành viên trở lên. 

Trường hợp đặc biệt nếu được Công đoàn cơ sở đồng ý, đại hội CĐCS thành viên, Công đoàn bộ phận 
có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 6 tháng. 

b) Tổ Công đoàn: 

Tổ Công đoàn, tổ Nghiệp đoàn mỗi năm một lần tổ chức hội nghị toàn thể để bầu tổ trưởng, tổ phó 
Công đoàn. 

c) Đại hội bất thường ở các cấp Công đoàn: 

Đại hội bất thường được tổ chức khi Có thay đổi cơ bản về nhiệm vụ so với ¡ nghị quyết đại hội đề ra, 
hoặc khi khuyết trên 50% số uỷ viên Ban Chấp hành; có trên 1/2 (một phần hai) số uỷ viên Ban Chấp hành 
biểu quyết tán thành và được Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý. 


4.2. Hình thức tổ chức Đại hội. 

Đại hội Công đoàn các cấp có hai hình thức: Đại hội đại biểu, Đại hội toàn thế đoàn viên. 
a) Các trưởng hợp sau đây tổ chức đại hội đại biểu: 

- Các Công đoàn cấp trên cơ sở. 
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- CĐCS, CĐCS thành viên, Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, có từ 150 đoàn viên trở lên. Trường hợp 
có dưới 150 đoàn viên nhưng hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn trong việc tổ chức đại hội đoàn thể thì 
có thể tổ chức Đại hội đại biểu khi được Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý. 

b) Đại hội đoàn thể là Đại hội của tất cả đoàn viên (trừ đoàn viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
hoặc đang trong thời hạn chấp hành các hình phạt của toà án) được tổ chức ở CĐCS, CĐCS thành viên, 
Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận, Nghiệp đoàn bộ phận có dưới 150 đoàn viên. Trường hợp có trên 150 
đoàn viên, nếu đoàn viên yêu cầu đại hội toàn thể do Công đoàn cấp trên xem xét quyết định. 

4.3. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội. 

a) Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội, hoặc Hội nghị đại biểu Công đoàn các cấp do Ban Chấp 
hành Công đoàn cấp triệu tập quyết định căn cứ vào số tượng đoàn viên, số lượng CĐCS, Nghiệp đoàn và 
tình hình cụ thể của đơn vị, theo quy định sau: 

- Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên và Nghiệp đoàn: Không quá 150 đại biểu. 

- Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở: Không quá 200 đại biếu. 

- Đại hội Công đoàn ngành Trung ương: Không quá 300 đại biểu. 

- Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng Liên đoàn có: 

+ Dưới 80.000 đoàn viên: Không quá 250 đại biểu. 

+ Từ 80.000 đoàn viên đến dưới 100.000 đoàn viên: Không quá 300 đại biểu. 

+ Từ 100.000 đoàn viên đến 200.000 đoản viên: Không quá 400 đại biểu. 

+ Trên 200.000 đoàn viên: Không quá 450 đại biểu. 

- Đại hội Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Không quá 250 đại biểu. 

- Số lượng đại biểu Đại hội Công đoàn toàn quốc do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam quyết định. 

Trường hợp đặc biệt, nếu cần phải tăng thêm số lượng đại biểu chính thức phải được Công đoàn cấp 
trên trực tiếp đồng ý. Số đại biểu tăng thêm không vượt quá 10% so với quy định trên, 

b) Đại biểu đi dự đại hội Công đoản, hoặc hội nghị đại biểu Công đoàn cấp trên được bầu từ đại biểu 
chính thức của đại hội, hoặc hội nghị cấp dưới. 

~ Trường hợp đã bầu xong đại biểu, nhưng có quyết định chia, tách Công đoàn cấp đó thành 1 số Công 
đoàn mới, thì Công đoàn cấp triệu tập đại hội có thể quyết định cho bầu bổ sung một số đại biểu ở các cấp 
Công đoàn mới chia, tách cho phù hợp với quy định tại điểm a Mục 4.3 Phần II Thông trì này. 

- Trường hợp đã bầu xong đại biểu, nhưng do yêu cầu chia, tách, Công đoàn đó được về trực thuộc 
Công đoàn cấp trên mới, nếu Công đoàn cấp trên mới chưa tiến hành đại hội, Công đoàn cấp triệu tập đại hội 
có trách nhiệm triệu tập số đại biểu của Công đoàn mới chuyển về và tính vào tổng số đại biểu được triệu tập 
của đại hội. : 

~ Trường hợp đã bầu xong đại biểu, nhưng có quyết định giải thể Công đoàn cấp đó, thì các đại biểu 
được bầu không côn là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. 

4.4. Thẩm tra tư cách đại biểu và nhiệm vụ của Đại hội là những đại biểu chính thức của Đại hội. Đại 
hội toàn thể đoàn viên không bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đại 
hội báo cáo với đại hội về số lượng và tư cách đoàn viên tham dự đại hội. 

- Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 

+ Nghiên cứu các tài liệu về đại biểu do Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội cung cấp. Căn cứ vào 
tiêu chuẩn đại biểu và các nguyên lắc để xem xét tư cách đại biếu. Tổng hợp, phân tích và báo cáo về tỉnh 
hình đại biểu (cần có sự phối hợp của Ban Tổ chức Đại hội). 

+ Xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại biểu gửi đến trước ngày đại hội khai mạc 
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chính thức 10 ngày. Các đơn thư gửi sau không giải quyết trong đại hội, chuyển Ban Chấp hành mới hoặc cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết. 

+ Báo cáo việc thẩm tra tư cách đại biểu và kết luận việc xem xét các đơn thư để đại hội thảo luận và 
quyết định bằng biểu quyết giơ tay. 

Những trường hợp sau đây do Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đại hội xem xét, quyết định tư 
cách đại biểu báo cáo Đại hội: 

+ Đại biểu chỉ định và đại biểu do Đại hội (hoặc Hội nghị) cấp dưới bầu lên không đúng nguyên tắc, thể 
lệ bầu cử. 

+ Đại biểu đương nhiên là Uý viên Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội trong nhiệm kỳ không tham dự 
trên 50% số kỳ họp Ban Chấp hành. 

- Đại biểu đang còn trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách theo quy định của Bộ 
luật Lao động và hình thức cảnh cáo đối với các trường hợp khác (kỷ luật Đảng, chính quyền, Công đoàn các 
đoàn thể) trở lên. 

4.5. Hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể. 

Trường hợp không thể tổ chức được hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể thi Công đoàn cấp trên trực 
tiếp cho phép tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để bầu đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn 
cấp trên. 

Số lượng đại biểu dự hội nghị đại biểu và thẩm tra tư cách đại biểu thực hiện như Mục 4.3, 4.4 Phần II 
Thông tri này. 

4.6. Nguyên tắc, thủ tục tổ chức điều hành trong Đại hội. 

Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đại hội chịu trách nhiệm xây dựng chương trình làm việc của 
đại hội; dự kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần và danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư 
cách đại biểu đại hội trình đại hội thảo luận, thông qua bằng biểu quyết giơ tay (có thể biểu quyết thông qua 
một lần cả tập thể hoặc biểu quyết thông qua từng người). Trường hợp có ý kiến không tán thành về 1 hay 
nhiều thành viên trong Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu thì đại hội có quyền giới 
thiệu người khác bổ sung và đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay. 

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Đoàn chủ tịch đại hội là những đại biểu chính thức của Đại hội. Nếu thấy cần thiết có thể mời đại biểu 
là khách mời của đại hội tham gia Đoàn Chủ tịch với tư cách là thành viên danh dự, không trực tiếp tham gia 
điều hành đại biểu. Số lượng thành viên danh dự tham gia đoàn chủ tịch không quá 1/5 tổng số thành viên 
Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền hạn và nhiệm vụ: 

- Điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

~ Phân công thành viên điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc đá được 
đại hội biểu quyết thông qua, chuẩn bị nội dung để đại hội thảo luận, biểu quyết, lãnh đạo, điều hành các hoạt 
động của Đại hội. 

- Điều hành việc bầu cử, quyết định các trường hợp cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách đề cử. 

- Nhận biên bản kết quá bầu cử và phiếu bầu đã niêm phong từ ban bầu cử để bàn giao cho Ban Chấp 
hành Công đoàn khoá mới. 

- Chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp 
hành Công đoàn, 

b) Đoàn Thư ký Đại hội. 

Đoàn Thư ký Đại hội có các nhiệm vụ sau: 
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- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đại hội. 

- Quản lý và phát hành tài liệu có liên quan đến Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

- Thu nhận, bảo quản và gửi đến Ban Chấp hành khoá mới đầy đủ hồ sơ, văn kiện chính thức của Đại hội. 

Trưởng đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch đại hội về nhiệm vụ của đoàn thư ký, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. 

c) Đại hội nội bộ: 

Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở có tổ chức Đại hội nội bộ hay không do Ban Chấp hành cấp triệu tập 
quyết định (cấp cơ sở không tổ chức đại hội nội bộ). Đại hội nội bộ chủ yếu giải quyết các công việc sau: 

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. 

- Thông qua nội quy, chương trình, quy chế làm việc của Đại hội. 

- Thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 

- Thảo luận đề án nhân sự, số lượng, cơ cấu, ứng cử, đề cử; thông qua danh sách giới thiệu bầu cử 
Ban Chấp hành và đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên bằng biểu quyết giơ tay. 

4.7, Ứng cử, đề cử vào BCH Công đoàn và đại biểu đi dụ đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên, 

a) ứng cử: 

- Tất cả đoàn viên Công đoàn là đại biểu hoặc không là đại biểu đại hội đều có quyền ứng cử vào Ban 
Chấp hành Công đoàn các cấp. 

- Người ứng cử không phải là đại biểu chính thức của đại hội thì phải có đơn và nhận xét của Ban Chấp 
hành Công đoàn cơ sở nơi công tác, sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thầm quyền gửi cho Đoàn Chủ tịch 
Đại hội. 

- Người ứng cử đại biểu đi dự đại hội, hội nghị Công đoàn cấp trên phải tà đại biểu chính thức của Đại hội. 

b) Đề cử. 

Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập Đại hội có quyền đẻ cử người tham gia vào Ban Chấp hành 
khoá mới, đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên (nếu có) và cung cấp lý lịch trích ngang từng người. 

Các đại biếu chính thức của Đại hội, Hội nghị có quyền đề cử người là đại biểu đại hội, hội nghị, hoặc 
không phải là đại biểu Đại hội, Hội nghị vào Ban Chấp hành. 

Trường hợp người được đề cử không phải là đại biểu chính thức của Đại hội thì người giới thiệu có trách 
nhiệm cung cấp cho đại biểu sơ yếu lý lịch người mình giới thiệu, có nhận xét của Công đoàn cơ sở nơi công 
tác và nhất thiết phải được sự đồng ý của người đó. 

Người được để cử để bầu đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên phải là đại biểu chính 
thức của Đại hội, Hội nghị. 

4.8. Công tác bầu cử. 

a) Danh sách bầu cử. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo đầy đủ danh sách đề cử, ứng cử, kế cả 
những người xin rút khổi danh sách để đại hội thảo luận. Danh sách bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu 
quyết giơ tay. 

b) Ban bầu cữ. 

Ban bầu cử gồm những đại biểu chính thức trong Đại hội không có tên trong danh sách bầu cử, do 
Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu để Đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay. Ban bầu cử có nhiệm vụ sau: 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu. Kiểm tra 
thùng phiếu trước khi bỏ phiếu và niêm phong thùng phiếu, 

- Kiểm phiếu (ban bầu cử không phải đếm số phiếu trước đại hội), lập biên bản kiểm phiếu, công bố 
kết quả bầu cử, kết quả trúng cử; niêm phong phiếu bầu chuyển cho đoàn Chủ tịch Đại hội. 
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Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban bầu cử được sử dụng một số kỹ thuật viên không phải là đại 
biểu Đại hội. Ngoài ban bầu cử, kỹ thuật viên và đại diện của Công đoàn cấp trên đến giám sát việc kiếm 
phiếu, không ai được đến nơi ban bầu cử đang kiểm phiếu. 

4.9. Phiếu bầu. 

Danh sách bầu cử được in trong phiếu bầu. Phiếu bầu cử phải ghì rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, 
được xếp theo vần ABC... cho toàn danh sách bầu hoặc xếp theo vần ABC... theo khối công tác. Trong trường 
hợp số lượng ít và được Đại hội nhất trí thì có thể dùng phiếu bầu viết tay. Các loại phiếu bầu phải có dấu của 
Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đóng ở góc trái phía trên. 

a) Phiếu không hợp lệ gồm những trường hợp sau: 

- Phiếu gạch hết tên trong danh sách bầu ở phiếu in sẵn, hoặc không ghi tên ai ở phiếu viết tay (trừ 
trường hợp phiếu chỉ bầu 1 người). 

~ Phiếu bầu thừa số lượng đã được Đại hội biểu quyết. 

- Phiếu bầu ghi tên người ngoài đanh sách bầu cử đã được đại hội thông qua. 

- Phiếu có đánh dấu riêng. 

- Phiếu không đóng dấu của Ban Chấp hành theo quy định. 

b) Phiếu bầu hợp lệ: 

~ Phiếu bầu không nằm ở Mục a. 

- Trường hợp danh sách bầu chỉ có 1 người thì việc gạch tên (ở phiếu in sẵn) vẫn hợp lệ. 

- Phiếu bầu thiếu số lượng quy định theo danh sách bầu vẫn hợp lệ. 

c) Quản lý phiếu bầu. 

Phiếu bầu xong phải được niêm phong để lưu trữ trong 6 tháng. Chỉ Ban Thường vụ (Đoàn Chữ tịch), 
có quyền mở niêm phong phiếu. Sau 6 tháng, nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử, Ban Thường 
vự (Đoàn Chủ tịch), hoặc Ban Chấp hành (nơi không có Ban Thường vụ) quyết định cho huỷ phiếu. 

4.10. Kết quả bầu cử. 

Người trúng cử phải đạt quá 1/2 (một phần hai) so với số phiếu bầu. 

~ Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 (một phần hai) nhiều hơn số lượng uÿ viên Ban Chấp hành 
đã được Đại hội biểu quyết, thì người trúng cử được lấy theo thứ tự, từ người có số phiếu cao, đến người có số 
phiếu thấp hơn cho đến khi đủ số lượng. 

- Trường hợp có nhiều người có số phiếu quá 1/2 (một phần hai) ngang nhau mà chỉ cần lấy 1 hoặc 1 
số người cho đủ số lượng cần bầu, thì phải xin ý kiến Đại hội quyết định bầu tiếp trong số những người có số 
phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn, không cần phải đạt số phiếu bầu quá một phần hai 
(1/2) so với tổng số đại biểu tham gia bầu cử. Trường hợp bầu lần thứ hai mà số phiếu vẫn ngang nhau thì 
việc có bầu nữa hay không do Đại hội quyết định. 

~ Trường hợp số người có số phiếu quá 1/2 (một phần hai) ít hơn số lượng cần bầu, thì Đại hội thảo 
luận và quyết định bầu tiếp cho đủ số lượng Ban Chấp hành, hoặc không bầu mà lấy số lượng đã trúng cử (ft 
hơn số lượng Đại hội đã quyết định). 

4.11. Bầu đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên. 

Đại biểu đi dự Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên được bầu như hướng dẫn bầu Ban Chấp hành 
Công đoàn. Đại hội, Hội nghị có thể bầu đại biểu dự khuyết, số lượng đại biểu dự khuyết do Đại hội quyết 
định, có thể bầu riêng đại biểu dự khuyết, hoặc xín ý kiến Đại hội lấy đại biểu dự khuyết là người có số phiếu 
quá 1/2 (một phần hai) liền kế với người có số phiếu thấp nhất đã trúng cử đại biểu chính thức. Nếu chưa đủ 
số lượng đại biểu dự khuyết theo quyết định của Đại hội, thi việc có tiếp tục bầu nữa hay không vẫn do Đại hội 
quyết định. 
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5. Số lượng UVBCH, bổ sung UVBCH, thôi tham gia BCH và hội nghị thường kỳ BCH theo Điều 10. 

5,1, Số lượng UVBCH Công đoàn các cấp do Đại hội Công đoàn cấp đó quyết định, theo quy định sau: 

- Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận: Không quá 07 uỷ viên. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn, Công đoản cơ sở thành viên: 

Không quá 15 uỷ viên. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở: Không quá 25 uỷ viên, riêng Ban Chấp hành Công đoàn 
Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn không quá 3† uỷ viên. 

- Ban Chấp hành Công đoàn ngành Trung ương, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc 
Tống Liên đoàn không quá 35 uý viên. Trường hợp Công đoàn ngành Trung ương, LĐLP tỉnh, thành phố có từ 
100.000 đoàn viên trở lên Ban Chấp hành không quá 41 uỷ viên. Riêng Ban Chấp hành các LĐLĐ thành phố 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không quá 45 uỷ viên. 

Trường hợp Ban Chấp hành cần số lượng vượt quá số lượng quy định phải được Công đoàn cấp trên 
đồng ý. 

5.2. Thôi tham gia Ban Chấp hành. 

- Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp thôi tham gia Ban Chấp hành khi nghỉ việc theo quyết 
đỉnh, hoặc có thông báo nghỉ công tác để nghỉ hưu, hoặc có quyết định thôi việc của cấp có thẩm quyền. 

- Việc thôi tham gia uÿ viên Ban Chấp hành Công đoàn (cán bộ Công đoàn không chuyên trách), do 
Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó quyết định và báo cáo Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

5.3. Bổ sung Ban Chấp hành Công đoàn. 

Trưởng hợp bố sung khi khuyết uÿ viên Ban Chấp hành, hoặc cần bầu bổ sung Uÿ viên Ban Chấp 
hành vượt quá số lượng đã được đại hội thông qua, thì Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó phải đề nghị bằng 
văn bản lên Công đoàn cấp trên trực tiếp, khi Công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý, việc bầu bổ sung uý viên 
Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử. 

5.4, Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành. 

Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn cấp nào do Ban Thường vụ Công đoàn cấp đó 
triệu tập (TLĐ tà Đoàn Chủ tịch) theo thường lệ như sau: 

- BCH Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công 
ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 6 tháng họp 1 lần. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp Công đoàn cơ sở 3 tháng họp 1 lần. Những Công đoàn 
Tổng Công ty, Công đoàn các cục có Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, Ban Chấp 
hành Công đoàn 6 tháng họp ít nhất 1 lần, 

- Ban Chấp hành CĐCS, CĐCS thành viên, Nghiệp đoàn, Công đoàn bộ phận í† tháng họp 1 lần. Công 
đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên trở lên, có CĐCS thành viên đóng trên các địa bàn nhiều tỉnh, Ban Chấp hành 
Công đoàn 3 tháng họp ít nhất 1 tần. 

6. Bầu Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) theo Điều 11. 

6.1. Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành mới, Đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định một đồng chí 
trong Ban Chấp hành làm triệu tập viên để triệu tập kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành. Triệu tập viên có 
nhiệm vụ điều hành hội nghị Ban Chấp hành để bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị hoặc chủ trì Hội nghị. 

Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành có nhiệm vự bầu Đoàn chủ tịch (Ban Thường vụ), bầu Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra. Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành cần được 
tiến hành trong thời gian Đại hội. Trường hợp chậm lại cũng không quá 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội. 

6.2. Bầu chủ trì hội nghị Ban Chấp hành. 

- Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cử người chủ trì (nếu Ban Chấp hành có dưới 15 người), cử 
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Đoàn Chủ tịch Hội nghị (nếu Ban Chấp hành có từ 15 người trở lên) và thư ký hội nghị bằng biểu quyết giơ 
tay. Trường hợp đại hội CĐCS bầu trực tiếp Chủ tịch, thì Chủ tịch sẽ là người triệu tập và chủ trì hội nghị. 

Người chủ trì, hoặc Đoàn Chủ tịch báo cáo để Hội nghị thông qua chương trình làm việc và điều hành Hội 
nghị. Hội nghị Ban Chấp hành thảo luận và quyết định số lượng, cơ cấu của Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) và 
Uỷ ban Kiểm tra. Việc bầu cử phải tiến hành theo đúng nguyên tắc và thể lệ như bầu cử Ban Chấp hành. 

6.3. Trình tự bầu. 

- Bầu Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ) trong số Uỷ viên Ban Chấp hành. 

- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong số uỷ viên Đoàn chủ tịch (Ban thường vụ). Không bầu đồng thời 2 
chức danh trong cùng 1 phiếu bầu. 

- Bầu Uÿ ban Kiểm tra và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trong số các Uỷ viên kiểm tra được bầu. 

6.4. Đoàn Chủ tịch (Ban Thường vụ), Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm 
tra có trách nhiệm điều hành công việc ngay sau khi được bầu và nhận bàn giao từ Đoàn Chủ tịch (Ban Thường 
vụ) khoá trước trong thời hạn 15 ngày. 

6.5. Công nhận kết quả bầu cử. 

Sau Đại hội, Ban Thưởng vụ khoá mới phải báo cáo lên Công đoàn cấp trên trực tiếp các văn bản sau: 

- Công văn đề nghị công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thưởng vụ, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch, Uÿ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uý ban Kiểm tra. 

- Biên bản bầu Ban Chấp hành, biên bản hội nghị BCH bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ 
ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra, Biên bản hội nghị Uỷ ban Kiểm tra bầu Phó Chủ nhiệm Uỷ ban 
Kiểm tra. 

- Danh sách trích ngang BCH, UBKT Công đoàn gồm: Họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ và đơn vị công tác, 
dân lộc, trình độ (Chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ). 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Công đoàn cấp trên trực tiếp có trách 
nhiệm xem xét và ra quyết định công nhận. Nếu có khiếu nại về bầu cử, Uÿ ban Kiểm tra của Công đoàn cấp 
trên trực tiếp kiểm tra lại và báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp xem xét quyết định. Trường hợp 
sau Đại hội nếu phát hiện thấy sự vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì báo cáo Công đoàn cấp trên trực 
tiếp giải quyết. 

7. Tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ Công đoàn theo Điều 113. 

Tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn 
Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam. Hàng năm các LĐLP tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng Công ty trực 
thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tình hình tổ chức bộ máy và 
biên chế cần bộ Công đoàn chuyên trách. 


III. Về chương lII 
TỔ CHỨC CƠ SỞ CỦA CÔNG ĐOÀN 


8, Điểu 14 thực hiện như sau: 

8.1. Tổ chức cơ sở của Công đoàn, Nghiệp đoàn tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ quy định như sau: 

a) Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ; các cơ quan Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp hạch 
toán độc lập; các chỉ nhánh, văn phòng đại điện của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kính tế, các cơ 
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quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam... được Công đoàn cấp trên ra 
quyết định thành lập Công đoàn cơ sở khi có 5 đoàn viên trở lên. 

b) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; các cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị-xã hội và tổ chức 
xã hội nghề nghiệp được Công đoàn cấp trên ra quyết định thành lập Công đoàn cơ sở khí có đủ 2 điều kiện: 

- Có 5 đoàn viên trở lên, 

- Có tư cách pháp nhân. 

8.2. Nghiệp đoàn do LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Công đoàn ngành địa phương trực 
tiếp quyết định thành lập, giải thể và chỉ đạo hoạt động. 

8.3. Công đoàn cơ sở thành viên có tư cách pháp nhân, được Công đoàn cơ sở chỉ đạo hoạt động và 
thực hiện phân cấp một số mặt về nhiệm vụ, quyền hạn. 

8.4. Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên (ở doanh nghiệp, cơ quan), Nghiệp đoàn có các 
đơn vị công tác, sản xuất khác nhau (như tổ, đội, xướng...) thì cần thành lập các Công đoàn bộ phận và tổ 
Công đoàn. 


IV. Về chương IV 
-? “ ˆ ` F3 k) ˆ ` ~- LỄ 
TÔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ 


9. Thành lập Công đoàn ngành địa phương theo Điều 21. 

Khi thành lập Công đoàn ngành địa phương kể cả Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố phải có đề án. 
Không thành lập Công đoản ngành địa phương khi không có Công đoàn ngành Trung ương. 

10. Thành lập và tổ chức hoạt động của Công đoàn giáo dục huyện, quận, thị xã theo điều 22. 

10.1. Công đoàn giáo dục huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Công đoàn giáo dục 
huyện) do LĐLĐ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là LĐLĐ huyện) quyết định thành lập 
hoặc giải thể sau khi thống nhất với Công đoàn giáo dục tỉnh, thành phố và được sự đồng ý của LĐLĐ tỉnh, 
thành phố. 

10.2. Đối tượng tập hợp của Công đoàn giáo dục huyện là giáo viên, cán bộ, viên chức và lao động cơ 
quan phòng giáo dục huyện, các trường học, đơn vị thuộc phòng giáo dục huyện quản lý. 

10.3. Nhiệm vụ, quyến hạn của Công đoàn giáo dục huyện: 

a) Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của LĐLĐ huyện, Công đoản giáo dục tỉnh, thành phố và 
Nghị quyết đại hội Công đoàn cấp mình. 

b) Tham gia với cơ quan quản lý cùng cấp về định hướng phát triển ngành, xây dựng các mục tiêu, kế 
hoạch giáo dục - đào tạo và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, lợi ích của đội ngũ cán bộ, giáo viên và 
xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành. 

c) Chỉ đạo Công đoản cấp dưới tham gia thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi 
ích của cán bộ, giáo viên; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo sự chỉ đạo của 
LĐLĐ huyện, Công đoàn giáo dực tỉnh, thành phố, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn và truyền thống ngành. 

d) Phối hợp với các công nhân chức năng của huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính 
sách và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên trong ngành (bao gồm cả giáo 
viên mẫu giáo mầm non ngoài công lập). 

Quyết định thành lập hoặc giải thể các Công đoàn cơ sở trường học, đơn vị trực thuộc phỏng giáo dục quản 
lý, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 
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11. Thành lập và chỉ đạo Công đoàn các Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 
theo khoản 4 Điều 24. 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập, hoặc giải thể và chỉ đạo trực 
tiếp các Công đoàn Tổng Công ty. Khi quyết định căn cứ các điều kiện sau: 

- Có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

- Hoạt động trên phạm vi toàn quốc. 

- Có từ 20.000 đoàn viên trở lên. 

- Có từ 30 Công đoàn cơ sở trở lên. 

12. Thành lập các Công đoàn cấp trên cơ sở theo Điều 25. 

12.1. Việc xem xét thành lập các Công đoàn cấp trên cơ sở phải căn cứ quy định của Điều lệ Công 
đoàn Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ, chức năng Công đoàn trong việc chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực 
hiện nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên giao cho và tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở phát huy quyền tự chủ. 

12.2. Công đoàn cấp trên cơ sở ở cơ quan một số Bộ, Ban của Đảng, Đoàn thể Trung ương và cấp 
tương đương chỉ được thành lập khi có nhiều Công đoàn cơ sở, viện, trường và các đơn vị sự nghiệp khác trực 
thuộc cơ quan Bộ, Ban của Đảng, Đoàn thể. Việc thành lập các Công đoàn cấp trên cơ sở phải có đề án và 
được Công đoàn cấp quản lý trực tiếp xem xét, quyết định. 

43. Về hoạt động Công đoàn trong một bộ có Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty 
trực thuộc Tổng Liên đoàn và đối tượng tập hợp của Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Viên chức 
Việt Nam theo Điều 26. 

14.7. Trong một Bộ có Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên 
đoàn thì quyền đại diện cho CNVCLĐ trong ngành tham gia quản lý Nhà nước với lãnh đạo bộ về chiến lược 
phát triển kinh tế-xã hội của ngành, tham gia xây dựng các chế độ, chính sách và giải quyết chế độ chính 
sách đối với người lao động thuộc ngành do Công đoàn ngành Trung ương thực hiện. 

Để thực hiện tốt quyền đại diện cho CNVCLĐ trong ngành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn sẽ ban 
hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Trung ương với các Công đoàn Tổng Công ty trực 
thuộc Tổng Liên đoàn. 

13.2. Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp chỉ đạo Công đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn Tổng Công ty 
và cấp tương đương (bao gồm Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Công đoàn các Cục, Tổng cục...) và 
Gông đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Bộ. 

13.3. Đối tượng tập hợp của Công đoàn viên chức Việt Nam là đoàn viên, cán bộ, công chức, viên 
chức và lao động làm việc tại các Ban của Đảng, Đoàn thể Trung ương, cơ quan Bộ, cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp thuộc Bộ và tương đương (nơi không có Công đoàn ngành Trung ương). 

14. Ban Nữ công các cấp Công đoàn theo Điều 30. 

14.1. Ban Nữ công cấp cơ sở: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cử một uỷ viên phụ trách công tác nữ 
và chỉ định việc thành lập Ban Nữ công quần chúng. 

14.2. Công đoàn các cấp trên cơ sở (LĐLĐ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công đoàn 
ngành địa phương, Công đoàn Tổng Công ty và tương đương): Ban Chấp hành cử ra một uỷ viên phụ trách 
công tác nữ. Khí cần thiết có thể thành lập Ban Nữ công quần chúng để tham mưu cho Ban Chấp hành về 
công tác vận động nữ CNVCLĐ (nhưng phải xin ý kiến Công đoàn cấp trên). 

74.4. LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng 
Liên đoàn thành lập ban Nữ công, hoặc bố trí cán bộ làm công tác nữ công để tham mưu và giúp cho Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. 


841 


V. Về chương V 
CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ 
UỶ BẠN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 


15. Công tác kiểm tra của Công đoàn theo Điều 31. 

15.1. Công đoàn các cấp có nhiệm vụ tiến hành công tác kiểm tra ở cấp minh, cấp đưới và chịu sự 
kiểm tra của Công đoàn cấp trên. 

15.2. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp quyết định chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của cấp 
mình và chí đạo Công đoàn cấp dưới xây dựng chương trình kế hoạch công tác kiểm tra toàn khoá, hàng năm 
về việc chấp hành Điều lệ, thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, chương trình của Ban Chấp hành 
cấp mình và cấp trên, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ kiểm tra. 

75.3. Ban Thường vụ Công đoàn các cấp báo cáo công tác kiểm tra (trong báo cáo chung) trước đại hội. 

16. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp theo Điều 32. 

16.1. Uÿ ban Kiểm tra các cấp được thành lập từ Công đoàn cơ sở trở lên do Ban Chấp hành cùng cấp 
bầu, gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành và một số Uÿ viên ngoài Ban Chấp hành. 

76.2. Số lượng uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra do Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quyết định theo quy 
định sau: 

- Uỷ ban Kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: không quá 13 uỷ viên. 

~ Uỷ ban Kiểm tra của LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty 
trực thuộc Tổng Liên đoàn: không quá 9 uỷ viên. 

- Uÿ ban Kiểm tra của Công đoàn cấp trên cơ sở; không quá 7 uÿ viên 

- Uỷ ban Kiểm tra của Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn: không quá 5 uỷ viên. 

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có dưới 30 đoàn viên thì cử 1 Uÿ viên Ban Chấp hành làm nhiệm vụ 
kiểm tra, Ban Chấp hành chỉ có Chủ tịch thì cử 01 đoàn viên làm nhiệm vụ kiểm tra. 

76.3. Tiêu chuẩn uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp: Vận dụng theo tiêu chuẩn như uỷ viên 
Ban Chấp hành cùng cấp, ngoài ra uý viên Uỷ ban Kiểm tra cần có sự hiểu biết về kiến thức pháp luật, kinh 
tế, quản lý tài chính... có nghiệp vụ và kinh nghiệm làm công tác kiểm tra. 

16.4. Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uÿ ban Kiểm tra phải được Công đoàn cấp trên 
trực tiếp công nhận. 

16.5. Khi khuyết uỷ viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra thì Uÿ ban Kiểm tra báo cáo 
Ban Chấp hành cùng cấp và tiến hành bầu bổ sung. Việc bầu bổ sung tuân theo quy định của Điều lệ và được 
Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. 

17. Nhiệm vụ Uỷ ban Kiểm tra theo Điều 33. 

17.1. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo nghiệp vụ về nội dung, đối tượng và 
thời gian tổ chức kiểm tra, báo cáo kết luận kiểm tra và kiến nghị hinh thức xử lý với cơ quan thường trực của 
Ban Chấp hành. 

17.2. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, Uỷ ban Kiểm tra có 
nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải 
quyết theo Luật Khiếu nại, tố cáo. 

77.3. Uỷ ban Kiểm tra các cấp hoạt động theo quy chế, quy định do Ban Chấp hành cùng cấp ban hành. 
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VI. Về chương VI 
TẢI CHÍNH VẢ TÀI SẢN CÔNG ĐOÀN 


18. Quản lý tài chính Công đoàn theo Điều 36. 

Ban Chấp hành trước hết là Ban Thường vụ (Đoàn Chủ tịch) có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công 
tác quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn ở cấp minh và cấp dưới. Sau khi BCHCĐ phê 
duyệt báo cáo ngân sách của cấp mình, hàng năm phải thực hiện công khai tài chính theo đúng hướng dẫn 
của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. 

19. Quản lý tài sản Công đoàn theo Điều 37. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ sở hữu mọi tài sản của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Công 
đoàn các cấp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng các tài sản theo quy 
định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoản. Việc thay đổi hình thức sở hữu hoặc thay đổi một phần sở hữu tài 
sản đó phải được sự đồng ý (bằng văn bản) của tập thế Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

VII. Về chương VII 
KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT 


20. Việc để nghị khen thưởng của các cấp Công đoàn, 


Thực hiện đúng Luật Thi đua khen thưởng và những quy định, hình thức, thủ tục khen thưởng của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


21. Việc kỷ luật tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên Công đoàn. 


21.1. Việc kỷ luật một tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên Công đoàn phải được xem xét tập thể, 
dân chủ và công khai. 


21.2. Kỷ luật mọi tổ chức Công đoàn do Công đoàn cấp quyết định thành lập xem xét vả đề nghị Công 
đoàn cấp trên quyết định. 


21.3. Kỷ luật đoàn viên do hội nghị tổ Công đoàn đề nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét 
quyết định khi: 

+ Vi phạm Điều lệ: Trong một năm đoàn viên bỏ họp 50% số kỳ họp; không đóng đoàn phí liên tực 6 
tháng mà không có lý do chính đáng. 

- Hồ sơ đề nghị kỹ luật gồm: 

+ Văn bản đề nghị và biên bản hội nghị tổ Công đoàn hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cấp đề nghị. 

+ Bản tự kiểm điểm cá nhân vi phạm kỷ luật. 

+ Các quyết định xử lý hình thức kỷ tuật khác của cá nhân khi vi phạm luật pháp (nếu có). 

- Công nhận đoàn viên đã sửa chữa những khuyết điểm khí sau 3 tháng kể từ khi có quyết định kỷ luật, 
đoàn viên bị kỷ luật có tiến bộ, có nguyện vọng trình bày rõ quá trình sửa chữa khuyết điểm của cá nhân. Hội 
nghị Ban Chấp hành Công đoàn cấp ra quyết định kỷ luật xem xét và công nhận bằng văn bản. 

VII. Về chương VIII 
CHẤP HÀNH ĐIỂU LỆ 

Các cấp Công đoàn và đoàn viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Công đoàn Việt Nam 
và Thông trí hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN. Trong quá trình thực hiện Thông tri này nếu có vướng mắc 
báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN xem xét giải quyết. 

TM. ĐOÄN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÄN LĐVN 
CHỦ TỊCH 


Cù Thị Hậu 
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QUYẾT ĐỊNH Số 0/2007/09-TTg 


NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG PHÍNH PHỦ 
Ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa (-hính phủ và 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 


THỦ TƯỚNG DHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30 tháng 6 năm 1990; 
Sau khi thống nhất với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 


(UYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 


Điều 3. Các Bộ trưởng, Thú trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân các tính, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


THỦ TƯỐNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC 
GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-TTg 
ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ) 


Điều 1. Quy chế này quy định một số điểm cụ thể về quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ có liên quan đến chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, nhằm phát huy vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia với cơ quan nhà 
nước xây dựng và kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách 
quản lý có liên quan trực tiếp đến phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần 
của cán bộ, công chức và người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế góp phần bảo đảm các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức 
và người lao động; đồng thời tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ, công chức và người lao động tích cực thực 
hiện các nhiệm vụ về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phỏng. 

Điều 2. Trong việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chế độ về lao động, 
tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp 
đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của người lao động: 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm lấy ý 
kiến của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bằng hình thức gửi văn bản trực tiếp. Thời gian 
lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày đưa văn bản dự thảo ra lấy ý kiến. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm cho ý kiến trả lời bằng văn bản đúng thời hạn. 

2. Trong trường hợp ý kiến của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ý kiến của cơ 
quan chủ trì soạn thảo khác nhau, chưa thống nhất được, thì cơ quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo các ý 
kiến khác nhau để Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định theo thẩm quyền, 

Điều 3. Về việc tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, 
chống lãng phí trong cán bộ, công chức và người lao động: 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thì đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước. 

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp Công đoàn tham gia với các cơ 
quan chức năng tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và người lao động; tổ chức hưởng ứng các phong 
trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí, tham gia công tác sơ 
kết, tổng kết thi đua; chấp hành và giám sát việc chấp hành Luật Thi đua, khen thưởng. 

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền giáo 
dục cán bộ, công chức và người lao động thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham những; 
kiến nghị các biện pháp nhằm phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh tham nhũng. 

Điều 4. 

1. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật trong cán bộ, công chức và người lao động; động viên, tổ chức cho đoàn viên, cán bộ, công chức và 
người tao động tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân đân; tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức 
và viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động. 


845 


3. Khi cần thiết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành chức 
năng thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về việc thực hiện các chính sách, chế 
độ liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động theo 
Luật Công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cử đại diện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát việc 
chấp hành pháp luật và việc thực hiện các chế độ, chính sách, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động 
do Chính phủ hoặc do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú tổ chức. 

4, Chính phủ và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến 
nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều 5. Về việc giải quyết các kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động. 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, giám sát việc chấp hành pháp luật và 
việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công 
chức và người lao động ở các Bộ, ngành, địa phương. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần kịp thời phản ảnh tới các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các vấn đề phát sinh hoặc thấy 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uÿ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giải quyết 
các vấn đề này hoặc báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết. 

2. Trong trường hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn có ý kiến khác với kết quả giải quyết của 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
về đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, người lao động, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam đề nghị Chính phủ xem xét, giải quyết theo luật định. 

Điều 6. 

1. Hàng năm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách công 
đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài 
chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp nguồn thu 
không đảm bảo những nhu cầu chỉ cần thiết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lập dự toán chí hễ trợ từ ngân 
sách nhà nước gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ tổng hợp trình Quốc hội quyết định theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm để ra 
những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chỉ nguồn quỹ công đoàn, thực hiện tiết 
kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính. 

Điều 7. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nắm vững tình hình 
hoạt động của các tổ chức Công đoàn trên thế giới; giúp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng và phát 
triển quan hệ hợp tác với các tổ chức Công đoàn trên thế giới. 

Điều 8. Vé chế độ thông tin báo cáo: 


1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phử có trách nhiệm thông tin cho Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách của Nhà nước mới ban hành 
liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người tao động. 

2. Khi cần thiết Chính phủ cử người đại diện dự các kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam để nghe các kiến nghị với Chính phủ hoặc thông báo những vấn đề về chính sách liên quan trực 
tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức và người lao động. 
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3. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm báo cáo về tình hình việc làm, đời 
sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động và hoạt động công đoàn với Chính phủ. 

Điều 9. 

1. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được mời dự các phiên họp của Chính phủ hoặc các 
hội nghị chuyên đề giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán 
bộ, công chức và người lao động hoặc liên quan đến hoạt động công đoàn. 

2. Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các thành viên của Chính phủ được mời dự các kỳ họp 
của Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về các vấn đề có liên quan đến 
việc làm, đời sống của cán bộ, công chức vả người lao động. 

3. Hàng năm (hoặc khi cần thiết) Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
tổ chức họp liên tịch (hoặc làm việc) để trao đổi về những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa 
Chính phủ với Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thời gian, chương trình làm việc do Văn phòng Chính phủ 
phối hợp với Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuẩn bị. 

4. Quy chế này thay thế Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 465/TTg ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Thú tướng Chính phủ. 


THỦ TƯỞNG 


Nguyễn Tấn Dũng 
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